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NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


Các em học sinh thân mến, 

“207 đề và bài văn 8” là cuốn sách thứ ba về Ngữ văn dành cho bạn đọc là 
các em học sinh Trung học cơ sở. 

Cuốn sách được biên soạn theo Chương trình cải cách về môn Ngữ văn của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các đề và bài văn bám sát bài học về Văn học, Tiếng Việt 
và Tập làm văn mà các em được học tập hàng ngày, hàng tuần,... trong năm học. 

Môi bài thường gồm có 3 phần: Để luyện tập, Bài văn tự luận, Bài đọc tham khảo. 

Các đề và bài văn tự luận được chọn lọc, sắp xếp theo hệ thống trên tỉnh thần 
được mở rộng và nâng cao dần. Các kiến thức về Văn học, Tiếng Việt và Tập làm 
văn được thể hiện cụ thể và tường minh qua các bài văn tự luận và bài đọc tham khảo. 

Cách dùng từ, đặt câu, dựng đoạn, bố cục, đặc biệt là lời văn diễn đạt đã được 
coi trọng, phù hợp với cách hiểu, cách cảm, cách nghĩ và cách nói, cách viết của 
học sinh Trung học cơ sở. 

Cuốn sách "207 để và bài văn 8” là tài liệu đáng tin cậy phục vụ việc tự học 
và tự đọc đối với các em trong quá trình học tập và ôn tập để vươn lên học khá, học 
giỏi môn Ngữ văn. 

Việc rèn luyện chữ viết sao cho đẹp và đúng chính tả, coi trọng việc học 
thuộc lòng, biết vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp: đọc - hiểu, đọc - 
cảm thụ, đọc vận dụng, đó là những yêu cầu, những thói quen mà các em cần rèn 
luyện, tập dượt nâng dần lên thành kĩ năng, để tạo tiềm năng, tiềm lực vươn lên học 
khá, học giỏi môn Ngữ văn. 

Mỗi bài văn chọn lọc cần đọc kĩ hai, ba lần để học tập cách viết, cách diễn 
đạt, tối kị việc mở sách ra sao chép. Vấn ôn vỡ luyện vẫn là bài học quý báu cho kẻ 
sĩ xưa nay mà các em cần ghi nhớ và thực hiện thành một thói quen đẹp trong quá 
trình học tập. Phẩn thứ ba của cuốn sách gồm những bài tập làm văn thường kì, bài 
kiểm tra cuối học kì I, kiểm tra cuối năm học. Các em cần đọc tham khảo thật kĩ 
trước khi đến lớp để chủ động và làm bài cho tốt. 

Hi vọng cuốn sách "207 để và bài văn 8” sẽ trở thành người bạn nhỏ thân 
thiết đối với các em học sinh yêu quý gần xa trên mọi miền đất nước. 

Xin chân thành cám ơn các em học sinh, quý thầy cô và đồng nghiệp đã có 
bài viết mà chúng tôi mạo muội tuyển chọn để hoàn thành cuốn sách này. 

Chúc các em vươn lên học khá và học giỏi môn Ngữ văn; học khá và học giỏi 
toàn diện để vươn lên phía trước. 


Nhóm Văn học Thuận Hoá 
Chủ biên 
Tạ Thanh Sơn 


PHẦN THỨ NHẤT 


HỢP KÌ I 


Tôi đi học 
Thanh Tịnh 
1. Đề luyện tập 

Đề số 1. Hãy giới thiệu một vài nét về Thanh Tịnh, về xuất xứ và chủ đề bài 
*Vói đĩ học”. 

Đề số 2. Trong bài "Tôi đi học” có khá nhiều câu văn được tác giả sử dụng 
biện pháp tu từ so sánh. Em hãy trích dẫn ba câu văn có hình ảnh so sánh mà mình 
yếu thích. 

Để số 3. Cảm nghĩ của em về hình ảnh bà mẹ của nhân vật */ó7 được nói tới 
trong bài ''72¡ đi học”. 

Đề số 4. Phân tích tâm trạng nhân vật *⁄ó7” trong buổi tựu trường được thể 
hiện trong truyện *7ôi đi học”. 

Đề số 5. Truyện "Tỏi đi học” đào dạt chất thơ. Hãy phân tích và nêu cảm 
nhận của em. 

Đề số6. Phân tích truyện “7i đi học” và nói lên cảm nghĩ của em. 

Đề số7. Học thuộc lòng đoạn văn sau đây: 

"Hằng năm cứ vào cuốt thụ, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có 
những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi 
tiíM #rường. 

Tôi quên thế nào được những cẩm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi 
nhĩ mấy cành hoa tươi mm cười giữa bẩu trời quang đăng”. 

H, Bài văn tự luận 
Đề số I 

1. Tác giả, tác phẩm 

Thanh Tịnh là bút danh của Trần Văn Ninh. Sinh năm 1911 tại Thành phố 
Huế, và mất năm 1988. Trước năm 1945 vừa dạy học vừa viết văn. Sau cách mạng, 


ông làm công tác văn hóa, văn nghệ trong quân đội; nhiều năm phụ trách Tạp chí 
Văn nghệ quân đội với quân hàm Đại tá. 


- Thanh Tịnh làm thơ, viết văn. Tác phẩm gồm có: 


+ Truyện: Quê mẹ, Chị và em, Ngậm ngải tìm trầm, Xuân và Sinh, Những 
giọt mước biển. 


+ Thơ: Hán chiến trường, Sức mồ hôi, Đi từ giữa một niàa sen... 


- Phong cách nghệ thuật: Tình cảm nhẹ nhàng, trong sáng, thiết tha và êm 
dịu là hồn thơ, chất văn của Thanh Tịnh. 


2. Xuất xứ, chỉ đề 

~ Truyện ngắn “Tôi đi học ”ïn trong tập "Qué mẹ”, được xuất bản năm 141. 

- Truyện đã thể hiện những tình cảm trong sáng, hồn nhiên, tâm trạrg hồi 
hộp, bâng khuâng của một em bé trong buổi tựu trường. Em “nh một co chín côn 
đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngững e sợ” 

Đề số 2 

Trong truyện “Tôi đi học” có nhiều câu văn mang hình ảnh so sánh làm em 
rất yêu thích. Tiêu biểu là ba câu văn sau đây: 

MTôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi 
như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng”. 

“Trước mắt tôi, trường Mĩ Lí trông vừa vinh vắn vừa oai nghiêm như cả đình 
làng Hòa Ấp”. 

“Họ như chỉm con đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng 
còn ngập ngừng e sợ". 

Đề số 3 

Trong buổi tựu trường, nhân vật “ôi” được người mẹ hiển thương yeu đưa 
đến trường. Đã bao nám tháng trôi qua, “lòng tôi lại tưng bừng rộn rđ” kH nhìn 
thấy mấy em nhỏ “rự rè múp dưới nón mẹ lần đâu tiên đi đến trường”. Kí tc tuổi 
thơ lại sáng bừng tâm hồn “ôí”, làm sống dậy bao cảm xúc dào dạt: “Buổi mui hôm 
ấy, một buổi mai đẩy sương thu và gió lạnh, mẹ âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trần con 
đường làng dài và hẹp”. Tình cảm “âu yếm” ấy, cái “nắm tay dịu dàng” íy của 
người mẹ hiển, đứa con có bao giờ có thể quên? 

Khi đứa con thơ muốn **ứ sức mình”, nhìn mẹ và nói với mẹ: “Mẹ đa bút 
thước cho con cẩm”, thì người mẹ hiển “cúi đẩu"” nhìn đứa con thơ, nhìn "+ới cặp 
mắt thật âu yếm". Câu nói của mẹ chứa đựng biết bao tình yêu thương: “Thôi để mẹ 
cẩm cũng được”. Con đã đi học, nhưng mẹ vẫn cảm thấy con vẫn còn ngây thơ và 
bé bỏng. Tâm lí ấy, tình cảm ấy rất chân thực và cảm động. 

Lần thứ ba, hình ảnh người mẹ hiển lại được nói tới. Khi ông đốc dọc tên 
từng học trò mới, nhân vật “7i” cảm thấy như quả tìm mình “ngừng đáp”, lại cảm 
thấy “giật mình và lúng túng”, khi nghe ông đốc gọi đến tên mình. Chính trog giây 
phút hồi hộp ấy, nhân vật “¿ô?” đã "4ên cả mẹ” đang đứng sau lưng. Mẹ sẵn dìu 
dắt con thơ từng bước, từng bước trong buổi tựu trường. 

Khi con xếp hàng vào lớp, sau lưng đứa con thơ lại “có một bàn tay dụ dàng 
đẩy” con “tơi trước”. Và khi nghe bạn khóc, nhân vật “tôi” đã “di đâu veo lòng 
mẹ” rồi “nức nở khóc theo”, thì bàn tay người mẹ hiển lại “nhẹ vuốt mái tec” đứa 
con thơ yêu quỹ. 

Đọc truyện “Tôi đi học”, hình ảnh người mẹ được nói tới thật cảm động. Bàn 
tay mẹ nắm tay con, cặp mắt mẹ âu yếm nhìn con, bàn tay dịu dàng của mẹ lúc thì 
đẩy con lên phía trước, lúc thì vuốt mái tóc con - tất cả những cử chỉ ấy, hnh ảnh 
ấy chính là lòng mẹ, tình thương bao la, mênh mông của mẹ. 

Mẹ đã mang nặng đẻ đau, con lớn khôn dần bằng dòng sữa và lời ru tủa mẹ. 
Mẹ đưa con đến trường, dẫn con vào đời. Công cha nghĩa mẹ như biển rộng túi cao. 
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Có đứa con nào có thể quên được công ơn của cha, tình thương của mẹ. Người mẹ 
mãi mãi là nời nương tựa tâm hồn của con. Đúng như nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: 

"Con dù lớn vẫn là con của mẹ, 

Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con”. 

(Con cò) 
Đề số 4 
“Tái đỉ học” của Thanh Tịnh là một truyện ngắn xuất sắc đã thể hiện một 

cách xúc động tâm trạng hồi hộp, cảm giác bỡ ngỡ của nhân vật “ti”, chú bé được 
mẹ đưa đến trường vào học lớp Năm trong ngày tựu trường. 

Đó là ?uột buổi mai đẩy sương thu và gió lạnh”, chú bé mặc “chiếc áo vải dà 
đen dài”, chú cảm thấy “trang trọng và đứng đắn”. Lồng chú “tưng bừng rộn rã” được 
mẹ hiển “4w yếm nắm ray” dẫn đi trên con đường làng thân thuộc “đài và hẹp”. Chú vô 
cùng xúc động, cảm thấy bỡ ngỡ, cảm thấy lạ, tưởng như con đường làng và mọi 
cảnh vật xung quanh “đêu thay đổi”. Chú đã nghĩ về sự bỡ ngỡ ấy “tì chính lòng tôi 
đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học”. 

Chú bảng khuâng tự hào thấy mình đã lớn khôn, không còn lêu lổng đi thả 
diều, đi ra đóng nô đùa như thằng Sơn, thăng Quý nữa. Chú “thèm” cảnh mấy cậu 
học trò bằng tuổi mình “4o quản tươm tất, nhỉ nhánh gọi tên nhau hay trao sách vở 
cho nhau xen” Chỉ cầm hai quyển vở mới, dù “ray ghì thật chặt” mà chú vẫn cảm 
thấy “răng”, rồi một quyển vở “vệch ra và chếch dâu cúi xuống đất”. Nhìn thấy mấy 
cậu ôm sách vở nhiều lại còn kèm cả bút thước nữa, chú ngày thơ nghĩ: “chắc chỉ 
người thạo mới câm nổi bút thước". Ý nghĩ, tâm lí ấy của nhân vật “ôi” đã thoáng 
qua trong trí mình một cách nhẹ nhàng “thư một làn mây lướt ngang trên ngọn núi”. 

Khi đứng trước ngôi trường, chú bé càng hồi hộp, bỡ ngỡ. Chú ngạc nhiên 
trước cảnh đêng vui “đẩy đặc cả người” trước sân trường; ai cũng áo quần “sạch sẽ”, 
gương mặt cũng “+ /ươi sáng sửa”. Chú đã từng đi bẫy %him quyên với thằng 
Minh, và ghé lại trường một lần, đi quanh các lớp, cảm thấy trường “xơ lạ”, “cáo 
ráo và sạch :ẽ hơn các nhà trong làng”. Buổi tựu trường hôm nay, chú cảm thấy 
trường Mĩ Lí của mình “vừa vinh vấn oai nghiêm như cái đình làng Hòa Ấp". Đứng 
giữa sân trường rộng, chú bé “đđm ra lo sợ vẩn vơ”. Đó là tâm trạng bồi hồi, bỡ ngỡ 
rất thực, rất đển hình đối với tuổi thơ trong buổi tựu trường đâu tiên của đời mình. 

Chú bé cũng như những học trò mới khác “bỡ ngỡ đứng nép bên người thân”, 
chỉ đám “nhìn một nửa”, chỉ dám “đi rừng bước nhẹ”. Tất cả đều “như con chỉm con 
đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ”... 

Chú cảm thấy lòng mình vô cùng hồi hộp “hức vang dội” bởi một hồi trống 
trường; cảm thấy mình “chơ vơ", “ng về lúng túng”. Chân “không đi” như bị một 
sức mạnh “kéo đìu” về phía trước; lúc “co”, lúc “duôi”, cứ “dênh dàng mãi”. Chú 
cũng như các cậu học trò mới vì quá hồi hộp mà “ưu run theo nhịp bước rộn ràng 
trong các lớp" 

Lúc nghe ông đốc đọc tên từng người, chú bé xúc động, hồi hộp đến độ quả 


2n”. 


tìm như “ngừng đập”, “giát mình lúng túng” chú “quên cả mẹ” đứng sau mình. Nghe 


Chợ vợ (viết irc vớ là sai chính tả) 


`. 


ông đốc dặn dò, “không em nào đám trẻ lời”: trước cái nhìn của mọi người, các học 
trò mới cũng như nhân vật "ó¡” càng thêm “ng ứứng”. Nhiều-học trò mới “ôi mặt 
khóc”, chú bé cũng “lúi đâu vào lòng mẹ mức nở khóc theo”. Mặc dù lúc ấy “một 
bàn tay dịu dàng”, “một bần tay quen nhẹ” của mẹ hiển “suốt mái róc” cho, nhưng 
chú vẫn cảm thấy cô đơn, lẻ loi hơn bao giờ hết khi xếp hàng đi vào lớp: “Trong 
thời thơ ấu, tôi chưa lần nào thấy va mẹ tôi như lẫn này”. 

Cảm xúc hồi hộp, bâng khuâng dâng lên man mác trong lòng khi chú vào 
ngồi trong lớp, cảm thấy “một mùi hương lạ xông lên”. Chú “thấy lạ và hay hay” 
những hình treo trên tường. Chú nhìn bàn ghế rồi lạm nhận đó là “vứt riêng của 
mình”, nhìn người bạn tí hon ngồi cạnh không cảm thấy xa lạ mà “quyến luyễn tự 
nhiên”... Có lúc chú “đưa mắt thèm thuồng” một cánh chỉm... Chú vòng tay lên bàn 
lầm nhẩm đánh vần bài viết tập “Tỏi đí học”. Tiếng viết bảng của thầy giáo đã đưa 
chú trở về “cảnh thật”.... 

Thanh Tịnh đã diễn tả những kỉ niệm, những diễn biến tâm trạng hồi hộp, 
cảm giác bỡ ngỡ của nhân vật “fói” trong buổi tựu trường theo trình tự thời gian - 
không gian: lúc đầu là buổi sớm mai mẹ dẫn đi trên con đường làng, sau đó là lúc 
đứng giữa sân trường, một hồi trống vang lên, nghe ông đốc đọc tên và dặn dò, cuối 
cùng là khi thầy giáo trẻ đưa vào lớp. 

KỈ niệm ấy rất sâu sắc và rất đẹp, vì thế sau này “hàng năm cứ vào cuối thụ, 
lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám máy bàng bạc, lòng tôi lại 
nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường”. 

Đề số 5 

Chất thơ”) là một nét đẹp tạo nên giá trị tư tưởng và nghệ thuật của truyện 
ngắn “Tói đi học”. Chất thơ được biểu hiện một cách đậm đà qua những cảnh vật, 
tình tiết, tâm trạng... dạt dào cảm xúc. 

Cảnh một buổi mai “đẩy sương thu và gió lạnh”, mẹ “âu yếm” dẫn con trai bé 
nhỏ đi đến trường trên con đường làng thân thuộc “đài và hẹp”. Cảnh mấy cậu học 
trò nhỏ “áo quần tươm tất, nhí nhẳnh” gọi tên nhau, trao sách vở cho nhau Xem. 
Con đường tựu trường của tuổi thơ đông vui như ngày hội. Cảnh sân trường Mĩ Lí 
“đây đặc cả người”, tất cả đều áo quân “sạch sể”, gương mặt “tui tưới và sáng sửa”. 
Cảnh học trò mới “bỡ ngỡ đứng nép bên người thân”, “ngập ngừng e sợ” nhiều mơ 
ước “nh con chỉm con đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay”... Cảnh 
những học trò mới nghe một hồi trống trường “thúc vang dội cả lòng”, hâu như chú 
bé nào cũng cảm thấy hồi hộp khi xếp hàng, khi nghe ông đốc gọi tên... “Mót mài 
hương lạ xông lên trong lớp”, một con chim đến đậu bên cửa sổ lớp học, rụt rề hót 
rồi vỗ cánh bay cao, cảnh bàn ghế, những hình treo trên tường... đều làm cho chú 
học trò bé nhỏ ngỡ ngàng “thấy lự uà hay”. 

Chất thơ tỏa ra từ giọng nói ân cần, cặp mắt “ñiển rử” của ông đốc đến hình 
ảnh thầy giáo lớp Năm đón 28 học trò mới với “sương mặt tươi cười”. 

Chất thơ ở lòng mẹ hiển rất thương yêu con. Bốn lân Thanh Tịnh nói về bàn 
tay mẹ: “Mẹ tôi ân yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp” bần tay 


'®\Chấ? thơ được thể hiện cả ở nội dung và hình thức của văn bản. 
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mẹ cầm thước bút cho con. Lúc đứng xếp hàng, đứa con cảm thấy “cá một bàn tay 
dịu đàng” của mẹ đẩy con tới trước như khích lẹ. Lúc đứa con trai bé bỏng “ức „ở 
khóc” thì bàn tay mẹ hiển “móf bàn tay quen nhẹ vuốt mái tóc” con. Có thể nói hình 
tượng bàn tay mẹ hiền được thể hiện một cách tỉnh tế và biểu cảm tình thương con 
của mẹ. 

Chất thơ của truyện “T2/ đi học” còn được thể hiện ở các hình ảnh so sánh 
đầy thi vị, ở giọng văn nhẹ nhàng, trong sáng, gợi cảm. Đọc hai câu văn đầu truyện 
ta cảm nhận chất thơ ấy mà lòng xúc động bâng khuâng: 

“Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không những 
đám máy bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kí niệm mơn man của buổi tựu trường. 

Tôi quên thế nào được những cám giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi 
nhĩ mấy cành hoa tươi mu cười giữa bẩu trời quang đãng”... 

Thật vậy, “Tới đi học” là những dòng hồi úc về ngày tựu trường của tuổi thơ 
rất thơ và xúc động. 

Đề số 6 

“Tói đỉ học” là một truyện ngắn mang màu sắc hoài niệm của Thanh Tịnh in 
trong tập “@uẻ mẹ”, xuất bản năm 1941. Tác giả kể lại những kỉ niệm êm đềm, sâu 
sắc của tuổi thơ, trong buổi tựu trường đầu tiên trong đời, khi ông được mẹ dẫn đi 
đưa vào học lớp 5, lớp đầu cấp tiểu học của trường Pháp - Việt trước năm 1945. 

Mở đâu truyện là hai câu văn được tạo thành hai đoạn văn rất gợi cảm. Câu 
một nói sắc thu với lá rụng, với mây “bàng bạc” gợi nhớ những kỉ niệm “mơn man”, 
nhè nhẹ lâng lâng của buổi tựu trường. Câu văn thứ hai, tác giả dùng một hình ảnh 
so sánh - nhân hóa để hình tượng cảm giác trong sáng nảy nở trong lòng “hư mấy 
cành họa tươi mừn cười giữa bẩu trời quang đãng”. Giọng văn nhẹ nhàng, giàu cảm 
xúc. Những thế hệ học trò ngày xưa đã học thuộc lòng hai câu văn này: 

“Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có 
những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo mức những kỉ niệm mơn man của buổi 
tiệt lường. 

Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi 
nh mấy cành hoa tươi mửm cười giữa bẩu trời quang đãng”. 

Buổi tựu trường xa xưa ấy thật đáng nhớ, đó là “một bưổi mai đẩy sương thu 
và gió lạnh”, cậu con trai bé bỏng được mẹ “âu yếm nắm tay dẫn đi”. Con đường đi 
đến trường là con đường làng “dài và hẹp” vốn “đã quen đi lại lắm lẩn” nhưng tự 
nhiên chú bé “thấy !¿”. Cảnh vật quê nhà hình như “đều thay đổi” bởi lẽ “vì chính 
lòng tôi đã có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đỉ học”. Chú bé 7, 8 tuổi cảm thấy mình 
đã lớn, không còn chơi bời lêu lổng “lôi qua sông thả điển như thẳng Quý và không 
đi ra đồng nô đàa như thằng Sơn nữa”. 

lBuổi tựu trường xa xưa ấy thật đáng nhớ. Chú bé cảm thấy mình “trưng trọng 
và đứng đắn” khi được mặc chiếc áo vải dù đen dài, khi trong tay cầm hai quyển vở 
mới. Chú rất “?hèm” cảnh mấy cậu nhỏ bằng trạc tuổi mình “áo quần tươm tất nhí 
nhánh” gọi tên nhau, trao sách vở cho nhau xem, có nhiều cậu vừa ôm sách vở vừa 
cầm cả bút thước nữa. Mẹ chú đã cầm bút thước hộ chú. Chú non nớt ngây thơ 
nghĩ “chắc chỉ người thạo mới cẩm nổi bút thước”. Ý nghĩ ấy thoáng qua tâm trí 
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chú bé “như làn máy lướt ngang trên ngọn núi”. Lần thứ hai, Thanh Tịnh lại sáng 
tạo nên một so sánh lí thú thể hiện ý nghĩ hồn nhiên ngây thơ của chú »é trên 
đường tựu trường. 

Phần thứ hai của truyện nhắc lại những cảm xúc, ý nghĩ về ngôi trường, về 
quang cảnh ngày tựu trường và những xúc động của chú bé. 

Trường làng Mi Lí đã được chú bé ghé lại một lần chỉ cách ngày tựu trường 
mấy hôm, khi chú đi bẫy chim quyên với thằng Minh. Đối với chú, đó là mộ: nơi xa 
lạ, các lớp có cửa kính, có bản đồ treo trên tường. Nhà trường “cưo ráo” và “sạch 

.. Nhưng buổi tựu trường hôm nay, chú lại thấy khác. Trường Mi Lí “từu vinh 
xắn vừa oai nghiêm như cái đình làng Hoà Ấp” Vì thế chú bé “đám ra lo sợ vẩn 
vơ”. Đó là tâm trạng hồn nhiên, ngây thơ của tuổi thơ trong buổi tựu trương khi 
đứng trước ngôi trường xa lạ mới mẻ. Trường Mĩ Lí như một ngày hội: “/¿) đặc cả 
người”, người nào cũng áo quần “sạch se”, gương mặt cũng “vui tưới sáng se”, 

Thanh Tịnh đã ghi lại rất sống, rất chân thực cảm động những runz động, 
những biến thái tâm lí của những cậu học trò mới. Họ “bỡ ngỡ đứng nép bơi ười 
thân”, “chỉ dám nhìn một nửa hay dám đi từng bước nhẹ”. Đây là một so :ánh rất 
hay nói lên tâm lí đáng yêu ấy: “Họ như con chỉm con đứng bên bờ tổ, nhìn quãng 
trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ”. 

Tiếng trống trường, tiếng trống trường ngày khai giảng, tiếng trống rgày tựu 
trường ở đâu và bất cứ thời nào cũng gây nên những xao động, hồi hộp kì lạ. Hồi 
trống buổi tựu trường của trường Mĩ Lí đã “thúc tưng đội cả lòng" chú bé. Khi học 
sinh xếp hàng vào lớp, chú cảm thấy mình “chø vơ”. Và tất cả học trò mới đều bắt 
đầu “vựng về lúng táng”. Tưởng như “không đi” mà bị “kéo dìu” tới trước. Co: chân 
rồi duỗi chân “cứ đđểnh dàng mãi”. Toàn thân thì “rưn run theo nhịp bước !ộm ràng 
trong các lớp”. Và khi ông đốc gọi tên, khi ông đốc nói..., các em học trò mới vào 
học lớp Năm “đã lúng túng càng lúng túng hơn”. Nhiều em “ôm mặt khóc”, nhiều 
em “thú: thít”. Riêng chú bé thì có “bàn tay dịu dàng đẩy tới trước” nhưng vẫm “dúi 
đâu vào lòng mẹ nức nở khóc”. Có bao giờ chú quên được cái bàn tay yêv tÍhương 
của mẹ nhẹ vuốt lên mái tóc mình. Tuy vậy, chú bé khi xếp hàng vào lớp Năm, 
được thầy giáo trẻ tuổi tươi cười đứng đón trước cửa lớp, nhưng chú vẫn cản tlhấy lẻ 
loi: “Trong thời thơ ấu tôi chưa lần nào thấy xa mẹ tôi như lần này”. 

Phần thứ ba của truyện nói lên cảm xúc, ý nghĩ của chú bé khi ngồi trong 
lớp. Chú cảm thấy một mùi hương lạ xông lên trong lớp. Chú nhìn các vật :reto trên 
tường đều “thấy lạ và hay hay”. Nhìn bàn ghế rồi nhìn bạn, tuy “che hề quem biết” 
mà cảm thấy “quyến luyến tự nhiên... ". Một con chỉm liệng đến, đứng bên tờ cửa sổ 
hót rồi bay đi, chú bé đưa mắt “fhèm thung”... chú nhớ lại kỉ niệm cũ đi tẫy' chim 
bên bờ sông Viêm. Chú lại trở về thực tại, khi nghe tiếng phấn của thầy gạch mạnh 
trên bảng đen. Chú vòng tay lên bàn. Chú lẩm nhẩm đánh vần. Bài viết tậy “T2¡ đi 
học” là bài học đầu tiên trong buổi tựu trường thời thơ ấu của chú. KỈ niện ấy như 
một dấu son trong tâm hồn vô cùng tươi sáng. 

“Tôi đi học” là một trang hồi ức của Thanh Tịnh. Nhân vật “Tôi” iượt thể 
hiện rất sống, rất đáng yêu. Được mẹ hiền dắt tay đưa đến trường trong già; tựu 
trường, nhưng chú vẫn cảm thấy hồi hộp, lo sợ, lẻ loi trước cảnh trường nớii, thầy 
giáo mới, bạn học mới... Chú và bạn bè tuổi thơ đang ngỡ ngàng trước nội chân 
trời mới, rất đẹp và mênh mông bao la. 
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“Tái đị học” là trang văn đây chất thơ. Chất thơ của kỉ niệm thời thơ ấu ngày 
:ưu trường. Chất thơ ở giọng văn nhẹ nhàng truyền cảm. Chất thơ ở sự lắng đọng và 
khơi gợi tâm hồn kí ức thời cáp sách trong mỗi chúng ta. “Tói đi học” là một tiếng 
lòng man mác, bâng khuâng của một thời để nhớ, một thời để yêu. 


Trong lòng mẹ 
(Trích *Những ngày thơ ấu”) 
Nguyên Hồng 
L. Ðé luyện tập 

Đề số I. Giới thiệu một vài nét về Nguyên Hồng, về xuất xứ, ý chủ đạo đoạn 
trích "Trong lòng mẹ”. 

Đề số 2. Tóm tắt tác phẩm **Những ngày thơ ấn”. 

Đề số 3. Tóm tắt đoạn trích “Trong lòng mẹ”. 

Đề xố 4. Nguyên Hồng viết: "`Phởi bé lại và lăn vào lòng một người mẹ (...), 
mới thấy người mẹ có một êm dịu vô càng”. Em hãy phân tích chương “Trong lòng 
mẹ” để làm sáng tỏ ý tưởng đó. 

Đề số 5. Đọc chương “Trong lòng mẹ” trích tác phẩm “Những ngày thơ ấn”, 
ta thấy bé Hồng có một tình cảm yêu thương mẹ thật là thắm thiết. Em hãy chứng 
minh và nói lên cảm nghĩ của mình. 

Đề xố 6. Phân tích nhân vật bé Hồng qua: chương IV * Trong lòng mẹ” trích 
tác phẩm '*°Những ngày thơ ấu” của Nguyên Hồng. 

Đề xố 7. Phân tích nhân vật bé Hỏng on tác phẩm “*Những ngày thơ ấp” 
(chủ yếu dựa vào chương IV “Trong lòng mẹ”) 

Đề số 8. Cảm nhận về nhân vật bà cô của bé Hồng qua đoạn trích “Trong 
lồng mẹ” (Những ngày thơ ấu). 

Đề số 9. Phân tích chương IV "Trong lòng mẹ” trích trong tác phẩm “Những 
tgày thơ ấu” của Nguyên Hồng (Yêu cầu lập dàn: ý). 

1. Bài văn tự luận 
Đề số 1 

1. Tác giả, tác phẩm 

Nguyễn Nguyên Hồng, bút danh lì Nguyên Hồng, sinh năm 1918 và mất 
¡ăm 1982. Ông sinh ở thành phố Nam Đị th, nhưng Hải Phòng - cửa biển đã khơi 
lậy và gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp văn chương của ông. Chưa học hết Tiểu 

ọc nhưng nhờ tự học, sống từng trải và giàu tình nhân ái mà Nguyên Hồng đã trở 
nành một cây bút đặc sắc, độc đáo của nền văn học Việt Nam hiện đại. 

Tác phẩm gồm có: B vở, Những ngày thơ du, Cửa biển (4 tập) và tập thơ 

vời xanh cùng nhiều truyện ngắn khác. 

Nhớ Nguyên Hồng người ta hay nhắc đến bài thơ “Cửu Long Giang ta ơi !“ và 

ai tác phẩm đầu tay của ông: “Bỉ vở” (1930), “Những ngày thơ ấu” (1938). Những 
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rung động mãnh liệt, chân thành, những trang đời đầy mồ hôi và nước mắt vừa giàu 
giá trị hiện thực, vừa chứa chan tỉnh thần nhân đạo của trang văn Nguyên Hồng 
từng làm xúc động lòng người gần xa. 

2. Xuất xứ, ý chủ đạo 

Nguyên Hồng viết “Những ngày thơ ấu” vào năm 1938, khi ông vừa tròn 20 
tuổi. Đây là tác phẩm thứ hai của ông. Tập hồi kí gồm có 9 chương: I. Tiếng kèn; 2. 
Chúa thương vót chúng tôi; 3. Trụy lạc; 4. Trong lòng mẹ: 5. Đêm Nô-en; 6. Trong 
đêm đông; 1. Đồng vu cái; 8. Sa ngữ: 9. Một bước ngắn. 

~ “Trong lòng mẹ” là chương 4 của hồi kí "Những ngày thơ ấu”. 

- Đoạn trích thể hiện nỗi đau bị sỉ nhục, nỗi buồn cô đơn và lòng thương nhớ 
mẹ, kính yêu mẹ của một đứa bé mồ côi bố sau hơn một thời gian dài xa cách mẹ rồi 
được gặp lại mẹ. 

Đề số 2 

“Những ngày thơ ấu” là cuốn hồi kí của Nguyên Hồng. Tác phẩm chưa đầy 
một trăm trang, khoảng tiên hai vạn chữ, chia thành chín chương: l, Tiếng kèn; 2, 
Chúa thương xót chúng tôi; 3) Trụy lạc; 4) Trong lòng mẹ; 5) Đêm Nô-en; 6) Trong 
đêm đông; 7) Đồng xu cái; 8) Sa ngã; 9) Một bước ngắn. 

Trang hồi kí đã ghi lại cảnh sa sút, tan nát của một gia đình thị dân ở thành 
phố Nam Định trong khoảng những năm 20, 30 của thế kỉ XX. Những nồi đau buồn 
của một thiếu phụ trong một cuộc hôn nhân miễn cưỡng, một người chồng, người 
cha nghiện ngập, những tủi cực, cô đơn và con đường lêu lổng của một em bé mồ 
côi, rồi sa ngã dân. Câu chuyện cảm động được tóm tắt như sau: 

“Bà nội của bé Hồng đỉ đạo, sinh nở 18 lân, nhưng chỉ nuôi sống được ba 
người con: một trai, hai gái. Bố của bé Hồng là con thứ hai. Bố của Hồng làm cai 
ngục; khi bé Hồng sinh ra, có biết bao nhiêu người nhà của phạm nhân màng đến 
nhiều tàng bạc, lụa là, gạo thơm, gà béo, trứng mới, cá biển tươi để mừng. Vú hố thì 
hẳ hê vì có số tốt được hấu hạ một cửa "quyền quý”. Sau này, mỗi lần bà nội nhắc lại 
chuyện ấy “có nhiều sự cảm động lắm”. Mẹ Hồng là một phụ mữ vinh đẹp, chỉ bằng 
một nửa tuổi của bố em. Năm Hồng lên bảy, lên tám đã hiểu biết rõ rệt và thấm thía 
“gự trái ngược cay đắng” trong tình duyên cua bố mẹ. Em vẫn nghe người ta bàn tán 
về chuyện em Quế là con của cai H. Cứ chiêu chiêu, khi tiếng kèn “rộn rã, tưng bừng" 

. của toán lính khố xanh đi qua nhà, đôi mắt mẹ Hồng lại “sáng lên”, gò má “ứng 
hông”, dắt đứa con trai bé nhỏ ra sân đón đợi “một người tâm thước, gương mặt trắng 
hông, mắt sáng, sống mũi hơi cao, hai hàm răng trắng phát”... Mấy năm saM, người 
cai kèn đổi đi nhà ngục khác, người thiếu phụ ấy “càng bảng khuâng trong đôi mắt 
thân thờ”... Và cũng từ đấy, bố mẹ Hồng “không bao giờ nhìn thẳng vào mặt nhan”, 
trong con mắt, giọng nói “bao giờ cũng đượm vẻ trâm lặng, chua chát, hờn tỉ”. 

Gia đình sa sút rồi suy sụp hẳn. Bố xin thôi nghề cai ngục, lôi bàn đèn thuốc 
phiện về nhà, sống âm thâm trong buồng tối. Nhiều tài sản quý giá đêu bán sạch 
Mẹ buôn bán thua lỗ. Năm 1927, ngôi nhà gạch hai tầng ở phố Hàng Can, thànl 
phố Nam Định phải bán đi để trả nợ. Bố trụy lạc, con lêu lổng, lang thang đán! 
đáo để có tiền ăn quà, giao dụ với những trẻ bụi đời cùng khổ. 

Rầm tháng tám trung thụ năm sau, khi bà con hàng phố “hoan hỉ n_rước bài 
cổ trông trăng” thì bé Hồng và em Quế trong bộ quân xô sổ gấu, đi theo sau chiết 
quan tài, cất tiếng khóc não nuột: "Cậu ơi, hư hư cậu ơi là cậu ơi!” 
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Bố chết chưa đoạn tang, mẹ lần hồi ngược xuôi, lúc lên Hà Nội, lúc tào 
Vinh, lúc xuống Hải Phòng, để vay mượn làm vốn buôn bán. Rồi mẹ chứa đẻ với 
người khác, tha phương cầu thực vào tận Thanh Hóa. Hồng và em Quế phải ăn 
chực nằm chờ ở nhà bà cô giàu có, bị bêu riểu khinh miệt, thậm chí có lân bé Hồng 
đã Bị cô C. “vác cúỉ tạ phang... lết chân đĩ không được nữa”. Nhiều đêm, nhiều 
tháng, Hồng chỉ còn biết sống với những giấc mơ “mong mạnh, kì thú” của tuổi thơ. 

Đóm Nó-en, với bộ quản áo chúc bán móng và chiếc áo chừng thám đã toạc 
vai, trong làn gió lạnh, bé Hồng cũng đến nhà thờ. em cố lách đám đông để có thể 
nhìn thấy bàn thờ Chúa, nhưng đã bị người tạ đẩy xuống hoặc cốc lỗ đâu. Em phải 
ra khỏi nhà thờ, lủi thủi một mình giữa đêm khuya lạnh lêo. Rồi những đêm đông 
mưa phùn, gió ví vụ lạnh buốt, nằm trên cái phản trong xó nhà tăm tối của cô C. 
Nơi Bến Gỗ, đắp cái chăn đơn mỏng ngoài tràm chiếc chiếu, bé Hồng co rúm lại, 
ngực đau chói lên, trần trọc thao thức từ gà gáy cho đến sáng. Nước mắt cứ tứa ra... 

Bé Hồng sống trong cô đơn, không người chăm sóc, tâm trí lơ đãng trong giờ 
học. Một đồng xu cái trong tì, suốt ngày lang thang khắp các cổng chợ, vườn hoa, 
bến tàu,... để đánh đáo, chẳng bao lân được bạn học và lũ trẻ bụi đời đặt cho cái 
biệt hiệu “Bật câu cơm”, một danh hiệu nứa mai mà Hồng không hệ hổ thẹn. Càng 
ngày càng sa ngã. Nhiều đêm bỏ nhà đỉ lang thang. Một mìàa hè túi cực đã đến: bị 
thầy giáo đánh đập, bắt quỳ vào góc bảng hết buổi học này qua buổi học khác. Oan 
uổng và đau khổ. Phải bổ học trước nhục hình cay đắng. Mùa hè năm ấy, bé Hồng 
13 tuổi, phải bỏ học “khi cái bàn tay của thầy giáo đã di tôi vào góc tường hình 
phạt và không bao giờ nhắc cho tôi lên nữa. Tôi vàng đứng đậy, mê man chạy như 
biến ra đường” khi tiếng trống lần thứ hai bỗng nổi đậy... 

Đề số 3 

Gần đến ngày giỗ đầu bố, mẹ của bé Hồng ở Thanh Hóa vẫn chưa về. Một 
hôm người cô gọi bé Hồng đến bên cười hỏi là bé Hồng có muốn vào Thanh Hóa 
chơi với mẹ không... Biết những rắp tâm tanh bẩn của người cô, bé Hồng đã từ chối 
“và nói cuối năm thế nào mẹ cũng về. Cô lại cười nói. Cô hứa cho tiền tàu vào thăm 
mẹ và thăm em bé. Nước mắt bé Hồng ròng ròng rớt xuống, thương mẹ vô cùng. 
Người cô nói với em về các chuyện người mẹ ở Thanh Hóa: mặt mày xanh bủng, 
người gây rạc... ngồi cho con bú bên rổ bóng đèn, thấy người quen thì vội quay đi, 
lấy nón che... Bé Hồng vừa khóc vừa căm tức những cổ tục, muốn vồ ngay lấy mà 
cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi. Cô nghiêm nghị đổi giọng bảo bé 
Hồng đánh giấy cho mẹ về để rằm tháng Tám “giỗ đẩu cậu mày, mợ mày về đà sao 
cũng đỡ tửi cho cậu mày...” 

Bé Hồng chẳng phải viết thư cho mẹ, đến ngày giỗ đầu của bố, mẹ về một 
mình, mua cho bé Hồng và em Quế bao nhiêu là quà. Chiểu tan học, ở trường ra, 
thoáng thấy một người đàn bà ngồi trên xe kéo giống mẹ, bé chạy theo và gọi: “Mợ 
ơi ! Mợ ơi ! Mợ ơi !* Xe chạy chậm lại, mẹ cầm nón vẫy, em thở hồng hộc, trán 
đẫm mồ hôi, trèo lên xe, ríu cả chân lại. Con nức nở, mẹ sụt sùi khóc. Em thấy mẹ 
vẫn tươi sáng, nước da mịn, gò má màu hồng. Miệng xinh xắn nhai trầu thơm tho. 
Bé Hồng ngả đầu vào cánh tay mẹ. Mẹ xoa đầu con và dỗ: “Con nín đi ! Mợ đã về 
với các con rồi mà”... 
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Đề số 4 

Nguyên Hồng (1918-1982) nhà văn hiện thực xuất sắc, tự học mà thành tài. 
Tên tuổi ông gắn liền với những tác phẩm văn chương độc đáo như: “Những ngày 
thơ ấu”, “ Bỉ vở"... 

“Trong lòng mẹ” là chương IV hồi kí “Những ngày thơ ấu” nói lên những 
ngày tháng đau đớn, tủi nhục của một em bé mồ côi bố và niềm hạnh phúc được 
gặp lại mẹ sau một năm trời xa cách. 

Nói về niềm vui sướng hạnh phúc ấy, Nguyên Hồng thổ lộ: “Phởi bé lại và 
lăn vào lòng một người mẹ (...), mới thấy người mẹ có một êm dịu wô càng” 

1. Phần đâu chương IV, Nguyên Hồng thuật lại những cay đắng, tủi nhục 
thời thơ ấu của mình. Bố mất, mẹ đi bước nữa “chửœ để với người khác”... Mẹ bé 
Hồng phải tha phương cầu thực. Bé Hồng và em Quế sống thui thủi cô đơn, ăn chực 
nằm chờ giữa sự ghẻ lạnh, cay nghiệt của những người họ hàng bên nội giàu có. Bà 
cô thật ghê tởm, bịa ra, moi móc mọi điều xấu xa về mẹ của bé Hồng, nào là “ăn 
vận rách rưới”, “mặt mày xanh biỉng”, nào là ngồi bên rổ bóng đèn cho con bú, thấy 
người quen thì xấu hổ “vội qway đi, lấy nón che ...”. Bà cô “cười rất kịch”, giọng nói 
“cay độc” và tàn nhẫn “cố ý gieo rắc” vào đầu óc non nớt của đứa cháu “hững hoài 
nghỉ”, để l¡ gián tình mẹ con, âm mưu làm cho đứa con “khinh miệt và ruồng rấy” 
mẹ mình. 

Nỗi đau đớn của bé Hồng không thể nào kể xiết. Lúc thì lòng “thắt lại”, khoé 
mắt “cay cay”. Lúc thì nước mắt Tòng ròng rớt xưỡng hai bên mép rồi chan hoà 
đâm đìa ở cầm và ở cổ”. Nghe người cô nói xấu mẹ mình, bé Hồng “cười dài trong 
tiếng khóc”, rồi cổ họng “nghẹn ứ khóc không ra tiếng”. Tuy vậy, bé Hồng vẫn 
thương mẹ. Em “ghé sợ” bà cô tàn nhẫn, em căm thù những cổ tục, những thành 
kiến “tàn ác”, em muốn “vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn 
mới thôi”. Em vẫn giữ trọn vẹn “tình thương yêu và lòng kính mến mẹ”, quyết không 
để “những rắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến..." Qua đó, ta càng thấy tâm hồn của 
đứa con trong sáng biết bao. Lòng hiếu thảo của đứa con đối với mẹ hiền trong bi 
kịch gia đình vẫn sáng trong như ngọc. Trang tự truyện của tác giả “Thời thơ ấu" 
đây nước mắt mà chân thực, nhất là khi ông nói đến tình thương mẹ. 

2. “Người mẹ có một êm dịu vô cùng..." Người mẹ đã trở về đúng ngày giỗ để 
làm trọn đạo lí và tự khẳng định tư cách người vợ, người mẹ trong gia đình. Mẹ 
đem về cho hai con nhiều quà. Tan học, trên đường về nhà, bé Hồng gặp lại mẹ sau 
một năm dài xa cách. Em gọi rối rít: “Mợ ơi! Mợ ơi! Mợ ơi!”. Cảnh hai mẹ con gặp 
lại nhau mừng mừng, tủi tủi. Mẹ cầm nón vẫy... mẹ kéo tay con, xoa đầu con, hỏi... 
Con “òa lên khóc nức nở”, mẹ cũng sụt sùi theo... Con sung sướng ngắm nhìn gương 
mặt thương yêu của mẹ, tự hào vì mẹ “vẩn tươi sáng”, “đôi mắt trong”, "nước da 
mịn”, gò má “màu hồng” Bé Hồng được sống trong những giây phút hạnh phúc 
nhất. Em được “?rông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu nưỉ của mình” Em sung 
sướng “đâu ngả vào cánh tay mẹ”. Bao "cảm giác ấm áp” đã mất đi, nay lại “mơn 
man khắp da thịt”. Miệng mẹ “vinh vấn nhai trâu” phả ra “thơm tho lạ thường”. Bé 
Hồng vô cùng hãnh diện về mẹ. Cổ ngữ có câu: “Mẫu tử tình thám”. Tục ngữ có 
nói: “Đứa con là hạt máu cắt đôi của mẹ”. Tình mẹ con là vô cùng thiết tha, sâu 
nặng. Phút giây gặp lại mẹ, bé Hồng nói là những phút “ro rực”. Và em khẳng 
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định ngợi ca: “Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ. áp mặt vào bầu sữa nóng 
của người nẹ, để bàn tay người mẹ vuối ve từ trần vưống cằm, và gãi rôm ở sống 
lưng cho, mới thấy người mẹ có một êm dịu vô cùng”. 

Tiêu chí để bình giá hồi kí là sự chân thực. Mọi sự đếo gọt, tô màu sẽ làm cho 
hồi kí trở thành vô nghĩa. Chương “Trong lòng mẹ” rất chân thực và cảm động. Đó là 
giá trị văn chương đích thực. Lòng con thương nhớ, yêu kính mẹ, sung sướng và tự 
hào khi gặp lại mẹ, giọt nước mắt, cảm giác êm dịu khi được sống bên mẹ hiền... đó 
là tình rnẫu tử, lòng hiếu thảo. Những tình cảm sâu sắc ấy làm nên vẻ đẹp văn chương 
trong hồi kí của Nguyên Hồng, 60 năm về trước... 

Đề số 5 

“Những ngày thơ ấu” là một tập hồi kí trung thực và cảm động về tuổi thơ cay 
đắng của Nguyên Hồng trong chế độ cũ. Đây là tác phẩm có giá trị của Nguyên Hồng 
và cũng là tác phẩm có giá trị của văn học Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945. Chương 
IV của tác phẩm đã miêu tả một cách sinh động những rung cảm mãnh liệt của một 
tâm hồn trẻ thơ đối với người mẹ, bộc lộ sâu sắc lòng yêu thương mẹ của bé Hồng. 

Điều đó trước hết được thể hiện trong sự phản ứng của Hồng đối với người cô 
xấu bụng. 

Hồng lớn lên trong hoàn cảnh thiếu tình thương: cha chết, mẹ cùng quẫn quá 
phải bỏ con đi tha phương cầu thực. Hồng sống nhờ vào bà cô, thực chất là sống 
trong sự ghẻ lạnh và cay nghiệt của họ hàng giàu có. Hồng nhớ mãi câu hỏi đây ác 
ý của người cô: 

“Hồng mày có muốn vào Thanh Hóa chơi với mợ mày không?” 

Hồng hình dung vẻ mặt rầu râu và sự hiền lành của mẹ, nghĩ đến cảnh thiếu 
thốn một tình thương ấp ủ đã bao phen làm Hồng phải khóc thầm, Hồng thấy tủi 
thân và muốn trả lời “có” Nhưng khi nhận ra những ý nghĩa cay độc trong giọng 
nói và cái cười “rất kịch” của cô, Hồng biết cô “cử cố ý gieo rắc vào đầu óc Hồng 
những mối hoài nghỉ để Hông khinh miệt và ruông rấy "ẹ”, do đó thoạt đầu Hồng 
phản ứng ngầm “cúi đầu không đáp”; sau đó Hồng nở nụ cười chua xót. 

Hồng nghĩ: Mẹ mình có tội tình gì mà các cô khinh miệt làm vậy? Một người 
đàn bà lấy phải người chồng nghiện hút, chồng chết, để lại sự cùng quẫn của nợ nần 
nên phải rời bỏ con cái, đi tha phương cầu thực... Đó là một tội ư? Mặc dù đã gần 
một năm nay mẹ Hồng không có một lá thư, một lời nhắn hỏi hay một đồng quà gửi 
về, nhưng Hồng vẫn thương mẹ vô cùng. Mẹ Hồng vốn là người rất tình cảm, rất 
thương con. Nhất định Hồng không để cho ai xúi bẩy hoặc làm mất đi tình cảm yêu 
mến giữa mẹ con Hồng. Nghĩ vậy, Hồng từ chối lời khuyên của cô: 

* Không! Cháu không muốn vào. Cuối năm thế nào mẹ cháu cũng về.” 

* Sao lại không vào? Mợ mày phát tài lắm, có như dạo trước đâu!” 

Mông im lặng cúi đầu xuống đất, “lòng càng thất lại, khoé mắt đã cay cay”. 
Người cô lại vỗ vào vai Hồng cười mà nói rằng: 

Mày dại quá cứ vào đi, tao chạy cho tiền tàu. Vào mà bắt mẹ mày may vá 
sắm sửa cho và thăm em bé chứ?” 

Nghe hai tiếng “em bé” mà cô ngân dài ra thật ngọt thật rõ, Hồng cảm thấy 
những âm thanh ấy xoáy chặt lấy tâm can. Lần này tình yêu thương mẹ của bé 
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Hồng trỗi dậy mãnh liệt hơn. Trước tiên đó là sự xúc động bật ra thành tiếng khóc. 
Nước mắt Hồng chảy dài “rồi chưn hoà đâm đìa ở cằm và cổ”. 

Đây không phải là giọt nước mất xấu hổ, tủi thân mà là giọt nước mắt của 
tình thương”... sưo mẹ tôi lại vì sợ hãi những thành kiến tàn ác mà xa lìa ana em tôi 
để sinh nở một cách giấu giếm, trốn tránh... 

Từ tình cảm ấy, Hồng đã biến thành lòng căm giận những cổ tục, những 
thành kiến tàn ác đối với người phụ nữ. “Giá những cố tục đã đẩy đọa mẹ tới là một 
vật nh hòn đá hay cục thủy tỉnh, đẳu mất gỗ. tôi quyết vồ ngay lấy mà sắn, mà 
nhai, nghiến cho kì nát vụn mới thôi”. 

Chính tình thương đó đã giúp cho bé Hồng nhận ra đâu là lẽ phải, đâu là 
những loại người, những tập tục cần lên án... Tình thương ấy còn được bểu hiện 
một cách sinh động trong lần Hồng gặp mẹ sau này. 

Tan học ở trường ra, Hồng chợt thoáng thấy một bóng người ngồi trê xe kéo 
rất giống mẹ, Hồng liền đuổi theo bối rối gọi: 

- “Mợ ơi! Mợ ơi! Mợ... ơi!” 

Những tiếng ấy bật ra từ lòng khao khát được gặp mẹ của bé Hồng mấy lâu 
nay dồn nén lại. Đó là sự thốn thức của trái tim trẻ thơ bật thành tiếng gọi. 

Hồng hồi hộp nghĩ: Nếu người đàn bà ấy không phải là mẹ thì sự rhâm lẫn 
không những làm Hồng hồ thẹn với bạn bè mà còn tủi cực, đau khổ biết ba›, chẳng 
khác gì người bộ hành ngã gục giữa sa mạc sau khi bị ảo ảnh dòng suối trong mát 
đánh lừa! 

Nghe tiếng gọi, bà mẹ nhận ra con, bảo xe chạy chậm lại và đưa +óm vẫy. 
Một lúc sau, Hồng đuổi kịp, mồm mũi đều thở dốc, trán đẫm mồ hôi và kh: trèo lên 
xe, Hồng òa lên khóc rồi cứ thế nức nở làm mẹ cũng sụt sùi theo. 

- “Con nín đi! Mợ đã về với các con rồi mà.” 

'Bà mẹ xoa đầu Hồng rồi lấy vạt áo thấm nước mắt cho Hồng. Hỏng sung 
sướng đắm mình trong tình cảm yêu thương của mẹ: “Tôi ngồi trên đệm 4s, đài áp 
đài mẹ tôi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy những cảm giác đấm áp đã bao lân 
mất đi bỗng mơn man khắp da thịt. Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thỏở khuôn 
miệng xinh xắn nhai trâu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường” 

Chính vì tình thương mẹ nồng thắm nên Hồng mới có được những :ảm giác 
như vậy. : 

Hồng mải mê ngắm nhìn gương mặt : \ẹ hiền hiện trước mắt mình, ấy khác 
hẳn khuôn mặt mà Hồng phải tưởng tượng qua lời kể của cô. “Gương mặt mẹ tôi 
vẫn tươi sáng với đôi mắt trang và nước du mịn làm nổi bật màu hồng cỉa hai gò 
má”, “chứ không còm cối xơ vác quá như cô tôi nhắc lại lời người họ nội của tôi”, 
Hồng lại nghĩ: “Hay tợi sự sung sướng bông được trông nhìn và ôm ấp cát hình hài 
máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thuở còn sung túc?” 

Mải ngắm nhìn và suy nghĩ về mẹ, mải say sưa tận hưởng những cảm giác 
êm dịu khi được ngồi trong lòng mẹ để bàn tay người mẹ vuốt ve, từ lúc lèn xe cho 
tới khi về nhà, Hồng không còn nhớ mẹ đã hỏi những câu gì và Hồng đã trả lời 
những gì cho mẹ nữa. Trong những phút rạo rực ấy rồi cả những câu nội của cô 
cũng bị chìm ngay đi, Hồng không nghĩ đến nó nữa. 
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Sự xúc động của bé Hồng khi gặp mẹ càng chứng tỏ tình thương mẹ của 
Hồng thật là sâu đậm, nồng thắm. 

Tình thương mẹ là một nét nổi bật trong tâm hồn bé Hồng. Nó mở ra trước 
mắt chúng ta cả một thể giới tâm hồn phong phú của bé. Thế giới ấy luôn luôn làm 
chúng ta ngạc nhiên vì ánh sáng nhân đạo lấp lánh của nó. 

Tình thương mẹ đã cho bé Hồng một cái nhìn sắc bén đối với con người và sự 
việc ngoài đời. Tình thương ấy ngày càng trở nên thấm thiết nồng nàn làm cho 
chúng t¿ thêm cảm thông sâu sắc với hoàn cảnh éo le của Hồng, thêm quý mến Hồng. 

Nguyễn Quang Tuyên 
(60 bài tuyển chọn Tập làm văn 6, 7, 8) 

Đ¿ổ6 [ ĐẠI HỌC QUỐC GIÁ HÀ NỘI | 
Năm 1937, trong bài thơ “Mở c2i”. Tố Hữu $ó viết TÂM THÔNG TIN THƯ VIÊN 
Con chỉm non rũ cánh 

Đi tìm tổ bơ vớ 
Quanh neo rừng hìu gi 
Lướt mướt dưới dòng nua...” 


Một năm sau, trên tuần báo Wgày này, hồi kí “Những ngày thơ ấu” của 
Nguyên Hồng ra mắt bạn đọc. Nhân vật bé Hồng trong cuốn hồi kí cũng là một 
“com chứ nón rã cánh...” Bố nghiện ngập, gia đình sa sút trở nên bần cùng. Bố 
chết chưa đoạn tang, người mẹ trẻ lại chửa đẻ với người tà, “02 mẩn cùng túng quá”, 
phải bỏ nhà, bỏ quê vào Thanh Hóa kiểm ăn lần hồi. Bé Hồng mồ côi, bơ vơ sống 
trong sụ ghẻ lạnh của họ hàng bên nội. Đến trường thì bị thầy giáo phạt quỳ một 
cách vô lí oan uổng; đêm Nô-en thì bị người ta hắt hủi đuổi ra khỏi nhà thờ, em lủi 
thủi đi dưới làn mưa gió lạnh lẽo... 

Đọc “Trong lòng mẹ”, ta bắt gặp một bé Hồng rất đáng thương, đáng yêu; 
trong đau khổ, trái tìm thương yêu của em vẫn dành cho người mẹ một cách đằm 
thắm trrẹn vẹn. 

Mồ côi bố, cái mũ trắng của bé Hồng còn “/wấu băng đen”; mẹ tha phương 
cầu thực mãi chưa về. Sống trong cảnh ăn cơm chực gia đình bên nội, chú còn bị 
người cé 'Iùnh ác, hiểm độc nói xấu mẹ mình. Mẫn cảm và thông minh, bé Hồng đã ' 
phát hiện ra “những ý nghĩa cay độc trong giọng nói tà trên nét mặt khi cười rất 
kịch” của bà cô tàn nhẫn. Mặc dù đã non một năm, mẹ không gửi cho một lá thư, 
không. mắn lời hỏi thăm, không gửi cho con một đồng quà nào, nhưng trái tìm của 
em đối với người mẹ đau khổ vẫn trọn vẹn. Bà cô cố ý gieo vào lòng ngây thơ của 
em “0É/uữig hoài nghỉ” để em “khinh miệt và ruồng rây mẹ”... Bé Hồng là một đứa 
con hiểếu thảo, cảm thông với cảnh ngộ "*góa chồng, nợ nần cùng túng quá phải bỏ 
con Cúi đỉ tha hương cẩu thực” của mẹ mình. Em quyết không để "những rắp tâm 
tanh buổi” của bà cô xâm phạm đến “tình tương yêu và lòng kính mến mẹ”. 


B:o nhiêu nước mắt của bé Hồng đã chảy xuống trước những lời cay độc của 
bà cô: “Mợ mày phát tài lắm...”, “vào mà... thăm em bé chứ”, mợ mày “ngồi cho con 
bú ở bên rổ bóng đèn..., ăn vận rách rưới, mặt mày xanh bủng, người gây rạc đi...” 
gặp người quen thì “@way đi, lấy nón che”... Mỗi lời nói và giọng cười của bà cô đã 
làm chho bé Hồng vô cùng túi nhục, đau đớn. Lúc thì em “cú đẩu xuống đất”, lòng 
“hát lại; khóe mắt “cay cấy” Lúc thì nước mắt “ông ròng rớt xuống hai bên mép 
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rồi chan hòa đâm đìa ở cằm và ở cổ". Có lúc, cổ họng em “nghẹn tứ khóc khong ra 
tiếng”. Bé Hồng rất thương mẹ, em đã cảm thông với mẹ chưa đoạn tang chồng mà 
đã chửa đẻ với người khác. Em không trách mẹ mà “cửm: tc” sao mẹ vì “ở hi 
những thành kiến tàn ác” mà xa lìa đứa con thơ. Lòng thương mẹ của bé Hóng là vô 
cùng mãnh liệt. Càng thương mẹ bao nhiêu, em càng căm ghét, càng ghé tởm 
những cổ tục bấy nhiêu: “Giá những-cổ tục đã đẩy dọa mẹ tôi là một vật như hòn 
đá hay cục thủy tỉnh, đâu mẩu gô, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắm, mà nhai, mà 
nghiến cho kì nát vụn mới thôi”. 

Phân đầu chương “Trong lòng mẹ”, qua nhân vật bà cô độc địa, xấu xa, hình 
ảnh bé Hồng càng trở nên đáng yêu đáng trọng. Những dòng nước mắt của em chứa 
chan bao tình thương mẹ, một người mẹ đau khổ mà đôn hậu. 

Phần cuối chương “Trong lòng mẹ” nói lên niềm sung sướng tột cùng của bé 

' Hồng được-gặp lại mẹ-hiển-sau một năm dài xa cách. Đến ngày giỗ đầu của bố, em 
không viết thư cho mẹ thì mẹ cũng về. Thương mẹ nhiều, nhớ mẹ lắm, tin yẻu mẹ 
nên hé Hồng mới có linh cảm khi “chợt thoáng thấy một bóng người ngổ' trên ve 

““lếo giống mẹ” mình, liên chạy theo gọi rối rít: “Mợ ơi ! Mợ ơi ? Mợ ơi !*.. Nỗi khát 
khao gặp mẹ của bé Hồng khác nào người bộ hành giữa sa mạc khao khát “một 
dòng nước trong suốt chảy dưới bóng râm”... Như một cảnh dào dạt niềm vui. Xe 
chạy chầm chậm. Mẹ cầm nón vẫy con. Con chạy kịp, thở hồng hộc, trán đảm mồ 
hôi. Vui sướng cảm động, con trèo lên xe mà “?í cỉ chân lại” Mẹ kéo tay con, xoa 
đầu con; con “ức nở”, mẹ cũng “sf si”. Đã bao lâu rồi bé Hồng lại được nghe lời 
yêu thương của mẹ hiển: “Con „ứn đi ! Mợ đã về với các con rồi mà”. Bao cử chỉ 
thân thương trìu mến hòa quyện tình mẹ con. Mẹ “vố nách” con lên xe, ri lấy vạt 
áo nâu “thấm nước mắt” cho con. Con ngắm nhìn gương mặt mẹ. Mẹ “không còm 
cối xơ xác” như người cô đã nói. Gương mặt mẹ “sẩu Øưới sáng”, đôi mắt mẹ 
“trong”, “nước dạ mịn làm nổi bật màu hông của hai gò má”. Một mùi “thơm tho lạ 
thường” phả ra từ quần áo, từ hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu của mẹ. 
Con vô cùng sung sướng được “đẩu ng vào cánh tay mẹ... thấy những cẩn: giác ấm 
áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt mình”. 

Từ miêu tả cụ thể những chỉ tiết, tình tiết của hai mẹ con gặp lại nhau sau 
một năm dài xa cách, bé Hồng với tâm hồn trong sáng ngây thơ và giàu lòng hiếu 
thảo, em đã thổ lộ niềm vui sướng hạnh phúc của đứa con được sống trong lòng mẹ: 
“Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp mặt vào bẩu sữa nóng cỉa người 
mẹ... mới thấy người mẹ có một êm dịu wô cùng”. Sự êm dịu ấy đã được khi nguồn 
từ tình mẫu tử bao la. Câu nói ấy của bé Hồng đã đem đến cho ta nhiều chân cảm. 
Bé Hồng mồ côi, hiếu thảo, rất thương yêu mẹ mới dạt dào chân cảm ấy. 

“Trong lòng mẹ” là những trang hồi kí cảm động. Nhân vật bé Hềng trong 
đau khổ xa cách mẹ, trong cay đẳng khi bà cô nói xấu mẹ, trong niềm wui sướng 
hạnh phúc tột độ được gặp lại mẹ hiển, được mẹ vỗ về an ủi, đều sáng bừng lên một 
trái tim yêu thương thiết tha, chân thành, những “rung động cực điểm của một linh 
hồn trẻ dại" (Thạch Lam). Giọt nước mắt của bé Hồng là giọt nước mắt của một 
đứa con hiếu thảo. Trong bi kịch gia đình, bi kịch tuổi thơ, em càng thương mẹ hơn 
bao giờ hết. ; 

Đoạn văn ghi cảnh bé Hồng gặp lại mẹ là hay nhất, cảm động nhất. Bé Hồng 
là hình ảnh đáng thương và đáng yêu của bài ca “Trong lòng mẹ”. 
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Đề số 7 
[rong suốt cuộc đời viết văn của mình, nhà văn Nguyên Hồng đã gặt hái được 
rất nhiều thành công. Nhưng chính tác phẩm “Những ngày thơ ấu” viết khi ông tròn 
I8 tuêi, đã đưa ông bước vào làng văn một cách chững chạc và quả quyết. Tác 
phẩm h tập hồi kí về cuộc đời đầy đau khổ, sóng gió của nhà văn. 


Säng cách dẫn truyện tài tình, tác giả đưa ta đến với gia đình bé Hồng, một 
gia đình rất giàu có. Bảng chứng là vào ngày sinh của chú bé, rất nhiều vị có máu 
mặt đê1 chúc mừng. Đồ lễ, đồ mừng chật ních cả nhà. Tưởng rằng bé Hồng sẽ mãi 
sống trong cảnh giàu Sang, sung sướng, nhưng ngờ đâu cuộc đời em lại chìm ngập 
trong éau thương, khổ ải. Có lẽ bất hạnh lớn nhất đối với Hồng là việc cha mẹ em 
lấy nhzu chỉ vì ép buộc, không có hạnh phúc. “Sự trái ngược cay đắng đó tôi đã 
hiểu rõ rệt và thẩm thía ngay từ năm tôi lên bảy, lên tám”. Chính em cũng phải nói 
thế là gì! Còn cay đắng, xót xa nào hơn khi đứa con biết “người mẹ thỉnh thoảng lại 
mìm những nụ cười êm ấm, dịu dàng”, nhưng trong lòng thì “luôn luôn giá buốt, đau 
đớn, phiển muộn”. Trong cuộc sống từ bé của Hồng, tình cảm gia đình đã có cái gì 
đó gượng ép, cha mẹ sống với nhau mà hầu như không có tình cảm, tất cả chỉ vì đứa 
con chưng, chính là Hồng. Và cũng ngay từ bé, Hồng đã nghe những lời đồn không 
mấy tốt đẹp về mẹ. Việc mẹ đẻ em Quế với ông cai H. chứ không phải với thây, 
v.v... Tết cả những chuyện như thế, không phải ai khác mà chính những người trong 
gia đình đã gây nên ngọn lửa tò mò trong em. Để đến nỗi trong suốt một thời gian 
dài Hồrg phải sống trong sự dẫn vặt, phân vân, không biết ai đúng, ai sai. Rồi khi 
gia đìnt sa sút vì cái bàn đèn của bố Hồng, gia đình đã quyết định bán nhà. Tuy 
rằng đó là một sự mất mát lớn, nhưng Hồng là một chú bé rất giàu tình cảm. Những 
lời nói sgây thơ của em: “Để cøn đi học rồi con xây lại nhà cho bà” đã phần nào 
giảm bớứ không khí nặng nề, u ám đang bao trùm lên gia đình. Góp phần vào đấy là 
sự khám kiệt đến cực độ của gia đình Hồng. Mẹ thì buôn bán thua lỗ, thầy thì 
nghiện thuốc phiện, ngày ngày phải sống ăn bám vào vợ. Vậy đấy! Cái cuộc sống 
tưởng nàư sung sướng, nhàn hạ của bé Hồng, giờ trở nên nghèo túng, thiếu thốn. 
Không rhững thiếu thốn về mặt sinh hoạt, vui chơi.... mà em còn thiếu một gia đình 
ấm cúng, thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc cho tuổi ấu thơ của em. Người cha, 
chế dựa của cả gia đình, nay lại nghiện ngập, hút xách, sống ăn bám. Khốn nạn đến 
nỗi phải cướp tiền của Hồng để mua thuốc hút, thì không còn lời nào mà nói nữa. 
Thử hỏi rằng ai mà không xấu hồ, đau đớn khi có một người chồng, một người cha 
như vậy' Cuối cùng, thì cha Hồng, cả đời sống tối tăm, u uất, nay đã chết trong 
nghèo nàn, nghiện ngập. Người mẹ khao khát yêu thương đành phải chôn vùi tuổi 
thanh xưân trong cuộc hôn nhân không lối thoát nay đã vùng lên, chạy thoát khỏi 
sự cổ hủ của lễ giáo phong kiến đè nặng lên cuộc đời mình, bà đi vào Thanh Hóa, 
bỏ lại bé Hồng bơ vơ, côi cút giữa sự ghẻ lạnh của những người họ hàng giàu có. 
Hồng phii chịu những lời lẽ cay nghiệt, xấu xa từ phía họ nội. Hoàn cảnh bắt buộc 
em phải trở thành đứa trẻ lêu lổng, đói rách, luôn khao khát một cuộc sống, một 
tình yêu hương đích thực. Vậy mà cái mong muốn đơn thuần, giản đơn ấy mãi mãi 
không thc hiện được. Đối với Hồng, cái cảnh của nhà thờ đêm Nô-en không có 
chỗ cho cm, cho những con chiên bé nhỏ tìm sự che chở, ban phước của Chúa, mà 
chỉ dành :ho những ông Tây, bà đầm, những chức dịch, những kẻ quyền quý, khệnh 
khạng và bệ vệ. Khó khăn lắm em mới len được vào, để có thể nhìn thấy bàn thờ. 
Rõ nàng cái xã hội thối tha bẩn thỉu ấy không phải là chỗ đứng của em. Nhưng biết 


„ma 


làm sao được! Chúa đã ấn định cho cuộc đời Hồng một vực thắm tối tăm. vô đáy. 
Cái vực thẳm ấy sẵn sàng nhấn chìm em, nếu em có một phút lỡ làng, quên đi bản 
chất hồn nhiên ngây thơ, chân thật của mình. 

Mặc dù sống trong hoàn cảnh như vậy, nhưng tâm hồn Hồng vẫn sáng như vì 
sao lấp lánh giữa bầu trời thăm thắm. Trong tâm tư của em vẫn tồn tại hình ảnh một 
người cha dịu dàng, ngọt ngào; một người mẹ “cf tì sợ hãi những thành kiến cổ hưỉ 
mà xa làa các con”. Chính cuộc nói chuyện giữa Hồng và bà cô đã nói lên điều ây. 
Bà cô thì một mực nói xấu, xúc xiểm mẹ Hồng, nhưng tình thương và hình ảnh của 
mẹ luôn ngời sáng trong tâm trí Hồng. Và ngay cả chúng ta cũng phải công nhận 
rằng Hồng rất thông minh, tỉnh ý. Bởi đối với một đứa trẻ, một năm không được 
gặp mẹ, không nhận được một lá thư, một lời thăm hỏi âu yếm, không xin mẹ được 
một đồng quà thì khi bắt gặp câu hỏi “có muốn vào chơi với mẹ hay không?” với 
tâm lí ngây thơ, trong sáng sẽ trả lời ngay là “Có”, không chút đắn đo. Nhưng Hồng 
thì lại khác. Em cũng toan trả lời là “có”, nhưng “chợr” nhận ra những điều không 
tốt đẹp trong câu nói ấy nên mới phản bác lại ý muốn dồn nén trong lòng từ bấy lâu 
nay của mình. Để có được cái “chợr” ấy quả là một quá trình lâu dài, được hình 
thành từ những việc xảy ra trong cuộc sống mà em quan sát và tiếp thu được. 
Những động cơ xấu, như bà cô, đã làm mất đi phần nào tính ngây thơ trong Hồng, 
để đến nỗi mỗi lời nói, mỗi hành động của em đều được cân nhắc, suy nghĩ kĩ càng. 
Trong em, sự tính toán của người lớn đã trở thành không thể thiếu. Bởi ở cái xã hội 
của em, mọi người hầu như đều giả dối, ác độc. Đáng thương biết bao! Và tiếng 
cười của em khi trả lời bà cô: “Cháúu không muốn vào” như gây cho người đọc cảm 
giác: dường như Hồng không chú ý, không buồn bã khi phải xa mẹ. Mặc dù trả lời 
như vậy nhưng chắc rằng lúc bấy giờ, trong lòng Hồng, hình ảnh và những tình cảm 
thương yêu mặn nồng đối với mẹ đang trào dâng nghẹn ngào. Đúng vậy! Tất cả 
diễn biến tâm trạng của Hồng đều trái ngược với lời nói, hành động của em. Điều 
đó chẳng lẽ không phải là một nỗi đau thầm kín nhưng sâu sắc, giằng xé tâm hồn 
em hay sao? Đặc biệt, tâm trí của bé Hồng cũng được nhà văn miêu tả theo mức độ 
tăng dân. Lúc đầu Hồng còn cười, sau đó “lòng em thất lại, khóe mắt đã cay cay”. 
Chúng ta càng hiểu rõ và càng căm ghét bà cô độc ác bao nhiêu, thì tình thương 
yêu, cảm thông với bé Hồng lại càng mãnh liệt, đậm đà bấy nhiêu. Vết thương 
trong lòng em đã kliông được hàn gắn, nay lại bị người khác đào bới thêm ra nên 
Hồng như thấy lòng mình thắt lại, quặn đau. Nếu trước kia em cố làm ra vẻ không 
quan tâm thì nay không thể kìm nén được nữa. Em trở về đúng tâm trạng của mình: 
đau đớn, tủi phận khi thấy cô nói xấu, xúc xiểm người mẹ em hằng tôn quý. Sự đau 
đớn đó lại càng lên tới tột đỉnh khi Hồng nghe cô nói mẹ mình sinh em bé. Nhưng 
Hồng đâu trách mẹ, chỉ vì mẹ chưa đoạn tang cha mà đã chửa đẻ với người khác. 
Chính bởi em cũng hiểu cuộc hôn nhân của cha mẹ hoàn toàn bị ép buộc, không có 
hạnh phúc. Cho nên việc mẹ gây dựng hạnh phúc với người khác, chẳng qua vì mẹ 
cố tìm lại thời thanh xuân mà mình đã đánh mất, đã chôn vùi dưới nấm mồ thời 
gian mà thôi. Duy nhất Hồng chỉ trách mẹ đã không dám đối mặt với cái lề thói, hủ 
tục phong kiến đã bấy lâu nay chèn ép, vùi dập cuộc sống của mẹ, đã cướp đi hạnh 
phúc, tổ ấm mà đáng lẽ ra một người như mẹ được hưởng. Nhà văn miêu tả rất 
thành công điệu cười của Hồng: “Cười dài trong tiếng khóc”. Cái tiếng cười ấy chứa 
đựng biết bao hàm ý. Trước hết đó là một tiếng cười chua xót, tủi phận khi không 
có một mái ấm gia đình như ai. Sau nữa là tiếng cười căm giận, mía mai. Trong 
cuộc nói chuyện ấy, cuối cùng là hình ảnh bé Hồng “Cổ họng nghẹn ứ, khác không 


côn ra trẻng có lẽ lúc ây do quá đau đớn nên Hồng mới trở nên yêu đuổi, quy gục 
về thể xác. Nhưng trong tâm hồn em, tình thương đối với mẹ vẫn là vô biên. Nhà 
van viết: “Giá mhững cổ tục đã đây đọa mẹ tôi ấy là một vật có thể như hòn đá, cục 
thú» tỉnh hay đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy, nhét vào miệng, nghiến cho kì vụn 
nhấc cám mới thôi”, Phải! Em vẫn cồn đủ sức để nghiền nát, để xóa bỏ những gì đã 
đầy đọa mẹ em khổ cực. Chỉ tiết này chứng tỏ tình cảm của Hồng đối với mẹ thật là 
bao la, vô bờ bến. 

Nếu trong cuộc nói chuyện với bà cô, Hồng đã phải đau đớn, giằng xé bao 
nhiều thì nay em lại được đền bù bấy nhiêu. Đấy là sự trở về của mẹ Hồng. Bằng 
những trực giác hết sức tỉnh tế nhạy bén của mình, thêm vào đó là những tình cảm 
nồng nàn Hồng dành cho mẹ, em đã phát hiện rất chính xác người ngồi trên xe kéo 
là mẹ mình. Nhưng do quá sung sướng, bất ngờ nên Hồng nghĩ “mình đã lâm” Vậy 
nhưng em vẫn cất tiếng gọi một cách bối rối: “Mợ ơi! Mợ ơi! Mợ ơi!". 

Đến đây, ngay cả người đọc cũng hồi hộp và mừng thầm thay cho em. Nếu 
người đó là mẹ Hồng thì em đã được đền bù thích đáng sau bao ngày sống khốn 
khổi, bơ vơ. Nhưng nếu không phải thì còn thất vọng nào cho bằng. Chính em cũng 
nói lên điều đó. Thực sự em nhầm lẫn thì khác nào người bộ hành đi giữa sa mạc 
mênh mông bắt gặp ảo ảnh của bóng râm và dòng suối. May mắn thay đó chính là 
mẹ Hồng. Hình ảnh em hồng hộc chạy theo xe tay, đến nơi thì khóc lên nức nở 
chứng tỏ em rất nhạy cảm. Em tủi thân lắm nên tiếng khóc nghẹn ngào mới bật ra 
khi gặp mẹ. Đồng thời đó còn là tiếng khóc sung sướng, vỡ òa ra. Và khi nhà văn 
nói lên tâm trạng của em: “Mhán ra mẹ không còm cối xơ vác quá như lời cô tôi 
nói ”, chúng ta mới vỡ lẽ rằng dù sao Hồng vẫn còn là một đứa trẻ. Em bảo vệ, bênh 
vực mẹ là thế, nhưng em vẫn chịu ảnh hưởng của lời nói độc địa từ bà cô. Em vẫn 
nhận rằng mẹ không đến nỗi như cô nói chứng tỏ phần nào em cũng tin những 
thông tin kia. Nhưng do lúc ấy, niềm sung sướng choáng ngợp tâm trí em nên em 
có thể quén ngay những lời đồn đại xấu xa về mẹ. Hồng lúc ấy chỉ là một chú bé 
con, trở về trong lòng người mẹ yêu dấu, rất thơ ngây và trong trắng. Em thực sự 
phải được hưởng niềm hạnh phúc lớn lao ấy bởi con người, tâm hồn em đích thực là 
mộtt vì sao lạc lõng, nhỏ bé nhưng sáng chói giữa bầu trời bao la. 

Qua toàn bộ tác phẩm, nhất là ở chương IV, chúng ta có thể học tập được rất 
nhiều đức tính ở bé Hồng. Mặc dầu lớn lên trong một hoàn cảnh rất khắc nghiệt 
nhưng Hồng vẫn đấu tranh cho cuộc sống của mình, đấu tranh cho những gì mà 
mìmh thấy là lẽ phải, là hợp đạo lí. Chắc chắn sau này hình ảnh cậu bé đáng yêu và 
đámg thương này mãi ngời sáng trong tâm hồn chúng ta. 

: Lê Thùy Chỉ, lớp 8M 
(Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 


Đề số 8 

Nguyên Hồng (1919-1982) viết “Những ngày thở ấu” năm 1940 khi ông đang 
làm “cá giáo” trong xóm Cấm của những con người khốn khổ thuộc Hải Phòng 
dưới thời Pháp thuộc. Cuốn hồi kí chứa đây cay đắng, buồn tủi và nước mắt của một 
chứi bé sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhiều bi kịch. Bố chết trụy lạc bên bàn 
đèm thuốc phiện. Người mẹ trẻ khao khat tình yêu tuổi xuân. Bố Hồng chết trong 
túng bấn, mẹ phải tha phương cầu thực, Hồng và em Quế sống trong cảnh cô đơn, 
tủi nhục giữa những người bên nội với “bát cơm chan đẩy nước mắt"... 
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“Trong lòng mẹ” là chương 4 hồi kí “Những ngày thơ ấu”. Đoạn trích đã kể lại 
một cách cảm động tình cảnh bơ vơ tội nghiệp và nỗi buồn tủi của bé Hồng đã mö 
côi bố lại phải xa mẹ, đồng thời tác giả đã nói lên tình yêu mẹ vô cùng thắm thiêt 
của chú bé đáng thương này. 

Chồng chết chưa đoạn tang, người vợ trẻ “/đ chứa để với người khác”, vả lại 
“nợ nân cùng túng quá, phải bỏ con cái đi tha hương cẩu thực”. Người mẹ phải bỏ 
con lại, vào tận Thanh Hóa kiếm sống; một cuộc ra đi như một cuộc chạy trốn để 
thoát khỏi những thành kiến nặng nề, những cổ tục dã man, những con người độc ác. 

Mẹ đi xa mãi, sắp đến ngày giỗ đầu bố mà chưa về. Trong những đêm ngày 
mong mỏi đợi chờ mẹ, bé Hồng đã bị người cô đầy đọa, hành hạ một cách vô cùng 
“cay độc”. Hình ảnh bà cô của bé Hồng là một người đàn bà đáng sợ. Lòng dạ mụ 
đã khô héo hết tình người. Giọng nói và cái cười “rấf kịch” của mụ cũng không thể 
che dấu bản chất độc ác, tàn nhẫn ẩn kín trong đáy tâm hồn đen tối. Bát cơm mà bà 
cô cho hai anh em bé Hồng ăn hằng ngày chỉ là sự bố thí ! Anh trai mất, đáng lẽ mụ 
ta phải chăm sóc yêu thương các cháu nhiều hơn, càng cảm thông với cảnh ngộ 
khốn khổ của chị dâu mình hơn, nhưng mụ đã xử sự một cách thâm độc, đê tiện, 
mất hết tình ruột thịt, mất hết tình người. 

Giọng nói và điệu cười của bà cô như khơi gợi, như lung lạc: “/ổng ! Mày có 
muốn vào Thanh Hóa chơi với mẹ mày không ?*. Đứa cháu với tình thương yêu và 
lòng kính mến mẹ đã “cúi đâu không đáp” vì biết rõ tâm địa đen tối xấu xa của 
người đàn bà đang đối thoại với mình. Bé Hồng đã phát hiện ra đằng sau giọng nói 
“cay độc”, nét mặt khi cười "rất k¡ch” của bà cô là cả một âm mưu ghê tởm “‹ố ý 
&ieo rắc” vào đầu óc đứa cháu thơ bé “uhững hoài nghỉ" để nó “khinh miệt và ruỗng 
rấy” mẹ mình. Những “ắp râm tanh bẩn” của bà cô không thể nào lung lạc được 
đứa cháu giàu tình thương mẹ. 

Nghe đứa cháu trả lời “không”, bà cô “giọng vấn ngọt”, cái ngọt chứa đầy 
mưu mô thâm hiểm: “Sao lại không vào ? Mợ mày phát tài lắm, có như dụo trước 
đâu !". Hải con mắt “long lanh” của mụ nhìn vào đứa cháu đang “im lặng cúi đầu 
xuống đất” sắp khóc, bà cô “quý hóa” vỗ vai cháu cười mà nói rằng: “Mày dại quá, 
cứ vào đi, tao chạy cho tiền tàu. Vào mà bắt mợ mày may vá sắm sửa cho và thăm 
em bé chứ". Cái ác tâm ác ý của bà cô đã lộ rõ khi hai tiếng “em bé” được mụ “ngân 
dài ra thật ngọt, thật rõ...” Bà cô ăn nói một cách mâu thuẫn, tráo trở. Mụ vừa nói 
với bé Hồng: “Mẹ mày phát tài lắm”, thì ngay sau đó, mộ lại đổi giọng vừa kể lể, 
vừa bới móc mà “yẩn cứ tươi cười”. Nào là mẹ mày “ngồi cho con bú ở bên rổ bóng 
đèn”. Nào là mẹ mày “ăn vận rách rưới, mặt mày xanh bủng, người gẩy rạc đi". Nào 
là khi có người quen gọi, thì mẹ mày “oội way đi, lấy nón che..." Có thể đó là sự 
thật về cảnh ngộ một người đàn bà chưa đoạn tang chồng mà chửa đẻ với một người 
khác, đang sống trong cảnh nghèo khổ, nhưng bà cô nói ra để làm gì ? Sự độc địa 
nanh ác của bà cô đã xô đẩy đứa cháu mồ côi đến tột cùng sự đau khổ. Đứa cháu bị 
hành hạ đau đớn, lúc thì nước mắt “ròng ròng rớt xuống hai bên mép rồi chan hòa 
đâm đìa ở cầm và ở cổ”, lúc thì phải "cười dài trong tiếng khóc”, và cuối cùng, cổ 
họng đứa chấu “nghẹn ứ khóc không ra tiếng” Như một kẻ đạo đức giả, mụ ta 
khuyên đứa cháu “đánh giấy cho mợ mày, bảo dù sao cũng phải về. Trước sau cũng 
một lần xấu, chả nhẽ bán với mãi được sao ?”.. 
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Bằng ngôn ngữ, cử chỉ có vẻ ngọt ngào mà cay độc, bà cô đã hành động một 
cách cực kì tàn nhẫn: nói xấu mẹ Hồng trước mặt bé Hồng. Mụ rấp tâm gieo rắc 
những hoài nghĩ để đứa con thơ khinh miệt và ruông rẫy mẹ, âm mưu phá vỡ và chia 
lìa tình mẫu tử của đứa bé mồ côi bố. Mụ đã làm cho đứa cháu thêm phần đau khổ, 
có lúc ta tưởng như mụ hả hê trong việc bêu riếu người chị dâu góa bụa của mình. 

Tục ngữ có câu: “Giặc bên Nụô không sợ bằng bà cô bên chồng”. Hình ảnh 
bà cô của bé Hồng được nói đến “Trong lòng mẹ” thật đáng sợ và đáng ghét. Giọng 
lưỡi và tiếng cười nham hiểm. Tưởng như mụ ta đang bênh vực, đang bảo vệ đạo 
đức lẻ giáo, nhưng thật ra mụ đã hành động một cách tàn nhẫn độc ác. Nhân vật bầ 
cô, từ ngôn ngữ, cử chỉ đến tâm lí đã được miêu tả rất sống động, rất thực. Con 
người ấy đã để lại một vết thương lòng ứa máu trong trái tìm bé Hồng trong “Những 
ngày thơ 

Đề số 9 

1. Mở bài 

Đoạn văn “Trong lòng mẹ” nói lên nỗi đau xót, tủi cực của bé Hồng khi ngày 
giỗ đầu bố sắp đến mà mẹ tha phương cầu thực vẫn chưa về; đồng thời ghi lại niềm 
hạnh phúc sung sướng của em sau gần một nãm xa cách được gặp lại mẹ, được ngả 
đầu vào cánh tay mẹ thương yêu. 

2. Thân bài 

a, Cảnh ngộ đây bì kịch đáng thương: 


- Sau khi bố mất, mẹ đi bước nữa “chư đoạn tang thầy tôi mà đã chửa đẻ với 
người khác”. Mẹ vào Thanh Hóa “tha hương cầm thực”. 

- Bé Hồng và em Quế đã mồ côi bố lại phải xa mẹ, sống thui thủi cô đơn, ăn 
chực nằm chờ giữa sự ghẻ lạnh, cay nghiệt của những người họ hàng bên nội giàu 
có. Hình ảnh bà cô rất ghê tởm, tìm đủ mọi điều xấu xa để nói về người mẹ bé 
Hồng, “cố ý gieo rắc” vào đầu óc non nớt đứa cháu “những hoài nghỉ” để l¡ gián tình 
mẹ con, làm cho đứa con “khinh miệt và ruồng rấy” mẹ mình. 

Bé Hồng đã trải qua nhiều đau đớn, tủi cực. Lúc thì lòng “thắt lại”, khóe mắt 
“cay cay” Lúc thì nước mắt “ròng ròng rớt xuống hai bên mép rồi chan hòa đâm 
đìa ở càm và ở cổ”. Có khi trước những lời xúc xiểm của bà cô nanh ác, cổ họng bé 
Hồng “nghẹn ứ khóc không ra tiếng”. Tuy vậy, bé Hồng vẫn thương mẹ, em “ghê sợ” 
bà cô, em căm thù những cổ tục, “"hững thành kiến tàn ác”, em muốn “vô ngay lấy 
mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi”. 

Tác giả đã tự thuật bi kịch và cảnh ngộ mình, thân phận mình rất chân thực 
và cảm động. Nỗi đau khổ của đứa bé mồ côi phải “sống nhờ” là bất hạnh lắm. Đó 
là giá trị nhân đạo của những dòng hồi kí, tự thuật này. 

b. Người mẹ có một êm dịu vô cùng... 

- Đến ngày giỗ đầu của bố, bé Hồng không phải gửi thư cho mẹ, mẹ cũng về. 
Mẹ đem về cho bé Hồng và em Quế rất nhiều quà. Tan học về, em gặp mẹ, hơi bất 
ngờ. ngạc nhiên, niềm vui sướng không kể xiết ! 

- Như “linh cảm thiêng liêng”, chợt thoáng thấy một bóng người ngồi ke; xe, 
mà em đã nhận ra mẹ, chạy đuổi theo, cất tiếng gọi rối rít: “Mợ ơi ! Mợ ơi ! Mợ ơi!". 
Đó là tiếng gọi mừng vui của tuổi thơ gặp lại mẹ sau một năm dài xa cách. Có trải 
qua cảnh ngộ mồ côi bố, sống cô đơn mới có cảm xúc ấy. 
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- Phút đầu gặp lại mẹ được kể lại rất “vớïig”, rất cảm động. Mẹ cầm nón vẫy... 
mẹ kéo tay con, xoa đầu con hỏi... Con “ø lớn khóc nức nở”, mẹ “cũng vụt vùi 
theo”... Mẹ vẫn “tươi sáng”, “đôi mắt trong”, “nước đa mịn”, gò má “màu hồng” Con 
vô cùng sung sướng “được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu nhỉ của mình” Mẹ 

- thân .yêu đâu có “rách rưới... xanh bủng... gẩy rạc...” như người cô nói, trái tại “nợ 
vẫn tươi đẹp như thuở còn sung túc”. 

- Được sống trong lòng mẹ là hạnh phúc tột độ của bé Hồng. Em sung sướng 
“đầu ngả vào cánh tay mẹ”, bao “cảm giác ẩm áp” đã mất đi, nay lại “ơn man khắp 
da thịt”. Mùi “thơm tho” từ miệng xinh xắn nhai trầu của mẹ làm cho bé vô cùng 
hãnh diện. Phút giây gặp lại mẹ, được bé Hồng nói là những phút “z¿ø zc”. và em 
khẳng định ngợi ca: “người mẹ có một êm dịu vô cùng”. 

3. Kết bài 


a. Tiêu chí để bình giá hồi kí là sự chân thực. Chương “frong lòng mẹ” rất 
chân thực và cảm động. Đó là giá trị văn chương. Lòng yêu kính mẹ, niềm sung 
sướng và tự hào được gặp lại mẹ, giọt nước mắt, cảm giác êm dịu... đó là tình mẫu 
tử, lòng hiếu thảo, là giá trị nhân văn. 

b. Nguyên Hồng là nhà văn rất có tài, do hoàn cảnh mà học vấn không cao. 
Ông viết truyện này năm 22 tuổi, điều đó dễ cất nghĩa những đoạn “¿tá lời, sa 
đà..." trong một vài chỗ. Cái đáng quý nhất, đẹp nhất là tấm lòng đứa con đối với 
mẹ. Chúng ta cảm phục và kính yêu ông. 

II. Bài đọc tham khảo 


Mẹ 
Huy-gô 

Em có biết thế nào là một bà mẹ không? 

Em có một bà mẹ không? Em có biết thế nào là một đứa trẻ nhỏ khôrg?' Một 
đứa trẻ đáng thương yếu đuối trần truồng, khốn khổ, đói khát và cô độc trên đời, mà 
lại thấy được rằng ở bên em, xung quanh em,sbao trùm em, có một bà mẹ đang; từng. 
bước, bước theo em, dừng lại theo em, mỉm cười khi em khóc, nhìn ngắm smI, dạy 
em học nói, dạy em học đọc, dạy em biết yêu thương, ủ ấp những ngón tay enn vào 
bàn tay của mình, ủ thân em vào lòng mình, ủ tâm hồn em vào trái tim mình, cho 
em bú khi em còn thơ ấu, nuôi em khi em đã lớn khôn, luôn luôn hi sinh và thường 
gọi em: “Con ơi” một cách rất dịu hiển? 


Bài số 3 


'Tức nước vỡ bờ 
(Trích “Tắt đèn") 
Ngô Tất Tố 


(Phạm Đức Minh dịch) 


I. Đề luyện tập 
Đề số I. Giới thiệu một vài nét về nhà văn Ngô Tất Tố. 
Để số2. Tóm tắt tác phẩm “Tát đèn". 
Đề số 3. Nêu giá trị tư tưởng và nghệ thuật của tác phẩm “Tát đèn”. 
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Để xố 4. Cảm nhận của em về tên cai lệ và tên hầu cận lí trưởng qua chương 
ức nước vỡ bờ”. 

Đề xố Ÿ. Phân tích nhân vật chị Dậu qua chương * 7c „ước vỡ bờ” trong tác 
phẩm “Tát đèn”. 

Để xố 6. Nhà văn Nguyễn Tuân viết: "Trên cái tối giời tối đất của đồng lúa 
ngày xưa, hiện lên một cái chân dung lạc quan của chị Dậu”. 

Qua trích đoạn `7ức mước vỡ bờ”, em hãy chứng mình ý kiến trên đây của 
Nguyễn Tuân. 

H. Bài văn tự luận 
Đề số I 

Ngô Tất Tố (1893 - 1954) quê ở Lộc Hà, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay 
thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội). Thời trai trẻ học chữ Hán, học giỏi, ông từng đỗ 
đầu kì khảo thí ở vùng Kinh Bắc, nên được gọi là “đu xứ Tỏ”. Sau đó, ông tự học 
chữ quốc ngữ, trở thành một học giả uyên bác, một nhà báo tiến bộ, một nhà văn 
hiện thực xuất sắc trước năm 1945. 

Suốt trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, Ngô Tất Tố sống và hoạt động 
vấn nghệ, báo chí tại chiến khu Việt Bắc. 

Tác phẩm gồm có: 

- Dịch và chú giải: Kinh Dịch, Mặc Tử, Lao Tử, thơ Đường, thơ chữ Hán thời 
Lý - Trần, Hoàng Lê nhất thống chí,... 

- Sáng tác: tiểu thuyết Tát đèn, Lêu chống: phóng sự: Việc làng. 

~ Báo chí: hàng ngàn bài báo. 

Ngô Tất Tố đã được giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996, 

Đề số 2 

Câu chuyện trong “Tắt đèu” diễn ra trong một vụ đốc sưu, đốc thuế ở một 
làng quê - làng Đông Xá dưới thời Pháp thuộc. Cổng làng bị đóng chặt. Bọn hào lí 
và lũ tay chân với roi song, dây thừng, tay thước, nghênh ngang đi lại ngoài đường 
thét trói kẻ thiếu sưu. Tiếng trống ngũ liên, tiếng tù và nổi lên suốt đêm ngày. 

Sau hai cái tang liên tiếp (tang mẹ chồng và tang chú Hợi), gia đình chị Dậu 
tuy vợ chồng “đẩu tắt mặt tối” quanh năm mà vẫn “cơm không đủ ăn, áo không đủ 
mặc”, đến nay đã “lên đến bậc nhì, bậc nhất trong hạng cùng định” Anh Dậu lại bị 
trận ốm kéo dài mấy tháng trời... Không có tiền nộp sưu, anh Dậu đã bị bọn cường 
hào “bắt đrói như trói chó để giết thịt”. Chị Dậu tất tả ngược xuôi chạy vạy, phải đứt 
ruột bán đứa con gái đầu lòng và ổ chó cho vợ chồng Nghị Quế để trang trải ?món 
nợ Nhà nước”. LÍ trưởng làng Đông Xá bắt anh Dậu phải nộp suất sưu cho chú Hợi 
đã chết từ năm ngoái vì “chếf cũng không trốn được nợ Nhà nước”. BỊ ốm, bị trói, bị 
đánh... anh Dậu bị ngất đi, rũ như xác chết, được khiêng trả về nhà. Sáng sớm hôm 
sau, khi anh Dậu còn “ốm rề rể” đang nghển cổ húp cháo thì tay chân bọn hào lí lại 
ập đến. Chúng lồng lên chửi mắng, bịch vào ngực và tát đánh bốp vào mặt chị Dậu. 
Chị Dậu van lạy chúng tha trói chồng mình. Nhưng tên cai lệ đã gầm lên, rồi nhảy 
thốc vào trói anh Dậu khi anh Dậu đã lăn ra chết ngất. Chị Dậu nghiến hai hàm 
răng thách thức, rồi xông vào đánh ngã nhào tên cai lệ và tên hầu cận: lí trưởng, 
những kẻ đã “jút nhiều xái cũ”. 
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Chị Dậu bị bắt giải lên huyện. Tri phủ Tư Ân thấy Thị Đào có nước dạ đen 
đòn, đôi mắt sắc đã giở trò bỉ ổi. Chị Dậu đã “uém or” cả nắm giấy bạc vào mặt con 
quỷ dâm ô, rồi vùng chạy... “Món mợ nhà mước” vẫn còn đó, chị Dậu phải lên tỉnh đi 
ở vú. Một đêm tối trời, cụ cố thượng đã ngoài 80 tuổi mò vào buồng chị Dậu. Chị 
DậuXùng chạy thoát ra ngoài, trong khi “rời tối đen nhút mực”... 

Đề số 3 

Tiểu thuyết “Tái đèn” của Ngô Tất Tố là một tác phẩm xuất sắc của dòng văn 
học hiện thực 1930-1945. Về mặt tư tưởng và nghệ thuật “Tá: đèn” đều có giả trị to 
lớn. 

a. Về nội dung tư tưởng 

- "Tắt đèn” giàu giá trị hiện thực. Tác giả đã tố cáo và lên án chế độ sưu thuế 
đã man của thực dân Pháp, đã bần cùng hóa nhân dân ta; sưu thuế đánh cả vào 
người chết; có biết bao người phải bán vợ đợ con để trang trải “nón nợ Nhà nước”. 
Khi vụ sưu thuế đến, xóm thôn rùng rợn trong tiếng trống ngũ liên thúc liên hồi 
suốt đêm ngày, bọn cường hào bắt trói, đánh đập tàn nhẫn những kẻ thiếu thuế, 
thiếu sưu. Cái sân đình xôi thịt đã trở thành trại giam hành hạ những người nông 
dân nghèo khổ, hiển lành vô tội. Có thể nói “Tá: đèn” là một bức tranh xã hội chân 
thực, một bản án đanh thép kết tội chế độ thực dân nửa phong kiến đã áp bức bóc 
lột, đã bần cùng hóa nhân dân ta. 

- "Tắt đèn” giàu giá trị nhân đao. Tình vợ chồng, tình mẹ con, tình nghĩa xóm 
làng giữa những con người cùng khổ được nói đến một cách chân thực. Số phận 
người phụ nữ, những em bé, những người cùng đinh được tác giả nêu lên với bao 
xót thương, nhức nhói và đau lòng. 

- “Tắt đèn" đã xây dựng nhân vật chị Dậu - một hình tượng chân thực, đẹp đẽ 
về người phụ nữ nông dân Việt Nam. Chị Dậu có bao phẩm chất tốt đẹp: cân cù, tần 
tảo, giàu tình thương, nhẫn nhục và dũng cảm chống cường hào, chống áp bức. Chị 
Dậu là hiện thân của người vợ, người mẹ vừa sắc sảo, vừa đôn hậu, trong sạch. 

b. Về nghệ thuật. 

“Tắt đèn”, một cuốn tiểu thuyết có quy mô khiêm tốn, trên dưới 200 trang, 
nhưng có giá trị nghệ thuật đắc sắc. 

- Về kết cấu rất chặt chẽ, tập trung. Các tình tiết, chỉ tiết đan cài chặt chẽ, 
đầy ấn tượng làm nổi bật chủ đề. Hầu như nhân vật chị Dậu đã xuất hiện trong tắc 
phẩm từ đầu chí cuối. 

~ Tính xung đột, tính bi kịch cuốn hút, hấp dẫn. 

- Khắc họa thành công nhân vật. Các hạng người từ người dân cày nghèo khổ 
đến địa chủ, từ bọn cường hào đến quan lại đều có Những nét riêng, rất chân thực, 
sống động. 

- Ngôn ngữ trong “Tát đèn” từ miêu tả, tự sự đến ngôn ngữ nhân vật đều 
nhuần nhuyễn, đậm đà. Câu văn xuôi thanh thoát. 

Tóm lại, “Tát đèn là một thiên tiểu thuyết có luận đê xã hội hoàn toàn phụng 
sự dân quê, một áng văn có thể gọi là kiệt tác”(Vũ Trọng Phụng). 
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Đề số 5 

Nhắc đến nhà văn Ngô Tất Tố (1893-1954) là ta nhớ đến tiểu thuyết “Tát 
đèn” Nói đến “Tắt đèn” là ta nghĩ đến thân phận chị Dậu. Đó là một người phụ nữ 
nông dân nghèo khổ, cần cù lao động, giàu tình thương chồng thương con, dũng 
cảm chống lại bọn cường hào. Nhà văn Ngô Tất Tố đã xây dựng nhân vật chị Dậu 
tiêu biểu cho cảnh ngộ khốn khổ và phẩm chất tốt đẹp của người đàn bà nhà quê 
trước năm 1945, 

Cảnh “Tức nước vỡ bờ” trong “Tát đèn” đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong 
lòng người đọc về nhân vật chị Dậu. 

1. Hoàn cảnh của chị Dậu thật đáng thương. Chị phải bán gánh khoai, bán ổ 
chó và đứt ruột bán đứa con gái lên 7 tuổi cho vợ chồng Nghị Quế, mới đủ nộp suất 
sưu cho chồng. Nhưng anh Dậu vẫn bị trói ở sân đình, vì còn thiếu một suất sưu 
nữa. Chú Hợi là em ruột anh Dậu, chết từ năm ngoái, anh Dậu là “thản n"h¿zš” nên 
phải nộp suất sưu ấy: “Chết cũng không trốn được sưu Nhà nước?” Oan này cồn 
một kêu trời nhưng xa! Anh Dậu đang ốm nặng, bị trói suốt ngày đêm, anh ngất xỉu 
đi như chết. Bọn cường hào cho tay chân vác anh Dậu rũ rượi như cái xác đem đến 
trả cho chị Dậu. Đau khổ, tai họa chồng chất và đè nặng lên tâm hồn người đàn bà 
tội nghiệp. 

2. Chị Dậu là một người vợ, một người mẹ giàu tình thương. Trong cơn nguy 
kịch, chị Dậu đã lay gọi chồng và tìm mọi cách cứu chữa cho chồng. Hàng xóm đã 
kéo đến, người an ủi, người cho vay gạo nấu cháo... Chị Dậu múc cháo ra bát, lấy 
quạt quạt cho cháo chóng nguội để chồng “dn lấy vài húp” vì chồng chị “đã nhịn 
suông từ sáng hôm qua đến giờ còn gì...” Tiếng trống, tiếng tù và đã nổi lên. Chị 
Dậu cất tiếng khẩn khoản, thiết tha mời chồng: “Fhẩy em hãy cố ngồi dậy húp ít 
cháo cho đỡ vót ruột”. Lời người đần bà nhà quê mời chồng ăn cháo lúc hoạn nạn, 
chứa đựng biết bao tình thương yêu, an ủi vỗ về. Cái cử chỉ của chị Dậu bế cái Tỉu 
rồi ngồi xuống cạnh chồng “cố ý chờ vem chồng chị ăn có ngon miệng hay không” 
đã biểu lộ sự săn sóc và yêu thương của người vợ đối với người chồng đang đau ốm, 
tính mạng đang bị bọn cường hào đe dọa! 

3. Chị Dậu là một người phụ nữ cứng cỏi đã dũng cảm chống lại bọn cường 
hào để bảo vệ chồng. Bọn cai lệ và tên hầu cận lí trưởng, lũ đầu trâu mặt ngựa với 
tay thước, roi song, dây thừng lại “ẩm sáp” xông vào nhà chị Dậu thét trói kẻ thiếu 
sưu. Anh Dậu vừa “wz» rấy” kể miệng vào bát cháo, nghe tiếng thét của tên cai lệ, 
anh đã “lăn dùng” xuống phản! Tên cai lệ chửi bới một cách dã man. Hắn gọi anh 
Dậu là hằng kia”... hắn “rợn ngược hai mắt” quát chị Dậu: “Mày định nói cho cha 
mày nghe đấy à? Sưu của Nhà nước mà dám mở môm xin khất!”. 

Chị Dậu đã hạ minh van xin, lúc thì 'z„» rwn” xin khất, lúc thì “thiếf tha” “xin 
ông trông lại” Tên cai lệ mỗi lúc lại lồng lên như con chó điên: “Đùng đàng, (...) 
giật phát cái thừng” trong tay anh hầu cận lí trưởng, hán chạy “sẩm sáp” đến chỗ 
anh Dậu để bắt trói “điệu ra đình”. Chị Dậu van hắn “h¿ cho...” thì hắn “bịch luôn 
vào ngực chị Dậu mấy bịch”, tắt “đánh bốp” vào mặt chị, rồi “nhảy vào” cạnh anh 
Dậu. “Một ngày lạ thói sai nha - Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền" (Nguyễn Du). 
Để tróc sưu mà tên cai lệ, “k£ hứt shiều vái cũ” đã hành động một cách vô cùng dã 
man. Mọi sự nhân nhục đều có giới hạn, vả lại phải bảo vệ tính mạng của chồng, 
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bảo vệ nhân phẩm của bản thân, chị Dậu đã kiên quyết cự lại: “Công tôi đạm ôm, 
ông không được phép hành hạ!”. Không thể lùi bước, chị Dậu đã “nghiến hai hàm 
răng” thách thức: 

“Mày trói ngay chồng bà đỉ, bà cho mày ven”. 

Tư thế của chị Dậu có một bước nhảy vọt. Từ chỗ nhún mình tự gọi là “cháu”, 
gọi tên cai lệ bằng “2ø”, sau đó là quan hệ “?2¿” với “ôu”, cuối cùng là “chồng bà”, 
“bà” với “mày!” Chị Dậu đã “đứng trên đâu” bọn sai nha, vô lại.'Chị đã vỗ mặt hạ 
uy thế và hạ nhục chúng! Hai kẻ đốc sưu định trói kẻ thiếu sưu nhưng chúng đã bị 
người đàn bà lực điền trừng trị. Tên cai lệ bị chị Dậu “mu lấy cổ”, “ấn dúi ra cửa”, 
ngã “chởng qwèo” trên mặt đất! Tên hầu cận lí trưởng bị chị Dậu “tư róc lẳng cho 
một cái, ngã nhào ra thêm!” Với chị Dậu, nhà tù của thực dân cũng chẳng có thể 
làm cho chị run sợ. Trước sự can ngăn của chồng, chị Dậu vẫn chưa nguôi giận: 

“Thà ngồi tì. Để cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế, tôi không chịu đượi'... " 

Con giun xéo mãi cũng quần, chị Dậu cũng vậy, bị áp bức dã man, tính mạng 
bị đe dọa, chị đã vùng lên đánh trả một cách dũng cảm. Nhà văn Nguyễn Tuân đã 
có một nhận xét rất thú vị: “Trén cái tối giời tối đất của đồng lúa ngày vưa, hiện lên 
một chân dung lạc quan của chị Dậu (...). Bản chất của nhân vật chị Dậu rất khỏe, 
cứ thấy lăn xả vào bóng tối mà phá ra..." Ngô Tất Tố rất hà hê khi tả cảnh chị Dậu 
cho tên cai lệ và tên hầu cận lí trưởng một bài học đích đáng. Ông đã chỉ ra một 
quy luật tất yếu trong xã hội: Có áp bức có đấu tranh! 

Cảnh “Tức nước vỡ bờ” rất sống và giàu tính hiện thực. Đoạn văn như một 
màn bi hài kịch, xung đột diễn ra căng thẳng đầy kịch tính. Chị Dậu được miêu tả 
rất chân thực. Chị giàu lòng thương chồng, vừa rất ngang tàng, cứng cỏi. Chị hạ 
nhục tên cai lệ gọi là ?mày”, tự xưng là “bà”. Cái “nghiến hai hàm răng” cái “ấn 
đi”, cái “tầm tóc lắng cho một cái”, và câu nói: “Thà ngồi tù...” đã nêu cao tâm vóc 
lớn lao đáng kính phục của chị Dậu, của người phụ nữ nông dân trong xã hội cũ. 

Từ hình ảnh “Cái cò lặn lội bờ sông - Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc mỉ on” 
(Ca dao) đến hình ảnh chị Dậu trong “Tát đèn”, ta thấy chân dung người phụ nữ 
Việt Nam trong văn học đã có một bước phát triển mới cả về tâm hồn lẫn chí khí. 

Đề số 6 

A. Yêu cầu, định hướng 

1. Câu nhận xét của Nguyễn Tuân: 

a. Đồng lúa ngày xưa: nông thôn Việt Nam dưới thời Pháp thuộc. Cái tối giời 
tối đất: đen tối, lâm than. Vẽ 1, “Trén cái tối giời. tối đất của đồng lúa ngày x4” có 
nghĩa là, trên cái nền đen tối, lầm than của nông thôn Việt Nam dưới thời Pháp thuộc. 

b. Vẽ 2, "Hiện lên một cái chân dung lạc quan của chị Dậu” - cần đi sâu phân 
tích và chứng minh: đảm đang, chống chọi với cảnh ngộ bi thảm (thiếu sưu, chồng 
bị trói, đánh), dũng cảm chống lại bọn cai lệ, tên hầu cận lí trưởng, giữ trọn phẩm 
cách trong sạch của mình. 

2. Kiểu bài chứng minh - phân tích nhân vật theo hai luận điểm a và b. Cần 
có một cái nhìn toàn diện về nhân vật chị Dậu trong tác phẩm “Tát đèn”. 
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B. Bài làm 

Ngô Tất Tố là nhà văn xuất sắc trong dòng văn học hiện thực 1930-1945. 
Viết về nạn sưu thuế đã man đã bản cùng hóa nhân dân ta, ca ngợi những phẩm 
chất tốt đẹp của người nông dân, tiểu thuyết “7ới đè” của Ngô Tất Tố là một thành 
công đc sác. Nhân vật chị Dậu đã được khác họa thành một nhân vật điển hình về 
người phụ nữ nông dân trong xã hội cũ. 

Bình luận về tác phẩm “Tái đèn”, nhà văn Nguyễn Tuân có nhận xét về nhân 
vật chị Dậu như sau: 

“Trên cái tối giời, tối đất của đồng lúa ngày xưa, hiện lên một cái chân dung 
lạc quan của chị Dậu”. 

Nhận xét của Nguyễn Tuân rất sắc sảo. Ông chỉ ra giá trị hiện thực của "Fát 
đèn” - một tác phẩm đã phản ánh sự đen tối lầm than của nông thôn Việt Nam dưới 
thời Phip thuộc, đồng thời khẳng định thành công của Ngô Tất Tố khắc hoạ nhân vật 
chị Dậu “một chán dung lạc quan” hiện lên giữa “cái tới giời tối đất của đồng lúa 
ngày vưa” ấy. Chị Dậu có bào phẩm chất tốt đẹp: nghèo khổ mà phẩm giá trong sạch, 
thương chồng thương con, đảm đang tháo vát, dũng cảm chống lại bọn cường hào... 
“Bản chát của nhân vật chị Dậu rất khde, cứ thấy lăn vẻ vào bóng tối mà phá ra...” 

\ "Cái tối giời tối đất của đồng lúa ngày xưa” được nói đến trong “Tát đèn” 
là làng Đông Xá giữa mùa sưu thuế. Tiếng trống ngũ liên, tiếng tù và, tiếng mõ đốc 
sưu nổ lên suốt đêm ngày nghe rất rùng rợn. Cổng làng bị bọn cường hào đóng 
chặt đẻ tróc sưu. Bọn cai lệ, bọn tay chân lí trưởng với roi song, tay thước, đây 
thừng, nghênh ngang đi lại ngoài đường thét bắt trói kẻ thiếu sưu. Lí trưởng làng 
Đông Xá ra lệnh cho lũ tay chân: “Thứ hồ đánh! Thạ hồ trói! Thằng nào bướng 
bính đánh chết vô tội vạ!”. Anh Dậu vì tội thiếu sưu mà bị bọn cường hào “bát trói 
nhất trếi chó để giết thịt!” Em trai anh Dậu chết từ năm ngoái nhưng anh Dậu vẫn 
phải nép thay vì “Chết cũng không trốn được sưu Nhà nước!” Có biết bao gia đình 
nông dìn nghèo khổ bị điêu đứng, bị bắt đánh trói dã man! Chị Dậu phải bán khoai, 
bán ổ chó, bán đứa con gái đầu lòng lên 7 tuổi cho Nghị Quế. Chị phải đi ở vú... để 
kiếm đi số tiền trang trải hai suất sưu cho chồng và đứa em chồng đã chết! Có thể 
nói "Té đèn” là bức tranh chân thực về xã hội nông thôn đen tối trước cách mạng, 
đồng thời là bản án đanh thép đối với cái xã hội ấy. Đọc “Tát đè»”, ta rùng mình 
cảm thấy “cái tối giời tối đất của đồng lúa ngày xa” như Tố Hữu đã viết: 

“Na đêm thuế thúc trống đồn, 
Sân đình máu chảy, đường thôn lính đây...” 
('30 năm đời ta có Đẳng”) 

2. Giữa cái xã hội đen tối, hãi hùng ấy đã “hiện lên một cái chân dung lạc 
quan cỉa chị Đậu” Ngô Tất Tố không chỉ thấu hiểu đời sống nông thôn mà còn có 
tình cản gắn bó với những người dân cày lam lũ, nghèo khổ. Ông đã dành cho nhân 
vật chị Dậu sự đồng cảm, xót thương và quý trọng. Ông đã viết nên những lời tốt 
đẹp nhất về cái chân dung lạc quan của chị Dậu. Chị Dậu cần cù chịu khó làm ăn 
“đâu tát mặt tối” thế mà “cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc”. Tai họa dồn dập: hai 
cái tang mẹ chồng và em chồng, rồi anh Dậu bị ốm nặng kéo dài mấy tháng trời, 
gia đình chị trở thành “cùng đỉnh” Thiếu sưu, chồng bị bắt, bị đánh trói dã rnan. 
Một nịch ba đứa con thơ, trong nhà không còn một hột gạo, chị Dậu tất tả ngược 
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xuôi tìm mọi cách để cứu chồng. Chị đã bán gánh khoai, bán ổ chó, đứt ruột bản cái 
Tí lên 7 tuổi cho mụ Nghị, mới trả đủ một suất sưu cho chồng! Chị còn phải đi ở vú 
để trang trải ?nón nợ Nhà nước” cho đứa em chồng đã chết. Trước mọi tai họa, chị đã 
vững vàng chống đỡ. 

Trong cảnh “Tức nước wỡ bờ”, “cái chân dung lạc quan của chị Đậu” đã tỏa 
sáng. Chị nấu cháo, lấy quạt quạt cho cháo chóng nguội, ân cần mời chồng, an ủi 
chồng đang ốm “rề rể” ăn cháo. Trước sự chửi mắng và thái độ hách dịch côn đồ 
của tên cai lệ, chị đã nhún mình van xin “the cho chồng...” Nhưng khi bị tên cai lệ 
"*bịch vào ngực”, ”, tát đánh bốp vào mặt”, anh Dậu sắp bị trói, chị Dậu đã “nghiến 
hai hàm răng” thách thức: “Mày trói chồng bà đi, bà cho mày ven”. Với quyết tàm 
bảo vệ chồng, với sức mạnh và lòng dũng cảm, chị Dậu đã đánh ngã nhào hai tên 
côn đồ độc ác, những kẻ “hút nhiều xái cũ”. Chị căm giận phủ định mọi thế lực tàn 
ác của chính quyền thực dân. Chị nói với chồng sau khi đã trừng trị lũ đầu trâu mặt 
ngựa: “Thà ngồi tù. Để cho chúng làm tình làm tội mãi thế, tôi không chịu được...". 
Cái chân dung chị Dậu “lực juan” lắm chứ! Đẹp lắm chứ! 

Đói cho sạch, rách cho thơm. Đọc “Tất đèn”, ta khâm phục trước phẩm cách 
trong sạch của chị Dậu. Chị Dậu đã “+ foet nắm bạc” vào mặt tên Trì phủ Tư Ân 
khi hắn giở trò chó má! Chị cũng đã đẩy cụ cố Thượng ra, khi lão già ôm lấy chị... 
Bạo lực, tù đày, chị không sợ. Tiền bạc không mua chuộc được người đàn bà nhà 
quê này! Trong đêm tối như mực, ta thấy “hiện lên một cái chán dung lạc quan của 
chị Dậu”. 

Có người cho rằng chị Dậu manh động! Lại có ý kiến cho rằng cái kết của 
Tắt đèn nhuốm màu bi quan? Nhà văn Nguyễn Tuân đã phát hiện ra “ Bửn chất của 
chị Dậu rất khoẻ, cứ thấy lăn xả vào bóng tối mà phá ra”. Đó là một ý rất hay, rất 
đặc sắc. 

Ngày nay, nông thôn Việt Nam đã có nhiều đổi mới. Xóm làng đã “ngói 
hoá”. Ánh điện đã toả sáng nhiều xóm thôn. Những cới Tí đã được cắp sách đến 
trường. Đọc “Tát đèn" là một dịp để mọi người “ôn cữ biết mới”. Ta càng thấy cái 
tâm và cái tài của Ngô Tất Tố khi ông miêu tả bức chân dung lạc quan của chị Dậu. 
HI. Bài đọc tham khảo 

Bài thứ nhất 
“Nét nổi bật ở chị Dậu là tấm lòng thương con, yêu chồng tha thiết, 
là tính vị tha, đức hi sinh”. Dựa vào các đoạn trích tác phẩm, 
em hãy làm sáng tỏ nhận định trên 
Bài làm 

“Tắt đèn” là tác phẩm hiện thực xuất sắc của nhà văn Ngô Tất Tố về tình hình 
xã hội Việt Nam, về nông thôn Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám. Ở “Tắt đèn”, 
ta thấy nổi lên một hình ảnh đẹp về người phụ nữ nông dân, về người phụ nữ Việt 
Nam. Đó là nhân vật chị Dậu với nhiều phẩm chất đáng quý. Nhưng “sét nổi bật ở chị 
Dậu là tấm lòng yêu chồng, thương con tha thiết, là tính vị tha, đức hả sinh” 

Đó chính là những tình cảm cao quý thiêng liêng mà chị luôn dành cho anh 
Dậu - chồng chị và những đứa con thơ. Chị là vợ của một anh nông dân nghèo kiết 
xác đến nỗi phải bán đứa con để lấy tiền nộp sưu, là mẹ của ba đứa con nhỏ dại 
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trong cái gia đình đã “lén đến bác nhì bậc nhát trong hạng cùng đính” Đó là hình 
ảnh gia đình chị Dậu nói riêng, gia đình những người dân Việt Nam dưới chế độ 
thực dân nửa phong kiến nói chung. Cuộc sống của cả gia đình chị Dậu đã vất vả 
chạy án từng bữa lại càng khó khăn hơn khi trong cái xã hội thối nát đó vẫn còn 
nhan nhản, đầy rẫy những kẻ như súc vật Nghị Quế vợ, sinh vật Nghị Quế chồng, 
quan phú Tư Ấn, bọn cai lệ, người nhà lí trưởng... 

Đọc hai đoạn trích “Con có thương thầy thương n...” và “Tức nước vỡ bờ” 
trong tác phẩm “Tắt đèn” ta thấy chị Dậu chính là hình ảnh của người phụ nữ Việt 
Nam với những phẩm chất tiêu biểu thương chồng, yêu con. Dù trong mọi hoàn 
cảnh, em thấy chị Dậu vẫn luôn dành trọn tình cảm đối với chồng, con mà không hề 
nghĩ đến bản thân mình, đến những khó khăn vất vả mà mình chịu đựng. Tình cảm 
chị dành cho chồng mà chị coi đó là trụ cột của gia đình còn hơn cả tình cảm của 
chị dành cho những đứa con, đặc biệt là cái Tí. Vì anh Dậu, chị sẵn sàng chịu đòn 
roi, nén nôi đau tình mâu tử để cứu chồng. 

Và tình cảm sâu nặng chị dành cho chồng mình đã được Ngô Tất Tố khắc 
họa sâu sắc và rõ nét qua đoạn trích “Tức nước vỡ bờ”. Sau khi nấu được nồi cháo, 
chưa nghĩ gì đến con cái cả, chị múc ngay cháo ra một cái bát lớn, quạt cho chóng 
nguội rồi ân cần mời chồng: “Thảy em hãy cố ngồi dậy húp ít cháo cho đỡ xót ruột”. 

Thái độ nhẹ nhàng, ân cần của chị đối với chồng thật cảm động biết bao. “Rồi 
chị đón lấy cái Tỉu và ngồi xuống đó như có ý chờ xem chồng chị ăn có ngon miệng 
hay không”. Một tình cảm yêu thương sâu nặng của chị Dậu được biểu hiện qua thái 
độ ân cần, sự quan tâm chăm sóc chu đáo của chị đối với chồng. Đó là tình cảm của 
những người phụ nữ nông thôn Việt Nam bởi vì tình cảm đó được biểu hiện một 
cách kín đáo nhưng vẫn sâu sắc, đậm đà biết bao qua việc quạt cháo cho nguội, ân 
cần mời chồng rồi xem chồng ăn có ngon miệng không. Tình thương đó của chị còn 
được biểu hiện qua khía cạnh khác: việc chị bảo vệ chồng mình trước đòn roi của 
bọn cai lệ, người nhà lí trưởng. Khi chúng sấn số đến trói anh Dậu thì “Chị Dậu 
xám mặt” vội vàng đặt con bé xuống đất, chạy đến đỡ tay hắn:. “- Cháu vưn ông, 
nhà chắu vừa mới tỉnh được một lúc, các ông tha cho”. Cách xưng hô “ông - cháu” 
ấy thể hiện thái độ nhãn nhục của chị Dậu. Nhưng chị nhẫn nhục chỉ vì muốn cứu 
chồng. Ban đâu, đấu lí. Sau khi chẳng những chồng không được tha, mà mình còn 
bị đánh mấy cái, chị Dậu liều mạng cự lại nhưng vẫn mang thái độ nén chịu, nhẫn 
nhục: “ Chồng tôi đan ốm. các ông không được phép hành hạ”. Thế mà chúng vẫn 
không tha. Tên cai lệ đánh chị Dậu mấy cái rồi vẫn cứ nhảy vào trói anh Dậu khiến 
chị Dậu nghiến hai hàm răng: “- Mày trói chồng bà đi, bà cho mày xem!” Bạn đâu, 
chị Dậu nhẫn nhục chịu đựng, dùng lời lẽ ngon ngọt mong cứu được chồng . Nhưng 
thấy chúng chẳng những không tha cho mà còn đánh cả mình khiến chị thay đổi 
cách xưng hô từ “ông - cháu” đến “ông - tôi", rồi “mày, bà”. Cách thay đổi thái độ 
nhanh như vậy thể hiện việc chị không thể chịu đựng cảnh chồng bị đánh. Dù mình 
bị đánh, chị vẫn cố gắng nài nỉ van xin đừng đánh chồng chị. Rồi việc chị thay đổi 
thái độ, ngôn ngữ đã hàm chứa sự phản kháng quyết liệt để bảo vệ chồng. Và đỉnh 
cao của tình cảm yêu thương của chị đối với chồng là việc chị đánh thắng tên cai lệ 
và người nhà lí trưởng. Đó là một chiến thắng vẻ vang vì một người đàn bà chân 
yếu tay mềm lại chiến thắng và chiến thắng dễ dàng trước hai gã đàn ông. Chính 
việc thương chồng, lo chồng bị đánh đã biến thành sức mạnh để chị chiến thắng hai 
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tên cai lệ và người nhà lí trưởng, bảo vệ chồng mình. Qua đó, ta thấy hiện lên hình ảnh 
một người vợ nông thôn hết mực thương yêu chăm sóc chồng. 

Nhưng bên cạnh đó, hình ảnh chị Dậu còn là hình ảnh một người mẹ rất mực 
thương yêu các con. Phải bán cái Tí, chị như đứt từng khúc ruột. Khi về nhà, chị 
vẫn chưa nói cái tin sét đánh đó cho cái Tí nghe mà âm thâm chịu đựng. Nhưng sự 
hiếu thảo ngoan ngoãn của cái Tí vô tình lộ ra hình như là lưỡi dao găm vào lòng 
chị, khiến chị càng nước mắt ngắn nước mắt dài. Người mẹ nào sau những ngày 
tháng “mưng nặng để đau” mà chẳng thương con, yêu con. Bây giờ, phải đem con đi 
bán, người mẹ đó vẫn không đủ can đảm nói ra cái điều đau đớn đó để trút bớt nỗi 
đau đang đè nặng trong lòng. Nỗi đau đó cứ nhân lên, nhân mãi lên như những mũi 
đao cứa vào lòng chị khi chị thấy cái Tí ngoan quá, hiếu thảo quá vậy mà phải đi 
làm tôi tớ ở nhà mụ Nghị Quế nổi tiếng độc ác, nhẫn tâm. Phải có tình yêu sâu nặng 
lắm, thiết tha lắm đối với cái Tí, chị Dậu mới nén được nỗi đau mà chỉ lộ ra “+ẩu ;ĩ 
nét mặt, những giọt nước mắt rơi xuống càng máu”. Cũng tình thương yêu con vô bờ 
như vậy đã khiến chị Dậu - một người mẹ lại phải van xin con như van xin tha tội 
cho mình, van xin nó ban ơn. Bằng những lời nói thấm thía, chị khuyên cái Tí: “U 
van con, tt lạy con, con có thương thấy, thường H thì con cứ đi với tt đừng khóc lóc 
nữa, đau ruột w lắm... Báy giờ phải đem con đỉ bán, ú đã chết từng khúc ruột rồi 
đấy, con ạ” Thái độ van xin của chị đối với cái Tí thể hiện việc chị cảm thấy mình 
có lỗi với nó. Người đau đớn, khó xử nhất chính là chị Dậu. Muốn cứu chồng thì 
chị phải bán con. Không còn con đường lựa chọn nào khác. Nhưng qua thái độ tình 
cảm của chị đối với cái Tí ta thấy đây vẫn là một người mẹ thương con hết mực. Và 
tình thương đó, chị còn dành cho cả cái Tỉu, thằng Dần. Khi cái Tí cứ khóc lóc mãi, 
chẳng chịu đi, lại thêm thằng Dần cứ kêu gào âm ï nhất định không cho chị Tí đi, 
nếu là một người nhẫn tâm thì sẽ nổi cáu dọa ông lí sẽ bắt nó nếu không để cho chị 
đi. Khi thằng Dân đồng ý để cho chị đi thì chị Dậu hối vì mình đã nói dối trẻ con, 
tức thì chị nói chữa: “- Ù; hể cụ Nghị bằng lòng để cho chị con về nhà vài hôm thì u 
đem nó về với con”. Việc không dám nói dối trẻ con, rồi dù rất đói nhưng chị vẫn 
cho cái Tỉu bú trước đã thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của chị đối với chúng nó. 
Chị luôn quan tâm tới chúng ngay cả khi có thể, dù có lúc chị đành phải bỏ lơ. 
Nhưng đó vẫn là tình cảm thương yêu sâu nặng, đằm thắm chị dành cho các con. 
Và nét nổi bật nhất ở chị Dậu là sự hi sinh - sự hi sinh vốn có của những người phụ 
nữ Việt Nam. Khi phải bán con, chị giả điếc trước những lời lẽ van xin được ở lại 
nhà của cái Tí dù chỉ ăn khoai thôi. Chị phải hi sinh tình mẫu tử của xnình - điều 
thiêng liêng và cao quý nhất của người mẹ là ởì cái gì? Đó là vì “iển sưu không có, 
thẩy con đan ốm là thế, vẫn bị người ta đánh trói, sưng cả hai tay lên kìa.(...). Để 
cho thầy con khổ đến nước nào nữa?” Rồi chị phải van xin cầu khẩn cái Tí như với 
người ban ơn dù chính chị cũng đang còn đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần nó. Bởi vì 
chị đang đứng giữa hai con đường: một là chị phải bán con để cứu chồng, hai là 
chồng chị sẽ chết, nhà chị mất đi trụ cột của gia đình nếu chị không bán cái Tí. Và 
rồi chị đã chọn con đường thứ nhất. Con đường mà chị đau đớn, dẫn vặt, khổ tâm 
nhiều hơn. Qua đó, ta thấy chị Dậu là người luôn chịu sự mất mát, thua thiệt. Chị hi 
sinh thầm lặng để cứu chồng, để gia đình khỏi mất đi trụ cột. Và rồi một lần nữa, 
chị Dậu phải liều thân để bảo vệ chồng. Việc chị nhẫn nhục chịu đựng, xưng hô 
“ông , cháu” rồi đến việc chị đấu lí cãi lại chúng, khiến chị bị tên cai lệ đánh cho 
bôm bốp và rồi cuối cùng chị đánh nhau với bọn chúng đã thể hiện tình cảm sâu 
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nặng thắm thiết của chị đối với anh Dậu. Ngoài ra còn là sự nhãn nhục hi sinh. Chị 
hi sinh bản thân mình, hí sinh tình mẫu tử cao đẹp cũng chỉ vì chị lo lắng tới gia 
đình mình, quan tâm đến người chồng khốn khổ. Hình ảnh chị rất cao đẹp với tình 
cảm sâu nặng mà chị đã đành cho chồng cho con, nay càng toá sáng và đáng quý 
hơn. bởi sự hi sinh thầm lặng ấy giàu ý nghĩa biết bao. 

Tóm lại qua các đoạn trích các chương 10, I1 và 18, ta thấy nổi bật lên hình 
ảnh người phụ nữ nông dân Việt Nam trước Cách mạng với tình yêu chồng, thương 
con tha thiết, giàu lòng vị tha, đức hi sinh. Đọc các đoạn trích này, em thấy trào 
dâng niềm khâm phục, biết ơn trước những con người giàu đạo lí và dám đấu tranh 
cho đạo lí như thế. Họ thật sự xứng đáng với tám chữ vàng mà Bác Hồ trao tặng cho 
phụ nữ Việt Nam: “Anh làng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. 

(Trần Hồng Hạnh, lớp 8 
Trường PTCS Nam Thành Công, quận Đống Đa) 
Bài thứ hai 
Phân tích nhân vật chị Dậu qua các đoạn trích đã học 
trong tiểu thuyết “Tất đèn” của Ngõ Tất Tố. 

Ngõ Tất Tố (1893 - 1954) vốn là một nhà nho của xứ Kinh Bắc, nhờ tự học và 
tự đổi mới mà trở thành một kí giả, một nhà văn, một dịch giả nổi tiếng. “Lêu chống”, 
“Việc: làng”, “Tắt đèn ”,... là những tác phẩm xuất sắc, đây tâm huyết của ông. 

Năm 1939, Ngõ Tất Tố cho ra đời cuốn tiểu thuyết “Tắt đèn”, tác phẩm xuất sắc 
của dòng văn học hiện thực 1930-1945. Nỗi thống khổ của người nông dân Việt Nam 
dưới ách sưu thuế dã nam của thực dân Pháp và nạn áp bức bóc lột vô cùng tàn nhẫn 
của bọn địa chủ cường hào đã được tác giả phản ánh một cách chân thực, cảm động. 

Có nhà phê bình văn học đã nói một cách chí lí rằng: “Tát đèn là chị Dậu, 
nhâm vật chị Dậu bao trầm tác phẩm. Chị Dậu là nhán vật điển hình tiêu biểu cho 
những khở đau và bao phẩm chất tốt đẹp của người nữ nông dân trong xã hội Việt 
Nam dưới thời Pháp thuộc”. 

I. Chị Dậu là một người phụ nữ nghèo khổ, đau khổ. Một gia đình hai vợ 
chồng và ba đứa con thơ. Cày thuê cuốc mướn “f‡ẩu tắt mặt tối” quanh năm mà vẫn 
“cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc”. Mấy gian nhà gianh như một túp lều, trống 
không. Sau hai cái tang mẹ chồng và đứa em chồng, gia đình chị Dậu trở thành 
“hạng cùng đỉnh”. Tai họa đồn dập. Giữa ngày mùa mà trong nhà không có một hạt 
gạo, mấy đứa con thơ chỉ biết ăn khoai, nhá rễ khoai. Hai suất sưu của chồng và 
đứa em chồng đã chết, cái “món nợ nhà nước” ấy là tai họa khủng khiếp nhất giáng 
xuống đầu gia đình chị Dậu, bản thân chị Dậu. Vì cái tội thiếu sưu, “chết cũng 
không trôn được món nợ nhà nước”, mà anh Dậu đã bị lí trưởng làng Đông Xá “bắt 
trói mhàt trói chó để giết thịt”. Chị Dậu là một tội đồ.đáng thương. Xin nới lỏng dây 
trói cho chồng, chị liền bị tên cai lệ “đánh đấm túi bụi”. Xin khất sưu cho chồng thì 
bị tên cai lệ “át đánh bốp” vào mặt và “bịch mấy bịch” vào ngực! Lúc thì bị bọn 
cường hào bất trói giải huyện. Lúc thì bị vợ chồng Nghị Quế bắt bí, mua rẻ đứa con 
và ổ chó. Xin cái triện đóng vào tờ văn tự bán con mà chị Dậu phải cấy không công 
cho “cụ lí” một mẫu ruộng! Đau khổ nhất của chị Dậu là phải “đứt ruột” bán đứa 
con gái đầu lòng lên 7 tuổi cho vợ chồng Nghị Quế với giá một đồng bạc để nộp 
sưu cho chồng. Nhục nhã nhất là chị đã bị trì phủ Tư Ấn và cụ cố Thượng xâm 
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phạm đến phẩm giá, nhân phẩm. Có điều kì lạ là người đàn bà nhà quê này. tuy 
: phải đổ nhiều nước mất, nhiều tiếng thở dài,... nhưng đã đứng vững trước bao thử 

thách, tai họa. Ngô Tất Tố bằng tấm lòng nhân đạo đã dành cho nhân vật chị Dậu 
bao tình thương xót và cảm thông chứa chan. 

2. Chị Dậu là một người vợ, một người mẹ đảm đang, đón hậu. Mấy lân chị 
nhẫn nhục cất tiếng van xin cụ lí, tên cai lệ, tên hậu cận lí trưởng nới dây trói cho 
chồng, xin khất sưu cho chồng vì muốn cho chồng bớt đau bớt khổ. Mãy lần chị 
Dậu, mồ hôi và nước mắt thánh thót xin vợ chồng Nghị Quế “gión fay làm phúc” 
mua đứa con và ổ chó... Tất cả vì lòng thương chồng và thương con bao la. Hình 
ảnh chị Dậu bế con thơ, quạt cháo cho nguội, an ủi chồng: “Thẩy em hãy cố ngồi 
dậy húp ít cháo cho đỡ vót ruột” là một cảnh tượng cảm động của người vợ hiền 
thảo trong cái gia đình Việt Nam xưa nay: “Tay bưng chén muối đĩa gừng - đừng 
cay muối mặn xin đừng quên nhan”. 

Trước cảnh chồng bị bất giam, bị đánh trói thập tử nhất sinh, chị Dậu chạy 
ngược chạy xuôi đi vay nợ, bòn mót bán gánh khoai, bán con, bán chó. Bán con dù 
đau đớn như “đứ ruột”, nhưng đó là một giải pháp tình thế để cứu chồng qua tai họa 
trước mắt. Tình thương chồng của chị Dậu gắn liền với tình thương con không thể 
nào kể xiết. Một củ khoai chị cũng nhịn, nhường lại cho con. Trước khi dẫn cái Tí 
sang nhà “cụ Meh;”, lòng chị Dậu tan nát buồn “zñ rượi”, nghe các con kêu khóc mà 
chị “thổn thức". Như một linh hồn đau khổ, tội lỗi, chị Dậu “chữ¿ nước mắt tị nói 
với lòng mình: “Thôi, phải tội với Trời, mẹ chịu! Cảnh nhà đã thế, mẹ đành di tình 
với con!”. Chị Dậu vừa khóc vừa van xin đứa con gái ngây thơ bị mẹ bán đi... Mỗi 
tiếng kêu là một nhát dao cắt lòng! Mỗi tiếng kêu là một giọt lệ. Nghe thật não 
nùng ai oán: “U van con, w lạy con, con có thương thẩy, thương u, thì con cứ đỉ với 
u, đừng khóc lóc nữa, đau ruột ur lắm..." Nỗi thương con, nỗi lo cho tính mạng của 
chồng là tâm trạng của chị Dậu, vì trong tai họa, chị tự biết hành động bán con của 
người mẹ là ?phởi rội với trời”, nhưng đó là con đường cùng, vì không có tiền nộp 
sưu thì chồng chị, bố của đàn con thơ “sẽ chết ở đình, chứ không sống được". Qua 
đó, tả càng thấy rõ, trong bi kịch gia đình, trái tim đôn hậu và đức hi sinh của chị 
Dậu, của người vợ, người mẹ đã bừng sáng lên. 

3. Chị Dậu là một phụ nữ nông dân cứng cỏi, dám đấu tranh chống áp bức, 
lúc nào chị cũng cố “bươn ra, uàng vấy” để thoát khỏi tai họa. Chị rất nhẫn nhục 
trong xưng hô với bọn cường hào. Chị tự xưng là: “cháu”, “nhà cháu”. Gọi bọn cai 
lệ là “ông”, “chắu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc ông tha cho !" Khi 
bị “tát đánh Bếp”, bị “bịch” vào ngực, khi tên cai lệ “giật phát cái đáy thừng” trong 
tay tên hầu cận lí trưởng, “chạy sẩm sập” đến trói anh Dậu, khi anh còn “ốm rể rể”, 
thái độ chị Dậu trở nên quyết liệt. Chị Dậu “vám mặt", “nghiến hai hàm răng" cự 
lại: “Chồng tôi đan ốm, không được phép hành hạ”. Lũ thú dữ lồng lên, chị căm 
giận thách thức: “Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem !* “Cháu” đã trở 
thành “bà”, “ông” đã biến thành “zày”! Uy thế bọn cường hào bị hạ bệ ! Tay thước, 
roi song, dây thừng của lũ đầu trâu mặt ngựa trở nên vô nghĩa đối với chị. Chị Dậu 
đã dũng cảm đánh ngã nhào tên cai lệ và tên hầu cận lí trưởng. Chị đã dạy cho bọn 
chúng một bài học đích đáng! Chị Dậu đã phủ nhận tất cả. Hình ảnh chị Dậu sừng 
sững hiên ngang: “Fhà ngồi tù. Để cho chúng nó làm tình làm tội mái thế, tôi không 
chịu được...” 
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Có người cho rằng hành động chị Dậu đánh lại bọn cai lệ là hành động phản 
kháng mang tính tự phát. Nhà văn Nguyễn Tuân đã bình luận thật hay: 'Trên cái tối 
giời tôi đất của đồng lúa ngày xưa, hiện lên một cái chân dung lạc quan của chị 
Dậu”. Chương “Tức nước vỡ bờ” thật hay. Giọng văn của Ngô Tất Tố tràn đây niềm 
vui hả hê ! Thái độ yêu ghét của Ngõ Tất Tố rất rõ ràng. Ông lên án chính sách sưu 
thuế dã man, ông khinh bỉ bọn quan lại thì dâm õ, bọn cường hào thì tham lam bê 
tha, độc ác. Ông đã dành cho vợ chồng chị Dậu và đàn con thơ, nhất là cái Tí bao 
tình thương và lòng trắc ẩn. 

Chị Dạu, chồng con chị cũng như hàng triệu nông dân là nạn nhân của chế 
độ thực dân nửa phong kiến. Sưu thuế dã man, ách áp bức của bọn cường hào địa 
chủ đã tước đoạt quyền sống làm người của họ. Nhân vật chị Dậu là hiện thân cho 
bao phẩm chất tốt đẹp của người nữ nông dân như đảm đang, đôn hậu, giàu tình 
thương chồng, thương con, dũng cảm chống áp bức. 

Bức chân dung chị Dậu đã tô đậm giá trị hiện thực và tỉnh thần nhân đạo tiểu 
thuyết “Tát đèn”. Ta càng cảm thấy: “Bản chất của nhân vật chị Dậu rất khỏe cứ 
thấy lăn xả vào bóng tối mà phá ra”, như Nguyễn Tuân đã nhận xét. 


ai SỐ 


Lão Hạc 
Nam Cao : 
L. Đê luyện tập 

Đề số I. Giới thiệu một vài nét về Nam Cao, về xuất xứ, chủ đề truyện “4o Hạc”. 

Đề số2. Tóm tắt truyện “Lđo Hạc” 

Đề số 3. Phân tích nhân vật “cậu Vàng” trong truyện “Lão Hạc” của Nam Cao. 

Đề s4. Phân tích nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao. 

Đề số 5Š. Phân tích nhân vật ông giáo trong truyện ngắn “Lđo Hạc”. 

IML Bài văn tự luận 
Đề số 1 

1. Tác giả, tác phẩm 

- Nam Cao là bút đanh của Trần Hữu Tri. Ông sinh năm 1915 tại làng Đại 
Hoàng, phủ Lí Nhân, tỉnh Hà Nam. Trước năm 1945, ông dạy học tư và viết 
văn. Sau Cách mạng tháng Tám, ông làm phóng viên mặt trận, rồi làm công tác 
văn nghệ tại chiến khu Việt Bắc. Cuối năm 1951, ông đi công tác vào vùng sau 
lưng địch, hi sinh trong tư thế một nhà văn - chiến sĩ. 

- Nam Cao là tác giả cuốn tiểu thuyết “Sống mòn” và khoảng 60 truyện 
ngắn; tiêu biểu nhất là các truyện “Chí Phèo", “Lao Hạc”, “Mua nhà”, “Đời thừa”..., 
“Đài mắt”,v.v... 

- Nam Cao có tài kể chuyện, khắc hoạ nhân vật bằng độc thoại với bao 
trang đời éo le, đầy bi kịch. Người nông dân nghèo, người trí thức nghèo là hai 
đề tài in đậm trong truyện của Nam Cao. Tác phẩm của Nam Cao biểu hiện một 
“chủ nghĩa nhân đạo thống thiết” (Nguyễn Đăng Mạnh). Ông là nhà văn hiện 
thực Xuất sắc của văn học Việt Nam. 
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2. Xuất xứ, chủ đề 

Nant Cao đã viết truyện ngắn “Ldo Hực” vào năm 1943. Qua cuộc đời lão 
Hạc, ông đã phản ánh cuộc đời nghèo khổ, cô đơn và cái chết cùng quẫn đau 
thương của người nông dân trong xã hội cũ, những con người tuy đói khổ nhưng, 
trong sạch và nhân hậu đáng thương. 

Đề số 2 

Vợ lão Hạc chết. Lão Hạc và cậu con trai sống trên mảnh vườn ba sào. Nhà 
nghèo, không có tiền cưới vợ, anh con trai phẫn chí đi làm phu đồn điền. Ngày ra đi, 
anh biếu bố 3 đồng bạc để ăn quà; lão khóc. Từ đó, lão Hạc sống thui thủi một mình 
trong túp lều nơi xó vườn. Lão làm thuê để nuôi thân. Chỉ có con chó ở bên cạnh, 
lão gọi là “cậu Vàng”, lão quý nó như người đàn bà hiếm hoi quý đứa con cầu tự. 

Hết hạn một công - ta ba năm, anh con trai vẫn chưa về. Gần bốn nàm vẫn 
chưa về. Lão âm thầm đợi chờ và chỉ biết tâm sự với cậu Vàng. Tiền bán hoa lợi 
trong vườn được đồng nào lão dành dụm lại đồng ấy. Vợ lão thất lưng buộc bụng, 
tậu mảnh vườn 50 đồng; lão nói với ông giáo “Cử«œ mẹ nó tậu thì nó hưởng”... 

Một trận ốm kéo dài 2 tháng I8 ngày, lão yếu đi ghê lắm. Làng mất nghề sợi, 
lão Hạc không có việc làm. Rồi lại bão, hoa màu trong vườn bị phá sạch sành sanh. 
Gạo mỗi ngày một kém. Mỗi ngày lão và cậu Vàng ăn hết ba hào gạo mà vẫn đói 
deo đói dắt. Lão Hạc phải bán con chó được 5 đồng cho thằng Xiên thằng Mục giết 
thịt. Sau khi bán chó, lão khóc. 

. Lão Hạc tâm sự với ông giáo về kiếp người khổ sở của mình; lão nhờ ông 
giáo giữ hộ mảnh vườn cho cậu con trai, gửi ông giáo 30 đồng bạc để phòng khi lão 
chết “gọi là của lão có tí chút, còn bao nhiêu đành nhờ hàng Äóm cả..." Từ đó, lão 
Hạc ăn khoai, ăn củ ráy, củ chuối, sung luộc,... chế tạo được món gì ăn món ấy. 

Lão Hạc xin Binh Tư cái bả chó... Cái chết của lão Hạc thật dữ dội, hai mắt 
long lên sòng sọc, bọt mép sùi ra,... vật vã đến hai giờ đồng hồ rồi mới chết. Chỉ có 
ông giáo và Binh Tư mới hiểu được cái chết đau đớn và bất thình lình của lão Hạc. 
Ông giáo nhìn thi thể lão Hạc rồi khẽ hứa giữ gìn mảnh vườn cho lão và sẽ trao lại 
trọn vẹn cho anh con trai lão khi hắn trở về. 

Đề số 3 

... Không có con chó vàng có lẽ truyện “Lo Hạc” không thể nào sâu lắng và 
cảm động đến thế. Dùng con vật như một đối sánh để khắc hoạ chân dung con 
người không còn là một thủ pháp nghệ thuật xa lạ nữa. Trở đi trở lại trong nhiều tác 
phẩm của Nam Cao, con chó đã thực sự là một tình tiết nghệ thuật đắt giá. Vậy mà 
ám ảnh hơn cả vẫn là cậu Vàng của ông, lão này thôi. 

Ở đây, con chó nào đâu chỉ sắm một vai truyện. Cậu Vàng còn như một phân 
của lão Hạc. Liệu có thể hình dung đây đủ về lão Hạc, nếu thiếu đi con chó ấy? Rõ 
ràng, Nam Cao có dụng ý đối chiếu ý thức sở hữu của anh trí thức và người nông 
dân. Ông giáo vô cùng quý những cuốn sách của mình. Nhưng ông giáo, sách chỉ là 
một kỉ vật về thời gian đầy mơ ước và cũng chỉ thế thôi! Con chó Vàng với lão Hạc 
thì biết bao ý nghĩa. Nó là một rài sản “Lão lểm nhẩm quy ra tiên”, một vật nuôi 
“định bụng lúc cưới thằng con sẽ thịt”, nó cồn là kử vật của đứa con trai, một mối 
dây liên lạc lạ lùng giữa lão và đứa con trai vắng mặt. 

Song, phát hiện sâu sắc đến kì lạ của ngòi bút Nam Cao ở đây, vẫn là tư cách 
thứ tư của nó: một thành viên trong gia đình lão Hạc. Có một đứa con độc nhất thì 
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đã bỏ lão mà đi. Sống cô quạnh trong một tuổi già trống trơ, lạnh lẽo, lão có một nhu 
cầu rất tự nhiên: được làm cha, làm ông nội. Có bao nhiêu tình cảm chất chứa trong 
lòng, lão đồn hết vào con chó. Lão coi nó như một đứa con, rồi chăm chút cưu mang 
như một đứa cháu nội bé bỏng, côi cút: lão bát rận, lão tắm, lão trò chuyện âu yếm. 
Lão gọi là “cậu Vàng như một bà hiểm hoi. gọi đứa con cẩu tự”. Lão mắng yêu, lão 
cưng nựng, dấu dí. Cứ thế, ranh giới, sự phân đẳng người - vật (chủ sở hữu và vật bị 
chiếm hữu) đã bị xóa nhòa từ bao giờ. Dường như vật nuôi đã được người hóa. 

Cũng vì thế mà khi cuộc sống tàn ác buộc lão phải chà đạp, phải thủ tiêu 
quan hệ tình cảm này, lão đã rơi vào bí kịch. Lúc đường cùng, buộc phải trả con 
chó về địa vị thông thường của một vớt nuôi, một tài sản, nghĩa là xóa bỏ tư cách 
một kj wới, một ứhành viên, một người bạn tận tụy trung thành, đối với lão là một 
tội hình không thể tha thứ. 

Con chó không chỉ làm hiện lên nguyên vẹn tính người tự nhiên sâu thẳm 
trong lão Hạc. Đằng sau đó, Nam Cao còn kín đáo kí thác một triết lí đau buồn về 
thân phận trớ trêu của con người trên mặt đất này. 

Chu Văn Sơn 
(Viện Văn học) 
Đề số 4 


Viết về đề tài nông dân trước cách mạng, “đo Hực” là một truyện ngắn độc 
đáo, đặc sắc của nhà văn Nam Cao. Một truyện ngắn chứa chan tình người, lay động 
bao nỗi xót thương khi tác giả kể về cuộc đời cô đơn bất hạnh và cái chết đau đớn 
của một lão nông nghèo khổ. Nhân vật lão Hạc đã để lại trong lòng ta bao ám ảnh 
khí nghĩ về số phận con người. số phận người nông dân Việt Nam trong xã hội cũ. 

1. Lão Hạc, một con người nghèo khổ, bất hạnh 

Ba sào vườn, một tp lều, một con chó vàng... đó là tài sản, vốn liếng của lão. 
Vợ chết đã lâu, cảnh gà trống nuôi con, lão lần hồi làm thuê kiếm sống. Đứa con 
trai độc nhất không có trăm bạc để cưới vợ, cảm thấy “nhực lắm” đã “phẩn chí” đi 
phu đồn điển cao su Nam Kì, biển biệt năm, sáu năm chưa về. Tuổi già, sống cô 
quạnh, nỗi bất hạnh ngày thêm chồng chất. Lão Hạc chỉ còn biết làm bạn với con 
chó vàng. Lão bị ốm một trận kéo dài 2 tháng I8 ngày. Không một người thân bên 
cạnh đỡ đần, săn sóc cho một bát cháo, một chén thuốc! Tình cảnh ấy thật đáng 
thương! Tiếp theo một trận bão to, cây trái hoa màu trong vườn bị phá sạch sành 
sanh. Làng mất nghề sợi. Đàn bà con gái trong làng đi làm thuê rất nhiều, giành hết 
mọi việc. Sau trận ốm, lão Hạc yếu hẳn đi, chẳng ai thuê lão đi làm nữa. Thất 
nghiệp! Giá gạo mỗi ngày một cao. Lão và cậu Vàng, mỗi ngày ăn hết ba hào gạo 
mà vẫn “đới deo đói dắt”. Bao nhiêu tiền bán hoa lợi trong vườn dành dụm được bấy 
lâu nay, lão đã chỉ tiêu gần hết trong trận ốm! 

“Nhưng đời người ta không chỉ khổ một lân (...). Lão Hạc ơi! Ta có quyền giữ 
cho tạ một tí gì đâu?"°. Nhân vật ông giáo đã nghĩ như thế khi nghe lão Hạc nói về ý 
định phải bán con chó. Cậu Vàng “ăn khởe”, mỗi ngày cậu ấy ăn “bỏ rẻ cũng mất 
hào rưỡi, hai hào”. Lão Hạc rất yêu cậu Vàng, nhưng “lấy tiền đâu mà nuôi được?” 
Lão Hạc phải bán cậu Vàng cho thằng Xiên, thằng Mục... Bán cậu Vàng xong, lão 
Hục bị đẩy sâu xuống đáy vực bi thảm. Lão cảm thấy mình là một kẻ “tệ lắm”, đã 
già mà còn “đánh lừa một con chó!” Đói khổ, túng bấn, cô đơn... ngày một thêm 
nặng nề... lão Hạc chỉ ăn khoai, ăn củ chuối, ăn sung luộc, ăn rau má, thỉnh thoảng 
một vài củ ráy, hay bữa trai bữa ốc. Lão từ chối mọi sự giúp đỡ của ông giáo “gẩn 
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như là hách dịch”. Lão xa ông giáo dân, chỗ dựa tỉnh thần của lão bấy lâu nay. Lão 
Hạc đã ăn bả chó để tự tử. Lão chết đau đớn thê thảm: đầu tóc rũ rượi, mắt long 
sòng sọc, tru tréo, bọt mép sùi ra... vật vã đến hai giờ đồng hồ rồi mới chết! Cái 
chết thật là dữ dội! 

Số phận một con người, một kiếp người như lão Hạc thật đáng thương. Với 
chủ nghĩa nhân đạo thống thiết, Nam Cao đã nói lên bao tình thương xót đối với 
những con người đau khổ, bế tắc phải tìm đến cái chết thê thảm. Chí Phèo tự sát 
bằng mũi dao, Lang Rận thắt cổ chết... Và lão Hạc đã quyên sinh bằng cái bả chó! 
Lão Hạc đã từng hỏi ông giáo: “... nếu kiếp người cũng khổ nốt thì ta nên làm kiếp gì 
cho thật sướng?”. Câu hỏi ấy đã thể hiện nỗi đau khổ tột cùng của một kiếp người. 

2. Lão Hạc, một con người chất phác, hiền lành, nhân hậu 

Lão rất yêu con. Biết con buồn vì không có tiền để cưới vợ “lo thương con 
lắm...". Lão đau đớn khi con sắp đi làm phu đồn điền cao su. Lão chỉ biết khóc: 
“Thể của nó, người ta giữ. Hình của nó, người ta đã chụp rồi (...). Nó là người của 
người ta rồi, chứ đâu còn là con tôi?”."Cao-su đi dễ khó về” (Ca dao). Con trai lão 
Hạc đã đi “bằẳn bặt” năm, sáu năm chưa về. Hoa lợi trong vườn, bán được bao nhiêu 
lão dành dụm cho con, hi vọng khi con trở về “có chút vốn mà làm ăn”. Lão tự bảo: 
“Mảnh vườn là của con ta... Của mẹ nó tậu thì nó hưởng..." Đói khổ quá, nhưng lão 
Hạc đã giữ trọn vẹn ba sào vườn cho con. Lão đã tìm đến cái chết, “thà chết chứ 
không chịu bán đi một sào”. Tất cả vì con, một sự hi sinh thầm lặng cực kì to lớn! 

Lòng nhân hậu của lão Hạc được thể hiện sâu sắc đối với con chó vàng, mà 
người con trai để lại. Lão quý nó, đặt tên nó là “cáu Vàng”. Cho nó ăn cơm trong 
bát sứ như nhà giàu. Bắt rận hoặc đem nó ra cầu ao tắm. Lão ăn gì cũng chia cho 
cậu Vàng cùng ăn. Lão ngồi uống rượu, cậu Vàng ngồi dưới chân, lão nhắm một 
miếng lại gấp cho nó một miếng như người ta gắp thức ăn cho con trẻ. Lão tâm sự 
với cậu Vàng như tâm sự với một người thân yêu ruột rà: “Cậu Vàng của ông ngoan 
lắm! Ông không cho giết... Ông để cậu Vàng ông nuôi..." Có thể nói, cậu Vàng 
được lão Hạc chăm sóc, nuôi nấng như con, như cháu; nó là nguồn vui, chỗ dựa 
tinh thân, nơi san sẻ tình thương, giúp lão Hạc vợi đi ít nhiều nỗi buồn cô đơn, cay 
đắng. Cạu Vàng là một phần cuộc đời lão Hạc. Nó đã tỏa sáng tâm hồn và làm ánh 
lên bản tính tốt đẹp của ông lão nông đau khổ, bất hạnh này. Vì thế, sau khi bán 
cậu Vàng đi, từ túng quẫn, lão Hạc chìm xuống đáy bể bi kịch, dẫn đến cái chết vô 
cùng thảm thương. 

3. Lão Hạc là một nông dân nghèo khổ mà trong sạch, giàu lòng tự trọng 

Trong đói khổ cùng cực phải ăn củ chuối, củ ráy.... ông giáo mời lão ăn 
khoai, uống nước chè, lão cười hồn hậu và khất “ông giáo cho để khi khác”. Ông 
giáo ngấm ngầm giúp đỡ, lão từ chối “một cách gần như hách dịch”. Bất đắc dĩ phải 
bán con chó; bán xong rồi, lão đau đớn, lương tâm dần vặt: “Thì ra tôi già bẰng này 
tuổi đầu rồi còn đánh lừa một con chó”. Ba sào vườn gửi lại nguyên vẹn chơ con 
trai, như một lời nguyền đỉnh ninh: “Cái vườn là của con ta (...). Của mẹ nó tậu thì 
nó hưởng". Trước khi chết, lão gửi lại ông giáo mảnh vườn cho con, và gửi lại 30 
đồng bạc để "Jỡ có chết... gọi là của lão có tí chúi...", vì lão không muốn làm phiên 
đến hàng xóm. Nam Cao đã tinh tế đưa nhân vật Binh Tư, một kẻ “làm nghỀ ăn 
trộm" ở phần cuối truyện, tạo nên một sự đối sánh đặc sắc, làm nổi bật tấm lòng 
trong sạch, tự trọng của lão Hạc, một lão nông chân quê đáng trọng. 
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Tóm lại, cuộc đời của lão Hạc đầy nước mắt, nhiều đau khổ và bất hạnh. 
Sống thì âm thầm, nghèo đói, cô đơn; chết thì quản quại, đau đớn. Tuy thế, lão Hạc 
lại có bao phẩm chất tốt đẹp như hiền lành, chất phác, vị tha, nhân hậu, trong sạch 
và tự trọng... Lão Hạc là một điển hình về người nông dân Việt Nam trong xã hội 
cũ được Nam Cao miêu tả chân thực, với bao trân trọng xót thương, thấm đượm một 
tỉnh thần nhân đạo thống thiết. 

Đề số 5 

Đọc truyện “do Hực”, ta bắt gặp bao con người, bao số phận, bao mảnh đời 
đáng thương, bao tấm lòng đáng trọng: Lão Hạc và cậu con trai Tphẩn chí” đi phu 
đồn điển cao su, ông giáo và người vợ, Binh Tư và thằng Mục, thàng Xiên,... Giữa 
bóng tối cuộc đời cùng quẫn sau xóm làng quê bùn đọng, ta vẫn tìm thấy ít nhiều 
ánh sáng tâm hồn nhân hậu, chứa chan tình thương yêu. Bên cạnh nhân vật lão Hạc 
là ông giáo, một nhân vật để lại bao ấn tượng đối với môi chúng:ta về người trí thức 
nghèo trong xã hội cũ. 

Không rõ họ tên là gì. Hai tiếng “ông giáo” đã khẳng định vị thế của một con 
người giữa làng quê trước năm 1945 “nhiều chữ nghĩa, nhiều lí luận) người ta kiêng 
nể”. Hai tiếng “ông giáo" từ miệng lão Hạc nói ra, lúc nào cũng đượm vẻ thân tình, 
cung kính, trọng vọng: “Cáu Vàng đi đời rồi ông giáo ạ!"... "Vâng, ông giáo dạy phải! 
Đổi với chúng mình thì thế là sung sướng”... "Tôi cắn rơm, cắn cỏ tôi lạy ông giáo!...". 

Hãy đi ngược thời gian, tìm về thời trai trẻ của ông giáo. Là một con người 
chăm chỉ, ham mê, sống vì một lí tưởng đẹp với bao mộng tưởng. Ông đã từng lặn 
lộn vào tận Sài Gòn, “hòn ngọc Viên Đông” thời ấy, để làm ăn, để học tập, để gây 
dựng sự nghiệp. Cái va-li “đựng toàn những sách” được người thanh niên ấy rất 
“hâng nỉ”, cái kỉ niệm “đẩy những say mê đẹp và cao vọng” ấy, hơn sáu chục năm 
sau còn làm cho ta xúc động và quý trọng một nhân cách đẹp. 

Con người “nhiều chữ nghĩa” ấy lại nghèo. Sau một trận ốm nặng ở Sài Gòn, 
quần áo bán gần hết, về quê chỉ có một va-li sách. Nếu lão Hạc quý cậu Vàng bao 
nhiêu thì ông giáo lại quý những quyển sách của mình bấy nhiêu. Bởi lẽ những 
quyển sách ấy đã làm bừng lên trong lòng ông “„w một rạng đông” thời trai trẻ, 
làm cho cuộc đời thêm sắc màu ý vị, sống say mê, “trong trẻo, biết yêu và biết ghét”. 

Cái nghèo vẫn đeo đẳng ông giáo mãi, “ông giáo khổ trường ti”. Vận hạn xảy 
ra luôn luôn như ông nghĩ: “Đời người ta không chỉ khổ một lân”. Sách cứ bán dân 
đi. Chỉ còn giữ lại năm quyển sách với lời nguyên: “... dù có phải chết cũng không 
bán”. Như một kẻ cùng đường phải bán máu. Đứa con thơ bị chứng kiết lị gần kiệt 
sức, ông giáo đã phải bán nốt đi năm cuốn sách cuối cùng, cái gia tài quý giá nhất 
của người trí thức nghèo. “Lo Hạc ơi! Ta có quyền giữ cho ta một tí gì đâu?”, lời 
than ấy cất lên nghe thật não nuột, đã thể hiện một nhân cách đẹp trước sự khốn 
cùng: biết sống, và dám hi sinh vì cuộc sống! 

Ông giáo là một trí thức có trái tim nhân hậu rất đáng quý. Ông là chỗ dựa 
tinh thần, là niềm an ủi, tin cậy của lão Hạc. Ông giáo là nơi để lão Hạc san sẻ bao 
nổi đau, nỗi buồn. Nhờ đọc hộ một lá thư, nhờ viết hộ một lá thư cho đứa con trai đi 
phu đồn điền. Tâm sự về mảnh vườn và chuyện đứa con trai “phẩn chí” không lấy 
được vợ. San sẻ về nỗi đau buồn sau khi bán cậu Vàng cho thằng Mục, thằng 
Xiên,... Có lúc là một điếu thuốc lào, một bát nước chè xanh, một củ khoai lang... 
“Lúc tắt lửa tối đèn có nhau”. Ông giáo đã đồng cảm, đã thương xót, đã san sẻ với 
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lão Hạc với tất cả tình người. Ai đã từng là độc giả của Nam Cao, chắc sẽ không 
bao giờ quên mẩu đối thoại này: 

.... Tôi bài ngài nhìn lão, bảo: 

- Kiếp ai cũng thế thôi, cụ ạ! Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng? 

- Thế thì không biết nếu kiể? người cũng khổ nốt thì ta nên làm kiếp gì cho 
thật sướng? 

Lão cười và ho sòng sọc. Tôi nắm lấy cái vai gẩy của lão, ôn tổn bảo: 

- Chẳng kiếp gì sung sướng thật, nhưng có cái này là sung sướng: bảy giờ cụ 
ngôi xuống phản này chơi, tôi đi luộc mấy củ khoai lang, nấu một ấm chè tươi thật 
đặc; ông con mình ăn khoai, uống nước chè, rồi lút thuốc lào... Thế là sướng. 

- Vâng! Ông giáo dạy phải! Đối với chúng mình thì thế là SIIg SƯỚNg. ".. 

Ông giáo đã thương lão Hạc “xu thể thương thân”. Không chỉ an ủi, động 
viên, mà ông còn tìm mọi cách để “ngấm ngâm giúp” khi biết lão Hạc đã nhiều 
ngày ăn rau, ăn khoai, ăn củ ráy... Trong lúc đàn con của ông giáo cũng đang đói; 
cái nghĩa cử “lá lành đàm lá rách” ấy mới cao đẹp biết bao! 

Ông giáo nghèo mà đức độ lắm. Trước khi ăn bả chó, lão Hạc đã gửi ông 
giáo 30 đồng để phòng khi chết “gọi là cửa lão có tí chút...” gửi lại ông giáo ba sào 
vườn cho đứa con trai... Tình tiết ấy nói lên lão Hạc rất tin ông giáo. Ông giáo là 
người để lão Hạc “chọn mặt gửi vàng”. Giữa cái xã hội đen bạc thời ấy, một bà cô 
dành cho đứa cháu nội bát nước cháo đã vữa ra như một sự bố thí (“Những ngày thơ 
ấu”), vợ tên địa chủ bắt bí, bóp nặn người đàn bà khốn cùng để mua rẻ đứa con gái 
lên bảy tuổi và ổ chó (“Tắt đèn”}, một tên phụ mẫu ăn bẩn đồng hào của chị nhà 
quê (“Đồng hào có ma”)..., ta mới thấy niềm tin, sự kính trọng của kẻ khốn cùng 
đối với ông giáo thật là thánh thiện. 

Trước cái chết “4 đội” của lão Hạc, cái chết “đ¿w đớn và bất thình lình", chỉ 
có ông giáo và Binh Tư hiểu... Ông giáo khẽ cất lời than trước vong linh người láng 
giềng hiền lành tội nghiệp. Trong giọt lệ là những lời hứa của một nhân cách cao 
đẹp, đáng trọng: “Lứo Hạc ơi! Lão Hạc ơi! Lão hãy yên lòng mà nhắm mắt! Lão 
đừng lo gì cho cái vườn của lão. Tôi sẽ cố giữ gìn cho lão. Đến khi con trai lão về, 
tôi sẽ trao lại cho hắn và bảo hắn: Đây là cái vườn mà ông cụ thân sinh ra anh đã 
cổ để lại cho anh trọn vẹn; cụ thà chết chứ không chịu bán đi một sào...”. 

Cùng với ông giáo Thứ trong “Sống mòn”, Điền trong “Trăng sáng”, nhân vật 
“tôi” trong “Mua nhà”, hình ảnh ông giáo trong truyện “Lưo Hạc” đã kết tỉnh cái tâm 
và cái tài của Nam Cao trong nghệ thuật xây dựng nhân vật - nhà văn nghèo, ông 
giáo khổ trường tư - trong xã hội thực dân nửa phong kiến. Đó là những con người 
nghèo mà trong sạch, hăm hở và nhiệt tâm từng ôm ấp bao mộng đẹp, sống nhân 
hậu, vị tha. Có người đã cho rằng, ông giáo là một nhân vật tự truyện, mang dáng 
dấp hình bóng Nam Cao. Ý kiến ấy rất lí thú. 

Trong truyện “Lớo Hạc”, ông giáo vừa là nhân vật, vừa là người dẫn chuyện. 
Không phải là nhân vật trung tâm, nhưng sự hiện diện của ông giáo đã làm cho 
“Bức tranh quê” ngày xa xưa ấy thêm sáng tỏ. Nhân vật ông giáo là chiếc gương soi 
sáng cuộc đời và tâm hồn lão Hạc, đã góp phần tô đậm giá trị nhân đạo của truyện 
ngắn đặc sắc này. 
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Bài số 5 


Cô bé bán diêm 
(Trích) 
An-đéc-xen 
1. Ðé luyện tập 

Đề số I. Giới thiệu một vài nét về nhà văn An-đéc-xen. 

Đề số2. Tóm tắt truyện *Cô bé bán diêm". 

Đề xố 3. Bốn giấc mơ của cô bé bán diêm là những giấc mơ nào? 

Đề số4. Cảm nhận của em về hình ảnh ngọn lửa diêm qua truyện “*Có bé bán diêm”. 

Đề số Š. Cảm nghĩ của em về truyện *Có bé bán điêm” của An-đéc-xen. 

IL Bài văn tự luận 
Đề số I 

- H.. An-đéc-xen là nhà văn vĩ đại của Đan Mạch trong thể kỉ XxIX, nổi 
tiếng với thế giới về những truyện viễn tưởng, truyện cổ tích viết cho tuổi thơ. Ông 
sinh năm 1805 trong một gia đình thợ giày nghèo, nên từ nhỏ đã tự lập, kiếm sống, 
lưu lạc nhiều nơi. 

Say mê nghệ thuật từ thời niên thiếu, từng thử sức trong lĩnh vực thơ ca và 
sân khấu, nhưng đều thất bại. Tác phẩm của An-đéc-xen để lại rất nhiều, nhưng chỉ 
có loại truyện cổ tích là đã làm cho tên tuổi ông trở thành bất tử. 

Năm An-đéc-xen 30 tuổi, ông du lịch qua Pháp và Ý. Hoa nghệ thuật nở rộ 
trong tâm hồn ông. Những “Truyện kể cho các em” nối tiếp xuất hiện. Trong đó có 
những truyện đặc sắc như: “Nàng tiên cá”, “Nàng công chúa hạt đậu”, “Bộ quần áo 
mới của Hoàng đế”, “Chú lính chì dũng cảm”, “Bảy thiên nga”, “Chữm họa mí”, “Nữ 
thân băng giá”, v.v... được ïn đi ïn lại nhiều lần, để lại bao giấc mơ kì diệu trong 
tâm hồn tuổi thơ trên khắp hành tỉnh. : 

Kho tàng truyện cổ tích An-đéc-xen giàu chất nhân văn, đượm màu sắc hư ảo 
và thơ mộng, ngộ nghĩnh và thống minh, đáng yêu. Cốt truyện hấp dẫn, cách kể 
sinh động, lời văn nhẹ nhàng, trong sáng... đã tạo nên vẻ đẹp lâu bền của truyện cổ 
tích An-đéc-xen. 

An-đéc-xen là danh nhân văn hóa thế giới, là người bạn của tuổi thơ gần xa. 

Đề số 2 

Một đêm giao thừa. Rét dữ dội, tuyết rơi. Một cô bé đầu trần chân đi đất dò 
dẫm trong đêm tối. Đôi chân trần nhỏ bé, đỏ ửng lên, tím bầm lại. Chiếc tạp đề cũ 
kĩ đựng đầy diêm và tay cô bé còn cầm thêm một bao. Suốt một ngày dài chẳng bán 
được một bao nào! Chẳng ai bố thí cho em chút đỉnh. Bụng đói cật rét mà em vẫn 
phải lang thang trên đường. Tuyết bám đây tóc và xếp thành từng búp trên lưng em. 

Đêm giao thừa, nhà nhà sáng rực ánh đèn, sực nức mùi ngỗng quay. Năm 
xưa, khi bà nội hiền hậu còn sống, em cũng được đón giao thừa ở nhà. Sau đó, bà 
mất, gia sản tiêu tán, gia đình phải lìa ngôi nhà xinh xắn có dây trường xuân bao 
quanh..., đến chui rúc trong một xó tối tăm. Giờ đây, em luôn luôn nghe những lời mắng 
nhiếc chửi rủa... 
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Lang thang mãi, đêm khuya càng rét dữ. Em không thể về, nếu không bán được 
ít bao diêm thì sẽ bị bố đánh. Em ngồi nép vào một góc tường, giữa hai ngôi nhà xa lạ. 
Đôi chân rét buốt, đôi bàn tay đã cứng đờ ra. Em đánh liều quẹt một que diêm mà sưởi 
cho đỡ rét. Ngọn lửa xanh lam rồi sáng rực như than hồng. Nhìn ngọn lửa diêm em 
tưởng chừng đang ngồi trước một lò sưởi. Que diêm tàn, lửa tắt, em bần thần cả người, 
chợt nghĩ ra đêm nay về nhà thế nào cũng bị bố mắng. 

Em quẹt que diêm thứ hai, diêm cháy sáng rực lên. Em chìm vào một cơn 
mộng đẹp. Một bàn ăn đã dọn, khăn trải bàn trắng tỉnh, bát đĩa bằng sứ quý gìá và có 
cả một con ngỗng quay. Con ngỗng quay nhảy ra khỏi đĩa cùng dao ăn, phuốc- sét 
tiến về phía em... Diêm lại tắt, mộng tan, đêm tối dày đặc và lạnh lẽo. 

Em quẹt que diêm thứ ba, bỗng em thấy hiện ra cây thông Nô-en trang trí 
lộng lẫy, hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh trên cành lá xanh tươi. Em với tay 
về phía cây... nhưng diêm tắt. Nến bay lên thành những ngôi sao trên trời... 

Em quẹt que diêm thứ tư, ánh sáng xanh tỏa ra xung quanh. Em nghĩ tới một 
ngôi sao đổi ngôi, một linh hồn bay lên trời với Thượng đế, em nghĩ tới bà nội em 
đã mất. Em cất tiếng gọi: “Bà ơi!”. Em reo lên. Em nhớ lại những ngày bà còn sống, 
bà cháu từng được sống sung sướng. Em van bà xin Thượng đế chí nhân cho em 
bay lên trời để được về với bà. Diêm tắt phụt, ảo ảnh sáng rực trên khuôn mật em 
cũng biến mất. Em quet tất cả mọi que diêm còn lại. Diêm nối nhau chiếu sáng. Em 
nhìn thấy gương mặt bà to lớn, đẹp lão. Bà cầm tay cháu rồi hai bà cháu cùng bay 
lên cao, cao mãi về chầu Thượng đế. 

Sáng hôm sau, mồng một Tết, tuyết vẫn phủ mặt đất, mặt trời chói chang trời 
xanh. Mọi người vui vẻ ra khỏi nhà. Họ đã nhìn thấy một em gái có đôi má hồng và đôi 
môi đang mỉm cười nằm chết ở một xó đường vì giá rét đêm giao thừa. Em bé ngồi 
giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã đốt hết nhắn. 

- Đề số 3 

An-đec-xen (1805-1875) là nhà văn lớn Đan Mạch, nổi tiếng thế giới vẻ 
những truyện kể cho trẻ em mang màu sắc cổ tích. 

Đọc truyện “Cô bé bán điêm"”, ta cảm thấy như An-đec-xen đang dẫn chúng 
ta đi theo con đường bán diêm của một em bé gái nghèo khổ, bất hạnh, mồ côi mẹ. 
Đầu trần, chân đất, em lủi thủi bước đi trong đêm giao thừa “zéf dữ dội, tuyết rơi”. 
Phần cảm động nhất, thấm đẫm tỉnh thần nhân đạo nhất là khi An-đec-xen nói về 
những cơn mơ của em bé. Ngọn lửa của mỗi que diêm được quet lên là một giấc mơ 
đẹp và cảm động. : = 

Rét quá, tối tăm và cô đơn, em “đánh liều” một que. Qwe diêm thứ nhất “sáng 
rực như than hồng" làm cho em tưởng chừng như “đang ngồi trước một lò sưởi bằng 
sắt có những hình nổi bằng đồng bóng nhoáng”. 

Quế diêm thứ hai bùng cháy, em mơ được sống trong một mái nhà êm Ấm có 
“tấm rèm bằng vải màu”, có một mâm cỗ sang trọng. Bàn ăn có khăn trải bàn trắng 
tinh, có bát đĩa sứ quý giá, có ngỗng quay... Em đang “bựng đói cật rét”, nên em mơ 
thấy “ngông ta nhảy ra khỏi đĩa và mang cả dao ăn, phuốc-sét cắm trên lưng, tiển về 
phía em”... 

Que diêm thứ ba quẹt lên. Em bé thấy hiện lên một cây Nô-en được trang trí 
lộng lẫy với hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh trên cành lá xanh tươi. Em giơ 
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tay với về phía cây Nô-en thì diêm tắt. Em mơ thấy các ngọn nến bay cao lên mãi 
tôi “hiến thành những ngôi xao trên trời”. 

Que điêm thứ tư bùng cháy, ánh lửa xanh tỏa ra. Em bé mơ “nhìn thấy rõ 
ràng bà em đang mỉm cười với em”. Em bé nguyện cầu tha thiết: “Cháu tan bà, bà 
vi Thượng đế chí nhân, cho cháu về với bà..." 

Em bé quẹt hết cả bao diêm. Diêm nối nhau chiếu sáng. Đêm càng khuya càng 
rét, tuyết càng phủ dày mặt đất. Em bé chập chờn trong mơ. Em thấy bà em hiện lên 
to lới và đẹp lão. Bà nội cầm tay em, hai bà cháu “rể châu Thượng để”. 

Bốn giấc mơ của em bé bán điêm là những giấc mơ đẹp thể hiện tước vọng được 
sống trong tình yên thương, trong hạnh phúc. Ánh sáng lứa điêm là ánh sáng nhản 
văn tuyệt đẹp). 

Đề số 4 

1. Đọc truyện “Cô bé bán điểm” ta thấy hình tượng ngọn lửa là hình tượng 
lấp lánh hhất. Đó là ngọn lửa của ước mơ tuổi thơ về mái ấm gia đình, về ấm no 
hạnh phúc, được ăn ngon mặc đẹp, được vui chơi và sống trong tình thương. Từ 
những ngọn lửa diêm đã hóa thành những ngôi sao trên trời... để soi đường cho em 
bé bay lên ở với bà nội trên Thượng đế. 

Qua ngọn lửa và ngôi sao, An-đec-xen đã cảm thông, trân trọng, ngợi ca 
những ước mơ hoặc bình dị, hoặc kì diệu của tuổi thơ. Vẻ đẹp nhân văn của truyện 
“Cỏ bé bán diêm” được thể hiện tài tình qua hình tượng ngọn lửa ấy. 

2. Giấc mơ em bé thấy sau khi quẹt gwe điêm thứ tư là xúc động nhất. Em bé 
chìm dần vào ngọn lửa xanh. Em “nhìn rõ ràng bà em đang mỉm cười với em”. Em 
mơ được sống lại những ngày êm ấm hạnh phúc thời bé thơ được sống bên bà. 
Diêm cháy sáng rồi tàn làm tan giấc mơ: “Qwe diêm tắt phụt, và do ảnh rực sáng trên 
khuôn mặt em bé cũng biến mất”. Đã hơn một thế kỉ trôi qua, từ ngày An-đec-xen viết 
truyện “Cô bé bán diêm” (1845), người đọc khắp hành tỉnh gần xa, nhất là những 
bạn nhỏ, hình như vẫn còn nghe văng vắng đâu đây lời nguyện cầu tha thiết của em 
bé tội nghiệp: “... xin bà đừng bỏ cháu ở nơi này... cháu van bà, bà xin Thượng đế 
chí nhân, cho chu về với bà. Chắc Người không từ chối đâu”. 

Chập chờn trong những cơn mơ. Đêm giao thừa càng về È khuya càng rét, tuyết 
phủ dày mặt đất. Tối tăm, lạnh lẽo, cô đơn. Em bé quẹt hết cả bao diêm. Ngọn lửa 
diêm nối nhau cháy sáng. Em bé thấy bà nội hiện lên to lớn, hiền từ. Bà nội cầm tay 
em cùng bay lên cao, cao mãi “chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe dọa” em nữa. 
Hai bà cháu “đđ về châu Thượng để”. 

Cũng như Tiên, Phật, Bụt... trong truyện cổ dân gian Việt Nam, Thượng đế 
trong truyện cổ An-đec-xen là một biểu tượng về niềm tỉn hướng tới cái thánh thiện 
vô cùng cao cả, thiêng liêng, tốt đẹp. Thượng đế trong ước mơ chứ không phải 
Thượng đế trong Kinh thánh, trong đạo giáo. Mơ ước của em bé là mãi mãi muốn 
được sống bên bà trong yên vui, ấm no, hạnh phúc, vĩnh biệt hiện thực đói rét, đau 
khổ, côi cút, bước sang một thế giới hạnh phúc tốt đẹp, đó là lên trời với Thượng đế 
chí nhân. 

Em bé đã chết đói, chết rét trong đêm giao thừa. Thế nhưng người đọc vẫn 
cảm thấy em không chết. Nói về giấc mơ em bé bán diêm, ngòi bút An-đec-xen 
chứa chan tình nhân đạo. 
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Đề số 5 

Trong chúng ta, chắc là đã có nhiều bạn từng đọc “Bảy chữm thiên nga”. đọc 
“Nàng tiên cá”,... của nhà văn An-đéc-xen - nhà văn nổi tiếng của Đan Mạch thế kỉ 
XIX. Ông là nhà văn của “nổi thời, mọi người và mọi nhà” với loại truyện kể cho 
trẻ em. Cái phong vị phương Bắc, với hoa tuyết, với cánh thiên nga, với nàng tiên 
cá, với ngọn lửa diêm thần kì,... như đưa tuổi thơ chúng ta sống với bao giấc mơ 
huyền ảo, những giấc mơ tuyệt đẹp. 

Truyện “Cô bé bán diêm” được An-đéc-xen viết vào năm 1845, khi ông đã có 
trên 20 năm cầm bút, tên tuổi lừng danh thế giới. Nó thuộc loại truyện vừa thực vừa 
ảo, vừa mang màu sắc cổ tích thần kì, vừa đậm đà chất thơ trữ tình, gợi lên một tình 
thương, một vẻ đẹp nhân văn sáng giá. Em bé bán điêm đã chết cóng trong tuyết, 
với má hồng và đôi môi như mim cười tưởng được ru bằng những giấc mơ huyền 
thoại! 

Người đọc từng băn khoăn tự hỏi: mẹ em bé đi đâu? Nhiều người dự đoán em 
bé mồ côi mẹ. Tuổi thơ đẹp nhất của em là quãng thời gian được sống bền bà nội 
hiển hậu trong ngôi nhà xinh xắn có dây trường xuân bao quanh. Cuộc đời em trở 
nên bất hạnh từ sau ngày bà nội mất, sống bên người bố thô lỗ, cục cần, em phải 
“chịu chuỉ rúc trong một xó tối tăm, luôn luôn nghe những lời mắng nhiếc chửi rïa". 

An-đéc-xen dẫn chúng ta đi theo con đường bán diêm của cô bé. Một thời 
điểm điển hình nói lên sự nghèo khổ, nói lên nỗi bất hạnh tột cùng của một em bé. 
Đó là một đêm giao thừa “ét dữ dội, tuyết rơi”. Em ra đi đầu trần, lúc đầu có đôi 
“giày vải phỏng”, nhưng chỉ một lát sau thôi, giày của em, chiếc thì bị xe song mã 
nghiến, chiếc thứ hai thì bị một thằng bé xa lạ lượm lấy, tung lên trời, và nó bảo 
đem về “làm nôi cho con chó sau này”. Em đi bán diêm trong đêm tối với đôi chân 
trần nhỏ bé, chẳng mấy chốc “chán em đỏ ửng lên, rồi tím bẩm lại vì rér": Nhìn em, 
ai mà:chắng thương tâm? 

Nhà văn tạo nên hai nghịch cảnh một đêm giao thừa. Một em bé đi bán diêm 
suốt một ñgày mà chẳng bán được một bao diêm nào, “bựng đói cật rét” đi làng 
thang trên\đường, chẳng được ai bố thí cho em chút đỉnh! Mái tóc và lưng em bám 
đây tuyết. Trái lại, cửa sổ mọi nhà đều “sáng rực ánh đèn” và trong phố thì “sực mức 
mùi ngỗng quay”. Đó là hai cảnh trái ngược. Câu chuyện trở nên thấm vị đời cay 
đắng! Trên.bước đường bán diêm kiếm sống giữa đêm giao thừa, em bé đang sống 
trong cô đơn, buồn tủi. Một quá khứ hạnh phúc trở về trong tâm hồn em. Mái nhà 
xưa với dây trường xuân, với hình ảnh bà nội, đầm ấm thế, yên vui thế! Nay còn 
đâu? Mái nhà hiện tại thì tồi tàn, suốt ngày em chỉ luôn nghe lời mắng chửi. Số 
phận em bé bán diêm thật cay đắng và đáng thương biết bao! Một tuổi thơ thấm đây 
lệ. Đằng sau cảnh đời, số phận em bé bán diêm đêm giao thừa là một cái nhìn dõi 
theo của nhà văn An-đéc-xen với nhiều trắc ẩn, với nỗi lo khôn nguôi. 

Cô bé bán diêm ngoài cái rét, đơn côi,... còn có một nỗi đau tỉnh thần, luôn 
luôn bị giầy vò, ám ảnh hết sức nặng nề. Ở nhà thì bị bố mắng nhiếc chửi rủa, lang 
thang trong đêm tuyết, giao thừa, nếu không bán được ít bao diêm hay không ai bố 
thí cho một đồng xu nào đem về, nhất địni em sẽ bị bố đánh! Nỗi bất hạnh này thật 
đáng sợ, nó luôn luôn đè nặng tâm hồn em. Có biết rằng: “Tình thương của cha mẹ 
là thiên đường tuổi thơ” mới thấy cái sâu sắc trong tấm lòng nhân ái của nhà văn 
Đan Mạch. Ông nhắc khẽ ai đó đang được sống yêu thương, sung sướng trong vòng 
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tay bố mẹ mình nên biết cảm thỏng với cái khổ tâm, nội thương đau của các bạn 
nhỏ bật hạnh như cô bé bán diêm này. Bởi lẽ, biới sơn sẽ càng đồng loại cũng là 
hụnh phúc. : 

Phần cảm động nhất, hay nhất của truyện là khi tác giả nói về những cơn mơ 
của em bé bán điêm. Em đã đánh hết cả một bao diêm trên tay. Lúc đầu là “đánh 
liều” quẹt một que, với ý định “sưởi cho đỡ rét một chúi” Ngọn lửa của một que 
điêm sao có thể chống lại cả một đêm dày sương tuyết? Lúc đầu em chỉ thấy, em 
chỉ phát hiện ra ngọn lửa diêm đầu là “vưnh làm”, rồi “trắng ra”, “mực hông lên 
quanh gue gỗ trông đến vui mắt” Từ niềm vui nhỏ nhoi, bình đị của một em bé con 
nhà nghèo như thế, em đã bước vào những cơn mơ kì diệu. Môi que diêm từ tay em 
bé quẹt lên là có một ngọn lửa “thần kì”. Que diêm thứ nhất "váng rực nhưt than 
hóng” làm cho em “tưởng chừng nhự dang ngồi trước một lò sưởi bằng sắt có những 
hình nếi bằng đồng bóng nhoáng”. Ngọn lửa trong lò sưởi ấy “nơm đến vui mắt và 
tỏa ra tới nóng dịu dàng”. Đó cũng là mơ ước của những thân phận nghèo khổ trên 
đời giữa mùa đông giá rét dài lê thê! Nhà văn có cái tâm đẹp, cái tấm lòng nhân hậu 
và giàu trí tưởng tượng mới đồng cảm với những em bé nghèo khổ qua những mơ 
ước bình dị như vậy. 

QCue điêm thứ hai bàng cháy dẫn hồn em đến một mái nhà êm ấm có “tấm 
rèm bằng wdï màu”, có một mâm cỗ sang trọng. Một bàn ăn có khăn trải bàn trắng 
tỉnh, cé bát đĩa bằng sứ quý giá, có ngông quay. Em đang “bựng đói cật rér” mà, 
nên em thấy có một điều kì diệu nhất là “ngồng ta nhảy ra khối đĩa và mang cả dao 
ăn phuốc-sét cắm trên lưng, tiến về phía em”. Que diêm tất, mộng tan. Em bé bán 
diêm vin ngồi cô đơn một mình dưới trời tuyết trong đêm giao thừa. Hới ai còn 
mang trong lòng tình người nhất định sẽ chảy lệ khi nghĩ về thân phận em bé sau 
khi que điểm thứ hai tắt, mộng tan. 

Lại que diêm thứ ba nữa bùng cháy. Em bé như thấy trước mắt mình một cây 
Nô-en được trang trí lộng lẫy với hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh trên cành 
lá xanh tươi... Em đang giơ tay với về phía cây... thì diêm tắt. Lần này, em thấy các 
ngọn nén bay lên cao mãi rồi “biến thành những ngói sao trên trời”. Chất văn và 
cảm xúc của câu chuyện kể đã mang một nồng độ mới. Từ ngọn nến trên cây thông 
Nô-en (rong mơ) em nghĩ đến trời sao lấp lánh, rồi chập chờn về một ngôi sao đổi 
ngôi, mòt linh hồn nào đó đã “bay lên rời với Thượng để”. Cũng cần cảm thụ được 
hình ảnh Thượng đế trong câu chuyện kể của An-đéc-xen, đó là một biểu tượng về 
niềm tin hướng tới cái vô cùng cao cả, thiêng liêng và tốt đẹp. Thượng đế trong ước 
mơ, chứ không phải trong đạo giáo, cũng như Tiên, Phật trong cổ tích Việt Nam vậy. 

Em bé chìm dân vào giấc mơ huyền diệu tuổi thơ khi em quẹt 4e điêm thứ 
trr. Trong ánh lửa xanh tỏa ra từ cây diêm, em bé “nhìn thấy rõ ràng bà em đang 
mỉm cưới với em” Và lần này cũng vậy, diêm cháy rồi tàn, làm tan giấc mộng: 
“Que diem tắt phụt, và do ảnh rực sáng trên khuôn mặt em bé cũng biến mất”. Đã 
hơn một thế kỉ trôi qua từ ngày An-đéc-xen viết truyện này (1845) nhưng người đọc 
khắp hành tỉnh - những cô, cậu học trò nhỏ bé đáng yêu - hình như vẫn còn nghe 
văng vắrg đâu đây lời nguyện cầu của cô bé bán diêm tội nghiệp. Cháu vẫn ngoan 
ngoãn đấy bà ơi! “Cháu van bà, bà xin Thượng đế chí nhân cho chắn về với bà...” 

Chập chờn trong mơ tưởng. Đêm càng về khuya, rét càng dữ và tuyết càng 
phủ dày mặt đất. Diễm nối nhau chiếu sáng. Bà em hiện lên to lớn và đẹp lão. Bà 
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nội cầm tay em bay lên cao, cao mãi “chẳng còn đói rét, đạm buổn nào đe dọa ”em 
nữa. Hai bà cháu “đđ về chẩu Thượng để”. 

Cái tài của An-đéc-xen là đã nói về cái chết của em bé bán diêm, chết đói, 
chết rét trong tuyết mà không gợi ra sự bi thảm hãi hùng. Em chưa chết và em 
không chết! Em đã cùng bà nội giã từ cái hiện thực cay đắng, phũ phàng và sôi cút 
này để bước sang thế giới mới tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Đó là nơi mơ ước của 
em; lên trời với Thượng đế chí nhân. Hình ảnh em bé bán diêm chết nằm trêr: tuyết, 
giữa những bao điêm, trong đó có một bao đã đốt hết nhãn “có đói má hồng và đôi 
môi đang mỉm cười” trong ngày mồng một Tết là một hình ảnh nhiều ý nghĩa: gợi 
lên bao xót xa trong lòng người. Bầu trời thì xanh nhạt, mặt trời lên chói chang, 
tuyết vẫn phủ mặt đất. Mọi người vui vẻ ra khỏi nhà. Và họ bảo nhau: “Chắc nó 
muốn sưởi cho ấm!” Trái đất và bầu trời vẫn đẹp. Vẫn có kẻ vô tình trước nỗi đau 
của đồng loại. Đời vẫn nhiều nghịch cảnh đau buồn như “uyếf vẫn phi kín mặt 
đất”. Ai mà biết được “cảnh huy hoàng lúc hai bà cháu bay lên để đón lấy những 
niêm vui đầu năm?”. 

Đọc truyện “Cô bé bán diêm”, hình tượng ngọn lửa - diêm là hình tượng lấp 
lánh nhất. Đó là ngọn lửa của ước mơ tuổi thơ về mái ấm gia đình, về ấm no và 
hạnh phúc, được ăn ngon và vui chơi, ước mơ về tình thương gia đình mà òng bà, 
cha mẹ đem lại cho con cháu. Từ ngọn lửa - diêm đã hóa thành những ngôi sao: trên 
trời,... để soi đường cho em bé bay lên với Thượng đế. Qua ngọn lửa và ngôi sao 
sáng, An-đéc-xen đã cảm thông, trân trọng, ngợi ca những mơ ước hoặc là bình dị 
hoặc là kì diệu của tuổi thơ. Vẻ đẹp nhân văn của truyện “Cô bé bán diêm” được thể 
hiện tài tình qua hình tượng ngọn lửa”. Và ông cũng nhắc khẽ mọi người phải biết 
san sẻ tình thương, đừng có phũ phàng hoặc vô tình trước nỗi đau, bất hạnh sủa các 
em nhỏ. An-đéc-xen có một lối viết nhẹ nhàng. Giá trị nhân bản của truyện “Cô bé 
bán diêm” giúp ta thấy được, ông là nhà văn của “mọi thời, mọi người và mọi. nhà” 
như Huy-gô đại văn hào Pháp đã nói. Hãy nghĩ đến và phấn đấu vì một ngày mai - 
một ngày mai tươi đẹp - cho tuổi thơ trong ấm no, hạnh phúc và ca hát, hòa bình. 


Bài sô 6 


Đánh nhau với cối xay gió 
(Trích "Đôn Ki-hô-tể”) 
Xéc-van-tét 
1. Đề luyện tập 
Đề số 1. Giới thiệu một vài nét về nhà văn Xéc-van-tét và tác phẩm *“Đón 
Ki-hô-tể". 
Đề số 2. Tóm tắt cảnh "*Đánh nhau với cối xay gió” trong tác phẩm “Đôn Ki- 
hô-tể” của Xéc-van-tét. 
Đề số 3. Cảm nghĩ của em về nhân vật giám mã Xan- chô Pan-xa qia cảnh 
“Đánh nhan với cối xay gió”. 


Đề số 4. Em hiểu gì về nhân vật Đôn Ki-hô-tê trong đoạn trích “Đánh nhan 
với cối xay gió”. 
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Đề yố 3. Phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật Đôn Ki-hô-tê. 

Đề số 6. Phân tích đoạn trích “Đánh nhau với cối vay giớ" trong tác phẩm 
Đôn Ki-hô-tể” và nói lên cảm nghĩ của em. 

ML. Bài văn tự luận 
Đề số I 

Ứ. Tác giả 

Xéc-van-tét (1547 - 1616) là nhà văn lỗi lạc của Tây Ban Nha. Cuốn tiểu 
thuyết Đôn Ki-hô-tê cha ông là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của thời đại 
Phục hưng, nó đã làm cho tên tuổi Xéc-van-tét trở thành bất tử. 

2. Tác phẩm - 

Tiểu thuyết Đôn Ki-hô-tê gồm có hai phần: Phần I, 52 chương, xuất bản 
1605; Phần II, 74 chương, ra đời năm l615. 

Phân 1: Ki-ha-đa là một quý tộc nghèo, gần 50 tuổi, gầy gò, cao lênh khênh. 
Vì say mê các truyện hiệp sĩ phiêu lưu mà đầu óc lão trở nên mụ mẫm. Lão muốn 
trở thành hiệp sĩ, giang hồ khắp bốn phương trời, diệt trừ lũ khổng lề yêu quái, thiết 
lập lại trật tự và công lí. Lão tìm sắm binh khí, giáp trụ đã han gí của tổ tiên, đem 
sửa chữa, đánh bóng lại để tự vũ trang cho mình. Con ngựa gầy còm được lão 
phong cho một cái tên rất oai: chiến mã Ñó-vi-aan-té. Còn lão mang một cái tên rất 
oách- Nhà liệp sĩ Đôn Ki-hô-tê vứ Man-tra. Một hiệp sĩ cứu nguy phò đời phải 
đúng “+»ố7°, nghĩa là phải có một người tình xinh đẹp. Lão nhớ đến một phụ nữ mà 
lão thầm yêu thời trai trẻ, lão liền ban cho mụ nhà quê này cái tên nghe rất dài: 
Công nương Đuyn-vi-nê-d đụy Tö-bô-vó.. Lão tổ chức lễ thụ phong trước ngày lên 
đường chỉnh chiến: Quán trọ thành lâu đài, gã chủ quán thành lãnh chúa, cuốn sổ 
bán hàng thành “Kinh thánh”, hai ả gái điểm thành hai công nương. Lần thứ nhất ra 
đi, một trận đấu nảy lửa giữa lão và bọn lái buôn, vì họ không công nhận Đuyn-xi- 
nê-a đuy Tô-bô-xô là đẹp nhất trần gian. Đôn Ki-hô-tê bị nện một trận nhừ tử, may 
mà được người quen đưa về làng. Sau đó, lão lại ra đi với một nông dân béo lùn, 
cục mịch được lão phong cho chức giám mã Xan-trô Pan-xa. Hai thầy trò ngược 
xuôi, ngang dọc đất nước Tây Ban Nha. Thầy thì mang theo bao mộng tưởng hão 
huyềm đến nực cười: đánh nhau với cối xay gió - lũ khổng lồ, chiếc chậu thau của 
bác thợ cạo, tưởng là mũ sắt của Mam-bri-nô, một phu nhân ngồi trong xe ngựa, 
tưởng là công chúa bị lão phù thủy bắt cóc, đàn cừu tưởng đoàn quân diễu hành, 
v.v... Trò lẽo đếo theo thầy với mộng tưởng thực tế: sẽ được thây, khi đã công thành 
danh ttoại sẽ ban cho chức tước Thống đốc cai trị vài hòn đảo. Trong một trận đánh 
lớn, Đôn Ki-hô-tê đã đánh tan một đám lễ tang, đạp què chân một sinh viên; giám 
mã Xan-trô Pan-xa đã tấn phong cho Đôn Ki-hô-tê cái biệt hiệu “Hiệp sĩ Mặt sâu 
não”. Đôn Ki-hô-tê bất ngờ bị hai người quen bất nhốt cũi đưa về cho gia đình; lợi 
dụng một lúc được tự do, lão lại lao vào đám rước cầu mưa để giải thoát bức ảnh 
Đức mẹ đồng trinh mà lão tưởng là một công chứa bị bọn phản nghịch bắt cóc. Lão 
bị đánh tơi bời và người thân phải khiêng lên xe bò đưa về nhà phục thuốc! 

Phần II: Đôn Ki-hô-tê lại lên đường. Lão gặp “Hiệp sĩ Gương soi”, hai bên giao 
đấu. Đối thủ chẳng may ngã ngựa, Đôn Ki-hô-tê chiến thắng. Hai thầy trò đắc thắng 
nghẻnÌh ngang trên đường và gặp một xe chở đôi sư tử. Đôn Ki-hô-tê ra lệnh cho 
người hộ tống mở ngay cũi! Lạ thay, sư tử nằm im trong cũi, ngó nhìn ra... Với 
chiến công này, Đôn Ki-hô-tê đổi danh hiệu thành “⁄/¿p sĩ Sư rử”. Thây trò Đôn 
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Ki-hô-tê gặp hai vợ chồng một bá tước. Họ đón tiếp Đôn Ki-hô-té với kiểu cách 
hiệp sĩ và phong cho giám mã Xan-trõ Pan-xa chức quan Thống đốc đảo Ba-na-ta- 
ri-a. Màn bi hài kịch diễn ra. Một trận tấn công giả được tổ chức. Thống đốc đảo bị 
một trận đòn nhừ tử. Còn Đôn Ki-hô-tê bị trêu chọc, giều cợt đủ đường. Trận đánh 
giữa “Hiệp sĩ Vừng trăng bạc” với “Hiệp sĩ Sư tử”, Đôn Ki-hô-tẻ đại bại, lão cam kết 
trở về nhà. Ổm đau, kiệt sức bấy giờ lão ta mới nhận ra cái hại của những cuốn 
truyện hiệp sĩ. Lão viết di chúc và chết trong thầm lặng! 

3. Giá trị 

- Đặt trong sự phát triển chung của tiểu thuyết thế giới, Đôn Ki-hô-tẻ được coi 
là một kiệt tác. Giọng văn hóm hỉnh, các giả định đầy kịch tính với bao chiến công (!) 
và thất bại thảm hại của chàng hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê xứ Man-tra, cho thấy tài kể 
chuyện, dựng cảnh và chế giểu của ngòi bút nghệ thuật Xéc-van-tex. 

- Tác phẩm chế giểu tàn dư của lí tưởng hiệp sĩ phong kiến, báo hiệu sự xuất 
hiện của thời đại Phục hưng với những con người mới, tính cách và nghị lực mới. Về 
một mặt nào đó, tác phẩm đề cao tình yêu thương nhân loại, yêu quý tự do, bình 
đẳng, ghét thói xa hoa, ăn bám, quý trọng danh dự, tôn thờ đạo nghĩa. 

- “Đôn Ki-hô-tê” sáng ngời vẻ đẹp của chủ nghĩa nhân văn thời Phục hưng. 

Đề số 2 


Đôn Ki-hô-tê lại dấn thân vào chỉnh chiến. Thây cưỡi ngựa đi trước, trò cưỡi lừa 
theo sau. Chợt nhìn thấy ba bốn chục cối xay gió giữa đồng, Đôn Ki-hô-tê cho đó là lũ 
khổng lồ hung tợn phải xông ra kết liễu đời chúng. Nhất định sẽ giàu to, sau khi đánh 
thắng thu chiến lợi phẩm. Mặc cho giám mã Xan-trô Pan-xa can ngăn, Đôn Ki-hô-tê 
vẫn hăng máu thúc con chiến mã Rô-xi-nan-tê xông lên. Vừa lúc ấy, gió thổi mỗi lúc 
một mạnh. Lão hiệp sĩ vừa thét lớn vừa xông vào bắt bọn khổng lồ đền tội! Gió nổi lên 
dữ dội, cánh quạt quay tít khiến ngọn giáo gãy tan tành, cả người lẫn ngữa ngã chồng 
kênh ra đất. Giám mã thúc lừa tới cứu thì thấy chủ nằm khóng cựa quậy sau cái ngã 
như trời giáng. Sau khi hồi tỉnh, Đôn Ki-hô-tê cho rằng pháp sư Phơ-re-xtôn đã đánh 
cắp thư phòng và sách vở của mình, nay lại tước mất phần vinh quang chiến thắng. 

Xan-trô vực Đôn Ki-hô-tê ngồi lên ngựa, hai người lại tiếp tục tiến lên. Tuy buồn 
phiền về chuyện mất ngọn giáo, nhưng Đôn Ki-hô-tê vẫn cám khái nhắc lại chuyện 
hiệp sĩ Va-gax lúc chiến đấu bị gãy gươm đã nhổ cây sồi làm vũ khí, giết được bao 
quân giặc Mô-rô, trở thành “Hiệp sĩ diệt địch” lừng danh. Đôn Ki-hô-tê cao hứng nói 
mình sẽ nhổ một cây sồi làm vũ khí và sẽ lập nên những chiến công mới phi thường. 

Hai thầy trò nói chuyện. Thầy tuyên bố mình không kêu đau vì các hiệp sĩ 

tang hồ có bị thương cũng không được rên rỉ. Còn giám mã thì được Đôn Ki-hô-tê 
cho phép cứ việc rên la vì cho tới nay chưa thấy sách kiếm hiệp nào ngăn cấm cả! 

Đến bữa ăn, thầy bảo chưa muốn ăn, còn giám mã ngồi trên mình lừa ăn một 
cách khoái trá, tu rượu ngon lành. Xan-trô Pan-xa cảm thấy cái nghề đi tìm kiếm 
chuyện phiêu lưu tuy có nguy hiểm song không đến nỗi vất vả! 

Đêm đó, hai thầy trò ngủ dưới gốc cây. Đôn Ki-hô-tê bẻ một cành khô lắp 
vào cán gãy làm thành một ngọn giáo. Suốt đêm thao thức chỉ nhớ tới tình nương 
Đuyn-xi-nê-a. Xan-trô Pan-xa thì ngủ một giấc đến sáng, vừa mở mắt đã tu rượu, 
chỉ lo bầu rượu đã vơi khó tìm được nơi mua rượu. Còn lão hiệp sĩ không ăn sắng, 
vì theo lão nói, chỉ cần nghĩ đến.người yêu cũng đủ no rồi. 
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Đề số 5 

“Đôn Kỉ-hô-té” của Xéc-van-tét (1547-1616) là một kiệt tác văn chương 
của thời đại Phục hưng. Tác phẩm đã ghi lại bao *ch/ế¡ ích” của người hùng 
Đôn Ki-hô-tê mà đỉnh cao là cuộc phiêu lưu đánh nhau với cối xay gió. Sự ngông 
cuồng của “hiệp xỉ” Đôn Ki-hô-tê là đỉnh cao của sự mê muội. 

Sau trận đánh nhau với bọn lái buôn, vì họ không công nhận công nương 
Đuyn-xi-nê-a là đẹp nhất trần gian, Đôn Ki-hô-tê bị nện một trận nhừ tử, bị bắt đưa 
về làng một thời gian, giờ đây lão ta lại ra đi với mộng chiến công. Lần này có thêm 
giám mã Xan-trô Pan-xa theo hầu. 

Trận đánh diễn ra vào lúc ban trưa. Từ xa nhìn thấy bốn chục cết xay gió 
giữa đồng, hiệp sĩ xứ Man-tra reo lên vì “rản may” đã tới. Quân địch là %náy =Öục 
tên khổng lồ hung tợn”, mỗi tên có cánh tay dài gần hai dặm (432mx2)! Lão quyết 
tiêu diệt lũ khổng lồ yêu quái này, trước là để thu chiến lợi phẩm mà trở nên giàu 
sang, sau nữa là để quét sạch lũ xấu xa này khỏi trái đất và để "phụng sự Chúa!” 
Mặc dù đã nhìn gà hóa cáo, nhưng mục tiêu chiến đấu của lão Đôn Ki-hô-tê không 
kém phần thiêng liêng! Giám mã đã hết lời can ngăn nhưng lão ta bỏ ngoài tai hết. 
Lão nạt giám mã: *Nếu anh sợ thì hãy mau mau lánh va mà cẩu kính...” Với sắt 
khí đằng đăng, lão già hiệp sĩ thét lớn: “Lữ xúc sinh kia không được chạy trốn! Có 
ta là hiệp sĩ một thương một mã đến đọ sức với bọn ngươi đây!” Lão vung giáo, 
cảnh cáo: “On cho bọn ngươi có vusg nhiều cánh tay hơn cả khổng lô Bri-a-rê-ô“ 
xa xưa, dù có đến 100 cánh tay, “các ngươi cũng sẽ phải đến tội!” Trước khi xung 
trận, lão ta không quên cầu cứu nàng tình nhân Đuyn xi-né-a phù hộ cho trong cơn 
nguy biến này! 

Mê muội và ngông cuồng, lão “lấy khiến che thân, tay lăm lăm ngọn giáo” 
thúc con chiến mã Rô-xi-nan-tê phi thẳng tới chiếc cối xay gió gần nhất. Lão 
đâm thẳng mũi giáo vào cánh quạt cối xay. Tưởng là tên khổng lồ sẽ máu đổ 
xương tan. Ai ngờ, gió nổi lên, cối xay gió quay tít, ngọn giáo lão hiệp sĩ “gãy 
tan tành”, Đây là hình ảnh trên chiến địa: “Cở người lấn ngựa ngã chổng kênh 
ra đất!” Lúc giám mã thúc lừa tới cứu thì đã thấy chủ tướng “nằm không cựa 
quậy sat cái ngã như trời giáng!” 

Cảnh đánh nhau với cối xay gió thật hóm hỉnh, hài hước. Nghệ thuật dựng 
cảnh và kể chuyện tài tình đã tái hiện một trận đánh thời trung cổ. Ngôn ngữ, cử 
chỉ, hành động của Đôn Ki-hô-tê cho thấy sự ngông cuồng và mụ mẫm đã lên tới 
cực độ! Nhà văn Xec van-tét đã sử dụng thủ pháp đối lập tương phản, phóng đại, 
trào lộng rất thành công để châm biếm các hiệp sĩ Tây Ban Nha thời trung cổ đã 
quá lỗi thời. Đằng sau nụ cười chế giểu là sự hóm hỉnh đề cao tình yêu tự do, công 
lí, lồng yêu đời... mang tính nhân văn. 

Đề số 6 

Cuốn tiểu thuyết “Đón Ki-hỏ-(¿” là một kiệt tác sáng ngời chủ nghĩa nhân 
văn cao đẹp, là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất thời Phục hưng. Nó đã làm 
tên tuổi Xéc-van-tét trở thành bất tử, sống mãi trong lòng nhân loại cùng với những 
tên tuổi lừng danh như Sêc-xpia, Ra-bờ-le,... - vị trí vinh quang của những người đặt 
nền móng cho nền văn học thời đại mới. 
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Xéc-van-tét đã viết cuốn tiểu thuyết này trong vòng I0 năm (1605-1613): 
ông viết trong nghèo khổ và nghiệt ngã của cuộc đời. Khi tập II ra đời, cuốn tiểu 
thuyết trọn bộ thì chỉ một năm sau nhà văn qua đời. 

Đôn Ki-hô-tê xuất thân là một lão quý tộc nghèo ở nông thôn tén là Ki-ha-da. 
Người lão gầy gò, cao lênh khênh, và trạc năm chục tuổi. Lão say mê các truyện 
hiệp sĩ phiêu lưu, đầu óc lão ngày một trở nên mụ mắm, chìm đắm trong mộng 
tưởng hão huyền. Lão mơ ước trở thành một hiệp sĩ giang hồ đi khắp nước Tây Ban 
Nha, phò đời cứu nguy, diệt trừ lũ khổng lồ yêu quái, thiết lập lại trật tự và công lí, 
để lại bao chiến công oanh liệt cho đời. 

Con ngựa gầy được lão phong cho cái tên rất oai: chiến mã Rô-xi-nan-tê. 
Lão tự xưng là hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê xứ Man-tra. Anh nông dân lùn, cục mịch 
được lão phong tước: giám mã Xan-trô Pan-xa. Đã là hiệp sĩ thời thượng thì 
phải có tình nhân. Lão nhớ ngay một phụ nữ mà lão thầm yêu trộm nhớ thời còn 
trai trẻ, lão liền ban cho ả nhà quê này một cái tên rất quý tộc, mĩ miều: Công 
nương Đuyn-xi-nê-a đuy Tô-bô-xô. Lão làm lễ thụ phong trước ngày lên đường 
chinh chiến. Có một chỉ tiết khá thú vị là trong lễ thụ phong này tại quấn trọ, 
hai ả gái điểm được nhà hiệp sĩ xứ Man-tra ban tước thành hai công nương vô 
cùng tôn quý. Hài hước nhất là lão tìm được binh khí, giáp trụ của tổ tiên đã han 
gỉ, rồi lão sửa chữa, đánh bóng lại để tự vũ trang cho mình. 

Đó là những điều cần biết vẻ hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê khi chúng ta tìm hiểu 
chuyện “Đánh nhau với cối xay gió” của lão. Sau trận đánh nhau với bọn lái buôn vì 
họ không chịu nhận công nương Đuyn-xi-nê-a là đẹp nhất trần gian, Đôn Ki-hô-tè bị 
nện một trận nhừ tử, bị bắt đưa về làng một thời gian, giờ đây lão lại ra đi với mộng 
chiến công mới. Lần này có quan giám mã Xan-trô Pan-xa theo hầu. Trận đánh nhau 
với lũ cối xay gió là một trận đánh nảy lửa, là đỉnh cao của màn hài kịch, chế giễu 
những kẻ ngông cuồng, mê muội, luôn luôn sống trọng mộng tưởng hão huyền. 

Trận đánh diễn ra vào lúc ban trưa. Từ xa nhìn thấy ba bốn chục cối xay gió 
giữa đồng, hiệp sĩ xứ Man-tra reo lên vì “rán may” đã tới, quân địch là “mấy chực 
tên khổng lồ hung tợn”, mà cánh tay mỗi đứa dài tới gần 2 dặm. Không biết là lão 
có hay mỗi dặm dài đến 432 mét, đâu phải vừa? Lão phải kết liễu đời lũ khổng lồ 
yêu quái này, trước là để thu chiến lợi phẩm mà trở nên giàu sang phú quý, sau nữa 
là quét sạch cái giống xấu xa này khỏi trái đất và để ƒ»hụng sự Chúa”. Phải công 
bằng mà nói rằng, tuy lão có “nhìn gà hóa cáo” nhưng mục tiêu chiến đấu của lão 
không kém phần thiêng liêng! Mặc dù đã bị giám mã Xan-trô Pan-xa hết lời can 
ngăn, nhưng lão hiệp sĩ bỏ ngoài tai hết. Trước khi đánh nhau, Đôn Ki-hô-tê ăn nói 
rất "hàng hồn”. Lúc thì nạt quan giám mã: “Nết anh sợ thì hãy mau mau lánh ra va 
mà cầu kinh trong lúc ta đương đầu với chúng trong một cuộc giao tranh gay go và 
chênh lệch”. Lúc thì lão hiệp sĩ thét lớn, đằng đăng sát khí: “Lữ súc sinh kia, không 
được chạy trốn! Có ta là hiệp sĩ một thương một mã đến đọ sức với bọn ngươi 
đáy!” Lúc thì oai phong lẫm liệt cảnh cáo: “Dù cho bọn ngươi có vung nhiều cánh 
tay hơn cả khổng lỏ Bri-a-rê-ô, các ngươi cũng phải đên tội”. Trước lúc vào giao 
phong với lũ khổng lồ này mà cánh tay mỗi đứa dài gần bằng 2 dặm thì khổng lồ 
Bri-a-rê-ô xa xưa dù có đến 100 cánh tay cũng chẳng so sánh được, vì thế Đôn Ki- 
hô-tê không quên “cẩu cứu nàng Đuyn-vi-nê-a phù hộ và giúp cho trong cơn #gwy 
biến này” Tư thế của lão hiệp sĩ vô cùng dũng mãnh, hiên ngang “lấy khién che kín 
thân, tay lăm lăm ngọn giáo, thúc con Rô-vi-nan-tê phí thẳng tới chiết cới xay gió 
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gần mhài” Lão đã “đâm mi giáo vào cánh quạt cối xay”. Tưởng là lũ khổng lỗ sẽ 
máu đề xương tan. Ai ngờ “gió nổi lén đữ dội, cánh quạt quay tít khiến ngọn giáo 
gấy ta tành”. Đây là hình ảnh lão hiệp sĩ lừng danh trên chiến địa: “Cẻ người lần 
ngựa nạã chống kênh ra đất”. Và lúc quan giám mã thúc lừa tới cứu thì đã thấy chủ 
tướng “tăm không cựa quậy sau cái ngã như trời giáng”. 

Đoạn văn hài hước hóm hỉnh. Nghệ thuật dựng cảnh và kể chuyện rất tài tình 
làm hiện lên một trận đánh thời trung cổ. Có dàn trận. Có đấu khẩu trước lúc giao 
phong. Có cảnh đánh nhau dữ dội, quyết tử. Có bãi chiến trường sau trận đánh diễn 
ra. Hiệ› sĩ Đôn Ki-hô-tê là một “người hùng” đích thực sống trong ảo tưởng hão 
huyền, sự mụ mẫm đã lên đến cực độ, cối xay gió mà lão cho là không lồ quái vật! 
Ngôn rgữ khoác lác, trống rỗng, đại ngôn, cũng thét vang lúc xung trận. Cử chỉ, 
điệu bệ và hành động cũng rất tự tin, đàng hoàng, cực kì oai phong lẫm liệU Đúng 
là coi cíi chết nhẹ tựa lông hồng! Hình ảnh Đôn Ki-hô-tê nằm không cựa quậy trên 
mặt đất trước cặp mắt của quan giám mã là nét vẽ biếm họa đặc sắc nhất có giá trị 
chế g;iê: tầng lớp hiệp sĩ thời trung cổ đã lỗi thời! Người đọc không nhịn được cười 
khi lão hiệp sĩ cầu cứu tình nương trước lúc giao đấu! 

Câu chuyện giữa hai thầy trò sau trận đánh nhau với cối xay gió cũng cực kì 
thú vị. Chết mà nết không chừa! Bị thảm bại nhục nhã mà vẫn còn khoác lác. Trước 
lời an ủi của quan giám mã, Đôn Ki-hô-tê đã chỉ cho anh béo lùn biết rằng cái nghề 
cung kiếm “luôn luôn biến chuyển”, nghĩa là sự thắng, bại là chuyện bình thường. 
Nguyêr nhân thất bại theo Đôn Ki-hô-tê rất bất ngờ vì lão pháp sư Phơ-re-xtôn đã 
đánh cấp mất “xách vở” bảo bối của lão. Hắn đã “thảm thù ra”, hắn đã tước mất phần 
vinh quang chiến thắng của ta! Đúng là khẩu khí của hiệp sĩ xứ Man-tra lừng danh 
thiên hz! 

Thương cho con ngựa gầy nhom “bị roạc nửa lưng” vẫn phải cõng chủ. Đôn 
Ki-hô-tè quyết định đi về phía cảng, hi vọng “sẽ gặp được nhiều chuyện mạo hiểm 
khác” mà thi thố tài năng. Hiệp sĩ tỏ ra rất buồn phiển về cái giáo bị gãy. Cái vốn 
sách vỏ kiếm hiệp lại ru lão ta vào giấc mộng hão huyền. Lão nhắc tới hiệp sĩ Tây 
Ban Nhì ngày xưa là Va-gax, giữa trận đánh, gươm bị gãy. đã nhổ cây sồi làm vũ 
khí tiêu diệt quân Mô-rô, nhờ thế mà trở nên bất tử với biệt hiệu “Hiệp sĩ điệt địch”, 
làm rạng rỡ cháu con đời đời. Kể lại câu chuyện ấy, Đôn Ki-hô-tê muốn nói lên chí 
hướng mình muốn theo gương người xưa, cũng sẽ nhổ cây sồi để diệt địch, sẽ lập 
nên “wững chiến công phí thường” mà quan giám mã sẽ là người có diễm phúc 
được mục kích ! Qua đó, ta thấy Đôn Ki-hô-tê vẫn kiêu hùng, tự tin, đầu óc anh ta 
quá mê muội, khoác lác đến cực độ! Ậ 

Khi giám mã “rhật thà” nhắc lại sự thất trận vừa qua, cái ngã chắc hẳn “làm: 
ngài wveo vọ hẳn đi” thì chàng hiệp sĩ hồn nhiên trả lời: “Đưng thế! Và nếu ta không 
kêu đau là vì các hiệp sĩ giang hồ có bị thương cũng không được rên rỉ, dù sổ cả 
ruột ta ngoài”. Đó cũng là một nét rất "anh hùng” của Đôn Ki-hô-tê! Khi Xan-trô 
tâm stự là nếu có bị gai đâm cũng kêu lên thì ông chủ tài ba đã “không nín được 
cười”, đính đạc nói với giám mã: “cứ việc rên la” vì “cho tới nay chưa thấy sách 
kiểm lhiập nào ngăn cấm cẩ”. ' 

Phần cuối là chuyện ăn, chuyện ngủ của hai thầy trò chàng hiệp sĩ. Hai thầy 
trò cùing đi giang hồ, với “1í zởng” dẹp bất công, cứu nguy phò đời nhưng trong tâm 
hồn, tính cách là hai thế giới riêng biệt! Đến giờ ăn, Đôn Ki-hô-tê không hiểu vì 
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sao mà “chưa muốn ăn”. Còn Xan-trô, sau khi được phép chủ, ngồi thoải mái trên 
lưng lừa “ăn một cách khoái trá”, nghiêng bầu rượu “?w một hơi ngon lành”. Đúng là 
“ÄT thực vỉ thiên”, Xan-trõ vừa nhắm rượu, quên cả những lời hứa hẹn của chủ 
phong anh tả làm thống đốc sau này, vừa vui vẻ suy ngẫm về cái nghề đi tìm kiếm 
chuyến phiêu lưu “tuy có nguy hiểm song không đến nổi vất vả”. Đó cũng là một nét 
vẽ hài hước về sự “cái miếng ăn gắn, cái đớc mơ va” ở đời! : 

Đêm đến, hai thầy trò nàm dưới gốc cây. Giám mã sau khi đánh chén no say 
“làm một giấc đến sáng”. Sáng dậy vừa mở mắt ra đã vớ ngay bầu rượu, bác hơi 
buồn vì bầu rượu đã vơi đi, mà quãng đường này khó đào đâu ra rượu để đổ vào cho 
đây! Trái lại, Đôn Ki-hô-tê thì suốt đêm thao thức. Chàng đã bẻ ?ội cành khó” lắp 
vào cán gẫy làm thành một ngọn giáo! Chàng trằn trọc thâu đêm vì thương nhớ tình 
nương Đuyn xi-nê-a. Chiều qua đã nhịn, sáng nay lại không ăn, chẳng phải là Đôn 
Ki-hô-tê bị đau nên không ăn được, mà là chàng đang sống trong mộng mị, vì chỉ 
“nghĩ đến người yêu cũng đủ no rồi!" 

Nhân vật giám mã Xan-trô là một nhân vật phụ, một nét vẽ bổ trợ nhưng rất 
sống động. Một mặt, nó có giá trị làm nổi bật tính cách ngông cuồng, mụ mắm, ôm 
ấp những mộng tưởng hão huyền của Đôn Ki-hô-tê về cuộc đời hiệp sĩ, mặt khác 
thể hiện một quan niệm sống phác thực, hồn nhiên, giản dị... của những người dân 
quê yêu đời, thiết thực. 

“Đánh nhau với cối xay gió” là một trang đời, một trong những “chiến công 
oanh liệt” của Đôn Ki-hô-tê hiệp sĩ xứ Man-tra đã ghi vào sử sách! Xéc-van-tex đã 
sử dụng thủ pháp trào lộng, phóng đại và tương phản đối lập trong kể chuyện để 
dựng cảnh, đã làm hiện lên một trang hiệp sĩ Tây Ban Nha thời trung cổ đã lỗi thời! 
Đăng sau câu văn, dòng chữ, ta luôn luôn bắt gặp nụ cười hóm hỉnh của Xéc-van-tex, 
Đằng sau nụ cười chế giểu của nhà văn là sự để cao trong một chừng mực nhất định 
tình yêu tự do, bình đẳng, sống thiết thực yêu đời... mang tính nhân văn. 


Bài số 7 


Chiếc lá cuối cùng 
Ô Hen-ri 

I. Đề luyện tập 

Đề số 1. Giới thiệu về nhà văn Ô Hen-ri... 

2) số2. Tóm tắt truyện “Chiếc lá cuối cùng”. 

Đề số 3. “Chiếc lá cuối cùng” - bức thông điệp màu xanh. 

Đề số4. Có ý kiến cho rằng: Truyện "Chiết lá cuối cùng” là bức thông điệp màu 
xanh về tình thương và sự sống của con người. Em hãy phản tích và nêu cẩm nghĩ. 
M. Bài văn tự luận 

Đề số 1 

Ô Hen-ri (1862-1910) là nhà văn Mĩ, cây bút sở trưởng về truyện ngắn. Ông 
đã sáng tác hàng trăm truyện ngắn, trong đó có truyện “Chiết: lá cuối cùng”. Các 
truyện của ông có kết cấu chặt chẽ, dựng lên những bức tranh nho nhỏ đời thường, 


32 


phản ánh một vài mảng hiện thực của nước Mĩ vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. 
Trang văn của Ô Hen-ri luôn hướng về những con người nghèo khổ với tấm lòng 
thương xót và cảm thông bao la. Cảm hứng nhân đạo là dư vị, là sức sống lâu bền 
của Ô Hen-ri. 

Vinh dự lớn nhất của Ô Hen-ri là sau khi ông qua đời, năm 1918, Hội Nghệ 
thuật và Khoa học ở Mĩ đã lấy tên ông làm giải thưởng tặng những truyện ngắn hay 
nhất hàng năm. 

Đề số 2 

Tại một khu nhỏ phía tây công viên Oa-sinh-tơn là cái làng Gri-nig cổ kính. 
Các nghệ sĩ nghèo thường lui tới tìm thuê những căn phòng có cửa sổ hướng bắc, 
những buồng xép sát nóc kiểu Hà Lan với giá tiền rẻ. 

Phòng họa của hai nữ sĩ trẻ đặt ở tầng thượng ngôi nhà cổ gạch ba tầng thấp 
lè tè; tầng cuối cùng là phòng của cụ Bơ-men đã ngoài 60 tuổi. Cụ nghiện rượu; đã 
hơn: 40 năm mà ngòi bút màu của cụ chưa với tới được gấu áo vị nữ thân nghệ thuật. 
Cụ luôn luôn có ý định vẽ một bức tranh kiệt tác, nhưng chưa bao giờ bắt đầu cả. Hai 
nữ lhọa sĩ trẻ, một người tên Giôn-xi, một người tên là Xiu. Một cô từ bang Men tới, 
một: cô từ Ca-li-pho-ni-a lại. Họ kết nghĩa, gắn bó trong tình chị em thân thiết. 

Mùa đông năm ấy, chứng viêm phổi hoành hành đã đánh ngã hàng chục nạn 
nhân bên khu phía đông... Thế rồi Giôn-xi bị cảm lạnh nằm bất động trên chiếc 
giường sắt. Viên bác sĩ cho Xiu biết, bệnh tình của Giôn-xi mười phần chỉ còn hi 
vọng được một thôi. Xiu tranh thủ vẽ để kiếm thêm tiền mua rượu Boóc-đô pha sữa, 
mua thuốc để sản sóc, chạy chữa cho đứa em tội nghiệp. Ngày đêm trôi qua, Giôn- 
xi mằm yên bất động và trắng bệch như pho tượng đổ. Cô chỉ biết nhìn ra phía cửa 
sổ, nhẩm đếm từng chiếc lá còn lại trên cây thường xuân, mệt mỏi buông xuôi nghĩ 
sẽ ra đi khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống. 

Cụ Bơ-men lại lên gác ba ngồi làm mẫu cho Xiu vẽ. Xiu đã nói với cụ về nỗi 
niỀm tuyệt vọng của Giôn-xi. Một đêm mưa tuyết lạnh lẽo nữa lại ào tới. Nhưng 
chiếc lá dũng cảm màu vàng úa vẫn bám vào cành. Chiếc lá thường xuân, chiếc lá 
cuối cùng, vẫn còn đó. Giôn-xin bình phục dần. 

Cụ Bơ-men đã chết vì sưng phổi sau hai ngày nằm viện. Giày và áo quần cụ 
ướt sũng và lạnh buốt còn để lại trong phòng. Chiếc thang, chiếc đèn bão, và chiếc 
bút lông rơi vung vãi... ở ngoài cửa sổ. Xiu khẽ nhắc em hãy nhìn ra ngoài cửa sổ, 
nhìn chiếc lá cuối cùng trên cây, rồi bảo: “Ô, em thân yếu, đó chính là tác phẩm kiệt 
xwtđÍt của cụ Bơ-men đây. Cụ đã về nó vào cái đêm mà chiếc lá cuối cùng đã rụng...” 

Để số 3 

“Chiếc lá cuối càng” là tác phẩm của nhà văn bậc thầy ở MI, nhà văn 
Ô Hen-ri. Ông tên thật là Uy-liêm Xit-nây Po-tơ. Thuở trẻ, để kiếm sống, ông đã 
lang thang nhiều nơi, làm nhiều nghề khác nhau, có lần bị giam giữ trong ba năm. 
Ông lấy bút danh Ô Hen-ri có lẽ để kỉ niệm một người bạn tốt đã giúp đỡ ông nhiều 
tromg thời kì này. Sau khi ông mất, Hội Nghệ thuật và Khoa học ở Mĩ đã lập một 
giải thưởng mang tên Ô Hen-ri để tặng cho các truyện ngắn hay hàng năm. 

“Chiếc lá cuối cùng” là “bức thông điệp màu xanh” tác giả gửi đến người đọc 
ca mngợi tình bạn thủy chung cao quý, nhắn nhủ mọi người hãy yêu thương con 
người, hãy biết hi sinh vì sự sống của con người. Xiu và Bơ-men là hai nhân vật bổ 
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sung cho nhau nhằm làm nổi bật tình cảm cao đẹp trên. Hai họa sĩ nghèo này khác 
nhau về tuổi tác, nhưng lại có chung một mối lo lắng: làm sao cứu sống được Giỏn-xi 
khỏi bàn tay lạnh giá của thần chết. Xiu đã phải làm việc rất nhiều, không tiếc sức 
mình để kiếm tiền mua thuốc, mời bác sĩ. mua thức ãn... để chăm sóc bạn từng li 
từng tí, từ việc nấu cháo xúp tới việc dỗ dành bạn ăn bằng được. Xiu đúng là một 
người bạn thủy chung, gian nan hoạn nạn bao giờ cũng có nhau. Nhưng chỉ như Vậy 
cũng chưa thể cứu được Giôn-xi, cô bị viêm phổi nặng đồng thời lại trong tâm trạng 
tuyệt vọng, tin rằng mình không thể sống được khi chiếc lá cuối cùng của cát cây 
kia bên cửa sổ rụng xuống. 

Chữa bệnh viêm phổi, y học có thể làm được, nhưng chữa tâm trạng tuyệt 
vọng, bác sĩ cũng bó tay. Bằng sự nhạy cảm của một người giàu lòng nhàn ái. bác 
Bơ-men đã nhận ra chiếc chìa khóa mở cánh cửa đưa Giôn-xi trở lại với cuộc sống. 
Bằng tài năng, bác đã vẽ nên bức kiệt tác của mình - cũng chính là bức tranh cuối 
cùng - để mang lại cho Giôn-xi niềm tin yêu vào cuộc sống. Cả hai con người ñy, 
Xiu và Bơ-men tượng trưng cho lòng nhân đạo cao cả, cho tình yêu thương giữa 
những con người với nhau. Nhưng thông qua bức vẽ cuối cùng gắn liền với sự hi 
sinh thầm lặng của Bơ-men, tác giả còn muốn nói tới một vấn đề nữa: mục đích của 
nghệ thuật, ý nghĩa cao quý của nghệ thuật. Suốt bốn mươi năm lao động, bác Bo-men 
luôn thất bại, chưa bảo giờ ngọn bút của tác giả chạm tới tà áo của nàng nghệ thuật. 
Nhưng đến phút cuối cùng, khi không định làm nghệ thuật, nhưng vì mục đích 
giành lại sự sống cho một: người, bác đã hoàn thành kiệt tác của mình trong một 
hoàn cảnh khác thường: đêm đông, gió lạnh, tuyết rơi, một mình với chiếc đèn bão 
trên một chiếc thang chênh vênh. Tác phẩm của bác trở nên bất tử vì nó hiện hình 
trong sự sống của một con người và biết đâu, sự sống của một tài năng. 

: Cốt truyện của “Chiếc: lá cuối cùng” thật đơn giản. Câu chuyện sống được 
không chỉ vì ý nghĩa nhân đạo sâu sắc của nó, mà còn vì ngòi bút dựng truyện, khắc 
hoạ nhân vật đây tài năng của tác giả. Về mặt kết cấu, ông đã sử dụng thành công thủ 
pháp đảo lộn tình thế hai lần một cách đột ngột, bất ngờ để hấp dẫn người đọc. Trong 
truyện, lần thứ nhất là khi Giôn-xi đi đến trạng thái tuyệt vọng, buông thả mọi ý chí, 
phó mặc cho thần chết đưa lưỡi hái ra cắt đứt đời mình. Cô đã đoán chắc với Xiu “Khi 
chiếc lá lia cành thì chắc chắn em cũng lìa đời”. Cô diễn tả tâm trạng của mình trong, 
sự tuyệt vọng “chờ đợi làm em chắn lắm rồi, nghĩ ngợi cũng làm em chán lắm rồi. Em 
muốn buông tay ra khỏi tất cả những thứ em còn đang nắm và lướt xuống lưới xuống, 
hệt như một trong những chiếc lá mệt mỏi đáng thương đó”. Người đọc cằm thấy 
nghẹt thở tưởng như vô phương cứu chữa trước một con người không còn một tơ 
vương nào vào cuộc sống, Nhưng kì diệu thay, chiếc lá cuối cùng không rụng. Nó 
còn đó mãi mãi như sự bất tử của cuộc đời. Rồi Giôn-xi bắt đầu bình phục. 


Lần đảo lộn tình thế thứ hai tiếp liền sau khi Giôn-xi bình phục. Ở đoạn trên, 
ông già Bơ-men xuất hiện thoáng qua rồi mất hút, người đọc bị hấp dẫn bởi cuộc 
đấu tranh giành sự sống trong Giôn-xi cũng đã quên mất ông. Chính lúc ấy, lời kể 
của Xiu làm cho cả Giôn-xi và người đọc sống lại một sự kiện bi tráng. Chiếc lá 
cuối cùng thật đã rụng. Còn lại mãi mãi trên tường là chiếc lá của tình thương yêu, 
là lòng yêu mến cuộc sống cháy bỏng của người họa sĩ già. Sự bất ngờ này đưa Bơ-men 
thành nhân vật quan trọng nhất thể hiện sâu đậm chủ đề của câu chuyện. 

“Chiếc lá cuối cùng” là truyện ngắn về những con người bình thường, những 
việc bình thường nhưng lại khó quên vì ánh sáng nhân đạo tỏa mãi không thôi của 
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tác phẩm. Mãi mãi người đọc sẽ nhớ tới bác Bơ-men có hình đáng như một người 
thợ rnỏ khác khổ nhưng lại có tấm lòng và hành động của một vị thánh thần. Mãi 
mãi người đọc sẽ nhớ tới bức thông điệp màu xanh kêu gọi sự yêu thương giữa con 
người với con người, kêu gọi nghệ thuật hướng về con người 

Đề số 4 

Ô Hen-ri là cây bút truyện ngắn xuất sắc của nên văn học Mĩ đầu thế kỉ XX. 
Giải thưởng Ô Hen-ri là giải thưởng văn chương ở Mĩ dành cho những truyện ngắn 
hay nhất hàng năm. Tên tuổi nhà văn mãi mãi lưu danh hậu thế. 

Truyện “Chiếc lá cuối cùng” tiêu biểu cho bút pháp nghệ thuật của Ô Hen-ri. 
Truyện chỉ có ba nhân vật, những họa sĩ nghèo: Xiu, Giôn-xi và cụ già Bơ-men. 
Truyện có kết cấu chặt chẽ, hầu như không có chỉ tiết nào thừa, diễn biến xúc động 
như khi nói về trận ốm kéo dài của Giôn-xi và cái chết bất ngờ của cụ Bơ-men. Có 
ý kiến cho rằng: 

Truyện “Chiết lá cuối càng" của Ô Hen-ri là bức thông điệp màu xanh về 
tình thương và sự sống của con người”, : 

1. Truyện “Ciiếc lá cuối củng” của Ô Hen-ri đã thể hiện một tình bạn cao 
quý cảm động. Giôn-xi và Xiu là hai nữ họa sĩ trẻ, tuy nghèo mà lắm ước mơ, nhiều 
yêu thương. Họ gắn bó với nhau về những sở thích và về nghệ thuật mà kết thành 
chị em cùng chung nhau thuê một phòng họa nơi phố nghèo. Mùa đông năm ấy, 
chứng viêm phổi hoành hành đã “đánh ngữ hàng chục nựn nhân”. Giôn-xi cũng bị 
cảm lạnh, nằm liệt giường. Mọi thứ thuốc men, đều trở thàuÌ, “vỏ dựng”, cô yên tri 
là mình “không thể khởi được”. Giôn-xi lại bị ám ảnh, một khi chiếc lá cuối cùng 
của cây thường xuân phía cửa sổ rụng xuống thì cô “cãng r¿ đỉ thôi” Sự sụp đổ về 
tỉnh thân của cô họa sĩ trẻ bất hạnh làm cho bệnh tình ngày thêm trầm trọng. 

Chính trong hoàn cảnh bi đát ấy, tình bạn được thử thách. Xiu thương đứa em 
nuôi vô cùng. Cô đã khóc 'đến ướt đầm cả một chiếc khăn trải bàn Nhật Bản”. Xiu 
lo âu. Xiu săn sóc và hết lòng chạy chữa cho em. Xiu làm việc nhiều hơn để kiếm 
thêm tiền mua thuốc và thức ăn cho Giôn-xi. Khi đứa em tội nghiệp “uằm yên lặng 
và trắng nhợt như một pho tượng bị đổ" thì Xiu vẫn kiên nhẫn an ủi em. Cô nói qua 
lần nước mắt; 

“Em thân yêu, em yêu dấu... Em hãy hứa với chị là hãy nhắm mắt lại và 
không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa...” Em hãy “cố ngủ đi"... 

Xiu đã tận tình săn sóc em, lúc thì quấy nước súp gà, lúc thì pha sữa với rượu 
Boóc-đô, lúc thì đặt thêm gối, lúc thì mời bác sĩ. lúc thì cầu cứu bác Bơ-men. Xiu đã 
giành giật với tử thần để chạy chữa cho đứa em nuôi bé bỏng tội nghiệp. 

Xiu là hiện thân của tấm lòng trắc ẩn vị tha, là một con người giàu đức hi sinh 
thầm lặng, có một trái tìm nhân hậu mênh mông. Xiu là một nhân vật rất đẹp làm ta 
xúc động và ngưỡng mộ về một tình bạn, tình chị em thủy chung, cao quý. Nhân vật 
Xu tỏa sáng “bức thông điệp màu xanh” của “Chiếc lá cuối cùng”. 

2, Để cứu người khỏi tai họa, có những con người đứng trước cái chết không 
hể sợ chết. Cụ già Bơ-men, một họa sĩ già là một con người giàu đức hi sinh như 
vậy. Năm ấy, cụ Bơ-men đã 60 tuổi, khắc khổ, đã 40 năm cầm bút vẽ mà vẫn không 
với tới được “gấu áo vị nữ thản” của nghệ thuật. Tuy vậy, cụ đã nói với cô Xiu: 
“Một ngày kìa tôi sẽ về một tác phẩm kiệt xuất..." Ông không ngồi làm mẫu nữa, 
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mà đã đứng trong cơn mưa lạnh lẽo, dai dẳng, pha lẫn tuyết đang đổ xuống, chỉ 
mặc một cái áo sơ mi cũ màu xanh, đứng suốt đêm âm thầm sáng tạo nên “cbiéc lá 
cuối cùng”, “chiếc lá dũng cảm”. Gió bấc lỏng lộn, nhưng chiếc lá thường xuân “đơn 
độc” ấy vẫn bám chắc lấy cành. Giày và áo quần cụ họa sĩ đã ướt sũng và lạnh buổi. 
Cụ Bơ-men đã chết vì sưng phổi. Chiếc lá cuối cùng do cụ “+£” nên đã đánh lui thần 
chết, cứu sống cô Giôn-xi. Quên mình để cứu người là một hành động cao cả. Cái 
chết của cụ già Bơ-men đẹp hơn mọi bài ca. Nếu chúa bị đóng đỉnh chịu nạn vì 
hạnh phúc của con người, thì cụ Bơ-men cao đẹp thay đã xả thân vì sự sống của 
Giôn-xi. Cụ đã vĩnh viễn ra đi, nhưng “Chiếc lá cuối cùng” là một kiệt tác, cụ để lại 
cho đời, vì sự sống và hạnh phúc của con người thì còn lại mãi mãi. Giôn-x¡ khỏi 
bệnh, cô lặng ngắm “rác phẩm kiệt xuất” của cụ Bơ-men, và cô xúc động nghĩ: “Cự 
vẽ nó vào cái đêm mà chiếc lá cuối cùng đã rụng” với tất cả tình thương và lòng 
biết ơn vô hạn. Hơn một thế kỉ nay hàng triệu độc giả trên hành tỉnh đã cúi đầu 
nghiêng mình trước nghĩa cử và cái chết của họa sĩ già Bơ-men. 

3. “Chiếc lá cuối càng” là một trong những tác phẩm văn học nước ngoài đã 
đem đến cho chúng ta nhiều nhã thú. “Bức thông điệp màu xanh” ấy, mãi mãi tươi 
non trong lòng người. Tình bạn bè, tình chị em, tấm lòng nhân hậu, đức hi sinh của 
họa sĩ trẻ và già ấy làm cho người đọc tin yêu hơn vào lòng tốt của con người. Nó 
nhắn nhủ nhân loại: hãy phấn đấu cho hạnh phúc của con người, hãy đem nghệ 
thuật phục vụ con người. Vẻ đẹp nhân văn, giá trị nhân bản của “C/úếc lá cuối 
cùng” đã rung động tâm hồn mỗi chúng ta. 

Nghệ sĩ Bơ-men đã ngã xuống vì nghệ thuật, đã hi sinh vì sự sống và hạnh 
phúc của con người. Nghệ thuật hướng tới con người là nghệ thuật cao đẹp nhất, lâu 
bền nhất! 

II. Bài đọc tham khảo 
“Chiếc lá cuối cùng” - Bức thông điệp màu xanh 

“Chiếc lá cuối cùng” là tác phẩm của nhà văn bậc thây ở Mĩ, nhà văn Ô Hen-ri. 
Ông tên thật là Uy-liêm Xit-nây Po-tơ. Thuở trẻ, để kiếm sống, ông đã lang thang 
-_ nhiều nơi, làm nhiều nghề khác nhau, có lần bị giam giữ trong ba năm. Ông lấy bút 

danh Ô Hen-ri có lẽ để kỉ niệm một người bạn tốt đã giúp đỡ ông nhiều trong thời 
kì này. Sau khi ông mất, Hội Nghệ thuật và Khoa học ở Mĩ đã lập một giải thưởng 
mang tên Ô Hen-ri để tặng cho các truyện ngắn hay hàng năm. 

“Chiếc lá cuối càng” là “bức thông điệp màu xanh” tác giả gửi đến người đọc 
ca ngợi tình bạn thủy chung cao quý, nhắn nhủ mọi người hãy yêu thương con 
người, hãy biết hi sinh vì sự sống của con người. Xiu và Bơ-men là hai nhân vật bổ 
sung cho nhau nhằm làm nổi bật tình cảm cao đẹp trên. Hai họa sĩ nghèo này khác 

` nhau về tuổi tác, nhưng lại có chung một mối lo lắng: làm sao cứu sống được Giôn-xi 
khỏi bàn tay lạnh giá của thần chết. Xiu đã phải làm việc rất nhiều, không tiếc sức 
mình để kiếm tiền mua thuốc, mời bác sĩ, mua thức ăn... để chăm sóc bạn từng li 
từng tí, từ việc nấu cháo xúp tới việc dỗ dành bạn ăn bằng được. Xiu đúng là một 
người bạn thủy chung, gian nan hoạn nạn bao giờ cũñg có nhau. Nhưng chỉ như vậy 
cũng chưa thể cứu được Giôn-xi, cô bị viêm phổi nặng đồng thời lại trong tâm trạng. 
tuyệt vọng, tin rằng mình không thể sống được khi chiếc lá cuối cùng của cái cây 
kia bên cửa sổ rụng xuống. 
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Chữa bệnh viêm phối, y học có thể làm được, nhưng chữa tâm trạng tuyệt 
vọng, bác sĩ cũng bó tay. Bằng sự nhạy cảm của một người giàu lòng nhân ái, bác 
Bơ-men đã nhận ra chiếc chìa khóa mở cánh cửa đưa Giôn-xi trở lại với cuộc sống. 
Bằng tài năng, bác đã vẽ nên bức kiệt tác của mình - cũng chính là bức tranh cuối 
cùng - để mang lại cho Giôn-xi niềm tin yêu vào cuộc sống. Cả hai con người ấy, 
Xiu và Bơ-men tượng trưng cho lòng nhân đạo cao cả, cho tình yêu thương giữa 
những con người với nhau. Nhưng thông qua bức vẽ cuối cùng gần liên với sự hi 
sinh thầm lặng của Bơ-men, tác giả còn muốn nói tới một vấn để nữa: mục đích của 
nghệ thuật, ý nghĩa cao quý của nghệ thuật. Suốt bón mươi năm lao động, bác Bơ- 
men luên thất bại, chưa bao giờ ngọn bút của tác giả chạm tới tà áo của nàng nghệ 
thuật. Nhưng đến phút cuối cùng, khi không định làm nghệ thuật, nhưng vì mục 
đích giành lại sự sống cho một người, bác đã hoàn thành kiệt tác của mình trong 
một hoàn cảnh khác thường: đêm đông, gió lạnh, tuyết rơi, một mình với chiếc đèn 
bão trên một chiếc thang chênh vênh. Tác phẩm của bác trở nên bất tử vì nó hiện 
hình trong sự sống của một con người và biết đâu, sự sống của một tài năng. 

Cốt truyện của “C/iec lá cuối cùng” thật đơn giản. Câu chuyện sống được 
không chỉ vì ý nghĩa nhân đạo sâu sắc của nó, mà còn vì ngòi bút dựng truyện, khắc 
hoạ nhân vật đầy tài năng của tác giả. Về mặt kết cấu, ông đã sử dụng thành công 
thủ pháp đảo lộn tình thế hai lần một cách đột ngột, bất ngờ để hấp dẫn người đọc. 
Trong truyện, lần thứ nhất là khi Giôn-xi đi đến trạng thái tuyệt vọng, buông thả 
mọi ý chí, phó mặc cho thần chết đưa lưỡi hái ra cắt đứt đời mình. Cô đã đoán chắc 
với Xiu “Khi chiếc lá lìa cành thì chắc chắn em cũng lìa đời”. Cô diễn tả tâm trạng 
của mìm trong sự tuyệt vọng “chờ đợi làm em chán lắm rồi, nghĩ ngợi cũng làm em 
chán lắn rồi. Em muốn buông tay ra khỏi tất cả những thứ em còn đang nắm và lướt 
xuống lướt xuống, hệt như một thong những chiếc lá mệt mỏi đáng thương đó". Người 
đọc cảm thấy nghẹt thở tưởng như vô phương cứu chữa trước một con người không 
còn một tơ vương nào vào cuộc sống. Nhung kì diệu thay, chiếc lá cuối cùng k5ông 
rụng. Ne còn đó mãi mãi như sự bất tử của cuộc đời. Rồi Giôn-xi bắt đầu bình phục. 

Lần đảo lộn tình thế thứ hai tiếp liền sau khi Giôn-xi bình phục. Ở đoạn trên, 
ông già Bơ-men xuất hiện thoáng qua rồi mất hút, người đọc bị hấp dẫn bởi cuộc 
đấu tranh giành sự sống trong Giỏn-xi cũng đã quên mất ông. Chính lúc ấy, lời kể 
của Xiu làm cho cả Giôn-xi và người đọc sống lại một sự kiện bi tráng. Chiếc lá 
cuối cùrg thật đã rụng. Còn lại mãi mãi trên tường là chiếc lá của tình thương yêu, 
là lòng yêu mến cuộc sống cháy bỏng của:người họa sĩ già. Sự bất ngờ này đưa 
Bơ-menthành nhân vật quan trọng nhất thể hiện sâu đậm chủ đề của câu chuyện. 

“Chiếc lá cuối càng” là truyện ngắn về những con người bình thường, những 
việc bìm thường nhưng lại khó quên vì ánh sáng nhân đạo tỏa mãi không thôi của 
tác phẩn. Mãi mãi người đọc sẽ nhớ tới bác Bơ-men có hình dáng như một người 
thợ mỏ chắc khổ nhưng lại có tấm lòng và hành động của một vị thánh thần. Mãi 
mãi người đọc sẽ nhớ tới bức thông điệp màu xanh kêu gọi sự yêu thương giữa con 
người véi con người, kêu gọi nghệ thuật hướng về con người. 

GS. Ninh Viết Giao 
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Hai cày phong 
(Trích *Mgười thầy đâ:: tiên") 
Ai-ma-tốp 
I. Đề luyện tập 

Đề số ï. Giới thiệu một vài nét về nhà văn Ai-ma-tốp và truyện *Mgười thẩy 
đâu tiên”. 

Đề số 2. Cảm nhận của em về trích đoạn “/œ cáy phong” trong truyện 
“Người thây đầu tiên” của Ai-ma-tốp. 

Đề số 3. Phân tích kí ức tuổi thơ của hoạ sĩ làng Kur-ku-rêu về hai cây phong. 

Đề số 4. Cảm nhận về cảnh sắc làng Kur-ku-rêu qua đoạn trích `/fœi cáy phong”. 
H. Bài văn tự luận 

Đề số I 

Ai-ma-tốp sinh năm 1928, người Kiếc-ghi-di, là nhà văn Cư-rơ-gư-xtan, một 
nước cộng hoà ở vùng Trung Á, thuộc Liên Xô trước đây. Ông là nhà văn lớn có 
nhiều tác phẩm đặc sắc được dịch ra hàng trăm thứ tiếng trên thế giới, tiêu biểu là 
các truyện: Cøn tàu trắng, Cây phong nón trừm khăn đỏ, Người thầy đấu tiên,... 

Truyện “Mgười thầy đâu tiên” kể về thầy giáo Đuy-sen qua hồi ức của bà 
viện sĩ An-t-nai Xu-lai-ma-nô-va, trước đây là học trò của thầy Ðuy- sen. 

Năm 1924, tức là vào thời kì những năm đầu tiên xây dựng chính quyền cách 
mạng ở Liên Xo, Ðuy-sen được Đoàn Thanh niên Cộng sản cử về làng Kur-ku-rêu 
để mở trường. Ðuy-sen gặp rất nhiều khó khăn: có một số quần chúng lạc hậu 
chống lại việc mở trường, kinh tế nghèo nàn, khó khăn; một mình lo liệu cất dựng, 
trường sở. Các em gái trong làng nghe tin mở trường háo hức đón chào. Trong số 
các em gái có An-tư-nai là một cô gái mồ côi phải sống nhờ chú thím. 

Thây ĐÐuy-sen đã gieo mầm văn hóa. Thây đã trồng hai cây phong trên đồi cao... 

Đề số 2 

l: “Người thầy đâu tiên” là tác phẩm xuất sắc của Ai-ma-tốp, nhà văn xứ Cư- 
rơ-gư-xtan của nước Cộng hòa ở vùng Trung Á thuộc Liên Xô trước đây."Ïiœi cáy 
phong” là phần đầu của truyện gợi tả cảnh sắc làng Kur-ku-rêu, hồi tưởng lại những 
kỉ niệm êm đềm về hai cây phong của chốn quê đào dạt tâm hồn đứa con đi xa về 
thăm nơi chôn nhau cắt rốn của mình. 

Trích đoạn này đã thể hiện một cách đằm thắm, thiết tha tình yêu cố hương, 
biểu lộ lòng biết ơn người thây đầu tiên đã trồng cây và trồng người nơi thảo 
nguyên hoang vu mênh mông. 

2. Phân đâu trích đoạn nói về cảnh sắc làng Kur-ku-rêu, chốn quê thân yêu 
của nhân vật “?ói” - họa sĩ, sau những năm tháng đi xa trở về thăm làng. Những 
tiếng: “Làng Kur-ku-rêtt chứng tôi”.., phía đưới làng tôi...” phía trên làng tôi” cất 
lên thật gợi cảm, đầm ấm và mến thương biết bao! Làng ở “ten chán múi” trên một 
cao nguyên. Cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, bao la. Có “hung lững đất vàng”, có 
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cánh thảo nguyên Ca-dắc-xtan ?ẻnh móng” Có khe nước “ào ào từ nhiều ngách đá 
đổ xuống”, có rặng núi Đen và con đường sắt “băng quú lồng bằng chạy tít đến tận 
châu trời phía tây” Cảnh sắc quê hương được cảm nhận bằng những hình ảnh 
đường nét đậm nhạt, cao thấp, gần xa làm hiện lên một không, gian nghệ thuật rất 
đẹp với bao yêu mến tự hào của một đứa con đối với cố hương, của một họa sĩ tài 
hơa trước thiên nhiên kì thú. Sau câu chữ là bao cảm xúc dâng trào, với bao bồi hồi 
thương nhớ. 

Nhớ làng Kur-ku-rêu đối với đứa con xa quê trở về là nhớ hai cây phong trên 
đổi cao ở đầu làng. Họa sĩ biết hai cây phong “từ thuở bắt đâu biết mình”, một sự 
gắn bó thiết tha với cả một đời người. Hai cây phong lớn “hư những ngọn hải đăng 
đặt trên núi” từng gây ấn tượng đối với bất cứ ai, dù “fi rừ phía nào” đến thăm làng 
Kur-ku-rêu. Riêng đối với họa sĩ, mỗi lần về thăm quê nhà đã “? vớ đưa mắt tìm 
hai cáy phong thân thuộc ấy” và tự coi đó là “bổn phán đâu tiền” của mình. Với họa 
sĩ, tình yêu quê hương đã chan hòa, đã gắn bó với tình thương nhớ hai cây phong 
lớn đầu làng. 

Nhớ hai cây phong đối với họa sĩ là nhớ “tới một nồi buổn đa điết”; nên càng 
về gần tới làng lại càng nhớ. Đứa con li hương tự hỏi thầm lòng mình: “ơ sắp được 
thấy chúng chưa, hai cây phong sinh đôi ấy? Mong sao chóng về tới làng, chóng 
lên đải mà đến với hai cây phong!” Và hạnh phúc biết bao đổi với đứa con xa quê 
lâu ngày mới trở về, được “ứng dưới gốc cáy để nghe mãi tiếng lá reo cho đến khỉ 
Say Sưu ngây ngắt” 

Nhớ cây phong đối với khách tha hương là nhớ *//ếng nói riêng”, “tám hồn 
riêng, chan chứa những lời ca êm dịu” của nó. Nhớ cây phong là nhớ dáng hình của 
nó, nhớ thân cây “yÒh/¿aø ngỉ”, nhớ âm thanh “rì rào” của lá cành “Tay động” cả ban 
ngày hay ban đêm. Ai-ma-tốp đã sáng tạo nên hàng loạt ẩn dụ, so sánh và nhân hóa 
để gợi tả và biểu cảm về “riếng nói riêng”, “tâm hồn riêng” của hai cây phong quê 
nhà: “ni một làn xóng thủy triều dâng lên, vỗ vào bãi cát”, “nhút một tiếng thì thẩm 
thiết tha nồng thắm chuyển qua lá cành, nhự một đốm la vó hình”... Có lúc hai cây 
phong tưởng như đang trầm tư “bổng im bặt một thoáng” rồi “lại cất tiếng thở dài 
một lượt như thương tiếc người nào”... Nếu cây tre, luỹ tre làng ta, trong “Bđo bằng 
thân bọc lấy thân - Tay ôm tay nắn tre gân nhan thêm” (Nguyễn Duy), thì cây 
phong làng Kur-ku-rêu, cây phong thảo nguyên trong mây đen và bão dông bị “vó 
gấy cành, tía trụi lá”, nó vẫn “dẻo dai và reo và và như một ngọn lửa bốc cháy rừng 
rực” Hai cây phong có một sức sống vô cùng mãnh liệt, biểu tượng cho bao phẩm 
chất tốt đẹp của con người quê hương, con người thảo nguyên. 

Đây là một đoạn văn hay nhất, giàu hình tượng và biểu cảm nhất nói về hai 
cây phong, thể hiện một sự tưởng tượng kì diệu, phong phú, với tất cả tình yêu nồng 
hậu đối với hoa cỏ, cây lá; một đoạn văn đáng học thuộc, đáng nhớ: 

„Trong làng tôi không thiếu gì các loại cảy, nhưng hai cây phong này khác 
hẳn... và reo và và như một ngọn lửa bốc cháy rừng rực”. 

Họa sĩ yêu hai cây phong quê nhà với tất cả tấm lòng và tình nghĩa thủy 
chung, như ông đã tâm sự: “Tuổi trẻ của tôi đã để lại nơi ấy, bên cạnh chúng nhục 
một mảnh vỡ của chiếc gương thần vanh” “Mánh vỡ của chiếc gương thần xanh” ấy 
là tâm hồn tuổi thơ vô cùng trong sáng. 
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3. Kí ức tổi thơ về hai cây phong quê nhà 

Phần hai trích đoạn “22 cáy phong”, tác giả kết hợp tự sự với miều !ä, nhắc 
lại kỉ niệm tuổi thơ êm đềm. Hoài niệm tuổi thơ về quê hương bao giờ cũng: đằm 
thấm, thiết tha. Với con người Việt Nam chúng ta, mỗi lần đi xa nhớ qué là nhớ 
hương vị đậm đà “nhớ canh rau muống nhớ cà đâm tương”, là nhớ con đò, cánh 
diều biếc, nhớ cây đa, giếng nước, sân đình, là nhớ dòng sông quê mẹ với bao kỉ 
niệm một thời thơ bé: 

“Bạn bè tôi tụm năm tưm bảy 
Bảy chím nón bởi lội trên sông 
Tôi đưa tay ôm nước vào lòng 
Sông mở nước ôm tỏi vào dạ...” 
("Nhớ con sông quê hương"- Tế Hanh) 

Nhân vật họa sĩ nhớ quê hương, nhớ làng Kur-ku-rêu là nhớ kỉ niệm tuổi thơ 
với cây phong thân thương. Không bao giờ có thể quên được “buổi học cuối càng” 
năm ấy, trước khi bắt đầu nghỉ hè. Bọn con trai ñghịch ngợm và hồn nhiên *z¿o hò, 
huýt còi âm ï” chạy lên đồi... Hai cây phong như những người bạn thân tình mở 
lòng đón tiếp “ghiêng ngả đụng đưa như muốn chào mời... đến với bóng rârH mát 
rượi và tiếng lá xào vạc dịu hiển”. “Lũ nhóc con đỉ chân đất” trèo lên hai cây phong 

“làm chấn động cả vương quốc loài chỉm”. Trên ngọn cây phong “những cành cao 
ngất”, bọn trẻ nhỏ làng Kur-ku-rêu vô cùng sung sướng ngắm nhìn cảnh vật giần xa, 
chúng tưởng như “có một phép thần thông nào vụt mở ra trước mắt... cả một thể 
giới đẹp để vô ngắn của không gian bao la và ánh sáng”. 

Cây phong đã mở rộng tầm mắt, làm sáng lên tâm hồn tuổi thơ, làn cho lũ. 
trẻ “sửng sốt”, tất cả đều “tín thở ngôi lặng đỉ”.. phóng tâm mắt về bốn phíat chân 
trời. Bức tranh quê hương hiển hiện, như mở rộng, như vẫy gọi. Chuồng rgự/a của 
nông trang, dải tháo nguyên hoang vu, “vư thẩm biêng biếc”. Những dòng sông xa 
lạ 'Ởđp lánh tận chân trời như những sợi chỉ bạc mỏng manh” Lũ trẻ “lỏng nghe 
tiếng gió do huyền", tiếng “thì thẩm to nhở” của “lá cây đáp lại lời gió”, rồi chúng 
nghĩ về những miền đất lạ nơi chân trời xa xôi, về bầu trời, những đám mâ;, những 
đồng cỏ, sông ngòi, “những miền đất bí ẩn đẩy sức quyến rũ lẩn sau chân trời xa 
thẳm biêng biếc kia”. Cậu bé - hoạ sĩ tương lai vô cùng xúc động “lắng "he tiếng 
hai cây phong rì rào, tìm đập rộn ràng vì thẳng thốt và vui sướng”..; lồng mơ tưởng 
và “cố hình dung ra những miền xa lạ kỉa...”. Hai cây phong trên đồi quê không chỉ 
mở rộng tâm mắt mà còn nâng cánh ước mơ cho những em bé làng Kur-ku-rều bay 
tới những chân trời xa xôi tươi sáng... Sau này, khi đã trưởng thành, nhân vật họa sĩ 
mới tự hỏi lòng mình - điều mà thuở ấu thơ chưa hề nghĩ đến: “Ai là người đấĩ trồng 
hai cây phong trên đôi này? Người vô danh ấy đã ước mơ gì, đã nói những gì khi 
vài hai gốc cây xuống đất, người ấy đã ấp tỉ những niềm hí vọng gì khi vi xới 
chứng nơi đây, trên đỉnh đổi cao này?”. Tuổi thơ non nớt cũng không hiểu vì sao 
quả đồi có hai cây phong ấy, bà con làng mình gọi là “Trường Ðuy-sen"”.. Tình cảm 
“ăn quả nhớ người trồng cây” đã được Ai-ma-tốp diễn tả một cách tỉnh tế, ;âu lắng, 
đây chất thơ. Phần sau truyện “Người thảy đâu tiên” đã nói rõ những tìnÌ cảm, tư 
tưởng tốt đẹp đó. ‹ 

Trích đoạn “#ơi cáy phong” là trang văn chứa chan thì vị đã thể tiện một 
cách sâu sắc tình yêu quê hương, tình yêu cây cỏ, cảnh sắc thiên nhiền quiê nhà. 
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Những kỉ niệm đẹp của tuổi thơ, và lòng biết ơn người thầy đầu tiên của đời mình, 
của qué hương mình đã làm nên chất thơ của truyện. 

Đoạn văn tả tiếng nói riêng, tâm hồn riêng của cây phong là hay nhất. Đoạn 
văn kể lại kĩ niệm tuổi thơ trèo lên hai cây phong nhìn về bốn phía cbàn trời là cảm 
động nhất. Dòng hỏi tưởng, nối nhớ hai cây phong của nhân vật họa sĩ như được 
chắt lọc từ nơi sâu thẩm tâm hồn, rất chân thực, hồn nhiên và trong sáng. Vẻ đẹp 
cây phong là vẻ đẹp thảo nguyên phương Bắc. “Hới cấy phoag” là bài ca nghĩa tình 
về quê hương, về người thầy vĩ đại đã “trồng cáy và đrồng người”... 

IH. Bài đọc tham khảo ÿ 
Những cảm nhận sâu sắc khi đọc truyện 
“Người thầy đầu tiền” của Ai-ma-tốp 
Bài làm 

Ai đã từng một lần “zựứ rẻ zúp dưới nón mẹ lắn đâu tiên đỉ đến trường” lòng 
tưng bừng rộn rã giữa một buổi mai đầy sương thu và đầy gió lạnh? Tuổi bé thơ đã 
đi qua mấy năm rồi, nhưng đâu dễ quên? Và những ai đó, lần đầu tiên được đi học 
“Bình dán học vụ” sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công, hạnh phúc biết bao 
được "sáng mắt sáng lòng”! Có thể nói, phần đông trong chúng ta, ai cũng lưu giữ 
trong tâm hồn mình hình ảnh tuyệt đẹp về một người thầy mà không bao giờ có thể 
phai mờ được. : 

- "Các em cứ gọi ta là thẩy. Các em có muốn xem trường không? Vào đây, 
các em đừng ngại gì cả...” 

Đó là tiếng nói của thầy ĐÐuy-sen, một đoàn viên Thanh niên Cộng sản, với 
trái tìm yêu thương mênh mông, với nhiệt tình say mê đã đem ánh sáng Cách mạng 
tháng Mười Nga đến với tuổi thơ miền rừng núi hẻo lánh xa xôi. 

Thầy Ðuy-sen và cô học trò người dân tộc An-tr-nai bé bỏng, tội nghiệp hiện 
lên trên trang văn trong sáng, nhẹ nhàng của Ai-ma-tốp đã để lại bao rung động bồi 
hồi trong lòng ta một thời cắp sách. 

“Người thây đâu tiên” là một truyện ngắn xuất sắc của Ai-ma-tốp kể về thầy 
giáo Ðuy-sen qua hồi ức bà viện sĩ An-tư-nai Xu-lai-ma-nô-va trước đây là học trò 
của Đuy-sen, năm 1924. 

1, Hình ảnh một người thảy tuyệt đẹp và đáng kính là cảm nhận sâu sắc nhất 
của môi chúng ta khi đọc truyện ngắn này. Khi đến vùng núi quê hương của cô bé 
An-tư-nai, thầy Đuy-sen còn trẻ lắm. Học vấn của thầy lúc đó chưa cao, nhưng trái 
tim thầy đào dạt tình nhân ái và sôi sục một nhiệt tình cách mạng. Một mình thầy 
lao động hàng tháng trời, phạt cỏ, trát lại vách, sửa cánh cửa, quét đọn cái sân... 
biến cái chuồng ngựa của phú nông hoang phế đã'lâu ngày thành một mái trường 
khiêm tốn nằm bên hẻm núi, cạnh con đường vào cái làng nhỏ của người Kir-ghi- 
di, vùng Trung Á nghèo nàn và lạc hậu. 

Khi An-tư-nai và các bạn nhỏ đến thăm trường với bao tò mò 'vem thử thầy 
giáo đang làm gì, ở đấy cũng hay” thì thấy thầy “từ trong cửa bước ra, người bê bết 
đất” Thầy Đuy-sen “mứn cười, niềm nở”, quệt mồ hôi trên mặt, rồi ôn ồn hỏi: “Đi 
đâu về thế, các em gái?”. Trước các “vị khách” nhỏ tuổi, thầy hiền hậu nói: “Các em 
ghé wào đây xem là hay lắm, các em chả sẽ học tập ở đáy là gì? Còn trường của các 
em thì có thể nói là đã xong đến nơi rồi...” 
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Đuy-sen đúng là một ông thầy vĩ đại. Cử chỉ của thây rất hồn nhiên. Thầy 
hiển hậu nói lên những lời ấm áp lay động tâm hồn tuổi thơ. Mới gặp các em nhỏ 
xa lạ lân đầu mà thầy đã nhìn thấy, đã thấu rõ cái khao khát muốn được học hành 
của các em: “Các em chả sẽ học tập ở đáy là gì?..." Thầy “khoe” với các em về 
chuyện đắp lò sưởi trong mùa đông... Thây báo tin vui, trường học đã làm xong “có 
thể bắt đâu học được rồi”. Thầy mời chào hay thầy khích lệ? Thầy nói với các em 
nhỏ người dân tộc miễn núi chưa từng biết mái trường là gì bằng tất cả tình yêu 
thương mênh mông: “Thế nào, các em có thích học không? Các em šẽ đi học chứ?” 

Thầy Đuy-sen quả là có tài, giàu kinh nghiệm sư phạm. Chỉ sau một vài phút 
gặp gỡ, một vài câu nói nhẹ nhàng, thầy đã cbiếim lĩnh tâm hồn tuổi thơ. Thầy đã 
khơi dậy trong lòng các em nhỏ người miền núi niềm khao khát được đi học. 

Với An-tư-nai, thầy nhìn thấu tâm can em, cảm thông cảnh ngộ mồ côi của em, 
thây an ủi và khen em một cách chân tình: “An-f-ndi, cái tên hay quá, mà em thì 
chắc là ngoan lắm phải không?" - Câu nói ấy cùng với nụ cười hiển hậu của Ðuy-sen 
đã khiến cho cô gái dân tộc thiểu số bé nhỏ, bất hạnh *ấy lòng ấm hẳn lại”. 

Trước khi thầy đi lấy rạ khô, lúc tiễn các em nhỏ ra về, thầy nhẹ nhàng trốn 
nắn, thầy mời mọc ân cần. Các em nhỏ ra về mà cảm thấy mến thây, gắn bó với 
thây và ngôi trường nhỏ của làng quê thân yêu. Hơn 30 năm sau, An-tư-nai đã 
thành đạt mà tâm hồn cô vẫn còn nghe tiếng nói nhỏ nhẹ của Ðuy-sen: “Các em cứ 
gọi ta là thầy. Các em có muốn xem trường không? Vào đây, các em đừng ngại gì cả?". 

Đuy-sen là người thây đầu tiên, người thầy khai tâm khai sáng cho An-tư-nai. 
Thây hiển hậu, thây yêu thương tuổi thơ. Thầy đã đốt cháy. lên trong lòng các em 
ngọn lửa nhiệt tình và khát vọng được đi học. ĐÐuy-sen là hình ảnh tuyệt đẹp của 
một ông thây tuổi thơ. Con đường tuổi trẻ là con đường học hành. Trên con đường 
đây năng đẹp ấy, anh, chị, và mỗi chúng ta sẽ được dìu dắt qua nhiều thầy, cô giáo. 
Cũng như An-tư-nai, trong tâm hồn mỗi chúng ta luôn luôn chói ngời những người 
thầy, những Ðuy-sen cao đẹp. 

2. An-ti-hdai cô học trò nhỏ bé đáng thương và đẳng yêu vô«:ng. Mồ côi mẹ, 
ở với chú thím, cô phải làm quần quật suốt ngày. Ăn mặc tồi tàn, rách rưới “gấu váy 
thủng hở một mảng đầu gối”. Điều đau khổ, bất hạnh nhất trong cuộc đời ấu thơ của' 
em là thiếu tình thương. Mỗi bát cơm phải đổi nhiều nước mắt, luôn luôn bị người 
thím độc ác, tàn nhãn đánh chửi. Chỉ một bao ki giắc (phân gia súc khô) mà em bị 
mụ ta “đánh liên hồi vào đâu”. Mụ đay nghiến, chửi rùa: “Quản không cha khóng 
mẹ! Chó sói có bao giờ lại thành chó nhà được!... Muốn vem trường thì rồi tao sẽ 
cho xem, mày cứ còn bén mảng đến gần đấy là tao đánh què cẳng ải. Tao xế làm 
cho mày nhớ đời cái trường ấy..." Nếu thây Đuy-sen đã khơi dậy trong lòng An-tư- 
nai tình yêu thương, lòng khao khát học tập thì mụ thím tồi tệ đã làm em đau khổ, 
tan nát cả lòng, chìm đắm trong lo âu, ngồi thui thủi một mình treng xú bếp '!áng lẽ 
khóc vụng”. Em “không khóc vì những đòn thím đánh” vì em đã quen rồi, mà em chỉ 
khóc vì “hiểu rằng thím tôi không đời nào chịu cho tôi đi học”. Qua đó, ta càng thây 
rõ: bị thất học là nỗi dan khổ, bát hạnh lớn nhất của tuổi thư! 

Ra khỏi trường, An-tư-nai vòng quay lại một mình, em đổ bao kí giãc của 
mình vào kho đựng chất đốt. Trời đã chiều, em vội vã quay lại “cắm đâu chạy men 
theo các khe rãnh, các hẻm đá ở chân múi nhặt kỉ giắc” Mấy chục năm sau khi đã 
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trở thành viện sĩ, An-tư-nai “vấn không hiểu hỏm ấy cái gì vud khiến tôi đám làm 
một Việc nhĩ thế”, Từng nếm trải nhiều đau khổ túi nhục, bị máng chửi, bị tạt tai, 
mọi ước nguyện, mọi ý muốn của tuổi xuân “bị chón vài”, nên cô bé An-tư-nai 
"uốn làm một việc gì để cám ơn còn người thật ra không quen biết ấy, để đển đáp 
lại nh cười đữ xưởi dăm lòng tôi, đến đáp lòng tin cậy... đến đáp mày câu nói nhân từ 
ấy” củu thầy Đuy-sen. Rõ ràng đó là fình thương và mái trường đã đánh thức nhân 
cách một em bé bị quá nhiều khổ cực. Chính Đuy-sen - người thầy đầu tiên đã tạo 
nên nguyên nhân và sức mạnh biến đổi tâm hồn cô bé: ”Fdf cả cuộc sống với mọi 
niềm vui, nồi khổ của tôi đã bắt đâu chính từ ngày hôm đó, chính từ bao kỉ giắc ấy”. 

Với tâm hồn trong sáng tuổi thơ, An-tư-nai vừa nhặt kỉ giắc vừa thấy trái tim 
mình “g sướng đáp rộn rấ”. Mặt trời đã gác núi, mặt trời như chia vui, như đồng 
cảm san sẻ với em: “Và mặt trời cũng nhự biết rõ vì đâu tôi sung sướng đến thế!" 
Cô bé cảm thấy tự hào vì “4đ làm được mội việc nhỏ hữu ích”. 

Trong con người nhỏ bé An-tư-nai đã có một bước nhảy vọt về mặt tính cách. 
Từ chỗ em muốn đền ơn con người xa lạ đã săn sóc, quy mến mình đến chỏ tự giác 
thấy minh phải làm được một việc nhỏ hữu ích. Ai-ma-tốp đã lấy hình tượng “mặt 
trời” để miêu tả những rung động, những biến thái trong tâm hồn cô gái nhỏ bé 
người dân tộc Kir-ghi-di. Hình tượng “nại trời” ở đây cèn mang ý nghĩa như một 
biểu tượng nhằm ca ngợi ánh sáng Cách mạng tháng Mười đã chiếu rọi tỏa sáng 
vùng núi rừng lạc hậu Cư-rơ-gư-xtan, đem đến sự /hức tỉnh và đổi đời trong lòng 
nhân dân các dân tộc mà An-tư-nai là một điển hình cảm động. 

Đây là đoạn văn hay nhất, cảm động nhất. Mặt trời được nhân hóa, mặt trời 
là biểu tượng. Chất thơ, chất trữ tình không. chỉ ở ngôn ngữ mnà nó đã thấm sâu vào 
hồn người! Thiên nhiên như đang chia sẻ niềm vui với con người: 

"Mặt trời dã xế bóng ngang các sườn đồi, nhưng tôi cẩm thấy hình như còn 
chân chừ không muốn lặn, còn muốn nhìn tôi. Ánh mặt trời tô điểm con đường tôi 
dị: mặt đất rắn ma thu trải ra dưới chân tôi nhuộm thành màu đố, tàn hồng, màn 
tim. Từng cụm bông lau khô vụn vút bay hai bên nhự những tỉa lửa lập lòe. Mặt trời 
đợi lửa lên những chiếc cúc mạ bạc trên tấ? áo đẩy mụn vá tôi mặc..". 

Tình thương của người thầy, mái trường vẫy gọi và ánh sáng cách mạng đã 
lay tỉnh mọi cuộc đời, từ bóng tối vươn ra ánh sáng. Như con chim sổ lồng cất tiếng 
hót, An-tư-nai cũng vậy, cô vừa chạy vừa reo lên với đất trời, với gió mây: “Hãy 
nhìn tôi đây! Hãy nhìn tôi đang kiêu hãnh chừng nào! Tôi sẽ học hành, tôi sẽ đến 
trường, và sẽ dân cả các bạn khác đến!" 

An-tư-nai như được truyền thêm sức mạnh để vượt qua thử thách, để đến với 
mái trường tuổi thơ cùng các bạn. Con đường đến với mái trường, con đường đi học 
của An-tư-nai cũng là con đường đi tới ánh sáng cách mạng và hạnh phúc. 

Ai-ma-tốp đã viết nên một truyện ngắn dưới dạng hỏi ức chân thực, cảm 
động. Hình ảnh Ðuy-sen - người thây đầu tiên và hình ảnh An-tư-nai, cô bé mô côi 
khát khao được đi học, được tác giả nói đến với tất cả sự ca ngợi, với niềm thương 
mến bao la. Người thầy trong truyện ngắn là người thầy của tình thương đến với 
tuổi thơ, đem ánh sáng cách mạng làm thay đổi mọi cuộc đời. Ngọn lửa tình thương 
như tỏa sáng trang văn Ai-ma-tốp mãi mãi làm ấm áp lòng người. Thầy Đuy-sen 
càng trở nên gần gũi trong niềm thương mến của tuổi thơ chúng ta. 
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Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000 
Hày nêu cảm nhận của em sau khi đọc bài 
"Thông tin về Ngày Trái Đát năm 2000" 
Bài làm 

Văn bản "Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000” đã đem đến cho mỗi chúng 
ta những kiến thức cần biết, n3n biết và phải biết. 

1. Về tổ chức và mục địch 

“Ngày Trái Đất” là ngày 22 - 4 hàng năm; lúc đầu do một tổ chức bảo vệ môi 
trường của Mĩ khởi xướng từ năm 1970; đến nay đã có I41 nước trẻn thế giới tham 
gia nhằm mục đích bảo vệ môi trường, những vấn đề môi trường nóng bỏng nhất 
của từng nước hoặc từng khu vực. 

Năm 2000, Việt Nam mới gia nhập tổ chức “Mgày Trái Đái”. Nước ta đã nêu 
lên chủ đề “Một ngày không sử dụng bao bì nỉ-lông”. 

2. Tác hại 

Tác giả đã phân tích, đã giải thích một cách sáng tỏ về những tác hại của việc 
sử dụng bao bì ni-lông. Đó là những điều mà số đông người trong chúng ta chưa hề 
biết. Có năm tác hại đáng sợ như sau: 

- Một là, bao bì ni-lông có chứa chất pla-xtic, một chất không phân hủy sẽ 
Bâwy gny hại đối với mòi trường khi khắp mọi nơi trên đất nước ta, mỗi ngày vứt ra, 
thải ra "hàng triệu bao bì ni-lông; vứt bừa bãi khắp mọi nơi công cộng, từ ao hồ, 
sông ngòi đến đường phố, chợ búa, làng mạc... 

~ Hai là, bao bì ni-lông khi lẫn vào đất sẽ làm cản trở quá trình phát triển của 
các loài thực vật như cây trồng, hoa cỏ... sẽ dẫn đến sự xói mòn ở các vùng đồi núi. 

- Ba là, bao bì ni-lông vứt bừa bãi sẽ làm tắt nghẽn cống rãnh, kênh mương, 
gây nên cảnh: úng đọng, ngập lụt, làm cho ruồi muỗi phát sinh, lây truyền dịch 
bệnh. Bao bì ni-lông trôi ra biển làm chết các sinh vật khi nuốt phải. 

- Bốn là, bao bì ni-lông màu vốn hàm chứa các chất như chì, ca-đi-mi sẽ làm 
ô nhiễm thực phẩm, gây tác hại cho não và nguyên nhân gây ung thư phổi. 

+ Năm là, khi đốt các bao bì ni-lông phế thải, khói độc ấy vì có chứa chất 
đỉ-ô-gt: sẽ gây ngộ độc, khó thở, ngạt thở, nôn ra máu, gây rối loạn chức năng, gây 
ung Ø.ư và các dị tật bẦm sinh cho trẻ sơ sinh. 

_À_ Tóm lại, sử dụng và vứt bừa bãi bao bì ni-lông sẽ đầu độc môi sinh và môi 
trường, sẽ gây nhiều tác hại nguy hiểm cho sức khỏe và cuộc sống của con người. 
Những điều ấy, chúng ta chưa hiểu và chưa hề nghĩ tới. 

3. Những kiến nghị 

“Ngày Trái Đất năm 2000” của Việt Nam nêu lên chủ để “Một ngày không 
dùng bao bì ni-lông” thật võ cùng cấp thiết và thiết thực. Nếu mọi người, mọi nhà, 
nếu 80 triệu con người Việt Nam đều tự giác thực hiện thì chúng ta sẽ giảm được 
hàng trăm triệu, hàng nghìn triệu bao bì ni-lông trong mỗi ngày, trong mỗi tháng, 
sẽ mang lại bao lợi ích vô cùng to lớn. Có đi quanh Hồ Tây, có đến Hạ Long, Đồ 
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Sơn, Sâm Sơn, Nha Trang, Vũng Tàu.... có dạo quanh sân trường, bệnh viện, chợ 
búa,... ta mới nhận thấy người Việt Nam ta đã và Sng sử dụng bao bì ni-lông một 
cách bừa bãi như thế nào! 

Tổ chức “Ngày Trái Đái năm 2000” của Việt Nam đã nêu lên những kiến 
nghi rất thiết thực: 

- Hãy thay đổi thói quen và giảm thiểu sử dụng bao bì ni-lông. 

- Hãy không sử dụng bao bì ni-lông khi không cần thiết. 

- Hãy dùng giấy, lá để gói thực phẩm. 

- Hãy nói cho mọi người trong nhà và bè bạn biết những tác hại ghê gớm về 
việc sử dụng bao bì ni-lông. 

Để vì bảo vệ Trái Đất, ngôi nhà chung của chúng ta, ai cũng phải quan tâm 
tới Trái Đất hơn nữa, góp phần bảo vệ môi trường. Một trong những việc làm của 
chúng ta là “Một ngày không dùng bao bì nỉ-lông”. 


“Thông tín về Ngày Trái Đất năm 2000” là văn bản thuyết mình. Những kiến 
thức khoa học về độc tố, về tác hại của bao bì ni-lông được tác giả phân tích, giải 
thích một cách ngắn gọn. sáng tỏ, đầy sức thuyết phục. Những kiến nghị mà tác giả 
nêu lên rất thiết thực; đó là những điều mà ai cũng có thể làm được để góp phần bảo 
vệ môi trường nơi ta đang sinh sống. 


Ôn dịch, thuốc lá 
Nguyễn Khắc Viện 
Phân tích và nêu cảm nghĩ sau khi đọc bài 
"Ôn dịch, thuốc lá" của Nguyễn Khác Viện 
Bài làm 

Nguyễn Khắc Viện là một trí thức Tây học, đỏ bác sĩ tại Pháp trong thập niên 
40 của thế kỉ XX. Ông là nhà hoạt động văn hóa, nhà hoạt động xã hội rất nổi tiếng, 
ở nước ta. 

Bài %Ôn dịch, thuốc lá" thể hiện cái tâm và cách viết, cách nói sắc sảo, độc 
đáo của Nguyễn Khác Viện. 

Nhan đề rất độc đáo: “Ôn dịch, thuốc lá”. Độc đáo ở hai chữ “Ôn dịch” độc 
đáo về cách dùng dấu phẩy ở đây, dấu phẩy tạo nên ngữ điệu, gợi lên một tình 
huống nguy cấp, phải báo động, gây ấn tượng mạnh cho người đọc, người nghe. 
Cách dùng dấu phẩy ở nhan đề đã thể hiện một lối nói, lối viết theo văn phong châu 
Âu hiện đại. Nếu viết: "Ôn dịch thuốc lá” hoặc “Thuốc lá là một loại ôn dịch" đều 
được, nhưng viết như thế thì “bằng phẳng quá”, “hiển lành qryá” không hấp dẫn, 
không phù hợp với nội dung văn bản (Chú ý, ở cuối bài tác giả có viết: “... Lại còn 
thêm ôn địch thuốc lá này”). 

Mở đầu tác giả dùng phép so sánh - đối chiếu để lôi kéo, thu hút người đọc: 
Dịch hạch, thổ tả, những dịch bệnh khủng khiếp từng gây ra và làm chết hàng vạn, 
hàng triệu người. Nhờ tiến bộ y học mà những dịch khủng khiếp ấy “4 diệt trừ 
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được”. Cuối thế kỉ XX, loài người lại “1o đu về nạn AIDS” mà “clưa tìm ra giải 
pháp” thì “ôn dịch thuốc lá dang đe dọa sức khỏe và tính mạng loài người còn nặng hơn 
cả AIDS”. Sự thật khủng khiếp được nhiều nhà bác học, sau mấy chục năm và hơn năm 
vạn công trình nghiên cứu lớn tiếng báo động. Đúng là những con số biết nói! 

Phần thứ hai bài văn, Nguyễn Khắc Viện phân tích và chứng minh rằng ôn 
dịch thuốc lá gây ra bao tệ nạn kinh khủng. Trước hết, ông nhắc lại một câu nói nổi 
tiếng của Trần Hưng Đạo căn dặn nhà vua: “Nếu giặc đánh như vũ bao thì không 
đáng sợ, đáng sợ là giặc gặm nhấm như tằm ăn dâu” để chỉ rõ ôn dịch thuốc lá giết 
dần giết mòn con nghiện, gây ra bao tai hại ghê gớm trong cộng đồng là nguyên 
nhân, nguồn gốc của mọi tệ nạn xã hội khác. Dẫn câu nói của Trần Hưng Đạo 
không chỉ làm tiền để cho lập luận, làm cho luận cứ và luận chứng thêm phần sắc 
bén, chặt chế mà còn tạo cho người đọc bao liên tưởng đây thuyết phục về “ôn địch, 
thuốc lá”. Thuốc lá là ôn dịch, là một thứ giặc rất đáng sợ vì nó “gặm: nhim” con 
nghiện và xã hội. 

Khói thuốc lá rất độc, chất hắc ín sẽ “làz: fé liệ” những lông rung, lông mao 
của những tế bào niêm mạc ở nơi vòm họng, ở phế quản, ở nang phổi; chất hắc ín 
ấy “tích tụ lại” gây ho hen, đờm dãi, và sau nhiều năm gây viêm phế quản. 

Người nghiện thuốc lá sẽ bị chất ô-xít các-bon trong khói thuốc lá thấm vào 
máu... làm cho sức khỏe “ngày càng sút kém”. 

Tác giả nêu lên những số liệu để chứng minh “ôn dịch, thuốc lá” rất đáng sợ. 
80% bệnh nhân ung thư vòm họng và ung thư phổi ở bệnh viện K là do thuốc lá. 
Các bệnh huyết áp cao, tắc động mạch, nhồi máu cơ tim đều do chất ni-cô-tin của 
thuốc lá gây ra. Những cái chết đột xuất về nhồi máu cơ tim, những khối ung thư 
nguy hiểm của con bệnh 40-50 tuổi đều cho thấy “ác hại ghé gớm của thuốc lá” 
Hàng triệu người bị viêm phế quản làm mất bao nhiêu ngày lao động và tổn hao sức 
khỏe đều do thuốc lá gây ra. Những số liệu ấy đây sức thuyết phục vì đó là những 
căn cứ khoa học, là ý kiến của bác sĩ viện trưởng bệnh viện K, của bác sĩ viện 
trưởng viện nghiên cứu các bệnh tim mạch nêu lên. l 

Nguy hại hơn nữa là kẻ nghiện thuốc lá “đđ đảu độc” những người xui” 
quanh do khói thuốc lá. Vợ con bị nhiễm độc, nhất là những thai nhỉ. Hiện tượng đẻ 
non, đẻ ra đã suy yếu... đều do bị nhiễm độc bởi khói thuốc lá. Câu văn: “#/ú thuốc 
lá cạnh một người đàn bà có thai quả là một tội ác” vang lên như một lời kết tội 
nghiêm khắc. 

Về mặt đạo đức, người lớn (bố, anh, chú, bác...) nghiện thuốc lá “không 
những đầu độc con em mà còn nêu gương xấu”. Cho nên câu nói: “Tôi hút, tôi bị 
bệnh, mặc tôi!” chỉ là lời lẽ gần bướng, của con nghiện! 

Phần cuối, tác giả cho biết nghiện thuốc lá là nguyên nhân của các tệ nạn khác 
như ma túy, trộm cắp. Ở Việt Nam ta, một nước thuộc diện “ghèeo” mà tỉ lệ thanh 
thiếu niên hút thuốc ở các thành phố lớn “ngang với 0Ì lệ các thành phố Âu - Mĩ". 

Ở châu Âu, chiến dịch chống thuốc lá rất quyết liệt. Cấm hút thuốc lá ở tất cả 
những nơi công cộng, phạt nặng những người vi phạm (như ở Bì); cấm quảng cáo 
thuốc lá trên báo chí, vô tuyến. Cuối năm 1990, có thể nêu lên những khẩu hiệu: 
“Một châu Âu không còn thuốc lá”. 
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Trái lại, ở Việt Nam, một nơi có nhiều bệnh như sốt rét, bệnh phong, lao, ía 
chảy chưa thanh toán được, “lợi ôm thêm ôn dịch thuốc lá này”. Tệ nạn ấy "giờ đây 
là mối đe dọa của quốc gia”. Bằng tấm lòng của người thầy thuốc, Nguyễn Khắc 
Viện thiết tha kêu gọi mọi người Việt Nam “phổi đứng lên chống lại, ngăn ngừa 
nạn ôn dịch” thuốc lá. 

“Ôn dịch, thuốc lá” là một văn bản thuyết minh được viết bằng một văn 
phong hiện đại, độc đáo. Các lí lẽ và dẫn chứng được tác giả nêu lên qua sự phân 
tích sắc bén, qua sự so sánh liên tưởng đầy sức thuyết phục. Bài văn đã thể hiện sự 
quan tâm và lo lắng của Nguyên Khắc Viện trước tệ nạn “ôn dịch, thuốc lá”. 

Bài văn đã nâng cao nhận thức cho mỗi chúng ta nhất là các bạn trẻ biết về 
những tác hại ghê gớm của thuốc lá. Và hãy coi chừng ôn dịch, thuốc lá! 


Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác 
Phan Bội Châu 
I. Đề luyện tập 

Đề số I. Học thuộc lòng bài “Vào nhà ngục Quảng Đông cẩm tác” của Phan 
Bội: Châu. 

Đề số 2. Giới thiệu một vài nét về Phan Bội Châu. 

Đề số 3. Nêu thể thơ, xuất xứ, chủ để của bài thơ “Vào nhà ngục Quảng 
Đông cảm tác”, 

Đề số 4. Phân tích bài thơ “Vào nhà ngục Quảng Đông cẩm tác”. 

IH. ïBài văn tự luận 
Đề số 2 

- Phan Bội Châu (1867-1940) biệt hiệu là Sào Nam, người làng Đan Nhiệm, 
xã Nam Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, là một nhân vật kiệt xuất của lịch sử 
dân tệc trong mấy chục năm đầu của thế kỉ XX. 

Học giỏi, giàu lòng yêu nước và có chí lớn. Năm 1900, đỗ thủ khoa (khoa thi 
Hương trường Nghệ). Ông trở thành lãnh tụ của các phong trào yêu nước chống 
Pháip rhư Duy Tân, Đông Du, Việt Nam quang phục hội. Năm 1905, Phan Bội Châu 
dấy lê phong trào Đông Du, làm bùng lên ngọn lửa yêu nước vô cùng sâu rộng và 
mãnih 'iệt khắp mọi miền đất nước. Ông đã bí mật sang Nhật, đến Trung Quốc, Thái 
Lan... để gây dựng phong trào cách mạng. Năm 1925, Phan Bội Châu bị thực dân 
Phátp tắt cóc ở Thượng Hải, đưa về nước kết án tử hình. Trước tinh thần đấu tranh 
của ¡nhân dân ta, chúng đưa Cụ về Huế giam lỏng. Phan Bội Châu trở thành Ông già 
Bến Nzự. Năm 1940, Cụ qua đời trong niềm thương tiếc vô hạn của nhân dân ta. 

Trong bài “Văn tế Phan Sào Nam”, nhà chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng có viết: 
“Miệng giọng cuốc vạch trời kêu giật một, giữa tầng không mù cuốn mây tan; tay 
ngôi lớig vỗ án múa châu ba, đây mặt giấy mưa tuôn sấm nổ'. 

Trong truyện kí “Những trò lố hay là Va-ren là Phan Bội Cháu", Nguyễn Ái 
Quốc đã ca ngợi cụ Phan là “bác anh hùng, vị thiên sứ, đăng xả thân vì độc lập”... 
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- Phan Bội Châu còn là một nhà thơ, nhà văn lớn của dân tộc. Thơ văn của Cụ 
là cả một bầu nhiệt huyết, sục sôi tình yêu nước, thương dân, căm thù bè lũ cướp 
nước và bán nước. Thơ văn Phan Bội Châu là thơ văn tuyên truyền cổ động cách 
mạng, gồm có hàng trăm bài thơ, bài văn, tiêu biểu là các tác phẩm: /d z;godi 
huyết thư, Việt Nam vong quốc sử, Ngục trung thự, Tràng quang tâm sử, Phan Bội 
Châu niên biểu, Sào Nam thi tập,... 

Bước sang thế kỉ XXI, mỗi con người Việt Nam chúng ta vẫn còn nghe tiếng 
vọng của Phan Bội Châu trong tâm hồn mình, để nêu cao ý chí tự cường: 

“Nay ta hát một thiên ái quốc, 
Yêu gì hơn yêu nước nhà ta. 
(..) Hồnơi !Về với giang san, 
Muôn người muôn tiếng hát ran câu này: 
“Hợp nuiôn sức ra tay quang phục, 
Quyết có phen rửa nhục báo thì...” 
: Mấy câu ái quốc reo hò, 
Chữ đồng tâm ấy phải cho một lòng”. 
1910 
(“Ái quốc" - Phan Bội Châu) 
Đề số 3 

1. Thể thơ 

Bài “Cảm tác vào nhà ngục Quảng Đông” của Phan Bội Châu được viết theo 
thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật: luật bằng, vấn bằng. Có 5 vần thơ, cuối các 
câu 1,2, 4,6, 8: ưu - tù - châu - thù - đâu. 

2. Xuất xứ 

Mùa đông năm Quý Sửu (1913), Phan Bội Châu và một số đồng chí của cụ 
đang sống ở Dương Thành thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đô đốc Quảng 
Đông lúc bấy giờ là Long Tế Quang cấu kết với Toàn quyền Đông Dương đã bắt 
Phan Bội Châu và Mai Lão Bạng, một yếu nhân của Việt Nam Quang Phục Hội 
nhằm giao nộp cho thực dân Pháp. Chúng xiềng tay và trói chặt đẩy hai nhà cách 
mạng Việt Nam vào nhà ngục tử tù. 

Ngay trong đêm đầu tiên, Phan Bội Châu đã ứng khẩu một bài thơ chữ Hán 
để “an ủi Mai quân” và “tự an ỉ mình” bằng một bài thơ chữ Nôm; sau này các nhà 
nghiên cứu lịch sử và văn học đặt nhan để cho bài thơ là “Cởm tác vào nhà ngục 
Quảng Đông”. Bài thơ in trong tác phẩm “Ngực trưng thu” (1914) của Phan Bội Châu, 

Trong “Ngực trung thuc”, cụ có nói: 

“Làm xong hai bài thơ, tôi ngâm nga lớn tiếng rồi cả cười, vang động cả bốn 
bức vách, hẳu như không biết thân mình đang bị nhốt trong ngục”. 

3. Chủ đề 

“Cảm tác vào nhà ngực Quảng Đông” thể hiện khí phách anh hùng, tỉnh thần 
tự chủ của người chiến sĩ cách mạng trải qua bao sóng gió, mang hoài bão “ki 
bang tế thế”, sáng ngời niềm tìn tưởng vào sự nghiệp cứu nước, coi thường mọi thử 
thách hiểm nguy. 
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Đề số 4 

Phan Bội Châu (1867-1940) biệt niệu là Sào Nam, quê ở Nam Đàn, Nghệ An. 
Ông Ì à chiến sĩ cách mạng vĩ đại của dân tộc ta trong hơn hai mươi năm đầu của thế 
kỉ XX. Ông còn là một nhà thơ, nh` văn lớn để lại nhiều kiệt tác chứa chan tỉnh 
thần yêu nước chống xâm lăng. Ông sáng tác nhiều tác phẩm bằng chữ Hán, chữ 
Nôm. chữ Quốc ngữ, gồm có: “fưi goại huyết thí”, “Sào Nam thí tập” “Ngục 
tru thục”, “Phan Bội Châu niên biểu”, “Trùng quang tâm sứ”, "Việt Nam vong quốc 
L}  SIỆP 

Năm 1913, chính quyền Quảng Đông, Trung Quốc đã bắt giam Phan Bội 
Châu. Với cuộc mua bán chính trị bẩn thiu này, chúng định trao nhà cách mạng, 
Việt Nam cho thực dân Pháp, trong khi tòa án Pháp ở Đông Dương đã kết án tử 
hình vắng mặt Phan Bội Châu. 

“Cảm tác vào nhà ngục Quảng Đông” là chùm thơ hai bài, đây là bài thơ thứ 
nhất được Phan Bội Châu viết trong ngày đầu bị bắt giam. 

Bài thơ thể hiện khí phách hiền ngang, bất khuất và phong thái tung dung của 
người chiến sĩ yêu nước cách mạng trước cảnh tù đày, nguy hiểm. 

1. Hai câu để nói lên một tâm thế đẹp của người chiến sĩ cách mạng: “Vấn là 
hào tiệt, vẫn phong lưu - Chạy mới chân thì hãy ở tà”. Điệp từ “vấn” làm cho ý thơ 
được khẳng định, biểu lộ lòng tự hào về nhân cách cao đẹp: hào kiệt, phong lưu. 
Mội con người có tài cao, chí lớn trong mưu đồ đại sự cứu nước, cứu đân. Một nhà 
nho trang nhã, ung dung đàng hoàng. “Chạy mới chán” là cách nói hóm hỉnh về sự 
hoạt động sôi nổi của Phan Bội Châu lúc ở Nhật, lúc sang Thái Lan, lúc ở Trung 
Quốc. Bốn tiếng “?hì hãy ở rà” vừa là chấp nhận cảnh ngộ tù đày, vừa là một sự 
thách đố, thể hiện một thái độ rất bình tĩnh, rất chủ động trước tai ương hoạn nạn. 

2. Hai câu //„ực nói về cuộc đời người chiến sĩ cách mạng: phải xa gia đình, 
quê hương đất nước, bôn ba hải ngoại, phải nếm trải mọi thử thách gian truân, chịu 
cảnh tù tội. “Hai mươi năm lẻ đã từng chua với vót"” (Bài ca chúc tết thanh niên). 
“Khách không nhà" đối với “người có tội" (bị tù), “bốn bể” đối với “năm chân” - 
ngôn ngữ thơ cân xứng, thể hiện một tâm hồn cao đẹp, giàu đức hi sinh, một chí lớn 
tung hoành mang tầm vóc lớn lao được đo bằng “ăm: châu” và "bốn bể”. Giọng thơ 
thanh thoát phơi phới: 

“Đã khách không nhà tren bốn biển, 
Lại người có tội giữa năm châu.” 

Sau này, trong bài thơ “Từ giã bạn bè lân cuối cùng” viết năm 1940 trước lúc 
qua đời, ý thơ trên được tác giả nhắc lại: 

“Những ước anh em đây bốn biển, 
Nào ngờ trăng gió nhốt ba gian”. 

3. Luận: Hai câu năm, sáu đối nhau, ngôn ngữ trang trọng diễn tả một chí khí 
hiền ngang, một chí lớn phi thường của người anh hùng muốn làm nên sự nghiệp vĩ 
đại. Thơ mang cốt cách anh hùng: 

“Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế, 
Mở miệng cười tan cuộc oán thì.” 


mà. 


“Bủa tay”, “ôm chặt” nói lên một tư thế hào hùng, một quyết tâm không gì lay 
chuyển nổi, một lí tưởng sáng ngời: Giúp đời cứu nước! “Cuộc oán thà” là cuộc 


69 


chiến đấu chống thực dân Pháp và bè lũ tay sai bán nước. Hai chữ "cười /ư"” thể 
hiện một ý chí, nung nấu căm thù. Giọng thơ hào hùng. Thủ pháp nghệ thuật được 
sử dụng đặc sắc: Hình ảnh thậm xưng kì vĩ, các động từ gợi tả mạnh mẽ (óm chặt, 
cười tan) đã dựng nên hình ảnh một đấng nam nhi, một trang anh hùng, một bậc 
trượng phu, hào kiệt,... trong tù đày vẫn lạc quan, bất khuất, ngạo nghễ. 

4. Hai câu kết khẳng định một niềm tin chói sáng qua hai vế tiểu đối: "Tản 
ấy vẫn còn lí còn sự nghiệp”. Chữ “còn” được điệp lại hai lần làm cho ý thơ được 
nhấn mạnh: Con đường cách mạng cứu nước, cứu dân là con đường vinh quang 
sáng ngời chính nghĩa. Con đường chiến đấu vì chính nghĩa đang mở rộng ở phía 
trước. Câu thơ thứ tám nói lên một chấp nhận, một thách thức, một tinh thần coi 
thường những nguy hiểm, gian truân: 

* Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu." 

Vân thơ mang tính hướng nội vang lên như một lời động viên khích lệ mình. 
Nó biểu hiện một dũng khí hiên ngang của người chiến sĩ cách mạng vĩ đại: “Uy vữ 
bất năng khuất”. Đó là niềm tự tin, lạc quan, bất khuất, tự làm chủ hoàn cảnh, mang 
cốt cách “hào kiệt, phong lưu”. 

Đây là bài thơ viết theo thể thơ Đường luật, thất ngôn bát cú. Giọng điệu hào 
hùng mạnh mẽ. Cảm hứng anh hùng dào dạt bài thơ. Bút pháp khoa trương, lối đối 
và sử dụng điệp ngữ rất đặc sắc đã làm hiện lên cốt cách của “Bác anh hùng, vị 
thiên sứ, đấng xả thân vì độc lập, được hai mươi triệu con người trong vòng nô lệ 
tôn sàng" (Nguyễn Ái Quốc). “Cảm tác vào nhà ngục Quảng Đông” của Phan Bội 
Châu là bài ca yêu nước, bài ca tự do. 


II Bài đọc tham khảo 
Cảm nhận của em về bài thơ “Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác” - Bài II 
Bài làm 

“Cảm tác vào nhà ngục Quảng Đông” là một chùm thơ hai bài. Đây là bài số 
2 trong chùm thơ ấy: 

“Nếu chết xong đi thế cũng hay, 
Còn ta, ta lại tính cho mày. 

Trời đâu có ngục chôn thần thánh, 
Đất há không đường ruổi gió mây. 
Tát cạn bể Đông chèo tấc lưỡi, 

Mở quang ngàn Bắc vây đôi tay. 
Anh em ai nấy xin thêm gắng, 

Công nghiệp ngàn thu há một ngày. 

Vẫn viết theo thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật; giọng thơ mạnh mẽ hào 
hùng. Lúc bấy giờ, nhà thơ đang bị đày đọa vô cùng dã man: cổ đeo gông, chân tay 
bị xiểng xích trong nhà ngục tử tù Quảng Đông. Có biết cảnh ngộ ấy mới cảm thấy 
được một phần nào cốt cách và khí phách anh hùng của Phan Bội Châu qua “Cảm 
tác vào nhà ngục Quảng Đông”. 

Phần đề nói đến chết và sống. Câu phá đề bộc lộ một tâm thế coi cái chết 
nhẹ tựa lông hồng, sẵn sàng chấp nhận mọi hi sinh. "Nết chết xong đi thế cũng 
hay", bởi lẽ tự biết: Chết vì nước là chết vinh; Chết vinh còn hơn sống nhục trong 
vòng nô lệ ! Câu thừa đề lại nói đến sống: “Còn ta, ta lại tính cho mày ?" “Mày" là 
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bè lũ thực dân Pháp, lũ vua quan bán nước, là bọn phản động Long Tế Quang, v.v... 
“Tinh" là tính số, tính tội ác tày trời của bè lũ. Bao căm thù, khinh bỉ dồn vào chữ 
“mày cuối câu. 

Hai câM thực đăng đối, tác giá sử dụng hình ảnh tượng trưng, biểu lộ một 
niềm tin sáng chói. Người anh hùng chân chính (thần thánh) không thể chết (chôn) 
trong chốn ngục tù. Con đường cách mạng “„ổi gió máy” không kẻ thù nào có thể 
ngăn cản được. Ngôn ngữ thơ vừa đối xứng, vừa tương phản đây ấn tượng. Hai chữ 
“đâu có” với “há không” đối lập, phủ định và khẳng định một sự nghiệp chính nghĩa 
cao cả với niềm tin sáng ngời: 

**Trời đâu có ngục chôn thân thánh, 
Đất há không đường ruổi gió mây”. 

Phần luận thể hiện một cốt cách anh hùng của người chiến sĩ vĩ đại. Một chí 
lớn quyết vượt qua mọi thử thách, không lùi bước trước mọi nguy hiểm khó khăn để 
hướng tới sự nghiệp: “tát cạn bể Đông”, “mở quang ngàn Bắc”. Phan Bội Châu đã 
từng kêu gọi đồng chí, đồng bào đoàn kết đứng lên chiến đấu bằng gươm giáo, 
bằng xương máu, bằng thơ ca: “hiếf chiến, thiệt chiến, huyết chiến” để giành lại tự 
do. "Chèo tấc lưỡi”, “tẩy đôi tay” là những hoán dụ nghệ thuật đầy ý nghĩa. Ở phần 
thực đã nói đến trời, đất, tiếp theo phần luận lại hướng tới bể Đông, ngàn Bắc, một 
không gian nghệ thuật kì vĩ mở ra, và đó cũng là tâm vóc lớn lao của người anh 
hùng xứ Nghệ dù máu chảy đầu rơi mà “gan không núng, chí không mòn”: 

“Tát cạn bể Đông chèo tấc lưỡi, 
Mở quang ngàn Bắc vậy đôi tay”. 

Hai câu kết là lời động viên, kêu gọi chiến đấu. Sự nghiệp cách mạng giải 
phóng dân tộc là to lớn, lâu dài (ngàn thu) há đâu chỉ ngày một ngày hai. Cho nên 
phải “gắng sức”, phải biết “vối máu nóng rửa vết nhơ nô lệ” (Bài ca chúc Tết thanh 
niên). Và đó cũng là lời tự động viên mình: | 

“Anh em ai nấy xin thêm gắng, 
Công nghiệp ngàn thụ há một ngày”. 

Ngôn ngữ khoa trương, hình ảnh tượng trưng, hài hòa cân xứng, giọng thơ 
hào hùng là vẻ đẹp bài thơ thứ hai trong chùm thơ "Cm tác vào nhà ngục Quảng 
Đông" này. Nó là bài ca yêu nước. Cốt cách anh hùng, khí phách anh hùng của 
người con vĩ đại xứ Nghệ làm cho chúng ta cảm phục, ngưỡng mộ. 


Bài số 12 


Đập đá ở Côn Lôn 
Phan Châu Trinh 
L. Đề luyện tập 
Đề số I. Giới thiệu một vài nét về chí sĩ Phan Châu Trinh. 
Đềsố 2. Nêu xuất xứ và chủ đề của bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn”. 
Đề số 3. Phân tích, bài thơ “Đáp đá ở Côn Lôn” của Phan Châu Trinh và nói 
lên cảm nghĩ của em (Lập dàn ý chỉ tiết rồi viết thành bài văn). 
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I. Bài văn tự luận 
Đề số I 

Phan Châu Trinh (1872-1836), hiệu là Tây Hồ, còn có biệt hiệu là Hi Mã, 
quê ở Quảng Nam. Ông đậu Phó bảng, làm quan một thời gian ngắn rồi cáo về, đọc 
*Tán thịt”, đi khắp trong nước và sang Nhật để xem xét thời cuộc. 

Ông là một chiến sĩ yêu nước lớn và có tư tưởng dân chủ sớm nhất ở Việt 
Nam, từng giảng dạy ở trường Đông Kinh nghĩa thục và nhiệt tình nêu cao phong 
trào Duy tân tự cường. 

Năm 1908 bị bắt giam, đày Côn Đảo. Sau hơn ba năm bị đày đọa, ông được 
tha rồi sang Pháp sống và hoạt động, cổ vũ tỉnh thần yêu nước và dân chủ. 

Tháng 6 năm 1925, Phan Châu Trinh từ Pháp trở về nước rồi bị mất đột ngột 
(1926). Đám tang của Cụ là quốc tang, trở thành một phong trào yêu nước rầm rộ 
khắp Bắc - Trung - Nam. Trong bài văn tế Phan Châu Trinh, cụ Phan Sào Nam viết: 

“Ba tấc lưỡi mà gươn mà súng, nhà cường quyền trông gió cũng gai ghé: 

Một ngòi lông vừa trống vừa chiêng, cửa dân chủ khêu đèn thêm sáng chói...” 

Phan Châu Trinh để lại nhiều văn thơ chứa chan tỉnh thần yêu nước, chống 
thực dân và phong kiến tay sai như *Ƒáy Hồ thi tập”, "Thất điều thu”, V.V... 

3 Đề số 2 

Năm 1908, nhân vụ chống sưu thuế ở Trung Kì, Phan Châu Trinh và nhiều sĩ 
phu khác bị bắt với cái án “rảm, giam hát”. Sau bị đầy ra Côn Lôn với cái án mới: 
khổ sai chung thân. Bài thơ “Đáp đá ở Côn Lôn” được viết trong thời gian tác giả bị 
giam cầm tại Côn Đảo (1908-1911). 

- Bài thơ mượn chuyện đập đá, lao động khổ sai để biểu thị một khí phách 
hiên ngang bất khuất, coi thường mọi thử thách gian nan, giữ vững khí tiết niềm tin 
và ý chí chiến đấu kiên cường của người chiến sĩ cách mạng. 

Đề số 3 
A. Dàn ý 

1. Mở bài 

- Giới thiệu một vài nét về tác giả 

Phan Châu Trinh (1872-1926) quê ở Quảng Nam đậu Phó bảng. Cụ là một 
chiến sĩ yêu nước, một nhà cách mạng lỗi lạc của nước ta. Cụ là chiến sĩ tiên phong 
nêu cao ngọn cờ dân chủ, chống phong kiến thực dân, giải phóng dân tộc. Thơ văn 
của cụ vừa đanh thép hùng biện vừa thắm thiết trữ tình. 

- Xuất xứ 

Năm 1908, phong trào chống sưu thuế của nhân dân ta ở Trung Kì nổ ra dữ 
đội, bị thực dân Pháp đàn áp dã man. Nhiều sĩ phu yêu nước bị giặc Pháp bắn giết, 
tù đày. Phan Châu Trinh đã bị cầm tù, bị đày ra Côn Lôn. Bài thơ “Đáp đá ở Côn 
Lôn” được cụ viết khi làm lao động khổ sai trên Côn Đảo. 

- Chủ đề 

Mượn chuyện đập đá của tù khổ sai trên đảo Côn Lôn, tác giả bày tỏ khí 
phách ngang tàng, coi thường mọi gian nan thử thách, luôn giữ vững niêm tin và ý 
chí chiến đấu kiên cường bất khuất của người chiến sĩ yêu nước. 
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- Có thể trích dân cả bài thơ, hoặc trích dẫn ¿/¿ - c7 (câu một và câu tám) 

1Ị- Thân bài 

1. Hai câu đẻ thể hiện một tư thế ngang tàng của đấng nam nhỉ, không phải 
sống trong cảnh “tợ bàu con ríu” hoặc khom lưng quỳ gối ở chốn quan trường, mà 
là “dưng giữa đất Côn Lón”, một nhà tù, một địa ngục. Đầu đội trời, chân đạp đất, 

tai nghe sóng vỗ suốt đêm ngày. “Lừng !ẩy “nghĩa là vàng động, chấn động. Công 
Việc đập đá, công việc lao động khổ sai là một thử thách vô cùng nặng nề, nhưng 
đối với kẻ làm trai càng thể hiện khí phách, uy dũng của mình : 

“Luừng lẩy làm cho lở múi nón”. 

Một khẩu khí mạnh mẽ, một lối nói khoa trương đẩy ấn tượng về chí nam 
nhỉ: sắn sàng chấp nhận thử thách, sống ngang tàng hiên ngang. 

2. Hai câu ¿/„c đối nhau. Nghĩa đen ghi lại công việc đập đá khổ sai. Công 
cụ lao động là ®úœ” và “ray”; hành động mạnh mẽ là “đánh tan” và “đập bể”. Không 
phảt là hòn đá nhỏ mà là “ấm bảy đổng” và “mấy trăm hòn”. Hai câu ba, bốn mang 
hàm nghĩa sâu sắc, thể hiện một quyết tâm sắt đá, một chí khí hào hùng, không nao 
núng, không lùi bước trước mọi gian khổ hi sinh. Câu thơ tướng như chất chứa, 
nung nấu bao uất hận căm thù muốn đá»! ran”, muốn “đáp bé” mọi kẻ thù, mọi thử 
thách: 

“Xích búa đánh tan năm bảy đồng, 
Xa tay đập bể mấy trăm hòn. ” 

3. Hai câu fuán đối nhau. Tác giả sử dụng hình ảnh tượng trưng và ẩn dụ rất 
đặc sắc. “Tháng ngày” chỉ thời gian bị tù đày, bị khổ sai kéo đài; “» mắng” tượng 
trưng cho gian khổ, gian nan, cho mọi nhục hình, đày đọa. Trước những thử thách 
ghê gớm ấy, người chiến sĩ “bơo quản”, “càng bền” chí khí. “Thân sành xởi”, “dạ sắt 
son” là hai ẩn dụ nói lên chí khí bền vững, lòng son sắt thủy chung đối với nước với 
dân của một đấng nam nhi, có chí lớn, của một kẻ sĩ chân chính: “Pu quý bất năng 
dâm, bẩn tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất”. Cũng như lửa thừ vàng, gian nan 
thử sức, ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong, Phan Châu Trinh đã 
khẳng định cốt cách và tâm thế của mình. Câu thơ vang lên như một lời thể: 

“Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, 
Mưa nắng chỉ sờn dạ sắt son”. 

4. Hai câu kéf mượn sự tích “vá rời” của bà Nữ Oa trong thần thoại Trung 
Hoa để nói lên chí lớn làm cách mạng, cứu nước cứu dân. Dù '&l¿ !Z bước” có gặp 
khó khăn, có tạm thời thất bại, dù có nếm trải gian nan cay đắng tù đày thì với nhà 
chí sĩ chân chính “việc con con” ấy không đáng kể, không đáng nói, không đáng 
quan tâm. Tác giả sử dụng thủ pháp tương phản (gian nan - việc con con), dùng 
cách nói khoa trương (những kể vá trời) để biểu thị dũng khí hiên ngang, tình thần 
lạc quan trước cảnh tù đày: 

` “Những kẻ vá trời khi lỡ bước, 
Gian nan chỉ kể việc con con”. 
3. Kết bài 


- “Đập đá ở Côn Lôn”, bài thất ngôn bát cú Đường luật rất đặc sắc độc đáo. 
Ngôn ngữ hàm súc. Kết hợp tả thực với tượng trưng, sử dụng ẩn dụ với biện pháp 
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nghệ thuật khoa trương, tác giả đã sáng tạo nên những vần thơ đẹp bày tỏ một tư thế 
ngang tàng, một khí phách hiên ngang, một tấm lòng son sắt thủy chung với nước, 
với dân, với sự nghiệp cách mạng của người chiến sĩ vĩ đại. 

- Bài thơ “Đáp đá ở Côn Lón” là một bài ca yêu nước của một sĩ phụ anh 
hùng khiến ta tôn kính và ngưỡng mộ. 

B. Bài làm 

Phan Châu Trinh (1872- 1926) là chiến sĩ cách mạng vĩ đại của dán tộc ta 
trong ba thập đâu thế kỉ XX. Ông còn để lại nhiều thơ văn thấm đượm tỉnh thán dân 
chủ và chứa chan tình yêu nước. Bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” đã thể hiện khí phách 
hiên ngang bất khuất của người chiến sĩ cách mạng trong cảnh tù đày. 

Bài thơ viết theo thể thất ngôn bát cú Đường luật, mang tính hàm nghĩa sâu sắc: 

“Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, 
Lừng lây làm cho lở núi non. 
Xách búa đánh tan năm bảy đống, 
Ra tay đập bể mấy trăm hòn. 
Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, 
Mưa nắng chỉ sờn dạ sắt son. 
Những kẻ vá trời khi lỡ bước, 
Gian nan chỉ kể việc con con”. 

Nhan đề bài thơ là “Đáp đá ở Côn Sơn” nói về cảnh lao động khổ sai của nhà 
thơ và các chiến sĩ yêu nước bị thực dân Pháp đày đọa tại nhà tù Côn Đảo. Năm 
1908, sau vụ chống sưu thuế nổ ra ở Trung Kì, Phan Châu Trinh bị chính quyền 
thực dân bắt giam và đày ra Côn Đảo với cái án khổ sai chung thân. 

1. Bốn câu đầu vừa tả thực cảnh đập đá, vừa biểu lộ một tâm thế, một ý chí 
kiên cường. Chí nam nhi, chí làm trai coi việc “đứng giữa đất Côn Lôn”, bị tà đầy 
khổ sai là một thách thức nặng nề nhưng chẳng hề nao núng, vẫn “lừng lẫy làn cho 
lở núi non”. Hai từ “đứng giữa” biểu thị một tư thế hiên ngang, một tâm thế bất 
khuất trước ty vũ quân thù. Câu thơ thứ hai, nhất là cụm từ “làm cho lở núi nen” thể 
hiện chí khí kiên cường trước cảnh ngộ bị quân thù đày đọa. 

Các vị ngữ: “đánh tan” và “đập bể” vừa tả thực sức mạnh đập đá “ăn bảy 
đống" và "mấy trăm hòn”, đồng thời ngụ ý một quyết tâm, một ý chí căm thù phá 
tan chốn ngục tù, lật đổ ách thống trị thực dân tàn bạo. Phép đối, cách dùng số từ, 
hàm súc, đa nghĩa làm nên giá trị nghệ thuật ở piẩn thực bài thơ: 

“Xách búa đánh tan năm bảy đống, 
Ra tay đập bể mấy trăm hòn”. 

2. Hai câu năm, sáu đối nhau rất chỉnh. Lấy thời gian bị cầm tù (tháng ngây) 
đối với gian truân thử thách (mu nắng) lấy thân dày dạn phong trần (/liân sành sởi) 
đối với tỉnh thân cứng cỏi trung kiên (d¿ sốt son). Tất cả đã làm hiện lên hìrh ảnh 
một chiến sĩ cách mạng có tâm hồn và khí phách cao đẹp. “Thán sành sỏi” và “dạ 
sắt son" là hai hình ảnh ẩn dụ nói lên một cách hàm súc và hình tượng phẩn chất 
cách mạng của nhà thơ: 

“Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, 
Mưa nắng chỉ sờn dạ sắt son”. 
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Các từ ngữ: “bưo quản” và “chỉ sờn biểu thị một thái độ sẵn sàng chấp nhận, 
một quyết tâm dám thách thức với bạo lực quân thù. Tỉnh thần ấy, ta bắt gặp nhiều 
trong “Nhật kí trong tủ “của Hồ Chí Minh hơn 30 năm sau: 

"Kiên trì và nhân nại, 
Không chịu lài một phản; 
Vật chất tuy đan khổ, 
Không nao nàng tính thân”. 
("Bốn tháng rồi") 

3. Hai câu kết thể hiện bản lĩnh phi thường của những người có chí lớn, mưu 
đồ đại sự (uá rời) mà không thành (lở bước). Đó là những anh hùng thất thế mà vẫn 
hiên ngang, coi chuyện tù đày, gian nan chỉ là “Séc con con” không đáng kể, không 
đáng nói. Câu kết toát lên một phong thái ung dung tự tại, rất ngạo nghề của nhà 
chiến sĩ: 

“Những kẻ vá trời khi lỡ bước, 
Gian nan chỉ kể việc con con”, & 

“Đáp đá ở Côn Lôn” tiêu biểu cho thơ ca viết trong nhà tù thực dân của các 
chiến sĩ yêu nước và cách mạng đầu thế kỉ XX. Bài thơ có giọng điệu đĩnh đạc, hào 
hùng. Ngôn ngữ hàm súc, vừa bình dị vừa cổ kính trang trọng. Người xưa thường 
lấy thơ để giãi bày cái tâm, để nói lên cái chí. Sản sàng xả thân để cứu nước, sắt son 
thủy chung với dân tộc, bất khuất hiên ngang trước cảnh tù đày, đó là cái ¿ám, cái 
chí của Phan Châu Trinh thể hiện trong bài thơ “Đáp đá ở Côn Lôn” này. Cái tâm, 
cái chí của nhà cách mạng tiền bối Phan Châu Trinh là bài học lớn cho chúng ta 
ngưỡng mộ và noi theo. 


II. Bài đọc tham khảo 
Đảo Cón Lõn 
Phan Châu Trinh (1872-1926) 
Tang thương dời đổi mãy thu đông, 
Cụớn múi Côn Lôn đứng vững trồng. 
Bốn mặt giày vÖ odi sóng gió, 
Một mình che chở tội non sông. 
Cỏ hoa đất nảy cây trăm thức, 
Rồng cá trời riêng biển một vùng. 
Nước thẳm nón xanh thiêng chẳng nhế, 
Gian nan xin hộ bước anh hùng. 

Hãy phân tích bài thơ “Đđo Côn Lôn” 

Bài thơ “đo Côn Lôn” được Phan Châu Trinh viết trong những ngày đầu khi 
ụ và nhiều chiến sĩ yêu nước khác bị thực dân Pháp bắt bớ giam cầm tại nhà ngục 
*ôn Lôn, đó là vào năm 1908. Bài thơ viết theo thể thất ngôn bát cú Đường luật. 

Là một tù nhân khổ sai, nhưng nhà thơ vẫn có một cái nhìn rất đẹp rất đáng 
êu về đảo Côn Lôn. Bài thơ tả cảnh ngụ tình: cảnh đảo Côn Lôn hùng vĩ xinh đẹp; 
ó là mảnh hình hài của giang sơn gấm vóc, tình yêu thiên nhiên chan hòa với tình 
e&u Côn Lôn, tình yêu Tổ quốc. 


Hai cáu đề gợi tả hình thế đảo Côn Lôn: 
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“Tang thương dời đối máy thu đông, 
Cụm mứi Côn Lôn đứng vững trồng.” 

“Tang thương" do cụm từ “Fang điển thương hái” rút gọn lại, nghĩa đen là bể 
dâu, chỉ sự biến thiên biến đổi. Câu thứ nhất có đị bản ghi: “Bể dán dời đổi mấy thu 
đông”. Mấy thu đông là mấy năm dài. Côn Lôn Không phải là một đảo mà là một 
“cựm núi”, một quần đảo ở cực nam (đông nam) của Tổ quốc. “Vững rồng” do 
thành ngữ “tững như trời trồng”, chỉ sự hùng vĩ, bền vững. Hai câu thơ gợi tả quân. 
đảo Côn Lôn hùng vĩ, vững bền, bất di bất dịch trước bể dâu dời đổi năm tháng. Đó 
là sự khẳng định sự trường tồn của Côn Lôn. 

Hai câu thực (3, 4) tiếp theo miêu tả đảo Côn Lôn nằm giữa biển khơi, cả 
bốn phía bốn mặt đều bị sóng gió bao vây “giày vỏ”. Mặc dù thực dân Pháp đã biến 
Côn Lôn thành một nhà tù để giam hãm, đày đọa, âm mưu tiêu diệt những nhà nho 
yêu nước, những chí sĩ cách mạng của dân tộc ta, nhưng Phan Châu Trinh vẫn nhìn 
quần đảo - một mảnh hồn Mẹ Tổ quốc yêu thương, đang bảo vệ, đang “che chở” 
những đứa con thân yêu vì mưu đồ sự nghiệp cứu nước mà bị cầm tù: 

“Bốn mặt giày vò odi sóng gió, 
Một mình che chở tội non sông.” 

Hai chữ “che chở” đã nhân hóa đảo Côn Lôn, khẳng định Côn Lôn mang 
nặng tình thương đối với nhà chí sĩ. Đó là một cách nhìn nồng hậu, ấm áp, biểu lộ 
một tình cảm cao đẹp với Côn Lôn, một tình yêu sâu nặng đối với đất nước. 

Hai câu 5, 6 trong phẩn luận là bức tranh sơn thủy tứ bình tuyệt đẹp, đăng 
đối hài hòa. Có cỏ hoa. Có cây trăm thức. Có rồng cá. Có biển một vùng. Một 
không gian mênh mông bao la có đất, trời, biển. Một cách viết tài hoa: 

“Cỏ hoa đất nảy cây trăm thức, t 
Rồng cá trời riêng biển một vùng.” 

Phải giàu tình yêu thiên nhiên, phải có bản lĩnh phi thường và rất lạc quan 
yêu đời mới có cái nhìn ấy, mới có thể viết được những câu thơ đẹp như thế. Sâu xa 
hơn, phần luận bài “đo Côn Lôn” hé lộ cho ta thấy tâm hồn thanh cao, phong thái 
ung dung tự tại của một nhà nho chân chính, một kẻ sĩ mang cốt cách “lđo ức”. 

Hai câu kết vừa là lời cầu mong đối với đảo '0hiêng” nơi có "ước thẳm non 
xanh” vừa là niềm tin của khách anh hùng “Những kẻ vá trời khi lỡ bước” 

“Nước thẳm non xanh thiêng chẳng nhẽ, 
Gian nan xin hộ bước anh hìng.” 

Niềm tin sẽ vượt qua mọi hiểm nguy thử thách. Niềm tin vào một ngày mai 
sẽ thoát khỏi cảnh tù đày, tin vào sự nghiệp cách mạng. Câu thơ “Giưn nan xin hệ 
bước anh ng” nói lên niềm tin mãnh liệt ấy. 

Phan Châu Trinh là nhà chí sĩ cách mạng lỗi lạc của dân tộc ta. Cùng vớ 
Phan Bội Châu, Huỳnh: Thúc Kháng, cụ là một trong những biểu tượng cao quý vé 
tỉnh thần yêu nước được quốc dân đồng bào kính trọng và ngưỡng mộ. Thơ văn ch 
là một phần nhỏ bé trong cuộc đời hoạt động vô cùng sôi nổi và phong phú của nhỉ 
chí sĩ. Bài thơ “đo Côn Lôn” là một bài thơ độc đáo. Cách nhìn, cách tả, cách ngh 
của tác giả thể hiện chất nghệ sĩ lồng trong cốt cách anh hùng. Yêu cảnh sắc thiêt 
nhiên Côn Lôn, lạc quan yêu đời và tin tưởng ngày mai là vẻ đẹp tâm hồn nhà thơ 
chí sĩ. 
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Bài số 13 


Qua hai bài thơ "Cẩm tác vào nhà ngục Quang Đóng" (Phan Bội Chàu) 
và “Đáp đá ở Cón Lón"(Phan Châu Trình), em hãy trình bày lại những cảm 
nhận của mình về hình ảnh cao đẹp của các nhà nho yêu nước, nhà chí sĩ cách 
mạng vĩ đại của dàn tóc ta trong những năm đầu thế kỉ XX 

Bài làm 

Thơ văn Phan Bội Châu, Phan Châu Trính,... là những viên ngọc quý đã làm 
giàu đẹp nền thơ văn yêu nước và cách mạng của dân tộc ta trong hai thập kỉ đầu 
thế kỉ XX-: Đặc biệt hai bài thơ “Cưm tác vào nhà ngục Quảng Đông” và “Đập đá ở 
Côn Lôn” đã để Tại trong lòng nhân dân ta hình tượng cao đẹp cúa các nhà nho yêu 
nước, nhà chí sĩ cách mạng vĩ đại. 


Đó là những nhà nho, đức trọng tài cao, coi thường danh lợi, từ bỏ chốn quan 
trường “1 áo vênh vang, ve ngựớ đạp dầu... ^ đấn thân vào con đường cách mạng, vì sự 
nghiệp cứu nước cứu dân, kiên cường chống thực dân phong kiến: 

“Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế. 
Mở nHệng cười tan cuộc oán th”. 
(Phan Bội Châu) 

Cuộc đời cách mạng vô cùng nguy hiểm, khó khăn. Chiến đẩu cho độc lập tự 
đo của Tổ quốc phải trải qua nhiều thử thách hi sinh, phải đầu rơi máu chảy. Các nhà 
nho yêu nước là ñhững con người có chí lớn phi thường, hiên ngang bất khuất trước 
bạo lực quân thù, sẵn sàng chấp nhận mọi hì sinh, gian khổ: 

“Những kẻ vá trời khi lỡ bước, 
Gian nan chỉ kể việc con con!” 
(Phan Châu Trinh) 

Các cụ là những anh hùng hào kiệt, có tài năng, có chí lớn, lại có phong độ 
phong lưu, rất ung dung đàng hoàng. Nhà tù của thực dân để quốc, đối với các chí sĩ 
như một bên đợi, như một trạm dừng chân. Ý thơ hật hào hùng lãng mạn. Một tư thế 
tuyệt đẹp giữa chốn ngục tù - cổ đeo gông, tay bị xiểng mà vẫn ngạo nghề: 

®Vân là hào kiệt, vẫn phong lưu, 
Chạy mới chân thì hãy ở tì. 
Đã khách không nhà trong bốn biển, 
Lại người có tội giữa năm châu.” 
("Cảm tác vào nhà ngục Quảng Đông") 

Ở nhà tù Côn Đảo, những hình thức lao động khổ sai đối với Phan Châu Trinh và 
các nhà nho yêu nước lại là nơi để rèn luyện chí làm trai giữa thời “tán nước: gặp cơn 
đâu bề”, Như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong, khí phách kiên 
cường hiên ngang, lòng dạ sắt son của nhà chí sĩ càng trở nên trong sáng, bền vững: 

“Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn. 
Lừng lấy làm cho lở múi non. 
(...)} 
Tháng ngày bao quản thân sành sởi, 
Mưa nắng chỉ xờn dạ sắt son”. 
(“Đập đá ỏ Côn Lõn") 
T1 


Vì thế các cụ đã coi chôn ¡ngục tù Côn Lôn là “ướn nhiên học hiệu” (trườ 
học thiên nhiên). Tù đày không rnaœ núng, gian khổ không lùi bước “chỉ sờn dạ + 
son”. Niềm tin vào sự nghiệp các]h mạng, vào con đường chính nghĩa vẫn sáng ng; 
Đẹp nhất là tỉnh thần lạc quan cách mạng, là khí phách bất khuất anh hùng: 

“Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp, 
Bao nhiên ngúy hiểm sợ gì đâu!” 

Chữ “còn” được điệp lại hai liần làm cho niềm tin tỏa sáng. Câu thơ của n 
chí sĩ cách mạng vĩ đại vang lên mnhur một lời thể sẵn sàng xả thân, cho độc lập, tự 
của Tổ quốc. 

“Cảm tác vào mhà ngục Quảng Đóng" và "Đập đá ở Côn Lôn” là hai bài 
yêu nước từng làm xúc động lòng mgười, từng khích lệ bao thế hệ trẻ Việt Nam 
mật tìm đường cứu nước. Cà hai bàu thơ đều viết theo thể thất ngôn bát cú Đườ 
luật, đã dựng lên bức chân dung tỉnh thần tự họa của nhà nho yêu nước, nhà chí 
vĩ đại của dân tộc. Lòng yêu mước nồng nàn. bất khuất hiên ngang, tỉnh thần I 
quan tin tưởng là vẻ đẹp của hình tượng nhà nho yêu nước, nhà chí sĩ cách mạng. 

Các cụ đã làm thơ để nói lên cới ¿hí của mình. Chí làm trai, chí hào kiệt, c 
trượng phu anh hùng, chí nhà nho. kẻ sĩ chân chính. Phan Bội Châu, Phan Ch 
Trinh,... suốt cuộc đời cách mạng: đã sống đẹp như lời thơ của mình. Bài học “zy 
bất năng khuất” là bài học sâu sắc đối với chúng ta khi đọc hai bài thơ này. 


Muốn làm thàng Cuội 
Tản Đà 
1. Đề luyện tập 
Đề số 1. Giới thiệu một vài nét về Tản Đà, vẻ thể thơ và chủ đề của † 
“Muốn làm thằng Cuội. 
Đề số2. Bình giảng bài thơ */Muốn làm thẳng Cuối" của Tản Đà, 
Đề số 3. Phân tích tâm trạng Tản Đà trong bài thơ *Muốn làm thằng Cuội”. 
H. Bài văn tự luận 
Đề số 1 
Tản Đà tên thật là Nguyễn Khắc Hiếu, người làng Khê Thượng, huyện F 
Bạt, tỉnh Hà Tây. Quê hương ông có núi Tản Viên, sông Đà Giang hùng vĩ: 
“Đỉnh nón Tản mày trời man mác. 
Di sông Đà bọt nước lênh bẻnh. 
Báo nhiêu cảnh bảy nhiều tình 


Nước kia nảy nọ nhà mình với ta”. 
( "Thư trách người tinh nhân không quen biết") 

Ông sinh trưởng trong một gia đình nhà nho, từng vác lều chõng đi 
Hương. Con đường hoạn lộ đở dang, lận đận. Nhưng trên thi đàn Việt Nam, Tản 1 
là một thi sĩ lãng mạn, tài hoa. Thị sĩ Xuân Diệu, trên tuần báo “Vgày nay” số 

. ngày 17.6.1939, đã viết: 
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“Tân Đà là người thí sĩ đâu tiền mở đâm cho thơ Việt Nam hiện đại. Tửn Đà 
- người thứ nhất có can đảm làm thủ sĩ, dữ làm thí sĩ một cách dường hoàng bạo 
ứy dám giữ một bản nẹa, dám giữ một cái “tôi”. 

(...) Những vấn thơ nhẹ nhàng, phát qua nhự gió, những cáu ca có đuyền, 
tững đoạn phong dao mộc mạc, thí sĩ Tản Đà làm rất thuần thục, rất trong trẻo 
1 hơi thở tự nhiên của phong cảnh Việt Nam... 

(...) Thơ Tản Đà thực là thơ Việt Nam, cả đến những bài thất ngôn luật 
tường của ông cũng không chút gì gò gảm khó khăn... Tôi nghĩ cái phản thưởng lớn 
tất của Tản Đà... là lòng ngưỡng mộ của những ai có tâm huyết, sự thương yêu 
la công chúng bình thường, ngay khi nhà thơ đang sống”... 

Nguồn thơ văn của Tản Đà vô cùng lai láng. Tác phẩm của ông gồm có: 
Jiấc mộng con”, “Khối tình con”, "Thể nón nước”, “Khối tình”, “Giấc mộng lớn”, 
Tẩn Đà vận văn”... 

2. Thể thơ và chủ đề 

Bài “Muốn làm thằng Cuội” được viết theo thể thơ thất ngôn bát cú Đường 
lật: luật bằng vần bằng. 

Bài thơ thể hiện một nỗi buồn chán, muốn thoát li, để được sống một cuộc 
ời ung dung, thánh thơi, lãng mạn. 

Đề số 2 

Những năm hai mươi của thế kỉ XX, Tản Đà là thi bá trên thi dàn Việt Nam. 
ài hoa, lãng mạn, thoát li và ngông là phong cách nghệ thuật của thi sĩ Tản Đà. 
rong bài “Thú ăn chơi”. thị sĩ viết: 

“Trời sinh ra bác Tản Đà, 
Quê hương thời có, cửa nhà thời không. 
Nửa đời Nam, Bắc, Tây, Đông, 
Bạn bè sum họp, vợ chồng biệt lỉ. 
Túi thơ đeo khắp ba kì, 
Lạ chỉ rừng biển, thiếu gì gió trăng...” 

Bài “Muốn làm thằng Cuội” là bài thơ kiệt tác, tiêu biểu cho phong cách nghệ 
uật của Tản Đà thi sĩ: 

“Đêm thu buôn lắm chị Hàng ơi! 
Trần thế em nay chắn nửa rồi. 

Cung quế đã ai ngôi đó chửa? 

Cành đa xin chị nhắc lên chơi. 

Có bẩn có bạn can chỉ thi, 

Cùng gió, cùng máy thế mới vui. 

Rồi cứ môi năm rằm tháng tám, 

Tựa nhau trông xuống thế gian cười”. 

1. Mở đầu bài thơ là một tiếng kêu “buổn lắm chị Hằng ơi!” Một tiếng kêu 
y ắp tâm sự. Thi sĩ Xuân Diệu đã nhận xét như vậy: 

“Đêm thu buồn lắm chị Hàng ơi! 
Trần thế em nay chắn nữa rồi”. 
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Nôi buồn đến mức “buổn lắm”: trong cô đơn chỉ còn biết gọi chị Hằng đề giãi 
bày tâm sự. Ba tiếng “chị Hằng ơi!” rất biểu cảm, ý vị làm cho giọng thơ tiết tha 
thân mật. Câu thơ man mác sự buổn và chán. Tản Đà đã từng viết: “Đời đáng chán 
hay không đáng chán?”, nay thì đã “chán nữa rồi”. Bài thơ in trong tập “Kuối tình 
con” xuất bản năm 1916, qua đó ta thấy rõ nguyên cớ sâu xa, buồn và chát vì trần 
thế, vì cuộc đời xấu xa, vì chế độ thực dân nửa phong kiến ngột ngạt, thối nắt, tù 
hãm. Vì công danh dở dang: “Tài cao, phận thái, chí khí uáf” Buồn vì non nước 
đang bị ngoại bang thống trị “Lý œi giàn giwa với giang san” Đó là nỗi buôn của 
một thế hệ trong vòng nô lệ lầm than. Là một thi sĩ đa cảm, đa tình, nổi buồn đã kết 
thành mối sầu: 

"Nửa ngòi bút ngông bao sinh lụy, 
Một mối tơ tằm mấy đoạn vương”. 
('Đề khối tình con thứ nhất") 

2. Một chữ “vn” rất chân thành thiết tha, như nài nỉ: 

“Cung quế đã di ngồi đó chứa? 
Cành da vín chị nhắc lên chơi”. 

Hai câu rực đã làm rõ đề bài “Muốn làm thằng Cuội” ở nơi cung trăng, cũng 
quế. Câu hỏi tu từ gợi nhiều man mác bâng khuâng. “Cành đ¿” đã trở thành cái 
thang bắc lên chín tầng mây xanh để “chj nhắc lén chơi”cung quế. Đó là giíc mộng 
thoát li. Mộng vì chán đời, ngán đời. Mộng có tính phủ định: 

“Nghĩ đời lắm lúc không bằng mộng. 
Tiếc mộng bao nhiêu lại ngắn đời” 
("Nhớ mộng") 

3. Có lên được cung quế mới đỡ “1”, mới thỏa thích “thế mới vui. Có chị 
Hằng làm bầu bạn. Có gió, có mây cùng chơ: vơi. Điệp ngữ (có, cà») và shép đối 
được vận dụng sáng tạo, có cả tiểu đối và bình đối. Cách ngất nhịp 2/2/3 tạo nên 
giọng thơ nhún nhảy lâng lâng. Thấm đảm vần thơ là chất phong tình lãng mạn. 
Đọc lên nghe rất thú vị: 

“Có bằu, có bạn can chỉ ti, 
Cùng gió, cùng máy thế mới vui”. 

Đúng như nhà phê bình văn học Lê Thanh trong cuốn “Tửn Đà thử sĩ” (1939) đã 
nhận xét: “Thơ của ông (Tản Đà) là chất thơ trong như lọc với những cảnh tượng không 
rõ rệt, những hình ảnh mờ mờ, ông vẻ những bức tranh tuyệt bút; với những tư tưởng 
lâng lâng, với những cảm giác mơ mộng, ông làm nên những câu thơ tuyệt ni.” 

4. Cái ngông, cái phong tình của thi sĩ đã dâng lên cực điểm. Đêm rim tháng 
tám là đêm Trung thu đẹp nhất. Chẳng còn buồn vì cô đơn nữa, thi sĩ được cùng chị 
Hằng “Tựa nhau trông xuống thể gian cười”, Cái cử chỉ “tựa nhau” và nụ cười ấy 
cũng là một giấc mộng đẹp. Thoáng một chút ; mưi (cho trần thể) nhướn; đẩy ¿lí 
wỷ tì được thoát lí, được thỏa thích nơi cung quế: 

“Rồi cứ môi năm rằm tháng tám, 
Tựa nhan trông xuống thế gian cười.” 

Cái kết thoát li. Một cách nói phong tình, tài hoa. Có đọc bài thơ “##w trời” 
mới thấy được, cảm được cái hay, cái thú vị của bài “Muốn làm thẳng Cuội”. Nửa 
đêm, Tản Đà tỉnh dậy đun nước pha trà, rồi ngâm thơ... Trời nghe giọng tgâm bèn 
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sai hai tiên nữ xuống cõi trần rước thí sĩ bay lên. Thi sĩ đọc thơ cho Trời và bẩy tiên 
nghe. Tất cả đều tấm tác khen: 
“Văn đã giàn thay, lại lắm lối 
Trời nghe Trời cũng bát buồn cười! 
Chư tiền ao tức tranh nhan dạn: 
~ Anh gánh lén dày bán chợ Trò 
("Hầu trời) 

Bài “Muốn làm thằng Cuội” là một bài thơ có thi đề độc đáo, thú vị. Giọng 
thơ nhẹ nhàng, thanh thoát, chơi vơi. Trí tưởng tượng phong phú, kì diệu. Chất 
mộng ảo, sắc màu lãng mạn thấm đẫm bài thơ. 

Tuy có nói đến buồn, nói đến chán, có nói đến thoát li, có thấm vị phong 
tình... nhưng toàn bài thơ toát lên một tỉnh thần phủ định thực tại xã hội thực dân 
nửa phong kiến xấu xa, khao khát được sống trong sạch hơn, thanh cao hơn, để mãi 
mãi giữ trọn (lén lương cao đẹp. Giá trị đích thực của bài thơ “Muốn làm thẳng 
Cưói ” là ở chỗ ấy. 

HI. Bài đọc tham khảo 


Nhớ cảnh Hàm Rồng 
Ai xui tạ nhớ Hàm Rồng, 
Muốn trông chẳng thấy cho lòng khôn khuảy. 


Từ ta trở lụi Sơn Tảy 

Con đường Nam, Bắc ít ngày vãng lai. 
Sơn câu còn đỏ chưa phai ? 

Non vành còn đối, sông đài còn sâu ? - 
Côn thuyền đánh cá buông câu ? 

Còn xe lứa chạy trên cẩu nhất vưa 2 


Lấy dì viêng cảnh bảy giờ 

Mà hày cảnh có đợi chờ cùng nhau ! 
Ước xuo xông cứ còn sâu 

Nón cao còn cứ giữ màn xanh vanh. 
Khing cầu còn cứ như tranh 

Hỏa xa cứ chạy, bộ hành cứ đi. 
Xuân xang có cứ vanh rì, 

Thuyền di chài lưới con chì cứ trng. 
Sơn Tỉnh, Hà Bá hay cùng, 

Giữ nguyên phong cảnh Hàm Rồng đợi ta f 
Có ngày ve lứa đì qua, 

Trong ve lại có Tản Đà đứng trông. 
Lại vui cùng núi cùng xông, 

Người vi cảnh cũ tương phùng còn lâu. 
Nhắn non, nhắn nước, nhắn cẩu. 

Tản Đà (1889-1939) 


Trong bài “Tí ăn chơi”, Tàn Đà có viết: 
“Túi thơ đeo khắp ba kì, 
Lạ chỉ rừng biển, thiếu gì gió trăng”. 
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Thi sĩ đã từng lên rừng xuống biển, vào Nam ra Bắc, thỏa chí bình sinh 
“Nước non đưa đón khắp hầu gần xa”. Lúc thì lặn lội "Chơi Hòa Bình, “Chơi chùa 
Hương Tích”. Hôm thì ra Hòn Gai thưởng thức sò huyết, đến Đồng Sành, Hải Phòng 
ăn cá đối đặc sản, để thêm thấm thía vị đời và câu tục ngữ: “Bán ruộng đâu câu đẻ 
ăn đâu cá đốt”. Khi thì vượt Hoành Sơn vào “chơi Huế”, đến tận Sài Gòn, Chợ Lớn 
đi xe song mã, nếm vị cá tra, nháp chén trà Nhất Thiên. Ở đâu có cảnh đẹp là ông 
lần tới thăm thú, đề thơ: 

“Trăm năm hai chữ Tản Đà, 
Còn sông còn núi còn là ăn chơi”. 

Riêng về Hàm Rồng tỉnh Thanh Hóa, Tản Đà có hai bài thơ lục bát nói đến. 
Bài thứ nhất có nhan đề “Qua cẩu Hàm Rông hứng bút” đăng ở “An Nam tạp chí” sỐ 
33, năm 1932. Một tình thơ “váng /ai”quyến luyến: ` 

“Hôm xưa chơi ở Dương Quỳ, 

Trắng phan ngựa trắng, xanh rì rừng xanh. 
Hàm Rồng nay lại qua Thanh, 

Dưới câu nước biếc in hình thi nhân. 
Người đâu sương tuyết phong trần, 

Non xanh nước biếc bao lẳn vãng lai”... 

“Nhớ cảnh Hàm Rồng” là bài thơ thứ hai cũng đăng trên “An Nươn tạp chí” vào 
năm 1933, gồm có 23 câu thơ lục bát. Bài thơ nói lên nổi nhớ khôn khuây Hàm Rồng. 


Bốn câu thơ đâu diễn tả nỗi nhớ “œ xi”. Ở tận Sơn Tây xa cách mà nhớ. 
“Muốn trông chẳng thấy” mà nhớ. Có đa tình, yêu nhiều, gắn bó lắm mới có nỗi 
nhớ da diết ấy: 

“Ai xui ta nhớ Hàm Rồng, 

Muốn trông chẳng thấy cho lòng khôn khuáy. 
Từ ta trở lại Sơn Tây - 

Con đường Nam, Bắc ít ngày vãng lai”. 

Giọng thơ nhẹ, man mác, chơi vơi. Hàm Rồng đối với Tản Đà như một tình nhân 
xa vắng, như một cố nhân cách biệt để lại bao nỗi nhớ, bao tình tương tư đây vơi. 

Đoạn hai có 12 câu thơ nói lên một cách cụ thể bao nỗi nhớ, bao nỗi ước 
mong. Hàng loạt hình ảnh gợi tả cảnh Hàm Rồng hiện lên trong tâm trí Tản Đà. Là 
màu sơn “đở” của cầu, là màu “vn” của núi (Ngọc Sơn), là chiều “¿àdi”, là độ “sáu” 
của dòng sông Mã hùng vĩ. Là cảnh nhộn nhịp “buông câu” của những con thuyền 
đánh cá. Là hình bóng xe lửa Bắc-Nam, chạy qua chạy lại trên cầu: 

“Sơn câu còn đỏ chưa phai ? 
Non xanh còn đối. sông đài còn sâu 2 
Còn thuyền đánh cá buông câu ? 
Còn xe lửa chạy trên cẩu nhì Vitd 

Bốn vâu hỏi tu từ nối tiếp, kết hợp với các điệp ngữ: “còn đỏ”, “còn đối”, 
“còn sâu”, “còn thuyền đánh cá...”, “còn ve lửa chạy...” đã gợi tả một cách thiết 
tha, vương vấn bao day dứt, bao băn khoăn trong lòng về cảnh sắc Hàm Rồng 
mà chẳng biết ngỏ cùng ai. Cảnh Hàm Rồng đã in sâu trong tâm hồn khách 
giang hồ. Cảnh Hàm Rồng đã trở thành một mảnh tâm hồn của tài tử đa tình. Vì 
nhớ lắm, thương nhiều nên mới có tâm trạng và nỗi niềm ấy. 


82 


Thương nhớ đầy vơi, biết hỏi ai, biết nhờ ai, biết “fấy ai” tới xứ Thanh mà 
“Men cảnh” Thi sĩ tự hỏi mình, trong bao năm tháng xa cách, không biết cảnh 
Hàm Rồng “có đợi chờ” để “cùng nhau” tâm sự giãi bày. Hàm Rồng được nhân hóa 
nhtr một tình nhân, một cố nhân mang tình sâu nghĩa nặng: 

“Lấy ai viếng cảnh bây giờ 
Mà hay cảnh có đợi chờ cùng nhau †?” 

Chỉ còn biết thổ lộ niềm ước mong của mình. “Ước sưo” cảnh Hàm Rồng 
không biến đổi trong dòng chảy thời gian, trong bể dâu cuộc đời. Sông Mã “cứ còn 
gá”, Núi Ngọc Sơn “còn cứ giữ màu xanh xanh” Cầu Hàm Rồng “còn cứ như 
tramji bên đẹp mãi mãi. Cuộc sống vẫn nhộn nhịp. Trên cầu, dưới sông, nhịp sống 
vẫn cứ náo nức, đầy sức tươi trẻ: 

“Khung cầu còn cứ như tranh 
Hỏa xa cứ chạy, bộ hành cứ đi. 

Xuân sang cỏ cứ xanh rì, 
Thuyền ai chài lưới con chì cứ tung”. 

Chữ “cứ” được nhắc đi nhắc lại 7 lần đã nhấn mạnh lời cầu mong về sự bền 
vững của cảnh Hàm Rồng: hữu tình, xinh đẹp, nên thơ. Có yêu thương, quý mến 
Hàm Rồng nồng nàn, da diết mới có niềm mong ước ấy. 

Bảy câu cuối bài thơ là lời ước hẹn, tái ngộ tương phùng. Hẹn Hàm Rồng, 
nhắc nhở Hàm Rồng “đợi fd”, hãy “giữ nguyên phong cảnh”. Thần Núi, Thần Sông 
có “hey càng”, có thấu chăng nỗi lòng thương nhớ. Một tứ thơ lãng mạn bay bổng: 

“Sơn Tỉnh, Hà Bá hay cùng, 

: Giữ nguyên phong cảnh Hàm Rồng đợi ta !" 

Chỉ có thi sĩ đa tài từng được “hẩu trời”, được đọc thơ cho Trời và chư tiên 
nghe mới có vần thơ, tứ thơ độc đáo ấy. Một tình nghĩa thủy chung, son sắt, đỉnh 
njnh: 'Có ngày xe lửa đi qua - Trong xe lại có Tản Đà đứng trông”. Các từ ngữ: “lại 
cố”, “lui vui", “tương phàng” khẳng định niềm tin của lời hẹn ước. 

Khép lại bài thơ lục bát lại là một câu lục. Chữ “nhắn” được láy lại 3 lần. 
Tình cố trí hướng về non, nước, cầu, là những cảnh cũ tình xưa từng “để thương, để 
nhớ, để sâu cho ai” (Ca dao): 

“Nhắn non, nhắn nước, nhắn câu.” 

Điệu tâm tình thương nhớ nén chặt trong lòng bấy lâu bỗng bất ngờ rung lên, 
thốt lên, nghẹn ngào... 

“Nhớ cảnh Hàm Rồng” biểu hiện bao xúc cảm trữ tình thương nhớ, ước hẹn 
đạt clào trong tâm hồn khách giang hồ, tài tử phong lưu, đa tình. Nhớ Hàm Rồng là 
nhớ xú Thanh với tất cả tình non nước. 

Bài thơ lục bát này, từ giọng điệu ngôn từ, hình ảnh đến cách thể hiện nỗi 
nhớ, nềm mong, tình hẹn ước đều cho thấy một bút pháp nghệ thuật độc đáo, điêu 
luyệm. Đại từ “z/” nhân xưng phiếm chỉ trong “œi xui”, “lấy ai”, “thuyền ai” gợi lên 
một trời thương nhớ, man mác bâng khuâng. Chữ “còn” được điệp lại 9 lần; chữ “cứ” 
được: lzy lại 7 lần diễn tả cảm xúc thương nhớ lúc thì nén lại, lúc thì trào dâng, triển 
miêm, da diết. Các tiểu đối làm cho câu thơ cân xứng, nhịp điệu hài hòa, trầm bổng 
du diưcng, thiết tha. Lời thơ trong sáng, mượt mà: “muốn trông ¡ chẳng thấy”, "non 
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xanh còn đối í sông dài còn sâu”, “hỏa xa cứ chạy f bộ hành cứ đi”, “cùng múi ‹ cùng 
m. . w 


sóng”, “người xưa l cảnh cñ”, nhắn non (Í nhắn nước ! nhắn cầu”. 


“Nhớ cảnh Hàm Rồng" là bài thơ lục bát kiệt tác, thể hiện hồn thơ lãng mạn, 
tài hoa, đa tình của Tản Đà thi sĩ. Nó là bài ca quê hương, thắm tình non nước. Lời 
ước hẹn man mác bâng khuâng, son sắt chung thủy: '*`Mgười vưư cánh cũ tương 
phàng còn lâu ...” là tình nước non. 


Hai chữ nước nhà 
(Trích) 
3 Trần Tuấn Khải 
L. Đề luyện tập 
Đề số I. Hãy giới thiệu một vài nét về Trần Tuấn Khải, về xuất xứ, thể thơ, 
bố cục đoạn trích, và giải thích ngắn nhan đề bài thơ “ai chữ nước nhà”. 
Đề»số2. Phân tích đoạn thơ **Hơi chữ nước nhà” trong bài thơ của Trần Tuấn Khải: 
*Chốn ải Bắc máy sâu dám đạm, 


Ngọn cờ độc lập máu đào còn dây”. b 

Đề số 3. Bình giảng đoạn thơ trong bài '*Hưi chữ nước nhà” của Trất Tuân 
Khải mà em đã được học. 

Đề số 4.-Phân tích tâm trạng người cha được biểu hiện trong bài thơ *'!œ¡ chữ 
nước nhà” (phần trích) của Trần Tuấn Khải. 

IHL. Bài văn tự luận 
Đề số I 

1. Tác giả, tác phẩm 

a. Trần Tuấn Khải có nhiềư bút danh, nhưng hai tiếng “Á Nưm:” là được người 
đời nhắc đến nhiều nhất. Ông-sinh năm 1895 tại ngoại thành Nam Định, và mất 
ngày 7.3.1983 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thọ 89 tuổi. Á Nam là thi sĩ có tiên nửa 
thế kỉ cầm bút; rất giỏi chữ Hán và tự học chữ quốc ngữ. 

Thơ văn Á Nam chan chứa tình thương nước, thương dân, bồn chồn day dứt 
khôn nguôi về nỗi lâm than của dân tộc trong vòng nô lệ. Bước vào tuổi 20, Á Nam 
đã có thơ in trên nhiều tờ báo thời bấy giờ. Những bài thơ như “Tiển chân ah khóa - 
xuống tàu", “ánh nước đêm", "Hai chữ nước nhà”, v.v... của Á Nam thấm sìu một 
nỗi niềm da diết thương nước thương nòi, được người đương thời truyền tụng 

Á Nam đã từng hẹn lòng: 

“Đời không duyên nợ thà không sống, 
Văn có non sông mới có hồn” 

b. Sự nghiệp văn chương của Á Nam rất phong phú, đa dạng. Ngoài hai tác 
phẩm (dịch): “Thủy Hử”, “Mạnh Tử”, cụ còn để lại hàng nghìn bài thơ trong các tập 
thơ như: “Duyên nợ phù sinh”, “Bút quan hoài” “Với sơn hà”, "Giai anh hìng, gái 
thuyền quyên”, “Hồn hoa”v.v... và hàng trăm bài phong dao, trong, đó có niiều bài 


được lưu truyền như ca dao: “Anh đi anh nhớ quê nhà”, “Rủ nhan xuống bể mò tua”, 
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Á Nam từng tâm sự: ”... cưộc văn chương dâu đến khi tàn, mà ngọn bút quan 
hoài biết bao giờ cho ráo mực...” Á Nam cũng như những thì sĩ có tài xưa nấy 
“Thác là thể phách, còn là tỉnh anh” những cầu thơ của những anh tài ấy vẫn có 
nhiều sức nặng, đã và đang làm cuộc hành trình sôi động trong tâm hồn chúng ta, 
cho ta niềm tin để hướng về phía trước. 

2. Xuất vứ ? Thể thơ ? Bố cục đoạn trích ? Giải thích ngắn nhan để bài thơ 2 

a. Trần Tuấn Khải quê ở Nam Định, nhà thơ cùng thời với Tản Đà thi sĩ, nổi 
tiếng với những bài thơ thất ngôn, thơ lục bát, thơ song thất, với những bài hát theo 
các làn điệu dân ca. Thơ Trần Tuấn Khải chứa chan tỉnh thần dân tộc và cảm hứng 
yêu nước. Bài thơ “Hai chữ nước nhà” được viết bằng thể thơ song thất lục bát, là 
bài thơ mở đầu tập “Bứ: quan hoài”, quyển thứ nhất, in năm 1926. 

b. Trích đoạn bài thơ có thể chia làm 3 phần: 

- Tám câu thơ đầu: Đất nước đau thương ảm đạm trong vòng nô lệ; tâm trạng 
đau đớn của cha già cất tiếng khuyên con. 

- Hai mươi câu thơ tiếp theo: Một đất nước, một dân tộc rất đáng tự hào; giặc 
Minh tham tàn xâm lãng đất nước ta gây nên bao tội ác tày trời “vương rừng máu 
sông”. “thành tung, quách vỡ”... cha già đau đón lo lắng cho sự tồn vong của đất nước. 

- Tám câu cuối: Cha già đau đớn vì “vư ¿wé”, khuyên con và tin tưởng con 
hãy phục thù cho nước, giành lại nền độc lập tự do và rửa hận cho cha. 

c. Nhan để bài thơ là “ai chữ nước nhà”; lời chú thích của tác giả mang một 
ẩn ý sâu xa, vừa để tránh sự bắt bẻ, kiểm duyệt của chính quyền thực dân Pháp, vừa 
gợi lên những tình cảm, những tư tưởng trong lòng độc giả nữ căm thù quân xâm 
lược, kích thích lòng yêu nước. Chữ “rg/ï”có nghĩa là “reo”, còn có hàm ý là “ấy 
suy nghĩ”... “Nghĩ lời ông Phi Khanh dặn ông Nguyên Trải khi ông bị quân Minh 
bắt giải sang Tàu”, 

Chỉ đề bài thơ: Tác giả mượn lời cha dặn con, lời ông Phi Khanh dặn. 
Nguyễn Trãi khi ông bị quân Minh bắt giải sang Tàu, qua đó nhằm kích thích lồng 
yêu nước, căm thù giặc ngoại xâm, đem máu đào giành lại độc lập cho Tổ quốc. 
Chủ đề trên được diễn tả một cách trang nghiêm, bằng giọng thơ vô cùng bi ai, thống 
thiết, sợi cảm. 

Đề số 2 : 

Những năm 20 của thế kỉ trước, những bài hát theo các làn điệu dân ca, 
những bài thơ lục bát, song thất lục bát, thất ngôn... được truyền bá sâu rộng trong 
dân gian. Những đề tài lịch sử, những gương anh hùng được Trần Tuấn Khải nói 
đến cẻ giá trị khích lệ tỉnh thần yêu nước, nói lên nỗi đau nhục nô lệ lâm than, bày 
tỏ khát vọng độc lập tự do không bao giờ nguôi. 

Đoạn trích bài thơ “Hai chữ nước nhà” gồm có 36 câu thơ song thất lục bát 
được Trần Tuấn Khải sáng tác vào năm 1926, ¡n trong tập “Bút quan hoài”. Trong 
lời đề từ, nhà thơ nói rõ cảm hứng của mình là “Wghĩ lời ông Phi Khanh dặn ông 
Nguyễn Trãi khi ông bị quân Minh bắt giải sang Tàu”. Qua đó, ta cảm nhận được 
“Hai chữ nước nhà” là bài thơ mượn đề tài lịch sử để thể hiện cảm hứng yêu nước, 
kích thích lòng. yêu nước cho quốc dân đồng bào khi đang làm thân trâu ngựa cho 
thực dìn Pháp. Lời đề rừ đưa chúng ta trở về những năm tháng đau thương của đất 
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nước và dân tộc. Năm 1407, giặc Minh xâm lược nước ta, dìm đất nước ta vào máu 
lửa, chúng đã bắt cha con Hồ Quý Ly và một số đại thần, trong đó có Nguyễn Phi 
Khanh giải về Tàu. Có thể nói bài thơ là lời cha dặn con về “Hơi chữ nước nhà”, về 
mối thù nhà nợ nước. 

Phân đầu, tác giả gợi lên cảnh đất nước đau thương dưới ách thống trị của 
giặc Minh tàn bạo. Những hình ảnh nhân hóa rất gợi: ?máy sẩu ảm đạm”, “gió thẩm 
đìu hiu"”, “hổ thét chim kêu”... Cảnh vật, núi sông như mang nỗi đau của con người. 
Cả một không gian rộng lớn từ “chốn ải Bắc” đến “cối giời Nam" và "khắp bốn bÊ" 
đều thấm máu và nước mắt của hàng triệu con người: 

l “Chốn di Bắc, mây sâu ảm đạm, 

Cối giời Nam, gió thẩm đìu hiu 
Bốn bề hổ thét chim kêu..." 

Trước thảm cảnh “vong quốc” người cha già trên con đường đi đày ngốn 
ngang nỗi niềm. Các chữ, các hình ảnh như: “bất bình”, “hạt máu nóng thấm quanh 
hồn nước”, "tâm tã châu rơi” đã nói lên một cách cảm động “di hận” của người anh 
hùng thất thế, một bi kịch lịch sử của cha con Phi Khanh và Nguyễn Trãi. Câu thơ 
như thấm đây lệ, giọng thơ thiết tha não nùng: 

“Trông con tâm tã châu rơi, 
Con ơi, con nhớ lấy lời cha khuyên”. 

Nguyễn Trãi có câu thơ chữ Hán: “Anh hàng di hận kỉ thiên niên”, nghĩa là 
người anh hùng để lại mối hận đến nghìn năm. Phân đầu bài “ai chữ nước nhà”, 
Trần Tuấn Khải đã nói lên thật xúc động nỗi đau nước mất nhà tan, nỗi “4 ñận” của 
người anh hùng thất thế Nguyễn Phi Khanh. 

Phân thứ hai là những lời thống thiết cha đặn con. 

Nhớ “Hai chữ nước nhà” là nhớ về giòng giống Hồng Lạc, là nhớ về lịch sử 
trường tồn “mấy ngàn năm” của dân tộc, là nhớ giang sơn “giời Nam riêng một cối này", 
là nhớ đến bao “nh hìng hiệp nữ” như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Trần 
Quốc Tuấn... Nhớ “ai chữ nước nhà” là để nâng cao lòng tự tôn, tự hào dân tộc: 

“Giời Nam riêng một cối này, 
Anh hùng hiệp nữ xưa nay kém gì !”. 
Giọng thơ trở nên bừng bừng căm giận khi cha dặn con hãy khắc cốt ghi tâm 
những tội ác tày trời của quân “cuồng Minh”: 
“Bốn phương khói lửa bừng bừng, 
Xiết bao thẳm họa xương rừng máu sông ! 

Nơi đô thị thành tung quách vỡ, 

Chốn nhân gian bỏ vợ lìa con, 
Làm cho xiêu tán hao mòn 

(...) 

Khói Nùng Lĩnh như xây khối uất, 

Sông Hồng Giang nhường vật cơn sân... 

Những từ ngữ hình ảnh: “khói lửa bừng bừng”, “vương rừng máu sông”, 
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“thành tung quách vỡ”, “đất khóc giời than”, “xây khối uất”, “vật cơn sẩu”.. tuy 
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mang tính ước lệ, nhưng trong văn cảnh vẫn có sức truyền cảm mạnh mẽ vì đã gợi 
lên bao nỗi đau nhục mất nước, lòng căm thù đối với quân xâm lược. Đặc biệt đoạn 
thơ của Trần Tuấn Khải đã đem đến liên tưởng cho người đọc về “Bình Ngô đại 
cáo”, đoạn nói về tội ác giặc Minh tàn bạo: 

“Nướng dân đen trên ngọn lừa hung tàn, 

Vài con đỏ vuống dưới hẳm tai vạ. 

Dối trời, lừa dân, đủ muôn nghìn kế, 

Gáy bình. kết oán, trải hai mươi năm. 

Bại nhân nghĩa nát cả đất trời, 

Nặng thuế khóa sạch không đâm núi... ”. 

Người cha bị cùm trói, bị giải sang Tàu, nhìn cơ đồ giang san mà đau đớn 
như “về tâm can”. Càng đau đớn, càng lo lắng cho vận mệnh của đất nước, tương lai 
của giống nòi. Câu cảm thán kết hợp với câu hỏi tu từ cất lên vô cùng thống thiết: 

“Con ơi ! Càng nói càng đau, 
Lấy ai tế độ đàn sau đó mà ?”. 

Vân thơ như chứa đây lệ, có lời than, có tiếng nức nở. Lời cha đặn con cũng 
là lời non nước thiêng liêng. 

Tám câu cuối trong phân cuối bài thơ vừa nói lên bỉ kịch của người cha: “tưổi 
già sức yếu”, “sa cơ đành chịu bó tay”.., vừa trông cậy vào con để trả thù nhà, rửa 
hận nước: “Giưng sơn gánh vác sau này cậy con..." Cha thiết tha đặn con lần cuối: 
hãy “+? nước”, hãy “nhớ tổ tông”, hãy đem máu đào mà hi sinh chiến đấu cho độc 
lập của Tổ quốc. Đó là “Hai chữ nước nhà”, đó là những lời huyết lệ: 

“Con nên nhớ tổ tông khi trước, 
Đã từng phen vì nước gian lao. 
Bắc Nam bờ cối phân mao, 
Ngọn cờ độc lập máu đào còn dây...” 

“Hai chữ nước nhà” là một bài thơ hay và cảm dộng. Nó nói lên một cách 
hàm súc cô đọng nỗi đau, nỗi nhục mất nước của dân tộc ta trong thế kỉ XV và căm 
thù đối với giặc Minh cướp nước. Sâu xa hơn, bài thơ đã khích lệ lòng yêu nước của 
đồng bào, khơi gợi khát vọng độc lập tự do của dân tộc khi đang làm thân trâu ngựa 
cho thực dân Pháp. “Hơi chữ nước nhà” vừa là lời cha dặn con, vừa là lời Tổ quốc 
kêu gọi. 

Từ ngôn ngữ, hình ảnh đến giọng thơ vần thơ, từ những cặp câu thất ngôn đối 
nhau đến những hình ảnh nhân hóa, tượng trưng ước lệ đều cho thấy một bút pháp 
nghệ thuật rất già dặn, điêu luyện, giàu bản sắc của Á Nam. 

Trong thời Pháp thuộc, bài thơ “ai chữ nước nhà” đã làm lay động hàng 
triệu con người. Nó là bài ca yêu nước vô cùng thống thiết. Đến nay, nước nhà đã 
được độc lập, thống nhất, bài thơ vẫn làm ta xúc động. 

Đề số 3 

“Hai chữ nước nhà” là bài thơ rất nổi tiếng của Trần Tuấn Khải, in trong tập 

“Bút quan hoài” (1926). Bài thơ được viết theo thể song thất lục bát, ra đời đã ngót 
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một thế kỉ, nhưng nó vẫn còn đem đến cho chúng ta ngày nay nhiều rung cảm. Đặc 
biệt là 20 câu thơ trong đoạn hai của bài thơ. 

Đoạn thơ đã gợi lại những truyền thống tốt đẹp ‹-ủa đất nước, của dàn tộc. Là 
dòng dõi “Hồng Lạc”, có nhiều “ơnh hùng hiệp nữ” Một đất nước ở giời Nam, có 
giang sơn bờ cõi, đã trường tồn qua mấy ngàn năm. Các từ ngữ “hoàng thiên đã 
định”, “riêng một cối này”, “xưa nay kém gì” đã biểu lộ niềm tự tôn tự hào dân tộc 
một cách mãnh liệt: 

“Giống Hồng Lạc hoàng thiên đã định, 
Mấy ngàn năm suy thịnh đổi thay. 
Giời Nam riêng một cối này, 

Anh hùng hiệp nữ xưa nay kém gì ?" 

Các từ ngữ Hán Việt như: “Hồng Lạc”, "hoàng thiên”, “suy thịnh”, “cối”, "anh 
hùng hiệp nữ”... được dùng khá đắc địa, vừa gợi lên không khí lịch sử, vừa tạo nên 
phong cách trang trọng. 

Nguyễn Phi Khanh đã bị giặc Minh bắt giải sang Tàu; đất nước thân yêu đã 
bị quân thù giày xéo. Thù nhà, nợ nước, hãy khắc sâu vào tim óc, “Con ơi, con nhớ 
lấy lời cha khuyên”. 

Giặc Minh tràn sang xâm lăng nước ta, biến nước ta thành phủ huyện của 
Tàu. Chúng ra sức đốt phá, cướp bóc, giết hại dân lành. Máu lửa ngút trời, nhân dân 
tan tác đau thương. Hàng loạt hình ảnh có tác dụng gợi lên lòng căm thù trước 
những hành động vô cùng dã man của giặc Minh tàn bạo: 

"Than vận nước gặp khi biến đổi, 
Để quân Minh thừa hội xâm lăng, 
Bốn phương khói lửa bừng bừng 
Xiết bao thẩm họa xương rừng máu sông ! 
Nơi đô thị thành tung quách vỡ, 
Chốn nhân gian bỏ vợ lìa con...” 

Tâm can cha như “xé” tan nát thành trăm mảnh trước thảm họa vong quốc, 
trước cảnh “nồi giống lẩm than”. Cả một không gian rộng lớn bao trùm đau thương 
tang tóc, từ Nùng Lĩnh đến Hồng Giang “như xảy khối uất", “nhường vật cơn sẩu” 
Nỗi đau thương của dân tộc không thể.nào kể xiết, khiến cho “đất khóc, giời than”. - 
Cách viết của Trần Tuấn Khải vừa hình tượng, vừa biểu cảm mãnh liệt, chấn động. 
Lời cha đặn con là lời tâm huyết. Cha lo lắng cho vận mệnh của đất nước, lo lắng 
cho sự tồn vong của giống nồi: 

“Khói Nùng Lĩnh nhì xây khối uất, 
Sông Hồng Giang nhường vật cơn sâu. 
Con ơi f Càng nói càng đau 
Lấy ai tế độ đàn sau đó mà ?” 

Ẩn chứa trong dòng thơ là những giọt lệ, những lời than, những tiếng nức nở. 
Trân Tuấn Khải đã có một cách nói đặc sắc, không chỉ đưa người đọc, quốc dân 
đồng bào sống lại những năm tháng đau thương của dân tộc trong thế kỉ XV khi 
Đại Việt bị giặc Minh xâm lược, mà còn gợi lên bao liên tưởng và kích thích trong 
lòng người về nỗi nhục mất nước, nỗi lầm than của nhân dân dưới ách thống trị của 
thực dân Pháp. 
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Cám hứng yêu nước dào dạt, cuên cuộn trong những vần thơ ' 'Hai chữ nước 
nhà” của Trần Tuấn Khải. Thí sĩ Xuân Diệu có viết: 

*Cái duyên trong văn tự dã muốn rằng mạch vấn yêu nước trong sáng tác 
của Á Nam dã tập đại thành trong một bài thơ có tác dụng lớn kích động lòng yêu 
nước của mấy thế hệ thanh miền: “Hai chữ nước nhà”... 

Thế hệ chúng tôi, vào tổi thiếu diều khoảng những năm 1930 - 1932, dã đọc 
tới là mê, là nhớ, là thuộc. 

(...) Điệu song thất lục bát vốn là thể thơ cha ông chúng ta xưa dùng để viết 
“ngâm kiuíc”, những vần trắc (yêu: vận) vô xát ở giữa câu, réo rắt, da diểt, rất hợp 
để diễn đạt nổi uất ức, nồi cảm giận. lời mắng nhiếc, tiếng thở than, sự nghĩ ngợi, 
nồi tfIt sẲH,... 

Bài "Nguyên Phí Khanh dặn dò Nguyễn Trải” là một thành tựa của bài thơ 
yêu nước.” 

(Đọc thơ Á Nam Trần Tuấn Khải) 
IH. Bài đọc tham khảo 
Cảm nhận về bài thơ "€hiéu hồn nước” của Phạm Tất Đắc 
Bài làm 

Phạm Tất Đắc, nhà thơ yêu nước, 25 tuổi đời (1910-1935) nhưng mãi mãi bất 
tử với bài thơ “Chiếu hồn mước”. Bài thơ được viết theo thể song thất lục bát, giọng 
thơ lúc thì thống thiết đau thương, lúc thì bừng bừng căm hờn sôi sục, tràn đầy lòng 
yêu nước. 

Chiêu hồn là gọi hồn người chết; chiêu hồn nước nghĩa là gọi hồn nước trở 
về. Đất nước bị thực dân Pháp thống trị, nhân dân lầm than trong vòng nô lệ, hồn 
nước bơ vơ, “on sông đã chết” (Phan Bội Châu) nên phải chiêu hồn nước. Nhan để 
bài thơ đã thể hiện sâu sắc bầu nhiệt huyết của nhà thơ đối với đất nước và dân tộc. 

Đoạn thơ 34 câu thơ này tiêu biểu cho hồn thơ của Phạm Tất Đắc, nó vang 
lên như một khúc ca yêu nước bi tráng đầy ấn tượng: 

“Cũng nhà cửa, cũng giang san... 
(...) Muốn đem máu đỏ nhuộm màu giang san”. 

1. “Nước mất nhà tan” là nỗi đau nỗi nhục, chỉ còn biết thổ lộ với Trời, đó là 
bí kịch gớm ghê! “Đang cười hóa khóc”, “muốn ra tfay”, “thét một tiếng vang”... là 
nỗi đau đớn, giày vò không kể xiết. Nỗi đau này phải “vạch trời thét một tiếng 
vang” với lời nguyễn “cho thân tan với giang san nước nhà!” Không thể sống nhục 
trong nô lệ. Thà chết vì tự do. Tâm sự yêu nước nung nấu của nhà thơ điển hình cho 
nỗi đau nhục căm hồn của dân tộc trong đêm trường nô lệ: 

“Cũng nhà cửa, cũng giang san 
Thế mà nước mất nhà tan hỡi trời! 
Nghĩ lắm lúc đang cười hóa khóc, 
Muốn ra tay ngang dọc, dọc ngang 
Vạch trời thét một tiếng vang, 
Cho thân tan với giang san nước nhà”, 
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Người đọc hơn 70 năm nay cảm thấy âm hưởng một bài ca yêu nước khác 
đầu thế kỉ XX đã vọng vào “Chiêu hồn mước” làm cháy bùng lên ngọn lửa cam thù 
quân xâm lược: 

“Nghĩ lắm lúc bẩm gan tím ruột 
Vạch trời kêu mà tuốt gươm ra!” 
("Đề tỉnh quốc dân ca") 

Để khích lệ lòng yêu nước, tuyên truyền cách mạng, nhà thơ thức tỉnh mọi 
người về nỗi đau nỗi nhục mất nước, khơi gợi lòng tự tôn dân tộc, trở về cội nguồn 
và truyền thống cao cả thiêng liêng của “chốn Nhị, Nhng”: 

“Nên man mau dậy ngay kéo muộn, 

Mà xót thương đến chốn Nhị, Nùng. 
Xa kia cũng lắm anh hììng, 

Đọc ngàng trời đất vẫy vàng biển khơi. 

Xa cũng có lắm người hào kiệt...” 

Giọng thơ mỉa mai châm biếm, nhẹ nhàng mà thấm thía khi Phạm Tất Đắc 

nói về thân phận vong quốc nô đau đớn nhục nhã: 
“Cảnh như thế, tình thì như thế 
Sống mà chỉ, sống để làm chỉ? 
Đời người đến thế còn gì! 
Nước non đến thế còn gì nước non!” 

Các điệp ngữ hô ứng (như thế... như thế, mà chỉ... làm chỉ, đến thế còn gì... 
đến thế còn gì...) hàng loạt câu cảm thán, câu hỏi tu từ đã làm cho lời thơ, ý thơ cứ 
xoáy sâu vào cõi sâu kín nhất tâm hồn người đọc. 

Bi kịch nước mất nhà tan được thể hiện cảm động ở bốn câu cuối đoạn. Nỗi 
đau cực độ: “héo hon tấc dạ”. Càng ngắm nhìn non sông, càng thương cảm tái tê: 
“lã chã dòng châu”. Nhà thơ thao thức đau đớn, quyết hi sinh chiến đấu cho độc lập, 
tự do của Tổ quốc. Những vần thơ của Phạm Tất Đắc có một sức truyền cảm đây 
chấn động: 

“Nghĩ thân thế héo hon tấc dạ, 
Trông non sông lã chã dòng châu. 
Một mình cảnh vắng đêm thân 
Muốn đem máu đỏ nhuộm màu giang san”. 
Đoạn thơ trên đây mãi mãi xứng đáng là khúc tráng ca tự do. Không thể sống 
"nhục trong nô lệ! Phải xả thân vì độc lập tự do. Các câu thơ: 
“Vạch trời thét một tiếng vang, 
Cho thân tan với giang san nước nhà 
(...) Muốn đem máu đỏ nhuộm màu giang san” 
đã thấm sâu vào tâm hồn hàng triệu thanh niên Việt Nam thời bấy giờ. Nó đã thức 
tỉnh, lay gọi tỉnh thần yêu nước và gây xúc động mạnh mẽ tâm hồn nhiều thanh 
niên học sinh, giục giã họ lên đường làm cách mạng để giải phóng dân tộc. 

Khát vọng tự do là khát vọng đẹp muôn đời. Ngày nay, đất nước đã độc lập, 

tự do, bài thơ vẫn còn làm ta xúc động. 
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PHẦN THỨ HAI 


Bải số 16 


Nhớ rừng 
Thế Lữ 


L Đề luyện tập 

Đẻ số I. Giới thiệu một vài nét về Thế Lữ. 

Đẻsố2. Nêu xuất xứ và chủ đề bài thơ **Nhớ rừng”. 

Đẻ số 3. Phân tích tâm trạng của con hổ trong bài thơ *Nhớ rừng” của Thế Lữ. 

Đ¿ số4. Bình giảng đoạn thơ: *Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối... Than 
ôi! Thời oanh liệt còn đâu?" 

Đ¿ số 5. Phân tích bài thơ ''Nhớ rừng” của Thế Lữ và nói lên cảm nghĩ của em. 

Đ¿ số6. Học thuộc lòng một đoạn thơ trong bài '*Nhớ rừng” mà em yêu thích. 
IHL. Bài vận tự luận 

Đề số 1 

Thế Lữ là bút danh của Nguyễn Thứ Lễ (1907-1989), quê ở làng Phù Đồng, 
huyện Tièn Du, tỉnh Bắc Ninh. Thuở nhỏ sống ở Lạng Sơn. Thời niên thiếu đi học ở 
Hải Phòng. Có một thời gian học Trường Cao đẳng MI thuật Đông Dương ở Hà Nội. 
Ông là mỏt nghệ sĩ đa tài: làm thơ, viết văn, viết kịch, làm đạo diễn sân khấu kịch nói. 

Ông là nhà thơ tiên phong của Thơ mới (1932-1941) với tác phẩm “Máy vần thơ". 

Ông nổi tiếng với những truyện đường rừng kỉnh dị, truyện trinh thám như: 
"Vàng và máu”, “Bén đường thiên lôi”, “Lê Phong phóng viên”, “Gói thuốc lá”, “Trại 
Bồ Tùng linh”, “Gió trăng ngàn”. 

Thš Lữ là một nghệ sĩ có công lớn xây.dựng và phát triển nền sân khấu kịch 
nói Việt Nam. 

Nó đến thơ Việt Nam hiện đại là nhắc đến thi sĩ Thế Lữ. Giọng thơ biến hóa, 
du dương. lôi cuốn. Lời thơ mượt mà, đầy màu sắc, đậm đà. Hình tượng thơ đa dạng 
chan hòa tình thơ dào dạt về cái Đẹp: cái đẹp của thiên nhiên, cái đẹp của âm nhạc, 
mĩ thuật, vẻ đẹp của nhan sắc thiếu nữ và tình yêu,... Các bài thơ “Nhớ rừng”, 
“Tiếng sáo thiên thai”... là những kiệt tác được truyền tụng. 

Đề số 2 

Bài thơ “Nhớ rừng” được Thế Lữ sáng tác vào năm 1934, lần đầu đăng báo, 
sau được ïn trong tập “Mấy vần thơ"(1935). 

Mượn lời con hổ ở vườn bách thú, tác giả đã thể hiện tâm sự u uất và niềm 
khao khát tự do mãnh liệt, cháy bỏng của con người bị giam cầm, nô lệ. Bài thơ đã 
khơi dậy ình cảm yêu nước, niềm uất hận và lòng khát tự do của con người Việt 
Nam khi ¿ang bị ngoại bang thống trị. 
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Đề số 3 

“Nhớ rừng” là bài thơ kiệt tác của Thế Lữ, nhà thơ tiên phong của Thơ mới 
(1932-1941). Với nhạc điệu du dương, với cảnh sắc thiêrf nhiên tráng lệ, đặc biệt 
với hình tượng con hổ, bài thơ “Nhớ rừng” đã chính phục mỗi chúng ta, đã chiếm 
lĩnh nơi sâu kín nhất cõi tâm hồn bao người trong hơn nửa thế kỉ qua. 

1. Con hổ được thi sĩ nói đến với bao sự cảm thông và ngưỡng mộ. Nó đang 
nằm trong cũi sất vườn Bách thú. Chúa sơn lâm trong cảnh tù hãm vô cùng cay 
đắng uất hận “gậm một khối căm hờn”, muốn cắn nát, muốn nhai vụn mọi uất ức 
căm hờn đã tích tụ, đã chứa chất thành “mộ khối” trong lòng bây lâu nay. Không 
căm hờn sao được khi phải “»ăm dài trông ngày tháng đẩn qua” trong cũi sắt ? 
Không uất ức, cay đắng sao được khi chúa sơn lâm “odi linh rừng thẳm" đang bị lũ 
người “giương mắt bé giêu”, đang trở thành “thứ đồ chơi”, với cặp báo “vô tứ lự" 
trong vườn Bách thảo? Thế Lữ đã thể hiện tâm trạng cay đắng, căm hờn của con hổ 
mất tự do đầy ám ảnh: 

“Gậm một khối căm hờn trong cñi sắt 
Ta nằm dài trông ngày tháng dân qua... 
(...) Nay sa cơ, bị nhục nhắn tà hấm...”. 

Qua đó, ta càng thấy rõ: “Anh hàng thất thế sa cơ cũng hèn” (Truyện Kiều); 
ta càng thấm thía: “Trén đời nghìn vạn điều cay đắng - Cay đẳng chỉ bằng mất tự 
do*(Nhật kí trong tì). 

2. Năm tháng dần trôi qua, chúa sơn lâm có bao giờ nguôi được nỗi nhớ 
rừng. Nhớ “Thuở tung hoành hống hách những ngày xưa”, nhớ vương quốc “niển 
đất thiêng” mà “ta” ngự trị: 

“Nhớ cảnh sơn lâm, hóng cả, cây già, 
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi”... 

Nhớ tư thế cao sang, oai hùng của ?œ” Mệt cái bước chân. Một tấm thân 
lượn sóng. Một cái vờn bóng... Tất cả đều “đông đạc, đường hoàng”. Một chữ “ta” 
vang lên đầy tự hào của chúa sơn lâm: 

“Ta bước chân lên, đống dạc, đường hoàng 
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng 
Vờn bóng âm thâm, lá gai, cỏ sắc”. 
Quyền uy của “ø¿” là tuyệt đối. Mọi vật đều phải khiếp sợ, phải “im hơi” khi 
“mắt thân” của ta “đã quắc”. “Ta biết” giữa chốn thảo hoa, '?a chúa tổ cả nitôn loài”: 
“Trong hang tối, mắt thân khi dã quắc 
Là khiến cho mọi vật đêu im hơi 
Ta biết ta chúa tể cả muôn loài 
Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi”. 

Nỗi nhớ rừng thiêng, nhớ quyền uy... của chúa sơn lâm chính là nhớ những 
năm tháng không thể nào quên. Nỗi nhớ ấy chính là khát vọng sống, khát vọng tự 
do cháy bỏng. l 

3. Hổ nhớ rừng là nhớ đến những kỉ niệm chói lọi một thời vàng son, một 
thời oanh liệt. Cảnh vật tráng lệ. Nhạc của thơ cũng là nhạc của rừng: 
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“Nưo chân HÌnhớ (đêm vàng bị bờ xaới 

Tí xay thất (ng HỘI} đhÌt tron 3 t‹ 

Đâu những này mưa shuyếhn: bón 1Ì ng Huàn 
Ta làng 
Đâu nhữmg bình mn|I củ và 4Í. nản; gói, 
Tiếng chùu cứ giá nrẹu tạ tụ bứng 2 
Đâu những chiêu lênh lắng niậu š:4 từng 
Ta đợi chết mảnh mặt trời qứv sắt 

Để ta chiếm lấy riêng phẩm bị ạt ” 

- Than ôi ! Thời oanh liệt nạy còn đâu ?” 


9HĐ vàn tạ đRÈN ¿H 


Các luyến láy, điệp ngữ: “đáu những đêm: vàng. ˆ “âm những ngày nHA...” 
“đâu những bình mình...” "đáu những chiếu...” “way côn đám: *” xuất hiện nối tiếp 
trong năm câu hỏi tu từ tạo nên nhạc điệu du đương, rriên miền, da điết, thể hiện 
sâu sắc tình thương nối nhớ của hùm thiêng si cơ. nhớ rừmng:, tiếc nuối một thời 
oanh liệt nay đã trở thành hoài niệm. quá văng. Chúa sơn lâm nhớ đêm, nhớ ngày, 
nhớ bình minh, nhớ chiều tà. Nhớ suối, nhớ trăng. Nhớ cảmh giang san trong màn 
mưa rừng. Nhớ “cáy xanh năng gói” Nhớ chỉm hót tưng bừng lúc bình minh. Nhớ 
mặt trời gay gắt trong khoảnh khác hoàng hỏn... Nỗi nhớ tiếc ấy là nỗi đau buồn bị 
tước đoạt mất tự do, cũng là nỏi khát khao tự do. Thê Lữ đã sáng tạo nên những vần 
thơ giàu hình tượng và nhạc điệu, dào dạt cảm xúc để thể hiện nỗi nhớ rừng của 
hùm thiêng sa cơ... Một tiếng than như xiết lấy lòng người, khêu gợi và lay tỉnh: 
"Than ôi ! Thời oanh liệt nay côn đâu >” 
4. Bị sa cơ, bị tù hãm trong cũi sắt. Phải xa rừng nên nihớ rừng, Đau đớn và 
uất hận biết đến bao giờ có thể nguôi ? Như một tiếng thở dài ngào ngắn: 
“Nay ta ôm niềm tất hận ngàn thản”. 


Hồ “nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cáy giả” tôi “nát hẳn ” căng ghét những cảnh 

“không đời nào thay đổi” tẻ nhạt, vô vị, vô nghĩa Trâm thường giả dối”, nhỏ bề: 
“Hoa chăm, có vén, ldi thăng. cáy trông; 
Giải nước đen giả xuối. chẳng thông dòng 
Len dưới nách những mỏ sò thấp kém”. 

Uất hận cảnh tù hãm, chán ghét những cảnh vật tìm thường nhỏ bé do “!ấ 
người kia ngạo mạn” bày ra, hỗ lại nhớ day dứt, nhớ khôn nguồi "cảnh mước non 
hàng ví” Nhớ rừng là nhớ vương quốc tự do ngày nào: 

“Là nơi giống hâm thiêng ta nạtf trị 
Nơi thênh thang ta vng vậy ngày xưa”, 

Trước thực tại đau đớn, hổ chí còn biết thả hồn mình theo “g/ức mộng ngàn”. 

Chúa sơn lâm cất tiếng gọi rừng thiêng với bao nhớ thương bồi hồi, đa diết: 
“Hỡi cảnh rừng ghé gốm của ta ơi!” 

“Nhớ rừng” là một trong mười bài thơ hay nhất của Thơ mới (1932-1941). 
Thể thơ tự do, lời thơ đẹp, hình tượng kì vĩ, tráng lệ. Nhạc điệu du đương, cảm xúc 
“nhớ rừng” dào dạt. Hình tượng con hồ sa cơ, đàu đớn uất hân, đa diết nhớ rừng 
được khắc họa sâu sắc, đầy ám ảnh. 

Trong hoàn cảnh bài thơ ra đời ( 1934), tâm trạng tủi nhục, đau đớn, uất hận... 
của con hổ nhớ rừng đồng điệu với bi kịch của nhân dân ta đang rên xiết trong xích 
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xiểng nô lệ. Nhớ rừng là khao khát sống, khao khát tự do. Bài thơ mang hàm nghĩa 
như một lời nhắn gửi kín đáo, tha thiết về tình yêu giang sơn đất nước. Tư tưởng lớn 
nhất của bài thơ là cái giá của tự do. Hình tượng con hồ nhớ rừng là sự thể Tiện 
tuyệt vời tư tưởng vĩ đại ấy. 

Đề số 4 

Tác phẩm “Mấy vần thơ" đã cắm một cái mốc son chói lọi của nẻn Thơ mới 
Việt Nam, đã khẳng định vai trò tiên phong của Thế Lữ trong nền thi ca Việt Nam 
hiện đại. Bài thơ “Nhớ rừng” ïn trong tập “Mấy vẩn thơ”, là bài thơ kiệt tác mang 
tính hàm nghĩa, có hình tượng tráng lệ, nhạc điệu du dương, lôi cuốn hấp dẫn. 

Bài thơ thể hiện tâm trạng nhớ rừng của con hổ bị sa cơ, qua đó nói lên nỗi 
tủi nhục uất hận bị tù hãm và khát vọng tự do. “Nhớ rừng” gồm có 5 đoạn thơ, mỗi 
đoạn thơ là một nét tâm trạng của chúa sơn lâm. Đây là đoạn thơ thứ ba: 

„Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối, 

1a say mồi đứng uống ánh trăng tan ? 

Đâu những ngày nưa chuyển bốn phương ngàn 
Tu lặng ngắm giang san ta đổi mới ? 

Đâu những bình mỉnh cây xanh nắng gội, 
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng ? 

Đâu những chiêu lênh láng máu sau rừng 

Ta đợi chết mảnh mặt :rời gay gắt 

Để ka chiếm lấy riêng phần bí mật ? 

- Than ôi ! Thời oanh liệt nay còn đâu ?” 

Nằm trong cũi sắt, chúa sơn lâm “sống mãi trong tình thương nổi nhớ...". Nhớ 
cảnh rừng thiêng “bóng cả, cáy già” nơi hùm thiêng từng “rgự 0r;”. Rồi nhớ đến 
những kỉ niệm một thời oanh liệt. Nhớ “những đêm vàng bên bờ suối”. Nhớ “những 
ngày mưa chuyển bốn phương ngàn..." Nhớ “những bình mình cây xanl! nắng 
sôi..." Nhớ “những chiêu lênh láng máu sau rừng..." Mỗi nỗi nhớ gắn liền với một 
cảnh vật, một sinh hoạt, một khoảnh khắc thời gian. Cấu trúc đoạn thơ là cấu trúc tứ 
bình mang vẻ đẹp nghệ thuật cổ điển, có ít nhiều cách tân sáng tạo. 

a. Trước hết là nỗi nhớ khôn nguôi, nhớ suối, nhớ trăng, nhớ những “đêm 
vàng”, nhớ lúc “say mổi”ung dung thỏa thích bên bờ suối: 

“Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối, 
Ta say môi đứng uống ánh trăng tan ?” 

Hai chữ “nào đâu” phiếm chỉ, hỏi một kỉ niệm đẹp đã lùi sâu vào quá vãng. 
Biết bao nhớ tiếc bâng khuâng. Thơ nên họa, cảnh vật đầy màu sắc và ánh trăng. 
Ánh trăng chan hòa trên dòng suối, 'fœn” vào nước suối. Hồ say mồi và say trăng. 
Hình ảnh “đêm vàng bên bờ suối” trở thành một ẩn dụ đầy mộng ảo nên thơ. Bức 
tranh thứ nhất trong bộ tứ bình được Thế Lữ vẽ bằng bút pháp tài hoa gợi lên hình 
ảnh chúa sơn lâm say mồi trong niềm vui hoan lạc giữa một đêm trăng bên bờ suối. 

b. Bức tranh thứ hai nói lên nỗi nhớ ngẩn ngơ man mác của hồ vẻ những 
ngày mưa rừng. Hồ ung dung “lặng ngắm” cảnh giang san, một mình ngự trị, xúc 
động cảm thấy “giang san ta đổi mới”. Chữ “đâu” lần thứ hai xuất hiện, biểu lộ nỗi 
lòng tiếc nuối, ngẩn ngơ. Điệp từ “?z” thể hiện niềm tự hào về những kỉ niệm đẹp 
thuở “từng vẫy ngày xưa”: 
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“Đán những ngày nhía chủ vên bon ph g ngàn 
Tụ lặng ngắm giang san tra đối mới ?” 

Bức tranh thứ hai gợi tà một không gian nghệ thuật hoành trắng của giang 
san chúa sơn lâm mang tầm vóc f4 luyếu bón pÏlaớởng neà2” KỈ niệm xưa đang mờ 
dần theo năm tháng, sao không ngân ngơ, sao không nuối riếc ? 

c. Kí niệm thứ ba nói vé giấc ngủ của lồ trong canh bình mình. Vương quốc 
tràn ngập trong màu xanh và ánh năng: "bùi ¿0l cóy vành nắng gói” Hồ nằm 
ngủ trong khúc nhạc rừng tưng bừng cua tiếng chỉm cú: 

“Đán những bình mình cáy vành nẵng gội, 
Tiếng chỉm ca giác ngủ ta tưng bừng ?” 

Bức tranh thứ ba đầy màu sắc và âm thanh. Có màu hồng bình minh, màu 
vàng nhạt của nắng sớm, màu xanh bát ngát của cây rưng. Có tiếng ca tưng bừng 
của đàn chim. Còn có nhạc của thơ. Các điệp thanh “bình - minh”, “tưng - bừng” hòa 
thanh với vần lưng “cơ - ¿”như mở ra một không gian nghệ thuật, một cảnh sắc thơ 
mộng thần tiên. Điệp từ “đảu” với câu hỏi tu từ cất lên như một lời than nhớ tiếc, 
xót xa... KỈ niệm đẹp ngày xưa, nay còn đâu nữa ! 

d. Nhớ đêm trăng, nhớ ngày mưa, nhớ bình mỉnh.... rồi hổ nhớ lại những 
chiều tà trong khoảnh khắc hoàng hôn chờ đợi. Trong cắm nhận của mãnh hổ, trời 
chiều không đỏ rực mà là '1énh lánh máu sau rừng” Mặt trời không lặn mà là 
“chết”. Phút chờ đợi của chúa sơn lâm trong khoảnh khác chiều tàn và hoàng hôn 
thật dữ dội. Chúa sơn lâm sẽ “chiếm lấy riêng phiẩn bí mát ” của rừng đêm, để “tung 
hoành”. Ngôn ngữ thơ tráng lệ, nghệ thuật dùng từ sắc, mạnh, giàu giá trị gợi tả. 
Bức tranh thứ tư của bộ tứ bình là cảnh sắc một buổi chiêu dữ đội, phút đợi chờ “lên 
đường” của chúa sơn lâm. Càng nhớ càng xót xa nuối tiếc: 


“Đâu những chiếu lênh láng máu sau rừng 
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt 
Để ta chiếm lấy riêng phản bè mát ?” 

Quá khứ càng đẹp, càng oanh liệt bao nhiêu thì nỗi nhớ tiếc càng đau đáu bấy 
nhiêu. Xưa là “ng hoành”, là “tùng vảy” Nay là tù hãm, là “ầm dài” trong cũi sắt. 
Nuối tiếc thời oanh liệt với bao nỗi buồn đau, mãnh hồ sa cơ chỉ còn biết cất lời than: 

“Than ôi ! Thời oanh liệt nay còn đản ?” 

Đoạn thơ trên đây là đoạn thơ hay nhất của bài “Vhớ zừng”. Chúa sơn lâm đã 
có một quá khứ huy hoàng, oanh liệt. Nôi nhớ tiếc xót xa của nó thể hiện khát vọng 
sống tự do. Ý tưởng ấy rất đẹp và giàu ý nghĩa đối với con người Việt Nam gần 70 
năm về trước khi phải sống tủi nhục trong vòng nó lệ lầm than. Ý tưởng ấy mở ra 
nhiều liên tưởng và lay tỉnh. 

Bài thơ “Nhớ rừng” có giá trị nghệ thuật đặc sắc. Ngôn ngữ thơ giàu hình 
tượng, màu sắc và âm thanh. Nhạc điệu du dương, trầm bồng. Từ ngữ được sử dụng 
sắc sảo, đích đáng. Đặc biệt các điệp ngữ “đúu những”, “còn đâu”, “ta”, các câu hồi 
tu từ và cảm thán đem đến bao ám ảnh mênh mang. 

Cũng là cấu trúc tứ bình nhưng bút pháp của Thế Lữ có nhiều sáng tạo đổi 
mới. Đâu chỉ có tứ mùa (xuân, hạ, thu, đông), tứ hữu (trúc, mai, lan, cúc), tứ linh 
(long, lân, quy, phượng), v.v... Bức tranh tứ bình trong “Mhớ rừng” rất đa dạng, sinh 
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động. Có thời gian nghệ thuật: đêm trăng, ngày mưa, bình mình và chiều tà. Có 
không gian nghệ thuật: suối và trăng, giang san và bốn phương ngàn, cây xanh nắng 
gội và tiếng chím ca “lénh láng máu” sau rừng và mảnh mặt trời gay gất. Có tâm 
trạng nghệ thuật, bao trùm là nỗi nhớ nuối tiếc một thời oanh liệt xa xưa. Hổ lúc thì 
"say môi đứng uống ánh trăng tan” bên bờ suối, lúc thì trầm tư “lặng ngắm cảnh 
giang san” qua màn mưa rừng. Có lúc nằm ngủ trong tiếng chim ca bình mịnh. Lại 
có lúc đợi chờ mặt trời lặn “để chiếm lấy riêng phản bí mặt” của rừng đêm. Qua đó, 
ta càng thấy rõ đoạn thơ với bức tranh tứ bình được thể hiện bằng một bút: pháp 
nghệ thuật điêu luyện, độc đáo. % 

“Thơ đích thực để lại dấu ấn tám hồn nghệ sĩ”. Đoạn thơ trên đây đã để lại 
dấu ấn tâm hồn Thế Lữ bảy mươi năm vẻ trước, một hồn thơ lãng mạn tuyệt đẹp, 
một niềm khao khát tự do cháy bỏng tâm hồn. 

Đề số 5 

Thế Lữ (1907-1989) là bút danh của Nguyễn Thứ Lễ. Ông từng làm thơ, viết 
truyện, viết kịch, làm đạo diễn. Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Phương 
diện nào ông cũng có thành tựu xuất sắc. 

Thế Lữ là thi sĩ tiên phong, được ngợi ca là “Đệ nhất thí sĩ” trong phong trào 
Thơ mới (1932-1941). Tác phẩm thơ: "ấy vản thơ” thể hiện một Thổ" thơ rộng 
'mở”, với cảm hứng lãng mạn dào dạt, nồng nàn, say đắm và thiết tha. 

Bài thơ “Nhớ rừng” được Thế Lữ viết năm 1934, in trong tập 'MúY ấn thơ” 
xuất bản năm 1935. Mượn lời con hổ bị nhốt ở vườn Bách thú, tác giả thể hiện tâm sự 
u uất, căm hờn và niềm khao khát tự do mãnh liệt của con người bị giam cầm, nô lệ. 

a. Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt 

Bị nhốt “rong cñi sắt”, căm hờn uất hận đã chứa chất thành “kh2/”, “ám” mãi 
mà chẳng tan, càng “gớm” càng cay đắng. Chỉ còn biết “nằm ¿ài” bất lực, đau khổ. 
BỊ “giểu”, bị “nhục nhằn tà hăm”, trở thành “thứ đồ chơi” cho “lữ người kiu ngạo 
mạn, ngẩn ngơ” Đau khổ nhất là chúa sơn lâm nay bị tầm thường hóa, vị thế bị 
xuống cấp: 

“Chịu ngang bảy cùng bọn gấu dở hơi, 
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự”. 

Đó là một nét tâm trạng điển hình đầy bi kịch của chúa sơn lâm khi bị sa cơ, 
thất thế, bị giam cầm. Trong hoàn cảnh lịch sử đất nước ta khi bài thơ ra đời (1934) 
thi nỗi tủi nhục, căm hờn, cay đắng của con hổ cũng đồng điệu với bỉ kịch của nhân 
dân ta trong xích xiểng nô lệ sống trong tăm tối “nhơ nhước lâm than”. 

b. Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ 

“Tình thương nổi nhớ" sống mãi, chẳng bao giờ quên. Nhớ “?hưở tung 
hoành...”, "nhớ cảnh sơn lâm bóng cả cảy già” Nhớ khúc nhạc rừng hùng tráng dữ 

- dội. Chữ "nhớ", chữ "với" và cách ngắt nhịp (4-2-2, 5-5, 4-2-2...) biến hoá, cân 
xứng đã làm dội lên nỗi nhớ tiếc khôn nguôi, nhớ cồn cào, nhớ da diết. Sự phong, 
phú về nhạc điệu đã khắc họa đời sống nội tâm vô cùng mạnh mẽ của một nhân vật 
phi thường từng có một quá khứ oanh liệt. Một tấm thân “nh xóng cuộn nhịp 
nhàng” Một bước chân cao sang đầy uy lực "dõng dạc, đường hoìng”. Một cặp 
“mắt thân” và khi “đã quác”; “mọi vật đều im hơi”. Một sức mạnh của uy quyền bất 
khả xâm phạm. 
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Những vần thơ đày nhạc diều nói vẻ nói thỏ 
“Nhớ cdính sơn lâm bóng ca ca tu 
Với tiếng gió gảo Hgàu, với guang tnrgướn le! Hút. 
Với kiu thét khiức triờng ca dữ dói 
Tự bước chản lên, (lông chúc, đàng loan, 
Lượn tâm thân nh sóng chốn nhịp "hàng 
Vờn bóng âm thám, là gai, có vặt 
Trong hang tối, mất thản Khi đã quát 
Là khiến cho mọi vật dứt (mì hơi 
Các động từ “sào, hét, fiẻt” đặc tà khúc trường ca dữ dội của rừng núi, suối 
ngàn thiêng liêng, hùng tráng. Đó là những cảu thơ tuyệt bút làm sang trọng cho 
“Thơ mới” 1932-1941. 
“Ea nằm dài”... rồi “ta sống mãi trong tình thương nốt nhớ”. Nhớ khi “ta bước 
l9 ị 
chán lén..." nhớ một thời vàng son ngự trị: 
®Ta biết ta chúa tể của muôn loài, 
Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi”. 


Một chữ “ø” vang lên đầy kiêu hành tự hào. Chúa sơn lâm được miêu tả, 
được khắc hoa trong chiều sâu của tâm linh, trong chiều cao của uy quyền được 
khẳng định. 

Các câu hỏi tu từ liên tiếp xuất hiện như một nỏi niềm lay tỉnh và khêu gợi 
nỗi ““hớ” trào lên: “zvo đáu những... *dáu những ngày... “đâu những bình 
mình...”, “đâu những chiêu...” Nhớ mãi không nguồi, nhớ đêm trăng và suối, nhớ 
những ngày mưa rừng, nhớ bình minh, nhớ giấc ngủ, nhớ tiềng chim ca. Và nhớ 
“những chiêu lênh láng máu..." Đoạn thơ tráng lệ nói vẻ bên nỗi nhớ của chúa sơn 
lâm, nhớ triển miên ngày và đêm, sớm và chiêu, mưa và năng. thức và ngủ, lúc say 
mồi và lúc lặng ngắm, lúc đợi chờ... Một không gian nghệ thuật được tái hiện và 
mô tả qua bộ tứ bình của một nhà dank họa. Chúa sơn làm cá lúc mơ mộng giữa 
cảnh suối trăng, có lúc trầm ngâm trong chiếm nghiệm. có lúc nén xuống, kiên 
nhẫn đợi chờ để 0g hoành.. “ và “quác mắt...” 

Đoạn thơ 10 câu này là đoạn thơ huy ¡hải trong bài "hở rừng”: 

“Nào đâm những đêm vàng bên bờ suối, 

Ta say mồi chứng tống ánh trăng tan ? 

Đâu những ngày mưa chuyển bổn pÏityng ngàn 
Ta lặng ngắm giang xan tạ đổi mới ? 

Đâu những bình mình cáy vanh năng gói, 
Tiếng chìm ca giấc ngủ ta trưng bừng 2 

Đáu những chiến lênh lắng máu sai rừng 

Ta đợi chết mình mặt trời say gắt 

Đểta chiếm lấy riêng phản bí mát ? 

- Than ôi ! Thời oanh liệt nay còn đám ?” 

Sau nỗi nhớ một thuở vàng son, một thời oanh liệt, bỗng chúa sơn lâm chợt 
tỉnh mộng, trở về thực tại với cái cũi sát, đau đớn và cay đáng vô cùng. Như một 
trái núi sụp đổ xuống, mãnh hồ cất lời than. Sư kết hợp giữa cảm thán với câu hỏi tu 
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'từ làm đội lên một lời thơ, một tiếng than của “hz thiêng xa cơ”, của mút kẻ phí 
thường thất thế. Đó cũng là tiếng thở dài của một lớp người khao khát tự do nzày ấy: 
“Than ôi ! Thời oanh liệt nay còn đâu ?” 

€. Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu 

Lại trở về nôi buồn đau và nỗi nhớ “cảnh nước non hàng vĩ” Chỉ còn biết 
nhắn gửi thiết tha và bồn chồn: 

“Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi !” 

“Nhớ rừng” là bài thơ tuyệt bút. Nó được xếp vào loại 10 bài thơ hay nhất của 
Thơ mới (1932-1941). Hình tượng tráng lệ, kì vĩ. Lối diễn tả và sử dụng ngôn ngữ 
biến hóa. Chất nhạc đa thanh và phức điệu tạo nên những vần thơ du dương. Thơ 
nên họa nên nhạc như cuốn hút và làm mê say hồn ta. 

Hình tượng chúa sơn lâm với nỗi nhớ rừng được nói đến với bao “lớp lớp 
sóng đôi”. Trong nỗi đau sa cơ, thất thế có niềm kiêu hãnh tự hào. Bài thơ như một 
lời nhắn gửi thiết tha về tình yêu thương đất nước. Tư tưởng lớn nhất của tài thơ là 
nói lên cái giá tự do, và khát vọng tự do. 


II. Bài đọc tham khảo 


Phân tích hình tượng con hổ trong bài thơ “Nhớ rừng” của Thế Lữ 
š Bài làm 

Hình tượng con hổ là hình tượng trung tâm trong bài “Nhớ rừng”của Thế 
Lữ. Thấm đượm trong từng câu, từng ý là nỗi “Nhớ rừng” của con hổ. Nỗi nhớ ở 
đây được biểu hiện một cách hết sức mãnh liệt, có khi trở nên dữ dội trần nhiều 
khía cạnh của tình cảm, chứ không phải là một nỗi nhớ man mác, bâng quơ. Nỗi 
nhớ ở đây giống như nỗi nhớ của một anh hùng bị thất thế, chứ không phi¡ là một 
nỗi nhớ của một kẻ bé nhỏ, tâm thường. 

Ngay từ đầu bài thơ, ta thấy nỗi “Nhớ rừng” của chúa sơn lâm được biểu 
hiện ở thái độ cắm tức đến mức đau đớn cho số phận không may của mình: 

“Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt..." vì “sa cơ, bị nhục nhằn tì hăm". 
Nó cảm thấy nhục vì phải trở thành một “thứ đồ chơi cho một lũ người" "mắt bé" 
nhưng lại “gạo mạn” và “ngẩn nạơ” Nó không chịu được cái cảnh phải “sống 
ngang bẩy cùng bọn gấu dở hơi”. 

Nó căm hờn ! Nó thấy nhục ! Nó căm ghét tất cả ! Vì nó đang phả nằm dài 
trong “cãi sắt”. . 

Nỗi nhớ rừng của mãnh hổ càng được biểu hiện một cách mãnh liệt hơn, 
sâu sắc hơn khi nó hồi tưởng về một thời quá khứ vàng son, oanh liệt của mình với 
một tâm trạng luyến tiếc. 

Nó nhớ những hình ảnh đẹp đẽ, những âm thanh vang vọng của nú rừng: 

“Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả cây già 
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi 
Với khi thét khúc trường ca dữ dội”. 
Giữa cảnh thiên nhiên hùng vĩ đó, nó xuất hiện như một vị sơn thần. Từ 


„ứ 


“bước chân” “dống dạc” đến “lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng: từ "vờn 
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bóng âm thâm” đến “quác đổi mắt thần” làm sáng rức cả hang tối, nó là “chứa tể 
của muôn loài” Tàm cho mọi vật phái “nà hởi” lạng tiếng. 

Nó nhớ những kí niệm trong cuộc sống thường ngày ở chốn rừng sâu, nhớ 
đến thèm khát, cháy bỏng. Những lúc say mỗi dưới ánh trăng: 

“Nào đâu những đêm vàng bẻn bờ suối, 
Ta say môi đứng ống ánh trăng tan 

Những lúc ngủ ngon khi bình minh đang len và chỉm rừng đang tưng bừng 
ca hát. Những lúc chờ đợi mảnh mặt trời tắt đi để một mình chiếm lấy cả không 
gian bí mật.Những lúc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của giang sơn sau một cơn mưa rừng 
dữ dội. Tất cả, đối với nó là một thời oanh liệt. 

Nhưng thời oanh liệt đó đã thuộc về đĩ vãng. Nó chỉ còn biết cất một tiếng 
than: “Than ôi f Thời oanh liệt nay còn đâm ?* Càng căm uất cho số phận của mình 
lúc sa cơ thất thế, càng luyến tiếc về một quá khứ oai hùng, oanh liệt, con hổ tỏ một 
thái độ khinh bạc, coi khinh cuộc sống thực tại giả dối đang diễn ra xung quanh nó: 

“Ghét những cảnh không đời nào thay đổi 
Những cảnh sửa sang, tắm thường giá dối 
Hoa chăm, cổ vén, lới phẳng, cáy trồng..." 

Chẳng qua cũng là "học đòi, bắt chước về hoang và, của chốn nghìn năm 
cao cả, âm it”. 

Khinh bạc với hiện tại, nó lại khát khao được trở về với nơi “ứi non hìng 
vĩ" để ngự trị sơn lâm, trở về với cuộc sống tự do, phóng khoáng, tha hồ vùng vẫy, 
tung hoành. Nhưng một sự thực, nó đang bị giam trong “cñi sát” Chúa sơn lâm 
đành thả hồn mình theo “giếc mộng ngàn” để được sống những phút oanh liệt, để 
xua tan những ngày ảm đạm “gớo ngán” của mình. 

Con hổ nhớ rừng, nhớ một thời oanh liệt đã qua chính là vì chán ngán trước 
cuộc sống mà nó đang bị giam hãm, mất tự do. 

Tâm trạng của con hổ, cũng chính là tâm trạng của tác giả, tâm trạng của một 
lớp người trong xã hội lúc bấy giờ (1931-1935) cảm thấy bế tắc trước cuộc sống, 
chán c:hường với thực tại, khát khao một cuộc đời tự do, phóng khoáng mặc dầu chưa 
được định hướng rõ ràng. Đó cũng là một thái độ đáng quý, đáng trân trọng. 

Nguyễn Lộc 
('60 bài tuyển chọn Tập làm văn") 
Tiếng sáo Thiên Thai 
Thể Lữ 
Ảnh xuân lướt cỏ xuân tươi, 
Bên rừng thổi sáo một hai Kim Đồng. 
Tiếng đưa hin hắt bén lòng, 
Buôn ơi ! Xa vắng mênh mông là buồn... 
Tiên Nga xoã tóc bên nguồn 
Hàng tùng rủ rì trên côn đìu hìu; 


Máy hông ngừng lại sau đèo. 
Mình cáy nắng nhuộnh, bóng chiều không đi. 


Trời co, xanh ngất - Ô kìa 
Hai con hạc trắng bay về Bông Lai. 

Theo chim tiếng sáo lén khơi 
Lại theo dòng suối bên người Tiên Nga: 

Khi cao vút tận mây mờ, 

Khi gần, vắt vẻo bên bờ cảy xanh, 

Êm nhục lọt tiếng tơ tình, 

Đẹp như Ngọc Nữ uốn mình trong không. 

Thiên Thai thoảng gió mơ mòng, 
Ngọc Chân buồn tưởng tiếng lòng xa bay... 

Lời bình 

Thế Lữ là thi sĩ tiên phong trong phong trào Thơ mới, “nu rừng sưo đột hiện 
ánh sáng chói khắp cả trời thơ Việt Nam” (Hoài Thanh). Bài “Tiếng sáo Thiền Thai” 
thật là độc đáo, chứa chan thi vị. 

Bốn câu thơ đầu mở ra một không gian nghệ thuật, một thời gian nghệ thuật 
và một tâm trạng nghệ thuật đồng hiện. Có màu hồng của “!h vưận”. Có màu xanh 
mơn mởn của "cở xuân tươi”. Có tiếng sáo tiên “hú hắt” thấm sâu vào lòng người và 
cảnh vật một nỗi buồn “vớ vắng mênh móng là buôn”. Bốn chữ “buồn ơi!... là buồn” 
hô ứng nhau cực tả một nỗi buồn thấm sâu và toả rộng. Một nỗi buồn đẹp, tong 
sáng. Giai điệu vần thơ cứ ngân nga mãi trong lòng người: 


“Ánh xuân lướt cỏ xuân tươi 

Bên rừng thổi sáo một hai Kim Đồng. 
Tiếng đưa hìu hắt bén lòng, 

Buôn ơi ! Xa vắng mênh mông là buồn...” 

Phải chăng vì chán cuộc đời ngột ngạt mà thi nhân muốn trốn vào cõi tiên để 
đi tìm cái đẹp nơi xa lạ? Tác giả vẽ ra một không gian nghệ thuật tưởng tượng về 
một thế giới tiên có hai Kim Đồng “thổi sáo”, có Tiên Nga “vođ tóc bên nguồn”, có 
Ngọc Nữ “uốn mình trong không”. Có Ngọc Chân “buồn tưởng tiếng lòng va bay”.' 
Đó là màu sắc lãng mạn. 

Tiếng sáo ở đây là tiếng sáo tiên nên rất diệu huyền. Thế Lữ đã tạo nên - 
những hình ảnh so sánh nói về tiếng sáo tiên, và ông đã lấy tiên làm chuẩn mực cho 
cái đẹp; một điểm rất mới về ẩn dụ và so sánh: 

“Khi cao vút tận mây mờ, 
Khi gần vắt vẻo bên bờ cây xanh. 
Êm nh lọt tiếng tơ tình, 
Đẹp như Ngọc Nữ uốn mình trong không”. 

Trong bài thơ “Tiếng trúc tuyệt vời”, ông cũng viết: F 

“Tiếng địch thổi đâu đây, 

Cớ sao mà réo rắt? 

Lơ lừng cao đưa tận lưng trời xanh ngắt, 
Máy bay... gió quyến máy bay... 

Tiếng vì vút nhựt khuyên van, như đìu dặt 
Như hắt hìu cùng hơi gió heo may”. 


100 


$ 


Qua đó, ta thấy rõ Thế Lữ rất tính tế lựa chọn những từ láy; những ẩn dụ, so 
sánh để miêu tả tiếng sáo gợi ra nhiều liên tưởng mơ mộng đầy nhã thú. ` 

Tiếng sáo đẹp tuyệt vời làm cho hàng tùng, mây hồng« bóng chiều đều ngẩn 
ngơ. Nghệ thuật nhân hoá sáng tạo nhiều hình ảnh mang vẻ đẹp thơ mộng tràn đầy 
màu sác lãng mạn: 

“Tiên Nga xóa tóc bên nguồn, 
Hàng tùng rủ rì trên cồn đầu hìn; 
Máy hồng ngừng lại sau đèo. 
Mình cây nắng nhuộm, bóng chiêu không đỉ” 

Có những câu thơ rất mới, rất hay, rất đẹp. Trên cái nền xanh của bầu trời 
xuất hiện màu trắng của hai con hạc. Nghệ thuật “bác cẩu” (vất dòng) chỉ có Thơ 
mới mới có. Thi sĩ khẽ reo lên ngạc nhiên trước thế giới Bồng Lai: 

“Trời cao xanh ngất - Ôkìa 
Hai con hạc trắng bay về Bồng Lai”. 

Ra đời giữa những năm tháng đất nước ta đang bị ngoại bang thống trị, 
“Tiếng sáo Thiên Thai” mang ý nghĩa phủ định thực tại Xã hội đen tối, đồng thời nói 
lên một quan điểm nghệ thuật hướng tâm hồn về cái Đẹp: 

“Tôi véo von theo tiếng sáo lưng chừng 
Tôi yên ủi với tiếng chuông huyền diệt” 
(Cây đàn muồn điệu) 

“Tiếng sáa Thiên Thai” hướng ta về một cái đẹp, về một giấc mộng thần tiên. 
Hoài Thanh đã viết trong “Thi nhán Việt Nam” “SỞ xứ ta từ khi có người nói chuyện 
tiên, nghĩa là từ khi có thì sĩ, chưa bao giờ ta thấy thế giới tiên có nhiều vẻ đẹp như 
thết...". Và đó cũng là-cảm nhận của chúng ta khi đọc bài thơ “Tiếng sáo Thiên 


Thai” này. - 
Bài số 17 
Ông đồ 
Vũ Đình Liên 
I. Đề luyện tập 


Để số I. Học thuộc lòng bài thơ “Ông đở" của Vũ Đình Liên. 

Đề số 2. Giới thiệu một vài nét về Vũ Đình Liên, về xuất xứ, thể thơ, về chủ 
để và vần thơ của bài thơ "Ông đổ”. 

Đẻ số 3. Phân tích bài thơ “Ông đở" của Vũ Đình Liên và nói lên cảm nghĩ 
của em. 

Đề số 4. Cảm nhận về bài thơ '*Ông đổ" của Vũ Đình Liên. 

Đề số 5. Bình giảng đoạn thơ sau đây trong bài “Ông đở” của Vũ Đình Liên: 

*Nhưng môi năm mỗi vắng 


Ngoài giời mưa bụi bay...". 
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II. Bài văn tự luận 
Đề số 2 

1. Tác giả, tác phẩm 

Vũ Đình Liên sinh năm 1913 tại Hà Nội. Đỗ tú tài, học Luật rồi đi dạy học, 
viết báo, làm thơ. Năm 1940, làm Tham tá thương chính Hà Nội. Sau Cách mạng, 
ông dạy học và làm công tác văn nghệ tại Liên khu II, Việt Bắc. Từ 1954-1975, 
ông dạy ở Trường Đại học Sư phạm và Đại học Sư phạm ngoại ngữ, nghiên cứu văn 
học và dịch thuật. 

Bài thơ “Ông đỏ” của Vũ Đình Liên đăng trên báo “Tin hoa” năm 1935 (2) là 
được nhiều người yêu thích nhất. Viết theo thể thơ ngũ ngôn trường thiên, gồm có 
20 câu thơ, chia thành 5 khổ thơ. 

2. Chủ đề 

Qua hình ảnh ông đồ viết câu đối Tết, tác giả biểu lộ lòng thương cảm lớp 
người tài tình sinh bất phùng thời nay đã gần đất xa trời, đồng thời thể hiện niềm 
xót thương một nền văn hóa lụi tàn... 

3. Vấn thơ 

Bài thơ "Ông đổ” vừa có vần bằng, vừa có vần trắc; cách gieo vần chân và vần 
cách rất biến hóa, tạo nên giọng điệu buồn lê thê: 

"Ông đồ vẫn ngôi đấy, 
Qua đường không ai hay. 
Lá vàng rơi trên giấy, 
(đáy vần với giấy; hay vần với bay). 
Đề số 3 

Vũ Đình Liên sinh năm 1913, là nhà thơ, nhà giáo từng giảng dạy tại Trường, 
Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Ông tham gia phong trào Thơ mới từ những 
ngày đầu; ông viết không nhiều nhưng bài thơ “Ông đổ” là một trong những bài thơ 
nổi tiếng của Thơ mới. Viết bài “Ông đổ”, nhà thơ đã thể hiện niểm thương cảm 
chân thành đối với một lớp người tài - tình sinh bất phùng thời đang tàn tạ, đồng 
thời xót thương, tiếc nhớ những cảnh cũ người xưa... Thơ mới ngũ ngôn có một số 
bài thơ tuyệt tác: “Chùa ương” của Nguyễn Nhược Pháp, “T/ếng thu” của Lưu 
Trọng Lư, “Viên khách” của Xuân Diệu... và "Ông đồ” của Vũ Đình Liên. 

Hình ảnh ông đồ già hiện lên đầu bài thơ được miêu tả bằng một số nét rất 
đậm và đẹp, càng về sau, cuối bài thơ càng mờ dần, thấp thoáng, đây ám ảnh. Ông 
đồ là hình ảnh thân thuộc của xã hội Việt Nam xưa. Những nhà nho, nếu không đỗ 
đạt cao và đi làm quan, thì thường dạy học, gọi là “Ông đỏ”. Ông đồ vừa dạy chữ 
Nho (chữ Hán) vừa truyền bá đạo “Thánh hiền”. Cũng có một số ông đồ tài hoa, viết 
chữ đẹp mỗi dịp Tết đến lại bày giấy bút trên hè phố viết câu đối bày bán. Treo câu 
đối bằng chữ Nho viết bằng mực Tầu trên nền giấy đỏ trong dịp đón năm mới là 
một biểu hiện khá đẹp của nền văn hóa Việt Nam. Cuối thập kỉ 20 (1918), nhà nước 
bảo hộ bãi bỏ các khoa thi chữ Hán, các nhà nho, những ông đồ trở thành những kẻ 
sinh không gặp thời bị gạt ra ngoài lề xã hội và dần dân vắng bóng. Khi đó, ông đồ 
chỉ còn là “cái di tích tiểu tụy đáng thương của một thời tàn”, như Vũ Đình Liên đã 
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nói. Tấm lòng của tác giả gửi gắm qua bài thơ là một sự cảm thương, xót thương 
sâu sắc rất chân thành. 

Hai khổ thơ đầu là hình ảnh ông đồ xa xưa “tưng bóng một thời”. Cùng với 
hoa đào nở đón xuân sang, óng đồ xuất hiện. Sắc đào tươi thăm rực rỡ biểu tượng 
cho vẻ đẹp của thiên nhiên, của quê hương buổi xuân về. Ông đồ già với mực Tầu, 
giấy đỏ, với câu đối tết tượng trưng cho cái cổ kính, một nét đẹp của nền văn hóa 
dân tộc. Câu thơ như một lời kể rủ rỉ, thấm thía, gợi ra cảnh vật và con người để 
chúng ta cùng tác giả nhìn thấy, cảm thấy: 

*Mỗi năm hoa đào nở 
Lại thấy ông đồ già 

Bày mực Tâu giấy đỏ 

Bên phố đông người qua." 

Các từ ngữ: “môi năm” và “lại thấy” vừa biểu hiện thời gian, vừa xác định sự 
vật, sự việc đã đi vào tiểm thức, đã trở thành một nếp sống đẹp của cộng đồng. 
Không thể thiếu ông đồ viết câu đối cũng như không thể không có câu đối Tết treo 
trong nhà để đón mừng năm mới. 

Khổ thơ thứ hai ca ngợi cái tài hoa của ông đồ: 

*Bao nhiêu người thuê viết 
Tứm tắc ngợi khen tài 

Hoa tay thảo những nét 
Như phượng múa rồng bay”. 

Hạnh phúc nhất của ông đồ thuở ấy không chỉ ở chỗ đông khách “bưo nhiêu 
người thuê viết” mà còn là ở sự ngợi khen, bình phẩm: “Tứ tắc ngợi khen tài”. 
“Tấn tắc” nghĩa là nói luôn miệng, thốt từ đáy lòng những lời khăm phục, ngợi ca. 
Cau đối phải hay về nội dung, về ý nghĩa, phải đẹp, sắc sảo về chữ viết mới có giá 
trị, mới được thiên hạ "rấm tác ngợi khen tài”. Ông đồ trong bài thơ được ngợi ca là 
người có “ho tay”, viết nên những chữ đẹp “„r phượng múa rồng bay”. Người có 
hoa tay được coi là dấu hiệu của tài hoa sành điệu. “F¿ø”là viết tháu, viết nhanh, 
viết phóng bút. Chữ Hán là loại văn tự tượng hình, mỗi chữ thường có nhiều nét. 
Viết chữ Hán có viết được nét chữ sắc, hình vuông vắn thì mới đẹp. Ông đồ là một 
nhà nho có hoa tay, rất điêu luyện nên mới “thảo những nét - như phượng nuia rông 
bay”. Ca ngợi văn hay, chữ đẹp, nhân dân ta có hai thành ngữ: “Văn nhỉ ngọc phun 
châu”, “chữ như rồng bay phượng múa”. Ông đồ viết câu đối rất đẹp, nét chữ sắc 
sảo, mềm mại, dòng chữ vuông vức, tung hoành nên mới được nhiều người ca ngợi 
như thế. Vũ Đình Liên đã nói lên tình cảm trân trọng và khâm phục đối với những 
ông đồ ngày xưa, kín đáo thể hiện niềm tự hào đối với một hình thức viết chữ, chơi 
chữ, treo câu đối tết của nhân dân ta. Một đất nước có nền văn hiến lâu đời mới có 
phong cách sống tốt đẹp như vậy. 

Thời gian trôi qua, những mùa xuân cũng nối tiếp trôi qua. Xã hội đã có 
nhiều đổi thay. Có cảnh có người bị hiện thực phũ phàng định giá lại. Ông đồ dân 
đà bị rơi vào quên lãng. Hai khổ thơ 3, 4 đây ám ảnh. Nhạc điệu ngũ ngôn buồn 
như mưa dâm rả rích canh khuya. Nghệ thuật đựng cảnh đối lập, song hành đã gợi 
lên bao xót thương thấm thía, bao xúc động đối với ông đồ già. Xưa kia “hoa fay 
thảo những nét - Như phượng múa rồng bay” thì nay “Giấy đỏ buồn không thắm - 
Mực đọng trong nghiên sâu”. Xưa kia mỗi độ xuân về “hoa đào nở” ông đồ “Bày 
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mực tấu, giấy đỏ - Bên phố đông người qua" thì nay "Ông đô vấn ngồi đấy” cô độc 
giữa một đất trời tàn tạ, buồn thương “Lá vàng rơi trên giấy - Ngoài trời nuía bụi 
bay”. Tứ thơ sâu sắc, hàm súc: đặt cái sinh sôi (hoa đào nở) bên cái lụi tàn (ông đồ 
già) đặt cái hoa tay, tài năng thư pháp phượng múa rồng bay” bên cái bất hạnh 
“người thuê viết nay.đâu ?”. Và đề cái cô độc “ông đồ vẫn ngồi đấy" giữa cái tấp nập 
dửng dưng của nhân quần “¿wœ đường không ai hay”, nhà thơ đã gửi gắm bao nỗi 
bùi ngùi thương cảm. 

Hai câu I1, 12 đối nhau, giấy và nghiên mực được nhãn hóa, nỗi buồn của 
một lớp người không gặp thời, bị gạt ra ngoài xã hội được đặc tả, được nhân lên 
nhiều lần, nỗi buồn đang biến thành nỗi đau tê tái: 

“Giấy đỏ buồn không thắm; 
Mực đọng trong nghiên sâu." 

Một cuộc đời bị hắt hủi. Sắc màu nhạt nhòa, tàn phai “buồn không thắm”, 
sinh khí, chất đời, men đời khô dần, cặn lại “đọng trong nghiên sâu”. Lấy giấy, 
mực để nói lên thân phận ông đồ; các từ ngữ: "buồn", “không thắm", “đọng”, 
“sầu” với hai hình ảnh “giấy buồn”, “nghiên sầu” đã cho thấy một ngòi bút già 
dặn trong nghệ thuật dùng từ, xây dựng hình ảnh và biểu cảm. 

Hai câu cuối trong khổ 4 cũng là hai câu thơ tuyệt cú. Cái hay của câu thơ là 
đã nói lên sự xót thương đối với một kiếp người tàn tạ, mãn chiều xế bóng. Nhà thơ 
mượn cảnh để nói người, lấy “lá vàng rơi” và “mưa bụi bay” để nói lên số phận buồn 
thương của một lớp người bị gạt ra ngoài lề xã hội và dần dân vắng bóng: 

“Lá vàng rơi trên giấy; ỉ 
Ngoài giời mưa bụi bay.” . 

“Lá vàng rơi” và “mưa bụi bay” trắng trời, ngập đây trên giấy gợi tả: cảnh buồn, 
đời buồn, một không gian đất trời buồn mênh mông. Phải chăng hai câu thơ này còn 
mang hàm nghĩa: xót thương đời sống cộng đồng Việt một thời vong quốc nô “bưổn 
không thắm” giữa một "trời mưa bụi bay” như có nhà nghiên cứu văn học đã nói. 

Khổ thơ cuối là cả một nỗi buồn thương thấm sâu vào câu, chữ. Cảnh đấy mà 
người đâu: “Măm nay đào lại nở - Không thấy ông đồ xưa”. Các từ ngữ: “không 
thắm", “không ai hay”, và “không thấy” như đưa dân người đọc vào cði hư vô, bùi 
ngùi thường xót ! Câu thơ cảm thán xoáy vào lòng người một tình thương vô hạn: 

“Những người muôn năm cũ 
Hồn ở đâu bây giờ?” ` 

Thơ hay là lời hết mà ý vẫn còn. Vân thơ đã khơi gợttrong tâm hồn chúng ta 
nhiều trắc ẩn xót thương vẻ hình, bóng ông đồ già đáng thương khuất nẻo dương 
gian, xót thương một nên văn hóa lụi tàn. Người đã khuất bóng nhưng hồn thì bơ 
vơ! Hai câu kết như mở rộng cánh cửa hư vô đưa độc giả tiếp tục dõi tìm bóng đáng 
những người xưa “muôn năm cñ”. 

Bài thơ “Ông đổ" là một bài thơ tuyệt bút. Ông đồ đã khuất nẻo dương gian, 
nhưng Vũ Đình Liên thì bất tử với "Ông đổ”. Nhà thơ đã xây dựng và phát triển tứ 
thơ theo mạch thời gian. Hình tượng thơ được đặt trong thế song hành tương phản. 
Tấm lòng của tác giả đối với cảnh cũ người xưa rất chân thành, cảm động. Cái đã 
mất đi để lại cho nhà thơ và chúng ta nhiều trân trọng và xót thương. Bài thơ “Ông 
đổ” thấm đẫm một tỉnh thần nhân bản đáng quý. 
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Đề số 4 

Vũ Đình Liên (1913-1996) là nhà giáo từng viết văn và làm thơ. Ông nổi 
tiếng trong phong trào “Fhơ mới” với bài “Ông đó” viết theo thể ngũ ngôn trường 
thiên gồm có 20 câu thơ. Nó thuộc loại thi phẩm “rờ cựu” mà “ sáu” biểu lộ một 
hồn thơ nhân hậu, giàu tình thương người và mang niềm hoài cổ bâng khuâng. 

Ông đồ là những nhà nho, không đỗ đ: ạt cao để đi làm quan, mà chỉ ngồi dạy 
học “chữ nghĩa thánh hiền”. Ông đồ được nhà thơ nói đến là nhà nho tài hoa. Ông 
xuất hiện vào độ “hoa đào nở”... “bén phố đóng người qua”. “Ông đã có những tháng 
ngày đẹp, những kỉ niệm đẹp: 

“Hoa tay thảo những nét 
Nhì phượng múa rồng bay” 

Hoa đào nở tươi đẹp. Giấy đỏ đẹp, mực Tàu đen nhánh. Nét chữ bay lượn tài 
hơa. Còn gì vui sướng hơn: 

“Bên phố đông người qua 
Bao nhiêu người thuê viết 
Tầm tắc ngợi khen tài”. 

Thời thế đã đổi thay. Hán học lụi tàn trong xã hội thực dân nửa phong kiến: 
“Thôi có ra gì cái chữ Nho - Ông Nghè, ông Cống cũng nằm có..." (Tú Xương). 
Ông đồ già là một khách tài tử sinh bất phùng thời. Xưa “phố đóng người qua “, nay 
“mỗi năm mỗi vắng”. Xưa kia.“bao nhiều người thuê viết", bây giờ “người thuê viết 
nay đáu?”. Một câu hỏi cất lên nhiều ngơ ngác, cảm thương. Nỗi sầu, nỗi tủi từ 
lòng ông đồ như làm cho mực khô và đọng lại trong “»gi/én xẩu” như làm cho giấy 
đỏ nhạt nhòa “buồổn khóng thắm”. Giấy đỏ, nghiên mực được nhân hóa, thấm bao 
nỗi buồn tê tái của nhân tình thế sự: 

“Giấy đỏ buồn không thắm 
Mực đọng trong nghiên vả...” 

Cảnh vật buồn. Lòng người buồn. Vũ Đình Liên đã xuất thần viết nên hai câu 
thơ tuyệt bút lay động bao thương cảm trong lòng người. 

Nỗi buồn từ lòng người thấm sâu, tỏa rộng vào không gian cảnh vật. Dưới 
trời mưa bụi “ông đổ vẫn ngồi đấy” như bất động. Lẻ loi và cô đơn: “Qua đường. 
không ai hay”. Sắc vàng của lá, nét nhạt nhòa của giấy, của mưa bụi đây trời và cơn 
mưa trong lòng người. Một nỗi buồn lê thê: 

“Lá vàng rơi trên giấy 

Ngoài trời mưa bụi bay”. 
: Thơ tả ít mà gợi nhiều. Cảnh vật tàn tạ mênh mang. Lòng người buồn thương 
thấm thía. 

Khép lại bài thơ là một câu hỏi diễn tả một nỗi buồn trống vắng, thương tiếc, 
xót xa. Hoa đào lại nở. Ông đồ già đi đâu về đâu... 

“Năm nay đào lại nở 
Không thấy ông đồ xưa 
Những người muôn năm cũ 
Hồn ở đâu bây giờ ?” 
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Thương ông đồ cũng là thương một lớp người đã vĩnh viễn lùi vào quá khử. 
Thương ông đồ cũng là xót thương một nền văn hóa lụi tàn dưới ách thống trị của 
ngoại bang. Sự đồng cảm xót thương của Vũ Đình Liên đối với ông đồ đã trang trải 
và thấm sâu vào từng câu thơ, vần thơ. Thủ pháp tương phản, kết hợp với nhân hóa, 
ẩn dụ, đã tạo nên nhiều hình ánh gợi cảm, thể hiện một bút pháp nghệ thuật điêu 
luyện, đậm đà. 

Bài thơ "Ông đổ” chứa chan tỉnh thần nhân đạo. “Theo đuổi nghề văn mà làm 
được một bài thơ như thế cũng đủ. Nghĩa là đủ lu danh với người đời” (Hoài 
Thanh). Đó là những lời tốt đẹp nhất, trân trọng nhất mà tác giả “Thí nhán Việt 
Nam” đã dành cho Vũ Đình Liên và bài thơ kiệt tác “Ông đồ”. 


Đề số 5 


Đây là phần thứ hai bài thơ “Ông đổ" của Vũ Đình Liên, một bài thơ ngũ 
ngôn kiệt tác trong nền “Thơ mới” trước năm 1945. Hình tượng thơ, giọng thơ buồn 
tê tái, cứ thấm vào hồn người: 

“Nhưng môi năm mỗi vắng 
Người thuê viết nay đáu 2 
Giấy đỏ buồn không thắm; 
Mực đọng trong nghiên sâu... 
Ông đồ vẫn ngôi đấy 

Quê đường không ai hay, 

Lá vàng rơi trên giấy; 

Ngoài giời mưa bụi bay"... 

Nhiều năm tháng đã trôi qua. Đâu còn những mùa xuân rực rỡ nữa ? Đâu còn 
cảnh những ngày tưng bừng, rộn ràng bên đường phố, khi ông đồ “Hoa fay thảo 
những nét - Như phượng múa rồng bay”? Đâu còn nữa một thời vang bóng: “ao 
nhiêu người thuê viết - Tấm tắc ngợi khen tài”? Tương phản với một quá khứ huy 
hoàng là một hiện tại cô đơn, trơ trọi. Câu hỏi tu từ cất lên như một tiếng thở dài 
ngao ngán. Chua xót vì sự đổi thay của thế sự, vì sự lạnh nhạt của người đời. Dòng 
chảy thời gian trôi buồn dài lê thê, càng trở nên trống vắng: 

“Nhưng môi năm môi vắng 
Người thuê viết nay đâu ?” 
Vũ Đình Liên đã lấy sự vật để đặc tả hồn người, tình người tê tái: 
“Giấy đỏ buồn không thắm: 
Mực đọng trong nghiên sâu”... 

“Giấy đỏ" vì nỗi đau của người mà đã nhạt phai, nhạt nhòa “buồn không thắm” 
nữa. Nghiên mực xưa ngát thơm mực Tàu đen nhánh nay trở thành “»ghiên sáu” đáng 
thương; mực đã bị khô, bị chết, bị đọng lại một cách buồn đau. Giấy đỏ, nghiên 
mực... được nhân hóa để cực tả nỗi buồn cô đơn của một lớp người tài tình sinh bất 
phùng thời trong cõi bể dâu. “Thói có ra gì-cái chữ Nho” khi Hán tự đã mạt vận ! 

Những mùa hoa đào nối tiếp đi qua... Giữa một không gian rét mướt, chỉ còn 
thấy hình bóng một ông đồ già trơ trọi đáng thương: 

“Ông đỏ vẫn ngôi đáy 
Qua đường không ai hay”. 
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Ba chữ “rẩn ngồi đấy” gợi tả một hình nhân bất động. võ cảm và vô hồn. Bị 
lãng quên trong lòng người và trong đòng đời, còn ai đoái hoài ông đồ nữa: “@ua 
đường không ai hay” Dư vị của vần thơ là cả một nồi buồn cay đăng, chua xót † 

Bài thơ “Chợ Đồng” của Tam nguyên Yên Đổ đã ghi lại bao cảnh buồn thê 
lương của phiên chợ Tết nơi làng quê trong những năm đầu của thế kỉ trước. Người 
đi chợ về lầm lũi, tầm tã trong một không gian “Đở trời nhưa ni còn hơi rét”, chỉ 
nghe một nỗi buồn cơ cực “véo vức” mà thôi: 


“Hàng quán người về nghe váo xác, 
Nợ nẩn năm liết hỏi lung trung”. 

Ta lại bắt gặp làn mưa bụi trong bài thơ "Ông đổ". Một thân phận hiện hữu 
đáng buồn và đáng thương, xót xa và sầu tủi: 

“Lá vàng rơi trên giấy; 
Ngoài giời nữa bụi bay”... 

Giấy đỏ bị phủ đây lá vàng sao mà chẳng “buổn không thám”? Mầu vàng tàn 
tạ của lá rụng, làn mưa bụi tiết đại hàn cuối đông, như phủ mờ đất trời, làm xót xa, 
tê tái lòng người. “Lá wàng”, ?mưa bụi bay” là hai hình ảnh tượng trưng cho một sự 
lụi tàn để lại nhiều thương cảm. Hình bóng ông đồ già bất động như một pho tượng 
cổ cứ mờ dần, nhạt nhòa dần trên nền “sàng” của lá rụng, trong màu trắng đục, 
trắng mờ của làn “ưa bựi bay” buổi đông tàn. 

Thơ hay bao giờ cũng để lại, đọng lại một cái gì đó trong lòng người. Nỗi 
cảm thương xót xa là cái tình, là chất nhân văn của đoạn thơ này đã đọng lại trong 
hồn ta. Hình tượng thơ mang ý nghĩa tượng trưng mà sâu sắc, gợi cảm. Thương ông 
đồ già, thương một lớp người tài tình, ta lại tiếc thương nền văn hóa của quê hương 
bị lụi tàn. Cái nghiên sầu của ông đồ già cứ ám ảnh hoài, ám ảnh mãi. 

Ông đồ già “Những người muôn năm cũ - Hồn ở đâu bảy giờ ?"... 

Khổ thơ cuối là cả một nỗi buồn thương thấm sâu vào câu, chữ. Cảnh đấy mà 
người đâu: “Năm nay đào lại nở - Không thấy ông đồ xưa” Các từ ngữ: “không 
thắm", 'không ai hay”, và “không thấy" như đưa dần người đọc vào cõi hư vô, bùi 
ngùi thương xót ! Câu thơ cảm thán xoáy vào lòng người một tình thương vô hạn: 

“Những người muôn năm cũ 
Hồn ở đâu bây giờ ?” 

Thơ hay là lời hết mà tình còn. Vần thơ đã khơi gợi trong tâm hồn chúng ta 
nhiều trắc ẩn xót thương về hình bóng ông đồ già đáng thương khuất nẻo dương 
gian, xót thương một nền văn hóa lụi tàn. Người đã khuất bóng nhưng hồn thì bơ 
vơ! Hai câu kết như mở rộng cánh cửa hư vô đưa độc giả tiếp tục đõi tìm bóng dáng 
những người xưa “muôn năm cũ”. 

Bài thơ “Ông đổ” là một bài thơ tuyệt bút. Ông đồ đã khuất nẻo dương gian, 
nhưng Vũ Đình Liên thì bất tử với “Ông đổ”. Nhà thơ đã xây dựng và phát triển tứ 
thơ theo mạch thời gian. Hình tượng thơ được đặt trong thế song hành tương phản. 
Tấm lòng của tác giả đối với cảnh cũ người xưa rất chân thành, cảm động. Cái đã 
mất đi để lại cho nhà thơ và chúng ta nhiều trân trọng và xót thương. Bài thơ “Ông 
đổ” thấm đẫm một tinh thần nhân bản đáng quý. 
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Quê hương 
Tế Hanh 
I. Đề luyện tập 
Đề số I. Giới thiệu một vài nét về nhà thơ Tế Hanh. 
' Đề số 2. Nêu thể thơ, chủ đề và bố cục bài '*Qué hương” của Tế Hanh. 
Đề số 3. Phân tích và nêu cảm nghĩ về Bài thơ '*Qué hương” của Tế Hanh. 
Đề số 4. Cảm nhận của em về bài thơ *Qué hương” của Tế Hanh. 
Đề số 5. Bình giảng đoạn thơ sau trong bài *Qué hương” của Tế Hanh: 
“Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới 


Rướn thân trắng bao la thân góp gió”. 
Đề số6. Phần hai bài thơ '*Qué /ương"ÿ Tế Hanh viết: 
“Ngày hôm sau ôn ào trên bến đỗ 


SN 'ghe chất muối thấm dân trong thớ vở”. 
Hãy bình giảng đöạn thơ. 
Đề số7. Bình giảng khổ thơ cuối bài “*Qué hương”. 
“Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ 
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi, 
Thoáng con thuyền rể sống chạy ra khơi, 
Tôi thấy nhớ cái mài nồng mặn quá!". 


Đề số®8. Học thuộc lòng bài thơ dhày hương” của Tế Hanh. 
HL. Bài văn tự luận 
Đề số I 


Trần Tế Hanh có bút danh là Tế Hanh. Ông sinh năm 1921 tại huyện Bình 
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Học ở Huế, đỗ tú tài năm 1943, khi còn đi học đã có nhiều 
thơ đăng báo. Năm. I940, tập thơ đầu tay “Wghẹn ngào” được giải thưởng Tự lực văn 
đoàn. Năm '1943, xuất bản tập thơ “Hoa niên” 

Sau Cách mạng, ông làm công tác văn hóa, văn nghệ ở Huế và Liên khu V. 

Từ năm 1955, ông công tác ở Hội Văn nghệ, Hội Nhà văn ở Hà Nội, làm thơ 
và dịch thơ. 

Tế Hanh có tất cả 18 tập thơ: “Nghẹn ngào”, 
"Gửi miền Bắc”... và “Tuyển tập”. 


Là, 


Hoa niên”, “Lòng niên Nam” : 
“Quê Hương” “Nhớ con sông quê hương”, “Bài thơ tình ở Hàng Cháu”... là 
những bài thơ đặc sắc, tiêu biểu cho hồn thơ của Tế -Hanh: nồng nàn, thiết tha, 
chung thủy và ân tình. 
Bài "“Qué hương" được Tế Hanh viết năm 1939, khi ông 18 tuổi đang học 
Trung học tại Huế, sau được in trong tập “Hoa niên” (1943). 
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Đề số 2 
1. Thể thơ, chủ để 
ài “Quê hương” được viết theo thể thơ 8 tiếng (thơ mới) vừa có vần trắc và 
vần bằng (chuyển đối từng cập câu, từ bằng qua trắc). : 

Bài thơ thể hiện lòng yêu mến, tình thương nhớ của đứa con đi xa đối với quê 

hương thân thiết. 
2. Bố cục bài thơ 

Có 4 phần (cấu trúc theo thời gian và diễn biến sự việc, tâm trạng). 

~ Hai câu thơ đầu: Vị trí làng tôi, một làng chài ven biển. 

- 6 câu thơ tiếp: Cảnh trai tráng bơi thuyền ra khơi đánh cá. 

- 8 câu thơ tiếp theo: Cảnh dân làng đón tiếp đoàn thuyền đánh cá trở về. 

- 4 câu thơ cuối: Nỗi thương nhớ làng chài của đứa con xa quê. 

Đề số 3 

Tuàng tôi ở vốn làm nghề chài lưới..." “Quê hương tôi có con sông xanh biếc 
- Nước gương trong soi tóc những hàng tre..:”, những vần thơ tha thiết đối với đất 
mẹ quê cha là nét đẹp nhất trong hồn thơ Tế Hanh hơn 60 năm qua. 

Bài thơ “Qué hương” được Tế Hanh viết năm 1939, khi nhà thơ vừa tròn I8 
tuổi, đang học Trung học tại Huế. Nồi nhớ làng chài. nhớ quê hương thân yêu ở 
Bình Dương, Quảng Ngãi đã tỏa rộng và thấm sâu vào bài thơ. Bài thơ man mắc 
nỗi nhớ thương vơi đây. 

Hai câu thơ đầu nói về “làng rối”. Thân mật, tự hào, yêu thương... được thể 
hiện qua hai tiếng “làng tôi ”ấy: 

“Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới 
Nước bao váy cách biển ma ngày sông”. 

Quê hương nhà thơ là một làng chài, bốn bể sông nước “b¿ø váy”, một làng 
nghèo thuộc vùng duyên hải miền Trung “cách biển nứa ngày sông” Giọng điệu 
tâm tình, một cách nói chân quê dân dã vừa cụ thể vừa trừu tượng nghe “lju ngọt”. 

Sáu câu thơ tiếp theo là hồi tưởng lại một vài ba nét đẹp của quê hương. Cảnh 
làng chài ra khơi đánh cá. KỈ niệm về quê hương như được lọc qua ánh sáng tâm 
hồn. Một bình minh đẹp ra khơi có “gió nhẹ”, có ánh mai “ổag” Có những chàng 
trai cường tráng, khỏe mạnh “bơi thuyển đỉ đánh cá”. Cảnh đẹp sáng trong, giọng 
thơ nhẹ nhàng thể hiện khung cảnh và niềm vui của làng chài trong buổi xa khơi: 

“Khi trời trong, gió nhẹ, xớm mùi hồng 
Dán trai trắng bơi thuyền đi đánh cá”. 

Một loạt ẩn dụ, so sánh mới mẻ nói về con thuyền, mái chèo và cánh buồm... 
Tuấn mã là ngựa tơ, đẹp, phi nhanh. Ví chiếc thuyền “nhẹ hàng như con tấn mấ”, 
tác giả đã tạo nên một`hình ảnh khỏe, trẻ trung diễn tả khí thế hãng hái, phấn khởi 
lên đường. Chữ “hăng” dùng rất hay, rất đích đáng. Nó liên kết với các từ ngữ: “lân 
trai trắng” và “tuần mã” hợp thành tính hệ thống, một vẻ đẹp của văn chương. Có 
người lầm tưởng là chữ “»đag” rồi bình giảng “băng băng lưới sóng “! Mái chèo 
như những.lưỡi kiếm khổng lồ chém xuống, nước, ?pđng” xuống nước một cách 
mạnh mẽ, đưa con thuyền “tượi trường giang”. Sau hình ảnh chiếc thuyền, mái chèo 
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là hình ảnh “cánh buổm giương to nhự mảnh hồn làng”. "Givơng” nghĩa là căng lên 
để đón gió ra khơi. So sánh “cánh buổm” to như “mảnh hồn làng” là hay, đặc sắc. 
Cánh buồm to biểu tượng cho hình bóng và sức sống quê hương. Nó tượng trưng ˆ 
cho sức mạnh, lao động sáng tạo, ước mơ về ấm no hạnh phúc của quê nhà. Nó còn 
tiêu biểu cho chí khí và khát vọng đi chỉnh phục biển của đoàn trai tráng bơi thuyền 
đi đánh cá. Cau thơ “Rướn thân trắng bao la thâu góp? gió” là một câu thơ đậm đà ý 
vị mang cảm hứng lao động và cảm hứng vũ trụ. Cánh buồm được nhân hóa. Ba chữ 
“rướn thân trắng” gợi tả một cuộc đời trải qua nhiều mưa nắng, gắng sức quyết tâm 
lên đường. Đây là khổ thơ xuất sắc tả cảnh ra khơi của đoàn thuyền đánh cá, tự hào 
ca ngợi sức sống của làng chài thân thương: 

“Chiếc thuyền nhe hăng như con tấn mã 

Phăng mái chèo mạnh mể vWỢT trường giang 

Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng 

Rướn thân trắng bao la thâu góp gió." 

Đứa con xa quê có bao giờ quên được cảnh bà con làng chài đón đoàn thuyền 
đánh cá từ biển khơi trở về. Các từ ngữ: “ổn ào”, “rấp náp” diễn tả niềm vui mừng 
“đón ghe về”. Niềm vui sướng tràn ngập lòng người, là của “kháp dán làng”. Cảnh 
“đón ghe vể” thực sự là ngày hội lao động của bà con ngư dân: 

“Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ 
Khắp dân làng tấp nập đón ghe vể”. 

Cá “tươi ngon thân bạc trắng” đây khoang thuyền. Được mùa cá, vui sướng 
trong niềm vui ấm no, hạnh phúc, bà con làng chài khẽ thốt lên lời cảm tạ đất trời 
đã cho biển lặng sóng êm, cho “cá đẩy ghe”. Sự cầu mong và niềm tin thánh thiện 
“nhờ ơn trời” ấy đã biểu lộ những tấm lòng mộc mạc, hồn hậu của những con người 
suốt đời gắn bó với biển, vui sướng, hoạn nạn cùng với biển. Tế Hanh đã thấu tình 
quê hương khi ông viết: 

“Nhờ ơn trời, biển lặng cá đẩy ghe 
Những con cá tươi ngon thân bạc trắng". 
Ta tưởng như ca dao, dân ca đã thấm sâu vào hồn thơ.Tế Hanh: 
- — "Ơn trời mưa nắng phải thì, 
Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu”... 
ˆ “Nhờ trời hạ kế sung đông. 
Làm nghề cày cấy, vun trồng tốt tươi...” 

Đoạn thứ tư bài thơ nói về bến quê bằng hai nét vẽ trẻ tráng và bình yên. 
Những chàng trai làng chài có “làn da ngăm rám nắng” khỏe mạnh, can trường 
được tôi luyện trong gió sóng đại dương, trong mưa nắng đãi dầu. Họ mang theo 
hương vị biển. Hai chữ “nồng :hở” rất thần tình làm nổi bật nhịp sống lao động hãng 
say, dũng cảm của những dân chài mang tình yêu biển. Hình tượng thơ mang vẻ 
đẹp lãng mạn: 

“Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng 
Cả thân hình nồng thở vị va vàm”. 

Nét vẽ thứ hai là con`thuyền. Sau một chuyến ra khơi vất vả trở về, nó mỏi 
mệt nằm im trên bến. Con thuyền là một biểu tượng đẹp của làng chài, của những 
cuộc đời trải qua bao phong sương thử thách, bao dạn dày sóng gió: 
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“Chiếc thuyền im bến mới trở về nằm 
Nghe chất muối thẩm dân trong thở vo". 

Con thuyền được nhân hóa với nhiều yêu thương. Vần thơ giàu cảm xúc, 
mang tính triết lí về lao động trong thanh bình. Chữ “ghe” (nghe chất muối) thể 
hiện sự chuyển đổi cảm giác rất tỉnh tế và thi vị. Bến quê trở thành một mảnh tâm 
hôn của đứa con lí hương. 

Đoan cuối nhiều bồi hồi thương nhớ, thương nhớ hình bóng quê hương. Điệp 
ngữ “hớ” làm cho giọng thơ thiết tha, bồi hồi, sâu lắng. Xa quê nên “ưởng nhớ” 
khôn nguôi. Nhớ “màu nước vanh” của sông, biển làng chài. Nhớ “cá bực”, nhớ 
“chiếc buẩm vôi”... Thấp thoáng trong hoài niệm là hình ảnh con thuyền ?€ sóng 
trưa khơi” đánh cá. Xa quê nên mới “?hấy nhớ” hương vị biển, hương vị làng chài 
thương yêu “cái mùi nồng mặn quá”, Tình cảm thấm vào câu chữ, màu sắc, vần thơ. 
Tiếng thơ cũng là tiếng lòng trang trải của hồn quê vơi đầy thương nhớ. Cảm xúc 
đám thăm mênh mạng: 

“Nay xd cách lòng tôi luôn tưởng nhớ 
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buổm vôi 
Thoáng con thuyền rể sóng chạy ra khơi 
Tôi thấy nhớ cái mùi nông mặn quá”. 

Bài thơ “Quê hương” có một cảu thơ đề từ: rất gợi cảm: 
“Chim bay dọc biển đem tin cá”. 

Đó là câu thơ của phụ thân nhà thơ. Nhớ quê hương, nhớ người cha thân yêu đào 
dạt trong hồn thơ Tế Hanh. Sau này, năm 1963, khí sống trên miền Bắc, trong hoàn 
cảnh đất nước bị chia cắt, trong bài thơ “ghe fỉn cha máf”, ông xót xa hồi tưởng: 

“Cuộc khởi nghĩa Cẩn Vương thất bại 
Đắng cay cha trở lại quê nhà 
(...) Vịnh quê hương vài vận thơ ca: 
Chỉm bay dọc biển đem tin cá 
Nhà ở kề sản, sát mái nhà” 

Có cảm nhận được cát thơ để từ ấy tà mới nắm bắt được tình thương nhớ quê 
hương của Tế Hanh qua bài thơ kiệt tác này. 

Bài thơ “Quê hương” đã đi suốt một hành trình trên 60 năm. Nó gắn liền với 
tâm hồn trong sáng, với tuổi hoa niên của Tế Hanh. Thể thơ 8 tiếng, giọng thơ đằm 
thắm dào dạt, gợi cảm. Những câu thơ nói về dòng sông, con thuyền, cánh buồm, 
khoang cá, chàng trai đánh cá, bến quê... và nỗi nhớ của đứa con xa quê... rất hay, 
đậm đà biểu lộ một hồn thơ đẹp. Nghệ thuật phối sắc, sử dụng các biện pháp tu từ 
như ẩn dụ, so sánh, nhân hóa và chuyển đổi cảm giác khá thành công, tạo nền 
những vần thơ trữ tình chứa chan thi vị. 

Trong nền thơ ca Việt Nam hiện đại, tác phẩm này của Tế Hanh được coi là 
một trong những bài thơ có “ổn \/¿” nhất viết về quê hương. Nó đã khơi dòng, để 
sau này có nhiều bài thơ tuyệt bút nối tiếp xuất hiện như “Bén kia sông Đuống” 
(Hoàng Cầm), “Qué hướng” (Giang Nam), “Nhớ con sông qué hương” (Tế Hanh), 
“Quê hương” (Đỗ Trung Quân),... Người đọc tìm thấy hình bóng tuổi thơ đồng hiện 
với quê hương. Quê hương của một người đã trở thành của muôn người và muôn 
đời là thế ! 
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Đề số 4 
Thi sĩ Tế Hanh sinh năm 1921, ở Quảng Ngãi, miền Trung. Năm (8 tuổi 
đang học Trung học tại Huế, ông viết bài thơ “@ưué ương”. Bài thơ có 20 céu, mỗi 
câu có 8 chữ. Lời thơ trong sáng, hình ảnh sáng tạo, cảm xúc nồng hậu thiết tha. 
Tình yêu qué hương. lòng thương nhớ qué hương của đứa con va quê được trang 
trải qua những vẫn thơ đâm đà, ý vị. 


Hai câu thơ đầu, với hai chữ “làng rói” cất lên đầy thương nhớ tự hào Đó là 
một làng chài ven biển miền Trung. Sông nước bao la “bưø vảy”. Làng cách :a biển 
“rửa ngày sông”, một cách tít h độ dài dân dã. Chữ “rố%” rất hay, nói lên ngìề chài 
lưới là nghề chính rất lâu đời của làng tôi: 

“Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới. 
Nước: bao vậy cách biển ma ngày sông”. ~ 

Sáu câu thơ tiếp theo nói về cảnh ra khơi đánh cá của trai trắng “làng 157” Đó 
là những bình minh đẹp. Bầu trời trong sáng, gió nhẹ thổi, ánh mai hồng bùng lên. 
Các tính từ dùng rất chọn lọc, tạo nên hình ảnh đẹp: "rong", “nhẹ”, “hổng”. Giọng 
thơ nhỏ nhẹ, tâm tình. Như có tiếng reo: 

“Khi trời trong, gió nhẹ, xớm mai hồng 
: Dân trai tráng bơi thuyền đĩ đánh cá”, 

Niềm vui đi chỉnh phục biển và khí thế ra khơi tủa bà con dân chài được thể 
hiện qua các hình ảnh con thuyền, cánh buồm, mái chèo đầy ấn tượng. Chiếc 
thuyền được so sánh với “còn rưấn mã” ngựa đẹp phí nhanh lướt sóng ra khơi, đầy 
khí thế hãng hái. Mái chèo như lưỡi kiếm khổng lồ chém xuống, /phđg” xuống 
lòng sông. Cánh buồm trắng “to „w minh hồn làng” đang mang con thuyền “ớn” 
lên mặt sóng. So sánh cánh buồm với “Minh hồn làng” rất sáng tạo nhằm aói lên 
khí thế lao động và khát vọng về ấm no, hạnh phúc của làng chài. Câu the “#ướn 
thân trắng bao la thâu góp gió” là một cầu thơ rất đẹp gợi lên cánh buồm rấto, lớn, 
ôm trọn bầu trời, căng gió biển khơi. Các từ ngữ: “hăng”, Thăng”, “vượt”, Trướn”, 
“tháu góp” đã làm nổi bật sức mạnh, niềm tin tưởng tự hào vào khí thế ra klơi của 
đoàn thuyền đánh cá: 

“Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tấn mã 
Phăng mái chèo mạnh HỆ VWỢT trường giang 
Cánh buổm giương to như mảnh hồn làng 
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió”. 

Hai khổ thơ 8 câu tiếp theo tả cảnh làng chài trong mùa cá. Vui như hội, bến 
đỗ “ổn ào”, "tấp náp” đông vui. Các hình ảnh: “cá đây ghe” và “những con :á tưới 
ngon thân bạc trắng" đã nói lên rất gợi cảm của một chuyến ra khơi may mắn, đánh 
bắt được nhiều cá tươi, cá ngon. Ba tiếng “zhờ ơn trời” là tiếng lòng cảm tị thiên 
nhiên của những người dân chài chất phác, hồn hậu. Trời đã cho biển lặng sóng êm, 
một chuyến ra khơi bình yên. Vần thơ đầy màu sắc và hương vị biển: 

“Ngày hôm sau, ôn ào trén bến đỗ 

Khắp dân làng tấp nập đón ghe về 

Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe 

Những con cá tifơi ngon thân bạc trắng”. 
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Yêu quê hương là yêu mến tự hào những chàng trai làng chài cường trắng có 
“làn dụ ngăm nám nắng”, được tôi luyện trong lao động, trong sóng gió mặn mồi 
của đại dương: “Cd thân hình nông thở vị va văm”. Yêu làng chài là yêu những con 
thuyền sau một chuyển ra khơi vất vả, trở về năm ngủ im lìm trên bến. Con thuyền 
được nhân hóa gợi cảm cuộc sống lao động vất vả mà yên vui của bà con làng chài: 


“Chiếc thuyền ứm bến nhỏi trở về nằm, 
Nghe chất muối thấm đứn trong thớ vở” 
Các chữ: “ứớ”, “mới”, “nằm”, “nghe”, "thẩm dân” rất gợi cảm và biểu cảm. Sự 
chuyển đổi cảm giác tài tình đã tạo nên vần thơ giàu cảm xúc và cảm giác. 
Khổ cuối nói lên nôi thương nhớ làng chài của đứa con li hương. Nhớ cảnh 
sắc cụ thể, nhớ tha thiết bồi hồi - cảm xúc ấy được diễn tả qua điệp ngữ “nhớ”: 
“Nay va cách lòng tôi luôn tưởng nhớ 
Màn nước xanh, cá bạc, chiết buôm vôi 
Thoáng con thuyền rể sóng chạy ra khơi 


Tôi thấy nhớ cái nhìi nồng mặn quá”. 

“Tưởng nhớ” quê hương là nhớ màu “vớnh” của nước, màu “bạc” tươi ngon 
của cá, màu “tối” bạc phếch vì nàng mưa của cánh buồm. Là nhớ hình bóng con 
thuyền làng chài ?€ sóng ra khơi”. Lầ nhớ “cái mùi nóng mặn quá” hương vị của 
biển, nơi chôn nhau cất rốn thân yêu. Chữ "(hoáng” rất hay, vừa gợi tả hình bóng, 
con thuyền ra khơi mờ dần cuối chân trời đồng sông, vừa thể hiện niềm “tưởng nhớ” 
trong hoài niệm. 

Thi sĩ Tố Hữu đã ca ngợi thơ Tế Hanh là “những cáu hát yêu thương” Nhà 
thơ Xuân Diệu nhận xét thơ Tế Hanh “như một dòng suối nhỏ nhưng là nguồn tình 
cảm trong lành, và bên vững” Đọc bài thơ “Qué hương”, ta cảm thấy yêu thơ, hồn 
thơ Tế Hanh. Với ông, những cảnh sắc về bầu trời, dòng sông, con thuyền, chiếc 
buồm, bến đỗ, con cá... là màu sắc, hương vị, hình bóng quê hương thân yêu. Hình 
tượng thơ của Tế Hanh tuy bình dị, thân thuộc mà hữu tình nên thơ. Những phép 
nhân hóa và so sánh trong “Quê ương” rất sáng tạo, đáng yêu. Ta càng thêm bồi 
hồi về một câu hát: “Quê hương nghĩa nặng tình sáu..” mà mẹ và bà vẫn ru vẫn hát. 


Đề số § 
®Que lương" là bài thơ đặc sắc nhất của Tế Hanh, ¡n trong tập thơ “*Nghẹn 
ngào”, xuất bản năm 1939, năm đó tác giả 18 tuổi đang học Trung học tại Huế. 
Tình thương nhớ quê hương yêu dấu của đứa con xa quê thấm đẫm, dạt dào 
trên từng đòng thơ. Đây là phần đầu bài thơ “Qué hương”: 


"Làng tôi ở tốn làm nghề chài lưới 


Rướn thân trắng bao la thâu góp gió”. 
Hai câu thơ đầu, tác giả như cất tiếng yêu thương gọi thầm, gọi nhớ nơi chôn 
nhau cắt rốn của mình: 
“Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới 
Nước bao váy cách biển nữa ngày xông”. 
Làng chài ở Bình Dương là nơi */ói Z°, là quê cha đất tổ thuộc Quảng Ngãi, 
ven biển miền Trung. Con sông được Tế Hanh nhắc đến là sông Trà Bồng. Cái làng 
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chài thân thương ấy bao bọc sông nước mênh mông. Con đường đi ra biển, con 
đường làm ăn được đứa con li hương nhẩm tính: *`Nước bao vậy cách biển nữa ngày 
sông”. Chữ *'vốn” trong câu thơ đầu biểu lộ niềm tự hào của Tế Hanh khi nói về nghề 
đánh cá, nghề chài lưới là một nghề truyền thống lâu đời của quê hương yêu dấu. 

Sáu câu thơ tiếp theo mở ra một thời gian nghệ thuật, một không gian nghệ 
thuật tuyệt đẹp về cảnh đoàn thuyền.ra khơi đánh cá, Đó là một rạng đông tráng lệ: 

“Khi trời trong! gió nhẹ, sớm mai hồng, 
Dân trai tráng( bơi thuyền! đỉ đánh cá”. 

Các tính từ: rong, nhẹ, hồng dùng rất chính xác, đã gợi tả một buổi ra khơi lí 
tưởng: một ngày đẹp trời, sóng êm biển lặng. Nhịp thơ 3/2/3 như nhịp điệu mái 
chèo cắt nước của đoàn trai tráng đưa con thuyền ra khơi đánh cá. 

Những con thuyền nhẹ lướt sóng, hăm hở, hãng hái như đoàn tuấn mã phí 
nhanh. Sóng nước tung lên như bờm tuấn mã phi nước kiệu. Nghệ thuật so sánh và 
nhân hóa tả con thuyền lướt sóng ra khới đã tạo nên một hình ảnh hữu tình, đầy thi 
vị. Con thuyển mang sức mạnh lao động và khí thế ra khơi của những trai tráng 
làng chài. Rất hăm hở và lạc quan yêu đời: 

“Chiếc thuyền nhẹ hăng nhự con tấn mất”. 

“Hăng” là hăng hái, là hãng say, là hãm hở. 

Những mái chèo to và dài như những lưỡi kiếm khổng lồ chém xuống nước, 
“phăng” xuống mặt sông nước bao la, dồn bao khí thế, bao sức mạnh mẽ của dân 
trai tráng đưa đoàn thuyền “+ượi rường giang”. Tế Hanh đã chọn được những từ 
ngữ thật đắt (phăng, mạnh mẽ, vượt) để gợi tẻ sức mạnh và khí thế ra khơi trong 
buổi “sớm mai hông” ấy: Ắ 

*“Phăng mái chèo, mạnh mể \ưỢI trường giang”. 

Nhà thơ đã sử dụng một cách tài tình các biện pháp tu từ so sánh, ẩn dụ và 

nhân hóa khi nói về cánh buồm của đoàn thuyền ra khơi: 
“Cánh buôm giương to nhìt mảnh hôn làng 
Rướn thân trắng bao la thâu góp giớ". 

Cánh buồm là vật cụ thể nhìn thấy được so sánh với "winh hồn làng”, sự vật 
trừu tượng chỉ có thể cảm nhận bằng cảm xúc, tâm hồn. *Minh hồn làng” là sức 
mạnh lao động, chinh phục biển, là khát vọng ấm no hạnh phúc của bà con làng 
chài, của “làng tôi”. 

*Rướn” là ưỡn ngực hướng về phía trước, dồn tất cả sức mạnh và khí thế tiến 
về phía trước. Cánh buồm trắng dãi dầu mưa nắng, mở rộng bao la như “(há góp 
gió", để đưa con thuyền “rướn" về phía biển. Cánh buồm là một biểu tượng tuyệt 
đẹp ca ngợi sức sống, sức mạnh và khí thế ra khơi của làng chài. 

Đoạn thơ như một trong hồi tưởng tuyệt đẹp về cảnh đoàn thuyễển ra khơi 
đánh cá. Cảnh sắc hữu tình nên thơ. Ngôn ngữ thơ chọn lọc, giàu hình tượng. Cảnh 
bình minh, đoàn trai tráng, con thuyền, mái chèo, cánh buềm, tất cả đã in sâu vào 
tâm hồn và kí ức của đứa con xa quê. Và tất cả những hình ảnh thân thuộc đó đã kết 
đọng thành hồn vía bài “Quê hương”. ẻ 

Gần bảy mươi năm trôi qua ( 939-2007), những vần thơ '*Qué #2" của Tế 
Hanh vẫn làm xúc động môi chúng ta. Tế Hanh đã gửi bao tình sâu ngh::. nặng vào 
“Quê hương” yêu dấu. 
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HH. Bài đọc tham khảo 
Phân tích và nêu cảm nghĩ cảu em 
về bài thơ “Vhớ con sông quê hương” của Tế Hanh 
Bài làm 

Quê hương, dòng sông thơ ấu, miền Nam thân yêu... là cảm hứng mãnh liệt, 
thiết tha trong hồn thơ Tế Hanh. Năm I8 tuổi, ông đã có bài thơ “Quê hương” nổi 
tiếng, Năm 35 tuổi, đất nước bị quân thù chia cắt, sống trên miền Bắc, Tế Hanh viết 
“Nhớ con xông quê hương”, một trong những bài thơ đặc sắc thể hiện tình yêu thắm 
thiết đối với quê hương đất nước, biểu lộ một niềm tin sắt đá vào sự nghiệp đấu 
tranh thống nhất Tổ quốc. 

Hồi tưởng, hoài niệm dâng trào. Điệu thơ nhanh, nhịp thơ dồn dập, cảm xúc 
lúc thì dồn nén, lúc thì sôi nổi dâng trào với bao nỗi nhớ thương dòng sông thơ ấu 
và nơi quê cha đất tổ bao đời. 

1. Phần đầu gồm 22 câu thơ nói về hình ảnh con sông quê hương trong hồi 
tưởng với bao kỉ niệm đẹp của nhà thơ. Con sông “vanh biếc” với “gương trong”, với 
đôi bờ tre xanh soi bóng thật hữu tình và thơ mộng: 

“Quê hương tôi có con sông xanh biếc 
Nước gương trong soi tóc những hàng tre”. 

Dòng sông quê hương là dòng sông tuổi thơ với những bình minh, những 
buổi chiều tà đầy ắp kỉ niệm một thời thơ bé. Hình ảnh ẩn dụ “bẩy chứm non” trong 
bài thơ là một sáng tạo thi ca đẹp, độc đáo. Các điệp ngữ làm cho âm điệu vần thơ 
trở nên thiết tha, bồi hồi: 

“Khi bờ tre ríu tít tiếng chỉ kêu, 
Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy 
Bàn bè tôi tu năm tựa bảy 

Bây chím non bơi lội trên sông”. 

Các từ láy tượng thanh và tượng hình: “íu rí”, “chập chờn” và thành ngữ 
“tụm năm tụm bảy” có giá trị gợi tả và biểu cảm đặc sắc. Con sông quê hương được 
nhân hoá ôm ấp bao tình mến thương. Sông là mảnh hồn của tuổi thơ, của những 
đứa con lì hương nên không bao giờ có thể quên được: 

“Tôi đưa tay ôm nước vào lòng, 
Sông mở nước ôm tôi vào dụ”. 

Câu thơ song hành, phép đối và nhân hoá gợi tả bao xúc động mến thương 
dòng sông thơ ấu. Kỉ niệm đẹp tuổi thơ bền chặt mãi với con sông quê hương. Vì 
thế mọi số phận đều gắn bó với dòng sông, “Vấn frở về lưu luyến bên sông". Bởi lẽ: 

“Hỡi con sóng đã tắm cả đời tôi”. ; 

“Tắm” là tắm mát, là gắn bó yêu thương, là thuỷ chung trọn đời. Yêu dòng 
sông thơ ấu cũng là yêu quê hương, yêu nơi chôn nhau cắt rốn, yêu miền Nam thân 
thiết. Giọng thơ khẳng định, tự hào: 

*Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ, 
Sông của quê lương, sông của tuổi trẻ 
Sông của miền Nam nước Việt thân yêu”. 
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2. Phần thứ hai gồm I0 câu thơ, giọng thơ bồi hồi thương nhớ quê tường, 
miền Nam vang lên tha thiết. Nỗi nhớ triển miên đối với đứa con li hương, đên 
ngày vẫn “nghe trái tìm thẩm nhắc - hai tiếng thiêng liêng - hai tiếng miễn Van”. 
Với nghệ thuật sử dụng điệp ngữ tạo nên những câu thơ trùng điệp, Tế Hanh nói rất 
hay, rất cảm động nỗi thương nhớ miền Nam, thương nhớ dòng sông tuối thơ, 
thương nhớ quê hương yêu dấu: “Tôi nhớ không nguôi... Tỏi quên sao được... Tỏi 
nhớ cả...” Một sắc xanh của bầu trời, một màu vàng của nắng, những gươig màt 
quê hương... Thơ vừa chỉ tiết, cụ thể, vừa trừu tượng khái quát. Đó ià nổi thương 
nhớ vơi đây triển miên suốt đêm ngày năm tháng: 

“Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng, 
Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc 
Tôi nhớ cả những người không quen biếf”. 

Nhớ dòng sông tuổi thơ là nhớ quê hương với bao thiết tha mặn nồng. Nhớ 
quê hương là nhớ bóng hình con sông mang nặng trong tâm hồn thi sĩ. Con sông 
quê hương, dòng sông thơ ấu từng xuất hiện nhiều lần trong câu thơ, đoạn thơ. Ở 
trên tác giả viết: “Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi”; xuống phần cuối, Tế Hanh lại 
viết: “Hình ảnh con sông quê mắt rượi - Lai láng chảy hồn tôi nh suối tưới". Ñõ 
ràng con sông quê hương là con sông tâm hồn thi sĩ. 

3. Phần thứ ba gồm sáu câu thơ, giọng thơ cảm thán rung động, xao xuyến 
bồi hồi. Cảm xúc dâng đây, tràn ra, rồi dồn nén lại như một lời thề đỉnh nirh khắc 
sâu vào tâm tưởng. Các điệp ngữ, các vần thơ trùng điệp biểu thị một ý chí sắt đá, 
một niềm tin mãnh liệt về sự nghiệp thống nhất đất nước. Tình yêu con sêng quê 
hương gắn liên với tình yêu đất nước và khát vọng thống nhất nước nhà: 

“Quê hương ơi! Lòng tôi cũng như sông 
Tình Bắc Nam chung chảy một dòng 
Không ghênh thác nào ngăn cẩn được. 
Tôi sẽ lại nơi tôi lằng mơ ước 

Tôi sẽ về sông nước của quê hương 

Tôi sẽ về sông nước của tình thương”. 

“Tôi sẽ lại... Tôi sẽ về... Tôi sẽ. về..."- giọng thơ dâng trào mãnh liệt, siểu thị 
một niềm tin, một quyết tâm mà không kẻ thù nào có thể ngăn cản được! 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt 
của thịt Việt Nam, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí ấy không 5ao giờ 
thay đổi!”. Tình cảm và ý chí ấy của lãnh tụ đã dội vào bài thơ “Nhớ con sàng quê 
hương” của Tế Hanh. Nếu thơ là sự tỉnh luyện của ngôn từ nghệ thuật, là sr thăng 
hoa và rung động tâm hồn, thì bài “Nhớ con sông quê hương" là một thì phần tuyệt 
tác. Viết theo thể thơ tám chữ quen thuộc, Tế Hanh thể hiện điêu luyện và bểu cảm - 
tình thương nhớ thuỷ chung dòng sông thơ ấu và quê hương miền Nam thân yêu với 
bao da diết, bồi hồi. 

“Nhớ con sông quê hương” là nhớ làng vạn chài ở Bình Dương, Quảig Ngãi, 
đó là nơi quê hương yêu dấu của Tế Hanh, nơi nghĩa nặng tình sâu. 
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Khi con tu hú 
Tố Hữu 
1. Đề luyện tập 

Đề số I. Học thuộc lòng bài thơ “Khi con tu hú”. 

Đề xố 2. Giới thiệu một vài nét về nhà thơ Tố Hữu. 

Đề số 3. Nêu xuất xứ và chủ đề của bài thơ '*Khi con tu hú”. 

Đề số 4. Cảm nhận của em về bài thơ “Khi cơn tu hí” của nhà thơ Tố Hữu 

Đề số 5. Phân tích bài thơ '*Klủ con tu hú”. 

Đề số6. Bình bài thơ *Kñi con ft hú” của Tố Hữu. 

1. Bài văn tự luận 
Đề số 2 

Tố Hữu là bút danh tên thật là Nguyễn Kim Thành. Ông sinh năm 1920, tại 
Huế, sớm được giác ngộ cách mạng. Năm 1938, được kết nạp vào Đảng Cộng sản 
Đông Dương. Từ năm 1939-I941, Tố Hữu bị thực dân Pháp cầm tù; ông đã vượt 
ngục thành công. Sau Cách mạng, Tố Hữu hoạt động tại Huế, Thanlf Hoá, Việt Bắc 
và Hà Nội, giữ nhiều trọng trách trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước. 

Thơ Tố Hữu là thơ trữ tình chính trị. Ông viết rất hay và xúc động về lí 
tưởng, về Tổ quốc, về Bác Hồ, về bà mẹ Việt Nam anh hùng, về người lính... Hồn 
thơ của Tố Hữu ngọt ngào, sâu lắng, giục giã. 

Tố Hữu để lại 7 tập thơ: “Từ ấy”, "Việt Bắc”, “Gió lộng”, “Ra trận”, “Máu và 
hoa”, “Một tiếng đờn”, “Ta với ta”. 

Tố Hữu có biết bao bài thơ, vần thơ hay, từng làm rung động hồn người, trở 
thành câu ca, tiếng hát: 

“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, 

Mặt trời chân lí chói qua tim”. 
(Từ ấy) 

“Hương Giang ơi, dòng sông êm 

Qua tìm ta, vẫn ngày đêm tự tình"... 
(Bài ca quê hương) 


“Bác ơi, tìm Bác mênh mông thế 


Ôm cả non sông, mọi kiếp người”. 
(Bác ơi!) 


“Ôi Việt Nam ! Yêu suốt một đời 
Nay mới được ôm Người trọn vẹn, Người ơi !” 
(Vui thế, hôm nay...) 
: Đề số 3 
Bài thơ lục bát “Ki con té hú” được Tố Hữu viết vào tháng 7 năm 1939 tại 
nhà ho Thừa Thiên-Huế; về sau được in trong tập thơ “T ấy”. 


Bài thơ nói lên nỗi nhớ quê nhà khi mùa hè đã đến, đồng thời thể hiện niềm 
uất tận và lòng khao khát tự do của người chiến sĩ cách mạng đang bị cùm trói 
trong nhà tù đế quốc. 
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Đề số 4 

Có những bài thơ để ta yêu, có những bài thơ để ta nhớ. Bài “Khi con tu lí” 
của Tố Hữu là một trong những bài thơ để ta nhớ - nhớ tình người và nhớ tình đời 
một thời gian khổ mà oanh liệt. Bài thơ này, Tố Hữu viết vào tháng 7 năm 1939, khi 
nhà thơ bước sang tuổi 19, viết trong nhà lao Thừa Thiên, viết trong tư thể hiên 
ngang của người chiến sĩ cách mạng. 

Bài thơ gồm 10 câu lục bát, chứa đầy tâm trạng. Sáu câu thơ đầu nói lên nỗi 
nhớ da diết đồng quê. Bốn câu cuối là niềm sục sôi căm hờn uất hận. 

Thời kì Mặt trận Dân chủ Đông Duơng (1936-1939), Tố Hữu được giác ngộ 
cách mạng, hoạt động bí mật trong học sinh, thanh niên tại Thành phố Huế quê mẹ. 
Tháng 4 năm 1939, nhà thơ bị mật thám Pháp bắt giam. Nhiều bài thơ tràn đầy 
dũng khí cách mạng được viết sau song sắt nhà tù đế quốc, sau này được tập hợp lại 
trong phần “Xiểng xích” của “Từ ấy”. 

Sống trong cảnh lao tù ngột ngạt, người chiến sĩ trẻ lúc nào cũng hướng tâm 
hồn mình về cuộc sống bên ngoài song sắt nhà tù. Với tâm hồn khao khát tự do và 
trí tưởng tượng phong phú, nhà thơ lắng nghe mọi âm thanh từ xa vọng đến nơi tối 
tăm tù ngục. Tiếng kêu của chỉm tu hú trên đồng quê nghe bồi hồi, tha thiết. Tiếng 
chim gọi bầy xa gần vang lên. Tiếng ve ngân lên từ những vườn cây trái đôi bờ 
sông Hương suốt đêm ngày nghe dắng dỏi. Tiếng sáo diều trên đồng quê gợi nhớ 
gợi thương một thời cắp sách với bao kỉ niệm đẹp: 

“Khi con tu hú gọi bẩy 
(...) Vườn râm dậy tiếng ve ngân 
Đôi con diều sáo lộn nhào từng không”. 

Nhớ khúc nhạc đồng quê những âm thanh dân đã bình dị và thân quen ấy vô 
cùng, bởi lẽ trong cảnh tù đày, nhà thơ khao khát một tình quê vơi đầy, nhớ thương 
khôn nguôi. Chân tay bị cùm trói trong bốn bức tường xám lạnh và kín mít, người 
chiến sĩ “uẩn nhìn thấy” cảnh sắc quê hương bằng tất cả tấm lòng nhớ qué, yêu quê. 
Sự tưởng tượng thật phi thường. Trong tâm hồn Tố Hữu lúc bấy giờ, hình ảnh quê 
hương lần lượt hiện lên như một cuốn phim màu tuyệt đẹp. 

Có màu vàng thẫm của lúa chiêm, màu đỏ của trái chín với vị ngọt say người: 

“Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dân”. 

Có mầu “uàng” của bắp, màu “đào” của nắng hạ: 

“Bắp rây vàng hạt đẩy sân nắng đào”. 

Có màu “xanh” của bầu trời trên đồng quê. Cánh đồng thì “rộng”, mây trời thì 
“cao”. 

Các tính từ chỉ màu sắc, tính từ chỉ tính chất: “X¿nh, vàng, đào, ngọt, rộn, 
cao”, được phối hợp hài hòa, gợi tả màu sắc và hương vị quê nhà. Những âm thanh 
nghe thấy, những hình ảnh tưởng tượng cảm thấy thể hiện một tấm lòng gắn bó sâu 
nặng với quê hương, nỗi nhớ da diết triển miên suốt đêm ngày không bao giờ 
nguôi. Nỗi nhớ ấy đã phản ánh khát vọng tự do bùng lên như ngọn lửa cháy bỏng 
tâm hồn người chiến sĩ cách mạng trong đọa đây. Trong một bài thơ khác của phần 
“Xiêng xích", Tố Hữu đã nói lên tâm trạng mình khao khát tự do, luôn luôn hướng 
tâm hồn mình ra ánh sáng, huớng về cuộc sống bên ngoài: 
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“Nghe chỉm reo trong gió mạnh lên triều, 
Nghe vội vĩ tiếng dơi chiêu đập cánh 
Nghe lạc ngựa nàng chân bên giếng lạnh 
Dưới đường và nghe tiếng guốc đi vể”. 

(Tâm tư trong tù) 

Bài thơ “Khi cón tt lí” thật đáng nhớ. Bốn câu thơ, đã bộc lộ cảm xúc trực 
tiếp của nhà thơ: đầy bực bội và sục sôi, đầy căm thù và uất hận: 

“Ta nghe hè đậy bên lòng 
Mà chân muốn đạp tan phòng hè ôi ! 
Ngột làm sao, chết uất thôi”. 

“Phòng” là phòng giam, là nhà đá, là nơi biệt giam những người con ưu tú 
của dân tộc. Lòng căm thù được thể hiện bằng ước muốn và hành động quyết liệt: 
“Mà chán muốn đạp tan phòng hè ôi !“. “Phòng” ở đây còn tượng trưng cho chế độ 
thực dân với chính sách cai trị đã man đang đầy đọa nhân dân ta trong xích xiểng 
nô lệ. “Đạp fan phòng...” là đạp tan chế độ thực dân Pháp, giành lại độc lập, tự do. 
Câu cảm thán: “Mgột làm sao !f Chết uất thôi ?” là tiếng than, là thái độ căm giận 
sục sôi, quyết không đội trời chung với giặc Pháp. Câu thơ Tố Hữu là sự kế thừa 
những bài ca yêu nước của ông cha ta những năm đầu thế kỉ XX: 

“Nghĩ lắm lúc bẩm gan tím ruột 
Vạch trời: kêu mà tuốt gươm ra !” 
(Đề tỉnh quốc dân ca) 

Khép lại bài thơ là tiếng kêu của chim tu hú. Âm thanh ấy góp phần đặc tả 
tâm trạng người chiến sĩ cách mạng. Tiếng chim gọi bây... tiếng chim báo mùa gặt, 
gợi nhớ hương vị và cảnh sắc đồng quê. Tiếng chim khắc khoải giục giã căm hờn, 
nung nấu tỉnh thần bất khuất đấu tranh. 

Có thể nói chất trữ tình tráng ca được diễn đạt một cách đặc sắc để nói lên 
tình yêu thương và lòng căm giận của nhà thơ trong cảnh tù đây. Cái hay của bài 
thơ là lấy ngoại cảnh để diễn đạt tâm trạng. Tiếng kêu của chỉm tu hú như một ám 
ảnh. Nói rằng bài thơ để ta nhớ là vì thế. Ta nhớ hình ảnh người chiến sĩ cách mạng 
có một đầu óc lạnh và một trái tìm nóng đã sống và chiến đấu vì một lí tưởng cao 
đẹp. Đọc bài thơ đây tâm huyết của Tố Hữu là đã cảm nhận một phần nào tính thần 
gang thép của những chiến sĩ cách mạng. Sống vì tự do và sẵn sàng chết vì tự do. 
Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ Tổ quốc thêm đỏ chói. Sự hi sinh anh dũng 
của những chiến sĩ cộng sản trong các nhà tù đế quốc đã chuẩn bị cho nước ta nở 
hoa độc lập, kết quả tự do. Uống nước nhớ nguồn, chúng ta mãi mãi ghi nhớ công 
ơn các chiến sĩ cách mạng. 

Thật vậy, bài thơ “Khi con tr hứ” gợi nhớ trong lòng ta: 

“Những hồn Trần Phú vô danh, 
Sóng xanh biển cả, cây xanh núi ngàn”. 
(Ba mươi năm đời ta có Đẳng) 
Đề số 5 

Tố Hữu viết bài thơ “Khi con tu hú” vào tháng 7 năm 1939, sau gần 100 ngày 
“ác mộng" bị cùm trói trong nhà lao Thừa Thiên. Không gian nghệ thuật, thời gian 
nghệ thuật, tâm trạng nghệ thuật, đồng hiện qua 10 câu thơ lục bát da diết và ám 
ảnh. Mùa hè hơn 60 năm về trước ấy thật không bao giờ có thể quên ! 
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1. Tiếng chim tu hú vọng qua song sắt nhà tù hay tiếng chim trong nỗi nhớ, 
trong hoài niệm ? 

Chim thì “gọi bẩy”. Lúa chiêm thì “đương chín”. Trái cây thì “ngợt dân” Âm 
thanh ấy, hương vị ấy thể hiện nổi nhớ đồng quê, nhớ làng xóm thân yêu. Chữ 
“đương chín” và “ngọt dần” gợi tả thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Một giọng thơ bồi 
hồi tha thiết: “Nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn” (Truyện Kiểu): 

“Khi con tu hú gọi bẩy 
Lúa chiếm đương chín, trái cây ngọt dẫn” 

Giữa chốn ngục tù “lòng sôi rạo rực”, người chiến sĩ trẻ nhớ “tiếng ve gân”, 
nhớ màu “sàng” của bắp, nhớ màu “¿àø” của nắng. Cảnh sắc đồng quê trong hoài 
niệm trào lên trong tâm hồn biết bao bình dị, thân thiết, yêu thương: 

“Vườn râm dậy tiếng ve ngân 
Bắp rây vàng hạt, đẩy sân nắng đào”. 

Có khao khát sống mới có nỗi nhớ ấy. Vần thơ đầy màu sắc, ánh sáng và âm 
thanh. Tiếng ve chứa đầy tâm trạng. Ve không kêu mà là “+ ngán”. Sáu tărn năm 
về trước, Nguyễn Trãi lấy tiếng ve để nói về cảnh tình mùa hè: 

“Dắng dỏi cảm ve lầu tịch dương” 
(Quốc âm thi tập) 

Sau này, trong bài “Vi¿: Bắc”, Tố Hữu lại viết: 

“Ve kêu rừng phách đổ vàng”. 

Sau tiếng ve là màu “àng” của bắp, là màu “đào” của nắng hiện lên. Chữ 
“ngân” tả tiếng ve “sôi” lên và ngân đài trong vườn quê. Chữ “4y” gợi rắng đẹp, 
nắng chan hòa, nắng đây sân, nắng rực rỡ. 

Nỗi nhớ trở nên bồi hồi: nhớ bầu trời xanh, nhớ con diều sáo “lận nlào” giữa 
cái mênh mông “‹zo rộng” của từng không. Hình ảnh con diều “lộn nhào từng 
không” mang ý nghĩa biểu tượng cho sự tung hoành và khát vọng tự do: 

“Trời xanh càng rộng càng cao, 
Đôi con diều sáo lộn nhào từng không”. 

Sáu câu thơ đầu làm hiện lên bức tranh đồng quê thân yêu. Thơ rêm nhạc, 
nên họa. Ngôn từ trong sáng, tỉnh luyện. Mỗi chữ được dùng như được chỉt lọc qua 
hồn quê và hồn thơ đậm đà: “đương chín”, “ngọt dân”, “dậy tiếng ve ngán” “đẩy sân 
nắng đào”, “xanh, rộng, cao”, "lộn nhào"... l 

Trẻ trung và yêu đời, say mê và khao khát sống, khao khát tự do. Nihà thơ 
đang bị đày đọa trong ngục tối, nhưng “tỉnh thân ở ngoài lao” mới có cảm xútc, cảm 
hứng ấy. 

2. Giọng thơ từ tha thiết nhớ chuyển thành uất hận, sục sôi: 

“Ta nghe hè dậy bên lòng 

Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi ! 
Ngột làm sao, chết uất thôi 

Con chỉm tứ lí ngoài trời cứ kêu”. 

Mùa hè đã đến, mùa hè đang qua. Bao âm thanh đã “¿¿y bên lòng”, hôi thúc, 
gịuc giã: “muốn đạp tan phòng” xà lim chật chội. Không cam chịu cảm tù đày! 
Lồng uất hận dâng trào muốn phá tung chốn ngục tù chật chội và ngột \gzạt. Câu 
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thơ “Ngột làm sao !I chết uất thôi” với cách ngắt nhịp 3/3, cảm xúc như nén xuống 
bồng trào lên thể hiện một ý chí bất khuất. Quyết sống vì tự do! Quyết chết vì tự 
do! Mở đầu bài thơ là tiếng chim tu hú “gợi bẩy”, khép lại bài thơ là tiếng chim tu 
hủ “ngoài trời cứ kéu”. Tiếng chìm vừa gợi nhớ gợi thương, vừa giục giã lên đường 
chiến đấu. 

“Khí con tú hú” là khúc ca tâm tình, là tiếng gọi đàn, hướng về đồng quê và 
bầu trời tự đo với tất cả tình yêu và niềm khao khát cháy bỏng. Bài thơ ghi lại một 
nét đẹp bức chân dung tỉnh thần tự họa của người thanh niên cộng sản Tố Hữu thuở 
ấy. Để ta ngưỡng mộ và tỉn yêu. 

Đề số 6 ` 

1, Sáu câu đâu là cảnh sắc đồng quê trong những ngày hè. Không hề có một 
chữ *hứ? nào nhưng tràn ngập vần thơ là một nỗi nhớ mênh mông, nhớ da diết, 
nhớ bồi hồi. Đoạn thơ đầy ấp tâm trạng: lòng khao khát tự do, tình thương nhớ quê 
hương. Cứ hai câu là một cảnh, gắn liền với một nỗi nhớ. 

Cảnh thứ nhất là cánh đồng làng, vụ chiêm đương tới “Lúa chiêm đương 
chín, trái cây ngọt dân. Tiếng chim tu hú tha thiết gọi bẩy, như giục giã thời gian, 
như góp phần làm chuyển hóa sắc màu “*#ơng chín", như biến đổi hương vị cây 
trái "'ngọt dân”. Câu thơ miêu tả bằng thính giác và cảm giác. Chữ **ơng” và chữ 
““địân” rất tỉnh tế. 

Cảnh thứ hai nói về vườn cây. Cũng có âm thanh tiếng ve; không phải là ve kêu 
mà là “ue ngu”, Sáu trăm năm trước, Nguyễn Trãi viết: *Dắng đói cẩm ve lầu tịch 
dương” (Bảo kinh cảnh giới - 43). Sau này, trong bài “Việt Bắc” (10-1954), Tố Hữu 
lại viết: “Ve kêu rừng phách đổ vàng”. Sau âm thanh của tiếng ve ngày hè là màu 
vàng của bắp ngô, là màu */vø” của nắng; nắng chan hòa “đẩy sản”. Câu thơ đẹp: 

"Vườn râm đậy tiếng ve ngắn 
Bắp rây vàng hạt, đây sân nắng đào”. 

Cảnh thứ ba là bầu trời xanh. Tiếng sáo diều như làm cho bầu trời quê hương 
“'càng rộng càng cao”. Hình ảnh con diệu sáo “lộn nhào từng không” như một biểu 
tượng cho khát vọng tự do bay bổng. Cái hay của đoạn thơ là r cảnh ngụ tình; mầu 
sắc âm thanh của cảnh vật gợi tả nói nhớ đồng quê, lòng khao khát tự do cháy bỏng. 

2. Đoạn thứ hai gồm bốn câu lục bát. Câu thơ “Mà. chán muốn đạp tan 
phòng, hè ôi!” với hai tiếng “đạp tan” đã cực tả uiczn uất hận không nguôi. Uất hận 
vì bị thực dân ngược đãi, bị cướp mất tự do. Trong bài “Tim f trong tì", Tố Hữu 
cũng viết: 

*Tôi chiêu nay giam cấm hận trong lòng, 
Chỉ là một giữa loài người đau khổ!". 

Hai câu cuối sục sôi căm giận như muốn phá tung chốn ngục tù ngột ngạt, 
chật chội. Tiếng chim tu hú như thúc giục, vẫy gọi. Nhịp thơ 3/3, hai vế tiểu đối đầy 
ấn tượng: 

“Ngột làm saoll chết tất thôi 
Cón chím tt hú ngoài trời cứ kêu”. 

Mở bài là tiếng chim “gợi bẩy”. Kết thúc bài thơ là tiếng chim ''ngoài trời cứ 

kêu”. NÑgôn ngữ thơ trong sáng, giọng thơ tha thiết, bồi hồi, về cuối càng sục sôi, uất 
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hận. Nồi thương nhớ đông quế và lòng, klhaco khát tr do cháy bóng được thể hiện qua 
những vần thơ tả cảnh: ngụ tình đặc sắc. */# con £ứ lí” là bài thơ tâm tình gọi đàn... 
II. Bài đọc tham khảo 
Phân tích tâm trang của Tủi Hiữnu qua bài thơ “Khử con tu lrứ” 
lBàui làm 

Bài thơ “K”i -ðn tí hức ” được sámg tác: vào tháng 7 năm 1939, khí nhà thơ trên 
bước đường hoạt động c:ách rạng đang, bị điịcHh bắt giam tại lao Thừa Phủ - Huế. Bài 
thơ phản ánh tâm trạng nngiột ngạt của một mgtười cộng sản trẻ tuổi sôi nổi yêu đời bị 
giam cầm giữa bốn bức tường vôi lạnh. Trâm ttrạng ấy càng trở nên bức xúc khi nhà 
thơ hướng tâm hồn mình, đến với bẩu trời tự do ở bên ngoài. Đặc biệt, giữa không, 
gian tự do ấy bỗng vang: lên tiếng chỉm tu hú (gọi bẩy. Với âm thanh da diết đó, nỗi 
ngột ngạt, u uất càng dồn nén và biến thành: niềm khát vọng tự do cháy bỏng không 
thể kìm hãm nồi: 

*Tú nụlre lhè đựiy lên lồng 
Mà chân nuối cẩạp2 tan phòng, hè ôi !” 

Mở đầu bài thơ, với tựa để “ii cón ứu hú”, tác giả muốn khẳng định đây là 
một thứ âm thanh mở ra mạch cảm xúc toần bài thơ. Tác động của âm thanh này 
đặt vào tâm cảnh của bàii thơ càng trở nên tha thiết và thôi thúc hướng đến tự do. 

Ta biết rằng, người thanh niền cộng; sản Tố Hữu bị tù đày, tra tấn nhưng 
không nản chí sờn lòng. Nhà thơ đã xác dịnhh: 

“Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu 

Dân thân vô là phải chịu tì dày 

Là gươm kể tận cổ, sưúng kể tai 

Là thán sống chủ coi còn một nửa”. 
(Trăng trối) 

Trở lại câu thơ mở đâu của bài thơ: “Khử cøn tr hú gọi bẩy” Đó là thời điểm 
thiết tha và thiếu thốn khi nghe con chìm tu hú gọi bẩy, tiếng gọi trở về với bạn bè, 
đồng đội. Tiếng chim gọi bây càng táng thêm nỗi cô đơn của nhà thơ giữa bốn bức 
tường lạnh lẽo. Tố Hữu bị bắt giam g#ữz lúc nhiệt tình cách mạng của tuổi xuân 
đang sục sôi. Muốn đein tất cả nhiệt Ruyết để cốn§ hiển clto cách mạng. 

Tiếng chim tu hú gọi bẩy đã thức dậy một nỗi nhớ sâu xa trong Tố Hữu. 
Trong thế giới tối tăm của ngục tù, nhà thơ: đã huy động nhiều giác quan để hình 
dung tưởng tượng đồng qiuê thân thuộc ngoài kia: 

“Luúa chiêm đương chím, trái cây ngọt dân 
Vườn râm (lây tiếng ve ngân 
Bắp rây vàng hạt đẩy xân nẵng đào”. 

Một bức tranh được “»£” trong tâm tưởng bằng nỗi dhớ da diết. Nhịp sống 
của đồng quê thật rộn rã và tràn dầy sức sống. “La chiêm dương chín, trái cây ngọt 
đần"”, sự vật đang vận động tiến dân đến sự hoàn thiện, hoàn mĩ (đương chín, ngọt 
dần). Một mùa hè đã báo hiệu, một mùa hè với những cảnh vật, âm thanh, màu sắc, 
ánh nắng quen thuộc. Phải là một cơn người tha thiết yêu cuộc sống, gắn bó máu 
thịt với quê hương mới có nỗi nhức nhối không nguôi đến như thể 

Trí tưởng tượng của nhà thơ được chắp cánh đến với bầu trời khoáng đạt: 
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“Hrời vanh càng rộng ràng cao 
Đôi con điểu sáo lộn nhào từng không”. 

Cũng là bầu trời xanh thân thiết của tuổi thơ với “đôi con điển sáo lộn nhào 
từng không”. Giữa khoảng trời bao la, cao, rộng vài con diều sáo nhào lộn như nét 
chấm nhỏ nhoi giữa cái mênh mông của đất trời. Hình ảnh con diều sáo lộn nhào 
giữa từng không cũng là niềm khát vọng được tự do của người chiến sĩ cách mạng 
bị giam cầm. 

Niềm khát khao đó bị dồn nén lúc này đây đã bùng lên mãnh liệt: 

“Tu nghe hè dây bên lòng 
Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi ! 
Ngột làm sao, chết tất thôi 
Con chỉm tr hú ngoài trời cứ kêu”. 

Nhịp sống trào dâng, mời gọi, thôi thúc tràn ngập vào tận ngõ ngách tăm tối 
của chốn ngục tù, len lỏi vào tâm hồn người cộng sản trẻ tuổi biến thành nỗi khát 
khao hành động “muốn đạp tan phòng” của cái nhà tù tăm tối. 

. Bài thơ có I0 câu, câu mở đầu và câu kết thúc là tiếng kêu của con tu hú. Âm 
hưởng tiếng kêu xuyên suốt toàn bài, tiếng kêu liên hồi, khắc khoải và da diết.. 
Tiếng kêu vang vào thế giới chật chội, tăm tối của nhà lao và tâm trạng nhà thơ trở 
nên bức bối, ngột ngạt, đến nỗi phải kẽu lên: 

“Ngột làm sao, chết uất thói ”. 

Bài thơ khép lại nhưng ta vẫn nghe tiếng tu hú “cứ &éu”, kêu hoài, kêu mãi... 

Bài thơ cho ta hiểu thêm nét đẹp trong tâm hồn người cộng sản trẻ tuổi. 
Người chiến sĩ gang thép đó có một thế giới nội tâm rất mực phong phú, rung động 
mãnh liệt với nhịp đập của cuộc sống, gắn bó thiết tha với quê hương ruộng đồng, 
và một niềm khát khao tự do cháy bỏng. 


Bài số 20 


Tức cảnh Pác Bó 
Hồ Chí Minh 


Nguyễn Lê Tuyết Mai 


I. Đề luyện tập 

Đề số I. Học thuộc lòng bài thơ “Tức cảnh: Pác Bó". 

Đề số 2. Nêu xuất xứ và chủ đề của bài thơ '“Tức cảnh PácBó” 

Đề số 3. Bình bài thơ '*Tức cảnh Pác Bó”. 

Đề số4. Phân tích bài thơ “Tức cảnh Pác Bớ” và nói lên cảm nghĩ của em. 
IL Bài văn tự luận 

Đề số 2 

Bác Hồ để lại trên 250 bài thơ chữ Hán và thơ tiếng Việt. Bài “Tức cảnh Pác 
9ó” được Bác viết vào tháng 2 năm 1941, tại hang Pác Bó, Cao Bằng, trong những 
gày đầu Bác trở về nước thành lập Mặt trận Việt Minh, dấy lên cao trào cách mạng 
lánh Pháp đuổi Nhật. 
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nạ) 


“Tức cảnh Pác Bó” được viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật. Bài thơ 
phản ánh cuộc sống hoạt động bí mật võ cùng thiếu thốn gian khổ, đồng thời thể hiện 
nhiệt tình, phong thái ung dung, tịnh thần lạc quan của người chiến sĩ cách mang. 

Đề số 3 

Cáu 1, hai vế tiểu đối làm nổi bật một nếp sống và hoạt động bí mật: "Sáng 
ra bờ suối II tối vào hang”. Câu thứ hai nói lên một cuộc sống gian khổ thiếu thốn 
chỉ có “cháo bẹ rau măng”. Ba tiếng "vấn sẵn sàng” nên hiểu là có đủ dùng, luôn 
sẵn có nơi suối hang này. Hai câu thơ rất hiện thực. Đằng sau vần thơ là nụ cười thú 
vị của người chiến sĩ cách mạng sống ung dung, tự tại, chan hòa với thiên nhiên, 
với cảnh lâm tuyển. Tâm hồn nhà thơ Hồ Chí Minh gắn bó, chan hòa với núi rừng 
Việt Bắc vô cùng thiết tha sâu nặng. Vần thơ nào cũng mang dấu ấn tâm hòn vào 
thiên nhiên: *Mon xanh nước biếc tha hồ dạo...” (Cảnh rừng Việt Bác), "Tiếng xuối 
trong như tiếng hát xa...” (Cảnh khuya),.... 

Câu 3: “Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng” nói lên một công việc cụ thể. Tại 
Pác Bó, Bác có dịch vắn tắt Lịch sử Đảng cộng sản Liên Xô làm tài liệu học tập cho 
cán bộ. Bác cồn làm nhiều việc để “„óm lửa”, để gây dựng phong trào cách mạng. 
Từ “chóng chênh” nghĩa đen là không cân, không vững vàng; nghĩa bóng là thiếu 
thốn, gian khổ. Hình ảnh “bàn đớ” vừa thực vừa ảo, đem đến liên tưởng cuộc đời 
của Già Thu, của ông Ké người Nùng như một Tiên Ông trong rừng, trong cổ tích. 
Câu thơ nói lên cốt cách ung dung, bền bỉ của Bác khi cách mạng còn gặp nhiều 
khó khăn. 

Câu 4 là một cách nói biểu lộ niềm tự hào lạc quan: 

“Cuộc đời cách mạng thật là sang”. 

*“§ang” là sang trọng, đàng hoàng, là tự tin và lạc quan. Chỉ sống và làm việc 
ở bờ suối, hang sâu, ăn cháo bẹ rau măng, bàn viết là *'bàn đá chông chênh", thế mà 
vẫn 'sang”, vẫn tự hào, vẫn ung dung... 

Tóm lại, bài thất ngôn tứ tuyệt “Tức cảnh Pác Bớ” cho thấy cốt cách và tâm 
hồn thi sĩ - chiến sĩ của Hồ Chí Minh. Một nhà thơ chan hòa với thiên nhiên, một 
chiến sĩ cách mạng ung dung, lạc quan, bền bỉ trong gian khổ. Giọng thơ thanh 
thoát, vui tươi, giàu cảm xúc. 

Đề số 4 
Tức cảnh Pác Bó 
Hồ Chí Minh 
“Ôi sáng xuân nay, Xuân 41 
Trắng rừng biên giới nở hoa mơ 
Bác về... Im lặng. Con chỉm hót 
Thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ...” 
("Theo chân Bác" - Tổ Hữu) 

Sau 30 năm bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước, đầu năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh bí mật về tới Pác Bó, Cao Bằng. Giây phút ấy vô cùng. thiêng :iêng và cảm động. 

Hang Pác Bó đã trở thành nơi sống và hoạt động bí mật của Người. Bài thơ 
“Tức cảnh Pác Bó” được Bác Hồ viết vào tháng 2 năm 1941 theo thể thất ngôn tứ 
tuyệt Đường luật: 
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%Súng ra bờ xuôi, tôi vào hang, 
Chúo bẹ ra thằng vẫn xẵn xàng: 
Bàn đá chóng chênh địch xứ Đáng, 
Cuộc đời cách mạng thật là xang ?” 

Bải thơ phản ánh hoạt động phong phú, sôi nổi, phong thái ung dung tự tại và 
tỉnh thần lạc quan cách mạng của người chiến sĩ vĩ đại trong hoàn cảnh bí mật khó 
khăn, gian khổ. 

Câu thơ mở đầu gợi lên cuộc sống hoạt động bí mật của nhà thơ vào những 
ngày đầu mới về nước đang “nhóm hứa”. Hai về tiểu đối đẩy ấn tượng: 

“Sáng ra bờ suØïÍ tối vào hang”. 

Câu thơ có thời gian, không gian và hành động. Thời gian là “váng” và “tối”; 
không gian là “suối” và “hang” hoạt động là ?ứ” và “sào” Mọi hoạt động đã trở 
thành nền nếp, từ sáng đến tối, từ suối đến hang, từ ra đến vào, khi cách mạng còn 
trứng nước, hoạt động chính trị gây dựng phong trào là chính, còn bí mật và nhiều 
khó khăn. Người chiến sĩ vĩ đại của dân tộc đã sống và làm việc tại Pác Bó: “Súng 
ra bờ suối, tối vào hạng” Quy luật vận động ấy thể hiên một tỉnh thần làm chủ 
hoàn cảnh rất chủ động và lạc quan. 

Câu thơ thứ hai, ba chữ “ẩn sẵn sàng” có hai cách hiểu khác nhau rất lí thú. 
Sống và hoạt động bí mật nơi suối rừng hang động chỉ có cháo bẹ rau măng nhưng 
sẵn có, đủ dùng ở nơi suối hang này. Đảng sau vần thơ là nụ cười của một con 
người /đo (uc, gian khổ khó khăn vẫn lạc quan yêu đời. Sau này, ý tưởng “giàu có 
hào phóng " ấy, được Người nhắc lại trong bài “Cdnh rừng Việt Bác” đầu xuân 1947: 

"Khách đến thì mời ngô né nướng, 
Sản về thường chén thịt rừng quay. 
Non xanh nước biếc tha hồ đạo, 

Rượu ngọt, chè tItơi mặc sức xay...” 

®Vần sẵn sàng” “tha hồ dạo”, “mặc sức say”... là những cách nói “sưng 
trọng”, hóm hỉnh và yêu đời. 

Cách hiểu thứ hai: Mặc dù thiếu thốn khó khăn, phải ăn cháo bẹ rau măng, 
nhưng tính thần cách mạng vẫn hãng say, vẫn nhiệt tình. Gian khổ biết bao, nhưng 
với tỉnh thần “ẩn sẵn sàng”. Người vẫn bền bỉ sáng niềm tin ?rhớm lửa” 

"Ai hay ngọn lửa trong hang núi 
Mà sáng muôn lòng, vạn kiếp sau !” 
("Theo chân Bác") 

Khác với người xưa “công thành, thân thoái”, mai danh ẩn tích ỏ chốn lâm 

tuyển, Hồ Chí Minh đã sống và chiên đấu vì một lí tưởng cao đẹp: 
“Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng”. 

Đất nước cần, Bác viết “Đường kách mện"”. Phong trào và cán bộ cần, Người 
“địch sử Đảng” Hình ảnh “bàn đá chông chênh” không chỉ nói lên khó khăn thiếu thốn 
chồng. chất mà còn biểu lộ tỉnh thần phấn đẩu hi sinh vì sự thắng lợi của cách mạng. 

Câu cuối bài thơ đọc lên nghe rất thú vị. Một câu cảm thán vang xa: 


“Cuộc đời cách mạng thật là sang ?” 
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“Sang” nghĩa là sang trọng. cao sang. Một cách nói. một lối sông. một quan 
niệm nhân sinh và ứng xử tuyệt đẹp. Vượt lên trên gian khổ, khác nghiệt là: xưng, 
Chỉ có “cháo bẹ rau măng” chỉ có “bàn đá chóng chênh” mà vẫn sang. Seng VÀ lạc 
quan tin tưởng về con đường cách mạng đánh Nhật đuổi Tây nhất định tháng lợi. 
Sang vì lí tưởng, vì đời sống tâm hồn phong phú, vì ung dung tự tại. Nhà thơ Tố 
Hữu đã có vần thơ rất hay nói về cái sang của Bác Hồ kính yêu: 


“Mong manh áo vdi hổn "uôn Prượng, 
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn”. 
("Bác ơi") 

“Tức cánh Pác Bó” là một bài thơ hồn nhiên, giản dị mà sâu sắc, đẹp. “Thơ là 
tâm hồn, là cuộc đời, là cách ứng xử của Bác Hồ. Bài tứ tuyệt viết về Pác Bó đ:ã vượt 
qua một hành trình 60 năm. Nó như một chứng tích lịch sử về những ngay tháng 
gian khổ của cách mạng Việt Nam và cưu lãnh tụ nơi suối lạnh hang sâu đầu 
nguồn. Nó gợi lên trong lòng mỏi chúng ta bài học về tỉnh thần lạc quan yêu đời, 
biết sống và hướng về một lí tưởng cao đẹp. 


HI, Bài đọc tham khả2 


Cuộc sống của Hồ Chí Minh 

„. Trên đây tôi vừa nói về chất cách mạng, chất Việt Nam, chất cón;e xẻn, 
chất nhân văn của Hồ Chí Minh. Bây giờ tôi nói về cuộc sống Hồ Chí Minh 

Về khung cảnh sống, tôi nhớ lại lúc Bác sống nhiều năm ở hang Pác Bó. Và diễn 
tả khung cảnh này, tôi nghĩ không có thể nói gì hơn là nhắc lại mấy câu thơ củc Bác: 

“Sáng ra bờ suối. tối vào hang, 
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng; 
Bàn đá chóng chênh dịch sử Đăng, 
Cuộc đời cách mạng thật là sang ?” 

Nhân nói đến cháo bẹ, tôi phải kể một câu chuyện ít ai biết. Trước khi trở về 
Cao Bằng, có một thời gian Bác và chúng tôi phải ở bên kia biên giới, giữa: nhân 
dân các dân tộc vùng đó, nơi người ta chỉ sống bằng cháo bẹ. Bấy giờ Bác có nhiều 
tiền, hai xếp giấy bạc như hai cuốn từ điển, và Bác giao cho tôi giữ tiền. Tôi phải 
mặc một cái áo trong, với hai cái túi to, để giữ hai xếp bạc đó. Nghĩa là cúng tôi 
có nhiều tiển, nhưng bữa cơm hàng ngày là cháo bẹ, nói thật là không đủ nø. Sau 
này, ở Hà Nội nhất là vào những năm cuối đời, hằng ngày Bác ăn cơm với téi có khi 

- Bác nói: "Lúc ăn được thì không có mà ăn. Lúc có ăn thì lại không ăn được”. Bởi 
lúc bấy giờ, Bác ăn không ngon, và phải nói rằng ãn rất ít. 

Trở lại khung cảnh sống, hai người bạn đời luôn luôn cùng sống vớ Bác là 
con người và thiên nhiên. Để làm sáng tỏ khung cảnh sống đây ý nghĩa vì điẹp đẽ 
này, tôi phải nhắc đến cái nhà sàn của Bác mà từ nhiều năm nay, nhiều ng;ười ở 
nước ta và trên thế giới đã biết, và rất xúc động lúc viếng nhà sàn ấy. Ở đìy cũng 
như ở Pác Bó, Hồ Chí Minh sống với con người và sống với thiên nhiên, Đã; không 
chỉ là khung cảnh, mà còn là lối sống, đem lại những niềm vui quý báu đối với con 
người mà cái xã hội gọi là văn minh ngày nay hầu như muốn tước đoạt, với mhững 
thành phố khổng lồ, những nhà nhiều`tầng đây tiện nghỉ, trong đó có nhĩữmg thứ 
không cần thiết, môi trường sống bị ô nhiễm khủng khiếp, phá hoại thiên thiên và 
nguy hại cho con người. Nhớ lại khung cảnh sống của Hồ Chí Minh. tôi muốn nhắc 
hai câu thơ của Nguyễn Công Trứ: 
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"Gió tráng cuữa một thuyê* chảy 
Của kho vô tận biết ngày nào vớt, 

Hai câu thơ từ hàng trăm năm rất phù hợp với khung cảnh sống và lối sống của 
Hồ Chí Minh, thể hiện nguyện vọng và xu hướng của cuộc sống văn mình chân chính. 

Về cuộc sống hàng ngày của Hồ Chí Minh ở đây tôi không biết nói cái gì 
mới, bởi cuộc sống đó là công việc, là làm việc, là cách mạng, I1 đấu tranh, là con 
người. Tuy nhiên, tôi cũng cần nhắc lại một đô: điều mà không mấy người nói đến. 
Theo tôi biết, trong đời hoạt động của Hồ Chí Minh ở trong nước cũng như ở nước 
ngoài, thật sư không có ngày nghỉ, và ng.'y nào cũng nữ ngày nào, bao giờ cũng có 
chương trình làm việc với những giờ giấc nghiêm ngặt, mà Hồ Chí Minh là người 
gương mẫu trong việc tuân thủ kí luật sinh hoạt đó. Có lẽ Lúc nghỉ ngơi là lúc Bác 
gặp các cháu thiếu niên và nhỉ đồng, nhất là gặp đồng bào và chiến sĩ miền Nam 
trong thời chống Mĩ, hoặc những lúc xem phim vui tối thứ bảy ở Phủ Chủ tịch cùng 
với biết bao con, cháu các đồng chí làm việc ở chỗ Bác, và ở một số cơ quan gần 
bên. Có khi, trong những buới xem phim như vậy, Bác tiếp khách nước ngoài hoặc 
đại sứ các nước anh enn. 

Một câu chuyện tôi thiết tha muốn kẻ ở đây là bữa ăn của Bác. Một bữa ăn 
đạm bạc, rất khó tưởng tượng với nhiều người. Nhưng đó không phải là điều làm tôi 
xúc động. Điều làm tôi xúc động là trong bữa ăn, Bác lưu ý mọi người ăn món nào 
thì ăn cho hết, món nào không ăn để lại thì để cho tươm tất. Ở gần Bác trong nhiều 
năm, tôi kể lại câu chuyện này, để nói lên tấm lòng cao đẹp của Hồ Chí Minh, lòng 
kính trọng của Người đối với những người chế biến bữa ăn, và sâu xa hơn đối với 
những người sản xuất ra các thứ làm nên bữa ăn... 

„ Hồ Chí Minh là người sống một cuộc đời trước sau như một, nhằm những 
mục tiêu cao câ được xác định từ lúc bắt đầu và từng bước đã thực hiện được. Hồ 
Chí Minh là con người của một lí tưởng và lí tưởng thể hiện trong một con người. 
Đây là con người lịch sử và con người làm ra lịch sử... 


Phạm Văn Đồng 
(Hồ Chí Minh, một con người, một dân tộc, một thời đại, một lịch sử) 


Ngắm trăng 
(Vọng nguyệt) 
Hồ Chí Minh 

L Đề luyện tập 

Đề số I. Giới thiệu ngắn gọn tập thơ *Nhát kí trong tì” (Ngục trung nhật kí) 
của Hồ Chí Minh. 

Đề số2. Nêu xuất xứ và chủ đề cä+ bài thơ “*Mgắm trăng”. 

Đề số 3. Bình bài thơ “gắm trăng” 

Đề số 4. Phân tích bài thơ '*Wgắm trăng” của Hồ Chí Minh. 

Đề số 5. Cảm nhận về bài thơ '*Ngắm trăng” của Bác Hồ. 

Đề s6. Học thuộc lòng bài thơ dịch: '*Ngắm trăng”. 
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H. Bài văn tự luận 
Để số I 

“Ngục trung nhát kí” gồm có 133 bài thơ chữ Hán, phần lớn là thơ thất ngôn 
tứ tuyệt. Tập nhật kí bằng thơ được Hồ Chí Minh viết trong một hoàn cảnh đšc biệt 
từ tháng 8-1942 đến tháng 9-1943 khi Người bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt 
giam một cách vô cớ, đày đọa khắp các nhà tù trên tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc: 

“Quảng Tây giải khắp mười ba huyện, 
Mười tám nhà lao đử ở qua”. 
("Đến phòng chinh trị chiến khu IV") 

“Nhật kí trong tà” phản ánh một dũng khí lớn, một tâm hồn lớn, một trí tuệ 
lớn của người chiến sĩ vĩ đại. Nó cho thấy một ngòi bút vừa hồn nhiên giản dị, vừa 
hàm súc sâu sắc. Chất thép và chất tình, màu sắc cổ điển và tính chất hiện đạ, bình 
dị kết hợp một cách hài hòa. 

“Nhật kí trong tì” có tác dụng bồi dưỡng lòng yêu nước, tình nhân ái và nhân 
sinh quan cách mạng cho thế hệ trẻ chúng ta. 

Trong bài “Đọc 0hø Bác”, thi sĩ Hoàng Trung Thông viết: 

“Ngục tối trái tim càng cháy lửa, 

Xích xiềng không khóa nổi lời ca. 

Trăm sông nghìn núi chân không ngã, 

Yêu nước, yêu người, yêu cỏ hoa”. 
Đềsố2 

Nhan đề bài thơ chữ Hán là "Vọng nguyệt”. Bài thơ chữ Hán và bài thơ dch đều 
theo thể thất ngôn tứ tuyệt Đường luật. Đây là bài thơ số 21 trong “Wgực 0rinw nhật kí”, 

Bài thơ ghi lại một cảnh ngắm trăng, qua đó thể hiện tình yêu trărg, yêu 
thiên nhiên, tỉnh thần lạc quan yêu đời và phong thái ung dung của người chiến sĩ 
trong cảnh tù đày. 

Đề số 3 

Nhan đề trong bài thơ chữ Hán là “Vọng nguyệt”, nghĩa là *Ngắm trăng”. Nó 
là bài thơ số 21 trong “Nhật kí trong từ”, chắc chắn Hồ Chí Minh viết bài thơ này 
vào một đêm thu năm 1942. Bài 23, 24, nhan đề là '*7zg ¿` - T, TH. 

1. Là nhà thơ sao lại không yêu trăng? Trong tù phải chia nước. *bố! tháng 
cơm không no”, phải đắp chăn giấy, cay đắng và thiếu thốn trăm điều, xô cùng khổ 
cực. Câu đầu như một lời tự an ủi mình: “Trong tì không rượu cũng thông hoa”. 
Vốn yêu trăng nên trước cảnh đẹp đêm thu, Người thấy lòng mình bối rối "*éf làm 
thế nào?”. Câu thứ hai trong bài thơ chữ Hán là một câu hỏi tu từ: “Trước cenhi đẹp 
đêm nay biết làm thế nào”. Câu thơ dịch làm cho ý thơ bị lộ, không còr "ý fui —Ẻgôn 
ngoại” nữa, chất thơ bị giảm đi. 

“Cảnh đẹp đêm nay, khó hững hờ”. 

2. Hai câu 3, 4 vâng trăng mới xuất hiện. Cảnh ngắm trăng hiếm có: 
“Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, 
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ”. 
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trong bài thơ chữ Hán, hai câu ba, bốn, câu nào cũng có hai hình ảnh đối 
chiếu: "hán - nguyệt”, “nguyệt - thí gia” và điệp ngữ "*khán” (xem, nhìn, nhòm...). 
Từ trong ngục tối, nhà thơ ngắm trăng qua song sát nhà tù, đó là một tư thế ngắm 
trắng tuyệt đẹp, cuộc “Øf ngực tỉnh thần”. Trăng được nhân hóa có gương mặt 
và ánh mắt... cho thấy trăng với nhà thơ là bạn trí âm. Người với trăng, trăng với 
nhà thơ lắng lặng nhìn nhau, cảm thông, chan hòa "đối điện đàm rảm”. Lòng yêu 
trăng, yêu thiên nhiên được thể hiện qua hai câu thơ đối nhưu, ngôn ngữ thơ cân 
xứng, hài hòa đẹp. Trăng với người, hai tâm hồn đẹp và thanh cao. Có thể nói đây là 
hai câu thơ trăng tuyệt bút của nhà thơ Hồ Chí Minh. Màu sắc cổ điển kết hợp với 
tính chất hiện đại. Bài thơ không hề nói đến thép, lên giọng thép mà vẫn sáng ngời 
chất thép: có tình yêu trăng, còn có tâm hồn thanh cao, phong thái ung dung và tỉnh 
thần làn chủ hoàn cảnh - của nhà thơ Hồ Chí Minh trong xích xiểng, trong đọa đày 
tăm tố.. Hình tượng thơ vận động từ bóng tối (trong tù) tới ánh sáng (vầng trăng), 
đó là lòng yêu đời dào đạt. *Mgám trăng” thể hiện một hồn thơ tuyệt đẹp, nó là bài 
thơ trãng độc đáo tuyệt bút. 

Đề số 4 

Trăng - người bạn tâm tình, trăng - nguồn cảm hứng dạt dào, bất tận của thi 
sĩ muên đời. Trong thơ văn đông tây kim cổ, đã có biết bao bài thơ hay viết về 
trăng, để lại ấn tượng không phai mờ trong trái tim người đọc. Một trong những tác 
giả viế: nhiều về trăng là Hồ Chí Minh. Suốt cuộc đời cách mạng gian truân và vẻ 
vang cua Bác, Bác luôn coi trăng là trì âm, trí kỉ. 

Bài thơ “Mgám trăng” ra đời trong một hoàn cảnh đặc biệt: giữa chốn lao tù 
tăm tố: của chế độ Tưởng Giới Thạch, thi sĩ - người tù tay bị xích, chân bị cùm, 
thân thể đọa đày nơi ngục lạnh mà lòng thanh thản thưởng thức vẻ đẹp của một đêm 
trăng sang: 

“Ngực trung wó tửu điệc vô hoa 

Đổi thử lương tiêu nại nhược hà? - 
(Trong tù không rượu cũng không hoa 
Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ”. 

Câu thơ mở đầu tả thực cảnh lao tù khắc nghiệt: “không rượu cũng không 
họa”. Trong tù làm gì có rượu và hoa là những thứ vốn để tạo thi hứng cho tâm hồn 
thí sĩ? Xưa nay, uống rượu ngắm trăng, uống rượu thưởng hoa là chuyện thường 
tình. Nhưng ở đây, trong hoàn cảnh lao tù này, cái “hông rượu” chồng lên cái 

'khônfhod „ . Hiện thực xám ngắt và lạnh lẽo đã phủ định tất cả. 

Ắ thế nhưng trong, huyết mạch Bác, trong trái tim yêu đời bao là của Người 
cảm hứng vẫn dạt dào, nồng đượm khiến Người phải thốt lên: “Cdnh đẹp đêm nay 
khó hiữag hờ”. Ánh trăng thanh khiết vời vợi kia như thúc giục, như mời gọi thi nhân 
hãy ra giữa chốn tự do mà giao hòa, chia sẻ. Thế nhưng ngặt nỏi hoàn cảnh trói 
buộc con người. Con người đang bị giam hãm, cho nên việc thưởng ngoạn chỉ thu 
gọn trong một cử chỉ âm thầm, lặng lẽ: 

“Nhân hướng song tiền khán mình nguyệt 
Nguyệt tòng song khích khán thì gia. 
(Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, 
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ). 
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Bác lặng lẽ, say mê ngắm ánh trăng sáng ngoài cửa số. Bốn bức tường giam 
chật hẹp không ngăn được cảm xúc mênh mông, Bác thả hồn theo ánh trăng và gửi 
gắm vào đó khát vọng tự do khôn cùng của mình. Thoảng đâu đảy lời thì thầm tâm 
sự: “Trăng ơi, trăng có hiểu cho lòng ta yêu trăng đến độ nào””. Sự thổ lộ giãi bày 
chân thành tự trong sâu thảm hồn người đã được trăng cảm động và chỉa sẻ. Ánh 
trăng lung linh bỗng chốc sống động, linh hoạt hẳn lên: “Trăng nhòm khe cửa ngắm 
nhà thơ”. Trước sự hiện diện của trăng đẹp, cái hiện thực tối tăm u ám của nhà tù 
dường như bị xoá tan, nhường chỗ cho mối giao hòa thiêng liêng giữa nhà thơ tự do 
và thiên nhiên vĩnh cửu. Bác hướng cái nhìn vào ánh trăng sáng trong đêm lao ngục 
cũng như bao lần khác: trong hoàn cảnh sống gian nan, Người luôn hướng tới cái 
đẹp của cuộc đời. 

Suốt bài thơ, không có một âm thanh, một tiếng động nào dù là nhỏ. Sự ìm 
lặng tuyệt đối ấy tôn lên cái sâu thảm của hồn người, hồn tạo vật. Người ngắm 
trăng, tràng ngắm người trong lặng lẽ. Không nói mà nói bao điều. Giữa bao điều 
bài thơ trăng, bài “Mgắm rrăng” của Hồ Chí Minh mang vẻ đẹp giản dị mà khác lạ. 
Bốn câu, hai mươi tám chữ, ngắn gọn là vậy mà hàm chứa tuyệt vời sâu sắc về đạo 
đức, phẩm giá và phong cách của một con người chân chính. 

Nguyễn Lê Tuyết Mai 
Đề số 5 

Trước chùm thơ "Trung thuc” là bài thơ “Ngắm trăng". Hồ Chí Minh đã viết 
“Ngắm trăng” vào mùa thu năm 1942, đó là bài số 21 trong "Ngực trung nhật kí”. 

Nguyên tác bằng chữ Hán, đây là bản dịch thơ: 

“Trong tà không rượu cũng không hoa, 
Cảnh đẹp đêm nay, khó hững hờ; 
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, 
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ". 

Bài thơ viết về một cảnh ngắm trăng, một tư thế ngắm trăng trong tù, qua đó biểu 
hiện một tâm hồn thanh cao, một phong thái ung dung tự tại của nhà thơ - chiến sĩ. 

1. Hai câu thơ đầu nói lên cảnh ngộ và nỗi niềm của Bác: lòng bối rối biết làm 
thế nào trước cảnh đẹp đêm nay vì không có rượu có hoa để thưởng ngoạn? Trong tù 
phải chia nước, khẩu phần là lưng bát cháo loãng, muỗi rệp, phải đặp chăn giấy,... 
thiếu thốn và cay đắng vô cùng. Vậy tìm đâu ra rượu và hoa để ngắm cảnh đẹp đêm 
thu trong tù. Rượu, trăng, hoa là ba thú vui tao nhã của thí nhân xưa nay. Câu đầu như 
một lời tự an ủi: “Trong tù không rượu cũng không hoa”. Trước cảnh đẹp đêm thu, 
thiếu rượu và hoa, thi nhân băn khoăn, bối rối “biết làm thế nào?”. Đó là tâm trạng, là 
bi kịch của một thi nhân có tâm hồn thanh cao và giàu tình yêu thiên nhiên. 

„ Cảnh đẹp đêm nay; khó hững hờ” 

Câu thơ chưa nói đến trăng mà người đọc đã cảm thấy một vâng trăng đẹp 
xuất hiện. 

2. Hai câu ba, bố: nói vâng trăng mới xuất hiện. Một cảnh ngắm trăng hiếm có: 

“Người ngắm trăng soi ngoài cửa xổ, 
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ”. 

Câu thơ chữ Hán nào cũng có hai hình ảnh đối chiếu: “nền - nguyệt”, 

“nguyệt - thỉ gia” và điệp từ “khán” (xem, nhìn, nhòm). Chữ “¿là người, đã biến 
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thành %2 gi¿”- nhà thơ mang ý nghĩa thẩm mĩ đặc sắc. Từ trong ngục tối, người 
chiến sĩ ngắm trăng qua song sắt nhà tù. Tư thế ngắm trăng ấy rất đẹp, như một 
cuộc “wớf ngực tỉnh thản”. Trăng được nhân hóa có gương mật và ánh mắt: “răng 
nhòm khe cửa ngắm nhà thơ”. Nhà thơ và trăng lặng lẽ nhìn nhau, cảm thông, chia 
sẻ với mối tình tri âm tri kỉ, cùng “đØí điện đàm tâm”. Hai câu bạ, bốn đối nhau, 
ngôn ngữ, hình ảnh cân xứng, hài hòa. Trăng và nhà thơ, hai gưcng mặt trong sáng, 
hai tâm hồn thanh cao dù bị song sắt nhà tù ngăn cách vẫn gần gũi sâu nặng ân 
tình. Có thể nói đây là hai câu thơ trăng đẹp nhất, độc đáo nhất. Đã mấy ai ngắm 
trăng qua song sắt nhà tù? Tư thế ngắm trăng của Hồ Chí Minh thể hiện tình yêu 
trăng, biểu lộ một tâm hồn thanh cao, một phong thái ung dung tự tại. Hơn nữa, nó 
còn biểu lộ khát vọng tự do; từ bóng tối ngục tù hướng về vầng trăng sáng, nhà thơ 
khẳng định một tâm thế: “Ƒ hán thể ở trong lao - Tỉnh thần ở ngoài lao”. 
Nhà văn Hoài Thanh nhận xét: “Thơ Bác đẩy trăng” “Nhật kí trong tà” có 
bảy bài thơ nói đến trăng. Một thế giới trăng hữu tình và chứa chan thi vị: 
- “Chẳng được tt do mà thưởng nguyệt, 
Lòng theo vời vợi mảnh trăng thụt” 
(Trung thu) 
~ "Khóm chuối trăng soi càng thấy lạnh, 
Nhòm song, Bắc đẩu đã nằm ngang”. 
(Đêm lạnh) 
- "Trên trời, trăng lưới giữa làn mây”. 
(Đêm thu) 
~ MS, 
“Ngắm trăng” và thế giới trăng ấy phản chiếu một hồn thơ “mênh mông bát 
ngát tình”. Ngắm trăng vì yêu trăng cũng là yêu tự do. 


Đi đường 
(Tẩu lộ) 
Hồ Chí Minh 
L Đề luyện tập 
Đề số I. Học thuộc lòng bài thơ dịch "*Ði đường” 
Đề số2. Nêu xuất xứ và chủ để của bài thơ '*Ði đường”. 
Đề số 3. Bình bài thơ "Đi đường”. 
Đề số 4. Cảm nhận về bài thơ **Ð¿ đường” của Bác Hồ. 
Đề số 5. Phân tích hình ảnh Bác Hồ trong bài thơ '*2/ đường” (Nhật kí trong tì). 
II. Bài văn tự luận 
Đề số 2 


Tên bài thơ chữ Hán là “Tấu lộ” (Đi đường); viết theo thể thơ thất ngôn tứ 
tuyệt Đường luật. Đây là bài số 30 kông “Ngực trung nhật kí” Nhà thơ Nam Trân 
đã dịch thành thơ lục bát. 


Bài thơ nói lên những suy ngẫm của tác giả về đường đời vô cùng gian lao 
vất vả, luôn luôn đứng trước bao thử thách khó khăn; phải có dũng khí và quyết tâm 
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vươn lên, vượt lên để giành thắng lợi. Con đường được nói đến trong bài thơ mang 
hàm nghĩa là con đường cách mạng. 
Đề số 3 

1. Bài thơ “Đi đường” trong bản chữ Hán là '*Tđi lộ", bài số 30 trong *Vhật 
kí trong rà”, theo thể thất ngôn tứ tuyệt. Nam Trân dịch thành thơ lục bát. 

Đề tài của bài thơ mang tính truyền thống - Hành lộ nan, Thế lộ nan,... ta 
thường bắt gặp trong thơ cổ. Lý Bạch (701-762) là nhà thơ cự phách đời Đường với 
bài thơ nổi tiếng “Hành lộ nan” (học ở lớp 9) - *Nhật kí trong từ” có nhiều bài thơ 
viết về để tài này: “Thế lộ nan” (3 bài), Tẩu lộ, Nhai thượng (Trên đường phố), Lộ 
thượng. Những bài thơ viết về đề tài này đều mang tính triết lí, hàm nghĩa. 

2. Hai câu đẩu, trong nguyên tác không có chữ "cœø”, dịch giả đã thêm vào bản 
dịch hai chữ *cœø". Hồ Chí Minh điệp lại hai lần **rdng sưu”. Bản dịch kể cũng đã hay: 

“Đi đường mới biết gian lao, 
Núi cao rồi lại núi cao trập trùng”. 

Câu 1 như một chiêm nghiệm của một con người từng trải, đi nhiều và đã 
sống cuộc đời sâu sắc, phong phú. Cáu rhứ hơi, hình ảnh "Yràng sứ” - dãy núi trập 
trùng, không chỉ một dãy núi trập trùng mà là hết dãy núi này đến dãy núi khác 
dựng thành phía trước (frìng sơn... trìng san) tượng trưng cho những khó khăn, thử 
thách chồng chất. Gian lao là vậy. Câu thơ như một lời nhắc khẽ mà thấm thía: 
muốn đi đường phải có quyết tâm, phải kiên trì vượt khó, chịu đựng gian khổ... 
Không được nản chí ngã lòng! 

3. Hai câu 3, 4, một ý thơ mới xuất hiện: có vượt lên đến đỉnh cao chót vót 
của muôn trùng dãy núi thì tầm mắt mới được mở rộng, muôn dặm nước non thu 
được cả vào trong tầm mắt. Cấu trúc câu thơ theo quan hệ điều kiện - kết quả: 

Núi cao lên đến tận cùng 
Thụ vào tẩm mắt nôn trng nước non. 

Điều kiện là người đi đường phải chiếm lĩnh đỉnh cao chót vót của các lớp núi 
trập trùng, nghĩa là phải vượt qua mọi thử thách, phải chiến thắng mọi khó khăn. 
Câu cuối mở ra một thiên nhiên bao la, một không gian nghệ thuật tuyệt vời '›ôn 
trùng nước non”, tất cả được thu vào tâm mắt người đi dường. Đó là hạnh phúc. 

4. Bài thơ còn mang một lớp nghĩa nữa. Con đường được nói đến trong bài 
thơ không phải là con đường làm ăn, con đường công danh,... mà còn là con đường 
cách mạng, con đường cứu nước cứu dân. Nhà thơ - người đi đường - là một chiến 
sĩ cách mạng. Con đường cách mạng không chỉ khó khăn mà còn bị tù đầy, đầu rơi 
máu chảy. Có hi sinh, có vượt qua mội thử thách mới giành được độc lập, tự do, 
mới khôi phục được muôn trùng nước non... 

Tóm lại, bài thơ “Đi đường” mang nội dung tư tưởng sâu sắc, có tính giáo 
dục to lớn. Bằng biện pháp nghệ thuật tượng trưng và điệp ngữ, nhà thơ Hồ Chí 
Minh đã tạo nên vần thơ đa nghĩa, hàm súc. Đi đường rất khó, đầy gian nan thử 
thách. Người đi đường phải giàu nghị lực để vượt qua khó khăn mới có thể đi tới 
đích. Con đường cách mạng nhiều chông gai, nguy hiểm. Phải có quyết tâm sắt 
thép để giành thắng lợi. 
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Con đường học tập của tuổi trẻ đâu có dễ dàng. Phải vượt khó, cần thông 
mỉnh, sáng tạo và cần cù mới co thể chiếm lĩnh tầm cao tri thức nhân loại để *?hw 
tào tim mắt nôn [ng HƯỚC nó...” 

Đề số 4 

“Đi đường” là bài thơ thất ngôn tứ tuyệt số 30 của “Nhật kí trong tà”. Lúc bấy 
giờ, Hồ Chí Minh đã bị chính quyền Tưởng Giới Thạch giải tới giải lui äua nhiều 
nhà tù trên tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Trải qua bao cay đắng thử thách nặng nề, 
Người gửi gắm bao suy nghĩ, cảm xúc của mình vắo bài thơ “Tu !ô” này. Nam 
Trân đã dịch thành thơ lục bát: 

“Đi đường mới biết gian lao, 
Núi cao rồi lại núi cao trập tràng; 
Núi cao lên đến tận cùng, 
Thụ vào tẩm mắt muôn trừng nước non”. 

Bài thơ mang nhiều hàm ý sâu xa. Tác giả mượn chuyện đi đường để nêu lên 
cảm nhận đường đời vô cùng khó khăn, nguy hiểm; phải có quyết tâm cao, nghị lực 
mới ( "hiến thắng thử thách, mới giành được thắng lợi vẻ vang. 

1. Hai câu đầu trong bài thơ chữ Hán có nghĩa là: 

“Có đi đường mới biết dường đi khó, 
Hết lớp núi này lại tiếp đến lớp núi khác ”. 

Câu thứ nhất nêu lên một kinh nghiệm, một chiêm nghiệm sống ở đời, đó là 
chuyện đi đường và bài học đi đường khó. Với nhà thơ, con đường được nói tới còn 
là con đường cách mạng vô cùng nguy hiểm: “Là gươm kể tận cổ, súng kể tai - Là 
thân sống chỉ coi còn một nửa” (“Trăng trối" - Tố Hữu). Hình ảnh con đường được 
miêu tả bằng điệp ngữ “rùng san” đã làm nổi bật khó khăn, thử thách chồng chất, 
người đi đường luôn luôn đối diện với bao gian khổ. Câu thơ chữ Hán không hề có 
chữ “cao”: dịch giả đã thêm vào, người đọc thơ cần biết: 

“Đi đường mới biết gian lao, 
Núi cao rồi lại núi cao trập trùng”. 

Hai câu thơ đầu về mặt văn chương chữ nghĩa không có gì mới. Ý niệm: “hành 
lộ nan” đã xuất hiện trong cổ văn hơn nghìn năm về trước. Thế nhưng vần thơ Hồ 
Chí Minh hay và sâu sắc ở tính øghiệm sinh; nó cho thấy trải nghiệm của một con 
người “ba mươi năm ấy chân không nghỉ" (Tố Hữu), để tìm đường cứu nước. Con 
đường mà người chiến sĩ ấy đã vượt qua đâu' chỉ có “Múi cao rồi lại núi cao trập 
tràng” mà còn đầy Ẩm ba bão táp, trải dài trải rộng khắp bốn biển năm châu: 

“Đời bồi tàu lênh đênh theo sóng bể 
Người đi hỏi khắp bóng cờ châu Mĩ, châu Phỉ 
Những đất tự do, những trời nô lệ 
Những con đường cách mạng đang tìm đi...” 
("Người đi tìm hình của nước" - Chế Lan Viên) 

Người xưa có nhắc: “Đọc sách người ấy. đọc thơ người ấy, phải biết con 

người ấy” là thế. 
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2. Hai câu cuối được cấu trúc theo mối quan hệ điều kiện - hệ quá. Khi đã 
chiếm lĩnh được đỉnh cao chót vót (cưo phong hán) thì muôn dặm nước non (vựn lí 
dể độ) thu cả vào tầm mất: 

“Núi cao lên đến tận cùng, —_ 
Thu vào tâm mắt muôn trng nước non”. 

Muốn vượt qua các lớp núi lên đỉnh cao chót vót thì phải có quyết tàm và 
nghị lực lớn. Chỉ có thế mới giành được thắng lợi vẻ vang, thu được kết quả tốt đẹp. 
Câu thơ Hồ Chí Minh hàm chứa bài học quyết tâm vượt khó, nêu cao ý chí và nghị 
lực trong cuộc sống để giành thắng lợi. Bài học “Đ¡ đường” thật là vô giá đối với bất 
cứ ai. 

3. “Nhật kí trong từ” có nhiều bài thơ viết về đề tài “đi đường” như “Thế lộ 
nan”, “Tẩu lộ”, “Lộ thượng”... Đó là những vần thơ giàu chất trí tuệ, mang ý vị triết 
lí, được đúc kết từ máu và nước mắt: 

- “Núi cao gặp hổ mà vô sự, 
Đường phẳng gặp người bị tống lao". 
- "Xử thế từ xưa không phải dễ, 
Mà nay, xử thế khó khăn hơn”. 
(Đường đời hiểm trỏ) 

Bài thơ “Đi đường” cho ta bài học về đường đời nhiều khó khăn nguy hiểm, 
bài học về quyết tâm vượt khó, vươn lên giành thắng lợi trên con đường đời. Mỗi 
cuộc đời là một trăm năm, ai cũng phải một trăm năm đi đường. Có con đường lao 
động mưu sinh, có con đường công danh lập nghiệp. Tuổi trẻ còn có con đường học 
tập. Bài thơ “Đ¿ đường” trở thành hành trang cho mỗi chúng ta, giúp ta có thêm sức 
mạnh để vươn lên thực hiện ước mơ của mình. 

__ Đểsố§ 

Bài “Đi đường" có tựa đề là một cụm động từ, chỉ một hệ thống. Bài thơ, do 
vậy, có một ý nghĩa riêng, ngoài việc diễn tả cảm xúc trước cảnh núi non điệp trùng, 
đất trời cao rộng, hùng vĩ, nó còn thể hiện tư thế chủ động của một nhà thơ - chiến sĩ. 
Bài thơ được sáng tác theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, được dịch ra thể lục bát: 

“Đi đường mới biết gian lao, 
Núi cao rồi lại núi cao trắp tràng; 
Núi cao lên đến tận cùng, 
Thu vào tâm mắt muôn trùng nước non”. 
Mở đâu là một câu thơ giản dị gần như một lời nói thường: ` 
“Đi đường mới biết gian lao”. 

“Đi đường”, hai tiếng bình dị thế thôi nhưng chứa đựng biết bao ý nghĩa. 
Trước hết là nghĩa cụ thể của nó. Nói “đi đường” thực chất là bị giải đi đường, là đi 
đày. Bác tuy không kể, không tả, nhưng chúng ta, những người đọc thơ Bác hôm 
nay, không thể không đặt bài thơ trong khung cảnh Bác bị giải đi triển miên giữa 
cảnh đói rét thiếu thốn, giữa cảnh nắng đội mưa dầm, giày dép tả tơi, 53 cây số một 
ngày, tay bị trói giật cánh khuỷu, cổ mang vòng xích... Vậy mà, câu thơ nói đi nói 
lại dường như chỉ là một nhận xét, một đúc kết bình thường. Từ “mới biết” nghe nhẹ 
nhàng, khiêm tốn nhưng chất chứa ở bên trong biết bao sóng gió của cuộc đời, bao 
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nhiêu ›ghĩ suy của người trong cuộc. Như thế, để thấy câu đầu trong bài “Đ/ đường” 
không chỉ là sự đúc kết trong một cuộc di đường cụ thể, mà bao hàm một thái độ 
đánh giá, nhận thức, suy nghĩ trong suốt cả chặng đường dài trên bước đường đời 
nói chung, trên bước đường cách mạng nói riêng. Câu thơ do vậy vừa mang nội 
dung cụ thể. vừa mang nội dung khái quát. 

Đăng sau câu thơ, ta bắt gặp một tâm hồn lớn, cao khiết, đẹp đẽ, một trí tuệ 
mẫn tiệp của bậc chí sĩ đang đối diện, chịu đựng những gian lao khủng khiếp, 
nhưng đã biết vượt lên gian lao băng thái độ làm chủ, bằng phong thái ung dung 
bình tĩnh, với cái nhìn minh mẫn, sáng suốt mà khiêm tốn, giản dị. 

Câu thơ thứ hai: 

“Núi cao rồi lại núi cao trập trừng”. 

Trước hết, đó là một câu thơ tả thực về cảnh những lớp núi điệp trùng mà Bác 
phải vượt qua. Có người cho đây là những hình ảnh cụ thể hóa các gian lao trong 
câu thơ đầu, cũng có thể là như thế. Nhưng như trên đã phân tích, câu đầu trong bài 
thơ không phải là một cảm hứng mở đầu mà là cảm hứng kết luận. Hơn nữa, âm 
hưởng của câu thơ gợi cho người đọc về cái gian lao thì ít mà mở ra một khô gian 
bát mgát, điệp trùng, đẹp đẽ, hùng vĩ nhiều hơn. 

Chẳng thấy đâu đày ải xích xiểng, chí thấy một trái tim tự do đang chiêm 
ngưỡng, đắm say thưởng ngoạn thiên nhiên của nhà nghệ sĩ. Điều này thật khó phân 
tích, lí giải bằng lí luận chữ nghĩa. Từ tâm hồn nó đến thẳng với tâm hồn. Thưởng 
thức thơ Bác chẳng khác nào thưởng thức một bông hoa. Đọc thơ Người, thỉnh 
thoảing phải dừng lại, nghĩ suy để thưởng thức cái sức ngân vang của tâm hồn, tỏa 
ra từ những lớp chữ nghĩa, màu sắc, âm thanh... bình dị, thanh khiết. 

Hai câu cuối: h 

“Núi cao lên đến tận cùng, 
Thụ vào tâm mắt muôn trẰng nước non”. 

Cảnh núi non tiếp nối, không dứt, như vẽ ra trước mắt ta khung cảnh những 
lớp núi điệp trùng, hết lớp này đến lớp khác, trong đó, con người, với tư cách là chủ 
thể của khung cảnh đang vượt lên những lớp núi chất chồng kia, đang đứng ở đỉnh 
cao mgắt với niềm khoan khoái tự hào, thu vào trong tầm mắt cả một không gian 
khoáng đạt, cao rộng, cả khung cảnh gấm vóc hùng vĩ của đất nước, non sông. Câu 
thơ tả cảnh nhưng không giấu nổi một tiếng reo vui hạnh phúc ở bên trong, niềm 
hạnh phúc chân chính của một con người đã vượt qua bao chặng đường khổ ải, đã 
đi và đi đến đích, đang đứng ở đỉnh cao vời vợi. Trong khuôn khổ âm điệu, hình 
ảnh, wẩn luật của thơ ca cổ điển, khuôn phép, mực thước, ý thơ lại như có khuynh 
hướng nuốn vượt ra ngoài, muốn vượt lên trên cái bình thường, để vươn tới cái tầm 
cao cả. Những câu thơ ấy mang vẻ đẹp của một thiên nhiên hùng vĩ và một tâm hồn 
rộng llới. Nó không chỉ diễn tả độ cao vời vợi của khung cảnh núi non cụ thể, mà 
còn điiến tả chiều cao của tâm nhìn, của ý chí, nghị lực, niềm tin, của lí tưởng cao 
cả, đẹp đẽ. Quả là, khi đã có một lí tưởng cao cả, một bản lĩnh kiên cường, không 
có đỉnh cao nào mà con người lại không thể đạt tới. Và lúc bấy ÌỜ, con người sẽ 
tìm thấy nguồn hạnh phúc vô biên. Cái kết luận mang ý nghĩa của bài thơ đến với 
người: đọc là như thế. 

Nguyễn Lê Tuyết Mai 
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II. Bài đọc tham khảo 
Phân tích bài thơ “Cảnh rừng Việt Bác” của Bác Hỗ 
Bài làm 

Ngày 19-12-1946, cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược bùng nổ. Chính 
phủ kháng chiến đã chuyển lên Việt Bắc lập căn cứ địa cho cuộc kháng chiến 
trường kì. Đầu năm 1947, tại cuộc họp Hội đồng Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã ứng khẩu đọc bài thơ “Cảnh rừng Việt Bắc”. 

Bài thơ viết theo thể thất ngôn bát cú Đường luật, luật bằng, vần bằng. 
Giọng thơ hóm hỉnh, lạc quan yêu đời. Ngôn ngữ liền mạch, nhất khí: 

“Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay, 
Trăng xưa hạc cũ với vuân này”. 

Tình yêu Việt Bắc, niềm tin tưởng cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược 
nhất định thành công là cảm xúc chủ đạo dào dạt trong bài thơ này. 

Ba tiếng “thát là hay” trong câu phá đề là sự tấm tắc ngợi ca Việt Bắc thật là 
đẹp, thật là thú vị đáng mến, đáng yêu. Núi rừng chiến khu không phải là chốn rừng 
thiêng âm u hoang vắng mà rất vui. Khúc nhạc rừng vang lên suốt đêm ngày là 
“yượn hót chim kêu”, một không gian kì thú. Phần để mở ra một cái nhìn khái quát 
biểu lộ một tình yêu thiên nhiên, yêu Việt Bắc rất nồng hậu: 

“Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay, 
Vượn hót chìm kêu suốt cả ngày”. 

Bài “Cảnh khuya” được Người viết vào thu đông 1947 đã nói rõ cái "hét là 
hay” của núi rừng chiến khu Việt Bắc: 

“Tiếng suối trong như tiếng hát xa, 
Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa”. 

Chốn lâm tuyển đã trở thành “Thử đô gió ngàn” của cuộc kháng chiến thần 
thánh của quân và dân ta. Có suối hát, hoa cười, có trăng ngàn lung linh. Có “ượn 
hót chỉm kêu suốt cả ngày”. Sự giao cảm giữa con người với thiên nhiên Việt Bắc đã 
được nhà thơ - chiến sĩ cảm nhận và khám phá với tất cả trái tim và tấm lòng. 

Hai câu ba, bốn trong phần //⁄‹ đối nhau, gợi tả thêm một nét “thật là hay” 
của chiến khu núi rừng Việt Bắc: 

“Khách đến thì mời ngô nếp nướng, 
Săn về thường chén thịt rững quay”. 

“Khách đến” cũng như khi “săn vể” đã có “ngô nếp nướng” có “thịt rừng 4itay” 
để “mời”, để “chén”. Lời thơ bình dị, hóm hỉnh, thân mật. Việt Bắc rất giàu cớ và 
hiếu khách không chỉ có ngô khoai bình dị, mộc mạc, dân dã-mà còn có sen lhào 
“thịt rừng quay” mỗi bữa “săn vể”. Nhiều hồi kí kháng chiến cho biết “đém ấy” Thứ 
trưởng Bộ Nội vụ và đội Cảnh vệ đã bắn được con lợn rừng. Câu thơ “Săn tể fuwờng 
chén thịt rừng quay” đã nhắc lại sự thật ấy. Chính phủ kháng chiến, cán bộ chiếm sĩ 
đã trở thành “khách đến” của Việt Bắc khi “Cờ đỏ suo vàng tung bay trước gió - 
Tiếng kèn kháng chiến vang dạy non sông” (Thơ chúc Tết, 1-1-1947 - Hồ Chí Minh). 
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Phần /uận bài thơ mở rộng thêm những nét “di là húy” của Việt Bắc. Có “nón 
xanh nước biếc” tráng lệ. Có “rượu ngọt chè trời” đậm đà. Các từ ngữ: "tha hồ dạo”, 
“mặc súc say” gợi lên một vùng sơn thủy hữu tình bao la. mênh mông, một vùng đất, 
vùng trời tự do, một chiến khu có sản vật dồi dào, đầy tiềm năng, tiềm lực: 

“Non xanh nước biếc tha hổ đạo, 
Rượn ngọt, chè tơi mặc sức say” 

Các tính từ: “vưnh, biếc, ngọt, tươi”, các trạng từ: “tha hổ”, “mặc xức”, các 
động từ: “dạo, suy” đã hô ứng nhau, đối xứng nhau, phối hợp nhau gợi lên sự giàu 
có, phong phú, bao la của Việt Bác, đúng như Tổ Hữu đã viết: . 

“Mệnh mông bốn mặt sương nà 
Đất trời ta cả chiến khu một lòng”. 

Cũng cần nói rõ thêm hình ảnh - thành ngữ “Nøn xanh nước biếc”. Ca đạo có 
bài: “Đường tó xứ Nghệ quanh quanh - Nón xanh nước biếc nhì tranh họa đổ” 
“Quốc âm thí tập” của Nguyễn Trãi có câu: "ước biếc nón xanh thuyền gối bái - 
Đềm thành ngiyệt bạc khách lên lâu”. Trong “Bạch Ván quốc ngữ thí ráp”, Nguyễn 
Bỉnh Khiêm cũng đã viết: 

“Trăng trong gió mát là tơng thức 
Nước biếc non xanh ấy cố trí”. 

Thế nhưng hình ảnh - thành ngữ ấy đi vào thơ Hồ Chí Minh vẫn không hề 
sáo mòn, trái lại rất đậm đà “Non xanh nước biếc tha hồ dạo”. Phải chăng cảm 
hứng tự do, bản lĩnh chiến đấu hòa quyện với cảm hứng thiên nhiên trữ tình đã phủ 
cho ngôn từ “một lĩnh hồn mới”? 

Hai câu kế?, chữ “a” cất lên một cách sang trọng: 

“Kháng chiến thành cóng ta trở lại, 
Trăng vưa hạc cũ với xuân này.” 

Dự báo ấy là cả một niềm tin sắt đá: “Trường kì kháng chiến nhất định thắng 
lợi”. Tràng, hạc, xuân là biểu tượng cho vẻ đẹp của thiên nhiên, sự trường tồn và 
vĩnh hằng của thiên nhiên, của đất nước, của mùa xuân. Câu cuối mang vẻ đẹp cổ 
điển, thể hiện một phong thái ung dung tự tại, một tâm hồn giàu có và thanh cao. 
Ba chữ 7œ trở lại” nói lên tình cảm thủy chung của nhà thơ Hồ Chí Minh đối với 
Việt Bắc. 

“Cảnh rừng Việt Bắc” là một bài thơ hay, tiêu biểu cho hồn thơ Hồ Chí Minh. 
Rất dung dị và cũng rất thơ. Màu sắc cổ điển hòa hợp với chất hiện đại và màu sắc 
lịch sử thời đại. Tình yêu thiên nhiên, tình yêu Việt Bắc, tỉnh thần lạc quan yêu đời 
và niềm tin kháng chiến thắng lợi đã thấm đẫm, tỏa sáng bài thơ. Hơn nửa thế kỉ 
sau, bài thơ của Bác vẫn đem đến cho ta nhiều thú vị. 


'Tự khuyên mình 
Hồ Chí Minh 
Bác Hồ viết “Nhật kí trong tà” trong 14 tháng trời. Người bị chính quyền 
Tưởng Giới Thạch bất giam một cách vô cớ, đày đọa khắp các nhà tù trên tỉnh 
Quảng Tây, Trung Quốc (8/1942-9/1943). Tập nhật kí này có 133 bài. Có những 
bài thơ chữ Hán ghi chép những sự việc đã diễn ra, những con người và cảnh vật mà 


137 


Bác đã nhìn thấy. Ngoài ra còn có những bài thơ trữ tình thể hiện cảm xúc. những ý 
nghĩ sâu sắc của Bác trong những tháng ngày “ức mộng”. 

Bài thơ số 37 có nhan đề là “f miền” viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt 
Đường luật, Nam Trân đã dịch thành thơ lục bát: 

Tự khuyên mình 
*Ví không có cảnh đóng tàn, 
Thì đâu có cảnh hủy hoàng ngày vuân; 
Nghĩ mình trong bước gian truân, 
Tai ương rèn luyện tỉnh thân thêm hàng.” 

Tự rèn luyện mình trong tơi tơng tà đày để nàng cao chí khí, tỉnh thân là nội 
dung, ý nghĩa tư tưởng của bài thơ này. 

Hai câu thơ đầu nói lên những suy nghĩ của nhà thơ về sự vận động của bốn 
mùa, của thời gian, của thiên nhiên vũ trụ. Nếu không có cảnh mùa đông tiêu điều 
rét mướt thì sẽ không có mùa xuân ấm áp huy hoàng. Cách nhìn và cách cảm xúc 
của Bác theo hướng vận động của sự phát triển đi lên, rất tích cực và lạc quan: 

*Ví không có cảnh đông tàÏ, 
Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân”. 

Thật sáng suốt và có niềm tin mạnh mẽ mới có sự cảm nhận ấy. Có biết Bác 
đang sống trong cảnh ngộ, bị bọn lính Tưởng giải đi triển miên từ nhà ngục này qua 
nhà ngục khác, bị trói, bị xiểng, bị hành hạ dã man: “Bốn tháng cơm không no - Bốn 
tháng đêm thiếu ngủ - Bốn tháng áo không thay - Bốn tháng không giặt giữ”, v.v... 
thì ta mới thấy ý tưởng ấy, niềm tin ấy, vần thơ ấy đẹp biết bao ! Sau đông tàn lạnh 
lẽo là mùa xuân đẹp ấm áp, cũng như “#ếf mưa là nắng hứng lên thôi (...), Hết khổ 
là vui vốn lẽ đời”. (Trời hửng). Bài học về niềm tin vào tương lai, vào cuộc sống là 
bài học nhân sinh giàu ý nghĩa khi ta tiếp nhận hai câu thơ đầu bài “Tự khuyên 
mình”. 

Hai câu thơ 3, 4 cách nói tuy giản dị mà ý nghĩa rất sâu sắc. Câu thơ chữ Hán 
có nghĩa như sau: “Tai ương rèn luyện ta - Khiến cho tỉnh thần ta càng thêm hằng 
hái”. Mặc dầu dịch giả đã thêm vào “gian truán” nhưng câu thơ dịch khá hay: 

“Nghĩ mình trong bước gian truân, 
Tai ương rèn luyện tỉnh thân thêm hăng”. 

Tai ương nghĩa là vạ lớn; bị vu cáo là Hán gian và bị bắt bớ tù đày. Trước tai 
ương nguy hiểm đến tính mạng, Người dám nhìn thẳng vào cảnh ngộ oái oăm, tự 
nhắc khế mình: “Tưi ương rèn luyện ta”. Thông thường trước tai ương, kẻ mềm yếu 
thì than thân trách phận, rên rỉ khóc than, ngã, gục... Trái lại, người có chí khí kiên 
cường vẫn đứng thẳng trước tai ương thử thách, lấy tai ương để rèn luyện ý chí, làm 
cho tỉnh thần thêm hăng hái. Hai câu thơ bằng kinh nghiệm xương máu, Bác đã nêu 
lên bài học để tự động viên mình: Sẵn sàng chấp nhận tai ương; lấy tai ương để rèn 
luyện tỉnh thần ý chí, quyết tâm vượt qua mọi thử thách ác liệt. 

“Tai ương rèn luyện tỉnh thân thêm hăng” là một bài học lớn về rèn luyện ý 
chí. Bởi lẽ, trước khó khăn thử thách, không thể “sóng cỉ mà ngã tay chèo”. Ngọc 
càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong là chân lí ở đời. Bác Hồ cũng đã 
nói trong bài “Bốn tháng rồi”: 
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“Kiên trì và nhẫn nại. 

Kháng chịu li một phán, 

Vật chất ty đam kÍô, 

Khóng nao nững tính thân” 
(Nhật kí trong tú) 

Văn thơ chân chính, tự thân nó mang tính giáo dục sâu sắc. Có điều bài thơ 
“Tu khuyên mình”, Bác viết cho bản thân mình, động viên mình néu cao dũng khí 
đứng vững trước tai ương và giữ vững niềm tin về chính nghĩa, về tương lai. Vì thế 
bài học “Tơi ương rèn luyện tỉnh thân thêm hăng” rất thấm thía bổ ích. 

Hơn 60 năm trôi qua, bài học tư tưởng “Tự khuyến mình” của Bác Hồ vẫn 
thiết thực đối với tuổi trẻ Việt Nam. Cuộc đời đâu chỉ có hoa thơm trái ngọt, mà 
còn có nhiều thử thách. Bài thơ “Fự khuyền màn” đã trở thành hành trang tâm hồn 
mỗi chúng ta, cho ta niềm tin vào sức mạnh chiến thắng trên con đường học tập và 


lao động đi tới ngày mai. 
Bài số 23 
Chiếu dời đỏ 
(Thiên đô chiếu) 
Lí Công Uẩn 
L. Đề luyện tập 

Đề số I. Giới thiệu xuất xứ, chủ đề của '*C/ếu dời đô”. 

Đề số2. Em hãy cho biết: “Chiếu là gì?”. 

Đề số 3. Hãy phân tích mục đích việc dời đô của Lí Công Uẩn. 

Đề số 4. Phân tích giá trị tư tưởng và nghệ thuật của đoạn văn nói về Đại La 
là thắrg địa - nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời. 

Để số 5. Phân tích '*Chiếi: dời đô” của Lí Công Uẩn và nói lên cảm nghĩ của em. 
IH. Bài văn tự luận 

Đề số I 

Lý Công Uẩn (974-1028) là người Đình Bảng, Bắc Ninh. Thuở nhỏ, được học 
chữ, học võ nghệ ở các chùa nổi tiếng vùng Kinh Bắc. Sau đó, ông trở thành võ 
tướng của triểu Lê, từng lập được nhiều chiến công, làm đến chức Tả thân vệ điện 
tiền chỉ huy sứ. Ông là một con người tài trí, đức độ, kín đáo, nhiều uy vọng, được 
quân s và tầng lấp sư sãi tín phục. 

Năm 1009, Lê Ngoạ Triều chết, ông được quần thần và nhiều vị Thiên Sư 
ủng hệ, tôn lên làm vua, mở đầu triều đại nhà Lý (009-1225). 

Năm 1010, Lý Công Uẩn tức vua Lý Thái Tổ, viết “Tên đó chiếu: dời đô từ 
Hoa L#, Ninh Bình ra thành Đại La, sau đổi tên là Thăng Long. 

'Chiếu dời đô” là một văn kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn. Nó đánh dấu sự 
vươn dậy, ý chí tự cường của dân tộc ta. Nó thể hiện sự lớn mạnh của đất nước ta, 
nhân cần ta trên con đường xây dựng một chế độ phong kiến tập quyền hàng mạnh 
để bảo vệ nên độc lập, tự chủ của Đại Việt. Nó mở ra một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên 
Thăng Long huy hoàng. 
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Đề số 2 

Chiếu là một loại văn bản do vua dùng để ban bố mệnh lệnh cho thần dân 
biết về một chủ trương lớn, chính sách Jớn của nhà vua và triều đình. Chiếu có ngôn 
từ trang trọng, trang nghiêm, được viết bằng thể văn xuôi cổ, thường có đối và có 
vần (văn biền ngẫu). 

Chưa hề thấy chiếu viết bằng thơ ! “Chiếu dời đó“ của Lý Công Uẩn viết 
bằng chữ Hán, văn xuôi cổ (cổ thể) có đối. Bản dịch mà chúng ta đọc là của. 
Nguyễn Đức Vân. 

Đề số 3 

Năm 1009, Lê Ngọa Triều, một tên vua hoang dâm vô độ, tàn bạo đã chết. 
Quần thần nhà Lê và giới tăng lữ cao cấp đã tôn Lý Công Uẩn, Điện Tiền chỉ huy 
sứ lên làm vua, mở đầu triều đại nhà Lý (1009-1225) đánh dấu bước phát triển mới 
của chế độ phong kiến Việt Nam. 

Năm 1010, Lý Thái Tổ đã dời đô từ Hoa Lư ra Đặi La. Có thể nói đây là một 
kì tích đầu tiên của vương triểu nhà Lý. Lý Công Uẩn đã tự tay mình thảo “Chiếu 
dời đô” bằng chữ Hán, một văn kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại. “Chiến dời đô" 
đánh dấu bước phát triển mới của đất nước Đại Việt, thể hiện ý chí tự cường của 
nhân dân ta trên đà lớn mạnh. 

“Chiếu” là thể văn do vua dùng để bạn bố mệnh lệnh. "Chiếu dời đô” được 
viết bằng văn xuôi cổ, câu văn có vẽ đối. Các yếu tố nghị luận, miêu tỉ, tự xự và trữ 
tình kết hợp một cách rất chặt chẽ, hài hòa. 

Phần đầu bài “C/¿ết”, Lý Công Uẩn giải thích nguyên nhân, mục đích việc 
đời đô. Tác giả có một lối viết ngắn, lí lẽ sắc sảo, các dẫn chứng nêu ra đầy sức 
thuyết phục. 

Mở đầu, bài chiếu nêu lên những sự kiện lịch sử: nhà Thương đến vua Bàn 
Canh nam lần dời đô, nhà Chu đến vua Thành Vương cũng ba lần dời đô. Đó là 
những tiền lệ lịch sử, những kinh nghiệm lịch sử. Việc dời đô của các vua thời Tưm 
đại (bên Tàu) là do 'yêu cầu khách quan của xã hội, do xu thế của lịch sử, chứ 
không phải “theo ý riêng mình mà tự tiện chuyển dời?” 

Việc dời đô là do mục đích sâu xa tốt đẹp. Lí lẽ nhà vua nêu lên rất sâu sắc, 
vừa có tình vừa có lí. Dời đô “chỉ vì muốn đóng đô ở nơi trung tâm, nIữt toan 
nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu”. Dời đô là vì nước vì dân, vì đạo nghĩa 
“rên vâng mệnh trời, dưới theo ý dân”... Dời đô sẽ mang lại lợi ích tốt đẹp: “vận 
nước lâu dài, phong tục phồn thịnh”. Dời đô là để xây dựng và bảo vệ đất nước giàu 
đẹp, bền vững đến muôn đời mai sau. 

Lý Công Uẩn nhắc đến bài học lịch sử của hai triều đại nhà Đinh và nhà Lê. 
Từ khi Đỉnh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế năm 968 đến khi Lê Ngọa Triều chết vào 
năm 1009, hai triều đại Đinh, Lê chỉ tồn tại trong vòng 42 năm. Loạn lạc kéo dài, 
đất nước không phát triển. Nhà Đinh và nhà Lê đã “theo ý riêng mình, khinh thường 
mệnh trời, không theo đấu của Thương, Chu, cứ đóng yên đô thà th" ở Hoa Lư. Một 
sự thật cay đắng đã xảy ra: “khiến cho triều đại không được bẻu lâu, số vận ngắn 
ngủi, trăm họ phải hao tổn, muôn vật không được thích nghỉ”. 

Tác giả không chỉ giải thích, nêu lên nhiều dẫn chứng lịch sử, làm rõ cái lợi 


`. 


của việc dời đô, cái hại của việc nhà Định, nhà Lê “cứ đóng yên đó thành” ở Hoa 
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Lư..., mà còn biểu lộ cảm xúc của mình trước bài học lịch sứ: *fâm rất đam xót về 
việc đó, không thể không dời đới”. Với Lý Công Uấn thì việc dời đô từ Hoa Lư ra 
Đại L.a là một yêu cầu cấp thiết của lịch sử, là một đòi hỏi nóng bỏng của dân tộc 
và đất nước trên đà phát triển. 

Phần đầu “C/ếu dời đó" đã thể hiện tâm hồn và trí tuệ Đại Việt, bản lĩnh đổi 
mới và vươn lên của Đại Việt. 

Đề số 4 

Sau một năm lên làm vua, vào năm 1010, Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư ra Đại 
La, sau đổi tên là Thăng Long. Đã ngót một nghìn năm trôi qua, Thăng Long - Hà Nội 
trở thành trái tìm của đất nước Đại Việt, là niềm yêu mến, tự hào của dân tộc Việt Nam 
chúng ta. 

Đọc phần hai “Chiếu dời đỏ”, ta vô cùng xúc động trước cách nói và cách viết 
của Lý Thái Tổ về sự thuận lợi của thành Đại La. nơi mà nhà vua đời đô đến để xây 
dựng sự nghiệp lâu dài. 

Lý Công Uẩn đã có một cái nhìn sáng suốt, sâu sắc và toàn diện về Đại La. 
Miễn đất ấy không còn xa lạ nữa, vốn là kinh đô cũ của Cao Vương. “Đựi Việt xử kí 
toàn thực” cho biết Cao Vương là Cao Biển, Đô hộ sứ Giao Châu đã xây thành Đại 
La vào năm 866. s 

Về vị trí địa lí, Đại La “ở vào nơi trung tám trời đất... đã đíng ngôi nam bắc 
tây đông”. Về mặt địa thế, Đại La rất hùng vĩ bao la “được cái thể rồng cuộn hổ 
ngồi”, “tại tiện hướng nhìn sông dựa nút”, “địa thế rộng mà bảng. cao mà thoáng". 
Là một vùng đất lí tưởng: “dứn cư khởi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt; muôn vật cũng 
rất nuực phong phú tốt tươi”. 

Từ miêu tả, tác giả bài chiếu đã dùng lối viết khẳng định và biểu cảm ca 
ngợi Đại La - Kinh đô mới của Đại Việt là thẳng địa” của đất Việt ta, là “chốn 
tự hội trọng yếu của bốn phương đất nước”, là “Kinh đô bạc nhất của đế vương 
muôn đời”. 

Cái nhìn của Lý Thái Tổ mang tầm chiến lược về Đại La - Thăng Long. Sau 
một nghìn năm, ta càng thấy rõ cách nhìn của nhà vua rất đúng đắn, sâu sắc. 

Về nghệ thuật,Ch¿ếu: dời đô” được viết bằng văn xuôi cổ, văn biển ngẫu. 
“Ngôn ngữ trang trọng. Lời văn đẹp, giàu hình ảnh. Những vế đối rất chỉnh, By ấn 
tượng: “Ở vào nơi trung tâm của trời đất; được cái thế rồng cuộn, hổ ngồi”. Hoặc 
*Địa thế rộng mà bằng; đất đai cao mà thoáng”. Các yếu tố miêu tả, tự sự, biểu 
cảm được kết hợp một cách hài hòa: %Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thẳng địa. 
Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước, cũng là nơi Kinh đô bậc 
nhất của đế vương muôn đời”. 

Thăng Long - Hà Nội là trái tim Tổ quốc, nơi ngàn nãm văn vật. Thăng Long 
- Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, quốc phòng. văn hóa của đất nước ta. Đọc 
“Chiếu dời đô” ta có thêm một cái nhìn sâu sắc, một tình yêu nỏng hậu đối với 
Thăng Long mến yêu. : 

Nhà thơ Nguyễn Đình Thi có viết: 

“Đêm đêm rì rẩm trong tiếng đất, 
Những buổi ngày vưa vọng nói về...” 
(Đất nước) 
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“Chiếu đời đô” là "tiếng đất” dang “rì rẩm”, đã và đang “vọng nói về” cùng 

với mỗi chúng ta trên đường đi tới Ngày A#œi, ấm no, hòa bình, ca hát. 
Đề số 5 

Lý Công Uẩn (974-1028) quê ở Kinh Bắc, là võ tướng cao cấp của Lê Đại 
Hành, từng giữ chức Tả thân vệ Điện tiền chỉ huy sứ. Ông là người tài trí, đức độ, 
kín đáo, nhiều uy vọng. Năm 1009, Lê Ngọa Triều chết, ông được giới tăng lữ và 
triểu thần tôn lên làm vua, tức Lý Thái Tổ dựng nên triều đại nhà Lý hơn 200 năm 
(1009-1225). 

Năm 1010, Lý Thái Tổ viết “Thiên đó chiếu” dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra 
thành Đại La, sau đổi là Thăng Long, Kinh đô của Đại Việt. 

“Chiếu là lời của vua ban bố hiệu lệnh cho thần dân” (Dương Quảng Hàm), 
thuộc văn xuôi cổ, câu văn có vế đối, ngôn từ trang nghiêm, trang trọng. “Chiếu đời 
đô“ của ! ý Công Uẩn là một văn kiện mang ý nghĩa lịch sử to lớn. Sắp đến lế kỉ 
niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2010), ta càng thấy rõ ý nghĩa lịch sử 
trọng đại của luận văn này. 

Văn bản chữ Hán chỉ có 214 chữ, bản dịch của Nguyễn Đức Vân dài 360 chữ. 

1. Phần đâu "Chiếu dời đô” nói lên mục đích sâu xa, tầm quan trọng của việc 
dời đô là để “đóng đô ở nơi trung tâm, mứt toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho 
con chắn; trên theo mệnh trời, dưới theo ý dân”. Nói một cách khác, việc dời đô là 
một việc lớn, vừa hợp mệnh trời vừa hợp lòng dân, là để xây dựng đất nước cường 
thịnh, đem lại hạnh phúc, thái bình cho nhân dân. 

a- Mục đích và tâm quan trọng: Việc dời đô không còn là chuyện hi hữu, mà 
đó là những kinh nghiệm lịch sử, phản ánh xu thế phát triển lịch sử của từng quốc 
gia, từng thời đại. Tác giả đã nêu lên những dẫn chứng lịch sử để thu phục nhân 
tâm. Chuyện ở xa là chuyện bên Tàu: 'X@ nhà Thương đến vua Bàn Canh năm lần 
đời đô; nhà Chu đến vua Thành Vương cũng ba lấn dời đó". Chuyện gần là ở nước 
ta thời nhà Đỉnh, nhà Lê vì chỉ “heo ý riêng mình, khinh thường mệnh trời...”, Cứ 
“đóng yên đô thành” ở Hoa Lư nên dẫn đến thảm kịch: “triểu đẹi khóng được lâu 
bền, số vận ngắn ngủ, trăm họ phải hao tổn, muôn vật không được thích nghỉ”... Sử 
sách cho biết, Định Bộ Lĩnh sau khi đẹp tan J2 sứ quân, năm 968 ông lên ngôi 
Hoàng đế thì đến năm 979 nhà vua bị ám hại. Năm 981, Lê Hoàn lên làm vua, tuy 
đã đánh thắng giặc Tống xâm lược, nhưng năm 1005, Lê Đại Hành băng hà, thì các 
thế lực phong kiến, các hoàng tử... lại xung đột, trenh giành ngôi báu, loạn lạc kéo 
đài “răm họ phải hao tổn” nhiều xương máu, tiền của. Cái chết của vua Lê Ngọa 
Triều năm 1009 đã chứng tỏ hai triều đại Định, Lê “không được láun bền, số vận 
ngắn ngủi”. Hai triểu đại Định, Lê phải đóng đô ở Hoa Lư là do nhiều nguyên nhân 
lịch sử: nhà nước phong kiến Việt Nam chưa đủ mạnh, nạn cát cứ của các lãnh chúa 
hoành hành, giặc giã loạn lạc kéo dài. Do đó, các vua nhà Đỉnh, nhà Lê phải nuôi 
hỏ báo ở trong nhà, phải nấu vạc dầu ở ngoài sân, phải dựa vào sông sâu núi cao, 
địa thế hiểm trở của vùng Hoa Lư để đóng đô và phòng thủ. Đóng đô ở Hoa Lư là 
một hạn chế lịch sử của nhà Định, nhà Lê. 

Lý Công Uẩn “4w với” khi nghĩ về “tận số ngắn ng” của nhà Đính, nhà Lê 
và cảm thấy việc dời đô là một việc cấp thiết “không thể không dời đổi”. 
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Trong phần mở đầu “C0iểm dời #4” tác giả đã thể hị, n lí lẽ sắc bén, dẫn chứng 
lịch sử là sư thật hiển nhiên, giàu sức thuyết phục lòng người. Tác giả đã lồng cảm 
xúc vìo bài chiếu, tạo nên bao ẩn tượng đẹp: “Trẩm rất đam vớt vẻ việc đó, không 
thế không đời đổi ”. 

Cuốn “Lịch sử Việt Nưm” của Viện Sử học đã viết: 

Việc dời đô về Thăng Long phản ánh yên cẩu phát triển mới của quốc gia 
phong kiến tập quyển và chứng tổ khả năng, lòng tín và quyết tâm của cả đản tộc 
giữ vững nền đóc láp”.. 

b-Về địa lợi: Đại La rất thuận lợi, zdt dẹp để đáng đô 

Đại La không có gì xa lạ, là “Kinh đỏ cũ của Cao Vướng” Cao Vương là Cao 
Biển, đại quan của nhà Đường, từng làm Đô hộ sứ Giao Châu từ 864 - 875; năm 
866, Cao Biển đã xây thành Đại La, thuộc Hà Nội ngày này. 

Đại La rất thuận tiện. 

Về vị trí địa lí là “ở vào nơi trưng tâm trời đất... đã đúng ngói nam bắc đông táy”, 

Về địa thế, rất đẹp, rất hùng vĩ: “được cái thế rồng cuộn hở ngồi”. “lại tiện 
hướng nhìn xông đa núi”, “địa thể rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng”. 

Làầ một vùng đất cư trú lí tưởng cho dân cư, không “gáp lụt”, “?n.:ón vật cũng 
rất nhực phong phú tốt tươi”. 

Tóm lại, Đại La là “hắng địa”, là Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc 
phòng, “chốn !ụ hội trọng yếu của bốn phương dếất nước” Đại La xứng đáng là 
“kinh đô bác nitất của đế vương muôn đời”. 

2. Phẩm thứ hai của “Chiếu dời đỏ” cho thấy tầm nhìn chiến lược của Lý 
Công Uẩn về Đại La, nơi sẽ dời đô đến. Một cái nhìn toàn diện, sâu sắc, chính xác 
về các inặt vị trí địa lí, địa thế, nhân văn... Sau một nghìn năm, Hà Nội đã trở thành 
Thủ đô hòa bình của đất nước ta, nhân dân ta. ta càng thấy việc dời đồ từ Hoa Lư ra 
Đại La của Lý Công Uẩn là một cống hiến vô cùng vĩ đại “»ướu toan nghiệp lớn, 
tính kế muôn đời cho con cháu”, 

Sử sách còn ghi lại: khi thuyền rồng của nhà vua vừa cập bến sông Nhị Hà ở 
chân thành Đại La thì có con rồng vàng bay lên, vưa cho là điển tối mới đổi tên là 
Thăng Long. Thăng Long là “®ông bay lén” thể hiện thế nước và phản ánh khát 
vọng của nhân dân ta xây dựng Đại Việt thành một quốc gia cường thịnh có nền 
văn hiến muôn đời rực rỡ. Ý chí tự lập tư cường và niềm tin về ngày mai tốt đẹp 
được khẳng định một cách mạnh mẽ. 

Về mặt văn chương, phần thứ hai “Chiếu dời đó" rất đặc sắc. Cách viết hàm 
súc, giàu hình ảnh và biểu cảm, những vế đối rất chỉnh, đọc lên nghe rất thú vị, mặc 
dù phải qua bản dịch: 

“Huống gì thành Đại La... ở vào nơi trung tâm trời đất 11; được cái thế rồng 
cuộn hổ ngôi. Đã dùng ngôi nam bắc tây đông 11; lại tiện hướng nhìn sông dựa nái. 
Dân c1 khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt (Í; muôn vật cũng rất nhực phong phú tốt 
tươi... Thật là chốn tụ hội trọng yến của bốn phương đá! nước 0; cũng là nơi Kinh 
đô bậc nhất của đế vương muôn đời”. 

3. Phản cuối nguyên tác “Thiên đó chiếu” chỉ có 14 chữ, bản dịch thành 19 
chữ. Nhà vua bày tỏ ý mình về việc dời đô và hỏi quần thần. Đúng Lý Công Uẩn là 
một người “tài frí, đức độ, kín đáo”. 
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“Trâm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở: Các khunl nghĩ 
thế nào?”. 

Việc đời đô của Lý Công Uẩn là một kì tích, kì công. Sau một ngần năm Thăng 
Long - Hà Nội “đái văn vát” đã trở thành Thủ đó của nước Cộng hòa Xã héi chủ 
nghĩa Việt Nam, trung tâm chính trị, kinh tế, quốc phòng, văn hóa của đất nước :a. 

“Chiến dời đô” là áng văn xuôi cổ độc đáo, đặc sắc của tổ tiên để lại. Ngôn từ 
trang trọng, đúng là khẩu khí của bậc đế vương. Nó là kết tỉnh vẻ đẹp tâm hồn và trí 
tuệ Việt Nam. Nó khơi đậy trong lòng nhân dân ta lòng tự hào và ý chí tự cường 


mạnh mẽ. 
Hịch tướng sĩ 
Trần Quốc Tuấn 
I. Đề luyện tập 


Đề số I. Hịch là gì? 

Đề số2. Hãy trình bày ngắn gọn hoàn cảnh lịch sử ra đời của 'Hịch tướng sĩ” 

Đề số 3. Nêu bố cục bài “*Hịch tướng sĩ” 

Đề số4. Trong bài “Hịch tướng sĩ”, Trần Quốc Tuấn viết: 

“Ta thường tới bữa quên ăn, ma đêm vỗ gối, ruột (lam nhàc cắt, nước mắt đầm 
đìa, chỉ căm tức chưa vẻ thịt lột da, nuốt gản, tống máu quản thì. Dâu £ho Măm thân 
này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng”. 

Phân tích đoạn văn trên. 

Đề số 5. Phân tích đoạn văn sau: 

“Huống chỉ, ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc. lớn lên gặp buổi 
gian nan. Ngó thấy sứ giặc đỉ lại nghênh ngang ngoài đường, tổn lưỡi cú điều mà sử 
mắng Triểu đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, thác mệnh Hốt Tất Liệt mà 
đòi ngọc lụa, để thỏa lòng tham không cùng, giả liệu Ván Nam Vương mà thụ bạc 
vàng, để vét của kho có hại. Thật khác nào như đem thịt mà nuôi hố đói, sao cho 
khỏi để tai vạ về sau. 


Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vô gối, ruột dau nh cắt, nước mắt đâm 
đìa, chỉ căm tức chưa xd thịt lột da, nuốt gan, uống máu quản thì. Dâu cho trăm 
thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng” 

('Hịch tướng sĩ” - Trần Quốc Tuấn) 

Đề số 6. Có ý kiến cho rằng: “Hịch tướng sĩ” của Trấn Quốc Tuấn là “Bài văn 
sôi sục nhiệt huyết, tràn đẩy khí thế quyết chiến, quyết thắng. Đó là một tác phẩm 
tiêu biểu cho chỉ nghĩa yêu nước cao đẹp nhất của thời dại chống Nguyên - Mông” 

Phân tích bài “Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn để làm sáng tỏ ý kiến trên 
II. Bài văn tự luận 


Đề số I 
Hịch là một trong những thể văn cổ. Về nội dung là lời kêu gọi chiến đấu, nêu 
cao chính nghĩa, vạch trần bộ mặt tham lam, tàn bạo của quân thù, nhằm khích lệ tình 
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cảm, tỉnh thần của quần chúng để tập hợp lực lượng chiến đấu. Vua chúa, tướng lĩnh, 
thủ lĩnh một phong trào mới viết hịch. Về hình thức nghệ thuật, hịch thường được viết 
bằng văn xuôi cổ (văn biển ngẫu) có đối; giọng văn mạnh mẽ, hùng hồn. 

Trong lịch sử nước ta có nhiều bài hịch nổi tiếng như: “jcft tướng sĩ” của 
Trần Quốc Tuấn, ch đánh chúa Nguyễn của Tây Sơn, Hịch đánh quân Thanh của 
Quang Trung, //ch Cẩn Vương đánh Pháp, v.v... “Lời kén gọi toàn quốc kháng 
chiến”, "Không có gì quý hơn độc lập tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng mang 
ý nghĩa như những bài hịch đánh Pháp và chống Mĩ xâm lược. 

Đề số 2 

Năm 1258, giặc Mông Cổ sang xâm lược nước ta lần thứ nhất. và chúng đã bị 
thất bại thảm hại. Sau đó, chúng vẫn sai sứ sang nước ta những nhiều bắt cống nạp 
vàng bạc, ngọc lụa, âm mưu thôn tính Đại Việt. Những năm đầu thập kỉ 80 của thế 
kỉ XHI, giặc Mông Cổ càng ra sức hoành hành, ngọn lửa chicn tranh sắp bùng lên dữ 
đội. Để chuẩn bị chiến tranh, nhà Trần đã tăng cường bố phòng biên cương phía Bắc và 
ải Vân Đồn, mở hội nghị Diên Hồng và hội nghị quân sự Bình Than vào cuối năm 
1283, đầu năm 1284. Trần Quốc Tuấn được vua Trần Nhân Tông cử giữ chức Quốc 
công, Tiết chế thống lĩnh. 


Trần Quốc Tuấn đã soạn thảo cuốn “Binh thư yếu lược” và viết “Hịch tướng 
sĩ" để làm Äà¡ liệu học tập quân sự cho tướng sĩ, đồng thời kêu gọi tướng sĩ học tập 
binh thự, sản sàng chiến đấu để chiến thắng giặc Mông Cö. Có thể Trần Quốc Tuấn 
đã viết “Hịch tướng sĩ” vào các năm 1283 - 1284, trước khi 50 vạn quàn Mông Cổ 
đo Thoát Hoan cầm đầu kéo sang xâm lược nước ta lần thứ hai (1285). 

Đề số 3 : 

Căn cứ vào nội dung, ta có thể chia “!fjch rướng v7” thành 5 phần: 

1. “Ta thường nghe... đến nay còn lưu tiếng tốt”. Nêu gương các trung thần 
nghĩa sĩ đã xả thân cứu nước cứu chúa (trong Bắc sử) để kích thích tỉnh thần trung 
đũng của tướng sĩ. 

3. “Huống chỉ ta cùng các ngươi... ta cũng vưÌ lòng” Lồng căm thù sôi sục và tỉnh 
thần quyết chiến của vị thống soái trước tội ác và đã tâm xâm lược của giặc Mông Cổ. 

3. “Các ngươi ở cùng ta... đầu các ngươi muốn vui vẻ phỏng có được 
không””: nhắc lại những ân nghĩa sâu nặng giữa chủ soái với các tướng sĩ: phê phán 
tư tưởng cầu an hưởng lạc, mất cảnh giác của các tướng sĩ, nghiêm khắc chỉ ra con 
đường bại vong đau đớn nhục nhã. 

4. “Các ngươi ở cùng ta ... đẫu các ngươi không muốn vui về phỏng có được 
không?” Xác định tỉnh thần, thái độ sẵn sàng chiến đấu, cho các tướng sĩ khi Tổ 
quốc lâm nguy; chỉ ra viễn cảnh huy hoàng thắng trận "có thể bêu được đâu Hốt 
Tất Liệt ở cửa khuyết, làm rữa thịt Vân Nam Vương ở Cáo Nhai”... 

Š. “Nay ta chọn bình pháp các nhà .... để các người biết bụng ta" Nêu yêu 
cầu cụ thể cho các tướng sĩ hãy ra sức học tập binh thư để giữ trọn đựo thản chủ; 
nghiêm khắc cảnh cáo những kẻ “khinh bở” sách “Bình thư yến lược”; xem chúng là 
nghịch thù. 

Qua đó, ta thấy bố cục “Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn rất chặt chế và 
sáng tạo, không bố cục 4 phần như nhiều bài hịch cổ truyền thống. 
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Đề số 4 
"Kia trận Bạch Đăng nhà đạt thẳng 
Bởi Đại Vương coi thể giặc nhàn” 
('Bạch Đằng Giang phú" - Trương Hán Siêu) 

Đại Vương được nói đến ở đây là Trần Quốc Tuấn: người anh hùng tên tuổi 
gắn liền với Bạch Đằng giang của Tổ quốc thân yêu. 

Dưới thời nhà Trần, nhân dân Đại Việt ba lần đánh thắng lờ Nguyên - 
Mông. “Cửa Hàm Từ bắt sống Toa Đỏ - Sóng Bụch Đảng giết tươi Ô MT” (Nguyễn 
Trãi). Trần Quốc Tuấn, người anh hùng dân tộc, có công lớn nhất trong :ự nghiệp 
“Bình Nguyên” cũng là tác giả “Hịch tướng sĩ” - bản anh hùng ca thời đại. 

Để phục thù, năm 1285, vua Mông Cổ là Hốt Tất Liệt sai con là Thoát Hoan 
mang 50 vạn quân sang đánh nước ta lần thứ hai. Trước đó, vua nhà Trìn đã mở 

- Hội nghị quân sự Bình Than. Trần Quốc Tuấn đã được vua Trần trao chức Tiết chế - 
Tổng chỉ huy quân đội để đánh giặc. “//ch rướng 3ï” được Trần Quốc Tuấn viết sau 
Hội nghị quân sự Bình Than. Bài hịch có đoan viết: 

“Ta thường tới bữa quên ăn, mứa đêm tỏ gối, ruột đau nhí cắt, nước mắt đền đa, 
chỉ căm tức chưa xẻ thử lột da, nuốt gan, tổng tấu quản thù. Dâu cho trăm thân này 
phơi ngoài nội có, nghùn vác này gói trong dạ ngưa, ta cũng vui lòng”. 

Câu văn đã biểu lộ khí phách anh hùng của Trần Quốc Tuấn. Nó phản ánh 
một cách hùng hồn quyết tâm sắt đá của vị Tiết chế trước họa xâm lãng Lúc bấy 
giờ, vận mệnh của đất nước nghìn cân treo sợi tóc. Khắp kinh thành Thăng Long, 
*sứ giặc đi lụi nghênh ngàng ngoài đường”. Để tránh một cuộc chiến tranh đẫm máu 
có thể xảy ra, có lúc vương triều nhà Trần phải mềm déo đem “học Thái tường để 
đãi yến ngụy sứ” Quân giặc láo xược lấn tới "uớn lưỡi cú điển mà xi mắng triểu 
đình, đem thân dê chó mà bắt nại tế phụ”. Giặc như hồ đói khát mồi, lús thì “đôi 
ngọc lựa", “thư bạc vàng”, lúc thì tìm mọi thủ đoạn xảo quyệt 
để “thỏa lòng tham không cùng”. k 

Không thể khoanh tay ngồi nhìn giặc hoành hành mà cam chịu thực nhã! 
Trần Quốc Tuấn uất hận, cay đáng khi nhìn thấy bộ mặt tham tàn của lũ sối lang, 
Nỗi nhục của quốc gia, nổi đau của nhàn dân vò xé tầm can ông suốt đềm ngày. 
Ông muốn thổ lộ tấm lòng trung quần ái quốc, ý chí quyết chiến của mnh trước 
tướng sĩ và ba quân. Nồi đau của ông là nỗi đau của một con người phi thương: 


vét của kho có hạn” 


“Ta thường tới bi quên ăn, ma đêm vỗ gối, ruột đan nhí cắt, nước nhất đâm 
đìa". Nỗi đau ấy, tâm trạng ấy được điển tả một cách cụ thể, xúc động. Lời nói, 
mạch văn được cắt thành nhiều vế cân xứng, môi vế bốn từ như những đợt sóng dồn 
đập trào lên trong lòng, tạo nên một giọng văn nghiêm trang. dõng dạc. Những từ 
ngữ “quên ăn”, “vỗ gối ", những hình ảnh ân dụ so sánh: * uột đưu như cắt, nước mắt 
đâm đìa” đã thể hiện nội đau, nỗi nhục cực kì sâu sắc. Ngọn lửa căm thù giặc như 
đốt cháy tìm gan người anh hùng đang gánh trọng trách cùng tướng sĩ bảo /ệ sơn hà 
xã tắc! 

Thân làm tướng không thể “thấy „ước nhục mà không biết thẹn” hsặc “phải 
hậu quân giặc mà không biết tức" Cho nên khi vua Trần Nhân Tông lo lắnghỏi Trần 
Quốc Tuấn “nên đánh: hay nền hàng” ông đã mạnh mẽ trả lời: *Mều Đệ hạ: muốn 
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hàng hãy chém đầu thần đi đã!” Đó là lời thê “Sát Thái”, là tỉnh thần quyết chiến, là 
tiếng nói đầy trách nhiệm của vị Quốc công Tiết chế đối với Tổ quốc Đại Việt. 

Thái độ của Trần Quốc Tuấn đối với giặc Nguyên - Mông rất quyết liệt. Lập 
trường nghịch thù - ta dứt khoát, rõ ràng. Ông quyết không đội trời chung với quân 
cướp nước. Tiếng nói của ông, lời thể của ông như bốc lửa, sục sôi. Các động từ 
mạnh như: “vở thịt, lột da”, các hình ảnh như: "tốt gan, uống máu quản thà” biểu 
lộ một quyết tâm sắt đá, một ý chí căm thù giặc vô cùng dữ dội. Mối quốc thù, 
quốc hận đã nhiều năm tháng chất chứa trong lòng, trước mắt chỉ có một con 
đường: chiến đấu; chỉ có một ước ao: giết giặc; chỉ có một lời thể: “Chỉ căm tức 
chưa xả thịt, lột da, nuốt gan, uống máu quản thà!” 

Hịch là thể văn cổ, đề cao chính nghĩa, kêu gọi chiến đấu nên thường sử dụng 
biện pháp phóng đại (thậm xưng) để tái hiện lịch sử với những sự kiện lớn lao, trọng 
đại. Trong “Hịch tướng sĩ”, Trần Quốc Tuấn đã vật. dụng thủ pháp phóng đại rất sáng 
tạo và đầy cảm hứng, viết nên những lời văn hùng hồn, những câu văn dài (trường cú) 
cuồn cuộn như dòng thác, có sức mạnh cổ vũ chiến đấu ghê gớm: “Du cho trăm 
thản này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng”. 

“Trăm thân”... "nghìn xác”... là lối nói phóng đại, chỉ trăm nghìn kiếp người, 
nêu tật ý chí chống xâm lăng không bao giờ nguôi. “Phơi ngoài nội cở” là hình ảnh 
nói về sự hi sinh của tướng sĩ trên chiến trường. “Mghìn vác này gói trong da ngựa” 
là mót điển cố không xa lạ, qua đó thể hiện một khí phách sẵn sàng xả thân để trả 
ơn vua, báo đền nợ nước. Được hi sinh trong cuộc kháng chiến chống giặc Mông 
Cổ để bảo vệ đất nước Đại Việt là niềm vinh quang, vì thế Trần Quốc Tuấn đã giãi 
bày tâm sự: “ cũng vưi lòng”. Chết vì Tổ quốc là chết vinh. Câu văn của vị Quốc 
công Tiết chế là một lời thể chiến đấu: “Fđ quốc hay là chết!” Người làm tướng biết 
coi trọng cái chết, biết lấy cái chết để đền nợ nước, lưu danh sử sách ngàn thu! Sự 
nghiệp anh hùng của Trần Quốc Tuấn cũng là của tướng sĩ thời Trần trong ba lân 
kháng chiến chống giặc Mông Cổ đã cho thấy rõ họ đã sống và chiến đấu vô cùng 
oanh liệt để bảo vệ đất nước Đại Việt thân yêu. 

Tóm lại, đây là câu văn hay nhất, hào hùng nhất trong “ch tướng sĩ” Xưa 
nay nó vẫn được nhiều người truyền tụng. Cấu trúc câu văn trùng điệp, cảm xúc đào 
dạt, càữ dùng đanh thép, các biện pháp tu từ như ẩn dụ, so sánh và thậm xưng được 
vận dạng đạt hiệu quả nghệ thuật cao, gây chấn động. Câu văn xuôi cổ, biển ngẫu 
có nhều vế cân xứng hô ứng góp phần diễn tả lòng yêu nước và căm thù giặc của 
tướng sĩ đời Trần. 

“Hịch tướng sĩ” có giá trị lịch sử to lớn, là tiếng kèn xung trận. Nó có tác 
dụng khích lệ và cổ vũ to lớn đối với ba quân, mài sắc ý chí, sẩn sàng chiến đấu, 
quyết tâm đánh thắng giặc Mông Cổ. 

Cùng với Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Quang Trung,... tên tuổi 
của Tần Quốc Tuấn sống mãi với non sông Đại Việt. Mỗi lần đọc lại “Hịch tướng 
sĩ” cai văn trên đã dấy lên trong lòng chúng ta tình yêu nước và lòng tự hào dân 
tộc. Nó đã làm sống lại những chiến công thuở “Bình Nguyên” vô cùng oanh liệt 
của tế tiên ta... 
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Đề số 5 

Trong thế kỉ XII, Đại Việt đã ba lần đánh thắng giặc Nguyên - Mộng. 
Chương Dương, Hàm Tử, Bạch Đằng... là những chiến công vang dội đời Trần đã tô 
thắm trang sử chống xâm lăng của nhân dân ta. 

“Bạch Đằng một cối chiến tràng. 
Xương bay trắng đất, mát màng đỏ xông”. 
(Đại Nam quốc sử diễn ca) 

Tên tuổi người anh hùng Trần Quốc Tuấn gắn liền với những chiến công hiển 
hách ấy. Ông là tác giả cuốn “Binh thu yếu lược” và “Hịch tướng vĩ” bất hủ. Năm 
1285, Hốt Tất Liệt lại sai Thoát Hoan mang 5O vạn quản sang xâm lược Đại Việt 
lần thứ hai. Trước đó, Trần Quốc Tuấn đã được vua Trần cử giữ chức “T/é; chế 
thống lĩnh”. Và ông đã viết “Hịch tướng sĩ” kêu gọi ba quân, vương hầu, tướng lĩnh 
học tập binh thư, rèn tập giáo mác, cung tên, chiến mã, sẵn sàng quyết chiến quyết 
thắng lũ xâm lược. 

Đoạn văn sau đây trích trong bài “Hjch tướng sĩ”: 

+ Huống chỉ, ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc... Dâu cho trăm thân 
này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong đa ngựa, ta Cũng Vui lòng”... 

1. Cau thứ nhất là một lời tâm huyết của vị Thống soái thổ lộ tâm tình với các 
tướng sĩ; những người cùng một thế hệ đang gánh vác sứ mệnh lịch sử: “ống chỉ 
ta càng các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan”. “Thời loạn lạc” 
và “buổi gian nan” ấy là khi đất nước ta đang đứng trước họa xâm lăng của quân 
Mông Cổ. “Ta cùng các ngươi” đang chung chịu gian nan thử thách nặng nề, cùng 
chia ngọt sẻ bùi với nhau, cùng vinh, nhục với dân tộc và đất. nước. 

2. Bằng cái nhìn sáng suốt và cảnh giác, Trần Quốc Tuấn đã vạch trần dã tâm 
và bộ mặt tham lam, tàn bạo của quân xâm lược phương Bắc qua hình ảnh tên sứ 
giặc. Sau thảm bại lần thứ nhất 1258, cậy thế “Tiến triều”, đế quốc Nguyên - Mông 
liên tiếp cử sứ giả sang nước ta sách nhiễu. Chẳng khác nào lũ Thái thú thuở nào, sứ 
giặc Mông Cổ “nghênh ngang đi lại ngoài đường, uốn lưỡi cú diểu mà sỉ mắng 
Triêu đình, đem thân đê chó mà bắt nạt tể phụ”. “Lưỡi cú điều”, “thân đẻ chó” tà hai 
hình ảnh ẩn dụ lột tả bộ mặt tham tàn của bọn ngụy sứ. Hành động của chúng thì 
ngang ngược, “0ghénh ngàng” coi Đại Việt và kinh thành Thăng Long là quận 
huyện của chúng. Cậy thế nước lớn chúng ra sức hoành hành, vừa “bắt n»ạf”, vừa “^# 
mắng" Triêu đình và vua tôi nhà Trần. Giặc đã xúc phạm đến quốc thể và niềm tự 
tôn dân tộc. Trần Quốc Tuấn đã biểu lộ lòng căm thù và khinh bỉ đối với sứ giặc, 
khêu gợi ý thức dân tộc đối với tướng sĩ. 

Lòng tham vô đáy là bản chất của bọn giặc phương Bắc. Lúc thì chúng “thác 
mệnh Hối Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, để thỏa lòng tham không cùng”, lúc thì chúng 
“giả hiệu Vân Nam Vương mà thụ bạc vàng, để vét của kho có hạn”. Giặc tìm đủ trăm 
phương nghìn kế “mà đôi... mà thu... để vét...” tài sản quý báu của ta, bóc lột. dân ta 
đến tận xương tủy. Nghệ thuật đối ngẫu được vận dụng sắc bén làm nổi bật hành 
động và dã tâm của bọn sứ giặc. Mỗi vế câu vạch trần một âm mưu, một hành động 
tham tàn của bọn sứ giặc: “Uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng Triểu đình 0! đem thân đệ 
chó mà bắt nạt tể phụ; thác mệnh Hối Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, để thỏa lòng tham 
không cùng 1! giả hiệu Vân Nam Vương mà thụ bạc vàng, để vét của kho có hạn”. 
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Lòng căm thù giặc như ngọn lửa ngày một bốc cao. Tác giả gọi sứ giặc là “ở 
đói" không thể khoan nhượng, không thể khoanh tay ngồi nhìn chúng hoành hành. 
Với cái nhìn sáng suốt, ông đưa ra một so sánh vô cùng sâu sắc; “hú! khác nào 
nhà em thịt mà nHói hổ đói, sao cho khỏi để tai vạ về sau?” Hồ đói phải ném cho 
chúng bao nhiêu thịt mới vừa, có lúc người nuôi hổ đói phải thế mạng! Cũng như 
phải cống nạp bao nhiêu ngọc lụa, bạc vàng cho thỏa lòng tham vê đáy của lũ giặc! 
“Tai tạ về sau” mà Trần Quốc Tuấn chỉ rõ là thám họa nước mất nhà tan, “?ứ cùng 
các ngươi sẽ bị giặc bắt. dau vót biết chừng nào?”. 

Một trong những yêu cầu của hịch là vạch trần tính chất phi nghĩa, đã man 
của đối phương, của quân giặc để khêu gợi lòng căm thù giậc của đông đảo nhân 
dân. Đoạn văn trên đây với cách lập luận sắc bén, cách đưa dẫn chứng, với nghệ 
thuật sáng tạo hình ảnh ẩn dụ, cách cấu trúc các vế biền ngẫu đối xứng... đã tạo nên 
giọng văn đanh thép, hùng hồn, mạnh mẽ, đầy ấn tượng! 

3. Phần hai của đoạn văn sục sôi nhiệt luyết và tỉnh thân quyết chiến. Một 
tâm trạng nhiều đau đớn, đắng cay, tủi nhục trước hành động tham tàn của sứ giặc, 
trước họa xâm lãng đang đến gần. Ăn và ngủ là những nhu cầu sống không thể 
thiếu được đối với mỗi người. Thế mà vị Thống soái đã và đang trải qua những đêm 
ngày căng thẳng. Tới bữa “4„én ăn”, nữa đêm “vô gốï”; đau đớn, tủi nhục đến cực 
đệ "tuột đau như cắt, nước mắt đâm đìa”. Một cách nói cụ thể, ám ảnh. Một cách 
diễn tả mạnh mẽ qua các vế câu cân xứng, hô ứng (chủ yếu mỗi vế bốn từ) làm nổi 
bật tâm trạng của người anh hùng khi Tổ quốc Đại Việt lâm nguy:  -‹ 

“Ta thường f tới bữa quên ăn / nửa đêm vô gối í ruột đau như cắt / nước mắt 
điểm đa”... 

Cái nguyên cớ sâu xa của nỗi đau, của sự căm tức của vị Thống soái cũng thật 
phi thường, quyết không dung tha lũ giặc cướp: “Cử căm tức chưa xẻ thịt lột da, 
nuốt gan, uống máu quân thù!” Các động từ mạnh được sử dụng rất đắt để diễn tả 
lòng căm thù giặc sôi sục: “vỉ” thịt, “?ôr” da, “nuối” gan, “xống” máu (quân thù). Đó 
là cách nói, cách biểu thị của người xưa quyết không đội trời chung với giặc! 

Khép lại đoạn văn là lời nguyền của Trần Quốc Tuấn. Từ tâm trạng mà thể hiện 
thái độ, từ thái độ mà biểu thị hành động, đó là cất trúc nội tại ý tưởng - cảm xúc 
đoạn văn trên. Vị Thống soái quyết một phen sống, mái với giặc Nguyên - Mông: 

“Dâu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn vác này gói trong đa nga, 
tứ cũng vui lòng?” 

“Trăm thân... nghìn xác...” là cách nói thậm xưng, là phép khoa trương trong 
phú, hịch ngày xưa. “Nội cở” là đồng cỏ, bãi chiến trường: “Xúc gói trong da ngựa” 
là điển tích nói lên niềm kiêu hãnh tự hào của các tráng sĩ, tướng lĩnh ngày xưa 
được hi sinh trên chiến địa. Tác giả đã có một cách nói rất hay, rất sâu sắc và độc 
đáo về một lời thề thiêng liêng, thể hiện tư thế hiên ngang, lãm liệt, tỉnh thần quyết 
chiến của người anh hùng thuở “Bình Nguyên”. Chính vì vậy mà khi giặc Nguyên 
Mông tràn vào nước ta mạnh như gió lướt sóng dữ, ông vẫn ung dung, nghiêm nghị 
tâu với vua Trần Nhân Tông: “Nết bệ hạ muốn hàng thì trước hết hãy chém đâu 
thiần đỉ đái..." 

Đoạn văn trên đây tiêu biểu cho tư tưởng và nghệ thuật của “?/jch tướng sĩ”. 
Lí lẽ và cảm xúc kết hợp hài hòa. Giọng văn đanh thép, hùng hồn. Quân giặc tham 
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lam, hoang tàn, bạo ngược bao nhiêu thì hình ảnh Trần Quốc Tuấn lại hiện lên hiền 
ngang, lẫm liệt và anh hùng bấy nhiêu! Đoạn văn đã làm sống lại những năm tháng 
hào hùng thuở “Bình Nguyên”. Nó như tiếng kèn vang dội non sông, nâng cao dũng, 
khí đoàn quân “Sát Thár” ào ào xung trận, xốc tới với quyêt tâm há cường địcÄ, 
báo hoàng ân”. Thể hịch dưới ngồi bút Trần Quốc Tuấn đã trở thành bản anh lùng 
ca thời đại. “Hịch tướng sĩ” là bài ca yêu nước thể hiện cao đẹp tỉnh thần quyết 
chiến quyết thắng của dân tộc ta, biểu hiện rực rỡ nhất “Hào khí Đóng A 
Đề số 6 

Trần Quốc Tuấn (1232 - 1300) là vị anh hùng dân tộc, văn võ toàn tài, người 

có công lớn nhất trong ba lần đánh thắng giặc Nguyên - Mông. Ông là tác giả cưốn 
“Binh thư yếu lược” và “Hịch tướng sĩ”. 

Năm 1285, Thoát Hoan mang 50 vạn quân sang xâm lược nước ta. Trước đó, 
tại Hội nghị quân sự Bình Than, Trần Quốc Tuấn được vua nhà Trần trao trọng 
trách “Tiết chế thống lĩnh”. Ông đã viết “Hịch tướng sĩ ” kêu gọi ba quân nâng caO 
cảnh giác, học tập binh thư, rèn luyện võ nghệ, sản sàng chiến đấu đánh thắng cuân 
xâm lược phương Bắc. 

“Hịch tướng sĩ” là một văn kiện lịch sử trọng đại hàm chứa tình cảm yêu rước 
và khí phách anh hùng, đồng thời mang tính nghệ thuật độc đáo, xứng đáng là một 
kiệt tác trong nền văn học cổ Việt Nam. Có ý kiến cho rằng "*fjc/: nướng sĩ”củta 
Trần Quốc Tuấn là “Bài văn sói sục nhiệt huyết, tràn đây khí thế quyết chiến quyết 
thắng. Đó là một tác phẩm tiêu biểu cho chủ nghĩa yêu nước cao đẹp nhất của 'hời 
đại chống Nguyên - Mông”. 

“Hịch tướng sĩ" là tiếng nói của vị Thống soái sục sôi nhiệt huyết. Cá llo 
buồn, nỗi căm giận, niềm khao khát của Trần Quốc Tuấn thể hiện trong bài lịch 
sục sôi một bầu máu nóng. Mối quan hệ của vị Quốc công với tướng sĩ là mối quan 
hệ “chỉ - rớ” nhưng chứa chan tình nghĩa, đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tÈ có 
nhau: “.. lúc trận mạc xông pha thì cùng nhau sống chết. lúc ở nhà nhàn hạ thì 

- cùng nhau vui cười”. 

Trước sự hoành hành của sứ giặc, trước họa xâm lăng của đế quốc Nguy‡n - 
Mông, ông mang một tâm trạng cay đắng, thao thức suốt những đêm dài. Tâm trạng 
ấy của ông là cả một bầu nhiệt huyết sôi sục: 

“Huống chỉ, ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi qjam 
nan. Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diêu mà sỉ 
mắng Triệu đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, thác mệnh Hốt Tất Liệt nuà 
đòi ngọc lụa, để thỏa lòng tham không cùng, giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc 
vàng, để vét của kho có hạn. Thật khác nào như đem thịt mà nuôi hố đói, sao :hko 
khỏi để tai vạ về sau.” 

Bằng một nhãn quan chính trị sâu săc, cảnh giác, vị Tiết chế đã vạch trần diã 
tâm của bọn bành trướng phương Bắc muốn biến nước ta thành quận huyện sủ¿a 
chúng, lên án hành động vơ vét của kho, “đòi ngọc lựa” “thu bạc vàng” để thỏa longg 

tham không cùng của lũ sứ giặc Mông Cổ. Ông nhắc tướng sĩ không được khoinlh 
tay ngồi nhìn giặc lấn tới, vì như thế “Thật khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đồi, 
sao cho khỏi để tai vạ về sau!” 
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Phần cuối bài hịch, là lời khuyên răn. trách cứ tướng sĩ về việc học tập bình 
thư cũng sục sôi nhiệt huyết sáng ngời đạo “thẩn - chủ” và lập trường “nghịch thù”. 
Giọng văn hùng hồn, trang nghiêm, cảm hóa lòng người sâu sắc: 

“Nớu các ngươi biết chuyên tập sách này theo lời dạy bảo của ta, thì mới 
phải dạo thân chủ, nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời dạy bảo của ta, tức là kể 
nghịch thụ”. 


2. “Hịch tướng sĩ” còn là một tác phẩm tràn đây khí thế quyết chiến quyết 
thắng? Khí thế quyết chiến quyết tháng được thể hiện ở thái độ căm thù giặc, quan 
niệm sống và chết, nô lệ và tự do, v.v... Ở khía cạnh nào, biểu hiện nào, tác giả 
cũng biểu lộ một chí khí anh hùng, lẫm liệt và quyết chiến quyết thắng! 

Với lũ giặc Nguyên - Mông thì quyết không thế dung tha! Hiện tại “chưa xẻ 
thịt, lột d|d, nuốt gan, tống máu quán thà”, thì đau đớn vô cùng: “tới bữa quên ăn, 
nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đâm đìu”. Với lũ giặc Nguyên - Mông, 
tướng sĩ chỉ có một quyết tâm, một hành động, một ý chí “Đđw cho trăm thân này 
phơi "goài nội có, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng”. 

Vì Tổ quốc Đại Việt muôn quý nghìn yêu mà tướng sĩ chỉ có một con đường, 
một hành động “huấn luyện quản sĩ, tập dượt củng tên, khiến cho người người giỏi 
nhục Bàng Mông, nhà nhà đều là Hậu Nghệ, có thể bêu được đầu Hốt Tất Liệt ở cửa 
khuyết, làm rữa thịt Vân Nam Vương ở Cáo Nhai...” 

Vì Tổ quốc Đại Việt nên không thể mất cảnh giác và chiến bại, để đến nỗi 
"ta củng các ngươi sẽ bị giặc bắt, đau vót biết chừng nào?”, không những thế “thản 
ta kiếp này chịu nhục, rồi đến trăm năm sau, tiếng dơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, 
mà đến gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang tiếng là tướng bụi trận!...". 

Vì sự sống còn và niềm vinh quang của dân tộc mà quyết tâm đánh thắng 
giặc Nguyên - Mông để “tông mến... được muôn đời tế lẻ”, "tổ tông... được thờ 
cứng quanh năm”, để tên họ tướng sĩ “sử sách lưu thơm”. 

Trần Quốc Tuấn đã qua “Hịc/i tướng sĩ” truyền đến ba quân khí thế, tỉnh thần 
uyết chiến quyết thắng, biến thành sức mạnh “Sát 7á!” đưa đến những thắng lợi, 
những chiến công giòn giã: “Chương Dương cướp giáo giặc - Hàm Tử bắt quản 
:hừ”... (Trần Quang Khải) bảo toàn sơn hà xã tắc. 

3. Có thể nói “Hịch tướng sĩ” là một tác phẩm tiên biểu cho chủ nghĩa yêu 
nước cao đẹp nhất của thời đại chống Nguyên - Mông. Thế kỉ XI, XII trên một 
vùng địa lí mênh mông, hàng chục quốc gia, hàng trăm thành trì từ Hoa Bắc xuống 
toa Nam, từ Trung Á tới sông Vônga,... đã bị vó ngựa quân xâm lược Mông Cổ giày 
téo, nghiền nát. Một nhà thơ Ác-mê-ni trong thế ki XIII đã viết: 

“Không còn một dòng suối, một con sông nào 
không tràn đầy nước mắt chúng ta; 

Không còn một ngọn núi, một cánh đồng nào 
không bị quân Tác-ta giày xéo”. 

Quân Tác-ta là đoàn kị binh của đế quốc Mông Cổ. Thế mà, cả ba lần, giặc 
Nguyên - Mông sang xâm lược nước ta đều bị đại bại thảm hại. Quân dân Đại Việt 
1ã đoàn kết một lòng, từ vua tới tướng sĩ đều nêu cao tỉnh thần quyết chiến quyết 
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thắng. Vai trò của Trần Quốc Tuấn là cực kì to lớn: *//ớug thườu đón mãi - Bìa 
miệng không mòn!"(Bạch Đằng Giang phú) : 

Các tướng sĩ đời Trần có một số là anh hùng - thi sĩ như Trần Quang Khải, 
Phạm Ngũ Lão,... Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông... cũng là những vua anh 
hùng - thi sĩ. Thơ văn của họ chứa chan tỉnh thần yêu nước: 

- “%4 tắc hai phen chồn ngựa đá. 
Nón sông nghìn thuở vững âu vàng”. 
(Trần Nhân Tông) 
- “Múa giáo non sông trải mấy thản, 
Ba quản hùng khí át sao Ngưu. 
Công danh nam tử còn vương nợ 
Luống thẹn tai nghe chuyện Vĩ Hẳu". 
(Phạm Ngũ Lão) 
~ “Chương Dương cướp giáo giặc 
Hàm Tử bắt quân thà 
Thái bình nên gắng sức 
Nón nước ấy nghìn thủ. 
(Trần Quang Khải) 

Các bài thơ này đều tiêu biểu cho *'#àø khí Đóng A”. Nhưng như đã shân tích 

ở trên, nội dung và tác dụng to lớn và sâu sắc của “Hịch rướng sĩ”. nó xứng đáng là 
“một tác phẩm tiêu biểu cho chủ nghĩa yêu nước cao đẹp nhất của thời đại: chống 
Nguyên Mông". 

“Hịch tướng sĩ” cùng với các chiến công như Chương Dương, Hàm Từi, Bạch 
Đằng... đã gắn liền với tên tuổi vị anh hùng Trần Quốc Tuấn, làm sáng ngời sử 
sách. Nó là khúc tráng ca chống xâm lãng. Nó tiêu biểu cho khí phách anh hùng, tư 
thế hiên ngang lẫm liệt của đất nước và con người Đại Việt. 

Sống trong tư thế hiên ngang! Biết nhìn xa trông rộng, cảnh giác trước âm 
mưu thâm độc của mọi kẻ thù! Chết vinh còn hơn sống nhục trong kiếp ngựa trâu! 
v.v... Đó là những tư tưởng lớn nhất, bài học sâu sắc nhất mà Trần Quốc Tt:ấm muốn 
bày tỏ với tướng sĩ, với nhân dân ta, với mỗi con người Việt Nam trong mọi thời 
đại qua “Hịch tướng sĩ” 

Trong bài “Bạch Đằng giang phí” , Trương Hán Siêu đã viết: “Kìa trậm Bạch 
Đằng mà đại thẳng - Bởi Đại Vương coi thế giặc nhàn!" “Thế giặc nhàn” lì thế giặc 
dễ đánh thắng! Đó là một câu nói bất hủ của „ng Đạo Đại Vương Tiầm Quốc 
Tuấn - người anh hùng vĩ đại của dân tộc ta. 

“Hịch tướng sĩ” là bài ca yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Đó là áng văn 
chính luận, hùng hồn đanh thép, sục sôi nhiệt huyết, tràn đầy khí thế quyết chiến 
quyết thắng mang sức mạnh của muôn vạn hùng binh. 
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Nước Đại Việt ta 
(Trích ` Bình Ngõ dại cáo") 
Nguyễn Trãi 
1. Đề luyện tập 
Đề số I. Giới thiệu một vài nét về Nguyễn Trãi 
Đề số 2. Nêu xuất xứ và ý nghĩa lịch sử của "8i: Ngó đại cáo” 
Đề số 3. Cảm nhận của em khi đọc phần đầu bài “Điuh Ngó đại cáo” của 
Nguyễn Trãi: 
“Từng nghe: 
Việc nhàn nghĩa cốt ở yên dân 
(...) 
Việc .\ em vét 
Chứng cớ còn ghi”. 
Đề số4. Phân tích đoạn văn sau: 


“Thuận đà ta đưa mi dao tang phá 
Bí nước giặc quay nrữi giáo đánh nhau 
Lại thêm quản bổn mặt váy thành 
Hẹn đến giữa tháng mười diệt giặc, 
Sĩ tốt kén người hùng hổ, 
Bề tôi chọn kẻ vuốt nanh, 
QGươm mài đá, đá núi cũng mòn, 
Voi uống nước, nước sông phải cạn, 
Đánh một trận, sạch không kình ngạc 
Đánh hai trận, tan tác chỉm mông. 
Cơn gió to trút sạch lá khô 
Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ...” 
Hãy chứng minh sức mạnh đại nghĩœ và chí nhân của Đại Việt đã được thể 
tiện một cách hào hùng qua “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi. 
Đề số 5. Mở đầu “Bình Ngô đại cáo”, Nguyên Trãi có viết: 
“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, 
Quản điểu phạt trước lo trừ bạo”. 
Hãy phân tích một số câu trong bài cáo để chứng minh rằng tư tưởng nhân 
1ghĩa cao đẹp, là nguồn gốc sức mạnh Việt Nam như Nguyễn Trãi đã nói. 
Đề số 6. Tư tưởng của Nguyễn Trãi tỏa sáng trong các câu: 
- "Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, 
Quân điển phạt trước lo trừ bạo. 
- "Đem đại nghĩa để thắng lung tàn, 
Lấy chí nhân để thay cường bạo”. 
Tìm ý nghĩa tư tưởng của các câu trên? 
Chứng mỉnh cuộc đời và thơ văn của Nguyễn Trãi đã thể hiện được tỉnh thần 
tư tưởng đó? 
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Đề số7. Trong “Bình Ngô dại cáo" Nguyễn Trãi có viết: 
“Đem dại nghĩa để thẳng hung tàn 
Lấy chí. nhân để thay cường bạo” 
Em hãy bình luận ý kiến trên. 
IHL. Bài văn tự luận 
Đề số I 

Nguyễn Trãi (1380-1442), hiệu là Úc Trai, con đầu của Nguyễn Phi Khanh, 
cháu ngoại của tướng công Trần Nguyên Đán, quê ở làng Nhị Khê, phủ Thường 
Tín, tỉnh Hà Tây. Năm 1400, ông để Thái học sinh (Tiến sĩ) rồi làm quan dưới triều 
Hồ. Năm 1407, nước ta bị giặc Minh xâm lược và đô hộ. Nguyễn Phi Khanh bị giặc 
bắt đưa sang Tàu, Nguyễn Trãi bị giặc giam lỏng ỏ thành Đông Quan 1Ô năm trời. 

Năm 1418, Bình Định Vương Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa ở núi rừng Lam Sơn, 
Nguyễn Trãi đã biệt Đông Quan tìm đến, gia nhập nghĩa quân với “Bình Ngó xách”. 
Ông trở thành cánh tay phải đắc lực của Lê Lợi, thực hiện 2w phạt tâm công” 
Mỗi bức thư của Nguyễn Trãi gửi tướng tá giặc Minh “có sức mạnh bằng mười vạn 
quân”. Ông là mưu sĩ “viết thư thảo hịch tài giỏi hơn hết một thời”. 

Sau 10 năm kháng chiến gian lao và anh dũng, nhân dân ta đã quét sạch giặc 
Minh ra khỏi bờ cõi. Nguyễn Trãi đã thay lời Lê Lợi thảo “Bình Ngô đại cáo” tuyên bố 
nước Đại Việt bước vào một ki nguyên mới: “Muôn thuở nên thái bình vững chắc”. 

Nguyễn Trãi đã đem lòng “?rng hiếu” và tình “1 ái” giúp vua dựng nước. 
Nhưng tấm lòng trung nghĩa và tính cương trực của ông đã bị bọn gian thần ghen ghét. 
Năm 1442, Nguyễn Trãi đã bị tru di tam tộc sau vụ án Lệ Chi Viên. Mãi đến năm 1464, 
vua Lê Thánh Tông mới minh oan cho ông, truy tặng ông Tán trà bá và ca ngợi: 

“Úc Trai tâm thượng quang Khuê tảo” 

Nguyễn Trãi là người anh hùng văn võ toàn tài. Về phương diện văn hóa, văn 
học, sự đóng góp của ông là vô cùng to lớn đối với dân tộc. Ngoài “Quán (rung từ 
mệnh tập" và “Bình Ngô đại cáo”, ông còn để lại nhiều tác phẩm rất có giá trị như: 
“Lam Sơn thực lục", "Văn bia Vĩnh Lăng”, “Dư địa chí", “Phú núi Chí Linh”, “Úc 
Trai thi tập” và “Quốc: âm thi tập”... 

Tâm hồn của Nguyễn Trãi vô cùng trong sáng, son sắt thủy chung với nước 
với dân: 

“Bui một tấc lòng tt ái cũ, 

Đêm ngày cuồn cuộn nước triều Đông”. 
("Thuật hứng" - 5) 

“Bui có một lòng trung lẫn hiếu, 

Mài chăng khuyết, nhuộm chăng đen”. 
("Thuật hứng' - 24) 

Tóm lại, cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Trãi là bài ca yêu nước tự hào 
dân tộc. 

Đề số 2 

Năm ¡418, Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa ở núi rừng Lam Sơn, Thanh Hoá. Trải 
qua những năm tháng gian lao: “Khi Linh Sơn lương hết mãy tuần - Khi Khôi Huyện 


154 


tuân không một đội” nghĩa quần càng đánh càng lớn mạnh, càng đánh càng thắng 
3 
“Thừa thắng ruổi dài, Tây Kinh 
quản ta chiếm lại, 
Tuyển bình tiến dánh. Đông Đó 
đất cũ thu vé” 

Trên các chiến trường, hàng vạn giậc Minh bị tiêu diệt: “Máu cháy thành 
2ng” tại Ninh Kiều: “nháy chất đẩy nội” ở Tụy Động; “Máu trôi do nước” ở Bình 
han. Suối Lãnh Câu “máu chảy trôi chày” thành Đàn Xá Ttháy chất thành 
úiv.v... Tướng tá của thiên triểu như Liễu Thăng “%¡ cự đđu”, bá tước Lương 
đính “đi bại rử vong”, thượng thư Lý Khanh “càng &Z r tản” đố đốc Thôi Tụ “1ê 
ối dâng tờ tạ tội”, thượng thư Hoàng Phúc 'rới tay để tự xin hàng” v.v... Hàng 
hục vạn quân giặc bị bắt sống ! 

Cuối năm 1427, giặc Minh bị quét sạch ra khỏi bờ cõi, đất nước ta được hoàn 
sàn giải phóng. 

Đầu xuân 1428, thaÿ lời Lê Lợi, Nguyễn Trãi viết “Bình Ngó dại cáo”, tổng 
ết cuộc kháng chiến mười năm chống quân Minh “ðén công oanh liệt ngàn 
ấm”, tuyên bố nước Đại Việt bước vào một kỉ nguyên mới: 

“Xã tắc từ đây vững hến, 
Giang sơn từ đây đổi mới 
(...) Muôn thuở nên thái bình vững chắc”. 

“Bình Ngô đại cáo” không chỉ là bài ca thắng trận, khúc hát hòa bình, mà 
òn mang ý nghĩa lịch sử trọng đại: bản Tuyên ngôn độc lập của Đại Việt trong 
vế kỉ XV. “Bình Ngô đại cáo” là áng “thiên cổ hùng văn”. 

Đề số 3 

Năm 1407, giặc Minh kéo sang xâm lược nước ta. Chúng đZ “gáy bính kết 
án trải hai mươi năm - Bại nhân nghĩa nát cả đất trời” gây nên bao tội ác, bao 
xảm họa: cho đất nước ta, nhân dân ta: 

“Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghỉ hết tội. 
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch nuìi”. 

Năm 1418, Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa tại rừng núi Lam Sơn, Thanh Hóa. Sau 
) năm cihiến đấu gian lao và anh dũng, quân ta đã quét sạch giặc Minh ra khỏi bờ 
ši, giành lại độc lập, tự đo cho đất nước và dân tộc. 

Đâu xuân năm 1428, Nguyễn Trãi đã thay lời Lê Lợi viết bài “Bình Ngô đại 
ío”, tổng kết những chiến công oanh liệt trong 10 năm kháng chiến và tuyên bố 
ại Việt lbước sang một kỉ nguyên mới “Muôn thuở nền thái bình vững chắc”... 

Phần đầu “Bình Ngô đại cáo”, Nguyên Trãi nêu cao tư tưởng nhân nghĩa, 
ìng thời ca ngợi nền văn hiến rực rỡ lâu đời của Đại Việt. 

Nhân nghĩa là mục tiêu chiến đấu của nhân dân ta: 

“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dán, 
Quản điếu phạt trước lo trừ bạo” 
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Yên dân, điếu phạt, trừ bạo là cốt lõi của tư tưởng nhân nghĩa, tất cả đều 
hướng về con người, về nhân dân đang bị áp bức lầm than. Thương dân, đính kẻ có 
tội (điếu phạt), tiêu diệt lũ tham tàn, bạo ngược (trừ bạo), cứu nhân dân thoát khỏi 
chết chóc đau thương, đem lại cuộc sống yên vui hạnh phúc cho nhân dân (yên 
dân), đó là việc nhân nghĩa. Nhân nghĩa mà Nguyễn Trãi nói đến là một tư tưởng vô 
cùng cao đẹp: đánh giặc để cứu nước cứu dân, vì độc lập của nước, vì tự do, hạnh 
phúc, hòa bình của nhân dân. Việc nhân nghĩa nên rất chính nghĩa. Nhân nghĩa là 
sức mạnh vô địch để chiến thắng quân “cuồng Minh” 

“Đem dại nghĩa để thẳng hung tàn, 
Lấy chí nhân để thay cường bạo” 

Nhân dân ta vốn giàu nhân nghĩa nên đã lấy nhân nghĩa để xây dựng và phát 
triển nền văn hiến lâu đời, rực rỡ của Việt Nam. Nếu ở “Nưm quốc sơn hà”, Lý 
Thường Kiệt chỉ mới nói đến sông núi nước Nam là nơi “Nưm: đế c1”, lãnh thổ 
thiêng liêng ấy đã được “định phán rõ ràng ở sách Trời” thì ở “Bình Ngô đụi cáo”, 
Nguyễn Trãi đứng trên đỉnh cao thời đại “bình Nó” đã có một cái nhìn mới sâu sắc 
và toàn diện về đất nước, nhân dân Đại Việt: ' 

“Như nước Đại Việt ta từ trước 
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu 
Núi sông bờ cối đã chia 
Phong tục Bắc Nam cũng khác 
Từ Triệu, Đình; Lý, Trân bao đời xảy nền độc lập 
Cùng Hán, Đường. Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương 
Tuy mạnh yến từng lúc khác nhau 
Song hào kiệt đời nào cũng có”. 
Nước Đại Việt đâu phải “ưu đĩ mọi rợ” mà rất đáng tự hào: 
- 1, có nền văn hiến đã lâu. 
- 2, có lãnh thổ núi sông bờ cõi. 
- 3, có thuần phong mĩ tục 
- 4, có nền độc lập trải qua nhiều triều đại "vưng đế một phương”. 
~ 5, có nhân tài hào kiệt. 

Năm yếu tố ấy hợp thành đã tạo nên tầm vóc Đại Việt, sức mạnh Đại Việt để 
đánh bại mọi âm mưu xâm lược bành trướng của thiên triều, lập nên bao chiến công 
chói lọi: 

“Lưu Cung tham công nên thất bại 
Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong 
Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô 
Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã”. 

Giọng văn đĩnh đạc hào hùng. Lý lẽ sắc bén, đanh thép và lối diễn đạt sóng 
đôi, cân xứng của những câu văn biển ngẫu đã khẳng định và nượi ca tầm vóc lịch 
sử lớn lao của Đại Việt, biểu lộ một ý chí tự cường dân tộc cao độ. 

Phần mở đầu đã góp phần thể hiện tuyệt đẹp giá trị tư tưởng và nghệ thuật của 
“Bình Ngô đại cáo”, bản tuyên ngôn độc lập, áng “thiên có hùng văn” của dân tộc. 
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Đề số 4 
Sau 10 năm bền bỉ và anh dũng kháng chiến. cuối năm 1427. giặc Minh xâm 
lược đã bị quân và dân Đại Việt quét sạch ra khỏi bờ cöi. Đầu xuân năm 1428, thay 
lời Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã viết “Bình Ngõ đại cáo” tổng kết chiên công "*2ønft liệt 
ngàn năm” của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, tuyên bổ nước Đại Việt có nền văn hiến 
lâu đời bước vào một kỉ nguyên mới độc lập, thái bình bền vững. 
Đây là đoạn văn tiêu biểu của áng “thiền cổ hùng văn” ấy: 


“Thuận đà ta dưa mãi dao tung phá 


Tổ kiến hổng xit toang đề vỡ...” 

Đoạn văn ca ngợi sức tiến công như vũ bão của quân tà trong đợt phản công 
thứ hai, khẳng định sức mạnh đựi 0ðgiứ và chí nhân của Đại Việt đã giáng cho giặc 
Minh những đòn chí mạng. 

I. Viện bính giặc kéo sang đã bị quân ta “chặt mi tiền phòng”, chủ tướng và 
hàng vạn giặc bị tiêu diệt. Quân ta càng đánh càng thắng. Trên đà chiến thắng, thế 
đánh của ta ngày một thêm dữ dội và quyết liệt: “lưới đà tạ dưa mỉ lao thủng 
phá”. Giặc cùng đường khốn quẫn “4way mũi giáo đánh nhau”. Quân ta hoàn toàn 
làm chủ tình thế, làm chủ chiến trường, vừa vây thành vừa diệt viện. Thế và lực giữa 
ta và địch đã được Nguyễn Trãi thể hiện bằng những hình ảnh tương phản đặc sắc: 


“Thuận đà tạ đưa mui dao tng phá 

Bí nước giặc quay mũi giáo đánh nhau 
Lại thêm quân bốn mặt váy thành 

Hẹn đến giữa tháng mười diệt giác”. 

Ta thì Thuận đà” chiến thắng, giặc thì “bí ð/c” thế cùng lực kiệt. Thành trì 
của giặc đã bị quân ta khép chặt vòng vây “bởi mặt” “Giữa tháng mười” năm 1427 
là thời điểm quyết định số phận thảm bại tất yếu của quân “cưổng Ainh”. 

Đây là hình ảnh các dũng sĩ Lam Sơn trong đoàn quân xung trận: 

“Sĩ tốt kén người hùng hố 
Bề tôi chọn kể vuốt nanh, 
Gươm mài đá, đá núi cũng mòn”. 

“Người làng hổ”, “kẻ vuốt nanh” là hai hình ảnh ấn dụ nói về bính hùng như 
hổ báo, tướng mạnh như có vuốt có nanh. Cả dân tộc ào ào ra trận với khí thế ngút 
trời. Bút pháp nghệ thuật thậm xưng đã sáng tạo nên những hình tượng kì vĩ tráng lệ 
ca ngợi sức mạnh đại nghĩa vô địch của quân ta: 

“Gươm mài đá, đá núi cũng mòn, 
Voi uống nước, nước sông phải cạn”. 

Trong đợt phản công lần thứ nhất, thế đánh của quân ta là “z vớng chớp 
giật”, là "trúc chẻ, tro bay”. Trong đợt phản công lần thứ hai này, quân ta tấn công, 
dữ dội, dồn dập. Kình ngạc, chim muông, lá khô, đê vỡ, là bốn hình ảnh ẩn dụ 
tượng trưng cho lũ giặc Minh trong cơn nguy khốn đang giãy chết: 

“Đánh một trận, sạch không kình ngạc 
Đánh hai trận, tan tác chỉm nông. 
Cơn gió to trút sạch lá khô 
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Tổ kiển hổng sự! toang đề vỡ...” 

Các hình ảnh - chỉ tiết nghệ thuật như: “sạch khóng kình ngạc”, “tan tác chữn 
mông”, “rút sạch lá khó", "sụt toang đé vỡ" đã khái quát nêu bật sự thất bại nhục 
nhã của giặc Minh xâm lược trước những đòn phản công dồn đập của quân ta. 

Đoạn văn trên đây là sự kết tỉnh về giá trị tư tưởng và nghệ thuật cưư “Bình 
Ngõ đại cáo”. Giọng văn hùng hồn mang âm điệu anh hùng ca. Ngôn ngữ và hình 
tượng kì vĩ tráng lệ. Các biện pháp nghệ thuật như thậm xưng, ẩn dụ và tương phản 
được thể hiện một cách sắc nét, độc đáo. Tính thần quyết chiên quyết thắng, sức 
mạnh nhân nghĩa Đại Việt được Nguyễn Thãi ứái liện một cách chản thực lịch sử 
với tất cả niềm tự hào của một dân tộc anh hìng chiến thắng. 

2. Dưới ách thống trị tàn bạo của “@uán cuồng Minh”, cả dân tộc ta quản quại 
trong lửa, nước mắt và máu: 

“Nướng dân đen trên ngọn lửa lung tàn, 
Vài con đổ xuống dưới hằm tai vạ”. 
Nhân dân ta cháy bỏng căm thù quyết không đội trời chung với giặc: 
“Ngắm thà lớn há đội trời chung 
Căm giặc nước thể không cùng sống”. 
Truyền thống nhân nghĩa của dân tộc bắt nguồn từ khối đại đoàn kết toàn dân 
Và tướng sĩ: 
“Nhân dân bốn cối một nhà, 
đựng cân trúc, ngọn cờ phát phới: 
Tướng sĩ một lòng phụ tử, 
hòa nước sông chén FưỢN ngọt ngào”. 

Đại nghĩa và chí nhân làm nên sức mạnh Đại Việt. Cái nghĩa lớn vì độc lập 
của đất nước, tự do và hạnh phúc cho nhân dân và lòng thương người vô hạn (chí 
nhân) là sức mạnh vô địch: 

“Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, 
Lấy chí nhân để thay cường bạo” 

a. Sức mạnh đựi nghĩa của quân ta đã giáng sấm sét xuống đầu quân xâm 
lược. Chiến công giòn giã, chấn động: 

“Trận Bỏ Đằng sấm vang chớp giát, 
Miền Trà Lân trúc chế tro bay”. 

Lũ tướng tá Thiên triểu, đứa thì ?mđf ví¿”, đứa thì “uín thở câu thoát thản”, 
đứa thì "phải béu đâu”, tên thì “đành bỏ mạng” Những vùng chiến lược đất đai rộng, 
lớn được giải phóng: “Táy Kinh quân ta chiếm lại”, "Đóng Đó đất cũ thu tế”. Cảnh 
tượng chiến trường vô cùng rùng rợn: 

“Ninh Kiểu máu chảy thành sông, tạnh trôi vụn dặm; 
Tụy Động thây chất đẩy nội, nhơ để ngàn năm”. 

Viện binh của giặc đã bị sức mạnh đại nghĩa của ta bẽ gãy, đập nát. Liễu 

Thăng “cụt đâu”, bá tước Lương Minh “đi bại N" wøng^ thượng thư Lý Khánh 

“cùng kế tự vẫn”, Thôi Tụ "lẻ gối dàng tờ tạ tội”, Hoàng Phúc “trói tay để tự xin 
hàng”... Khắp các chiến trường, máu giặc chảy thành sông, xác giặc chất cao thành 
núi: 
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“Lạng Giang, Lạng Set, thấy chất đẩy đườn, 
Xương Giang, Bình Than, máu trôi chủ tước” 
Quân Vân Nam “vỡ mới”; quân Mộc Thạnh “véo lên nhau chạy để thoát 
thám “ Quân xâm lược hàng ngàn, hàng vạn tên phải đền tội ác: 
“Suối Lãnh Cảm, máu cháy trôi chày, 
nước xông nghẹn ngào tiếng khóc; 
Thành Đan Xá, thây chất thành múi, 
có nội đâm đìa, máu đen”, 

Qua đó, ta càng thấy rõ “Bình Nga đựi cáo” là bản anh hùng ca của Đại Việt 
trong thế kỉ XV. 

b. Lòng chí nhan là một tư tưởng cao đẹp của dâu tộc ta. Muốn chấm dứt 
chiến tranh, để nhân dân được “gi sức”, Lê Lợi đã đối xử nhân đạo với quân giặc 
bại trận. Hơn mười vạn tù bình được tha tội chết cho về nước: 

“Mã Kỳ, Plhuơng Chính cấp cho năm trăm chiếc thuyền, 
ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lục: 

Vương Thông. Mã Anh phát cho vài nghìn cỗ ngựa, 

về đến nước mà vẫn tìm đập chân run ?” 

“Bình Ngô đại cáo” là bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của nước Đại Việt. Bản 

luận văn tuyên bố một kỉ nguyên mới độc lập và thái bình: 
“Xi tắc từ đây vững bền 
Giang sơn từ đây đới mới 
(...) Muôn thuở nền thái bình viững chắc”. 

Tư tưởng nhân nghĩa và sức mạnh nhân nghĩa của Đại Việt đã làm nên chiến 

công “Bình Ngô”, đã được thể hiện tráng lệ qua “Bình Ngõ đựi cáo "của Nguyễn Trãi. 
Đề số 5 

“Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc...” (Chế Lan Viên). 

Năm 1428, Nguyễn Trãi vị anh hùng dân tộc thay lời Lê Lợi viết “Binh Ngô 
đại cáo”. Đó là bản tổng kết 10 năm kháng chiến chống giặc Minh đã giành được 
thắng lợi hoàn toàn, Đó là lời tuyên bố độc lập khẳng định ý chí và sức mạnh Việt 
Nam, nói lên nguyện vọng thiết tha của dân tộc Đại Việt về độc lập, hòa bình và 
hạnh phúc. 

“Bình Ngô đại cáo” sáng ngời tư tưởng nhân nghĩa cao đẹp, là nguồn gốc sức 
mạnh Việt Nam. Tư tưởng ấy đã được Nguyễn Trãi viết trong phần mở đầu bài cáo: 

“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân 
Quản điển phạt trước lo trừ bạo”. 


Nhân nghĩa 13 lòng yêu thương con người và sự biết làm điều phải, điều thiện 
theo đạo lí. Yén dân nghĩa là nhân dân được sống yên vui, hạnh phúc. Điểt phạt là 
vì dân mà trừng phạt kẻ có tội. Trừ bựø nghĩa là tiêu điệt những kẻ tàn ác, bạo 
ngược để bảo vệ dân lành. Hai câu “Việc nhán nghĩa cốt ở yên đản - Quản điển 
phạt trước lo trừ bạo” là mệnh để về nhân nghĩa, một tư tưởng lớn của bài cáo. 
Nguyễn Trãi chỉ rõ: Dấy binh khởi nghĩa là để trừng phạt quân có tội, tiên điệt lĩ 
tàn ác, bạo ngược để bảo vệ nhân dân, mang lại yên vui hạnh phúc cho nhân dân. 
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Suy rộng câu văn của Nguyễn Trãi và tìm hiểu cuộc khỏi nehữat L:am Sơn tà hiểu sâu 
hơn hai chữ nhân !nghĩa mang một triết lí sâu sắc. Vì thương người mà chiến đấu. 
Vì yêu nước thương dân mà đánh giặc. Hi sinh phần đâu cho đọc lập tự do của Tổ 
quốc, hòa bình hạnh phúc cho nhân đân là nhân nghĩa. Qua đó, tà mới biết nhân 
nghĩa là cái gốc của đạo lí; tư tưởng nhân nghĩa vỏ củng cao đẹp. nó là nguồn gốc 
sức mạnh Việt Nam. 


Trong “Bình Mọo đại cáo”, Nguyễn Trãi đã đứng trên tâm cao của thời đại, 
phát ngôn cho triết lí nhân nghĩa Đại Việt. 

Trước hết, người anh hùng “Bi»/ N¿2” rất lấy làm tự hào ca ngợi nền văn 
hiến của dân tộc ta: Ề 

“Như nước Đại Việt ta từ trưới 
Vốn vựng nền văn hiến đà lún” 

Nhân dân tài có chủ quyền “2 sóng bờ cởi”, có thuần phong mĩ tục, có nền 
độc lập vững bền, nhiều anh hùng hào kiệt mà tên tuổi gần liền với những trang sử 
chống ngoại xâm chói lọi ! Đó là nền văn hiển Đại Việt. Đó là sức mạnh Việt Nam; 

“Cửa Hàm Tứ bắt sống Toa Đỏ. 
Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã” 

Đó là sức mạnh nhân nghĩa. Đất nước bị quân thù giày xéo, nhân dân bị tần 
sát đau thương: “Nướng cân đen trên ngọn lửa hung tàn - Vhi còn đỏ xuống dưới 
hẳm tai vạ” Cả điất nước đã căm giận đứng lén, quyết không đội trời chung với 
quân “cuồng Minh” khát máu: 

cá “Ngắm thì lớn há đội trời cluug, 
Cáămh giặc nước thê không cùng xống 

(...) Nhân ân bốn cối một nhà, đụng cản trúc ngọn cờ phấp phới 
Trưởng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước xông chén rượu ngọt ngào” 

'Giặc Minh âm mưu chiếm nước ta, biến thành quận huyện của chúng. Chúng, 
giết người cướp của hết sức dã man. Ta chiến dấu vì sự sống còn của dân tộc, “Đựi 
nghĩa và chí nhân ” lầ nguồn sức mạnh Việt Nam để chiến tháng quân thù: 


“Đem đại nghĩa (để thắng lung tàn 
JLấy chí nhân để thay cường bạo” 
Cuộc khâng chiến 10 năm chống giặc Minh do người anh hùng áo vải Lam 
Sơn lãnh đạo là bản anh hùng ca chói lọi của dân tộc tà trong thể kỉ XV. Vượt qua 
muôn vàn khó khim bạn đầu: “Tuấn kiệt như sao buổi sớm - Nhân tài nhí lá màa 
thu”, có lúc vô ciùmg nguy khốn: "Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần - Khi Khôi 
Huyện quân không một đội”. Nhưng với sức mạnh nhân nghĩa thần kì, nhân đân ta 
đã vươn dậy càng: đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng. “Sớm vung chớp giật” ở 
Bồ Đằng, Trúc clh¿ tro lbáy” ở Trà Lân, chiếm lại Tây Kinh, thu về “Đông Đó đất 
cũ”. Máu giặc chảy 'thànhh sông, xác giặc chất cao như núi: 
“Ninh: Kiểm mán cháy thành xông. tunh trôi vụn dặm, 
Tụ Động tháy chất đây nội, nhớ để ngàn năm” 
Bao tướng ;giiặc hiếu chiến, khát máu của Thiên triều bị trừng trị: “Trần Hiệp 
đã phải bêu đầu”, “Lú Lượng cũng dành bỏ mạng”, "Liễu Thăng cụt đâu”, “Lương 
Minh đại bại từ vomw”, "Lý Khánh cùng kế tự ván”... Lũ sống sót “cởi giáp ra hàng”, 
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hoặc “ấy đuôi xin cứu mạng” như hồ đói bị bất sống. Quân giặc nếm mùi thất bại ê 
chế, nhục nhã: 

“Đô đốc Thôi Tụ lẻ gối dâng tờ tạ tội, 

Thượng thư Hoàng Phúc trói tay để tự vin hàng”. 

Quân giặc đã chiến bại vì sức mạnh nhân nghĩa Việt Nam. Với truyền thống 
nhân đạo, Lê Lợi đã thay mặt nhân dân ta “ở điển hiểu xinh” cho hàng chục vạn tù 
binh: cấp xe ngựa, thuyền bè, lương thực... cho chúng được trở về nước sum họp 
với gia đình. Đó là một việc làm võ cùng nhân đạo của dân tộc chiến thắng “ha 
thấy Xi nay”: . 

“Mã Kỳ, Phương Chính cấp cho năm trăm chiếc thuyền 
ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lục. 
Vương Thông, Mã Anh phát cho vài ngàn cỗ ngựa 
về đến nước mà vẫn tím đập chân run”, 

Nhân nghĩa là nguồn gốc sức mạnh Việt Nam làm nên chiến thắng ! Đất 
nước sạch bóng quân thù. Đại Việt bước vào một kỉ nguyên mới “muôn thuở nền 
thái bình vững chắc”. Trong “Bình Ngô đại cáo”, mở đầu bằng hai chữ “yên dân”, 
kết thúc bằng hai chữ “thái bình”, điều đó cho thấy tư tưởng nhân nghĩa lấy dân làm 
gốc. Đánh giặc để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, hòa bình hạnh phúc cho 
nhân dân. Tư tưởng nhân nghĩa mà Nguyễn Trãi nói đến còn mang một nội dung 
sâu xa hơn: muốn nhân dân được “#gửử sức”, chiến tranh sớm được chấm dứt, cảnh 
. đổ máu giữa hai dân tộc không còn nữa. Tư tưởng nhân nghĩa ấy được Nguyễn Trãi 
nói đến trong nhiều bài thơ chữ Hán và chữ Nôm. Tư tưởng nhân nghĩa như một 
năng lượng hội tụ phát sáng kì diệu làm nên sức mạnh Việt Nam: 

“Trừ độc, trừ tham, trừ bạo ngược, 
Có nhán, có trí, có anh luìng”. 

Vì thế suốt đời, ông chỉ có một tấm lòng, mót tấc lòng tu ái (lo nước thương 

đân) suốt đêm ngày dào dạt như thủy triểu trên biển Đông: 
“Bui một tấc lòng tt ái cũ 
Đêm ngày cuồn cuộn nước triển đóng” 

Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi rực sáng trong “Bình Ngô đại cáo”, 
làm cho bài cáo này trở thành áng “thiên cổ lừng văn”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế 
thừa và phát huy cao độ tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi và của dân tộc để 
lãnh đạo nhân dân ta đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm lược ! 

Nguyễn Trãi người anh hùng văn võ toàn tài, nhà thơ lớn của dân tộc ta sống 
mãi trong tâm hồn dân tộc. Sự nghiệp và thơ văn Ức Trai là bài ca yêu nước tự hào 
dân tộc. Vĩ đại thay người con lỗi lạc của non sông Đại Việt ngàn năm lấp lánh như 
sao Khuê! 

Đề số 6 
“Ai lên di Bắc ngày xưa ấy 
Khóc tiễn cha đi mấy dặm trường ...” 

“Ai” được nói đến trong bài thơ “Mực Nưm Quan” (Tố Hữu) này là Nguyễn 
Trãi, nhà thơ lớn của dân tộc, người anh hùng vĩ đại đã cùng Lẻ Lợi làm nên sự nghiệp 
“Bình Ngõ” và thảo “Bình Ngô đại cáo” - áng “thiên cổ lùng văn” của Đại Việt. 
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Mùa xuân năm 1428, sau 10 năm kháng chiến gian lao và anh dũng, cuộc 
khởi nghĩa Lam Sơn đã toàn thắng “ngàn thu vết nhực nhĩ sạch làu” Nguyễn Trãi 
đã thay lời Lê Lợi viết “Bình Ngô dại cáo”. Bản tuyên ngón độc lập này của Đai 
Việt không chỉ tổng kết chiến tranh giải phóng dân tộc tuyến bố đất nước độc lập, 
thái bình mà còn hàm chứa những tư tưởng, tình cảm võ cùng cao đẹp. Tư tưởng 
cao đẹp của Nguyễn Trãi tỏa sáng trong các câu: 

- “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân 
Quản điểu phạt trước lo trừ bạo. 

- “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, 
Lấy chí nhân để thay cường bạo”. 

1. Nguyễn Trãi đã đứng trên đỉnh cao thời đại, với niềm tự hào dân tộc, đại 
diện cho chính nghĩa và dân tộc chiến thắng mà phát ngôn, mà trịnh trọng tuyên bỡ. 

Đem quân điếu phạt trừng trị kẻ có tội, tiêu diệt quân bạo ngược là việc nhằn 
nghĩa. Việc nhân nghĩa ấy cốt mang lại yén dán, làm cho nhân dân được yên vui 
hạnh phúc. 

Đại nghĩa là cái nghĩa lớn vì nước vì dân, phấn đấu cho nước độc lập, dân 
được ấm no hạnh phúc. Chí nản là lồng thương người vó cùng sâu sắc, cực độ. 
Cứu vớt nhân dân thoát khỏi vòng lầm than đau khổ là c#í øðiáu. Tà thì đại nghĩa và 
chí nhân. Giặc Minh thì hưng tàn, cường bạo: “Nướng dân (len trên ngọn lửa hung 
tàn - Vùi con đổ xuống hẳm tai vạ”. Lê Lợi và Nguyễn Trãi đã đem sức mạnh đựi 
nghĩa và lòng chí nhân để đánh thắng hung tàn, để đập tan cường bạo. 

Tóm lại, hai câu văn trên thể hiện r tướng nhân nghĩa và sức mạnh nhân 
nghĩa của Đại Việt. Tư tưởng ấy lấy đất nước và nhân dân làm gốc. Cái nhân cái 
nghĩa cao cả nhất là chống bạo tàn, diệt ngoại xâm. phấn đấu cho nước được độc 
lập, nhân dân được hạnh phúc, “muôn thuở nên thái bình vữi*g chắc”. 

2. Cuộc đời và thơ văn Nguyễn Trãi đã cho thấy tư tưởng nhân nghĩa cao đẹp, 
sáng ngời và vô cùng phong phú, đã vượt qua mọi hạn chế của thời gian và lịch sử, 
ngày một thêm rực rỡ. 

h Nguyễn Trãi hiệu là Ức Trai, sinh năm 1380 trong một thời kì lịch sử đẩy 

biến động và bão táp. Triều Trần suy đồi, nhà Hồ lên thay, chưa được bao lâu đã 
phải đương đầu với họa xâm lãng của bọn phong kiến phương Bắc. Năm 1407, nước 
ta bị giặc Minh xâm lược và thống trị. Nước mất nhà tan. Cha bị giặc bất, đầy sang 
Trung Quốc. Nguyễn Trãi sẽ không bao giờ quén lời cha dặn tại ải Nam Quan: 
“Con là người có tài có hiếu, hãy trở về lo rữa hận cho nước, trả thà cho cha, nhự 
thế mới là đại hiếu”. 

Sau 10 năm bị giặc Minh giam lỏng ở thành Đông Quan (Thăng Long), 
Nguyễn Trãi đã trốn thoát vào Lam Sơn tụ nghĩa, dâng lên Lê Lợi “Bình Ngô sẻ. 1” 
Từ đó õng trở thành cánh tay phải đắc lực của Bình Định Vương “viéf tu thảo hịch 
tài giỏi hơn hết một thời”. Những bức thư gửi tướng tá giặc Minh của Nguyễn Trãi 
vừa nêu cao đại nghĩa và tất thắng của quân ta, vừa lên án tội ác giặc Minh “/đï rời 
lừa dân,... gây bình kết oán”, và con đường tất bại của ché.:ø. Nhưng bức thư địch 
vận của ông “có sức mạnh bằng mười vạn quản ?”. 


Chiến tranh kết thúc, ông thảo “Bình Ngô đại cáo”, uột bán tuyên ngôn độc 
lập, một bài ca hùng tráng, thể hiện khí phách anh hùng và lòng nhân đạo hiếm có 
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Ia một tân tộc văn mình ! Nguyễn Trãi đã đem tài năng ra xây dựng đất nước, làm 
lánh chủ khảo khoa thị Tiến sĩ đầu triều Lê. Ấn bổng lộc vua ban, nhưng với ông, 
ïi kể sĩ phải biết: “Ăn lộc đển ơn kẻ cấy cày”. Ông mơ ước xây dựng Đại Việt 
uốc phú binh cường", một xã hội có “sua sáng tôi hiển”. Ông khuyên nhà vua 
Iắm lo đến nhân dân, nêu cao nhân nghĩa, để “rơi thôn càng vóm vắng không có 
?ng oán hàn sâu than”. 

Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi trong xây dựng hòa bình đã bị bọn 
nh thần chống lại. Chúng khép ông vào tội tru đi tam tộc. Sau vụ án Lệ Chỉ Viên 
) năm, ông mới được vua Lê Thánh Tông minh oan và ca ngợi: "Úc Trưi tâm 
tượng quang Khuê tảo” Điều đó cho thấy cái gốc của thiên tài Nguyễn Trãi là 
hán nghĩc”, là "đại nghĩa”, là "chí nhán”. Ông là một con người suốt đời vì nước 
dân. 

Nguyễn Trãi không chỉ là nhà tư tưởng vĩ đại mà còn là nhà văn hóa kiệt xuất. 
1ơ văn của ông là đi sản tỉnh thân phong phú, đa dạng, tuyệt đẹp, thấm nhuần tư 
ởng nhân nghĩa sâu sắc. “Bình Ngó đại cáo” tỏa sáng tư tưởng nhân nghĩa, mở đầu 
ing hai chữ “yên dân” kết thúc bằng câu “Muôn thuở nên thái bình vững chắc”. Giặc 
linh hung tàn, bạo ngược, kẻ thù không đội trời chung của nhân dân ta: 

“Dối trời lừa dân đủ muôn nghìn kế, 
Gây bình kết oán, trải hai mươi năm 
Bại nhân nghĩa, nát cả đất trời 

Nặng thuế kháa sạch không đâm núi...” 

Đại nghĩa và chí nhân là sức mạnh nhân nghĩa, là tỉnh thần đoàn kết chiến 
Íu của toàn dân, của tướng sĩ, là nguồn gốc của chiến thắng: “Đánh một trận sạch 
tông kình ngạc - Đánh hai trận tan tác chìm muông” Nêu cao đại nghĩa và chí 
tản mà Lê Lợi và Nguyễn Trãi đã không giết tù, hàng binh giặc, đối xử nhân đạo: 

“Ma Kỳ, Phương Chính cấp cho năm trăm chiếc thuyền 
ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc, 
Vương Thông, Mã Anh, phát cho vài nghìn cỗ ngựa 
về đến nước mà vẫn tim đập chán run !” 

"Quốc âm thì tập" và “Ức Trai thí tập” là tình hoa của nên thơ ca cổ dân tộc. 
\o trùm lên toàn bộ thơ chữ Hán và chữ Nôm của Nguyễn Trãi là lòng yêu nước 
ương dân. Giương cao ngọn cờ “đ¿ nghĩa, chí nhân”, Nguyễn Trãi đã gắn hoạt 
›ng văn hóa với đề cao nhân phẩm: 

“Trừ độc, trừ tham, trừ bạo ngược. 
Cá nhân, có trí, có anh hàng” 
(Quốc âm thi tập) 

Các khái niệm “rung, hiếu” và “ưu, ái” (lo nước thương dân) được Nguyễn 
ãi nhắc đến nhiều lần trong thơ, tạo nên một hồn thơ tuyệt đẹp: 

* “Bui một tấc lòng 1w ái cũ, 
Đêm ngày cuồn cuộn nước triểu Đông”. 
(Thuật hứng - 5) 
- “Bui có một lòng trung lân hiến, 
Mài chăng khuyết, nhuộm chăng đen”. 
(Thuật hứng - 24) 
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Yêu nước thương dân bao nhiêu thì lòng tự hào dân tộc càng dào dạt b. 
nhiêu. Nguyễn Trãi tự hào về nước Đại Việt “uốn vương nền văn hiển đã lâu". Ông 
hào về cảnh trí non sông đẹp như hoa như gấm, hùng vĩ nên thơ: 

“Non Dục Thúy, mưa tan, đính Pu ngọc, 
Cửa Đại An, triều dậy, nước ngang trời”. 
(Ức Trai thi tập) 

Cuộc đời và thơ văn Nguyễn Trãi là bài ca yêu nước, tự hào dân tộc. Trái tỉ 
của Nguyễn Trãi mãi mãi cùng nhịp đập với nhân dân ta. Tư tưởng nhân nghĩa c 
Nguyễn Trãi sáng mãi như ngôi sao Khuê trên bầu trời quê hương. Đúng như b: 
ông đã nói: “Lo toan việc nước, làm đẹp cho nước, xưa nay chưa có ai nhí thế !", 

Ôn lại cuộc đời và thơ văn Nguyễn Trãi, chúng ta nguyện hợc tập và phát hì 
tư tưởng nhân nghĩa của ông để xây dựng Việt Nam thành một nước dân giàu nư 
mạnh, xã hội công bằng văn minh. Tự hào thay, nhân dân ta đã lấy nhân nghĩa ‹ 
dựng nước và giữ nước, để Đại Việt “muôn thuở nên thái bình vững chắc”. 

Đề số 7 

Nguyễn Trãi - vị anh hùng dân tộc, văn võ song toàn, người đã cùng Lê L 
làm nên sự nghiệp “Bình Ngỏ” hiển hách, và cũng là nhà văn thảo “Bình Ngô d 
cáo”, áng “thiên cổ hùng văn” của lịch sử và văn học nước nhà. 

“Bình Ngô đại cáo” là bài ca yêu nước, tự hào dân tộc, hàm chứa tư tưởi 
nhân nghĩa vô cùng cao đẹp: 

“Đem đại nghĩa để thắng hung tàn 
Lấy chí nhân để thay cường bạo” 

1. “Đại nghĩa” là cái nghĩa lớn lao, vô cùng thiêng liêng cao cả; là lòng y‹ 
nước thương dân và căm thù giặc, tạo nên ý chí Việt Nam, sức mạnh Việt Nam + 
chiến thắng giặc ngoại xâm. “Chí nhân” là tình thương người đến cực độ, vô cùi 
sâu sắc, là hành động quên mình để cứu vớt, chở che cho nhân dân đang bị lầm th. 
dưới ách thống trị của giặc Minh “hưng tàn” và “cường bạo”. 

Có thể nói hai câu văn trên biểu hiện một tư tưởng cao đẹp, đúng đắn và tỉ. 
bộ. Nó phản ánh cuộc kháng chiến chống quân “cuồng Minh” của dân tộc ta troi 
thế kỉ XV là một cuộc chiến đấu chính nghĩa vì độc lập tự do và hòa bình, hạnh phú 

2. “Đại nghĩa - chí nhân” chính là tư tưởng nhân nghĩa cao đẹp của dân t 
Đại Việt. Giặc Minh xâm lăng nước ta “đới rời, lừa dân đủ muôn nghìn kế, ẹ 
bình kết oán trải hai mươi năm”. Chúng đã bóc lột và tàn sát đồng bào ta một cá 
man rợ: “Nướng đân đen Yrên ngọn lửa hung tàn, Vài con đỏ xuống dưới hẳm ¡ 
vạ”. Vì thế, các lãnh tụ nghĩa quân Lam Sơn đã “ớ?m mật nằm gai”, “tướng sĩ n. 
lòng phụ tử”, cùng cả nước đứng lên “dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới”. đem s 
mạnh “4i nghĩa” và “chí nhân” quét sạch giặc Minh ra khỏi bờ cõi, giải phóng ˆ 
quốc, đem lại hòa bình yên vui cho dân tộc. 

“Đại nghĩa và chí nhân” là vũ khí vô cùng lợi hại để “tám cóng” - đánh v 
lòng giặc, là sức mạnh vô địch để chiến thắng giặc Minh hung tàn. 

“Đại nghĩa - chí nhân” là cốt lõi của tư tưởng nhân nghĩa. Tư tưởng và triết 
ấy sáng ngời “Bình Ngô sách” của người anh hùng, trở thành luận đề chính trị c 
“Bình Ngô đại cáo”: 
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“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân 
Quản điều phạt trước lo trừ bạo ?” 

Lê Lợi và Nguyễn Trãi dấy binh khởi nghĩa để “?rừ bạo”, trừng phạt kẻ có tội, 
ăm mục đích mang lại cuộc sống yên vui cho dân lành. Đó chính là tư tưởng lấy 
n làm gốc. Vận mệnh của nước gắn liền với hạnh phúc của dân. Lòng thương dân 
a Nguyễn Trãi không tách rời với lòng nhân ái, tình yêu thương rất mực của ông 
¡ với con người và cuộc đời. Lòng “chí nhán” của Nguyễn Trãi thật rộng lớn bao 
m cả non sông đất nước, từ con người cho đến cây cỏ và muôn loài. Đối với ông, 
›¡ người trong Yước là: 

"Đồng bào cốt nhục nghĩa càng bền 
Cành nam cành bắc một cội nên” k 

3. Qua hai câu văn “Ðem đại nghĩa...” ta thấy cái yêu, cái ghét của Nguyễn 
ïi phân minh rạch ròi, ranh giới địch, ta trong tư tưởng ông không lẫn lộn. Chủ 
hĩa yêu nước của Ức Trai có tính chiến đấu mạnh mẽ. Yêu nước là đấu tranh 
yết liệt không khoan nhượng với lũ hung tàn và quân cường bạo. 

Triết lí nhân nghĩa ấy rộng lớn, bao la. Vì đó là tỉnh thần nhân đạo cao cả, 
ng chém giết tù, hàng binh, tha tội chết cho hàng chục vạn giặc. Nó thể hiện một 
: đứng oai phong, đại lượng của dân tộc chiến thắng và có nền văn hiến lâu đời: 

“Tướng giặc bị cắm tì như hổ đói, vẫy đuôi xin cứu mạng. Thần vũ chẳng 
† hại, thể lòng trời, ta mở đường hiếu sinh”. 

Nó còn là tình cảm thiết tha yêu chuộng hòa bình của dân tộc ta muốn chấm 
! chiến tranh để “nhán dân nghỉ sức”, đem lại “muôn thưở nên thái bình vững 
Íc"” và để rửa sạch “ngàn năm, vết nhục nh". 

Ngoài “ðình Ngô đại cáo”, Nguyễn Trãi còn có “Quân trung từ mệnh tập”, 
+ Trai thị tập”, “Quốc âm thi tập”,... trong đó tư tưởng “nhân nghĩa” như một 
\g lượng hội tụ phát sáng kì diệu: h 

“Trừ độc, trừ tham, trừ bạo ngược 
Có nhân, có trí, có anh hàng” 
(Quốc âm thi tập) 

Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi bắt nguồn từ truyền thống yêu nước 
¡ hùng, lòng nhân ái “thương người nhưt thể thương thản” của dân tộc ta hun đúc 
¡ qua mấy ngàn năm lịch sử, được phát huy qua tâm hồn và trí tuệ “lá? lánh sao 
ê”của một thiên tài Đại Việt trong thế kỉ XV. 

Hồ Chủ tịch đã kế thừa và sáng tạo tư tưởng nhán nghĩa của Nguyễn Trãi, 
h đạo nhân dân ta kháng chiến đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc MI, viết 

bản anh hùng ca trong thế kỉ XX. 

Qua hai câu văn “em đại nghĩa để thẳng lung tàn. Lấy chí nhân để thay cường 
'”, ta cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp tâm hồn Việt Nam và sức mạnh Việt Nam. 

Sự nghiệp và thơ văn Nguyễn Trãi, tư tưởng nhân nghĩa của người anh hùng 
thông bao giờ phai mờ. Biết ơn Nguyễn Trãi, chúng ta nguyện học tập tư tưởng 
n nghĩa của ông. Nguyễn Trãi là tỉnh hoa và khí phách của dân tộc ta. Sự nghiệp 
hơ văn Nguyễn Trãi là bài ca yêu nước “Đêm ngày cuồn cuộn nước triều Đông”. 
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II. Bài đọc tham khảo 
Hãy phân tích một vài nét về nghệ thuật đặc sắc 
của “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi 
Bài làm 

Ngoài nội dung tư tưởng nhân nghĩa vô cùng phong phú và sât sắc, “Bìn 
Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi còn có giá trị đặc sắc về nghệ thuật, xứng đáng l 
“thiên cổ hùng văn”. Tư tưởng nhân nghĩa, lòng yêu nước, chí khí quật ›ường, kh: 
vọng độc lập, hòa bình của nhân dân Đại Việt đã được diễn tả một cách tráng l‹ 
mang âm điệu anh hùng ca. 

1. Nói đến nghệ thuật “Bình Ngô đại cáo” là nói đến thể văn. 3ài cáo củ 
Nguyễn Trãi được viết theo lõi văn biển ngẫu cận thể vừa có đối vừa có niêm. Ch 
cuối của các vế thượng, hạ đều được đối thanh (bằng, trắc) tạo nên sự +hịp nhàn; 
trầm bổng lôi cuốn. Bản dịch của giáo sư Bùi Văn Nguyên đã bám sát :ự đối than 
(niêm) của nguyên tác: 


“Ngắm thì lớn há đội trời chung (bằng 
Căm giặc nước thể không cùng sống ! (trắc) 
Đau lòng nhức óc, chốc đà mười mấy năm trời; (bằng 
Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tốt ..." (trắc) 

hay: 
Tuấn kiệt như sao buổi sớm; (trắc) 
Nhân tài như lá mìa thu (bằng 


2. Cáo là một trong những thể văn xuôi cổ; cách đặt cảu mang tírh quy phạt 
cổ điển. Nguyễn Trãi đã sử dụng biến hóa các kiểu câu tứ tự, bát tự, cât tứ lục, câ 
song quan, câu cách cú, câu gối hạc, làm cho nhịp văn lúc co ngắn, lúc duối dài, lú 
nén xuống, lúc dồn dập. Khí văn mạnh mẽ, mang âm điệu anh hùng ca: 
Câu song quan: 
“Trận Bỏ Đằng sấm vang chớp giật 
Miền Trà Lân trúc chẻ tre bay”. 

hay: 
“Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu; 
Muôn thuở nên thái bình vững chắc”. 

Câu tứ lục (mỗi vế có 4l6 hoặc 6/4): 

"Thừa thắng ruổi dài ! Tây Kinh quân ta chiếm lại; 
Tuyển bình tiến đánh ! Đông Đô đất cũ thu về”, 

hay: 

“Cứu binh hai đạo tan tành ! quay gót chẳng kịp; 

Quản giặc các thành khốn đốn ! cởi giáp ra hàng”. 
Câu gối hạc (mỗi câu có 3 vế nhỏ): Xi 

“Vét sản vật ! bắt dò chim sẻ ! chốn chốn lưới chăng; 

Nhiễu nhân dân ! bắt bây hươu đen ! nơi nơi cạm đặt”. 
hay: 


“Nhân dán bốn cối một nhà / dựng cần trúc f ngọn cờ pháp phới, 

Tưởng sĩ một làng plút tứ hòa nước sông ( chén rượu ngọt ngào”. 
hay: 

“Ma Kỳ, Phương Chính ! cấp cho năm trăm chiếc thuyền / 

ra đến biển mà vần hồn bay phách lạc; 

Vương Thông, Ma Anh í phát cho vài nghìn cỗ ngựa Í 

về đến nước mà vẫn tim đập chân run”. 

Ta có thể tìm thấy nhiều ví dụ khác để khẳng định rằng bút lực của Nguyễn 
Trã rất giàu có, sáng tạo và điêu luyện. 

Để làm nổi bật giữa nhân nghĩa với hung tàn, giữa chính nghĩa với phi nghĩa, 
giữ: chiến thắng và chiến bại,... Nguyễn Trãi đã sử dụng nghệ thuật đối lập, tương 
phơi rất tài tình, đem đến nhiều niềm tin, lòng tự hào, sự hả hê cho người nghe, 
người đọc. Ta với giặc Minh khác nào như mặt trời với bóng tối, như văn minh với 
mạr rợ, như tất thắng với tất bại: 

“Đem đại nghĩu để thắng hung tàn; 

Lấy chí nhân để thay cường bạo... 

(...) 

Thuận đà ta đưa lưỡi dao tung phá; 

Bí nước giặc quay mũi giáo đánh nhau... 

(...) 

Tướng giặc bị cẩm tà, như hổ dói, vẫy đuôi xỉn cứu mẹng; 
Thần vũ chẳng giết hại, thể lòng trời, ta mở đường hiếu sinh”... 

Một nét đặc sắc nữa về nghệ thuật là fời văn giàu hình tượng. “Bình Ngô đại 
cáo' có ngôn ngữ trang trọng, hình tượng tráng lệ, kì vĩ. Các thủ pháp nghệ thuật 
nhưso sánh, thậm xướng, cảm thán... được Nguyễn Trãi sử dụng rất đặc sắc gợi cảm 
kì lz. Cá khi là các thí liệu văn liệu cổ đi vào bài cáo một cách thanh thoát hấp dẫn 
như cần trúc ngọn cờ, nước sông chén rượu, trúc chẻ tro bay, sạch không kình 
ngạt... Đoạn văn ghi lại những chiến công giòn giã của quân ta là hay nhất, hào 
hùng nhất. Cảnh tượng chiến trường, thảm đạm. Máu giặc chảy thành sông, xác 
giặc chất cao như núi: 

“Ninh Kiêu máu chảy thành sông, tanh trôi vạn dặm; 
Tụy Động thây chất đây nội, nhơ để ngàn năm” 
hay: 
“Suối Lãnh Cáu, máu chảy trôi chày, nước sông 
nghẹn ngào tiếng khóc; 
Thành Đan Xá, thây chất thành núi, cỏ nội đâm đìa máu đen”. 

Câu cảm thán có lúc nỗi đau như nén xuống, căm giận chất chứa trong lòng: 
“Độ: ác thay, trúc Lam Sơn không ghỉ hết tội - Dơ bẩn thay, nước Đông Hải, khôn 
rửa sạch mài”. Có lúc cất lên như tiếng reo trước chiến công giòn giã: ' 

“Gươm mài đá, đá núi cũng mòn; 
Voi uống nước, nước sông phải cạn” 
í...) 
“Ghé gớm thay ! Sắc phong ván phải đổi; 
Thảm đạm thay ! Ánh nhật nguyệt phải mờ”. 
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Mở đâu là hai chữ “vé ¿/¿n”, kết thúc là Thái bình”, “chiến thắng” là "thanh 
bình”, là “duy tân” điều đó đã thể hiện tính nhất khí, nhất quán của "Bình N gó đại 
cáo”. Chỉ nói về phương diện nghệ thuật, "Bình Vgó đợi cáo” xứng đáng là bài ca 
thắng trận, khúc hát hòa bình của öng cha lưu rãi ngân thu. 


Mội số bài thơ của Nguyễn Trải 


Thuật hứng - 24 

£ Nguyễn Trãi 
Công dành đã được hợp về nhàn, 
Lành dữ âu chỉ thế nghỉ khen. 
Ao cạn vớt bèo cấy muống, 
Đìa thanh phát cổ tơng šen. 
Kho thu phong nguyệt đây qua nóc, 
Thuyền chở yên hà nặn g vạy then. 
Bui có một lòng trung Lần hiếu, 
Mài chăng khuyết, nhuộm chăng đen. 

Phân tích bài thơ Nôm “Thuật hứng” -24 của Nguyên Trải 

Bài làm 

Nguyễn Trãi (1380-1442) là ngôi sao Khuê lấp lánh trên bầu trời Đại Việt 
trong thế kỉ XV. “Quốc: đm thí tập” và “Úc Trai thí rập” là hai kiệt tác trong nên thơ 
ca cổ điển Việt Nam. Riêng “Quóc ám thí ráp?” - là tập thơ viết bằng chữ Nôm ra 
đời sớm nhất mà ta còn giữ được, đồm có 254 bài - Nó như ánh hào quang của ngôi 
sao Khuê lấp lánh xuyên suốt hành trình thiên miên kỉ của dân tộc. 

“Quốc âm thi tập” nhìn chung không có tền bài riêng cho mỗi bài thơ. 
Nguyễn Trãi nhóm thành nhiều chùm thơ: Ngôn cl, Mạn thuật, Trần tình, Thuật 
hứng, Tự thán, Tức sự, Bảo kinh cánh giới, và". Đây là bài thơ số 24 trong chùm 
thơ “Thuật hứng”25 bài: 

“Công danh đã được hợp về nhằm, 


Mài chăng khyết, nhuộm chăng đen” 
+“ . “ . ` 
Ân tượng đâu tiên khi đọc “Quốc đm thỉ tập” cũng như đọc bài thơ này ]à ta 
cảm nhận một lối diễn đạt bình đị, thâm trầm, một hệ thống từ cổ nay ít dùng, tưởng 
như âm vang “rì rẩm trong tiếng đãi” của ông chha từ nghìn xưa “ọng nói vể”. 
Mở đâu bài thơ, Ứ Trai nói lên £ẩm tế của mình trước bước ngoặt cuộc đời: 
“Công: danh đã được hợp về nhàm 
Lành đi âu chỉ thế nghị khen” 
“Hợp” nghĩa là “nén”, là 'đáng”; “ân chủ” nghĩa là “lo chỉ Nguyễn Trãi là 
cháu ngoại tướng công Trân Nguyên Đán đã từng đỏ Thái học sinh (Tiến sĩ). Ông 
là mưu sĩ của Lê Lợi trong mười năm kháng chiến chống giặc Minh “iếf fhư thảo 
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ích tài giei lhơn hết một thời”, từng làm chánh chủ khảo khoa thị Tiến sĩ đầu tiên 
la triều L¿. (Ông là một anh hùng dân tộc văn võ song toàn, đúng là "công danh đã 
ược”. Về ;auu, ông bị bọn nịnh thần chèn ép. “1g khón uốn, lộc nén từ”, ông đã 
ứt bỏ mọieô›ng danh, tự dặn lòng mình: “hợp về nhàn”, nên về Côn Sơn ở ẩn, sống 
nộc đời thịnh nhàn chan hòa với tạo vật. 

Câu hcơ thứ hai nói lên thái độ, cách ứng xử của Nguyễn Trãi: chẳng quan 
Im gì trướ: mọi chuyện thị phi “lành ữ”, khen chê nữa. Mọi sự đánh giá sẽ do lịch 
T định đoa, lkhông cần phải mệt lòng trán trở. Đó là thái độ đúng, là khí tiết của kẻ 
' khi đã thoáất vòng danh lợi, lui về suối rừng ở ẩn. Trong bài thơ “Cuối xuán tức 
¿, ông cóviếết: 

“Suốt ngày nhàn nhà khép phòng văn, 
Khách tục không ai bén mảng gắn”. 

Một ;ioong thơ đủng đỉnh, khoan thai phản ánh một cuộc đời ung dung, tự tại. Hai 

âu trong piẩm “thực” nói lên nhịp điệu cuộc sống của Ứ Trai khi đã “:ể nhàn”: 
“Ao cạn vớt bèo cấy mutống, 
Đìu thanh phát cỏ ương sen”. 

Mỗi :âuu thơ chỉ có 6 từ (lục ngôn). Cấu trúc câu thơ cân xứng cho thấy phép 
ối được vin dụng thần tình. “Ao cạn” với “đìu thanh”, “với bèo cấy muống” với 
)hát cổ ng; sen” đối nhau chặt chẽ làm hiện lên một cuộc sống cần mẫn, thanh 
ạch đáng tr lhào. Cuộc sống chẳng có sơn hào hải vị, chỉ có “ống”, có "xen" rất 
ình dị màthzanh cao. Lúc ở triểu đình, chức trọng quyền cao, trước sau Nguyễn 
rãi vẫn ch lài một ông quan thanh liêm: 

“Một tấm lòng son ngời lửa luyện 
Mười năm thanh chức ngọc hồ băng” 
(Mạn hứng - 2) 

Nhiềt bài thơ Nguyễn Trãi nói về cuộc sống đạm bạc, giản dị của mình: 
Đọc sách nưười năm mà kiết xác - Ăn trần rau muống chẳng chiên ngồi” (Gửi bạn). 
uộc đời nột: ông quan, một kẻ sĩ mà chẳng khác nào cuộc đời người dân quê: 
2ơm ăn chưngẹ quản dưa muối - Áo mặc nài chỉ gấm thêu..." (Thuật hứng - 22). 

Hai du: thơ tiếp theo trong phần “lưán”, ý thơ được mở rộng làm rõ thêm vẻ 
›p tâm hồr cuủa Ức Trai. Thị liệu mang đậm màu sắc ước lệ, cổ điển đầy thi vị: 

“Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc, 
Thuyền chở yên hà nặng vạy then”. 

LẤY °heong nguyệt” làm bầu bạn, lấy “yên hà” làm nguồn vui, mấy ai trong 
iên hạ có đời sống tỉnh thân phong phú và thanh cao như Úc Trai? Phép đối và 
ện pháp tutừr thậm xưng diễn tả chiều sâu một tâm hồn, cái cao sang của một nếp 
íng đẹp. C¡ toa tháng mùa thu với Ức Trai là một cái kho chứa đây gió trăng đến 
n nóc. Co: thuyền tâm hồn của thì nhân suốt đêm ngày chỉ chở khói ráng thế mà 
ing làm oàn cđi những chiếc thang thuyền. Phong nguyệt, yên hà là những thứ chỉ 
¡ thể nhìn:heấy, cảm thấy nhưng qua hình ảnh “kho thu”, “thuyển chớ” và các từ 
rữ “đẩy”, “ămng” - tác giả đã “khối lượng hóa” các hiện tượng thiên nhiên ấy một 
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cách tài tình. Chữ dùng chính xác, chọn lọc và hình tượng. Chỉ một chữ “2¿y”trong 
thơ Ức Trai mà ta liên tưởng đến bao câu thơ đẹp khác: “Gió, trăng chở một thuyền 
đầy - Của kho vô tận biết ngày nào vơi” - Nguyễn Công Trứ; “Dạ bán quy lại nguyệt 
mãn thuyền” (Khuya về bát ngất trăng ngân đẩy thuyền) - Hồ Chí Minh .v.v... 

Có thể nói, hai câu trong phẩn luận là hai câu thơ hay nhất,nó cho thây một 
hồn thơ thanh cao, một cuộc sống tỉnh thần giàu đẹp, ung dung, hồn nhién, tự tại 
của Ứ Trai chan hòa với thiên nhiên, tạo vật. 

Hai cáu kết là lời tự bạch; Nguyễn Trãi bộc lộ tấc lòng mình, tấm lòng mình: 

“Bui có một lòng trung lần hiểu 
Mài chăng khuyết, nhuộm chăng đen” 

“Bui” là tiếng cổ, nghĩa là “ch”; “Bui có” là chỉ có. Một cách nói khiêm tốn 
mà khẳng định, biểu lộ niềm tự hào về lòng trung hiếu của mình đối với nước, với 
vua và với cha mẹ. Trung hiếu là đạo làm tôi, đạo làm con. Tấm lòng trung hiếu của 
Nguyễn Trãi vô cùng bên vững, sắt son, thủy chung, dù có mài đi cũng chẳng 
khuyết, dù có nhuộm đi cũng chẳng đen. Câu thơ lục ngôn khép lại bài thơ vang lên 
đĩnh đạc như một lời thề được khắc sâu bằng hai vế tiểu đối: 

“Mài chăng khuyết (! nhuộm chăng đen” 

Cuộc đời của Nguyễn Trãi đẹp đẽ, thủy chung, sáng ngời trung hiếu. Trong 
thơ văn Nguyễn Trãi, hai tiếng “trưng hiếu” và “ưu ái” (ưu quốc, ái dân: lo nước, yêu 
dân) như một lời nguyền vang vọng cùng sông núi, trường tồn với năm tháng. Các 
thế hệ con cháu, mỗi lần đọc lên biết bao xúc động tự hào: 

- “Bui có một niềm trung hiểu cũ 
Chẳng nằm thức dậy nẻo ba canh” F 
(Bảo kính cảnh giới - 1) 
- “Bui một tấc lòng ưu ái cũ 
Đêm ngày cuồn cuộn nước triểu Đông” 
(Thuật hứng - 5) 

Niềm trung hiếu, lòng ưu ái của Ức Trai vô cùng mãnh liệt như nước thủy 
triều cuồn cuộn chảy suốt đêm ngày ngoài biển Đông. 

“Thuật hứng” có nghĩa là bày tỏ sự hứng thú riêng của mình. Học giả Đào Duy 
Anh trong cuốn “Nguyễn Trấi toàn tập” cho biết chầm thơ “Thuật hưng” này được viế 
ra trong thời kì Ứ Trai về sống ở Côn Sơn. Bài thơ “Thướt hưng - 24” được viết thec 
thể thơ thất ngôn xen lục ngôn bát cú; các câu 3, 4, 8 chỉ có 6 từ. Giọng thơ nhẹ 
nhàng, khoan thai. Giọng điệu tâm tình, cởi mở. Các thi liệu: ao, bèo, muống, đìa 
cỏ, sen, kho, thu, phong, nguyệt, thuyền, yên, hà - tạo nên cốt cách bài thơ vừa dâr 
đã, mộc mạc, vừa cổ điển thanh cao. Bài thơ đã thể hiện một cách đẹp đẽ, sâu sắc 
những tư tưởng tình cảm cao cả như coi thường danh lợi, thích sống nhàn trong 
cuộc đời thanh bạch, lúc nào cũng giữ trọn lòng trung hiếu sắt sor' thủy chung. Đọc 
bài thơ, ta vô cùng kính yêu và cảm phục Nguyễn Trãi - một nhân cách kẻ sĩ cac 
đẹp như vua Lê Thánh Tông đã ngợi ca: “Úc Trai tâm thượng quang Khuê tảo". 
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Cửa biển Bạch Đàng 
Phân tích bài thơ “Cửa biển Bạch Đằng” của Nguyễn Trãi 
qua bản dịch thơ của Khương Hữu Dụng 
Bài làm 
Nguyễn Trái (1380-1442) là người anh hùng dân tộc, văn võ song toàn *'/ếf 
thự thảo hịch tài giỏi hờn hết một thời” là tác giả áng thiên cổ hùng văn “Bình Ngõ 
đại cáo”. “Úc Trai thì tập” và “Quốc ám thí tập” 


là hai tập thơ của Nguyễn Trãi làm 
tạng rỡ nền thi ca Đại Việt. 


Bài thơ “Cửa biển Bạch Đảng" rút trong “Úc Trai thí tập”, một trong những 
bài thơ kiệt tác ca ngợi đất nước và nhân tài Việt Nam. Bài thơ như một thiên bút kí 
trữ tình về một cuộc du ngoạn tuyệt đẹp của thi nhân: 

“Biển lùa gió bấc thổi băng băng. 

Nhẹ kéo buôm thơ vượt Bạch Đằng 

Ngạc chặt kình băm nón lớm chởm 

Giáo chìm gươm gãy bđi đăng đăng 

Quan hà hiểm trở, trời kìa dựng 

Hào kiệt công danh đất ấy từng 

Chuyện cũ ngoảnh đâu, ôi đã dứt 

Đồng trôi tìm bóng dạ bâng khuảng” 

(Khương Hữu Dụng dịch) 

Mở đâu bài thơ là hình ảnh "cánh buồm thơ” căng gió lướt nhẹ vượt Bạch 
Đằng Giang. Một không gian mênh mông, bao la biển trời sông nước. Gió biển lùa 
thổi mạnh, con thuyền lướt “băng băng" trên mặt biển. Cảnh quan bao la ấy của 
biển trời đã khơi dậy một tứ thơ khoáng đạt dâng lên dào dạt trong tâm hồn phơi 
phới của thi nhân. Du khách cùng với con thuyền và cánh buồm thơ đang sống 
trong tâm thế vô cùng ung dung, thư thái: 

“Biển làa gió bấc thổi băng băng 
Nhẹ kéo buôm thơ vượt Bạch Đằng”. 

Trai đến với đòng sông, cửa biển không chỉ để thưởng ngoạn vẻ đẹp kì thú 
của thiên nhiên mà còn muốn tìm lại một thời đã qua, một thời oanh liệt về dòng 
sông lịch sử này. Hai câu /Jc là bức tranh hoành tráng về dòng sông, cửa biển 
Bạch Đằng: 

“Ngạc chặt kình băm non lởm chởm, 
Giáo chìm giươm gãy bãi đăng đăng”. 

Núi sông bờ bãi hiện lên qua vần thơ và các hình ảnh ẩn dụ: “Mgẹc”, “kình”, 
“gươm giáo" mang ý nghĩa tượng trưng. Trên cửa biển Bạch Đằng, núi trập trùng 
như bức trường thành chẳng khác nào đàn cá ngạc, cá kình - lũ giặc phương Bắc bị 
nhân dân ta căm giận băm vằm và chặt thành từng khúc. Bờ bãi nhấp nhô “đăng 
đăng” kéo dài vô tận như giáo gươm của lũ giặc ngoại xâm bị nhân dân ta đánh 
chìm, bẻ gãy chất đống mà thành. Phép đối thần tình tạo nên vần thơ cân xứng hài 
hòa, cảnh vật cao thấp, xa gần đầy ấn tượng. Chất thơ dạt dào cảm hứng lịch sử đã 
đem đến cho người đọc những liên tưởng đây tự hào về dòng sông và chiến công 
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oai hùng của tổ tiên. Người đọc như cùng nhà thơ sống lại những năm tháng hào 
hùng thuở trước. Chính trên dòng sông Bạch Đăng này năm 938, Ngô Quyền đại 
thắng giặc Nam Hán, chém chết thái tử Hoàng Thao, Năm 1288, Trần Quốc Tuấn 
tiêu diệt 3 vạn quân Mông - Nguyên, bắt sống Ô Mã Nhi. Phải có một tấm lòng yêu 
nước và niềm tự hào dân tộc mânh liệt, Ứ Trai mới viết nên những vân thơ tráng lệ 
như vậy. 

Tiếp theo phần lưận phép đối vẫn được sử dụng sáng tạo, cảm hứng lịch sử ` 
của thi nhân bừng sáng, ý thơ càng trở nên thâm trầm sâu sắc. Bài học giữ nước về 
địa lợi, về nhân hòa, về hào kiệt được nhà thơ nói lên rất thấm thía: 

“Quan hà hiểm trở trời kia dựng. 
Hào kiệt công danh đất ấy từng”. 

Địa thế Bạch Đằng hiểm yếu, là tử địa đối với lũ giặc phương Bắc. Cửa biển 
dòng sông hiểm yếu ấy là quà tặng của thiên nhiên ban cho nhân dân ta để bảo vệ 
xã tắc “tững bên muôn thuở”. Đất nước ta, dân tộc ta, anh hùng hào kiệt thời nào 
cũng có. Họ đã đem tài thao lược bài binh bố trận để lập nên những chiến công bất 
tử trên đồng sông Bạch Đằng. Quan hà với hào kiệt, trời với đất, được đặt trong thế 
đăng đối, Ứ Trai muốn khắc sâu tư tưởng yêu nước chống xâm lăng. Cuộc chiến 
đấu chống ngoại xâm để bảo vệ Tổ quốc Đại Việt từng diễn ra trên Bạch Đằng là 
chính nghĩa, lòng dân hợp lẽ trời nên đã chiến thắng vẻ vang. 

Hai câu kết mang giọng thơ sâu lắng với bao cảm xúc mênh mang. Niềm 
cảm hoài dào dạt. Tâm hồn thi nhân như chan hòa với sông núi, mây trời, sông 
nước. Tâm trí người anh hùng “Bìuh Nó” sống lại một thời quá khứ oanh liệt của 
tiền nhân, suy tư trước những “tiệc cñ”, tìm lại “bóng” những anh hùng thuở trước 
mà lòng bâng khuâng. Câu thơ cảm thán vang lên bồi hồi, luyến tiếc, gợi lên bao 
nỗi nhớ thương man mác: 

“Việc cũ ngoánh đâu ôi.da dứt, 
Đồng trôi tìm bóng dạ bâng khuâng”. 

Nguyễn Trãi là nhà thơ viết nhiều, viết hay về cảnh trí thiên nhiên với một 
tình yêu tha thiết đối với tạo vật, với một cảm hứng lịch sử tràn đây tình yêu nước 
và niềm tự hào dân tộc: 

“Núi Dục Thúy mi(a tan, nón tự ngọc, 
Cửa Đại An triều dậy, nước ngang trời”. 
(Vọng Doanh) 
“Côn Sơn suối chảy rì rắm, 
Ta nghe như tiếng đàn cẩm bên tai”. 
(Côn Sơn ca) 

Đằng sau những cảnh núi sông tráng lệ là hình ảnh nhân dân anh hùng được 
nhà thơ ca ngợi với tất cả niềm tự hào về sức mạnh nhân nghĩa Việt Nam. 

Đọc bài thơ “Cửa biển Bạch Đằng”, ta cảm nhận sâu sắc thêm vế đối của 
người xưa: “Đẳng Giang tự cổ huyết do hồng” - Ta thêm yêu đất nước và con người 
Việt Nam, tự hào về những trang sử chống xâm lăng của nhân dân ta. Tâm hồn Ứ 
Trai đã hóa núi sông ta. 
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Bến đò xuân đảu trại 


Phán tích bài thơ “Bến đò xuán đầu trại” của Ức Trai 
Bài làm 

Nguyễn Trãi (1380-1442) là nhà thơ lớn của Đại Việt trong thế kỉ XV. Ngoài 
những áng văn, áng thơ có sức mạnh như mười vạn quân, Ức Trai - Nguyễn Trãi 
còn để lại hai tập thơ - hai viên ngọc quý lấp lánh trong nền thơ ca cô điển Việt 
Nam: “Quốc ám thí tập” bằng chữ Nôm và “Úc Trai thí tập” bằng chữ Hán. 

Thơ Nguyễn Trãi đã dành cho thiên nhiên một địa vị cao sang. Màu xanh của 
cỏ, tiếng rì râm của suối, bóng thông ven núi, tiếng cuốc gọi hè, vâng trăng soi vào 
chén rượu, cây chuối, cành mai, hoa sen trong đầm, hoa lựu thắp đỏ ngoài hiên... đã 
đi vào thơ Ứ Trai như một mảnh tâm hồn. Đặc biệt, Ứ Trai có nhiều bài thơ xuân 
tuyệt tác. “Bến đò vuán đâu trại” là một bài thơ xuân đẹp như một đóa hoa rực rỡ 
ngát hương trong “Úc Trai thí tập”: 

“Có xanh như khói bến xuân tươi, 
Lại có n4 vuân "ước VÕ trời. 
Quạnh quế đường đồng thưa vắng khách, 
Con đò gối bãi suốt ngày ngơi”, 
‹ (Bài thơ dịch) 

Bài thơ tả cảnh một ngày mưa xuân trên bến đò đầu trại. Cảnh vật như mờ đi, 
chìm đi trong một không gian bao la tĩnh lặng. Ức Trai đã viết bài thơ này trong 
những năm tháng sống ở Côn Sơn. 

1. Bao trùm lên không gian, lên bến đò là một màu xanh thẩm, xanh đen như 
khói của cỏ xuân. Vì đã cuối xuân nên sắc cỏ xanh rì, đứng xã thấy thảm cỏ xanh 
như khói. Nhà thơ đã sử dụng biện pháp tu từ so sánh tạo nên một hình ảnh cụ thể 
ca ngợi vẻ đẹp và sức sống mãnh liệt của mùa xuân thôn đã nơi bến đò đầu trại: 

“Cỏ xanh nhì khói bến xuân tơi” 

Sắc cỏ, thảm cỏ trong thơ Nguyễn Trãi làm ta liên tưởng đến màu cỏ xanh 
trong thơ Nguyễn Du sau này: 

“Cỏ nón xanh tận chân trời...” 
(Truyện Kiểu) 

2. Câu thứ hai tả dòng sông với những con sóng “»ước vồ rời” (thủy phách 
thiên). Vì đã cuối xuân, mưa nhiều, mưa nặng hạt chuẩn bị cho những trận mưa rào 
đầu hè. Nước dòng sông dâng lên. Trời mưa, gió thổi, đứng xa ngắm thấy trên mặt 
sông nước bắn lên, vỗ lên ngang trời. Đó là một nét vể thậm xưng đặc tả con sóng 
trên dòng sông xuân một ngày mưa. Con sóng ấy, hình ảnh “ước vỗ trời” ấy biểu „ 
tượng cho sức sống mãnh liệt của mùa xuân: 

“Lại có mưa xuân nước vỗ trời” 

Mưa xuân là nét đặc trưng của mùa xuân Việt Nảm bao trùm vạn vật, điều đó 
ai cũng có thể thấy được, nhưng cảm nhận “ức vỏ /rời” trên dòng sông xuân, sự 
vận động của mùa xuân, bước đi của mùa xuân thì chỉ riêng Ức Trai mới biết đến và 
có một lối nói rất thơ. 

3. Câu thơ thứ ba mở rộng không gian, nói về những con đường trên đồng nội 
đi tới bến đò vắng teo hành khách. Cảnh vật lặng lẽ thấm buồn. Mưa xuân kéo dài 
đã nhiều ngày rồi...: “Quạnh quế đường đồng thưa vắng khách”. 
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4. Câu thơ thứ tư tả cảnh con đò. hình ảnh trung tâm của “bến đò vuản đâu 
trại”. Câu thơ chữ Hán: "Có châu trấn nhật các sa miền” (Thuyền mồ côi suốt ngày 
gác đầu lên bãi cát mà ngủ). Trời mưa, không có khách qua đò. Con đò nay trở 
thành mồ côi, đơn độc. Con đò được nhân hóa đang nằm ngủ an nhàn, ngon lành, 
gối đầu lên bãi cát mà ngủ. Một câu thơ đây thi vị, thơ mộng: 

“Con đò gối bãi suốt ngày ngơi” 

Con thuyền, con đò là hình ảnh được nói đến nhiều trong thơ Nguyễn Trãi. 
Và hầu như lúc nào nó cũng làm cho người đọc liên tưởng đến tâm tình nhà thơ 
trong những tháng ngày dài đi ở ẩn: nhàn tản, thư thái, ung dung: 

- “Nước biếc non xanh, thuyền gối bãi, 
Đêm thanh nguyệt bạc, khách lên lâu” 
- “Hương cách gác ván thu iạnh lạnh, 
Thuyền kê bãi tuyết nguyệt chênh chênh...” 
(Quốc âm thi tập) 

“Bến đò xuân đầu trại” được viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt. Bốn nét vẽ 
cảnh vật nên thơ hữu tình: màu xanh cỏ, mặt sông vỗ sóng, con đường nội, con đò 
mồ côi nằm ngủ. Các biện pháp tu từ như so sánh, thậm xưng, nhân hóa được vận 
dụng tỉnh tế, nhằm tạo hình ảnh và gợi cảm. Cảnh tĩnh lặng, thơ mộng, bình yên 
thoáng một nỗi buồn cô đơn. Tâm sự của nhà thơ được giãi bày kín đáo qua những 
vần thơ trong sáng, nhẹ nhàng thơ mộng. Một bức tranh xuân đẹp nơi làng quê 
trong thế kỉ XV. Bài thơ xuân đẹp, giúp ta yêu thêm mùa xuân quê nhà. 


Phân tích bài thơ “Cwối xuân tức sự” của Nguyễn Trải 
Bài làm 
Với “Bình Ngô đại cáo”, tên tuổi của Nguyễn Trãi sống mãi với non sông đất 
nước thân yêu của chúng ta. Người anh hùng dân tộc thuở “bình Ngỏ” còn để lại 
cho đời một di sản văn hóa to lớn làm rạng rỡ nền văn hiến Đại Việt. Hai tập thơ 
“Ức Trai thi tập” bằng chữ Hán và "Quốc: ám thỉ tập” bằng chữ Nôm của Nguyễn 
Trãi tựa như hai viên ngọc quý, là niềm tự hào của nền văn học cổ Việt Nam. 


Bài thơ “Cuối xuân tức sự” trích trong “Úc Trai thỉ tập” là một trong những 
bài thơ xuân đặc sắc của Nguyễn Trãi, nguyên tác bằng chữ Hán, Khương Hữu 
Dụng dịch như sau: 

Cuối xuân tức sự 
Suốt ngày nhàn nhã khép phòng văn, 
Khách tục không ai bén mảng gân, 
Trong tiếng cuốc kêu xuân đã muộn, 
Đây sản mưa bụi nở hoa xoan. 

Nguyễn Trãi làm bài thơ xuân này khi ông đã về ở ẩn tại Côn Sơn, xa lánh 
cảnh bon chen, nịnh hót nơi triều đình để gìn giữ tấm lòng trong sạch và hưởng vẻ 
đẹp đất trời tiết cuối xuân. 


1. Nguyên Trãi - một tâm hồn thanh cao: 
“Suốt ngày nhàn nhã khép phòng văn, 
Khách tục không ai bén mảng gân” 
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Trong bài thơ, tuy không gian thu hẹp lại trong ?p ròng vấn” nhưng thời gian 
lại dài "sốf ngày” Tâm hồn nhà thơ vô cùng thư thái, sống trong “nhàn nha”, làm 
bạn với trang sách, với văn chương, tìm đến cội nguồn những tư tưởng, đạo đức 
sáng ngời của tiền nhân. Đó là cái nhàn thanh cao của một nhân cách lớn. 


Bằng nghệ thuật tương phản, con người suốt ngày khép “phòng ván” kia đối 
lập với “kách re” giữa đời thường cho thấy Nguyễn Trãi luôn luôn gìn giữ phẩm 
sách trong, sạch, tâm hồn thanh cao, giữa chốn bụi trần lao xao danh lợi. 

Nhà thơ Sóng Hồng ca ngợi Nguyễn Trãi lầ con người “cứo khiết” và đó cũng 
là cảm nhận thứ nhất của chúng ta về târì hồn Nguyễn Trãi qua bài thơ này. 

2 Nguyễn Trải - một tâm hồn cao đẹp trước thiên nhiên và cuộc đời vẫn ẩn 
tín một niềm tỉn yêu đời thư thiết. 

Nguyễn Trãi suốt ngày '4/ép kín” mình trong “phòng vấn” nhưng tâm hồn 
nhà thơ luôn gắn bó với thiên nhiên. chan hòa với đất trời. Lòng ông hòa nhịp với 
bước đi của mùa xuân; mùa xuân đang tàn để chuyển dần sang mùa hạ, qua âm 
thanh tiếng cuốc kêu giục giã. Lồng ông xôn xao cùng hình ảnh mưa bựi trắng trời, 
hoa xoan trắng tím nở đầy sân, ngào ngạt hương thơm: 

"Trong tiếng cuốc kêu vuân đã muộn, 
Đây sản nhưa bụi nở họa voan.” 

Nhà thơ ở trong “phòng văn” nhưng tâm hồn vẫn giao cảm với đất trời. Ông 
đã xa lánh "khách rục”, để cánh cửa tâm hồn rộng mở về phía thiên nhiên. Nguyễn 
Trãi, lòng thư thái, lắng tai nghe tín hieu mùa xuân, xa gần, giục giã, khắc khoải. 
Cảnh sắc cuối xuân được ông lựa chọn bằng những thi liệu tỉnh tế để diễn tả nét 
xuân cảm đào dạt trong tâm hồn ! Nhà thơ hướng về đất trời để tận hưởng: nét xuân 
nghe thấy (tiếng cuốc), nét xuân nhìn thấy (mưa bụi, hoa xoan) và nét xuân cảm 
thấy (hượng xoan). 

Cảnh cuối xuân mà tâm hồn nhà thơ đã cảm nhận, được ghi lại "ằng một vài 
nét đơn sơ mà gợi cảm, bình dị dân đã mà đáng yêu. Hai câu thơ cuối không chỉ tả 
zảnh mà còn bộc lộ một nỗi niềm, một tâm sự trước cảnh thiên nhiên. Lòng ưu ái 
vẫn đêm ngày dào dạt như thủy triều, một tình quê đằm thắm như hương sắc tạo 
vật. Tâm sự nhà thơ lồng vào âm thanh, hương sắc mùa xuân. Một niềm tin vào sự 
lổi thay thực tại đáng buồn của triều đình theo dòng trôi của thời gian in dấu trong 
sảnh và trong tình người. Đó là cái hay, cái tỉnh tế của ngòi bút “ẩn” Nguyễn Trãi 
qua bài thơ này. 

Có thể nói, tâm hồn Nguyễn Tiãi luôn luôn chan hòa với thiên nhiên, giao 
›ảm với mùa xuân đất trời, với tất cả tình yêu thắm thiết đối với quê hương và tràn 
lây niềm tin. Đó là cảm nhận thứ hai của chúng ta về tâm hồn Nguyễn Trãi khi đọc 
sài thơ “Cuối vuân tức sự”. 

“Cuối xuân tức sự” được viết theo thể thất ngôn tứ tuyệt, bài thơ xuân trữ tình 
:ho ta thấy cảnh sắc cuối xuân ở !ìng quê xa xưa thật đẹp, đây sức sống. Một hồn 
hơ dạt đào trong sáng và thanh cao đang hòa nhịp với đất trời và quê hương nhưng vẫn 
hấm đượm tâm sự “⁄ ái” của Ức Trai đối với cuộc đời, với dân với nước. 


Đọc bài thơ ta cảm phục trước vẻ đẹp tâm hồn của Nguyễn Trãi, nhà thơ “iv 
nột ông tiên ở trong tòa ngọc, cái tài làm hay, làm đẹp cho đất nước, từ xưa chưa 
:ó bao giờ...”. 


175 


Cây chuối 
Phân tích bài thơ “Cây chưới” của Nguyễn Trãi 
nhằm làm nổi bật mặt trữ tình của hôn thơ Ức Trai 
Bài làm 

Ta được biết Nguyễn Trãi gắn liền với lịch sử trọng đại của dân tộc bằng 
“Bình Ngô đại cáo” vừa vĩ đại vừa thiêng liêng, lại được trì âm với ông ở góc độ rất 
người, số phận người, mơ màng và dân dã trong “Bến đò xuân đầu trại” và lại về 
cùng ngạc nhiên khi ta được gặp một con người rất đa tình qua bài thơ “Cú; chuối”. 

“Tự bén hơi xuân tốt lại thêm, 
Đây buông lạ, mâu thâu đêm. 
Tình thut một bức phong còn kín, 
Gió nơi đâu gượng mở xem.” 

Nhan đề bài thơ của Nguyễn Trãi rất mộc mạc, tả “Cảy chuối” Nhưng qu 
thực bài thơ lại hàm chứa một 'ý thơ sâu kín, nhiều tầng. Đến như Xuân Diệu l› 
người sành thơ cũng phải băn khoăn hàng chục năm trời tìm cách giải mã, nêu lêr 
một cách cảm cho ta nhiều thú vị: "Tại sao không là "lại tốt thêm” ? - "Lại tốt thêm' 
chẳng qua theo đà, theo thế, theo thời mà thêm tốt, bớt tốt ! Còn như Úc Trai viế 
“tốt lại thêm” để khẳng định: cái tốt vốn là bản chất rồi; từ lúc “bén hơi xuân” thì tối 
thêm. Cái thần của câu thơ là ở chữ “'»én”. Và chữ “lạ”, chữ “mẩu” ở câu kai đào dạt 
ngạt ngào hơn. Khi đã hiểu sự “!¿” là mùa xuân riêng xuất hiện thì hai câu cuối dính 
liền một cách thoải mái với hai câu trên. 

Tả cây là phải tả lá, tả hoa (ở đây là quả), nhưng ứ Trai không sa đà vào ch 
tiết, vào dáng cây, thế cây... mà chỉ cốt ghi lấy ấn tượng. Chính vì vậy, ông không 
tả lá thấp, lá già mà tả lá non, chúm chím, cái đọt chuối màu xanh cẩm thạch đang 
đung đưa trước làn gió xuân. Ngầm ý là: sức sống, sức xuân của cây chuối đâu đã ¿ 
vào giới hạn cuối cùng. Nó đang thừa dư, trữ lượng của nó còn lai láng, đìy ắp. Như 
một cô gái biết mình đẹp, đang có mối tình đẹp, cây chuối dường như e ấp, ngượng 
ngập vì duyên may, vì có trong đời mình, trong lòng mình một hạnh phúc lớn lao 
trọn vẹn. Tâm trạng ấy được hình tượng lên bằng một bức “fình th”, mót cuốn thị 
còn niêm phong dán kín. Nguyễn Trãi đã nhận ra dưới góc độ hết sức mòng và thơ 
duyên dáng và đa tình. Vừa giãi bày, vừa gói ghém những chuyện động trời nhưng 
đang ở dạng ẩn chìm, chưa hé lộ. Kín đáo và tình tứ biết bao ! Và cũrg biết bac 
phấp phỏng, hồi hộp, đợi chờ: 

“Tình nhu một bức phong còn kín, 

Gió nơi đâu gượng mở xem”. 

Dĩ nhiên, tình lang của cây chỉ có thể là mùa xuân, là ngọn gió. Nzọn gió ấy 
cũng mỏng manh làm sao như nồi đợi chờ kia ! Nó sẽ lướt qua để làm cái việc mẻ 
bức '?ìnjh ru” còn phong kín đó. Bức thư là thực, tình thư là ảo, có mà tưởng nhì 
không. Đọc thư tình, mà trước hết là thao tác mở thư phải nhẹ nhàng, phải trâr 
trọng, “một tấm lòng đối với một tấm lòng”, phải “gượng mở”. Bởi tình thư có khí: 
cạnh vật chất, nhưng /rước hết và chủ yếu, quan trọng hơn là khía cạnh hôn người 
Chính vì lẽ đó, trong sự ứng xử không thể suồng sã, thô kệch. “G/ó nơi đâu ?”- câu 
hỏi tu từ ở đây rất gợi, như một sự mời mọc, nhưng cũng rất nhã: “gượn; ở xem” 
Như vậy, mạch cảm xúc chính trong bài thơ được thực hiện bằng thủ phíp ví ngầm 
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để miêu tả cây chuối, rồi từ đó muốn hướng tới ca ngợi vẻ đẹp sung mãn của tuổi 
trẻ bắt gặp tiết xuân về. Ấy là vẻ đẹp xuân sắc, xuân tình của cây cỏ và lòng người 
nà mùa xuân đem lại. 

Với phong cách nghệ -huật tượng trưng kiểu phương Đông, không nhất thiết 
tả cây chuối cụ thể, Nguyễn Trãi đã gây ấn tượng sâu sắc bởi sự cảm thụ của nhà 
thơ trước cái đẹp của sức xuân mà người con gái đẹp vốn là biểu tượng ấy. 

Sức trẻ ấy toát ra hương thơm. Vẻ đẹp thanh tân của cây chuối gặp xuân được 
chiêm ngưỡng bởi một hồn thơ đa tình, nhạy cảm. Về phương diện này, ta thấy Ứ 
Trai tiên sinh người hơn ai hết, đời hơn ai hết, bên cạnh một Nguyễn Trãi thiêng 
liêng, cao đẹp với áng thiên cổ hùng văn “Bình Ngó đại cáo”. 


Bàn luận về phép học 
(Luật học pháp) 
Nguyễn Thiếp 
I. Đề luyện tập 

Đề số I. Giới thiệu một vài nét về Nguyễn Thiếp. 

Đề số 2. Suy nghĩ của em sau khi đọc bài “Bàn lưận về phép học” của 
Nguyễn Thiếp. 

Đề số 3. Phân tích bài "Bàn luận về phép học” của Nguyễn Thiếp và nói lên 
cảm nghĩ của em. 

H: Bài vàn tự luận 
Đề số 1 

Nguyễn Thiếp (1723-1804) tự là Khải Xuyên, hiệu là Lạp Phong cư sĩ. Người 
đời mến mộ cụ, nên gọi là La Sơn phu tử hay La Sơn tiên sinh. 

Nguyễn Thiếp quê ở làng Mật Thôn, xã Nguyệt Ao, huyện Căn Lộc, tỉnh Hà 
Tĩnh. Tư chất thông minh, tài cao, đức trọng. Sau khi đỗ Hương Cống (Cử nhân), 
Nguyễn Thiếp ra làm quan trên 10 năm, cụ từ quan, dựng am trên nú: Thiên Nhẫn, 
sống cuộc đời ẩn dật. Vua Quang Trung rất kính ái và trọng vọng Nguyễn Thiếp; 
nhiều lần tặng lụa và vàng bạc, nhưng cụ đều đa tạ và chối từ. 

Nguyễn Thiếp để lại khoảng 100 bài thơ, bài văn, phần lớn bằng chữ Hán, 
trong đó có trên 10 bài tấu, khải, tựa, kí, thư từ. Nhà sử học Phan Huy Chú khi bình 
phẩm về thơ Nguyễn Thiếp, đã viết: “... hở thanh nha, lí thú thung dung, thực là lời 
nói của người có đức”. 

Bài tấu “Luận học pháp” (Bàn luận về phép học), các bài thơ: “Vũ 0rung uọng 
cố thương" (Trong mưa nhìn quê cũ), “Phù Thạch phùng lão nại” (Gặp ông già đánh 
cá ở Phù Thạch),... đã thể hiện tấm lòng ưu ái của cụ. 

Đề số 3 

“Bàn luận về pháp học” là đoạn văn trích từ bài tấu của Nguyễn Thiếp gửi 

vua Quang Trung vào tháng 8-1791. Lúc bấy giờ Nguyễn Thiếp đang làm Viện 
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trưởng viện Sùng chính. phụ trách việc biên soạn sách và xảy dựng Trung đô 
Phượng Hoàng (Nghệ An), mọt công việc vô cùng to lớn và hết sức nặng nề. 

Bài tấu này thể hiện cái tầm của Nguyễn Thiếp đối việc chấn hưng nên quốc học, 
nền giáo dục nước nhà, nhằm mở mang dân trí, đào tạo nhân tài cho đất nước. 

Các vấn đề như mục đích việc học, nội dưng học tập và phương pháp học tập 
đã được Nguyễn Thiếp trình bày một cách ngắn gọn và tường tận. 

Mở đầu, ông nhắc lại câu cổ ngữ: "Ngọc khóng mài, không thành đỏ vật; 
người không học, không biết rõ dạo”. Vậy mục đích học là biết “lể đối xử hàng ngày 
giữa mọi người”. Nói cách khác, học để mở mang trí tuệ và bồi bổ đạo đức. Ø¿ø mà 
Nguyễn Thiếp nói đến là đo làm người. Ông than phiển “nến chính học đã bị thất 
truyền”. Có biết bao tệ lậu đáng chê trách như “đ#@ nhau lối học hình thức hòng cẩu 
danh lợi”, coi thường đạo lí "không còn biết đến tam cương, ngũ thường” Nhà đột từ 
nóc: “Chúa trọng nịnh thần”. Ví dụ, cuối thời Lê - Trịnh, tệ nạn buôn quan bán tước 
hoành hành. Sử sách cho biết vào năm !750, đời vua Lê Hiển Tông, vì Nhà nước 
thiếu tiền, đã đặt ra lệ thu tiền fhôug kinh: hề ai nộp ba quan thì được đi thí hương, 
không phải khảo hạch. Thành ra những người làm ruộng, đi buôn, ai cũng nộp 
quyển vào thi; rồi người thì dùng sách, kẻ thì thuê người làm bài; kẻ thuê học mười 
người không được một (theo Dương Quảng Hàm). Sống trong thời kì đen tối, loạn 
lạc ấy, Nguyễn Thiếp vô cùng đau buồn, thở than: “Vước mất nhà tan đều do những 
điều tệ hại ấy”. Nguyễn Thiếp đã có một cách nói trầm tĩnh, ôn hòa mà sâu sắc 

Phân thứ hai, Tiên sinh nói đến nói dung và phương pháp học tập. Học ở 
đâu? - Trường học của phủ, huyện, các trường tư, con cháu các nhà văn võ, thuộc 
lại “đều tùy đâu tiện đấy mà đi học” Học cái gì? Tác giả bài tấu cho hay: “Nhất 
định theo Chu Tử” (1130 - 1200). Một học giả đời Nam Tống. Nội dung học tập: 
“Lúc đâu học tiểu học để bồi lấy gốc. Tuần tự tiến lên học đến Tư thút, Ngũ kính, 
Chứ sử". Điều đó cho thấy, nội dung học tập mà Nguyễn Thiệp nêu lên không có gì 
mới, ông chưa vượt qua được những hạn chế của lịch sử và của thời đại. Sách Tàu đã 
mấy nghìn năm vẫn được tôn thờ! Vẫn coi trọng thơ văn, chưa hướng tới khoa học. 

Về phương pháp học, ý kiến của Nguyễn Thiếp rất xác đáng và tiến bộ. Coi 
trọng vấn đẻ thiết yếu cơ bản: “ọc rộng rồi tóm lược cho gọn”. Học phải đi đôi với 
hành “theo điểu học mà làm”. Niễm mong ước của ông rất đẹp và chân thành: “Họø 
may kẻ nhân tài mới lập được công, Nhà nước nhờ thế mà vững yên. Đó mới thực là 
cái đạo ngày nay có quan hệ tới lòng người. Xin chớ bỏ qua” 


Tiên sinh đã khẳng định tâm quan trọng của đạo học, ý nghĩa to lớn của đạo 
học: “Đạo học thành thì người tốt nhiều; người tốt nhiều thì triểu đình ngay ngắn 
mà thiên hạ thịnh trị”. Đúng là việc học góp phần đào tạo nhân tài, rhở mang dân 
trí, góp phần xây dựng đất nước thịnh trị. Chiến lược "rồng người” được Tiên sinh 
nói lên thật sáng tỏ. : 

Phần cuối, Nguyễn Thiếp giãi bày lòng mình. Bài tấu nói về phép học là 
những lời “thành thật”, chứ không phải “lời nói vụ vở”, ông khiêm tốn và cung kính 
“cúi mong Hoàng thượng soi xót” 

Nguyễn Thiếp đức trọng tài cao, được người đương thời kính ái gọi là Lư Sơn 
phu tử. Tài năng của ông chưa kịp thi thố, thì vua Quang Trung băng hà. Ông đã từ 
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chức và lui về núi cũ rừng xưe ở ẩn. Ôug đã qua đời năm 81 tuổi, thanh bạch và 
thanh «ao, Bài tấu “Đủ tuớu t2 phép học” với những ý kiến của Tiên sinh về mực 
đích học tập, phương pháp học tập rất đúng đán siếa bộ. VỀ nội dung học tập, ý 
kiến của Tiên sinh clưa vượt gua được hạ chế của lịch sử và thời đại. Có điều, 
nŸ`iệt tìm của La Sơn phụ tử đối với nước. với dân, đối với sự nghiệp trồng người đã 
để lại biết bao sự tôn kính, ngưỡng mộ cho hậu thẻ. 


Bài số 28 


'Thuế máu 
(Trích *Bản án chẻ độ thực dân Pháp”) 
Nguyễn Ái Quốc 

I. Đẻ luyén tập 

Đềsố 1. Giới thiệu xuất xứ bài ` 7huế máu”. 

Đề số 2. Phân tích mục “Chiến tranh và người dân bản xứ" trong bài “Thuế 
máu" của Nguyễn Ái Quốc và nêu cảm nghĩ của em. 

Đồ số 3. Chương '“Thuế máu” trong *Bản án chế độ thực dán Pháp” đã xây 
dựng hình tượng tên thực dân quỷ quyệt ghê tờm. Em hãy phân tích và chứng minh. 

Đề số 4. Phân tích bài *Thuế mát” của Nguyễn Ái Quốc và nói lên cảm nghĩ 
của em. 
IL Bài văn tự luận 


Đề số I 


Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), Nguyễn Ái Quốc sống, 
lao động và hoạt động cách mạng ở Pa-ri nước Pháp. Lúc thì Người viết báo, lúc thì 
rửa ảnh, về truyền thần; lúc thì làm chủ bút báo Người cùng khổ. 

Ngoài một số truyện kí, Nguyễn Ái Quốc còn có tác phẩm “Bản án chế độ 
thực dân Pháp”, tất cả đều được viết bằng tiếng Pháp. 

“Bản ám chế độ thực dân Pháp” gôm có 12 chương và phân phụ lục Gửi 
"hanh nién Việt Nam; xuất bản lần đầu tại Pa-ri vào năm 1925. Chương I mang tên 
*Thuế mát”. 

“Bảp án chế độ thực dân Pháp” là lời đanh thép kết tội bọn thực dân Pháp, 
shản ánh cuộc sống đau khổ, bi thương của các dân tộc đa vàng, da đen quằn quại 
lưới ách thống trị tàn bạo của chế độ thực dân Pháp. 

*Bả» án chế độ thực dàn Pháp” đã cho thấy cái giá của độc lập, tự do, thể 
tiện một c¿ch sâu sắc tư tưởng vĩ đại ®Khóng có gì quý hơn độc lập, tự do”. 


Để số 2 
Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), Nguyễn Ái Quốc sống và 


loạt động tại Pháp. Người từng viết truyện kí, viết phóng sự... bằng tiếng Pháp đăng 
rên báo “Người cùng khở”, báo “Nhân đạo"... 


Năm 1925, tác phẩm “Bưn án chế độ v dân Pháp” của Nguyễn Ái Quốc viết 
ằng tiếng ?háp được xuất bản tại Pa-ri. Tác phẩm đã rố cáo và kết án những tội ác 
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tày trời của chủ nghĩa thực dân Pháp, đồng thời phản ánh cuộc sống tủi nhục, đam 
thương của những người dân nô lệ ở các xứ thuộc địa trên thế giới. 

Đoạn trích “Thuế máu” rút trong chương I "Bản án chế độ thực dân Pháp” với 
nhan đề “Thuế máu” rất độc đáo, có giá trị tố cáo tội ác của bọn thực dân một cách 
đanh thép. Các tiêu đề bổ sung như: I. Chiến (ranh và “người bản xứ" 2. Chế độ lính 
tình nguyện; 3. Kết quả của sự hỉ sinh - đã làm nổi rõ cái thứ “Thuế máu” võ cùng kì 
lạ và vô nhân đạo. Những người An-nam-mít, những nô lệ da đen phải làm bia đỡ đạn 
cho bọn thực dân Pháp và bị đối xử một cách vô cùng dã man. Ta hãy tìm hiểu và 
phân tích mục “Chiến tranh và người dân bản xứ”. ï 

Trước khi có chiến tranh thì những thanh niên “bản xứ” chỉ là “ưững tên da 
đen bẩn thủ, “những tên An-nam-mit bẩn thíu” chỉ biết làm cu-li “kéo xe tay” và 

“ăn đòn” của các quan cai trị da trắng. Nhưng khi chiến tranh vừa bùng nổ, bọn thực 
dân đã xảo quyệt dùng mọi thủ đoạn lừa mị, bịp bợm biến những kẻ khốn nạn ấy 
thành “con yêu”, “bạn hiển” của các quan cai trị Tphụ mẫu nhân hậu”, của các quan 

“toàn quyền lớn, toàn quyền bé”, họ được phong cho các danh hiệu tối cao là “chiến 
sĩ bảo vệ công lí và tự do”. Tác giả đã sử dụng thủ pháp tương phản để vạch trần 
giọng lưỡi, thủ đoạn bịp bơm quất quay của bọn thực dân trong việc bát nô lệ “bản 
xứ” làm bia đỡ đạn, một cách đánh “thuế máu” vô cùng xảo quyệt. Các từ ngữ như 
"chiến tranh vui tươi”, “lập tức họ biển thành”, “đùng một cái”, “được phong cho cái 
danh hiệu tối cao”- đã làm cho giọng văn châm biếm trở nên sâu cay, mỉa mai. 

Nguyễn Ái Quốc đã gợi lên những mất mát đau thương của những thanh niên 
bản xứ bị bắt đi làm bia đỡ đạn. Họ phải “xơ /i¿” vợ con, phải “rời bở” quê hương, 
mảnh ruộng, đàn cừu. Họ đi “phơi tháy” trên các bãi chiến trường châu Âu. C6 biết 
bao cảnh chết chóc thương tâm. Chết vì thủy lôi , “được xuống tận đáy biển để bảo 
vệ Tổ quốc của các loài thuỷ quái”. Bị “đem nướng”, đã "bỏ xác” tại các vùng hoang 
vu Ban-căng, để “lúc chế! còn tự hỏi phải chăng nước mẹ muốn chiếm ngôi nguyên 
phi trong cung cấm vua Thổ”. Xương máu của họ, cái chết của họ thật vô nghĩa, 
hoặc “anh dũng đưa thân cho người ta tàn sát” trên bờ sông Mác-nơ, trong bãi lây 
miền Săm-pa-nhơ, hoặc “lấy máu mình tưới những vòng nguyệt quế của các cấp chỉ 
huy”, hoặc "lấy xương mình chạm nên những chiế: gây của các ngài thống chế. 
Tác giả đã kết hợp miêu tả với bình luận để mỉa mai, châm biếm cái “thư mát” của 
bọn thực dân. 

Những người lính thợ không bị bỏ xác trên các bãi chiến ngÝng. thì lại bị đầu 
độc, phải lao động khổ sai, “làm kiệt sức" trong các xưởng, thuốc súng ghê tởm 

“nhiễm phải những luồng khí độc đỏ ốï”. Những kẻ khốn khổ ấy “đã khạc ra từng 
miếng phổi" chẳng khác gì hít phải hơi ngạt vậy! Đó là một sự "fr¿ giá” rùng rợn 
của "dân bản xứ" đối với chiến tranh! 

Những con số dưới ngòi bút Nguyễn Ái Quốc thật sự “biếf nói”: Bảy mươi vạn 
người bản xứ bị đánh thuế máu, và trong số ấy có tám vạn người đã chết đau đớn, vô 
nghĩa "không bao giờ còn trông thấy mặt trời trên quê hương đất nước mình nữa”. 

Đọc mục “Chiến tranh và người dân bản xứ” trong chương “Thuế máu”, ta vê 
cùng xúc động trước số phận đau thương của những “rgười bản xứ” những nô lệ da 
đen, da vàng đã phải nộp “?huế máu” cho bọn thực dân Pháp trong đại chiến thế giới 
lần thứ nhất. 
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Nguyễn Ái Quốc đã sử dụng sắc sảo các thủ pháp nghệ thuật như tương phản 
đối lậI›;, kết hợp miêu tả với bình luận, nêu lên những con số, những sự thực, đặc 
biệt tạo iên những lời văn, giọng văn chua cay để vạch trần, để lên án, để chàm biếm 
loại "2 máu”, một trong những hình thức bóc lột đã man nhất của thực dân Pháp. 

Trong suốt 80 năm thống trị nước ta, thực dân Pháp đã đặt ra hàng trăm thứ 
thuế vô lí, bóc lọt dân ta đến tận xương tủy. Sưu thuế đã man đã làm tan nát, điêu linh 
bao gia đình. Ta quên sao được hình ảnh anh Dậu “hj trói như chó để giết thịt”, chú 
Hợi đã chết từ năm ngoái vẫn “không trốn được nợ nhà nước”, chị Dậu phải bán con, 
bán chó để nộp sưu cho chồng. Nhưng khi đọc chương “Thuế máu” trong “Bản án chế 
độ thực dân Pháp”, ta vô cùng kinh khủng về bộ mặt ghê tởm của bọn thực dân Pháp. 
"Thuế máu” là một trong những tội ác tày trời của chúng, “Thuế máu” đã bóc trần 
luận điệu “'khøi hóa”, “bảo hộ” của thực dân Pháp. 


Đề số 3 

“Bản án chế độ thực dán Pháp”¡n lần đầu năm 1925, đến nay đã hơn 80 năm 
trôi qua, nhưng nó vẫn làm ta xúc động về bao tội ác vô cùng dã man của bọn thực 
dân Pháp, về nỗi thống khổ của những người nô lệ da màu, những Nê-gơ-rô, những 
An-nam-mít. 

Đặc biệt chương “Phưế máu” đã xây dựng hình tượng khái quát về tên thực 
dân quỷ quyệt, ghê tởm đầy ấn tượng. 

Trong những thế kỉ trước, với tàu chiến và đại bác, thực dân Pháp đã xâm 
lược nhiều nước châu Phi, châu Á. Chúng đã mượn lá cờ “tự do, bình đẳng, bác ái" 
đi xâm lược nô dịch các dân tộc, bóc lột, áp bức dã man những người nô lệ “bẻn 
xứ". Nhưng chúng vẫn rêu rao là “hai hóa", là “bảo hộ”... Nguyễn Ái Quốc qua 
chương “Thuế máu” đã vạch trân, đã tố cáo, đã lên án tội ác tày trời của những Công 
sứ, những tên Toàn quyền bụng phệ! 

Bọn thực dân Pháp rất xảo quyệt, tàn bạo và quất quay. Dưới con mắt chúng, 
dân bản xứ chỉ là những tên da đen “bẩn thủ¿”, những tên “An-aam-mit” “bẩn thủu”, 
được chúng đối xử bằng dùi cui, bằng roi vọt. Chúng khinh miệt cho họ là “ch biết 
kéo xe tay” và “ăn đòn” của các quan cai trị! Thế nhưng, khi =biến tranh bùng nổ, để 
bắt được nhiều lính đi làm bia đỡ đạn, chúng lập tức thay đổi thái độ, dùng những 
lời lễ ngọt ngào, dụ đỗ, bịp bợm. Những người nô lệ “bẩn ti” và khốn nạn ấy “lập 
tức" được bọn quan lại thực dân “biến thành” những “con yêu” của “nước mẹ”, những 
“bạn hiền” của các ông Tây, bà đầm, những "chiến sĩ bảo vệ công lí và tự do”. Thật 
mỉa mai là ?hững chiến sĩ” vĩ đại ấy chưa bao giờ được hưởng một tí công lí và tự do. 
Đau thương cho họ là phải trả giá bằng nước mắt và xương máu. Phải “vø !ì¿” vợ con,: 
phải “ời bở” mảnh ruộng, đàn cừu. Phải làm mồi cho thủy lôi. Phải “bở xác” trên 
vùng Ban-căng hoang vu. Xương máu của những kẻ làm bia đỡ ¿+.. thật vô lí vô 
nghĩa, hoặc “tưới những vòng nguyệt quế của cấp chỉ huy”, hoặc “chạm nên những 
chiếc gậy của các ngài thống chế”. Những lính thợ phải “làm kiệt sức”, "bị nhiễm 
những luông khí độc đỏ ối”, phải “khạc ra từng miếng phổi": Nguyễn Ái Quốc đã 
nêu lên những sự thật, những con số nói lên chiến tích đánh "Thuế máa” của thực 
dân Pháp: bảy mươi vạn người bản xứ được đi nộp “:huế máu”. trong đó có tắm vạn 
người phải bỏ xác trên các bãi chiến trường châu Âu “không bao giờ còn trông thấy 
mặt trời trên quê hương đất nước mình”. 
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Chiến tranh kết thúc, khi đại bác “4đ mgấy thịt đen, thịt vàng rồi", thì bọn cầm 
quyền thực dân “bồng đưng im bặt như có phép lạ". Những kẻ đi nộp “thuế máu” có 
may mắn sống sót trở về, cả người Nê-gơ-rô lẫn người “An-nam-mír”, lại trở lại “giống 
người bẩn thu”. Họ bị bọn thực dân “lội hếf” tất cả của cải của họ, từ cái đồng hồ, 
đến bộ quần áo mới. Họ bị đẩy xuống tàu, về nước, bị đối xử như súc vật,... Và bọn 
quan cai trị đã “đón chào” họ bằng một bài diễn văn "yêu nước”: “Các anh dd bảo 
vệ Tổ quốc, thế là tốt. Bảy giờ, chúng tôi không cần đến các anh nữa, cút đi!" 
Giọng lưỡi ấy đã thể hiện bản chất trơ tráo, đều cáng của bọn thực dân Pháp. 

Hình ảnh tên thực đân quỷ quyệt, ghê tởm đã bị tác giả vạch mặt và lên án 
qua cảnh bắt lính. Chúng đã từng bắt dân nô lệ Đông Dương mua rượu và thuốc 
phiện “heo lệnh quan trên”, chúng từng “bóp nặn” họ bằng mọi thứ sưu thuế, tạp 
dịch. Chiến tranh bùng nổ, bọn thực dân đã “tiến hành những cuộc làng ráp lớn về 
nhân lực trên toàn cối Đông Dương”. Hàng vạn người “bị bắt đêu bị nhốt vào các 
trại lính". Đề có nhiều “vật liệu biết nói”, các vị “chúa tỉnh” - những viên Công sứ ở 
Đông Dương ra lệnh cho bọn quan lại dưới quyền phải tìm mọi cách “vo¿y xZ” để 
“trong một thời hạn nhất định phải nộp cho đủ một số người nhất định” được vinh 
hạnh đi nộp “huế máu”. Kẻ nghèo khổ bị bắt làm bia đỡ đạn thì cam tâm “chịu 
chết”, còn con cái nhà giàu thì “đi lính tình nguyện hoặc «vì tiên ra”. 

Để "đền đáp” công ơn các thương binh người Pháp, vợ của tử sĩ người Pháp, 
bọn thực dân đã “4 đãi”, cấp môn bài bán thuốc phiện cho họ. Nguyễn Ái Quốc đã 
khinh bỉ và căm thù lên án chính quyền thực dân “đã phạm tới hai tội ác đối với 
nhân loại”. Món quà đó là “món quà nhơø nhớp”. Bọn cá mập thực dân “không ngân 
ngại đâu độc cả một dân tộc để vơ vét cho đây túi”, phải nghiêm khắc lên án! 

Bằng nghệ thuật tương phản, hoặc nhắc lại giọng lưỡi và thủ đoạn của bọn 
quan lại thực dân, tác giả đã dựng nên hình tượng khái quát về bọn thực dán Pháp 
rất xảo quyệt, bịp bợm và trơ tráo trong việc đánh “thuế máu”, trong việc đầu độc 
nhân dân Đông Dương bằng thuốc phiện. Qua đó, ta càng thấy rõ “Bản án chế độ 
thực dân Pháp” của Nguyễn Ái Quốc là một tác phẩm chính luận giàu ính chất tố 
cáo và luận chiến có giá trị thức tỉnh đặc sắc. 


Bài số 29 


Đi bộ ngao du 
(Trích “É-min hay Về giáo dục”) 
Ru-xô 
1. Đề luyện tập l 

Đề số I. Giới thiệu một vài nét về Ru-xô và tác phẩm *Ê-min hay Về giáo dục”. 

Đề số2. Đi bộ ngao du rất thoải mái, chủ động và tự do như thế nào? 

Đề số 3. Đi bộ ngao du rất có ích, vì sao? 

Đề số4. Tại sao Ru-xô cho rằng đi bộ ngao du vô cùng thú vị? 

Đề số 5. Phân tích bài '*Đi bộ ngao đt của Ru-xô và nói lên cảm ngÌĩ của em. 
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H. Bài văn tự luận 
Đề số 1 

-G.G. Ru-xô (1712 - 1788) là nhà triết học lớn của nước Pháp ở thế kỉ Ánh 
sáng, Năm 14 ông tuổi học nghẻ thợ chạm, rồi sống lang thang, làm đủ các nghề 
như dạy nhạc. làm đầy tớ, làm gia sư,... Nhờ thông minh, biết tự học và sáng tạo, 
ông đã trở thành nổi tiếng với khoảng 10 tác phẩm gồm nhạc kịch, tiểu thuyết, luận 
văn, triết học, tiêu biểu nhất là hai tác phẩm: “Khế ước xã hội" và “Ê-min hay là về 
Giáo dụ” 

Quan điểm triết học của Ru-xô rất tiến bộ: để cđo con người rự nhiên, chống 
lại con người xã hội, đấu tranh cho một nền giáo dục đớn chủ, tự do, lên án xã hội 
đương thời đã chà đạp, nô dịch và làm tha hóa con người. 

- Tác phẩm “È-min hay là về Giáo dục” được Ru-xô viết vào năm 1762; nó là 
đỉnh cao triết học của ông, gồm có 5Š cuốn. Ê-min là một nhân vật tượng trưng, 
được nuôi dưỡng từ thơ bé trong cuộc sống tự nhiên, trong môi trường dân chủ và tự 
đo mà trí tuệ, nhân cách và thể lực ngày một phát triển tốt đẹp. 

Trích đoạn “Đi bộ sgao dị” rút trong cuốn 5, khi Ê-min đã khôn lớn, trưởng thành. 

~ Qua đoạn trích, Ru-xô khẳng định đi bộ ngao,du thật có ích và vô cùng thú vị. 

Đề số 5 

G.G. Ru-xô (1712-1788) là nhà triết học lớn của nước Pháp ở thế kỉ Ánh sáng. 

Tác phẩm “Ê-min hay là về Giáo dục” được Ru-xô viết vào năm 1762; nó là 
đỉnh cao triết học của ông, gồm có 5 cuốn. 

Trích đoạn “Đi bộ ngao đục rút trong cuốn 5, khi Ê-min đã khôn lớn, trưởng 
thành. Qua đoạn trích, Ru-xô khẳng định đi bộ ngao du thật có ích và vô càng thú vị. 

“Trích đoạn “Đi bộ ngao ‹li” gồm có 3 đoạn vàn: môi đoạn văn là một luận điểm: 

- Đị bộ ngao du rất thoải mái, chủ động và tư do. 

- Đị bộ ngạo dhủ rất có ích, vì quan sát, học tập được nhiều kiến thức trong 
thế giới tt nhiên bao la. 

- Đị bộ ngao địt vô cùng thú vị. 

Ở Pháp và Tây Âu vào thế kỉ XVII đi ngựa được xem là sang trọng, văn minh. 
Nhưng Ru-xô đã so sánh và kháng định: đi bộ ngao du thú vị hơn đi ngựa. Đi Độ ñgao 
dụ rất thoải mái và chủ động: có thể đi hay dừng, có thể quay phải, quay trái, quan sát 
khắp nơi, xem xét tất cả tùy thích. Có thể đến với bao cảnh đẹp, cảnh lạ đó đây: một 
dòng sông, một khu rừng rậm. mọt hang đóng, một mỏ đá... Đến đâu ưa thích thì ta lưu 
lại đấy, lúc nào thấy chán thì bỏ đi. Đj bộ ngao dụ rất tự do, ta chẳng phụ thuộc vào 
những con ngựa bay gã phu trạm, có thể đi theo những con đường mà ta thích: Gặp thời 
tiết xấu thì ta đi ngựa. Chăng hề vội vã... E-min to khỏe, không mỏi mệt, em tìm được 
nhiều thú để giải trí, để làm việc, để vận động chân tay. 

Đi bộ ngao du là để quan sát, tìm tòi, phát hiện như Ta-lex, Pla-tông và Pi-ta-go, 
những nhà triết học, toán học vĩ đại của Hy Lạp thời cổ đại. Đi bộ ngao du là để 
xem xét những tài nguyên, là để biết các đặc sản nông nghiệp và cách thức trồng 
trọt những đặc sản ấy. Là để phát triển hứng thú với tự nhiên học: xem xét một 
khoảnh đất mà mình đi qua, ghè một vài mẩu của lèn đá, sưu tập hoa lá, những hòn 
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sỏi, các hóa thạch của những quả núi. Ru-xô so sánh một cách hóm hỉnh để làn nổi 
bật lí lẽ của mình: phòng sưu tập của “những triết gia phòng khácH” thì có đi “các 
thứ linh tỉnh" vì họ “chỉ biết gọi tên” nhưng “chẳng có một ý niệm gì về tt nhiền cả”. 
Trái lại, phòng sưu tập của Ê-min là phòng sưu tập “cả trái đất", "phon; phú 
hơn các phòng siat tập của vua chú”; có thể so sánh với các công trìm của 
Đô-băng-tông (1716 - 1800), nhà tự nhiên học lừng danh của nước Pháp. 

Qua đó, Ru-xô đã đề cao con người tự nhiên; ông chỉ rõ phải đưa con người 
vào trong môi trường tự nhiên để mở mang kiến thức, phát triển nhân cách. Giáo 
dục không được thoát li tự nhiên, nếu không sẽ trở thành viển vông, vô ngha. Tư 
tưởng ấy, quan điểm ấy rất tiến bộ, đến nay vẫn có nhiều ý nghĩa. 

Đi bộ ngao du còn làm cho sức khỏe “được făng cường”, tính khí trở nên “ÿ 
về”. Kẻ xa hoa sống trong tiện nghỉ sang trọng “ngồi trong các cỗ xe tốt chạy rất 
em” thì tâm hồn bệnh hoạn: “'„2 màng, buôn bđ, cán kỉnh hoặc đau khổ”. Tái lại, 
Ê-min vì đi bộ nhiều nên lạc quan, yêu đời: “luôn luôn vui vẻ, khoan khoái +à hài 
lòng với tất cẩ”, ăn ngon miệng hơn dù “bu cơm đạm bạc”, ngủ ngon giấc hơn, dù 
“cái giường tôi tàn”. Người ta có lúc phải phóng xe trạm cho nhanh, cho đượ: việc, 
nhưng muốn ngao du thì phải đi bộ. Thứ vị của đi bộ ngao đu là làm cho conngười 
trở nên giản dị hơn, biết sống, yêu sống và yêu đời hơn. 

Cách viết của Ru-xô rất thâm trầm, giản dị. Qua các ngôi thứ: “i, fq, 
Ê-min”, ông đã làm cho giọng văn thay đổi, lúc thì tranh biện, lúc thì tâm sự Lí lẽ, 
dẫn chứng ông nêu ra là sự thật hiển nhiên, là chân 1, đây sức thuyết phục. Pó lúc 
tác giả sử dụng so sánh một cách hóm hỉnh để khẳng định lí lẽ, quan điển của 
mình. Lí lẽ, dẫn chứng và cách lập luận của Ru-xô rất mạch lạc và khúc chiế, sáng 
tô và sâu sắc khi khẳng định một chân lí: đi bộ ngao du rất thoải mái và tự 1o, rất 
bổ ích và thú vị. Ai cũng nên biết, cần biết đi bộ ngao du để mở mang kiết thức, 
mở rộng tầm mắt, phát triển nhân cách, thể lực, làm cho cuộc sống có sắc mài ý vị. 

Đọc trích đoạn “Đi bộ ngào du” của Ru-xô, hơn bao giờ ta thêm sáng ö: học 
trong tự nhiên rộng lớn, học trong cuộc sống muôn màu là một trong nhữn; cách 
học tích cực nhất, có giá trị nhất. “Đi bộ ngao du” để yêu thiên nhiên hơn, u đời 
hơn, cũng là một cách “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.” 

II. Bài đọc tham khảo 
Giới thiệu về Ru-xô 

Giăng Giác Ru-xô (Jean - Jacques Rousseau) là nhà văn, nhà triết học vĩ đại 
của nước Pháp trong thế kỉ Ánh sáng (thế kỉ XVIH). Ông sinh năm 1712 tạ Thụy 
Sĩ và mất năm 1778 tại Pháp. 

Là con của một người thợ đồng hồ khéo tay, nhưng mãi đến năm lên mười tuổi, 
Ru-xô mới được đi học hai năm. Đó là thời kì ngọt ngào của tuổi thơ. Sau đó,ông đi 
học nghề thợ khắc. Từ năm 1728 đến năm 1741 là thời gian dài phiêu bạt, suốt nười ba 
năm trời. kiếm sống, trải qua nhiều cay đắng, tủi nhục. Lúc làm thợ khắc, lúc lưn đây 
tớ trong các gia đình quý tộc, có khi nương bóng bà Đơ Van-ren, có khi vàt học ở 
Đại chủng viện, đi học nhạc, rồi đi dạy nhạc kiếm ăn. Từ năm 1732-1746 gìn năm 
năm trời, được sống dễ chịu trong nhà Đơ Van-ren, ông đọc sách suốt ngày lêm, từ 
lịch sử, triết học, văn học, địa-1í đến thiên văn, vật lí, hoá học... 
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Cuối năm 1740, Ru-xỏ đến Pa-ri, mở ra một giai đoạn mới trong cuộc đời 
của ông. Lúc thì dạy nhạc, lúc thì làm thư kí. Năm 1746, Ru-xô lấy vợ, một cô gái 
nghèo làm nghề giặt thuê tên là Tê-re-dơ, sau này trong cuốn hồi kí ông đã viết: 
®Tê-re-dơ là niềm an tỉ duy nhất có thực trời bạn cho tôi trong cảnh cùng khổ, và 
chỉ riêng niềm an ủi ấy đủ giúp cho têi chịu dựng được cuộc đời” Năm 1750, 
Ru-xô giành được giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học Đi-giông với tác phẩm 
“Luận về khoa học và nghệ thuật” Năm 1752, ông viết “Thảy bói nông thôn” và trở 
thành nổi tiếng. Những năm sau đó, tài năng Ru-xô nở rộ, hàng loạt tác phẩm ra 
đời: Nàng Ê-lôi-dơ mới, Khế óc vã hói, E-min hay về Giáo dục, Những bức thu từ 
trên múi, Những điều bộc lộ (hồi kí -1772), v.v... Những năm cuối đời Ru-xô bị các 
thế lực nhà thờ, bọn phản động xua đuổi, sản lùng,... có lúc ông phải thay họ đổi 
tên, trải qua nhiều gian truân, cay cực. 

Năm 1778, Ru-xô qua đời. Hơn mười năm sau, khi cách mạng thắng lợi, di 
hài ông được đưa về táng tại điện Păng-tê-ông, nơi dành cho các danh nhân vĩ đại 
của nước Pháp. 

Cuộc đời của Ru-xô là cuộc đời của một con người “nhiễu cay đẳng mà vinh 
quang”. Bài học lớn nhất của ông là bài học về tự học và kiên cường vượt qua mọi 
thử thách, quyết tâm theo đuổi chí hướng của mình. 

Giới thiệu tác phẩm “É-min hay Về giáo dục” 

Năm 1762, Ru-xô bước sang tuổi 50, cuốn “lưán văn - tiểu thuyết” triết học 
“Ê-mn hay về Giáo dục” của ông ra đời. E-min là một nhân vật tưởng tượng từ lúc 
mới ra đời cho đến khi khôn lớn. Tác phẩm gồm có năm quyển: 

- Quyển ï: Ê-min mới sinh ra đến năm hai, ba tuổi. Em mồ côi nhưng khỏe 
mạnh, được nuôi dưỡng ở nông thôn, không khí trong lành. 

- Quyển II: Ê-min từ bốn, năm tuổi đến 12 tuổi, em được vui chơi, chỉ học 
đọc, học viết. Em trở thành một chú bé tráng kiện, nhanh nhẹn, yêu đời. 

- Quyển III: Ê-min từ 12 tuổi đến 13 tuổi, em được học một số kiến thức 
khoa học, không phải học trong sách vở mà học trong thực tiên cuộc sống và trong 
tự nhiên. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên chú bé đọc là cuốn “Rô-bin-vơn Cru-xô”. Em 
học nghề thợ mộc. 

~ Quyển IV: Ê-min từ 16 tuổi đến 20-tuổi là giai đoạn chú được giáo dục về 
đạo đức và tôn giáo, biết sống nhân ái. 

~ Quyển V: Ê-min trưởng thành, cưới Xô-phi, một cô gái dịu hiển nết na; chú 
đi du lịch hai năm để học hỏi và mở rộng tắm mắt.. Hình ảnh một Ê-min rất đáng 
yêu: hiểu biết rộng, có đức độ, yêu lao động và giàu tình thương. 

Đoạn văn “Đi bộ ngao dì trích trong Quyển V tác phẩm “Ê-min hay về Giáo 
dục". 

Cuốn “Ê-min hay về Giáo dục” đã nêu cao triết lí về “con người tự nhiên”. 
Phẩn đạc sắc của tác phẩm là đã nêu lên phương châm, phương pháp và mục đích 
giáo dục theo một quan điểm rất tiến bộ mang tính nhân văn sâu sắc: 

~- Phương châm giáo dục theo tự nhiên, nhẹ thui ¿ thoải mái, không gò bó, 
phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi. 

- Phải tôn trọng nhân cách trẻ thơ. 
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- Môi trường giáo dục là thực tiên cuộc sống, chứ khóng chỉ bó hp trong 
kiến thức sách vở. Coi trọng việc tự học. 

- Giáo dục văn hóa kết hợp với giáo dục lao động, giáo dục trí thứckét hợp 
với giáo dục tình cảm. ì 

- Mục tiêu giáo dục là đào tạo những con người có ích cho xã hi: khỏe 
mạnh, yêu lao động, biết yêu thương đồng loại, vừa có đạo đức vừa có trí tu. 

“Ê-min hay về Giáo dục” là một tác phẩm lớn có ảnh hưởng sâu ðng qua 
nhiều thế hệ. Gạt bỏ các yếu tố cực đoan và ảo tưởng, những quan điểm iáo dục 
của Ru-xô đến nay vẫn còn nguyên giá trị. 

Có một điều kì lạ và trớ trêu là tác phẩm “Ê:min hay về Giáo dực"của Ru-xô 
ra đời chưa được 10 ngày thì bị kết án ở Pa-ri, bị thiêu hủy, tác giả bị truy nã.fháng 8 
'~1762, Tổng Giám mục Pa-ri là Crix- -tôp-đơ. Bô-mông kí huấn lệnh lên án cứn sách, 
và tuyên bố Ru-xô là “*£ thà của Chúa và của người” (!) 


Bài số 30 


Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục 
(Trích “Trưởng giả học làm sang”) 
Mô-li-e 
I. Đẻ luyện tập 

Đề số I. Giới thiệu kịch tác gia Mô-li-e. 

Đề số2. Tóm tắt vở kịch “Trưởng giả học làm sang”. 

Đề số 3. Phân tích đoạn kịch “Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục” Và nói ân cảm 
nghì của em. 

H. Bài văn tự luận 
Đề số I 

Meê-li-e là vua hài kịch, kịch tác gia vĩ đại của nước Pháp trong thế ï XVI. 
Ông sinh ngày 13 - 1 - 1622 tại Pa-ri, trong một gia đình khá giả làm nghề ệt thẳm 
và kinh doanh thản:. Năm lên 10, mẹ ông qua đời. Năm 19 tuổi, ông đậu ằng cử 
nhân luật. Nhưng ông không hành nghề trạng sư, cũng không nối chí aa kinh 
doanh thảm làm giàu. Vốn say mê kịch từ thuở nhỏ, nên năm 20 tuổi, vớsố tiền 
630 đồng li-vrơ, tiền thừa kể của mẹ để lại, ông dấn thân vào kịch trường/ới bao 
ước mộng. 

Đoàn kịch của Mô-li-e sáng lập chỉ trụ lại ở Pa-ri được một thời gia ngắn, 
rồi phải lưu diễn khắp các tỉnh lẻ để tồn tại. Khó khăn nhiều, nợ nân chồng hất, có 
lần ông vì thiếu nợ mà bị bắt giam. Chính trong những năm tháng khó hãn ấy, 
Mô-li-e đã soạn những màn hài kịch ngắn, ông vừa làm đạo diễn, vừa lin diễn 
viên, thủ những vai hề. Tài năng ngày một nở rộ. Năm 1658, Mô-li-e bước sng tuổi 
36. từ thành phố Li-ông, vua hẻ tương lai đưa đoàn kịch trở lại thủ đô Pai. Nếu 
trước đây ông giã biệt Pa-ri với con ngựa gầy và lèo tèo bốn, năm diễn viên:ơ xác, 
thì lần này ông trở lại thủ đô với một đoàn xe ngựa và những diễn viên trdài ba. 
Những vở hài kịch mới do Mô-li-e sáng tác và dàn dựng, nối tiếp mhau xut hiện, 
được đông đảo khán giả nồng nhiệt mến mộ. Nhiều ông hoàng bà cÌáa, vìcả vua 
Lu-i 14 cũng đã dành cho đoàn kịch Mô-li-e ít nhiều ưu ái. Nhưng ông cng gặp 
biết bao kẻ thù địch, nhất là mỗi lần đoàn kịch của ông trình diễn những ở mới. 
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Thầy tu, kẻ giàu có, quyền thể, kẻ đố kị... đã gây cho Vua hề biết bao lận đận, lao 
đao! Chỉ trong vòng lŠ năm, lao động sáng tạo miệt mài và tài năng, Mô-li-e đã 
sáng tác được trên 30 vở hài kịch kiệt tác. Tiêu biểu nhất là các vở: “Anh chàng 


nông nổi” „ Cơn ghen”, “Các bà đài các rm”, “Những kẻ bắng nhắng”, “Trường học 


làm vợ”, "Tác-tuy- LoN€ “Đông Gioăng”, “Lão hà tiện”, “Trưởng giú học làm sang”, 
“Người bệnh tưởng ”, 


Bằng tiếng Si, bằng các vai hể, Mô-li-e đã chế giễu một cách sâu cay 
những kẻ đạo đức giả, bọn đội lốt thầy tu, những tên rởm đời, bọn ngu dốt đua đồi, 
những chuyện nhố nhãng đổi bại... đầy rây trong xã hội Pháp thời bấy giờ. Tiếng 
cười trong hài kịch Mô-li-e mang ý nghĩa xã hội sâu sác: hướng tới văn minh, tiến 
bộ, giàu tính nhân văn, được kết đọng qua các vai hể. 


“Sống vì nghề, chết cũng vì nghể”. Đèềm I7 - 2 - 1673, Mô-li-e đóng vai Ác-găng 
trong vở hài kịch “Mgười bệnh tưởng”, khi màn vừa khép lại, Mô-li-e gục xuống trên 
sân khấu. Vua hài kịch qua đời trong niềm xúc động, nhớ tiếc của hàng nghìn khán giả. 

Đề số 2 

Vở hài kịch “Trưởng giả học làm sang” gôm có 5 hồi, được Mô-li-e sáng tác 
vào năm ]670, ba năm trước khi öng qua đời. Trước đây đã có người dịch, đặt tên là 
“GÃ tư sẳn quý tộc”. 

Cốt truyện vở kịch như sau: 

Lão Giuốc-đanh cục mịch, xấu xí, đốt nát, ngờ nghệch... Nhờ buôn. dạ mà trở 
nên giàu có. Lão muốn trở thành nhà quý tộc. Lão mời thây triết về nhà để học 
tiếng La-tinh, học lô-gie, học luân lí, học vật lí, học chính tả, học phát âm, học viết 
thư tình để gửi cho một bà đại quý tộc mà ông ta hi !ỏ¡g” Sau khi muốn trở 
thành nhà bác học, lão Giuốc -đanh lại muốn có bộ đồ lễ phục đẹp nhất triều đình. 
Phó may và bốn thợ phụ kéo đến để mặc thử lễ phục cho lão. Giuốc-đanh đã được 
chúng tâng bốc từ “ông lớn”, “cụ lớn” lên đến “đức ông”. Nhiều kẻ đã lợi dụng sự 
hợm hĩnh, ngờ nghệch của tên trưởng giả, săn đón, nịnh hót lão để moi tiền. 

Nàng Luy-xin là con gái xinh đẹp của Giuốc-đanh. Lão không tán thành tình 
yêu của con gái với Clê-ông, chỉ vì anh ta không phải là quý tộc. Cô-vi-en, đây tớ 
khôn ngoan đã lập mưu, đã hiến kế cho Clê-ông. Clê-ông bèn cải trang thành Hoàng 
tử Thổ Nhĩ Kì đến hỏi Luy-xin làm vợ, và đã được lão Giuốc-đanh ưng thuận !... 

Đề số 3 

Vở hài kịch “Trưởng giả học làm sang” là một trong những kiệt tác của Mô- 
li-e, kịch tác gia vĩ đại của nước Pháp trong thế kỉ XVII. Vở hài kịch này gồm 5 
hồi, mối hồi là những trận cười nổ ra tưởng như vô tận. 

Sau lớp 4 của hồi 2 (Ông Giuốc-đanh muốn trở thành nhà bác học) là lớp 5 (Ông 
Giuốc-đanh rnặc lễ phục). Muốn trở thành quý tộc thì phải giỏi, phải hiểu biết về triết, 
về ngôn ngữ học, phải biết viết thư tình,... Vẫn chưa đủ. Cè:: phải sang trọng, phải có lễ 
phục. Vì thế ông Giuốc-đanh đã ném vàng bạc ra, mua loại vải hoa cực tốt, thuê thợ 
may bộ lễ phục “đẹp nhất triểu đình”, phải sắm đủ tất, giày thứ hảo hạng ! 

1. Cảnh thứ nhất có 32 lời thoại giữa ông Giuốc-đanh và gã phó may. Vì háo hức 
muốn được mặc lễ phục, nên khi phó may xuất hiện, Ông Giuốc-đanh vừa vui my 
reo lên, vừa trách móc: “A ? Bác đã tới đấy à ? Tôi sắp phát khùng lên vì bác đây”. 
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Vốn là kẻ lắm tiền, thích học đòi làm sang, nhưng ngờ nghệch nên ông 
Giuốc-đanh đã lần lượt bị gã phó may mơn trớn, lừa bịp. Mọi thứ mà trưởng giả gửi 
mua, thuê may, nhận về đều là hàng rởm. Bít tất lụa quá chật, mới xỏ chân vào đã 
đứt mất hai mắt rồi ! Đôi giày không đúng số, đúng cỡ làm “đ¿w chân ghé gớm”. 
Rất buồn cười là khi nghe phó may biến báo bít tất “rới nó sẽ giãn ra”, thì ông 
Giuốc-đanh ngớ ngẩn phụ họa: “Phải, nếu tôi cứ làm đứt mãi các mắt thì sẽ rộng 
thật” Nghe phó may giải thích: đôi giày không làm ngài đau mà chỉ vì “ugài cứ 
tưởng tượng ra thể” thì vị trưởng giả vừa phân bua vừa hể hả: “Tôi tưởng tượng ra 
thế vì tôi thấy thế: Bác này lí lưận hay nhỉ !”. Chân to mà giày nhỏ thì đi vào sẽ đau 
chân; đau chân là cảm giác. Không phân biệt được cảm giác với tưởng tượng là do 
ngu dốt, ngờ nghệch. Gã phó may dùng hai chữ “?ưởng tượng” là ngụy biện, lừa bịp 
thế mà con người mới thụ giáo thy triết để làm nhà bác học vẫn nghe rất xuôi tai ! 

Lễ phục quý tộc, đúng mốt thời thượng ở Pháp trong thế kỉ 16, 17 là may 
bằng vải hoặc len, dạ màu đen, may xuôi hoa, nhưng bộ lễ phục của ông Giuốc- 
đanh tuy “đẹp nhất triều đình”, “maỷ vừa mắt nhất”, “trang nghiêm mà không phải 
màu đen, thật là tuyệt tác!”. Oái oăm thay, bộ lễ phục lại may “hoa ngược mất rồi 
?* Nghe gã phó may biến báo là “những người quý phải đêu mặc như thế này cđẩ”, 
thì ông Giuốc-đanh rối rít hỏi lại với tất cả sự ngờ nghệch đến hồn nhiên: “Những 
người quý phái mặc áo ngược hoa tứ ? Ồ!Thế thì bộ áo này may được đấy!” 

Rồi ông Giuốc-đanh hỏi phó may về chiếc áo “có wừa uấn không”, bộ tóc giử 
và lông đính mũ “có được chững chạc không ?". Khi phát hiện ra gã phó may đã cắt 
xén vải may lễ phục để may áo mặc, ông Giuốc-đanh cất lời trách móc, nhưng đã bị 
gã biến báo đánh trống lảng bằng cách mời ông ta mặc thử bộ lễ phục ! Lão phó 
may tỉnh quái đã “lấy dây xỏ mãi ”ông Giuốc-đanh mà dắt đi ! 

Lão trưởng giả không chỉ dốt nát, ngờ nghệch bị gã phó may lừa bịp mà còn 
lộ rõ chân tướng một kẻ lố bịch như một con rối, một thằng hề. Phó may đã dem 
theo 4 thợ phụ để “hđ,” ông Giuốc-đ .h mặc lễ phục “đứng thể thức”, mặc theo 
“nhịp điệu”, “theo cách thức mặc cho sạc nhà quý phái”. Cái quân cộc đã được hai 
chú thợ “cởi ruột” ra ! Hai thợ phụ khác đã “lột áo ngắn rồi họ mặc bộ lễ phục mới 

. vào cho ông” Buồn cười nhất là cử*chỉ, hành động của ông Giuốc-danh: "phó áo 
mới”, “đi đi lại lại giữa đám thợ”. Càng hợm lĩnh bao nhiêu càng buồn cười bấy 
nhiêu: “Cởi áo, mặc áo, chân bước, miệng nói, tất cả đều theo nhịp của dàn nhạc”. 

'2. Sau cảnh ông Giuốc-đanh mặc lễ phục là cảnh xin tiền, moi tiền của bọn: 
thợ phụ đi theo phó may. Cảnh này chỉ có 10 lời thoại. Mô-li-e đã giểu cợt, châm 
biếm thói háo danh, ưa phỉnh nịnh của ông Giuốc-đanh. Bọn thợ phụ xin tiền 
thưởng sau khi đã mặc lễ phục cho ông ta. Ông Giuốc-đanh giờ đây đâu còn là 
trưởng giả nữa. Gà đã trở thành công, bìm bịp đã hóa nên phượng hoàng rồi! Bộ lễ 
phục may ngược hoa đã iam cho ông ta trở nên sang trọng, trở thành quý phái có 
thể gia nhập tầng lớp quý tộc rồi ! Vốn biết tâm lí ông Giuốc-đanh, bọn thợ phụ 
xúm vào tâng bốc lão trưởng giả ngờ nghệch hám danh lên tận mây xanh để "/ô”, 
để moi tiền ! Chỉ ba tiếng “Bểm ông lớn" chúng đã làm cho Giuốc-đanh vô cùng hả 
dạ: “Ông lớn tr? Ấy đấy, ăn mặc theo lối quý phái thì thế đấy!”... Rất hào phóng: 
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“Đây, tạ thưởng về tiếng “ông lớn” đây này ?” Bọn thợ phụ lại tung hô: *Bứm cụ lớn, 
danh em chúng tôi đội ơn cụ lớn lắm lắm”. Quá cảm động, quá sung sướng, hay nhờ 
thầy triết đạy ngôn ngữ, dạy phát âm, dạy viết thư tình mà ông Giuốc-đanh nói rất 
kiểu cách: “Cự lớn” ồ, ô, cụ lớn!... Cái tiếng “cự ớn” đáng thưởng !ắm. “Cự lớn” 
không phải là một tiếng tầm thường đâu nhé"... Bọn thợ phụ đã được “cự lớn” 
thưởng! Bọn thợ phụ ranh ma lại tôn Giuốc-đanh thành “Đức 2ø!” Hả hề lắm, 
khoái chí lắm, kẻ háo danh đắc chí nói, cười: Lại “Đức ông” nữa! “Hà hà! Hà hà!” 
Thật buồn cười là khi lão Giuốc-đanh vừa móc túi lấy tiền thưởng cho bọn thợ phụ, 
vừa nói riêng với mình, Giuốc-đanh nhĩ vừa mê vừa tỉnh, vừa khoái chí được tâng 
bốc là “Đức óng” nhưng cũng vừa tự biết: “Cửa đáng tội, nếu. nó tôn ta lên bác 
tướng công, thì nó sẽ được cả túi tiền mát”. Cảnh bọn thợ phụ “fôn tin!” lão trưởng - 
giả từ “ông lớn” lên “cụ lớn” rồi trở thành “Đức ông” Mô-li-e đã nâng cao dần kịch 
tính làm nổ ra những trận cười châm biếm thói hợm hĩnh, háo danh, ưa phỉnh nịnh, 
thích được tâng bốc của bọn quý tộc phong kiến lôi thời, bọn tư sản đang lên nhưng 
chứa đầy ung nhọt! 

3. Cảnh ông Giuốc-đanh mặc lễ phục đã diễn ra tại tư dinh ông ta. Bên cạnh 
lão trưởng giả còn có gã phó may, một kẻ ranh ma bịp bợm; bọn thợ phụ giỏi hót, 
khéo moi tiền. Qua những nhân vật này, Mô-Ìi-e đã châm biếm, giễu cợt.và đả kích 
sự ngu dốt ngờ nghệch, thói háo danh vô cùng lố bịch của Giuốc-đanh, điển hình 
cho bọn trưởng giả học đòi quý tộc, học làm sang. Tiếng cười trong hài kịch của 
Mô-li-e là tiếng cười có giá trị phê phán sâu sắc, mang ý nghĩa xã hội rất tiến bộ. 

Lớp 5 của hồi 2 đã khép lại bằng những trận cười mà khán giả thú vị hướng 
về “Đức ông" xúng xính trong bộ lễ phục may ngược hoa! Chân tướng một kẻ 
trưởng giả học làm sang vừa ngu dốt vừa háo danh, một gã phó may láu linh, bịp 
bợm, một bọn thợ phụ ranh ma hiện ra một cách sinh động. Một cuộc hội ngộ hiếm 
có đã thể hiện nghệ thuật châm biếm bậc thầy của Mô-li-e, tạo nên những trận cười 
thoải mái cho khán giả đang hồi hộp, đang thích thú, đang suy ngẫm về những trò 
lố bịch của tên trưởng giả học làm sang! Ở đây, sân khấu cũng là cuộc đời! 
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PHẦN THỨ BA 


BÀI TẬP LÀM VĂN THE0 PHƯƠNG TRÌNH NV8 


Bài số 31 
Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự 
(Làm tại lớp) 
I. Đề bài tham khảo 

Đề ]. Kế lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học. 

Đề2. Người ấy (bạn, thầy, người thân,...) sống mãi trong lòng tôi. 

Đề 3. Tôi thấy mình đã khôn lớn. 

IH. Bài đọc tham khảo 
Thầy giáo thương binh 

Chỉ hai hôm nữa là trường tôi làm lễ kỉ niệm 40 năm ngày thành lập trường 
và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba - phần thưởng cao quý do Đảng và 
Nhà nước tặng. Không khí lao động và học tập của trường thật sôi nổi và hào hứng. 
Nhiều thầy cô giáo cũ đã về hưu hay đang công tác ở xa đã lần lượt trở về thám 
trường. Ngôi trường được quét vôi lại mang vẻ đẹp tinh khỏi tuyệt đẹp. Cột cờ được 
thay bằng cột kim loại không gỉ. Sân trường, hội trường. các lớp học, các phòng 
chức năng... sáng bừng lên. Thư viện nhà trường được bổ sung nhiều sách mới... 

Chiều hôm ấy, tôi vừa ra khỏi cổng trường thì gặp thầy Nguyên, thầy chủ 
nhiệm dạy mẹ tôi thời chống MI, và dạy tôi năm tôi học lớp 6, ba năm vẻ trước. 
Thầy dạy môn toán và làm chủ nhiệp lớp 6. Thầy đã về hưu, hiện sống ở quê thầy, 
cách trường trên 40 km. Thầy nhận ra tôi trước. Thây cất tiếng hỏi rất ấm áp: 

- Em Vinh đấy à ? Trông em lớn quá ! Học lớp 9 rồi chứ ? Em còn nhớ thầy 
nữa không 2.. 

Tôi sững frrenli ra, nói ấp úng sau hai tiếng “?uœ :hẩy” rồi nước mắt ứa ra. 
Hai thầy trò chuyện trò một lát, tôi chào thây ra về, vì biết thây đạp xe đường xa 
mệt. Thầy nắm vai tôi, nhẹ nhàng nói: “Em cho thầy gửi lời thăm sức khỏe cụ và bố 
mẹ em..." 

Xã Bình Minh quê hương tôi có 3 thôn: thôn Thượng, thôn Trung và thôn Hạ. 
Ngoài nghề nông, bà con xã tôi còn có nghề làm hương, làm mộc mĩ nghệ nồi tiếng 
trong vùng. Trường cấp II Bình Minh trước đây từng là niềm tự hào của bà con làng 
trên xóm dưới, một vùng qưê giỏi làm ăn và hiếu học. 

Thầy Nguyên sau mấy năm dạy học ở Bình Minh đã đi bộ đội, đã chiến đấu ở 
chiến trường biên giới Tây - Nam. Thầy bị thương ở chân và bụng, bị mất cánh tay 
phải. Năm 1986, thầy trở lại trường. Ông tôi nói: “Việc thây Nguyên trở lại trường Bình 
Minh xã ta là một việc làm rất tình nghĩa...” Tôi vừa đi vừa bôi hối nghĩ về thầy. 

Sau ba năm gặp lại, thầy văn như xưa. Dáng cao gầy, mắt hiển từ trrơi sáng. 
Tóc có bạc thêm vẫn cắt ngán. Bộ quần áo ka-ki màu thẫm, ống tay phải cài kim 
băng. Có lẽ là ngày lễ nên thây đi giày vải còn mới. Vai trái khoác cái tíi vải bạc 
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mầu. cái túi ngày xưa thầy vẫn đựng sách vở. tài liệu khi đến lớp. Vẫn chiếc xe đạp 
Phượng Hoàng cũ ấy... Thầy vừa đất xe vừa bước khoan thai. 

Thây chỉ còn một tay mà làm gì cũng nhanh và khéo léo. Trước khi về 
trường, ở trại thương binh, thầy đã khổ luyện viết, vẽ, làm việc bằng tay trái suốt 
hai năm. Dạy toán, thầy không dùng dược thước, chỉ vẽ bằng tay mà đường nét 
thẳng tắp. Chữ thầy phê vào bài, vào vở học sinh, hay viết lên bảng, trông đều tăm 
tắp và rất đẹp. 

Ở trường Bình Minh lâu nay không có chuyện học thêm. Thầy Nguyên mỗi 
tuần hai buổi, thầy đến với từng nhóm học sinh, chăm chút cho những em học yếu, 
những em học giỏi. Các vị phụ huynh coi thầy như người nhà. Các cụ già, các bác 
cán bộ về hưu rất quý trọng thầy thương bình của xã mình. Thầy vẫn đến thăm ông 
nội tôi môi tháng đôi lần khi thầy còn dạy học. 

Sau khi hai đứa con của thầy tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm, số tiền trợ 
cấp thương tật, thầy dành lại làm phần thưởng cho những học sinh vượt khó học 
chăm, học giỏi. 

Các thầy cô giáo vẫn ca ngợi tấm gương tự học của thây Nguyên. Thây tự 
học thì được bằng C tiếng Anh, rồi học tại chức, thầy tốt nghiệp đại học chuyên 
ngành tiếng Anh. 

Thầy dạy giỏi, rất thương học sinh, nhất là những em gặp khó khăn. Thầy vẫn 
nói với học sinh trong giờ học Đạo đức: “Thẩy mồ côi bố. Nhà nghèo, nhờ mẹ thương 
mà học hành nên người. Đi dạy học, đi bộ đói mà được giáo đục trưởng thành" Mấy 
năm liên, thầy là giáo viên giỏi cấp tỉnh, nhưng thầy vẫn sống giản dị, khiêm tốn. 
Ngày tôi thi học sinh giỏi Toán lớp 6 được giải Nhì toàn huyện, thầy tặng tôi quyển 
sổ tay rất đẹp với lời ghi: “Chúc em Vinh cố gắng, ngoan ngoãn và học giỏi, vươn 
lên!” Tôi vẫn giữ quyển số ấy như một kỉ vật quý báu của một tấm lòng vàng. 

Về nlià tối hôm ấy, tôi khoe chuyện gặp thầy Nguyên ở cổng trường và 
chuyển lời hỏi thăm của thầy tới ông nội và bố mẹ. Trong bữa cơm, ông nhắc lại 
một vài kỉ niệm về thầy, rồi nói: “Sáng mai ông ra trường gặp thầy Nguyên và mời 
thây vào nhà chơi”. Mẹ thì nói: “Ngày thầy đi bộ đội, cả lớp đều khóc. Thế mà đã 
35 năm trôi qua. Chóng thật !”.. 


Lê Phú Vinh 
Học sinh lớp 9C THCS Bình Minh - Tỉnh Hải Dương 


Người thầy cũ của bố em 

Hai năm về trước vào một buổi chiều thứ bảy, em đi học về, thấy trong nhà 
có khách lạ. Đó là một cụ già ngoài 70 tuổi lần đầu tiên mới đến nhà em chơi. Em 
cất mũ, khoanh tay chào cụ và chào bố, rồi xin phép đi vào nhà đặt cặp sách lên bàn 
học và đi rửa mặt mũi chân tay. 

Cụ già và bố em vẫn ngồi nói chuyện ở bộ xa lông nơi phòng khách. Tiếng 
“Thưa thảy” của bố em nói, em nghe rất rõ. Tiếng cụ nói nhỏ nhẹ, ấn áp. Một lát 
sau, mẹ em ở cơ quan và chị Hoa đi học cùng về. Lúc bấy giờ, bố em mới gọi ba 
mẹ con lại và giới thiệu: 

- Cụ là thầy học thời kháng chiến chống Pháp ở Thanh Hóa. Nửa thế kỉ sau, 
thây trò mới gặp lại nhau. Nghĩa tình thủy chung là vậy. Thầy đã đào tạo được 
nhiều lớp học sinh tài giỏi. 


I91 


Bố em lần lượt giới thiệu với thầy vẻ mẹ em, về chị Hoa và em. Böem báo 
tin cho thầy biết là ông bà nội của em, người mà thầy từng quen biết, đã nất cách 
đây hơn mười năm. 

Bố mẹ em mời thầy ở lại chơi, nhưng thầy bảo là phải về vì tối nay đã hẹn 
bạn già cùng gặp mặt. Bố mẹ em và hai chị em tiển thầy ra tận xe tắc xi Cụ xoa 
đầu em và nhắc bố em chủ nhật tới đưa vợ con lên chơi nhà thầy. 

Buổi tối hôm ấy, vừa ăn cơm bố em vừa kể chuyện về những ngày tải cư vào 
Thanh Hóa. Đó là năm 1947. Các thầy học cũ nay đã mất gần hết. Thây Tung dạy 
lớp Nhất. Thầy dạy giỏi và r t thương học trò. Khi nhận lời vào lớp, thầy nói với 
ông nội các con: *Chẳng cẩn giấy tờ gì. Thời buổi chiến tranh mà. Chỉ cản chả có 
sức học và quyết tâm học tập là được...” 

Thầy Trung đậu Tú tài thời Pháp thuộc. Vì thế, những năm học cấp 2 wà cấp 
3, bố em đều là học sinh của thầy, do thầy làm chủ nhiệm. Thảy rất thương các học 
sinh tản cư về học ở trường thây, lớp thầy. Bố nhắc lại bao kí niệm sâu sắt về thầy 
và gia đình thầy. Thây tổ chức cho học sinh đi thăm núi Nưa, đập Bái Thượng, đi 
tắm mát ở Sâm Sơn ngắm hòn Trống, Mái. Mấy lần thây giữ lại ăn cơm. Cố lần, bố 
em gặp vợ thầy đi chợ về, bố em đã xách hộ cụ một bị cói đựng đầy gạo vàmấy quả 
dứa, v.v.. 

cụ có ba người con: hai trai, một gái và 8 đứa cháu nội ngaọi. Cụ tà đã mất 
vào năm 1980. Hiện nay, cụ ở với người con trai út trong khu tập thể Quín đội tại 
phố Lý Nam Đế. Mấy lần em được theo bố mẹ mang hoa lên tặng cụ niân ngày 
Nhà giáo Việt Nam. Cụ đón tiếp niềm nở, thân tình; cụ coi bố mẹ em và hú chì em 
em như con cháu trong gia đình. Cụ hỏi rất kĩ về việc học ở trường, ở lớy, việc tự 
học của hai chị em. Cụ đọc báo, có một số tờ báo tiếng Pháp. Nhiều học tò cũ vẫn 
đến thăm thầy. Một ấn tượng sâu sắc nhất đối với em là.hình ảnh một cụ gà tốc bạc 
trắng, vầng trán cao, đôi mắt hiền từ, dáng người thanh tú. Lời nói, nụ cươi, cử chỉ 
toát lên một sự ấm áp, tao nhã, chứa chan tình thương mến bao la. Một trí hức, một 
ông thầy cao nhã. 

Lần nào cũng vậy, khi bố mẹ em bày hoa quả lên bàn thờ, thắp hương khấn 
rồi mới xin phép thầy về : Cụ tiễn ra tận ngoài cổng xa xa mới quay trở lại. 

Đầu năm học mới 2004-2005, cụ gửi tặng chị Hoa một chiếc túi rất xinh, 
tặng em một chiếc cặp rất đẹp, món quà cụ đi tham quan Trung Quốc muavề.. 

Cụ Trung, người thầy học cũ của bố em là hình ảnh tuyệt đẹp vềnhà giáo 
Việt Nam: thống minh, nhân ái, thanh bạch và sang trọng. Mỗi lần được tleo: bố mẹ 
đến thăm cụ, lúc nào em cũng suy nghĩ mãi về truyền thống tôn sư trọng điạo của 
nhân dân ta. *Phải có chí lướng trong học tập cháu ạ ...”— câu nói ấy củi c:ụ nhắc 
chị Hoa, nhắc em, em nhớ mãi. 

Nguyễn Trọng Quang. 
Lớp 9 THCS Tô Hoàng - Hà lội 
Người láng giêềng quý hóa 

Bác Lý là người bạn láng giểng của bà ngoại em. Bà em vẫn gọi một cách 
thân mật là chứ Lý. 

Cùng ở trong xóm Cây Bàng xã Đông Tiến, qua ngõ nhà bác Lý mi ttới nhà 
bà ngoại em. Gia đình bác có ba người con. Anh Hùng là con đầu của haibáic đang 
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học trường sĩ quan Đà Lạt. Chị Liên đang học lớp L1. Cậu Khanh 15 tuổi học lớp 
I0 Trung học Phố thông Lý Thường Kiệt. Vợ bác là hộ lí bệnh viện Phụ sản huyện. 

Một ngói nhà ngói 5 gian, một sào vưỡn, một giếng nước tự đào, nước trong, 
vất, Cậu Khanh học trên em hai lớp. Cậu rất quý em. Hè nào đến chơi nhà bà ngoại, 
cậu cũng rủ em đi thả diều, rủ em sang tắm mát ở giếng bác Lý. Kéo gầu nước từ 
giêng sâu lên dội vào đầu vào người, mát lạnh, thích thú lắm. 

Bác Lý là sĩ quan công binh, 56 tuổi. Bác về hưu với quân hàm trung tá. Bác 
bị thương ở trận Đường 9 - Nam Lào. Lưng và vai bác đầy thương tích. Bác vẫn nói 
vui với mọi người: “Tản Chết thấy người vấu đã tha cho. Nhờ thế mới được trở về, 
sống với vợ con và anh em làng nước, ...” 

Dáng người cao to, vạm vỡ. Khuôn mặt chữ điển phúc hậu. Tính tình bác vui 
vẻ, cởi mở. Về hưu được 2 năm, bác được bầu làm hội trưởng hội cựu chiến binh 
của xã. Bác rất có uy tín. Nhân dân, cán bộ trong xã, ai cũng kính trọng và quý mến 
bác. Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch xã vẫn gọi bác bàng "*'c/í” rất thân tình; hễ gặp 
việc gì khó khăn đều đến hỏi ý kiến bác. 

Nhờ bác Lý mà xóm Cây Bàng có đường sá đi lại sạch đẹp như ngày nay. 
Bác đứng ra lo liệu, tổ chức. Người góp công sức, người góp tiền của, gia đình nào 
cũng tích cưc tham gia, đoàn kết nhất trí, chỉ sau 2 tuần, làm ngày làm đêm, các 
trục đường đã được xi măng hóa. Những ngày mưa gió cũng không phải đi lại vất 
vả trong cảnh bùn lầy nước đọng như ngày xưa nữa. 

Bác giàu tình tương thân tươn;, ái. Gia đình nào trong xóm có người đau ốm, 
hoặc gặp khó khăn hoạn nạn, bác đi lại thăm hỏi, an ủi động viên. Bà con vẫn nhắc 
lại chuyện anh Chuẩn. Nhà nghèo lại mê cờ bạc, anh Chuẩn dây vào vụ trộm cup 
trâu bò, bị tù ba năm. Bác Lý đã cho anh Chuẩn vay 3 triệu đồng để bồi thường cho 
gia đình mất bê. Bác Lý đã khuyên nhà chủ mất bê xin tòa giảm án tù ngồi thành án 
tù treo cho anh Chuẩn. Bác Lý đã cử anh Chuẩn đi học lớp kĩ thuật “AC” và trồng 
hoa, cây cảnh. Bác giúp vốn, bác động viên hai vợ chồng vượt qua mọi khó khăn về 
kinh tế, vượt lên mặc cảm về cảnh ngộ. Hai sào vườn của anh Chuẩn trước đây chỉ có 
vài ba luống rau cằn côi lưa thưa, mọc toàn cỏ dại. Trong nhà lộn xộn đủ thứ; chăn 
chiếu áo quần vứi !ung tung. Thế mà chỉ 5, 6 năm sau, vườn anh Chuẩrï thay đổi hẳn. 
Rau xanh bốn mua. Sáng nào chị Chuẩn cũng gánh một gánh rau non lên bán ở thị 
trấn. Anh Chuẩn trồng nhiều giống hoa và cây cảnh. Vườn anh trở thành một địa chỉ 
về cây giống rất nổi tiếns trong huyện. Trong chuồng lợn, lúc nào cũng có 5, 6 con. 
Anh đã trả được nợ, xây được nhà, mua được xe máy, ... Bà ngoại em nói: 

“Không có bác Lý thì thằng Chuẩn đi tà mọt vương. Nhờ bác Lý mà vợ chồng 
con cắi anh Chuẩn mới được như ngày nay...” 

Nghe nhiều người nói. Tết nào vợ chồng anh Chuẩn cũng đem gà trống thiến 
và gạo nếp sang biếu bác Lý. Nhưng bác khỏng nhận, chỉ cảm ơn và nói: `'8ưø giờ tợ 
chồng cô chú trở thành triệu phú xóm Cây Bàng thì tôi đưa hai tay ra nhận quà...” 

Xóm Cây Bàng có 80 hộ thì tất cả đều là gia đình văn hóa mới; trong đó có 
gia đình anh Chuẩn. 

Đối với bà ngoại em, bác Lý như người nhà. Bác giúp đỡ bà em từ việc lớn 
đến việc nhỏ. Bà em bị ốm. con cháu đi xa, vợ chồng bác Lý đã đưa bà em đi bệnh 
viện vÀ săn sóc tận tình chu đáo. Bác đã gọi điện cho bố mẹ em biết để sớm trở về 
chăm sóc bà. 
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Hè nào, em về chơi nhà bà ngoại, bác Lý và cậu Khanh cũng làm cho một 
con diều giấy, bay tới tàn trời cao, nhiều lúc em bảng khuâng nhớ cánh diều tuổi 
thơ, nhớ bác Lý, nhớ cậu Khanh. con út của bác. Mỗi lần mẹ em về thăm bà, sang 
nhà bác Lý chơi, vợ chồng bác rất vui, đón tiếp chuyện trò thân tình. Vài quả mướp 
đắng, quả bầu, quả bí.... vợ chồng bác cho mẹ em và nói: *Cáy nhà lá vườn đấy cô 
Thoa ạ...” 

Tục ngữ có câu như: *Bán anh em và mua lắng giêng gần `, hoặc "Tát lửa tối 
đèn có nhau”. Bác Lý là người láng giẻng quý hóa của bà em. Quê bác ở miền 
Trung, bác đi bộ đội. lấy vợ rỏi ở rể xóm Cây Bàng hơn 30 năm nay. Là dân ngụ cư 
nhưng ai cũng kính trọng và quý mến bác. Bác Lý là "*ưnh bộ đội cụ Hở”. Bác Lý là 
người cán bộ chân đất nòng thôn. Mỗi lần bác Lý ra thành phố chơi, bố mẹ em, chị 
em em đều hết sức mừng rỡ. 

Bà ngoại của em 

Nhà bà ngoại em ở làng hoa Ngọc Hà thuộc Thành phố Hà Nội. Hè nào, mẹ 
em cũng đưa ba con từ Ninh Bình lên thăm bà và ở chơi với bà một hai tuần lễ. 

Bà ngoại năm nay tròa 70 tuổi. Bà là con gái làng hoa nên có nước da rất đẹp: 
trắng trẻo, hồng hào. Gương mặt hiền từ, phúc hậu. Tiếng nói của bà nhẹ nhàng, 
tình cảm. Mái tóc của bà nay đã đốm bạc, nhưng vẫn mượt mà, bà búi gọn trông rất 
ưa nhìn. Bà nói thời con gái tóc bà xanh mượt, dài chấm gót. Mắt bà vẫn tinh anh, 
chỉ khi nào đọc báo thì bà mới đeo kính lão. 

Bà có đôi bàn tay khéo léo. Hái hoa, tỉa cành, bắt sâu cho hoa, đôi bàn tay bà 
làm nhanh thoăn thoát. Bà bảo: "Chăm hoa như chăm con trẻ, phải nâng như nâng 
trứng, hứng như hứng hoa chứ...”. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, bà đã 
mấy lần đi Đà Lạt tìm mua giống hoa quý. Vườn hoa của bà có rất nhiều loài hoa, 
đẹp nhất, thích nhất là những luống hoa hồng, hoa cúc,... đúng là muôn hồng nghìn 
tía. Bà thuộc “tính nết” từng loài hoa. Nghệ thuật “hãm” hoa nở đúng kì, đúng dịp 
lễ tết, cả làng hoa Ngọc Hà ai cũng phục và nể. 

Tính bà cần cù, thức khuya dậy sớm đã thành thói quen. Con trai, con gái, 
dâu, rể trong gia đình, ai cũng kính yêu, quý trọng bà. Bà có I2 đứa cháu nội, 
ngoại. Đứa nào bà cũng cho 20 triệu đồng để mua xe máy đi làm, hoặc làm quỹ học 
tập. Mẹ em là con út, lấy chóng xa, nên bà rất thương. Đôi hoa tai và dây chuyển 
vàng của bà, bà đã cho mẹ em. Mẹ em vẫn cất giữ nâng nỉu. 

Hè nào lên Hà Nội thăm bà, bà cũng hỏi về chuyện học hành. Cả ba chị em 
đều đạt học sinh giỏi. Bà khen, bà cười, nước mắt bà chảy ra. 

Thương bà và nhớ bà làm. Chỉ mong được nghỉ hè lên Hà Nội ở chơi với bà, 
và nghe bà đọc bài ca dao: 

“Giêng Nuọc Hà vừa trong vừa mát, 
Vườn Ngọc Hà thơm ngắt gân xa, 
Hỏi người vách nước tưới hoa, 

Có cho dỉ được vào ra chốn này?” 

Khi ấy, thấy bà vui và như trẻ lại. Em chỉ cầu mong bà ngoại em được vui 
khoẻ và sống lâu cùng con chấu. 

Trần Thị Kim Tú 
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Cô giáo cũ 

Có Nga là cô giáo dạy em trong hai năm học lớp 4, lớp 5 ở trường Tiểu học 
Chu Văn An. Cô đã về hưu từ năm ngoái. Đời cô lắm chuyện buồn. 

Chiều qua, em vừa đi học về thì cái Huệ và cái Linh đạp xe đến. Nó nói 
thầm: "Có Ngư Øm nằm viện... Cluúng mình đến thăm cô". Thế mà đã ba năm tồi, 
ba năm xa cô... Cô Nga là vợ liệt sĩ. Chồng cô đã hi sinh năm 1981 tại chiến trường 
Tây Nam. Vợ chồng cô có hai người con. Chị Minh lấy chồng xa. Anh Thịnh đi bộ 
đội đóng ở Trường Sa, hai năm nay chưa về phép. Thời còn học lớp 5, chúng em 
vẫn coi nhà cô như nhà mình. Nhiều hôm nghỉ học, bọn con gái lớp 5A hay kéo 
nhau đến nhà cô chơi. Đứa nào cũng coi cô như mẹ. Có hôm trời mưa to, cô nấu 
cơm giữ tất cả ở lại ăn cơm. Cô bảo đây là bữa cơm tập đoàn, cô đọc bài ca: "Lạy 
ông Tương Gừng - Lạy bà Nhúut Nghệ - Chúng con xin kể - Rau muống đĩa đây...", 
Cả bọn vừa ăn vừa cười vui quá! Cô Nga dạy giỏi. Học trò rất quý mến cô. Nhiều 
anh chị học lên Đại học, hoặc đã đi làm, ngày 20 tháng l1, ngày lễ ngày Tết vẫn 
đến thăm cô. X`'. 

Em vẫn giữ bức thư cô gửi cho em năm học lớp 5. Một chuyện buồn đã xảy 
ra. Trước ngày thi tốt nghiệp lớp 5, bạn Thái dùa, ném cặp sách em lên bảng trong 
giờ chơi. Không giữ được bình tĩnh, em đã chửi tục. Bức thư cô nói về chuyện ấy. 
Cô gạch chân các chữ: 'độ lượng, dịu dàng, duyên dáng”. Bình bầu hạnh kiểm, em bị 
các bạn xếp loại B. Nhưng sau đó, cô Nga đã đưa em lên loại A. Hình như có một 
số bạn thắc mắc. Trong giờ sinh hoạt cô có nói: "ương vẫn là học sinh tích cực, 
học sinh giỏi của lớp ta. Cô đánh giá các em theo quan điểm phát triển..". Từ ngày 
lên học cấp 2, em ít đến thăm cô. Nhớ lại bao kỉ niệm cũ, em thấy mình võ tình 
quá... 

Ba đứa mua một ít cam làm quà. Vào đến Viện Quân y 103 thì đã quá chiều. 
Gặp chúng em, cô mừng lắm và khóc. Cả ba đứa ôm lấy cô mà khóc theo. Mới xa 
cô có ba năm, mà nay trông cô khác hẳn. Tóc cô bạc trắng. Nước da xanh xao. 
Gương mặt thanh tú ngày nào, nụ cười luôn nở trên môi, nay trở nên hốc hác. Hai 
bàn tay nhỏ nhắn nổi đẩy gân xanh. Cô bảo ít ngủ lắm... Cô nhẹ nhàng vuốt tóc 
từng đứa như ngày nào. Cô hỏi thăm bố mẹ. Cô khuyên phải ngoan và chăm học. 
Cô hỏi: "ương có còn giữ bức thư của cô không?". Cô dặn nếu có vào thăm thì 
đừng mua quà, vì cô có ăn uống được gì đâu. Cô cảm ơn, cô nói: "Các em vẫn nhớ 
cô. Các em đến làm cho cô như trể lại...". 

Đã đến giờ khám bệnh và phát thuốc cho bệnh nhân. Ra về, đứa nào cũng 
thương cô. Cô lại khóc. Tối ấy, bố mẹ hỏi chuyện. Bố em nói: "Việc làm của ba 
đứa thể là tốt, rất tình nghĩa...". Mẹ em rơm rớm nước mắt. Mẹ nói: "Cả bốn anh 
chị em chúng mày đêu là học trò của cô Nga. Cô thật tốt. Sao đời cô vất vả thế... 
Hương q, chủ nhật tới, con nhớ đưa mẹ đến bệnh viện thăm cô nhé...". 


Nguyễn Thị Quỳnh Hương 
Lớp 8C, THCS Hồng Bàng, năm học 2002-2003 
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Viết bài tập làm văn số 2 
Văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm 
(Làm tại lớp) 
I. Đề tham khảo ` 

Đề 1. Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi (hoặc một 
loài chim) mà em yêu thích. 

Đề 2. Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy, cô giáo buồn. 

Đề 3. Kể về một việc làm khiến bố mẹ rất vui lòng. 

Đề 4. Nếu là người được chứng kiến cảnh lão Hạc bán chó với ông giáo trong 
truyện ngắn của Nam Cao thì em sẽ ghi lại câu chuyện đó như thế nào? 

II. Bài đọc tham khảo 
Chim hải âu 

Các chú ở đồn biên phòng bắt được một con chim hải âu sau trận bão. Con 
chim bị ốm nên bị lạc đàn. Bộ dạng nó ngơ ngẩn buồn thương. 

- Không ai giết và ăn thịt chim hải âu bao giờ - Một bác sĩ Quân y đã nói thế. 

Chim được cứu chữa, được săn sóc. Đến ngày thứ ba thì trở nên nhanh nhẹn. 
Nó vừa nhớ biển vừa lưu luyến con người. 

Đến với biển là ta gặp hải âu. Hải âu là loài chim biển bơi lội giỏi, có thể bay 
trong bão tố. Nó có sải cánh dài, có con đài tới trên dưới 4 mét. Cánh dài nhưng hẹp 
và phẳng như tấm ván với bộ lông ken dày, vừa mềm dẻo vừa bóng không ướt, 
không thấm nước. Hải âu có thể bay suốt ngày không vỗ cánh, không mệt mỏi; 
nhìn hải âu bay ta tưởng như một chiếc tàu lượn trên không. 

Chiếc mỏ dài nâu đen có sọc trắng, ngoài cùng hơi cụp xuống, quắp lại. Mắt 
to, tròn đen, có viền một vòng lông trắng óng ánh. Lông hải âu phần lớn chỉ có hai 
màu: màu xám phía trên lưng, đuôi và cánh; phía dưới cổ, bụng, cánh và đuôi lại 
trắng mịn màng. Chăn lông ngỗng như chăn của My Châu đã quý, nhưng nếu cớ 
chăn lông bụng hải âu, em nghĩ, còn quý hơn nhiều. Mùa đông rét đắp thì ấm lắm. 

Những dân chài lưới ở Vân Đồn cho hay: mùa xuân là mùa sinh sản của hải 
âu. Nó làm tổ ở vách đảo, đẻ trứng và nuôi con; mẹ con sống ở gần bờ một thời 
gian ngắn rồi bay ra biển xa. Ngoài mùa sinh sản, hải âu suốt ngày đêm ở ngoài 
khơi kể cả khi biển động và gió bão. Những đêm trăng, hải âu vẫn chao cánh bay 
lượn dệt biển. Cũng có lúc chúng nghỉ ngơi bằng cách đậu xuống nước, bồng bềnh 
trên biển. Chân hải âu màu nâu hồng, có màng như chân vịt giúp chúng bơi lặn dưới 
nước giỏi như khi bay trên trời. Tôm cá là thức ăn chính của hải âu. Cảnh hải âu bắt 
cá chuồn bay trông thật ngoạn mục. Chuyên gia Nga công tác ở Vũng Tàu thường 
đứng trên tháp giàn khoan dầu tung bánh mì cho hải âu. Các chú Hải quân cho biết 
ở quần đảo Trường Sa, những chiều nắng đẹp có hàng nghìn hải âu dệt biển, đứng 
trên các hạm tàu dõi theo cứ ngỡ là có muôn vàn chiếc thoi của các cô thợ dét trong 
điệu múa tung lên trời. 
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Đông bào ở Móng Cái gọi hải âu là con chím mố, nên mới có câu tục ngữ: 
“Mặt trời lắp ló. chùn mố tung dàn”, Nghĩa là mặt trời vừa mọc đã thấy hải âu bay 
đầy trời đây biển. Hải âu là bạn lành của người dân chài, của người đi biển. 

Sau một tuần hải âu bình phục, chú bác sĩ Quân y đeo vào chân chim một 
vòng đồng nhỏ xinh xắn rồi trả hải âu về với biển với trời. Chim vút cánh bay lên, 
vòng đi vòng lại ba bốn lần, rồi bay vút đi xa. Chú nói: “Vòng lượn của hải du vừa 
rồi là lời chào gia biệt nghĩa tình. Hải âu bay cao, bay và, bạy mái là cánh bay tự 
do. Trẻ hài âu về với biển rộng trời cao là nâng cánh tự do cho con chỉm hiển lành, 
tối bung...” 

Chú đã kể cho em nghe nhiều chuyện lạ về chim hải âu đối với bà con đánh 
cá khi gập bão ngoài khơi. Chim hải âu có cặp mắt buồn ngơ ngác vì đó là hồn bơ vơ 
của những người xấu số bỏ mình trên biển cả bao đời nay. Chuyện cổ Ả Rập kể rất cảm 
động về chuyện hai anh em lạc nhau trên sa mạc, người anh đã nhập hồn vào hải âu bay 
đi tìm em khắp các vùng trời vùng biển. Tiếng kêu của hải âu nghe buồn lắm: “Em ơi! 
Em ơi!".. Có lắng tại nghe mới rõ. Chú dặn em: “Đừng bắt và bắn hái âu nhé!” 

Những điều về hải âu được kể lại ở đây là những điều em đã nhìn thấy, nghe 
thấy trong dịp nghỉ hè năm 2005 khi ra thăm bố em - bộ đội Hải quân đang đóng tại 
đảo Cái Rồng thuộc tỉnh Quảng Ninh. 

Sự tích về chim hái âu sao nhiều buồnthương thế ! 

Ơi con chim lành đáng yêu của biển quê hương. 

Nguyễn Thị Mai 
Thọ Xuân - Thanh Hoá 
Con gà trống 

Anh Hùng học lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp và thi đại học. Tiếng gà gáy 
sáng của con gà trống nhà em là cái đồng hồ báo thức của anh. Đêm anh học đến 
12 giờ; sáng anh dậy lúc 4 giờ rưỡi, anh nói: “Con gà trống nhà ta gáy còn đúng 
hơn đồng hồ điện tử !". 

Ngắm con gà trống đậu trên bờ tường hoa cất tiếng gáy và lúc ban trưa, mới - 
thấy đẹp, một vẻ đẹp oai phong và kiêu hùng. “Ô... ớ... ø...”, chú gáy cho đàn gà 
thần dân biết là ông hoàng ta đây oai vệ lắm ! Chú dám đấu với con Vện nhà bác 
Cung. Chú đã đá cho con diều hâu một trận tơi tả khi tên “&ôøg rặc” dám cả gan 
xâm phạm đến vương quốc của chú mà bắt gà con. 

Hãy nhìn xem chú,gà trống đi dạo giữa đàn gà, khi mỗi sáng, mỗi chiều, mẹ 
tung ngô, tung thóc, phát lương thực än cho đàn gia cầm. Trong khi mấy con bồ câu 
vừa nhảy|vừa chọn miếng ngon, bầy gà nhép tranh mồi mổ nhau chí chóe, khi mụ 
ngan đụn| xòe cánh tham ăn đớp mồi, thì chú gà trống nhẩn nha mổ mổ, như ăn lấy 
chơi gìữ| mấy 'ả gà mái tơ mượt mà trong bộ khoác vàng óng, trong dáng điệu dịu 
dàng. Một miếng ăn ngon, một hạt ngô, một hạt đỗ, một con sâu nhỏ, chàng công. 
tử phong lưu đa tình đều phân phát cho các mĩ nhân. 

Em gọi con gà trống là “Ông Hoàng Tía”. Chú cao to bệ vệ phải đến bốn, 
năm ki-lô-gam. Bộ lông đỏ tía, đuôi và đói cánh điểm lông đen nhánh. Lông cổ 
màu vàng sẵm làm cho thân hình chú thêm rực rỡ, chói lọi. Cái mỏ màu ngà, nhọn 
có lễ cứng như một mũi khoan thép. Gà trống của cô Huệ. con gà trống của nhà bác 
Cung, con gà màu thó của cụ Chỉ đã bị con gà trống nhà em đánh cho đại bại. Cặp 
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chân của chú cao to, có bốn móng nhọn và chiếc cựa nhọn hoát như cái dùi. Con 
Vện, con ngỗng đã kinh hoàng về những cú đá song phi của chú. 

Gà trống để làm giống. Mẹ về hưu nuôi 6 gà mái đẻ quanh năm. Trứng gà, gà 
thịt, gà thiến, gái mái tơ là nguồn thu nhập của mẹ. Cháo gà mẹ nấu bồi dưỡng cho 
anh Hùng thức khuya học ôn thi. Chủ nhật nào, cả nhà cũng được án thịt gà. Giỗ 
ông, bà, mẹ giết một lúc ba bến con. Mẹ bảo: “Đó là lộc cửa con gà trống nhà ta”. 
Giống tốt, to con, nên mẹ chăm bẩm nó lắm. 


Con gà trống nhà em có kém gì con gà trống của vợ Sọ Dừa trên hoang đáo ? “Ô... 
ó... o... , chú ta lại cất tiếng gáy, nó giục em cắp sách tới trường. Rạng đông rồi đó. 
Nguyễn Thế Quỳnh 
Lục Ngạn - Bắc Giang 
Chim họa mi 


Ở vùng Hà Ghnng, Tuyên Quang... có nhiều họa mi. Trong thế giới loài chim 
có nhiều giống chim đẹp, chim có giọng hót mê li: chim yến, chim khướu, chim 
sơn ca, chim chích chòe, v.v... Sáng sớm tỉnh mơ, chiều vàng ngả bóng, nơi vườn 
quê, nơi sườn non, nơi cánh rừng ngọn suối, tiếng chìm hót véo von.., ta lắng tai 
nghe mà thấy yêu đời kì lạ. Tiếng chim của đất trời đối với em là khúc hát của quê 
hương, là bài ca của sự sống. 

Tiếng chỉm nơi ngôi vườn của bà ngoại trong những tháng ngày hè đối với 
em đã trở thành kỉ niệm. Nhất là tiếng hót của chim họa mi. Năm học lớp Ea, em bị 
ốm nặng. Bố mẹ đi công tác xa. Em ở với bà. Bà chăm sóc thuốc men mãi mà em 
. vẫn đau yếu, người xanh xao gầy tóp lại. Nhiều tuần, bà thức trắng đêm. Thế rồi, 
một hôm sau cơn mưa rào, trời hửng nắng. Em nằm chập chờn bỗng nghe chim hót 
trên cây nhãn vườn bà. Hai con chim trống mái thi nhau cất tiếng hót véo xon, lảnh 
lót, réo rắt. Lần đầu trong cuộc đời, em mới được nghe chim hót hay như tÌế. Tiếng 
hót họa mi nghe thật “é”, và kì lạ thay, cơn sốt chiều ấy dịu dần trong bó+g chiều 
buông. Em thấy thanh thản lâng láng. Em ngủ say lúc nào không biết. 

Sáng hôm sau, rồi chiều hôm sau, cặp chim họa mi lại đến hót ở zườn bà. 
Qua cành nhãn, em nhìn thấy hoạ mi đang sát cánh nhau cùng hót. Lúc đầu em 
ngỡ, họa mi phải đẹp lắm mới có giọng hót hay như thế. Nhưng không piải, lông 
họa mi không rực rỡ sắc màu như hoàng yến, như chim thiên đường... mà chỉ 
khoác một mầu nâu đỏ bình dị, mộc mạc. Xung quanh mắt chim có một vình lông 
trắng kéo dài từ đuôi mắt ra sau gáy, như một nét vẽ lượn sóng. Người tz gọi các 
“mỉ vế" ấy là “họa mỉ”, sau trở thành tên của con chim ca sĩ này chăng ? Cái mỏ 
màu ngà, cái cổ rướn cao... họa mi hót mê say, cả vườn cây như lắng nghe ím thanh 
lúc trong lúc đục, lúc nhặt lúc khoan, đầm ấm ríu ran. Họa mi hót sớm sứm chiều 
chiều như tiếng đàn thần đã làm cho em khỏi bệnh. Hơn tuần lễ sau, chin họa mi 
bay đi đến vườn quê nào, cánh rừng nào, em cứ bâng I:huâng mãi. Có nhiều đêm 
nằm mơ, em vẫn nghe họa mi hót. 

Về lại thành phố, em nói lại với bố mẹ về tiếng chim họa mi hót nơi vườn bà. 
Hình như sau đó, mẹ em viết thư cho anh trại em, một sĩ quan Công an Bi¿n phòng 
Tây Bắc. Tết năm ấy, anh về phép thăm nhà, và mang về cho em một đôi chim họa 
mi làm quà. Mỗi con được nhốt trong một chiếc lồng son vô cùng xinh xắt. Cả nhà 
ai cũng vui thích về đôi chim họa mi ấy. Anh trai em còn cho biết: “Ở các chợ miền 
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mu, người tạ nuôi và bán chí họa mí không chỉ để nghe giọng hót mà còn cho nó 
choi nhau. Thể võ tranh hàng của họa mì lúc kịch chiến hấp dân lắm 1...” 

Rồi không biết ai xui, độ tháng sau, em mở lồng cho chìm họa mỉ bay đi. Em 
viết thư cho anh trai: “Anh ơi, họa mỉ dd làm cho em khỏi bệnh. Em đã trả lại tự do 
cho đôi chùm họa mỉ là để tạ ơn loài chỉm thảo liền ấy. Chắc là anh đồng tình với 
việc làm của em ?”.. Mẹ em bảo: “Con còn bận học, thì giờ đâu mà nuôi chỉm ? Vả 
lại, con chữm nào cũng cần tự do. Bẩu trời bao la là cái lông chím con ạ ? Con làm 
thé là phải đạo... ”. 

Nguyễn Thúy Hồng 
Long Biên - Hà Nội 


Viết bài tập làm văn số 3 
Văn thuyết minh 
(Làm tại lớp) 
1. Đề bài tham khảo 

Để [. Thuyết minh vẻ kính đeo mất. 

Đề 2. Thuyết mình về cây bút máy, bút bi. 

Đề 3. Giới thiệu đôi đép lốp trong kháng chiến 

Đề 4. Giới thiệu về chiếc áo dài Việt Nam 
IH. Bài đọc tham khảo 

Đôi đép lốp 

Đôi dép lốp còn mang một cái tên khác: đói đép Bình - Trị - Thiên. Đôi dép 
lốp là một trong những thứ quân trang quan trọng của anh bộ đội Cụ Hồ thời kháng 
chiến chống Pháp và chống Mi, là vật dụng cần thiết trong cuộc sống của công nông. 

Ai là người đầu tiên đã sáng tạo ra đôi dép lốp thô sơ, bình dị và tiện lợi này? 
Đế dép được cắt ra từ chiếc lốp ô tô đã tàng, đã hỏng. Quai dép được cắt ra từ chiếc 
săm lốp; phần lớn là màu đen, chiều dài tuỳ theo khổ chân to hay nhỏ; mỗi chiếc 
dép rộng bản độ 1,5em. Môi chiếc đép có bốn quai. Quai dép được luồn qua đế 
bằng những lỗ đục; nhờ tính đàn hồi của cao su mà các quai đép được cố định, được 
giữ chật lại. Người đi đép lốp bao giờ cũng có một cái díp bằng sắt hay bằng tre để 
luôn quai đép. Chẳng tốn kém gì mà lại được việc, thật tài tình. 

Người đi dép lốp có thể băng đèo, lội suối, hai ba năm mà đế dép chỉ lì ra, trơ 
ra; có thể chí phải thay quai đép mà thôi. Đép lốp sau khi thay Hung lại bền, lại chắc 
như trước, tha hò hành quân, tha hồ cuốc bộ. 

Thời chống MI, anh chiến sĩ giải phóng quân được trang bị tăng, võng, mũ, 
tai bèo, đôi đép lốp - loại dép đúc rất đẹp rất “bền, dùng hai ba năm cũng không phải 
thay quai. Ông ngoại của em hiện còn giữ lại đôi dép lốp đúc, hầu như còn nguyên 
vẹn. Ông dặn con cháu: '*Vhớ bở vào quan tài khỉ ông về lão để ông có cái mà đi 
gấp Diêm Vương”. 

Bác Hồ lúc sống và hoạt động ở chiến khu Việt Bắc thời kháng chiến, lúc 
sống ở ngôi nhà sàn giữa Thủ đó Hà Nội, Bác vẫn đi đôi dép cao su. Một số nhà 


199 


văn, nhà thơ đã nói về đôi đép ấy. Đền tham Bảo tàng cách mạng, khách tham quan 
còn nhìn thấy đôi dép cũ để trong tủ kính cùng với bao vật dụng khác của Người: 
“Còn đôi đép cũ, riòn quai gót, 
Bác vẫn thường đủ giữa thế gian”. 
('Theo chân Bác" - Tố Hữu) . 
Đôi dép lốp đã đi vào lịch sử. Ngày nay, bộ đội, cán bộ, nhân dân ta chỉ đi giầy, 
đi dép da, dép nhựa. Học sinh đến trường đều đi giầy, đi dép rất sạch sẽ, văn minh. 
Nhưng đôi dép lốp: mãi mãi là một'kỉ vật nhắc nhở các thế hệ trẻ hôm ray 
nhớ lại một thời gian khổ mà oanh liệt của ông cha đã trải qua để tự hào vị biết 
sống một cách xứng đáng. 


Chiếc áo đài Việt Nam 

Chiếc áo dài là trang phục đẹp nhất của phụ nữ Việt Nam. Chiếc áo dài 
khoác ngoài mầu thẫm, bên trong là chiếc áo cánh sen, áo mỡ gà... làm cho agười 
phụ nữ quê ta trở nên duyên dáng, xinh đẹp và trang trọng. % 

Áo dài của các bà, các mẹ ngày xưa thường là áo tứ thân hoặc áo năm thân. 
Áo tứ thân được kết bằng bốn mảnh vải, hai thân trước và hai thân sau. Áo năm 
thân, vạt áo trái phía trước được ghép thành hai thân vải, rọng gấp đôi vạt áo phía 
phải. Mặc áo tứ thân thường mặc bỏ buông; mặc áo năm thân thường buộc thít vào 
nhau, làm cho dải thất lưng thiên lí hiện ra lấp ló. Các cụ bà lên chùa lễ Phát vào 
ngày mồng một, ngày rằm thì mặc ái dài tứ thân màu nâu, màu đà bằng vải hìy lụa 
tơ tầm. Ngày xưa, con gái Kinh Bắc đi hội chùa Dâu, đi hát Quan họ hay mặc áo 
đài tứ thân màu thâm. 

Chiếc áo dài tân thời ngày nay vốn là chiếc áo dài tứ thân được cải tiến. Ông 
tay dài thon. Cổ áo hoặc được dựng cao. hoặc ôm tròn viền quanh cổ người rnặc 
được cách điệu. Có nhiều cúc bấm chạy chéo nghiêng theo hai vạt áo phía trước. 
Lưng áo được may thắt lại tạo nên "*¿ø”, làm hiện lên vẻ đẹp trẻ trung, yêu kiều của 
thiếu nữ. Áo dài tân thời được may bằng lụa đủ màu sắc: trắng, hồng, xanh lơ, 
tím,... lụa điểm hoa, điểm một số loài chim đủ màu sắc rực rỡ, lộng lẫy. 

Trong lễ hội, hình ảnh các thiếu nữ xuất hiện trong chiếc áo dài târ thời, 
người đi xem cảm thấy đàn bướm sặc sỡ đang bay lượn giữa vườn hoa xuân. 

Thứ hai hằng tuần, trường em quy định giáo viên nữ mặc áo dài trắng, các 
giáo viên nam mặc vét, thất ca-vát, đi giầy. Lễ chào cờ hằng tuần trở nêr long 
trọng; sân trường như sáng bừng lên. 

Chiếc áo dài màu trắng điểm hoa, chiếc áo dài màu xanh da trời, mìu tím 
Huế đã làm tôn vẻ đẹp thiếu nữ Việt Nam trang nhã, trinh trắng hơn, mềm mịi, tươi 
đẹp hơn. 


200 


Viết bài tập làm van số 4 
Kiểm tra cuối học kì I- Món Ngữ van lớp 8 
(Thời gian làm: bài: 90 phút) 

Đề bài: (gồm 2 phần) 

Phản ¡: Trác nghiệm (12 câu, môi cau đúng được 0,25 điểm, tổng 3 điểm) 

Đọc Kĩ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn chữ cái ở 
đầu câu trả lời đúng nhất). , 

Hám sau Lao Hạc sang nhà tôi. Vừa thấy tôi, lão bảo ngay: 

- Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ@! 

- Cụ bán rồi? 

Bán rồi. Họ vừa bắt xong. 

Lao cố làm ra về vui về. Nhưng trông lão cười như mến và đôi mắt lão ẳng 
ảng nước, tôi muốn ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc. Báy giờ thì tôi khôhg xót xa 
năm quyền sách của tôi quá như trước nữa. Tôi chỉ ái ngạt cho lao Hạc. Tôi hỏi 
cho có chuyện: 

- Thế nó cho bắt à? 

Mặt lãø đột nhiên có run lại. Những vết nhăn võ lại với nhau, ép cho nước 
mắt chảy ra. Cái đâu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu 
như con nất. Lão hút hú khóc... „ 

(Ngữ văn 8, Tập một) 
1, Tác giả đoạn văn trên là ai? 


A. Nguyên Hồng B. Thanh Tịnh 
€. Ngô Tất Tố @)Nam Cao 
2. Trong đoạn văn trên, tác giả đã kết hợp các phương thức biểu đạt nào? 
A., Miêu tả + biểu cảm B. Tự sự + miền tả 
(Oiới cẩm + tự st D. Nghị luận + biểu cảm 
3. Người xưng “?ó” trong đoạn trích là ai? 
A. Bình Tư B. Vợ ông giáo 
(ông giáo Ð D. Lao Hạc 


4. Dòng nào thể hiện rõ nhất nội dung chính của đoạn văn? 
A. Tái hiện lại tâm trạng đau khổ và án hận của lão Hạc 
B. Lão Hạc kể lại chuyện bán chó 
€. Lòng vớt xa thông cảm của ông giáo đối với lão Hạc 
@)ca ba nội dung trên — ` 
5, Điền vào mục Ð từ có phạm vi nghĩa bao hàm được nghĩa của các từ ở A, B, C 
A. Miệng B. Mát 
C. Mãi Œ) Gương mặt 
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6. Từ /đo trong đoạn vàn trên tương đương với từ /đo nào trong các dòng sau: 


@ Ông lão Lao thầy bói 
Lao nghệ nhân D. Bệnh lao hóa 
7. Từ nào thay thế được từ đi đời trong câu “Cặu vàng đi đời rồi, óng giáo ạ!”? 
A. Bỏ mạng B. /H sinh 
C. Chết @Zi dời 
§. Trong các từ sau đây, từ nào là từ tượng thanh? 
A. Vui về @®Hu hu 
C. Ẩng ảng D. Móm mém 
9. Trong các từ sau đây, từ nào là từ tượng hình? 
A. Xót xa B. Ái ngại 
@Móm mềm Ð. Vu¿ vể 
10, Trong đoạn văn trên, có mấy tình thái từ? * 
A. Một B. Ba 
(Hai D. Bốn 


11. Trong các câu sau, câu nào là càu ghép? 

(A)Những vết nhăn vô lại với nhan, ép cho nước mắt chảy ra 

B. Báy giờ thì tôi không với xa năm quyển sách của tôi quá nh trước nữa 

Xi đâu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếit như con nít 

D. Mặt lão đội nhiên có rúm lại 
12. Trong các văn bản sau, văn bản nào là văn bản nhật dụng? 

A. Lao Hạc B. Chiếc lá cuối cìng 

€. Muốn làm thằng Cuội @) Ôn dịch, thuốc lá 

Phần II: Tự luận (7 điểm). Học sinh chọn một trong hai đề sau: 

Đề l. Câu chuyện về con vật nuôi cá nghĩa, có tình 

Đề2. Thuyết mình về một loài hoa mà em yêu thích 

Bài văn tham khảo 
Hoa huệ 

Huệ thuộc dòng địa lan, được trồng bằng củ, như củ hành củ tỏi. Ctối đông 
đầu xuân, huệ phát triển mạnh, cành mập, búp to. Lá huệ hình bẹ, cuống lát thon 
dài, màu xanh rêu, xanh ngọc lam óng ánh. Mỗi cành huệ dài độ 40-50cm có nhiều 
búp huệ mọc từ cành. ôm khít lấy nhau. Mỗi búp huệ nhìn từ xa tựa như nlững hạt 
bạch ngọc thon thon xinh xinh bằng đầu ngón tay út thiếu nữ. Trên mỗi cình huệ, 
có búp xòe nở, có búp he hé mỉm cười, có búp phía ngọn vẫn ôm sát vào thau đợi 
chờ. Nếu hoa đại trắng ngà, hoa cam, hoa canh, hoa xoan trắng tím, hoa bưởi trắng 
phau, thì hoa huệ trắng nõn, toát ra một vẻ đẹp thanh khiết, dịu dàng. 

Mỗi bó huệ thường có 10 cành (bông), được cô hàng hoa bọc bắng lá chuối 


xanh, buộc gọn bằng một sợi dây mềm. Chỉ có lọ hoa pha lệ, lọ sứ miệng hơi loe, 
I 
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cao độ 25cm, dùng để cảm huệ mới đẹp. Hoa huệ từng búp từng búp nối nhau nở, 
xòc ra 5 cánh nhỏ trăng tỉnh. Hoa huệ cũng như hoa nguyệt quế tỏa hương về đêm; 
càng về khuya hoa huệ càng nồng nàn, ngào ngạt. 

Người ta dùng huệ để thờ cúng. Trên bàn thờ, lọ hoa huệ trắng thơm nổi trên 
màu xanh của thân, của lá, gợi lên nhiều tòn nghiêm, thanh quý. Những người sành 
điệu không cắm huệ quá ba ngày, và ngày nào cũng thay nước, cắt bớt gốc độ một 
xáng-ti-mét. Sau một ngày mái quên không thay nước lọ hoa cắm huệ, thì tình yêu 
hơa, thú chơi hoa bị giảm đi quá nửa. Có lẽ vì thế, các sư cụ bất chú tiểu môi ngày 
thay nước bình hoa cắm huệ đến ba lần để làm cho bàn thờ Phật được thanh khiết 
và tôn nghiêm. 

Đúng như các cụ đã nói: Nghề chơi cũng lắm công phụ. 

Hoa cúc 

Những người trồng hoa ở Đà Lạt, ở ngoại thành Nam Định, ở làng Hà Lũng, 
Hải Phòng,... có thể trồng cúc và cho cúc nở quanh năm. Nhưng chỉ có cúc mùa thu 
mới đẹp. Một vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa dịu dàng. 

Màu sắc đặc trưng của hoa cúc là màu vàng. Các nhà lai tạo cúc đã tạo nên 
nhiều giống -úc quý: hoa cúc đỏ, hoa cúc trắng, hoa cúc phấn hồng, hoa cúc tím... 
Có bông cúc to như cái bát gốm hàng mấy chục cánh hoa, xếp chồng xếp khít vào 
nhau, nở xòe ra rực rỡ. Có bông cúc rất nhỏ chỉ bằng hạt đậu, hạt ngô, bằng cái cúc 
xinh xắn gồm hàng trăm cánh hoa lóng la long lanh. Cúc thật kì diệu: có bông đơn, 
bông kép... chúng dua sắc khoe hương, làm cho cánh ong, 'cánh bướm vương vấn, 
quyến luyến, làm cho người đi ngắm cảnh dạo bước dọc các luống hoa, xem mãi 
không chán. 

Tác giả cuốn sách “fc váí” cho biết, hơn tám trăm năm về trước mới chỉ có 
26 loại cúc, nhưng ngày nay các nhà trồng hoa Trung Quốc đã sáng tạo, lai tạo 
được trên 1990 loại cúc. Có những bông cúc xanh óng a óng ánh, thơm ngát, giống 
như hoa mẫu đơn, được dân sành chơi ưa chuộng; mỏi bông cúc xanh phải mua tới 
10-20 đô la ! Cái đẹp thật là vô giá. 

, Cúc rất quý, để làm thuốc, trà cúc, rượu cúc. Cúc phơi khô kết hợp với cam 
thảo, nấu lên xông, hoặc để tắm, làm cho da thiếu nữ thêm mịn màng, thêm nõn nà. 
Trà cúc là một thứ nước uống hấp dẫn như trà sen. Cúc còn là hương liệu để chế 
thành rượu. Tú Xương có câu thơ: 

“Rượu cúc nhắn đem, hàng biếng quảy, 
Trà sen mượn hỏi, giá còn kiên”... 

Có một vài bỏng cúc cắm vào lọ, có vài chục đóa cúc xếp lên đĩa, đặt lên 
bàn, cảnh nhà thêm sang trọng, cuộc sống thêm đậm đà, thêm sắc màu ý vị. Tình 
yêu cúc làm.cho tháng ngày dài ra, tâm hồn thanh cao, thư thái. Hãy đến với cúc. 


Cây phượng : 
Thành phố Huế có nhiều phượng. Hải Phòng được mệnh danh là “Thành phố 


hoa phượng đở”. Trường Tiểu học Yên Hưng của chúng em cũng có ba cây phượng 
rợp bóng giữa sân trường. 

. Gốc cây phượng bạc phếch với tháng năm, to xù xì, cậu học trò lớp 5 ôm vừa 
xuể. Cây phượng nào cũng có nhiều cành; cành to cành nhỏ giao vào nhau tạo nên 
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vòm, ngước mất lên tán phượng xanh, em ngỡ như mình đang được nghiếng chờ che 
ôm ấp. 

Đầu tháng hai, phượng nẩy lộc, lúc đầu chỉ là những vòi cong xanh nhạt bẻ 
tí. Chỉ ba bốn hôm sau, phượng làm duyên, xanh rờn một màu. Lá phượng mở ra e 
ấp, xòe ra ngập ngừng như lá me non. Gió xuân nhẹ đưa, lá phượng non uốn mình 
đung đưa, khẽ cất tiếng thì thâm. Và chỉ độ một hai tuần trôi qua, trong làn mưa 
xuân rắc bụi, hay dưới ánh nắng ấm ban mai. cậu học trò ngạc nhiên trước những 
cành phượng xòe rộng, những bàn tay xanh, những ngón tay xinh hứng lấy nàng 
xuân chan hòa. Lá phượng xanh biếc, tán phượng xòe rộng ra làm cho bầu trời nơi 
sân trường ngời lên một màu xanh thủy tỉnh trong suốt. 

Tháng 3 bận rộn học hành thi cử, có lúc ta như kẻ vô tình quên mất màu xanh 
của phượng. Những chùm nụ phượng xanh nhạt bằng những hòn bi hướng lên bầu 
trời, cậu học trò mới chợt nhận ra. Ngày đêm trôi qua, nụ phượng chúm chím môi 
hồng. Mùa hoa phượng đã đến. Mùa hoa phượng bắt đầu. 

Cuối tháng 3 đầu tháng 4, tiếng cuốc kêu khắc khoải đồng quê. Nắng chan 
hòa rực rỡ. Mùa hè đang đến. Mùa thi đã gõ cửa tâm hồn tuổi thơ. Hoa phượng lác 
đác nở, rồi hoa phượng đỏ rực từng chùm. Cả sân trường tươi thắm lên trong màu 
hoa phượng đỏ chói. Những bông phượng đỏ thắm 5Š cánh mỏng xếp khít vào nhau, 
ôm lấy nhụy hoa vàng tươi với những vòi hoa như vòi con bướm vàng đang lay 
động phập phồng. Tiếng ve kêu ran vườn cây. Tiếng ve kêu ran sân trường. Phượng 
nở hoa đón ve về dự hội, hay ve hát mừng mùa phượng ra hoa ? 

Phượng đội chiếc mũ đỏ rực đứng giữa sân trường. Mùa thi đã qua. Nghi hè 
đã đến. Những cô cậu học trò hồn nhiên nhặt cánh hoa phượng rơi, giơ bàn tay nho 
nhỏ xinh xinh vẫy chào cây phượng trong tình lưu luyến. 

Cây phượng sân trường được em mang theo vào giấc ngủ, giấc mơ. Phượng 
đã gieo vào lòng em bao nỗi nhớ. Hoa phượng nở đỏ rực sân tEffiS§E đã dâng đầy 
hồn em bao ước mơ đẹp. 


Con chó mực nhà em 
Con mực là thành viên thứ năm của gia đình em. Cả nhà ai cũng quý mến nó. 
Em Ly đặt cho nó một cái tên rất kêu: “foàng tử Rô”. 


Ông nội em qua đời, Con chó mẹ, ngày nào cũng đi thăm mộ ông. Nó cứ đi 
đi về về một mình. Có lần nó nằm suốt đẻm ngoài mộ ông. Rồi nó bị kẻ gian bắt 
mất. Nó bỏ lại một đàn con thơ bơ vơ. Hai người cô của em nhận về nuôi, mỗi 
người một con. Con đẹp nhất, chú em giữ lại. Con mực út ít, nhỏ bé được bố mẹ em 
đưa về nuôi. Con mực nhớ mẹ, nhớ anh chị nó, nó kêu suốt đêm ngày như một em 
bé mồ côi khát sữa. 

Mẹ em chăm bắm con mực bé bỏng như nuôi con mọn thơ ngây. Cho nó ăn 
sữa bò. Mẹ chế biến thức ăn ngon cho nó. Sáu tháng tuổi, con mực khôn lớn vượt 
lên. Lông đen nhánh. Một hình tam:giác cân màu trắng tỉnh nổi bật phía trẻn cặp 
mắt tỉnh anh. Bốn chân đều trắng. Bố em nói: “Cøn mực nhà ta quý lắm: tứ túc tai 
hoa". Cái đuôi uốn vòng xinh xắn. 

Vật dụng của nó được mẹ em sắm cho đây đủ. Một cái bát sứ. đựng nước 
uống. Một cái bát ô-tô đựng thức ăn. Một chiếc lược nhựa loại to để chải lông lúc 
tắm. Nó nằm trên cái đệm cói màu đỏ. Mẹ tháo mấy chiếc áo len cũ, đan cho con 
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mực chiếc áo ngự hàn, về mùa đông nó khoác lên trông rất ngộ nghĩnh. Nó được 
tắm bằng xà phòng thơm. Bố em có lần nói vui: “Fhời buổi kình tế thị trường có 
khác. Con Rỏ nhà tạ xóng xang trọng hơn bố thời trận mạc dãy!” : 

Con Rõ sạch sẽ lam. Mỗi lần nghe mẹ gọi: “8ó đi tắm” là nó vẫy đuôi chạy 
theo, ngoan ngoãn như một em bé được nuông chiều. Thân mình nó không hề có 
một con bọ, con rận nào cả. Không biết mẹ dạy con Rõ từ bao giờ mà nó biết đi vệ 
sinh vào một chỗ phía sau nhà. Nó rất ý tứ. Môi khi có khách đến chơi nhà, nó nằm 
im trên tấm đệm, đöi tai vếnh lên nghe bố mẹ và khách chuyện trò. Khách đứng 
đậy ra về, con Rõ cũng theo bố mẹ em đi ra cửa như để tiền chân xách. 

Mấy đứa bạn học của em, mấy cô bé học lớp 3, bạn em Ly, lúc nào đến chơi, 
nó cũng vẫy đuôi mừng rối rít. Càng lớn, con mực càng thêm đẹp mã: chân cao to, 
ngực nở, bụng thon, lông óng ánh mượt mà. Không có một con chuột nào dám bén 
mảng tới nhà em. Nó truy bắt bằng hết. Ban ngày, nó rất lành, nhưng ban đêm nó 
rất thính và rất dữ. Mỗi lần nó sủa là bố em bật điện ngồi dậy, đi xem xét lại các 
cửa, Không bao giờ nó chạy ra đường. Năm nào bố em cũng đưa nó đi tiêm phòng 
dại. Khẩu phần của nó ngày một tăng. Nó vui tính và thông minh kì lạ. Nó biết đùa, 
biết đá bóng với em Ly. Có lúc nó giả vờ thua, ôm quả bóng nhựa bỏ chạy. Khi em 
Ly ngồi vào bàn học, con Rô nằm phủ phục dưới chân em. Nó lắng tai nghe em Ly 
học thuộc lòng. Lúc ấy nó trầm ngâm mơ mộng. Mỗi khi em Ly đi học về, nó chạy 
ra cửa đón, cái đuôi ngo nguấy. Nó đứng bằng hai chân sau, bắt tay em Ly như một 
đứa bé đáng yêu. \ 

Ngày em Ly bị ốm đi nằm viện nửa tháng, con Rõ nhớ và buồn, bỏ ăn liền 
mấy bữa, đêm đêm nó rên khe khẽ. Bố mẹ em thêm phần lo lắng, tưởng như có 
chuyện gì chẳng lành sắp xảy ra. Khi em Ly xuất viện về nhà, con Rõ mừng lắm. 
Nó chạy ra chạy vào, sủa vang lên. Cái đuôi ngoáy tít. Em Ly vuốt ve, nó đứng im. 
Em cho nó chiếc kẹo, nó ngậm mãi trong miệng rồi mới ăn. 

Bố em thường nói: “Khuyển mã chí tình". Lúc đọc truyện "Tiếng gọi nơi 
ñiucg dã” của G.Lơn-đơn, truyện “Lđo Hạc” của Nam Cao, những trang viết về loài 
chó tinl: khôn, giàu tình nghĩa, em cho đó là chuyện bịa. Nhưng từ ngày nhà em 
nuôi con Rô, em mới tin đó là những chuyện có thật. Nhiều khi, em khẽ thốt lên ở 
trong lòng: “®ó ơi ! Hoàng tử của em Ly, vệ sĩ trung thành của nhà ta ơi ! Sao mày 
đáng yêu thế Mày là hòn ngọc của mẹ,ta đó, Rô ơi ?”. 

Bài làm của Ngô Thế Vinh, lớp 8C 
Trưởng THCS Cù Chính Lan, Thành phố Thanh Hóa 


Con trâu 
Con trâu là vật nuôi đứng đầu hàng lục súc. Hầu như em bé Việt Nam cũng 
thuộc bài ca dao: : | 
“Trâu ơi, ta bảo trân này, 
Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta". 
Con trâu là biểu tượng cho những đức tính như hiền lành. cần cù, chịu khó... 
Nó là cánh tay phải, là tài sản vô giá của người nông dân Việt Nam: “Con trâu là 
đâu cơ nghiệp”. : 
Mỗi con trâu có thể nặng trên dưới ba tạ. Da trâu đen bóng, lông lưa thưa. 
Chiếc đuôi đài khoảng một mét, có chùm lông dài và mượt, lúc nào cũng đập qua 
đập lại để đuổi muỗi, đuổi ruồi. Bốn chân trâu to và dài, bàn chân có móng guốc to, 
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đày và nhọn. Hai chiếc sừng nhọn hoát, uốn cong rất đẹp. ở Đồ Sơn, Hải Phòng có 
lễ chọi trâu: 
"Dù ai buôn đâu bán đâu, 
Mùng chín tháng tám, chọi trâu thì vể". 
(Ca dao) 

Mắt trâu lồi to rất ưa nhìn. Bụng trâu khá to; có phải vì thế mà trâu bước đi 
chậm chạp ? Trâu là loài nhai lại, nó chỉ có một hàm răng (hàm dưới). Trâu :ất dễ 
nuôi. Thức ăn chính là cỏ tươi. Trâu cũng biết ăn rơm, ăn cám. Phân trâu màu đen, 
dùng để bón cây, bón lúa rất tốt. 

Trâu chịu rét kém, nhưng chịu nắng giỏi. Về mùa hè, nó có thể kéo cày, kéo 
bừa từ mờ sáng đến non trưa. Trâu tơ, trâu đực, trâu mờm kéo cày rất khỏe. Tráu cái 
độ 2, 3 năm đẻ một lứa, mỗi lứa một con nghé. Câu tục ngữ: "Ruộng sâu, trâu nái" 
nói lên chuyện làm giàu ở nhà quê ngày xưa. 

Thịt trâu tuy không ngon bằng thịt bò, nhưng là nguồn thực phẩm rất dói đào 
và có giá trị. Sữa trâu rất bổ. Da trâu thuộc để xuất khẩu, để làm giày dép. 

Màu xanh mênh mông của những đồng lúa, cánh cò trắng rập rờn điểm :ô, và 
cơn trâu hiền lành gặm cỏ ven đê... là hình ảnh thân thuộc đáng yêu của quê hương. 
Câu hát: "Ai bảo chăn trâu là khổ"... của chú bé vắt vẻo ngồi trên lưng trâu, vàtiếng 
sáo mục đồng mãi mãi là hồn quê non nước. 

Lê Thị Hồng Nhung, 8A 
Học sinh trường Ngõ Gia Tự, Bắc Ninln 


Viết bài tập làm văn số 5 
Văn thuyết minh 
(Làm tại lớp) 

I. Đề bài tham khảo 

Đề ï. Giới thiệu một đồ dùng trong học tập hoặc trong sinh hoạt. 

Đề2. Giới thiệu một danh lam thắng cảnh ở quê em. 

'Đề 3. Thuyết minh về một văn bản, một thể loại văn học đơn giản (nhr văn 
bản đề nghị, báo cáo, thể thơ lục bát). 

Đề 4. Giới thiệu một loài hoa (như hoa đào, hoa mai,...), hoặc một loà cây 
(như cây chuối, cây na,...) 

Đề 5. Thuyết minh về một giống vật nuôi. 

Đề 6. Giới thiệu một sản phẩm, một trò chơi mang bản sắc Việt Nam(như 
chiếc nón lá, chiếc áo dài, trò chơi thả diều,...) 
II. Bài đọc tham khảo 


1. Khu du lịch sinh thái Cần Giờ - Lâm Viên 
Cách Thành phố Hồ Chí Minh độ 50km đi`về phía Nam theo đường Nià Bè 
qua Bình Khánh sẽ tới khu du lịch sinh thái Cần Giờ - Lâm Viên. 


Cần Giờ hấp dẫn du khách với những nhà nghỉ, hồ bơi, nhà hàng hiện tại.. 
sang trọng, với bãi biển phẳng lì, rừng phi lao rì rào gió thổi, với những chiếc dù to, 
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nhỏ đị màu sắc xếp san sát nhau đến tận mép biển luôn nhộn nhịp. Phong cảnh 
thiên nhiên Cần Giờ bát ngát trong màu xanh của sắc trời, sắc biển và xanh thắm 
phi lao, Sáng sớm và hoàng hôn trên bãi biển Cần Giờ thật hữu tình, thơ mộng. 

Cách bãi biển Cần Giờ khoảng 3km về phía Tây Bắc !à khu du lịch sinh thái 
Lâm Viên với rừng Sác rộng hơn 40 ngàn hec-ta kéo dài từ Nhà Bè đến Ghênh Rái. 
Nơi đáy có khu rừng ngập màn rộng lớn, có khu bảo tồn động vật quý hiếm như cá 
sấu hoa cà, rái cá, mèo rừng, nai, trăn, chồn... và họ hàng nhà khí đuôi dài gần một 
nghìn cen. Nơi đây còn có khu căn cứ rừng Sác với nhà bảo tàng lịch sử lưu giữ bao 
kỉ vật, bao chiến công thần kì của các chiến sĩ Trung đoàn 10 anh hùng đặc công 
thời đánh Mĩ, Tượng đài vẻ 860 liệt sĩ đặc công sừng sững, tráng lệ, uy nghiêm giữa 
mầu xanh bạt ngàn của rừng đước, rừng mắm. Du khách có thể dạo mát trong rừng, 
tản bộ trên bãi cát, hoặc du thuyền len lỏi giữa vùng sông rạch bao la. Du khách có 
nghe câu hát: 

* Cần Giờ bận nhớ chớ quên 
Nhớ về rừng Sác Lâm Viên một đoàn... ”. 
' 2. Lãng Cô - hữu tình và nên thơ 

Lãng Có, phía nam giáp đèo Hải Vân, phía đông là biển xanh bao la; phía tây 
có đầm Lập An rộng lớn đẹp như bức tranh thủy mặc; phía bắc là mũi Chân Mây 
tạo nên một đường cong ngoạn rnục ôm lấy vịnh Chân Mây. Cầu vượt mới xây 
dựng băng qua khu Lãng Cô nối với hâm đường bộ Bắc Hải Vân càng tăng thêm 
sức hấp dẫn của vùng du lịch này. 

Lãng Cô nằm trong tam giác du lịch nổi tiếng: Bạch Mã - Cảnh Dương - Lăng 
Cô; còn là tâm điểm của ba địa danh nổi tiếng trên miền Trung được UNESCO xếp 
vào hàng di sản văn hóa thế giới: cố đô Huế, phố cổ Hội An, Thánh địa Mĩ Sơn. 

Bãi tắm - bãi biển Lãng Cô dài trên I0km, mang vẻ đẹp thơ mộng, bình yên. 
Bãi cát trắng mịn, phẳng lì, mênh mông. Nước biển trong xanh, có thể nhìn tận đáy. 
Biển ở đây ít sóng, không có dòng xoáy, vực sâu nguy hiểm. Bãi biển ngăn cách với 
khu đân cư bởi những dải phí lao xanh tốt, tỏa bóng mát êm đềm suốt ngày đêm 
năm tháng. 

Đến với Lăng Cô, du khách không chí được chiêm ngưỡng bao cảnh đẹp 
thiên nhién kì thú mà còn được du ngoạn như leo núi, bơi thuyền trên đâm phá, 
được hít 'hở không khí trong lành, vùng vẩy trong làn nước trong xanh, được 
thưởng thức bao hải sản - đặc sản đậm đà phong vị ẩm thực Huế. 

Lãrg Cô hữu tình và mến khách: 

“Ai đi qua đó miền Trung, 
Xin mời ghé lại thăm vàng Lăng Cô”. 
3. Trà Vinh, quê hương yêu dấu 

Hè này, mời bạn về thăm Trà Vinh quê má tôi. 

Bạn sẽ đến chơi mảnh đất miền Tây Nam Bộ này. Mỗi bước chân của bạn đi 
về các phim sóc, qua những nẻo đường quê, bạn sẽ vô cùng thú vị, tâm hồn lâng 
lâng như lạc vào một thế giới bình yên mênh mông biển lúa. Lúa hát, lúa reo, lúc 
trỗ dâng hrơng ngào ngạt. 
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Trà Vinh hiện có 140 chùa Khơ-me ẩn hiện thấp thoáng sau màu xanh thẫm 
của hàng trăm hàng ngàn cây cổ thụ. Đẹp nhất, cổ kính nhất là chùa Ẩng (chùa 
Angcorette Pali) với nhiều tháp nhọn cao vút, đứng xa ngỡ là một làu đài cả vừa uy 
nghiêm vừa tráng lệ. Chùa được xây dựng trên một nghìn năm (năm 990). Hình ảnh 
những nhà sư dủ lứa tuổi, mặc áo vàng đi khất thực là hình ảnh quen thuộc ở nơi 
đây. Mỗi ngôi chùa là một trung tâm văn hóa phum sóc của đồng bào Khơ.me, của 
những con người hiền lành phác thực. 

Sau khi đến ngắm hàng nghìn cánh cò đạp dờn tróng nắng chiều ở chùa Cò, 
Giồng Lớn, bạn sẽ đến dạo q.¡ình Ao Bà Om. Dọc theo quốc lộ 23 đi khong 7km 
sẽ tới thắng cảnh này. Mặt hú: thật trong và thật xanh trải rộng trước mặt dì khách. 
Xung quanh hồ là những hàag, những dãy cây sao, cây dầu cổ thụ tỏa tóng mát 
rượi. Ngồi trên những gò cát quanh hồ, ngắm nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng mà cảm 
thấy mát rượi cả tâm hồn. Đua ghe Ngo trên Ao Bà Om là một lễ hội truy`n thống 
của đồng bào Trà Vinh đã lôi cuốn hàng vạn người gần xa về dự. 

Mời bạn uống một cốc nước trái Quách - món giải khát được đặc biệt yêu 
thích ở Trà Vinh rồi lên xe đến thăm biển Ba Động, một điểm du lịch nổi tiếng của 
miền Tây Nam Bộ đã được truyền tụng bao đời nay: 

“Biển Ba Động nước xanh cát trắng, 
Ao Bà Om thắng cảnh miền Tấy...”. 

Trà Vinh, quê má tôi đó. Mời bạn đến chơi Trà Vinh nhé. Tôi sẽ d:n bạn đi 

xem Áo Bà Om, đến thăm chùa Âng... 
Thạch Mặc Am 
Học sinh Tiểu học Trà Vinh 


4. Bài biển Trà Cổ 

Bãi Biển Trà Cổ thuộc Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. 

Đền Trà Cổ có thể bằng đường biển hay đường bộ. Nếu đi đường biển, du 
khách có thể chọn ca-nô hoặc phổ biến hơn là tàu cánh ngầm xuất phát từ Bãi Cháy, 
Quảng Ninh, hoặc từ Bến Bính, Hải Phòng. 

Trà Cổ là rìa của một hòn đảo bồi tự nhiên do tác động của sóng và dòng: 
biển ven bờ tạo nên. Bãi biển Trà Cổ rộng và bằng phẳng, nền cát trắng và mịn, 
chạy dài tới I5km, làm thành một bãi tắm lí tưởng. Không xa bờ biển là ng cồn 
cát cao chừng bốn, năm mét, với các dải rừng phi lao xanh thâm chắn gié, giữ cát. 
Gần đó còn có hệ sinh thái rừng ngập mặn mang vẻ đẹp nguyên sơ, yén bìrh. 

Đến thăm thú Trà Cổ không chỉ tắm mát, đi dạo trên bãi cát dài, mànêm dành 
chút ít thời gian đến Cồn Mang đón bình minh hoặc hoàng hôn, bạn sẽ được tận 
hưởng những khoảnh khác thần tiên do thiên nhiên ban tặng. Cồn Mang cách Trà 
Cổ độ 6km. Bãi cát ở đây vàng óng hoặc trắng tỉnh, nền cát chắc và mù, có thể 
phóng xe máy trên bãi biển mà không hề sợ lún hay trơn trượt. Từ Cồn Mang. trở lại 
Trà Cố, du khách có thể dừng chân ở nhà thờ Trà Cổ được xây dựng từ nim 1880, 
với kiến trúc cổ kính, tuyệt đẹp: cũng có thể đến chơi Đình Trà Cổ - niên tự hào 
của người dân nơi đây. 4 

Đồ Sơn, Cát Bà, Hạ Long, Bái Tư Long, bãi biển Trà Cổ là những điển hẹn hấp 
dẫn trên vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc đang vẫy gọi chúng ta khi mùa lè đã tới. 


208 


$, Bát cảnh Tày Hỗ 

Hồ Tây ở Hà Nội có lịch sử lâu đời, xưa kia hồ có tên là Lãng Bạc, thời Lý 
gọi là hồ Dâm Đàm và đến năm 1573 thì đổi thành Tây Hỏ. Vào thế kỉ thứ XVH, 
Tây Đô Vương Trịnh Tạc nhuận triều với vua Thần Tóng đã đổi tên gọi là Đoái Hồ 
và sau này trở lại tên cũ Hồ Tây. Theo sử sách ghi lại thì Hồ Tây xưa, nổi tiếng nhất 
là tám thắng cảnh hay còn gọi là “Táy Mỏ bắt cảnh”. 

Tây Hồ bát cảnh gồm có: Bến Trúc Nghỉ Tàm, Rừng bàng Yên Thái, Đền thể 
Đồng Cổ. Phật say làng Thụy. Đóng Bỏng Nghĩ Tàm, Chợ đêm Khán Xuân, Tiếng 
đân hành cung, Sâm cẩm Tây Hỏ 

1. Bến Trúc Nghỉ Tàm 

Làng Nghỉ Tàm bên Hồ Tây xưa có loài trúc mọc tươi tốt thành vườn trúc 
tuyệt đẹp. Chúa Trịnh Giang (1729 - 1740) đã chọn nơi này mở bến tắm, dựng nhà 
để hàng năm các chúa và cung nữ đến nghỉ ngơi, ngắm cảnh và bến trúc Nghỉ Tàm 
ra đời từ đó. 

2. Rừng bàng Yên Thái 

Làng Yên Thái (phường Bưởi bây giờ) có một núi đất cao khoảng bốn đến 
năm trăm thước, rộng chừng một mẫu. Cũng chúa Trịnh Giang đã cho trồng lên núi 
hàng vạn cây bàng. Rừng bàng Yên Thái trở thành thắng cảnh đẹp. Đáng tiếc là sau 
này vua Lê Mãn Đế (1787 - 1788) niên hiệu Chiêu Thống đã ra lệnh phá rừng, san 
núi để trả thù các chúa Trịnh. 

3. Đền thể Đồng Cổ 

Còn gọi là Đền thần Đồng Cổ, do vua Lý Thái Tông (1028 - 1054) tên thật là 
Lý Phật Mã cho lập đàn Đồng Cổ tại làng Thụy Chương (nay là cụm 4 phường 
Bưởi) quận Tây Hồ. Kiến trúc đền gồm hai tầng, tầng dưới để vua ngự mỗi khi đến 
thám, tầng trên thờ thần. Hàng năm vào hai kì xuân và thu, nhà vua ra đây làm lễ tế 
trời đất, thần linh rồi cùng văn võ bá quan thể trước Đền: “Làm con bất hiếu, làm 
tôi bất trung, Thánh mình tru diệt" Đáng tiếc do thời gian trôi đi, phần bị thiên 
nhiên huỷ hoại, phần bị chiến tranh tàn phá nên Đền thể Đồng Cổ không còn nữa. 

4. Phật say làng Thụy 

Đời vua Lê Trung Hưng ở phía trước làng Thụy Chương (Bưởi) có một ngôi 
chùa nhỏ bị đổ, còn sót lại một pho tượng, hình thể của tượng là một tay chống gậy, 
chân khệnh khang. Dân làng Thụy nổi tiếng nấu rượu ngon, trạng Quỳnh (1677 - 1748) 
đến mưa rượu uống và vịnh thơ, mô tả hình tượng Phật say rất độc đáo, có dụng ý 
phản ánh thời cuộc. Hàng tháng, cứ ngày rằm, mồng một khách thập phương đến 
đó cúng lễ. Nhưng cũng vào cuối đời Lê, pho tượng này bị đưa đi đầu mất. 

$. Đồng Bông Nghĩ Tàm 

Đồng Bông thuộc làng Nghỉ Tàm, ngày xưa đây là nơi nổi tiếng thiên hạ bởi có 
nghề trồng những loài hoa đẹp nhất, thơm nhất, đặc biệt là ở khu đất trước chùa Kim 
Liên (làng Nghỉ Tàm) được truyền tụng là nơi có hình thế đẹp. hợp phong thủy và có 
tỉnh chất quý. Hoa tươi Nghỉ Tàm một thời được dùng làm đồ tiến vưa, tiến chúa. 

6. Chợ đêm Khán Xuân 


Phía nam Hồ Tây, chúa Trinh Giang cho lập một li cung, có các -đấy nhà như 
quán hàng xung quanh. Vào mùa hè, chúa ra cung này nghỉ, các nội thần và cung 
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nữ bày hàng bán và hát suốt đêm. Chợ đêm Khán Xuân mang ý nghĩa văn hoá tỉnh 
thần hơn là mua bán thực dụng. 

7. Tiếng đàn hành cung 

Vào thời kì nhuận triều Lê - Trịnh (1545 - 1788) một thời gian rất dài, chùa 
Trấn Quốc bên Hồ Tây bị các chúa Trịnh chiếm và đặt hành cung: Chúa Trịnh 
Giang (1729 - 1740) Chúa Trịnh Sâm (1767 - 1782). Trong số các cung nữ phục vụ 
ở hành cung có Mĩ nữ họ Hà rất giỏi đàn, được chúa Trịnh yêu chiều. Tiếng đàn 
hành cung có nhiều ý nghĩa, tuỳ theo quan niệm có thể là thú chơi tao nhã, cao sang 
hay trò mua vui lạc điệu trong thời loạn lạc. 

8. Sâm cẩm Tây Hồ 

Vào mùa thu, khi mặt nước Hồ Tây bao phủ một màn sương trắng mớ, xuất 
hiện hàng ngàn con chim tung tăng bơi lượn, tiếng kêu ríu ran, lao xao suốt đêm 
ngày. Đây là một loài chim ăn củ sâm từ phương Bắc di trú về; sâm cầm được coi là 
thức ăn bổ dưỡng mà các vua quan nhà Nguyễn thường bắt dân công tiến. Về sau, 
đân chúng tranh đấu quyết liệt, vua Tự Đức (1843 - 1883) mới bãi bỏ lệ này. 

Theo Nguyễn Eức 

Nhớ về “Bát cảnh Táy Hô” không khỏi bùi ngùi tiếc nuối những gì một đi 
không trở lại và nay chỉ còn trong sử sách. Nhưng nó lại nhắc nhở chúng ta cần giữ 
gìn những gì tốt đẹp của hôm nay cho thế hệ mai sau. 

6. Cây chuối 

Ngôi vườn của bà rộng ngót một sào quanh năm xanh tốt. Có nhiều loài cây 
ăn trái: bưởi, chanh, đu đủ, cam, na, chuối,... Em thích nhất một cây chuối iêu sai 
quả trong bụi chuối ở góc vườn. 

Nhìn từ xa, cây chuối như một chiếc ô xanh mát rượi. Thân cây cao lơn đầu 
người, mọc thẳng không có cành, chung quanh là mấy cây con đứng sát lạ thành 
bụi, trông như một người mẹ dắt đàn con đi dạo mát trong những ngày hè oi bức. 
Thân chuối gồm nhiều bẹ bao bọc chắc nịch, lốm đốm màu xanh đen, xaha thẩm. 
Nhìn cây chuối tiêu xanh tươi đứng giữa đàn con, đứa cao đứa thấp, xanh Bếc một 
màu gợi lên trong lòng em hình ảnh một gia đình đông vui, đâm ấm, hạnh phúc. 

Cây chuối có nhiều tàu lá, có tàu đã già khô bị gió đánh rách nganz và rũ 
xuống gốc. Các tàu lá còn xanh thì liền tấm, to như cái máng nước úp sấp. Những 
tàu lá ở dưới màu xanh thẫm. Những tàu ở trên màu xanh mát, nhạt dân. Tầu trên 
ngọn, lá còn cuộn, chưa mở hết, trông như một chiếc loa. Gió nhẹ thổi, “cHết loa 
xanh” ấy rung tỉnh, lay động như múa. Cái buông chuối to và dài với hàng chục 
nải; những quả chuối to tròn màu ngọc thạch xếp thành hai hàng uốn cong cong 
chỉ lên trời, quả nào cũng có một mẩu núm đen nhí đội mũ bảo hiểm. Dưới nắng 
xuân, buông chuối bóng ngời lên, trông rất ngon lành và đẹp mắt. 

Chuối xanh để nấu bún ốc. Chuối tiêu chín trữg cuốc ngọt lừ ăn với cốm 
Vòng “thật tốt đôi”. Siêu thị có bán mứt chuối. Mâm ngũ quả bày trên bànthờ gia 
tiên không thể không có ndi chuối. Củ chuối, lá chuối khô, lá chuối xath dùng 
được bao việc. Chuối có ích như thế nên bà em thường xuyên chăm bón ch› chuối 
tốt tươi. 
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7. Chiếc nón 

Chiếc nón có từ bao giờ? Môi lần thấy bà, thấy mẹ đội nón, tôi cứ bâng 
khuâng về câu hỏi ấy. 

Cái nón quê kiểng bình dị thật ưa nhìn. Xương nón làm bằng tre, nứa, được 
vót tròn óng chuốt, được kết thành những vòng tòn có đường kính khác nhau theo 
khuôn nón. Cái chóp nón lúc nào cũng hướng về trời cao. Lá lợp nón là sản phẩm 
của núi rừng. Việt Bắc, Tây Bác, Trường Sơn, Tây Nguyên, U Minh... là nguồn vô 
tận về lá nón. Lá cọ, lá kè cũng để làm nón. Chiếc nón mới làm ra lại được quết 
một lớp mỏng dầu rái (thảo mộc), óng ánh, vừa bền vừa đẹp. 

Dáng hình chiếc nón cũng nhiều vẻ. Nó ba tầm quai thao của các cô gái Kinh 
Bắc trong lễ hội mùa xuân: hội Lim, hội chùa Dâu, hát Quan Họ. Lại có chiếc nón 
của các bà, các cô đội lúc làm đồng, vừa chắc bền, vừa tiện lợi. Che nắng mưa, làm 
quạt,.. Các cô thôn nữ làm duyên sau vành nón ấy. Chiếc nón thanh nhẹ còn che 
chở cho đôi má hồng, má lúm đồng tiền thêm xinh thêm dòn. 

Ai đã sáng tạo ra chiếc nón bài thơ xứ Huế? Lá nón trắng nõn nà; bài thơ mờ 
tỏ ẩn hiện. Chiếc quai nón bằng lụa thanh tao. Vành nón nghiêng nghiêng, dịu 
dàng, e lệ, thầm kín của cô gái miền núi Ngự sông Hương. Chả thế mà dukhách, 
các cậu khóa ngẩn ngơ: 

“Học trò xứ Quảng ra thí, 
Gặp cô gái Huế bước đi không đành". 
Còn có chiếc nón dấu anh lính thú đời xưa, mà khi xem phi ta mới biết: 


“Ngang lưng thì thắt bao vàng, 
Đầu đội nón đấu, vai mang súng dài”... 

Mẹ em bảo nước ta nắng lắm mưa nhiều. Chiếc nón là vật dụng thân thiết của 
mọi người, nhất là nhà nông. Vừa rẻ, vừa tiện lợi. Nhẹ nhàng dễ mang theo. Có 
nhiều làng nghề thủ công làm nón nổi tiếng xưa nay từng được truyền tụng qua ca 
đao, dân ca: 

*Muốn ăn cơm trắng, cá mè, 
Muốn đội nón tốt thì về làng Chuông”. 
hay: : 
"Hỡi cô đội nón ba tâm, 
Có về Yên Phụ hôm rằm lại sang. 
Phiên rằm chợ chính Yên Quang, 
Yên Hoa anh đợi hoa nàng mới mua". 

Chiếc nón làng Găng, chiếc nón bài thơ xứ Huế đã trở thành món quà lưu niệm 
của khách phương xa. Nghe nói trong phòng khách của nhà htơ Xi-mô-lốp Nga có 
chiếc điếu cày và chiếc nón bài thơ mà ông đã mang từ Việt Nam vẻ? Và trong chúng 
ta, ai đã từng được xem điệu múa nón, tưởng như đàn bướm sặc sỡ đang rập rờn bay 
trong ngàn hoa? Hình ảnh cô nữ sinh Huế ngày xưa tưởng như gặp trong mộng: 

“Những nàng thiếu nữ sông Hương, 
Dạ thơm là phấn, má hường là son. 
Tựa trường chân sát thon thon, 
Lao xao nón mới nìàu sơn sáng ngời”. 
(*Tựu trường" - Nguyễn Bính) 
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Ngày nay, ở các đô thị, hầu như không thấy học sinh đội nón đến trường. Mà 
chỉ thấy những chiếc mũ vải đủ màu sắc xinh xinh. Nhưng trên đường lànz, giữa 
các phiên chợ miền quê, chiếc nón lấ màu trắng xinh xinh thanh nhẹ vẫn thấy nhiều 
và ưa nhìn, dễ mến. Các bà, các mẹ, các cô thôn nữ... làm sao rời được chiếc nón 
quê hương? 

Trên con đường phát triển, công nghiệp hóa và hiện đại hoá đất nước. đời 
sống vật chất và tỉnh thần của nhân dân ta ngày một phong phú hơn, sang trọng 
hơn. Nhưng giậu cúc tần, luỹ tre xanh, đồng lúa chín, con trâu hiền lành, tiếng, sáo 
điều,... và chiếc nón ba tầm, chiếc nón bài thơ sẽ còn mãi trong tâm hồn nhân dân 
ta. Những câu hát bài ca về chiếc nón bình dị, quê kiểng ấy vẫn là sợi nhớ sợi 
thương giãng mắc trong hồn người, man mác và bâng khuâng có bao giờ vơi... 

6. Thơ lục bát 
Thơ lục bát là thể thơ dân tệc, thường gọi là thơ **sáu, tám”. Phần lớn ca dao 
được viết bằng thơ lục bát: 
- Thằng Bờm có cái quạt mo, 
Phi ông vín đổi ba bò chín trắu,... 
- Em là cô gái đồng trình, 
Em đi bán rượu qua định ông nghề... 

*Truyện Kiểêu"” của Nguyễn Du dài 3254 câu thơ lục bát là kiệt tác số một 
trong nền thi ca cổ điển Việt nam. Hầu như người làm tho nào cũng có vài hài, dăm 
ba câu thơ lục bát. 

Mỗi bài thơ lục bát có số câu không hạn định, bài ngắn thì 2 câu 4 câu, bài 
dài thì bàng trăm câu, hàng ngàn câu. 

a. Luật bằng trắc 

Luật bằng, trắc trong thơ lục bát rất dễ nhận biết. Các câu chẩn 2, 4, 6, 8 
được quy định như sau: 


¬~. 
B 
Câu bát B | 


- Các chữ số lẻ (1, 3, 5): có thể rắc và bằng đều được. 

- Chữ thứ 7 câu bát: phần lớn là rắc ˆ 

- Chữ thứ 6 và thứ 8 câu bát đều bđng nhưng có sự phân biệt như sau: 

+ Chữ thứ 6 là bằng (không dấu huyền) thì chữ 8 phải là bằng (có dấu huyền) 
+ Chứthứ 6 là bằng (có dấu huyền) thì chữ thứ 8 phải là bảng (không có dất huyền) 
Ví dụ: 


Long lạnh đáy nước in trời, 
Thành vậy khói biếc, non phơi bóng vàng. 
(Truyện Kiều)* 
Đầu lòng hai ẳ tố nga, 
Thuý Kiêu là chị, em là Thuý Vân. 
(Truyện Kiều) 
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Trường hợp ngoại lệ: Khi câu lục được tạo thành hai vế tiểu đối (3/3) thì chữ 
thứ hai chuyển thành rác: 
Mai cốt cách. tuyết tỉnh thần, 
Môi người môi vẻ mười phản vẹn mười. 
hoặc: 
Đổ tế nhuyễn, của riêng tây, 
Sạch sành sanh vét cho đây túi tham. 
(Truyện Kiều) 
b. Ván thơ 
Thơ lục bát vừa có uẩn chân vừa có trấn lưng, tất cả đều là trển bằng. Cách 
gieo vấn như sau: 
- Chú thứ 6 câu lục vần với chữ thứ sáu câu bát: 
- Chữ thứ 8 câu bát vần với chữ thứ sáu câu lục; 
- Cứ vận động luân chuyển như thế cho đến hết bài. 


Ví dụ: 
Trông chừng thấy một văn nhân, 
Lông buông tay khẩu bước lần dặm băng. 
Để huề lưng túi gió trăng, 
Sam chân theo một vài thằng con con. 
: (Truyện Kiều) 
~ Trường hợp ngoại lệ: Chữ lu 6 câu lục bắt đầu vần với chữ :hưứ 4 câu bát. 
Ví dụ: 


Ông ơi, Ông Vớt tỏi nao, 
Tỏi có lòng nào, 2n hãy sáo măng. 
Ca dao 
Trèo lên cây bưởi hái hoa, 
Bước xuống vườn cà hái nụ tâm xuân. 
Ca dao 
ĂẴ Nhịp thơ 
Nhịp thơ lục bát chủ yếu là øhjp chấn: 2/2/2; 2/2/2/2; hoặc 4/4. Trường hợp 
đặc biệt mới có nhịp lẻ. Lúc đọc thơ lục bát cần chú ý thể hiện cho đúng để biểu cảm. 
Tóm lại, trên đây là một vài điều cơ bản về thi pháp thơ lục bát cần biết để 
học và làm thơ lục bát. 


Rau ngót 

Rau ngót còn gọi là bồ ngót, là lọai rau khá quen thuộc với nhiều người dân 
nước ta, Rau ngót thuộc loại cây nhỏ, thân có nhiều cành, môi cành có nhiều lá. Lá 
hình quả trứng, hơi nhọn ở đầu, mọc so le, mặt trơn láng, màu xanh đậm, lá ở ngọn 
có màu nhạt hơn. Hoa màu vàng, mọc ở kế lá. Quả nhọn, hình tròn đẹt. 

Theo đông:y, rau ngót có vị ngọt, tính mát, không độc. Người ta thường sử 
dụng rau ngót già trên hai năm để làm thuốc; còn rau ngót non được dùng làm rau 
nấu canh ăn, có mùi thơm và vị dịu ngọt. Rau ngót già có tác dụng chứa trị ban sởi, 
viêm phổi, sốt cao, thông tiểu tiện, và giải độc. 
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Người ta thường dùng rau ngót già giã nát rồi đắp vào bàn chân sản phụ để 

phòng sót nhau. Nước giã từ rau ngót được dùng rửa miệng trẻ em khi bị tưa lưỡi. 
Nguyệt Hạ 
Những con vật đáng yêu 

Ngày nay việc nuôi con vật cưng trong nhà với nhiều gia đình không còn là 
chuyện xa lạ nữa. Mèo, chó thỏ được nhiều người chọn, đặc biệt hơn có người còn 
thích nuôi những con vật như khi, sóc, rùa, heo... 

Chó là người bạn nhỏ được ưa chuộng nhất vì thông minh, sạch sẽ và rất 
trung thành. Tuổi thọ một chú cún có thể đến 20 năm nếu được chăm sóc tốt. Ngoài 
chức năng truyền thống là giữ nhà, chúng cồn được coi như một thành viên trong 
gia đình. 

Chó hiện nay có nhiều loại khá đẹp và ngộ nghĩnh. Những chú cún thuộc 
giống Bắc Kinh, Nhật, Cocker, York shire ierrier chắc chắn sẽ khiến bạn không thể 
làm ngơ vì ngoài bộ lông dài tuyệt đẹp, chúng còn khá xinh xắn và hay quấn quýt 
bên chủ. Nếu muốn nuôi một chú khuyển để giữ nhà, các bạn có thể chọn con 
thuộc giống Phú Quốc, béc-giê, chó đốm, ngao... vì chúng to lớn và ngôn lanh. 

Rên cạnh đó, mèo thỏ cũng là những con vật rất đáng yêu. Chúng hiền lành, 
nững nịu và làm cho bạn cảm thấy vui. Những chú thỏ trắng, nâu... tai dài khá dễ 
nuôi vì chỉ ăn cỏ, rau lang, cà rốt. 

Các bạn hãy chọn cho mình một con vật nuôi dễ thương để bầu bạn. Cuộc 
sống thật bận rộn những chúng ta cũng nên dành mộ: chút thời gian cho những 
người bạn nhỏ đáng yêu này. Vui đùa, chăm sóc chúng, bạn sẽ sẽ cảm thấy trẻ 


trung và yêu cuộc sống hơn. 
Bài số 36 


Viết bài tập làm văn số 6 
Văn nghị luận 
(Làm tại lớp) 


'Đăng Uyên 


L. Đề tham khảo : 

Đề ï. Dựa vào các văn bản: "Chiếu dời đô” và “"Hịch tướng sĩ”, hãy nêu suy 
nghĩ của em về vai trò của những người lãnh đạo anh minh như Lí Công Uẩn và 
Trần Quốc Tuấn đối với vận mệnh đất nước. 

Đềê?2. Từ bài “Bàn luận về phép học” của La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp, hãy 
nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa “học” và “hành”. 

Đề 3. Câu nói của M. Go-rơ-ki “ấy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có 
kiến thức mới là con đường sống” gợi cho em những suy nghĩ gì? 
1L Bài văn đọc tham khảo 

Đề số 2 

Nhiều người còn chưa hiểu rõ thế nào là “học đi đôi với hành” và vì sao ta rất 
cần phải “heo điều học mà làm” như lời La Sơn phu tử trong bài “Bàn luận tề pháp 
học”. Hãy viết một bài văn nghị luận để giải đáp những thắc mắc nêu trên. 
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Bài làm 

Mội trong những điều trọng yếu nhất của phương pháp học tập là “Học đi đôi 
với hành”. Nguyên lí ấy đã được ông cha ta nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Trong bài 
tấu “Bàn luận về phép học” gửi vua Quang Trung, La Sơn phu tử cũng có viết, cần 
phải “heo điều học mà làm”. Tuy vậy, nhiều người trong chúng ta còn chưa hiểu rõ, 
hiểu một cách đầy đủ nguyên lí ấy, chân lí ấy. 

Vậy, thế nào là “học đi đôi với hành”? Thế nào là “theo điểm học mà làm?”, 
Học lù học tập, học văn hóa, ngoại ngữ.... học lí thuyết về khoa học kĩ thuật... Hành 
là hành động, là hoạt động. Học di đôi với hành có nghĩa là vừa học văn hóa, lí 
thuyết vừa tập tành, vận dụng; lấy lí thuyết soi sáng thực hành, lấy thực hành củng 
cố lí thuyết; học tập phải găn liền với sản xuất, với các hoạt động khác, nhất là hoạt 
động xã hội. “Theo điểu học mà làm” có nghĩa là biến những kiến thức đã học được 
thành kĩ năng kĩ xảo, vận dụng những điều đã học được để làm ăn, phải biết làm 
theo những điều đã học để phục vụ lao động sản xuất, để ứng dụng vào cuộc sống. 
Đúng như cụ Phan Bội Châu đã chỉ rõ: “fọc là bắt chước, học là cẩu cho biết, học 
là để mà làm”. 

Tại sao phải “học đi đôi với hành”? Tại sao lại phải “theo điều học mà làm”? 
Không học chay, học vẹt, học lí thuyết suông. Không thể học sáo rỗng, có thể đọc 
thiên kinh vạn quyển, “chữ chứa đẩy bụng”, nhưng khi bước vào đời thì ngu ngơ, 
rồng tuếch, trở thành kẻ “hẩy đở, thợ dốt”. Vì không "học đi đôi với hành”, vì 
không biết “heo điểu học mà làm” nên nhiều người “dua học hình thức câu danh 
lợi” như La Sơn đã chê trách. Cho nên học tập phải thiết thực và hữu ích. 

Học luận lí là để bồi dưỡng phẩm hạnh, để trở thành con ngoan, trò giỏi, 
người công dân tốt. Học các môn khoa học xã hội nhân văn không chỉ để có những 
hiểu biết, những kiến thức về văn, sử, địa,... mà còn để bồi dưỡng tâm hồn,... Học 
ngoại ngữ phải tập nói, tập dịch, để đọc sách, để có thêm một công cụ mà làm ăn, 
mà tiến thủ, chứ đâu phải là đế nói một vài câu tiếng Tây, tiếng Tàu, tiếng Anh, 
tiếng Nhật... cho oai ! Nước ta đang trên đường hội nhập và phát triển, cho nên “học 
đi đôi với hành” “theo điểu học mà làm” là những phương châm giúp chúng ta cải 
tiến phương pháp học tập. Các môn khoa học tự nhiên là cực kì quan trọng, sẽ trang 
bị cho thanh thiếu nhì bao kiến thức khoa học, kĩ thuật hiện đại. Phòng thư viện, 
phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn, nhất là phòng máy tính,... đã và đang được 
xây dựng, phát triển ở các trường tiểu học, trường phổ thông trên phạm vi cả nước 
đã cho thấy việc “học đi đôi với hành”, “theo điều học mà làm” được ngành giáo dục 
và xã hội quan tâm, coi trọng như thế nào. Các phong trào mang tính xã hội rộng, 
lớn của học sinh, sinh viên những năm gần đây như “phong trào tình nguyện”, đóng 
góp quỹ từ thiện xóa đói giảm nghèo, giúp những người khuyết tật, những nạn nhân 
chiến tranh... không chỉ thể hiện tình tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, mà 
còn cho thấy trường học đã gắn liền với cuộc sống xã hội, phương châm “học đi đôi 
với hành” được hàng chục triệu thầy cô giáo và học sinh nhiệt liệt quán triệt, hưởng 
ứng. 

Những hoạt động như cắm trại, tham quan, du lịch, sưu tâm văn học dân gian 
ở quê hương mình; những việc làm như trồng hoa, trồng cây, làm sạch trường, đẹp 
lớp,... là vô cùng thiết thực, đúng là “theo điều học mà làm”. Quét nhà, lau nhà, nấu 
cơm, giặt quần áo trong gia đình là những công việc giúp tuổi trẻ trở nên tháo vát, 
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khéo léo, biết yêu thương đỡ đân bê mẹ, sớm hình thành những đức tính tốt đẹp như 
siêng năng cần cù, yêu lao don vụ biết quý trọng người lao động. 


“Học “đi đòi vó: lành”, Biết "theo điểu học mã tàm” là rất thiết thực. bổ ích. 
Nhờ đó mà lí thuyết được khác súu, lí thuyết được thực hành soi sáng, vừa hoc vừa 
tập, vừa ôn vừa luyện, nén dẻ hiệu, đề nhớ. Học đi đôi với hành hướng học sình, 
sinh viên biết tìm tòi, nghiên cưu, phát minh. Trong những Kì thi “ưổi trở súng tao”, 
ta thấy tuổi trẻ Việt Nam đã biết heo điểu học mà làm”, có nhiều phát mỉna, ứng 
dụng trong lĩnh vực tin học và công nghệ thể hiện tài năng, trí tuệ Việt Nam. 

“Học đi đôi với hành”, “reo điển học mà làm” là phương châm, phương pháp 
giúp học sinh, sinh viên phát huy tỉnh thân chủ động, năng động trong học tập, xớ 
xác định được mục tiêu học tập đúng đắn. Học để mở mang tầm hiểu bỉ 
thành người lao động có kĩ thuật. có khoa học để phục vụ công cuộc hiện đai hóa, 
công nghiệp hóa đất rước. 


Hiện tượng “học si‹¿ ðà Đảng há” mua bán bằng giả hiện nay đâu chỉ là hội 
chứng chạy theo bằng cấp, hư đánh mà còn phản ánh một sự thật trong xã hói ta là 
nhiều người chưa hiểu “lọ đi doi với hành", “theo điểu học mà làn”. 

Con đường học tập di tới tương lai của tuổi trẻ Việt Nam vô cùng tưci sáng 
và rộng mở. “Học đi dói với hành”, "theo điểu học mà làm”, là những bài học thiết 
thực, bổ ích đối với chúng ta. Những lời Bác Hồ viết trong “Tứ trung thú” - 1952, 
ngày nay đọc lại ta càng thấy thấm thía: 


“Mong cúc chắn cố gắng 
Thì dua học và hành; 
Tuổi nhỏ làm việc nhớ, 
“Tuy theo xiức của mình. 
Để tham gia kháng chiến 
Để gin giữ hòa bình. 
(Các chán hãy vững đáng 
(Cháu Bác Hồ Chí Minh”. 
Đề số 3 
Câu nói của MĨ. Gorrơ-ki “Hay yéu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến 
thức mới là con đường šốïi£` gợi cho em những suy nghĩ gì? 
Bài làm 
Sách là người thấy, là người bạn vô cùng thân thiết đối với những người hiếu 
học xưa nay. Biết yêu sách và ham mề đọc sách là một đức tính quý báu cẩn được 
rèn luyện và sớm hình thành từ tuổi ấu thơ. Khẳng định giá trị và lợi ích to lớn của 
sách, văn hào Go-rø-lki có: nói: 


“Phải yêu sách, mó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống” 


Sách là một trong mhững thành tựu văn minh Kì diệu của con người. Từnhững 
quyển sách được viết trrên: hàng trăm tấm da cừu, được khắc trên hàng nghìn hẻ tre, 
được in bằng mộc bản .đên những cuôn sách in bằng máy in hiện đại như ngày nay, 
ta dễ dàng nhận thấy sự tiến bộ của loài người qua mấy nghìn năm lịch sử. “ác giả 
bài “Phương pháp dlạc: mhanh” (Lệ h xứ văn hóa tổng hợp 1967-1990) cho biết: 
“Tỉnh đến nay, trong S(0' năm lịch ví của mình, ngành ín thế giới đã xuất bìn hơn 
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300 tri đâm xách, hàng năm cho ra đời 600 triệu trang ¡¡” Những con số ấy làm 
cho Lạ vô cùng sửng sốt ! 

Sách là sản phẩm tỉnh thần của những tài năng. Những nhà văn, những sử 
gia, những nhà tư tưởng vĩ đại mới có thể sáng tạo nên những tác phẩm vĩ đại. Kinh 
Thánh, Kinh Ko-ran, Kinh Phật, cuốn sử thí Ra-ma-ya-na, sách của Không Tử, 
Mạn: Từ, Lão Tử,... trải qua mấy nghìn năm, đến nay vẫn còn chiếm lĩnh tâm hồn 
hàng triệu con người trên trái đất. Những tác phẩm như “Sử kí Tư Ma Thiên”, "Chiến 
tranh và hòa bình” những bộ tiểu thuyết chương hồi như “Tơm quốc chỉ”, “Đảng 
Chỉ liệt quốc”... những công trình của các nhà văn hóa, khoa học được giải thưởng 
Nó-ben mãi mãi chiếu sáng nền văn mình nhân loại. Hàng ngàn quyển sách Hắn - 
Nóm được tổ tiên ông cha ta để lại là những chứng tích hùng hồn của nền văn hiến 
Đại Việt rực rỡ, lâu đời. Mọi thứ vật chất có thể mục nát theo thời gian, nhưng tên tuổi 
và cúc công trình của Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, của Niu-tơn, Anh-xtanh,v.V... sẽ 
đời đời bất tử. 

Sông sâu, nước lớn là do tự nguồn. Sách cũng vậy. Sách là kết tỉnh trí tuệ của 
con người. Là nguồn kiến thức bao la và mênh mông. Sách nâng cao kiến thức, mở 
rộng tầm mắt cho độc giả, dạy ta biết yêu, biết ghét, biết mơ ước.... Còn có loại sách 
để đọc giải trí, nuôi dưỡng trí tưởng tượng, đem lại niềm vui. Sách là tài liệu để học 
tập, để tu dưỡng. Cho nên ƒphđi biết yeu xách, biết quý sách” vì “nó là nguồn kiến 
thức”. Người xưa đã nói: “Mỗi quyển sách là một hũ vàng” Lê Quý Đôn, nhà bác học 
của mước ta trong thế kỉ thứ XVIII là một con người rất thông mỉnh suốt đời “mát 
không rời sách, gối đẩu lên sách”. Con người có hiếu học mới yêu sách đến thế ! 


Ở đời, ai cũng muốn giàu có, sang trọng. Ai cũng muốn học rộng, biết nhiều. 
Nghèo khổ thì bị người ta coi thường. Dốt nát càng bị thiên hạ coi khinh. Tại sao 
trong xã hội phong kiến Việt Nam, sĩ lại đứng đầu các đẳng cấp: “Sĩ, nóng, công, 
thương”? Nhân tài là nguyên khí quốc gia. Sống trong thời đại tin học, ta mới thấy 
rõ tri thức, trí tuệ, tài năng là vô giá. Chúng ta càng thêm thấm thía ý kiến của 
Go-rơ-ki: “Chỉ có kiến thức mới là con đường sống”. Không thể sống trong đối rét, 
tăm tối, đốt nát. Bởi lẽ “sgười không có trí ít hiển biết, chỉ làm đẩy tớ cho người ta 
sai kiến mà thôi” (Mạnh Từ). Muốn biết thêm một, hai ngoại ngữ làm công cụ, 
muốn có một trình độ khoa học hiện đại, tiên tiến thì phải được dào tạo chuyên sâu, 
phải dày công học tập, phải biết tự học, tự đọc sách. Và bao giờ cũng vậy: “ẻ của 
học tập thì đẳng; quả của học tập thì ngọt”. 

“Chỉ có kiến thức mới là con đường sống”. Sống trong lao động sáng tạo. 
Sống để làm chủ thiết bị máy móc. Sống trong ánh sáng văn minh của khoa học kĩ 
thuật. Con đường sống mà Go-rơ-ki nói đến là con đường sáng tạo, có đời sống vật 
chất sang trọng, có đời sống tính thần phong phú, tươi đẹp để làm chủ bản thân, làm 
chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên. 

Gần 700 năm về trước, trong “Quốc: âm thí tập”, Nguyễn Trãi có viết: 


“Nên thợ, nén thầy vì có học, 
No ăn, no mặc bởi hay làm”. 
(Bảo kinh cảnh giới - bài 46) 
Yêu sách nhưng không phải là con mọt sách. Đọc sách nhưng không được nô lệ 
vào sáích, mà phải vừa thực sự cầu thị, vừa ý thức được: “Học cho rộng, hỏi cho kĩ, suy 
nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho sáng suốt, làm việc cho hết lòng” ("Trung dung"). 
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Người yêu sách là người biết coi trọng tri thức, rất hiếu học, lúc nào cũng 
muốn vươn lên thành kẻ sĩ (người trí thức) trong xã hội. 

Trên con đường hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tuổi trẻ 
Việt Nam không chỉ học ở trường. học thầy, học bạn, học trong thực tế cuộc sống, 
mà còn phải biết đọc sách, sách khoa học, sách kĩ thuật, sách ngoại ngữ, sách văn 
học,..., biết tự học để vũ trang cho mình những kiến thức hiện đại, đem tài năng 
phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh. 

Hãy phấn đấu cho mục tiêu mỗi học sinh có một ngăn sách, mỗi gia đình có 
một tủ sách, đúng như É Trai đã nói: “Gia hữu cẩm thư nhỉ bối lạc" (Trong nhà có 
đàn sách thì con cái vui). Đọc sách phải trở thành niềm vui sáng tạo. Tuổi trẻ 
chúng ta, ai cũng biết học trong sách, mỗi ngày một hai giờ đọc sách. 

Hơn bao giờ hết, chúng ta càng thấy rõ câu nói của Go-rơ-ki là một lời 
khuyên đẹp: “ấy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con 


đường sống”. 


Viết bài tập làm văn số 7 
Văn nghị luận 
(Làm tại lớp) 

I. Đề tham khảo 

Đề 1. Tuổi trẻ và tương lai đất nước. 

Đề2. Văn học và tình thương. 

Đề 3. Hãy nói “không” với các tệ nạn. 
I. Bài văn tham khảo 

1. Bình luận câu nói sau đây của nhà văn Pháp Đi-đơ-rô: “Mết không có mục 
đích, anh không làm được gì cả, anh cũng không làm được cái gì nếu như mục đích 
tâm thường”. 

Bài làm 

Đi-đơ-rô là nhà văn, nhà lí luận, phê bình nghệ thuật, nhà triết học duy vật vĩ 
đại của nước Pháp trong thế kỉ I8. Hình ảnh Đi-đơ-rô - hình ảnh nhà tư tưởng lớn, 
hơn hai thế kỉ nay được đông đảo độc giả vô cùng hâm mộ. Khi nói lẽ sống, mục 
đích của cuộc đời, ông từng nhắc nhở độc giả gần xa, đặc biệt là tuổi trẻ trong các 
học đường câu nói bất hủ: “Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả, anh 
cũng không làm được cái gì nếu như mục đích tâm thường”. 

Mục đích là gì ? Mực đích là chỗ người ta nhằm tiến tới, cái mà người ta 
nhằm thực hiện cho bằng được. 

Tâm thường nghĩa là nói dưới mức trung bình. Mục đích trung bình, mục 
đích tầm thường là mục đích chẳng có gì cao xa, chỉ nhỏ bé, nhạt nhẽo. 

Mục đích cuộc sống thường gắn liền với l£ sống và lí rưởng của mỗi người. 
Phải sống như thế nào, học tập và làm việc như thế nào thì mới thực hiện được mục 
đích, ước mơ của mình. Có mục đích gần mà cũng có mục đích xa, có mục đích cao 
cả nhưng cũng có mục đích tầm thường, nhỏ bé. Mục đích thường gắn với ước mơ, 
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hoài bão. Có mục đích cao cả, đúng đắn mới tạo thành động lực, sức mạnh, giúp ta 
vươn lới làm nên sự nghiệp, giúp ích cho đời. 

Câu nói của Đi-dơ-rô không chỉ nói lên tâm quan trọng của mục đích sống 
mà còn nhắc nhỏ mọi người phải sống với mục đích cao cả, không nén xống với 
mtc địch râm thường. 

Câu nói của Đi-đơ-rô là một lời giáo huấn hàm chứa tư tưởng sâu sắc, tiến 
bộ. Nếu không có mục đích, anh chẳng làm nên công trạng gì. Và anh chỉ sống cho 
hiện tại, không hề nghĩ tới ngày mai. Cuộc đời anh trở nên nhỏ nhoi, thấp hèn, chật 
hẹp, chỉ là phường giá áo túi cơm. Sống không có mục đích thì người ta chỉ nhìn 
thấy những lợi ích vặt vãnh, tì tiện hàng ngày, lãng phí thời gian, phí hoài tuổi trẻ. 
Cuộc sống trở nên tẻ nhạt vì không biết tu dưỡng đạo đức, học hành mở mang trí 
tuệ, trau dồi nhân cách, tài năng. Sống không có mục đích là sống thừa, sống theo 
bản năng. Sống không có mục đích, không chỉ không có hạnh phúc mà còn là 
nguồn gốc của mọi điều xấu, điều ác trong xã hội. 

Nếu mục đích tầm thường anh cũng không làm được cái gì vĩ đại. Sống bằng 
mục đích tảm thường, anh sẽ bị buộc chặt vào danh lợi, ham muốn tầm thường. 
Cuộc đời anh quấn quanh, không bao giờ nghĩ tới chuyện cao xa, bay bổng; sống 
không có ước mơ, khát vọng. Con chim cánh nhỏ, sức yếu không thể bay cao, bay 
xa. Chỉ có đại bàng mới tung cánh gió bốn phương trời được. Sống với mục đích 
tầm thường, con người ta tự bằng lòng với mình, không chịu học tập nên không có 
tài năng. Không có tài năng thì chẳng làm được cái gì vĩ đại, phi thường như Đi-đơ- 
rô đã nói. 

Xưa và nay, lịch sử loài người cũng như lịch sử dân tộc ta chứng minh một 
cách hùng hồn rằng, các anh hùng, các danh nhân... tên tuổi sáng ngời sử sách là 
những nhân vật vĩ đại đã sống và chiến đấu vì một mục đích cao cả, vĩ đại: 

Lê Lợi và Nguyễn Trãi: 

“Ngàm thù lớn, há đội trời chung, 
Cảm giặc nước thể không cùng sống”. 
(Bình Ngô đại cáo) 

Phan Bội Châu: 

“Muốn vượt biển Đông theo cánh gió, 
Muôn tràng sóng bạc tiên ra khơi”. 
(Xuất dương lưu biệt) 

Và Hồ Chí Minh: 

“Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được 
hoàn toàn độc lập, dán tạ được hoàn toàn tự do, đồng bào ta di cũng có cơm ăn, áo 
mặc, ai cũng được học hành”. 

Có tâm hồn đẹp mới biết sống có mục đích. Có ý chí và bản lĩnh phi thường 
mới thực hiện được mục đích vĩ đại, cao cả. Tuổi trẻ chúng ta ngày nay phải phấn 
đấu trở thành người công dân tốt, người lao đệng chân chính... để góp phần xây 
dựng đất nước phồn vinh, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. 

Sống vì mục đích đúng đắn, cao cả, học sinh mới thực hiện được lời Bác Hồ 
dạy: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được 
vở vang sánh vai các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần 
lớn ở công học tập của các cháu”. 
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Có được giáo dục, được học hành chu đáo, chúng ta mới sống có mục đích 
đẹp đúng đắn, cao cả. Khi đã có mục đích sống đẹp, đúng đắn, chúng ta phải biết 
phấn đấu đến cùng để thực hiện ước mơ, hoài bão của mình. Mọi thành quả trên 
hành trình đi tới tương lai đâu dễ gặt hái ? Phải bền chí và có quyết tâm sao để 
chiến thắng mọi trở lực trên đường đời. Chúng ta càng thấm thía bài thơ của Bá: Hồ: 

“Đi đường mới biết gian lao, 
Núi cao rồi lại núi cao tráp trùng. 
Ni cáo lên đến tận cùng, 
Thu vào tầm mắt muôn trùng nước nón”, 
(Đi đường) 

Câu nói của nhà văn Đi-đơ-rô thật sâu sắc và chí lí. Đã hơn hai thế tỉ qua, 
câu nói của ông vẫn sáng ngời chân lí, nó trở thành một danh ngôn, có sức cam hóa 
kì diệu. Thực hiện đúng câu nói của nhà văn thế kỉ ánh sáng, cũng có nhĩa là 
chúng ta đã “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” 


Bài số 38 


Viết bài tập làm văn số 8 
Kiểm tra cuối năm học 
1. Để tham khảo : 

Đề 1. Một nhân vật trong tác phẩm văn học (đã học) để lại cho em nhiều ấn 
tượng sâu sắc. Hãy phân tích và nói lên cảm nghĩ về nhân vật đó. 

Đề 2. Phân tích và nói lên cảm nghĩ về một bài thơ đã học trong sách Ngữ 
văn 8 hoặc đã đọc từng làm cho em xúc động. 

Đề 3. “Chiếu dời đô”, *Hịch tướng sĩ", "Bình Ngô đại cáo” đã bồi đíp lồng 
yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho mỗi chúng ta. Em hãy nói lên những cảm 
nhận sâu sắc khi học những tác phẩm ấy. 

Đề 4. Suy nghĩ của em về tình bạn. 

Đề5. Một kỉ niệm đẹp thời ấu thơ 

Đề. Viết một bài văn nói lên cảm nghĩ về một tác phẩm tự chọn mà em yêuthích. 

Đề7. Viết một bài văn tự sự kết hợp miêu tả với biểu cảm 
HL. Bài văn đọc tham khảo 

1. Phân tích bài thơ “Vấng mới” của Lưu Trọng Lư. 
Bài làm 

Lưu Trọng Lư viết kịch thơ, viết truyện ngắn, làm thơ... nổi danh tài h‹a trong 
phong trào Thơ mới (1932- 1941). Tập thơ đầu của ông là tập “Tiếng 0u” Nhận xét 
về thơ trong “Tiếng 0”, nhà văn Hoài Thanh viết: “Đặc sắc của Lư chính ở thô này. 
Từ những kỉ niệm tươi súng về người mẹ đã khuất, cho đến bao nhiềt buồn 
thương(...), Lư đều kể cho ta nghe một cách rất cảm động” (Thỉ ¡ !sân Việt Nan). 

Bài thơ “Nắng mới” rút trong tập “fieïng thu” (1939) tiêu biểu cho hồn:hơ của 
Lưu Trọng Lư thuở ấy. Thấm sâu vào văn thơ là một nỗi buồn thương nhớ người mẹ 
hiền đã mất: 
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“Mỗi lần nắng mới hắt bén xong, 
Xuo vắc gà tr gáy nào Hằng, 
Lòng rượi buôn theo thời dĩ tdng, 
Chấp chờn sống lại những ngày không”. 

Khiông phải chỉ một lần mà là “2uổi Lín” thời gian và sự việc diễn ra thường 
xuyên, tuần tự đã trở thành nếp nghĩ, nếp cảm trong tâm hồn thí nhân bao lâu này 
rồi. Đó là lúc thấy “uẳng mới hát bén xong”, là lúc nghe âm thanh “vớo vác gà trưa 
gáy não nưìng” thì đứa con lại sống trở về thời thơ ấu với bao nồi buồn thương. Nắng 
mới là nắng vàng tươi cuối xuân đầu hè. Chữ “hát” nghĩa là hất vào, chiếu vào, tạt 
vào. “Máng mới hắt bên song”, chiếu nghiêng vào, tạt vào cửa số. Cùng với nắng 
mới gợi mhớ gợi thương là tiếng gáy. Tiếng gà gáy sáng thì giục giã mọi hoạt động 
của một tagày bắt đầu, nghe rất vui. Trái lại, tiếng gà trưa gợi lên một không gian 
im lìm của xóm vắng. Tiếng gà gáy ở đây nghe rất buồn: xao xác và não nùng. Xao 
xúc là tiếng động nhốn nháo, rời rạc. “Tiếng gà vao vác gáy mau” (Truyện Kiều). 
Não nùng: nghĩa là buồn bã lắm. 


Trước cảnh vật và âm thanh ấy, đứa con “lòng rượi buồn”, buồn rười rượi đến 
héo hon cả lòng; trở về thời dĩ vãng với tâm trạng “cháp chờn” vừa tỉnh vừa mê, vừa 
thực vừa mộng. “Ïhời dĩ vang” và “những ngày không” xa xưa buồn được “sống lại”, 
Đó là thời thơ ấu, “chuyện đâu mộng, tình báo giờ cũng thực” (Hoài Thanh). Các từ 
láy trong khổ thơ: “X¿o xác”, "nđo nàng”, “chặp chờn” rất chọn lọc, giàu giá trị gợi 
tả và gợi cảm một không gian nghệ thuật buồn văng, một tâm trạng nghệ thuật rười 
rượi buồn. 

Khiổ thơ thứ hai nói về hình ảnh người mẹ trong cõi nhớ của đứa con mồ côi. 
Nhà thơ clùng chữ me, đó là tiếng gọi mẹ ở Quảng Bình, ở Huế hay dùng, như tiếng 
má, tiếng: mạ. Tác giả đã viết như thế trong bài thơ hơn 60 năm về trước, chúng ta 
nên để nguyên như bản gốc mà cảm nhận: 


“Tôi nhớ me tôi thuở thiếu thời 
Lúc người còn sống, tôi lên mười: 
Môi lẳn nắng mới reo ngoài nội, 
Áo đó người đưa trước giậu phơi”. 


Chữ “»ð»ở” dồn nén, hội tụ bao cảm xúc thương yêu, thương nhớ mẹ hiển. 
Nhớ mẹ “lúc người còn sống”, lúc đứa con mới lên mười. “Fhuở thiếu thời “ đứa con 
được sốngg ấm áp trong lòng mẹ. Vần thơ sáng bừng “ắng mới reo ngoài nội”, tươi 
sáng rực rỡ màu “đo đở” (chiếc áo cưới của mẹ thời con gái?). Vân thơ roi rói kỉ 
niệm, Kỉ niệm tuổi thơ vẻ người mẹ hiền đã khuất thật cảm động được nhắc lại qua 


màu “ø đở” và cử chỉ thân thương “phơi áo” của mẹ trước giậu nhà. h 

Hai câu thơ tả “nắng mới” đầy ấn tượng, gợi ra một sự chuyển động, chuyển 
dịch về thời gian, về cảnh vật, về tâm trạng cứ vướng vít mãi không thôi. Chữ “hắt” 
và chữ 'zeøø” tạo nên ấn tượng ấy: 


- Mỗi lẳn nắng mới hắt bên song... 

: Môi lẩn nắng mới reo ngoài nội... 

Khiổ thơ thứ ba nói về “hình dáng mẹ” nằm sâu trong cõi nhớ không bao giờ có 
thể “toá m;ở”. Sau vần thơ là một tiếng lòng thốn thức của đứa con mồ côi, bơ vơ: 
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“Hình dáng mẹ tôi chửa vóa mờ 
Hãy còn mường tượng lúc vào ra: 
Nét cười đen nhánh san tay áo 
Trong ánh trưa hè trước giậu thưa”. 

Năm tháng đã trôi qua, người mẹ hiển mất đã lâu rồi nhưng đứa con vẫn 
“mường tượng” vẫn mang máng nhớ, hình dung ra dáng mẹ hiển thương yêu. Một 
“iét cười đen nhánh sau tay áo”, một nét đẹp truyền thống của người phụ nữ ngày 
xưa, một nụ cười âu yếm trên gương mặt đôn hậu của mẹ, đến nay, đứa con vẫn 
“mường tượng”, vẫn hình dung được. Hình dáng mẹ lồng vào hìnñ bóng quê hương: 
“trong ánh trưa hè trước giậu thưa”. Nhớ mẹ cũng là nhớ tuổi thơ, nhớ quê hương, 
nhớ nắng mới, nhớ tiếng gà trưa gáy não nùng, nhớ cánh đồng, nhớ bờ giậu thưa 
trước ngôi nhà êm ấm. 

Câu thơ: 

ộ “Nét cười đen nhánh sau tay áo 

«Trong ánh trưa hè trước giậu thư” 

Là sự lung linh kết đọng hồn vía bài “Nắng mới”. Nét vẽ thoáng mà đằm, 
.bình dị mà xúc động. Bốn vần lưng: “nhánh” vân với “ánh”, “trưa” vân với “thưa” đã 
tạo nên âm điệu, nhạc điệu bùi ngùi, mênh mang. 

“Nắng mới" được viết theo thể thơ thất ngôn gồm có ba khổ thơ như một 
chùm tứ tuyệt liên hoàn, liên khúc về hoài niệm người mẹ hiền thời thơ ấu. Nắng 
mới, chiếc áo đỏ và nét cười đen nhánh của mẹ hiển là ba nét “tớm hồn sẩu mộng” 
của thi nhân. “Nắng mới” thấm thía một nỗi buồn đẹp, trở thành câu hát trong nỗi 
nhớ của nhiều người, bởi lẽ đó là *4iếg lòng thổn thức cùng hòa theo tiếng thổn 
thức của lòng ta” (Hoài Thanh). 


2. Hãy tưởng tượng mình là chị Dậu và kể lại chuyện chị Dậu đánh tên cai lệ. 
Bài làm 

Xế trưa hôm ấy, lí trưởng làng Đông Xá bắt tôi giải ra đình. Chúng bắt tôi 
khai về chuyện chống đối chính quyền, để lập cung giải huyện. Có đủ mặt quan 
viên. Có cả lí cựu nữa. Nhiều người dân kéo đến, đứng lố nhố phía ngoài đình. 

- Thị Đào, sao mày dám đánh người nhà của quan! Tội mày to lắm. Tù mọt 
gông! Mày hãy kể lại việc làm ngỗ ngược của mày, để làng lập cung. Lí đương vừa 
nói vừa đập tay xuống chiếu. Mấy tên tay chân chạy lăng xăng. Tôi chắng sợ. 

- Các ông nên hỏi hai thằng khốn nạn ấy chứ! Nhưng các ông muốn lập cung 
chứ gì ? Ừthì tôi nói. Chồng tôi bị ông lí đánh trói thập tử nhất sinh. Sợ xây ra án 
mạng, ông lí đã sai tay chân gánh chồng tôi về nhà trả cho mẹ con:tôi. Mẹ con tôi, 
bà con hàng xóm chạy chữa mãi, chồng tôi mới hoàn hồn. 

- Thị Đào, mày dài dòng lắm ! Nói ngay vào sự việc! - Lí đương ngắt lời tôi 
và quát. 

~ “Trời đánh còn tránh miếng ăn”, có phải không nào ? Chồng tôi vừa kể 
miệng vào bát cháo thì tên cai lệ xồng xộc kéo tới, hắn thét trói. Chồng tôi chết 
ngất lăn đùng ra ! Tôi van xin. Tôi đâu phải là kẻ quá quất. Nhưng hắn là đứa bất 
nhân đã chửi tôi thậm tệ. Hắn gào lên: “Tha này! Thư này!” Hắn bịch vào ngực tôi 
mấy bịch. Hắn sấn đến trói chồng tôi. Phải cứu chồng tôi chứ. Tôi nghiêm sắc mặt, 
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nói với hắn: “Chồng tôi đau ốm, ông khong được phép + ảnh hạ!” "Sự đời mỏm nắn, 
rắn buỏng?” Ai ngờ, hắn lấn tới áp chế. Hắn tát đánh bốt: vào mặt tôi. Hân như con 
chó dại lồng lên, hắn nhảy vào trói chồng tôi. Máu trong người tôi sôi lên. Tôi 
nghiền hai hàm răng. Tôi chỉ tay vào mặt hắn: “Mày trói ngày chồng bà đỉ, bà cho 
mày ven”, 

Tôi còn sợ gì nữa. Cái đồ nghiện oặt ấy, tôi coi như rơm như rác. Tôi túm lấy 
cổ hắn, tôi ấn dúi hắn ngã chòng quèo trên raät đất. Còn cái thằng hầu cận ông lí, 
không tự biết thân lại còn giơ gậy đánh tôi. Hắn bị tôi tứm tóc, lắng cho một cái 
ngã nhào ra thềm. Hai thằng khốn nạn ấy lổm ngổồm bò dậy, chạy thục mạng về 
đình. Chúng đã bỏ ở nhà tôi nào roi song, tay thước, dây thừng... Đáng lẽ tôi phải 
đánh cho hai tên ấy một trận nhừ tử. Nhưng đánh chó còn ngó đến chúa nhà. Tôi nể 
ông lí đấy!... 

Xung quanh đình có tiếng cười rúc rích. 

Lí cựu ngồi trên chiế1, xoay mình vuốt râu, tủm tim cười. 

Lí đương cất tiếng: “Con Thị Đào này ghế gớm lắm ? Bướng bình lắm ! Phải 
giải ngay lên quan phì để trừng trị!...”. 

(Bài làm của Trương Quang Vũ, lới, 8 
Học sinh trường THCS Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi) 

3. Cho sự việc và nhân vật sau đây: Sau khi bán chó, lão Hạc sang báo cho 
ông giáo biết. Hãy đóng vai óng giáo kể lại giáy phút lão Hạc sang báo tỉn bán 
chó và nói lên tâm trạng của mình. 

Bài làm 

Buổi sáng hôm ấy..., lão Hạc về rồi, tôi cứ bần thần mãi. Cái điếu thuốc lào, 
ấm nước chè tươi vẫn nằm chơ vơ ra đó. Tôi không thiết đến nữa. Tôi nghĩ đến năm 
quyển sách của tôi, tôi nghĩ đến cậu Vàng. Câu nói của lão Hạc cứ xoáy vào óc tôi: 
“Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi 
nỡ tâm lừa nó!”. 

Ngồi trên tấm phản gỗ đã sờn đã mọt, tôi bần thần lặng đi. Nhớ lại những lời 
lão Hạc vừa kể, tôi như thấy cảnh cậu Vàng bị thằng Xiên thằng Mục bắt trói. Nghe 
tiếng chủ gọi, cậu Vàng từ ngoài ngõ chạy về vẫy đuôi mừng rối rít. Vừa ăn được 
mấy miếng cơm thì thấy thằng Xiên thằng Mục nấp trong xó nhà, bất ngờ túm lấy 
hai chân sau cậu Vàng đốc ngược lên. Cậu Vàng bị trói chặt. Cậu rên ư ử. Nước mắt 
chảy ra rồi dại đi. Nó nhìn lão Hạc. Như van xin, như cầu cứu. Nó biết là sắp chết. 
Cậu Vàng nhìn lão Hạc với cặp mắt đờ ra, tưởng như trách móc: “A! Lão già tệ 
lắm! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này à ?". 

Suốt cả ngày hôm ấy và mấy ngày sau nữa, tôi bải hoải cả chân tay. Không 
buồn mó đến cái iiếu cày nữa. Thương mình, thương vợ con nheo nhóc. Tôi nghĩ 
đến lão Hạc, nhớ đến đứa con trai của lão đi phu đồn điền mãi chưa về. Tôi nghĩ 
đến cậu Vàng và kiếp chó. Nét mặt khắc khổ, đôi vai gầy, hai hõm mắt ảng ậng 
nước của lão Hạc cứ làm cho tôi buồn tê tái. Thuốc đã vo viên, đã bỏ vào xoe, cái 
đóm cháy đã tàn, thế mà tôi vẫn chưa hút. Cái miệng cứ đắng ngắt. Nước mắt tôi ứa 
ra. Câu nói của lão Hạc “... nếu kiếp người cũng khổ nốt thì ta nên làm kiếp gì thật 
sung sướng ?”cứ làm tôi bồi hồi, đau đớn: 
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4. Hội An, phố cổ miền Trung 

Thị xã Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam trên dải đất miền Trung. Ngày 
4- 12 - 1999, cùng với tháp Chàm-MI Sơn, phố cổ Hội An đã được ƯNESCO công 
nhận là di sản văn hoá thế giới. 

Từ thế kỉ XVII, XVHI có hàng trăm hàng nghìn người Hoa từ Quảng Đông, 
Triều Châu, Hải Nam ... đến đôi bờ con sông Hoài sinh cơ lập nghiệp. Phố Hội An 
ngày một mở mang, đông vui. Ở đây hiện có những ngôi chùa cổ trên mấy trăm 
tuổi như: chùa Phúc Kiến, chùa Long Tuyền, chùa Triều Châu, chùa Chúc Thánh, 
chùa Phước Lâm,... Những lẻ hội, những tập tục văn hoá xa xưa được lưu giữ mãi 
trong hồn người. Những chiếc áo vạt hò, quần chân què, nón mê, guốc gỏ... của 
những người bán hàng rong như gợi nhớ gợi thương. Đặc biệt chiếc đèn lồng đủ 
mọi kích cỡ, dáng hình, màu sắc treo dọc phố, treo trước cửa nhà, treo hai bên bàn 
thờ tổ tiên đã ăn sâu vào kí ức và làm nên một Hội An cổ kính, hưng thịnh và tấp 
nập xưa nay. 

Đúng I7 giờ đêm 14 âm lịch hàng tháng, có hàn; trăm hàng nghìn đèn lồng 
được thấp sáng lung linh như sao sa. Dọc theo các phố Trần Phú, Nguyễn Thái Học, 
Bạch Đằng, Nguyễn Thị Minh Khai,... Hãy tản bộ dọc bờ sông Hoài, ai cũng cảm 
thấy tâm hồn mình thánh thơi kì lạ. Hãy đến với một gánh hàng rong nhấm nháp 
một bát chè tắp Cẩm Nam thơm mát, nếm một bát mì Quảng béo ngậy, thưởng 
thức một tô Cao lầu đặc sản thơm đậm, ngọt ngào... Hương vị, sắc màu Hội An đó. 

Hãy đến thăm Chùa Long Tuyền, Chùa Cầu, thắp lên một nén nhang, ngắm 
hàng trăm tượng Phật, câu đối, hoành phi sơn son thếp vàng. Những chiếc áo lam 
của bà con đi lễ hội chùa Cầu trong ánh đèn lồng, dưới bóng trăng rằm gợi lên bao 
cảm xúc dạt dào, lồng lộng trăng nước. 

Phố cổ Hội An, một không gian cổ kính, thanh bình. Con sông Hoài thơ 
mộng. Chùa Cầu tráng lệ, trang nghiêm. Màu thời gian nơi phố cổ gợi cho du khách 
tìm về giấc mộng ngàn xưa. 

5. Phân tích bài thơ “Chợ Tế?” của Đoàn Văn Cừ. 
Bài làm 

Thời tiền chiến, Đoàn Văn Cừ chỉ mới có một số bài thơ đăng rải rác trên 
báo. Thế nhưng, trong cuốn “Pủ nhân Việt Nam”, Hoài Thanh đã giới thiệu 4 bài 
thơ của ông với những lời nhận xét đầy trân trọng: “Trong các nhà thơ đồng quê, 
không ai có ngòi bút đôi dào mà rực rỡ như Đoàn Văn Cừ”. 

Hãy đến với bài thơ “Chợ Téí”. Đầu thế kỉ XX, Nguyễn Khuyến có bài thơ 
“Chợ Đồng” viết về cảnh chợ tết của làng quê thân thuộc nơi ông sinh ra và lớn lên: 

*„ Đở trời mưa bụi còn hơi rét, 
Nếm rượu tường đên được mấy ông ? 
Hàng quán người về nghe xao xác, 
Nợ nần năm hết hỏi lung tung... ”. 

Chợ Tết diễn ra trong mưa bụi, mưa phùn và rét, chỉ nghe tiếng đòi nợ cất lên 
“lung trưng” Chợ tết và lòng người sao mà buồn và “tưø vác” thế ! Đó là một trong 
những cảnh lầm than của dân tộc và đất nước ta dưới thời Pháp thuộc. 

Còn phiên chợ Tết được nói đến trong thơ Đoàn Văn Cừ lại tưng bừng tươi 
vui. Bài thơ được viết vào những năm 1936-1939, thời kì nền kinh tế Việt Nam phát 
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triên nhất trước Cách mạng. Nông thôn được mùa liên tiếp nhiều năm. Hiện thực ấy 
đã được phản ánh một cách sinh động, »ên thơ trong bài “Chợ Tet” Đó là điều cần 
biết để cảm hiểu bài thơ này. 

“Chợ Tết” gồm có 44 câu thơ, viết bằng thể thơ 8 tiếng, sử dụng vần chân, hai 
câu đi liền nhau một vần; vần bằng, vần trắc nối tiếp, luân chuyển. Bài thơ có 3 phần: 

- 15 câu đầu: Cảnh binh minh di chợ têt. 

- 23 câu giữa: Cảnh chợ tết đông vui. 

- 6 câu cuối: Cảnh chiều tàn, chợ tan, người ra về. 

Đó là bố cục - kết cấu theo vận động của thời gian và không gian. Qua đó, 
nhà thơ như dẫn người đọc cùng đi chợ tết, được sống lại một không khí đẹp của 
làng quê xa xưa, hơn 60 nã về trước. 

1 Canh bình mình đi chợ Tết 

Mở đầu bài thơ là bức tranh thiên nhiên làng quê lúc mờ sáng, một buổi sáng 
'đẹp trời. Có “máy trắng đỏ đẳn”, có núi, có “vương hồng lam”, có nhà gianh. Các từ 
ngữ “dở dân” và “ôm ấpp” là hai nét vẽ gợi tả mây và sương rất hữu tình biểu cảm. 
Bầu trời và cảnh vật cứ đỏ dần, hồng lên dần lúc mờ sáng: 


“Dải máy trắng đỏ (hân trên đỉnh núi, 
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà gianh”. 

Bốn màu được phối sắc hài hòa: trắng, đỏ, hồng, lam. Hình ảnh đỉnh núi có 
mây vờn, nóc nhà gianh có sương ôm ấp gợi lên vẻ đẹp bình dị, thân thuộc đối với 
chúng ta. 

Chín câu thơ tiếp theo tả con đường đi chợ tết rất đẹp “tiến trắng mép: đổi 
xwnjt) rất vui: “Người các ấp tưng bừng ra chợ Tếf”. Tưng bừng nghĩa là vui vẻ, náo 
nhiệt. Cảnh đi chợ Tết đông vui như đi hội: 

“Trên con đường viên trắng mép đôi xanh, 
Người các đp (ưng bừng ra chợ tết. 
Hộ vui về kéo hàng trên có biếc”. 

Mầu frắng con đường, màu vớ" của đổi, màu biếc của cỏ như quấn quýt lấy 
bàn chân người đi chợ tết. Hai chữ “#éø hàng” dùng rất “đá” gợi lên dòng người 
đông vui nối đuôi nhau đi chợ tết như trẩy hội. Những câu thơ tiếp theo như đoạn 
phím cận cảnh làm hiện lên cảnh người đi chợ Tết. Là những thằng cu “đo đổ chạy 
lon von”, nhỏ bé, hồn nhiên hớn hở. Là vài cụ già phúc hậu lưng còng chống gậy 
“bước lom khom”. Là những nàng thôn nữ duyên đáng, tình tứ xinh tươi “yếm thắm 
che môi cười lặng lể”. Là thằng em bé lần đầu được đi chợ tết, nhiều ngố ngàng và 
rụt rề ép đổu bén yếm mẹ”. Trời mỗi lúc một sắng rõ, người đi chợ phải “chạy”, 
phải “đưï” rất vội vã, vội vàng. Cảnh đi chợ sống động hẳn lên: 

“Hai người thôn gánh lựn chạy đỉ đâu, 
Can bò vàng ngô nghĩnh đuổi theo sau”. 

Người đi chợ Tết đông vui, có già trẻ trai gái, có đàn ông, đàn bà, có người đi 
chơi, có người đi sắm Tết, có người gồng gánh bán hàng. Mỗi người một dáng điệu, 
một cử chỉ rất mộc mạc, hiền lành, chất phác đáng yêu. Thật đúng là “màu nào nét 
nào cũng ngộ nghĩnh vui vu” (Hoài Thanh). 
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Dòng người đi chẹ Tết hiện ra trong cảnh bình mình tráng lệ. Cảnh vật được 
so sánh và nhân hóa vừa đẹp tươi vừa dây «ức sống như chía vui cùng lòng người. 
Những giọt sương trắng. “/ siør sữ¿ , một vẻ đẹp ngọt ngào. Cách so sánh mới 
mẻ. sáng tạo. Lúa xanh ướt đâm sương đèm phản chiếu ánh bình minh lấp là lấp 
lánh. Tia nắng:sắc “œ” như đàng reo vui với dòng người đi chợ tết, nên “nháy hoài 
trong ruộng lúa”. Núi khoác chiếc áo the xanh cũng “rớn mừnh” làm duyên. Những 
trái đổi ửng lên dưới ánh bình minh như “:hø¿ son” khoe sắc. Tỉa năng, núi, đồi 
được nhân hóa trở nên xinh đẹp. hữu tình, đáng yêu. Đây là bức tranh màu vả núi 
đồi trung du, bức tranh rạng đông thanh bình, ấm áp. Ta ít gặp một cảnh sắc đéy thỉ 
vị như thế trong “Thơ mới” trước Cách mạng. Thơ đầy sắc màu tươi tắn. dịu đàng 
đáng yêu: 

“Sương trắng r2 đẳẩu cành nhì giọt xữa, 
Tỉa nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa” 
Năii nốn ennh trong chiếc áo the vành, 
Đi thoa son Hâm cưới ánh bình mình” 

2. Cảnh chợ Tết đôn g vi 

Đoàn Văn Cừ đã dành 23 câu thơ tả cảnh chợ Tết họp đông vui. Giữa cảnh 
chợ đông vui nhộn nhịp. con trâu vốn hiển lành thế mà vẫn không kém phần "tinh 
quái”, giả vờ ngủ để “lắng neñe ” chuyện người. Thật là hóm hỉnh: 

“Người mua bán ra vào đẩy cảnh chợ, 
Cón trân đứng vờ di hai mắt ngủ, 
Để láng nghe người khách nói bô bô". 

Có rất nhiều người mua bán và đi chơi chợ Tết. Có anh hàng tranh '#w kj 
quấy đôi bồ...". Cạnh thấy khoá "ray mài nghiên hí hoáy viết thơ vuàn”, là cụ đã nho 
“tuốt râu cầm” ung dung, đắc ý “miệng nhẩm đạc vài hàng cân đối đỏ”. Cảm chợ 
tết, nét đẹp của nền văn hóa lâu đời được ghỉ lại một cách đậm đà, ý vị. 

Đây là bức chân dung bà cụ lão, bức rruyền thần tuyệt tắc: 

“Bà cụ lão bản hàng bên miếu cổ, 
Nước thời gian gói tóc trắng phạm phat”. 

Miếu cổ như cái khung, cái nền làm cho bức vẽ truyền thần thêm cổ kính, 
Tuổi tác và thời gian năm tháng đã làm cho bà cụ lão “ác trắng phou phan”. Một 
vẻ đẹp phúc hậu, bền bí. Miếu cổ như một chứng tích, bà cụ lão như một chứng 
nhân về chợ Tết đồng quê. về cuộc sống yên bình tồn tại đã lâu đời trong dân gian. 
Tác giả không viết: “Màu ¿hời giá" mà lại nói: “Nước thời gian”, thế hiện cách 
dùng từ sáng tạo mới mẻ. 

Kẻ mua, người bán, người đi chợ tết, trăm người trăm vẻ. Là chú ho man 
“đâu chít chiếc khăn nâu” ngồi bán vàng mã. Là cụ lí bị chen lấn, bị kéo áo, chiếc 
khăn trên đầu “g ra” thật buồn cười. Là lũ trẻ mái mê hồn nhiên ngắm trath tết, 
là mấy cô gái “vô tâm”, say sưa quá đổi: 

“Mấy cô gái ôm nÏat cười rũ rượi, 
Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa” 

Nông sản bày bán nhiều và tươi ngon. Cam “đở chót tựu son pha”. Gạo nếp 

trắng thơm “đong đẩy như núi tuyết”, Con gà sống “mào thâm nhĩ cục tiết. Bà hình 
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ảnh sỐ sinh rất đẹp, gợi tả đặc sản phong phú của một miền quê ẩm no, thanh bình, 
cho thấy thơ của Đoàn Văn Cừ “đáy rấy sự sống và rộn rịp những hình sắc tươi vú” 
“Những mẹt cam đó chót ta son pha, ` 
Thng gạo nếp đong đẩy như múi tuyết, 
Con gà xông mào thám như cục tiết, 
Một người mua cẩm cắng đốc lên ven”. 

C¡nhì và người trong phiên chợ Tết là cả “một thế giới lĩnh hoạt” thể hiện tài 
năng quan sát tỉ mỉ, cách nhận xét tỉnh tế, hồn thơ phong phú, chân cảm, tài hoa. 
Nét vẽ nào cũng sống động, lung linh rực rỡ sắc màu, ít nhiều hóm hỉnh, ngộ 
nghĩnh. 

3. Sáiu câu cuối là cảnh chợ tan: “Những người qwẻ lũ lượt trở ra về” khi chiều 
đã tàn. Tiếng chuông chùa văng vắng xa đưa. Tiếng lá đa rụng “ơi bởi” trong màu 
vàng củ: định dương “kéo lẻ thế” trên có. Chợ tan cũng như hội tàn, phảng phất một 
nổi buổi man mác: 

“Ánh hương vàng trên có kéo lê thê, 
Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ”. 

Quán chợ trống trơ,, vắng vẻ mới nghe rõ tiếng lá đa rụng. Chữ “lê rié” và 
"rợi bời “có: giá trị gợi không khí vắng lặng buồn của cảnh chợ tan, ngày tàn. Người 
đọc cảm thấy hồn mình nhập vào một thế giới mộng, lòng xao xuyến bâng khuâng. 
Một nét đẹip của đồng quê ngày xưa chỉ còn trong mộng. 

Bài “Chợ Tế?” của Đoàn Văn Cừ đẹp như một bức cổ họa đầm ấm, dịu dàng... 
Bức tranh diồng quê rực rỡ sắc màu ấy nay đã phủ mờ trong thời gian và hoài niệm. 
Chợ Tết, một nết đẹp của hồn quê, đáng yêu và đáng nhớ. 


6. Bình giảng bài thơ “Mùa xuân chín” của Hàn Mặc Tử. 
Bài làm 

IKtông biết mùa xuân có tự bao giờ và thơ xuân có tự bao giờ, chỉ biết người 
ta sinh: rí đlã có mùa xuân đẹp đầy sức sống và thổi vào các hồn thơ. Sống trong 
cuộc điời nếu thiếu đi mùa xuân, thiếu đi những câu thơ xuân thì thật buồn. Hôm 
qua, höm nay và ngày mai kỉa lại có những vần thơ xuân cho con người, cho cuộc 
sống. Và hôm qua đã có Hàn Mặc Từ với “M¿ vưán chín” khi cảm xúc trong con 
người liữ thiách đó đã đến độ tràn đầy. 

NNéi điến mùa xuân, có ai không hiểu là những phút rạo rực nhất của cuộc đời, 
của cuộc sống. Mùa xuân mỗi khoảnh khắc một vẻ, lúc là ?»œ vướn nho nhỏ”, lúc 
là "mùa sân xeanh”.. và đây “Mùa xuân chín" nghe vừa mới, vừa sôi nổi, vừa có 
một sức :ốmg dồn nén đang thầm nảy nở giống như cái mới, cái lãng mạn và khao 
khát trong tâm hồn Hàn Mặc Từ. 

Mới diòng thơ đều phảng phất hơi xuân, đều thấm đượm cái đẹp của tâm hồn 
thi sĩ. Mùa xuân bắt đầu từ cái năng mới lạ thường: 

“Trong làn nắng ứng khói nơ tan 
Đôi mái nhà tranh kấm tấm vàng 
Sốt soạt gió trêu tà áo biếc 

Trên giàn thiên lí. Bóng vuân sang”. 
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Đúng là nắng xuân, chẳng phải tia năng, hạt năng, chẳng phải gi‹otiárg mà 
là “lần nắng”. Chữ “làn” như gợi một hơi thở nhẹ nhàng, nắng như mỏng: tag, mềm 
mại trải đều trong thơ và trong không gian. Làn nắng lại “ag” lên tromg khối mớ 
tan”. Cảnh sắc nhẹ nhàng, đẹp dân dã mà huyền diệu. Sương khói quyệ:n ới nắng; 
cái "ứag” của nắng được tôn lên trong làn khói mơ màng đang “fư›¿” ấy. Noi bút thị 
sĩ vẫn hướng đến một nét thơ truyền thống, cổ điển, cánh như có hồn, ¡nh có tình 
chan chứa. Trân trọng đón lấy cái nắng mới tỉnh khiết ấy là “Đôi zái nhéà sanh lấm 
tấm vàng”. Sự hô ứng trong vần thơ tạo ra một cảm xúc ấm áp, cảnh viật ân xứng 
hài hòa, đầy thơ mộng. Vài nét chấm phá đơn sơ mà tỉnh tế gợi cảm, cdug dị mà 
đáng yêu. Chỉ có “đôi mái nhà tranh” hiện lên trong “làn nắng ray” nhưưn vấn gợi 
lên một sức sống đang lay động, dân dã bình yên rất thân thuộc với mi người. 
Nắng như đang rắc lên “đôi mái nhà tranh” chút sắc xuân và hương xuân: S¿/ soạt 
gió trêu tà áo biếc”. Cái âm thanh của gió "rréi” tà áo và cái gam màu “/híc”của lá 
ấy là tình xuân. Một chữ “rêu” đáng yêu quá, thân thương quá, có gìì nư màng 
.hương sắc đồng quê từ những câu ca dao, hát ghẹo tình tứ thuở nào cứ nggâ'nga mãi 
trong lòng ta... Gió cũng chọn áo mà “rẻw”, phải chọn áo biếc mới thnậthơ, thật 
đẹp. Mùa xuân là như thế, “‹z” là như thết 

Từ cụ thể, từ làn nắng, từ mái nhà tranh, từ gió rồi mới khái quát:: “rén giàn 
thiên lí. Bóng xuân sang”. Câu thơ có một sự ngưng đọng, ngập ngừng c:ảr xúc nhẹ 
nhàng, bâng khuâng, vấn vương đón “bóng xuán sang”. Cảm xúc ngưngg ! như nín 
thở ấy ẩn mình vào dấu chấm giữa dòng thơ. Mạch thơ ngập ngừng như tạch cảm 
xúc. Bên giàn thiên lí, mùa xuân đã sang. Mùa xuân nhẹ nhàng bước.... nư có thể 
cầm được, có thể ngắm được ngay trước mắt mỗi chúng ta. 

Sau dấu chấm (.), sau cái ngưng tụ và run rẩy như dây đàn căng lé*n:ong tâm 
hền nhà thơ thì mùa xuân ào đến: 

“Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời, 
Bao cô thôn nữ hát trên đổi”. 

Cỏ như xanh mãi, tươi mãi trong không gian mênh mông, bạo lla.Tình ảnh 
ẩn dụ %óng cở” và ba chữ “gợn tới trời” gợi tả lần cỏ xanh dập dờn tron làn gió 
xuân nhè nhẹ thổi. Chẳng biết ngoài kia là sóng có thật , hay lòng thii scỏ xanh 
tươi mới gợn thành “sóng” như thế ? Mùa xuân bao giờ chẳng có màu »xah của cỏ. 
“Cỏ xanh như khói bến xuân tươi” (Độ đầu xuân thảo lục như yên - N;guễn Thãi). 
“Cỏ non xanh rợn chân trời” (Nguyền Du)... Gam màu “vớnh tượi” điầyức sống 
yên bình ấy trong thơ Hàn Mặc Tử cứ “gợn rới trời” trải dài mãi như khuôn dứt, trải 
mãi, ngấm vào hồn thơ. Trong sắc xuân ấy, tình cảm con người cũng cđê độ chín. 
Tiếng hát giữa mùa xuân thân quen quá, yêu thương quá. Một nét đẹp ttruền thống 
của dân tộc, đẹp như ca dao, dân ca, như lễ hội mùa xuân muôn thuở c:ủ:cái Xứ sở 
này được nói đến qua tiếng hát “sắt vẻo” và “thơ ngáy” của những nàmg uân, của 
bao cô thôn nữ. Câu thơ gợi lên cái “chíz” trong hồn bao cô thôn nữ qtuaim thanh 
“tắt vẻo”, trong trẻo, tươi mát của câu hát giao duyên, của trai gái nơi ồng quê, 
mộc mạc mà tình tứ. Tâm hồn nhạy cảm, yêu cuộc sống thiết tha củia 1i sĩ Hàn 
Mặc Tử đã bắt vào lời hát ấy nhiều xao xuyến. Mùa xuân mới thực sự ““c/n” khi có 
con người và có dư âm tiếng hát: 

“Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng múi, 
Hổn hển như lời của nước mây 
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Thâm tÍHỨ với di ngổi dưới trúc 
Nghe ra ý nhị và thở ngây”. 

Âm thanh đọng lại trong từng tiếng thơ, độ ngân rung, “rết véo” hòa nhịp với 
âm trầm “bốn hến” thể hiện một sự chuyển đổi cảm giác rất tỉnh tế, tài tình. Tâm 
hồn thị sĩ đã hòa nhập hẳn vào cái thế giới âm thanh mùa xuân ấy. 

Tiếng ca như vút lên cao, như ngập ngừng, như lưu luyến giữa “lưng chừng 
múi” Dự âm tiếng hát dường như giãng mắc, rung lên “tắt veø” gợi lên nhiều xao 
xuyến bâng khuâng trong lòng nhà thơ. Tiếng hát "hổn hể»” được so sánh “với lời 
của ước máy” lời của thiên nhiên. Hai tiếng “bổn hển” như nhịp thở gấp gáp, vội 
vàng đầy hương xuân, tình xuân, cảm xúc vừa thực vừa mơ đến lạ kì. Lời hát của 
các cô thôn nữ sao mà đáng yêu thế, như hút hồn người, như tràn ngập cả không 
gian, góp phần làm nên một “mù¿ xướn chín” Và còn có tiếng thầm thĩ Thẩm thĩ 
với ăi..." dưới bóng trúc, hắn là tâm sự, là thân thương rồi. “Vát véo”, “hổn hển”, 
“thẩm thí” là ba cũng bậc của ba âm thanh mùa xuân đang chín, thấm sâu vào hồn 
người đến nhẹ nhàng lắng dịu, chan chứa thương yêu. Sự phong phú về giai điệu và 
phức điệu của khúc hát đồng quê, làm say mê mọi người, để rồi cùng nhà thơ bâng 
khuâng cảm nhận: “Nehe ra ý nhị và thơ ngây...” 

Tiếng hát mùa xuân dân dã, tình tứ và đáng yêu quá. Sắc xuân, hương xuân, 
tình xuân “đøng chín” dân trong lòng thôn nữ, bỗng ngập ngừng như có sự hãng hụt, 
băn khoăn: 

“Ngày mai trong đám xuân xanh ấy, 
Có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi”. 

“Đám xuân xanh ấy” là các cô thôn nữ đang hát, đang “thẩm thĩ với ai ngồi 
đới trúc” kia sẽ chín cùng mùa xuân và sẽ “theo chồng bỏ cuộc chơi”... Thiên 
nhiên và lòng người như quyến luyến mùa xuân dần trôi qua, tuổi xuân hồn nhiên 
dần trói qua. Hàn Mặc Tử như chợt thấy buồn, thấy hãng: hụt, bâng khuâng, như 
mất mát di một cái gì trong lòng khi mùa xuân đang chín... “Xuẩn đang tới nghĩa là 
xuân đương qua - Xuân còn non nghĩự là xuân xế già” (Xuân Diệu). ) 

Hàn Mặc Tử chính là người lữ khách đi qua mùa xuân gặp cái ý vị của mùa 
xuân: “Khách xa gặp lúc mùa xuân chín..." Một nét bút truyền thống cổ điển “tuán 
hướng lão” xen lẫn cái hiện đại, mới mẻ làm cho ý thơ thêm đậm đà hơn. 

Gập lúc mùa xuân chín ấy lại : “Lòng trí bảng khuảng sực nhớ làng - Chị ấy 
năm nay còn gánh thóc - Dọc bờ sông trắng nắng chang chang”. Hình ảnh của kí ức 
hiện lên một thoáng buồn đẹp và trải rộng mênh mông xa vắng. Nhà thơ nhớ đến 
con người như khao khát một tình người, một tình quê. Mỗi một nỗi nhớ đều rất 
bâng khuâng. Nhớ một công việc cụ thể: “gánh thóc” trong một không gian cụ thể: 
“Đọc bờ vông trắng nắng chang chang”. Chỉ có “chị ấy” là người đọc không thể biết 
mà chỉ có tác giả mới biết để mà “sec øớ”. mà thầm hỏi. Mà man miác sợ “ma 
xuân chịu” ấy sẽ trôi qua. Hình như đó là nét thơ Hàn Mặc Tử, !à tâm hồn Hàn Mặc 
Tử khao khát giao cảm với đời mà luôn có một nỗi niềm cô đơn, trống vắng, hẳng 
hụt như thế. 

“Mùa xuân chín” là một bài thơ xuân rất hay, là một bức tranh xuân mới nhất, 
trong sáng, rạo rực, say mê, thơ mộng mà thoáng buồn nhất. Hàn Mặc Tử với cảm 
hứng thiên nhiên trữ tình, màu sắc cổ điển hài hòa với chất dân dã, trẻ trung bình dị 
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đã làm hiện lên một bức tranh xuân tươi tắn thơ mộng. Mùa xuân đẹp. Con người 
trẻ trung, hồn nhiên, xinh đẹp, đáng yêu. Yêu mùa xuân chín cũng là yêu đồng quê, 
yêu làn nắng ửng, yêu mái nhà tranh, yêu giàn thiên lí, yêu tiếng hát vắt véo của 
những nàng xuân trên “sóng cổ vưnh tươi gợn tới trời... ”. 

“Mùa xuân chín” lúc thì dạt dào, lúc thì lắng dịu trong tâm hồn thi sĩ. Có lúc vồn 
vã, có lúc mênh mang, như đang lắng hồn mình vào bước đi của mùa xuân rồi bồi hồi, 
“sực nhớ..." và "bảng khuảng”. Cái nhớ bâng khuâng của người lữ khách mãi mãi là tình 
thương mến, nỗi khát khao giao cảm với hương sắc và khúc nhạc mùa xuân, với làng 
quê thân thuộc nơi miền Trung “Đọc bờ sông trắng nắng chang chang”. 


7. Bình giảng một bài ca dao tự chọn. 
Bài làm 

Có bài hát giãng mắc mãi lòng ta. Cũng có bài ca như “sợi nhớ xợi thương” cứ 
vương vấn hoài, vương vấn mãi... Bài ca dao “Ðém qua ra đứng bờ ao” không 
những thế còn là một kỉ niệm đối với tôi thời thơ bé. Lớn lên, tôi vẫn khẽ đọc lúc 
nhớ lúc buồn. Ông nội mất đã gần mười năm rồi..., ông đã dạy chị em tôi học thuộc 
lòng bài ca dao ấy: 

“Đêm qua ra đứng bờ ao, 
Trông cá cá lặn, trông sao sao mờ. 
Buồn trông con nhện chăng tơ, 
Nhện ơi, nhện hỡi, nhện chờ mối di ? 
Buồn trông chênh chếch sao mai, 
Sao ơi, sao hỡi, nhớ ai sao mờ ? 
Đêm đêm trưởng đi Ngân Hà, 
Chuối sao Tỉnh Đẩn đã ba nắm tròn. 
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn, 
Tào Khê nước chảy hãy còn trơ trơ”. 

Vân thơ lục bát với những thanh bằng liên tiếp, với các động từ biểu cảm: 
trông, “buôn trông”, “chờ”, “tưởng”, kết hợp với những tiếng gọi: “nhện ơi, nhện 
hỡi", “so ơi, sao hối” đã tạo nên âm điệu thiết tha, mong nhớ, chờ trông... Điệu thơ 

thấm buồn man mác bâng khuâng như níu giữ lấy hồn ta. Mỗi câu ca, mỗi vần thơ 
là một nét tâm trạng buồn nhớ, cô đơn. Khách li hương càng “#zg” càng ' Trông” 
càng buồn càng nhớ, càng hỏi càng sâu. Nơi đất khách quê người, giữa tạo vật 
mênh mông, xa mờ, nỗi buồn nhớ cô đơn biết ngỏ cùng ai ?... 

Thao thức, lẻ loi, chỉ biết ra đứng bờ ao, nơi vắng vẻ ở cuối sân, sau vườn, 
hay cạnh ngõ. Cứ trông gần rồi trông xa, trông cá, trông sao, nhưng nào thấy, vì “cá 
lặn... sao mờ” tự bao giờ. Các điệp từ (rrông, cá, sưo) gợi lên sự chơi vơi trong lòng: 

“Đêm qua ra đứng bờ ao, 
Trông cá cá lặn, trông sao sao mờ” 

Nỗi niềm ấy chỉ mới diễn ra “đêm qa” còn đây vơi trong lòng. Chữ “2w” 
vân với chữ *ø”, chữ “œo" vân với chữ “sœo”, cũng với hai vế tiểu đối cân xứng: 
“Trông cá, cá lặn !! trông sao, sao mờ” là nhạc thơ cũng là nhạc lòng xao xuyến, 
vương vấn, triển miên... 

„Hỏi trông cá, trông sao, nhưng “cá lặn”, “so mờ” nên giữa đêm khuya trống 
-_ vắng, không một người thân thưởng, chỉ còn biết “buồn trông” và khẽ hỏi: 
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“Buốn trồng con nhện chẳng tơ, 
Nhện ơi, nhện hới, nhện chờ mới di 2” 

Nhện cỏn con, bé tí. Nhện sao thấu hiểu nỗi buồn nhớ cô đơn của kẻ xa quê. 
Niiện mắc chăng tơ, hay nhện cũng đang “chờ mối di 2”. 

Đêm đã về khuya, sao mai đã “chênh chếch” nằm nghiêng nghiêng trên bầu 
trời. Rồi “sưø mở” sắp tần canh. Vẫn chỉ có một mình lí khách. Cô đơn và trơ trọi. 
Lại “buồn trông” lên bầu trời, rồi khẽ hỏi sao mai, để trang trải nỗi lòng: 

“Buồn trồng chénh chếch sạo mai, 
Sao ơi, xao hỡi, nhớ ad xao mờ ?” 

Nhện và sao, vật thì nhỏ bé, vật thì xa mờ, nhện thì còn “chờ mới œ”, sao thì 
còn ““hớ ai” Khách thể (tạo vật) được nhân hóa cũng có tâm hồn, tâm tư. Nhưng 
sau lời gọi tha thiết: “nhện ơi, nhện hối”, “sao ơi, sao hỡi” vẫn không một tiếng 
vọng, một lời an ủi. Nồi buồn nhớ cô đơn của kẻ tha hương không thể nào kể xiết ! 
Sau lời cảm thán: “nhện ơi, nhộn hỡi”, “sao ơi, sao hỡi” là những tiếng khẽ thở dài 

cất lên, những giọt lệ rưng rưng rơi xuống. 

Nỗi nhớ quê nhớ nhà, không chỉ mới “đém qua” mà là đã diễn ra triển miên 
“đêm đêm”, không chỉ mới một tháng, một năm, mà là đã “bơ am tròn”, một thời 
gian dài. Không chỉ “bưổn trông” mà là “ởng”, là nhớ, là mộng, day dứt, triển 
miên, khôn nguôi. Dải Ngân Hà vẫn chiếu sáng trên bầu trời. Sao Bắc Đầu vẫn định 
vị trên bầu trời. Đã ba năm rồi, trong đêm đêm li khách vẫn hướng về dải Ngân Hà, 
về sao Bắc Đẩu mà tưởng nhớ cố hương. Chữ “ở” là một nét tâm trạng buôn 
nhớ, ngóng trông vô cùng da diết: 

“Đêm đêm tưởng dải Ngắn Hà, 

: Chuối sao Tỉnh Đẩn đã ba năm tròn.” 

Hai câu cuối, nhà thơ dân gian dùng biện pháp nghệ thuật tương phản rất đặc 
sắc; tương phản giữa “đá mòn” với “lạ chẳng môn”, tương phản giữa “đá mòn” với 
đồng Tào Khê “ước chảy hãy còn trợ trợ”. Con sông Tào Khê ở huyện Quế Võ 
(tỉnh Bắc Ninh), “hay con sông Tào Khê ở bên Tàu là” 'biểu tượng cho tấm lòng son 
sắt thủy chung của người lữ khách đối với gia đình quê hương: 

“Đá mòn nhường dạ chẳnganòn, : 
Tào Khê nước chảy hãy còn trợ trơ.” 

Lúc nào đọc bài ca dao “Đêm qua ra đứng bờ đo” tôi vẫn thấy hay, vẫn thấy 
nhớ và vô cùng xúc động. Các điệp ngữ, câu hỏi tu từ, câu cảm thán, biện pháp 
nghệ thuật nhân hóa và phép tương phản đã góp phần tạo nên những câu ca' giàu 
nhạc điệu, đẹp mượt mà, thiết tha, in sâu vào trí nhớ và tâm hồn tôi. Bài ca dao 
thấm thía bao nỗi buồn thương nhớ và cô đơn, nhưng đó là nỗi buồn đẹp: tấm lòng 
thương nhớ và thủy chung đối với quê nhà. 


Ca dao là tấm lòng. Khi còn sống, mỗi lần đọc bài TƯ à “Đêm qua ra đứng 
bờ ao”, ông tôi vẫn nhắc cha mẹ tôi, chị em tôi: “Loạn lạc kéo dài, nhà ta đã ba đời 
Aa quê. Các con các cháu đừng có bao giờ quên nguồn cội”. 

“Tào Khê nước chảy hãy còn trơ trợ” là tấm lòng, “; nhân dân, của những aị 
xa gần, của ông tôi, của cha mẹ tôi, chị em tôi..: Tấm lòng son sắt thủy chung đối 
với gia đình quê hương tỏa sáng bài ca dao và hổn người. 
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8. Bình giảng một bài thơ tự chọn. 
Bài làm 
Thí sĩ Nguyễn Bính xuất hiện trong phong trào Thơ mới trước năm 1445, 
Phong cảnh đồng quê, hình ảnh cô thôn nữ, bến đò ngang, phiên chợ Tết... được 
Nguyễn Bính nói lên một cách bình dị, thân mật đáng yêu. “Tương tr”. “Chợ Tết”, 


„ứ , 


“Mưa xuân”, “Xuân vể”,... là những bài thơ hay của ông được nhiều người yêu thích. 

Bài thơ “Xuán về” là một bức tranh xuân có bốn cảnh xinh xắn, thân mậi về 
đồng quê, làng quê Việt Nam hơn 60 năm về trước. Con người và cảnh sắc nòng 
thôn đã được thi vị hóa qua một hồn thơ lãng mạn tài hoa. 

Cảnh xuân thứ nhất nói về cô thôn nữ khi gió đông (gió xuân) thổi vẻ. đió 
xuân mang hơi ấm và khí xuân làm hồng lên đôi má “gái chưa chồng”. tuổi xuân 
mơn mởn. Cô láng giềng, cô hàng xóm của nhà thơ bâng khuâng nhìn trời với đôi 
mắt trong" như đang ước hẹn, đợi chờ ai... Bức tranh xuân trẻ trung, tình tứ được 
chấm phá qua hai hình ảnh “màu má gái chưa chồng" và “đôi mắt trong” cử cô 
hàng xóm đang “ngước mát” nhìn trời xuân: 

“Đá thấy xuân về với gió đông. 

Với trên màu má gái chứa chồng 
Bên hiên hàng vóm cô hàng xóm 
Ngước: mắt nhìn giời đôi mắt trong.” 

Cảnh xuân thứ hai vừa đẹp, vừa sống động, hồn nhiên và tươi xinh. Gió xuân 
thổi về từng trận rồi “gió bay đi”, gợi lên sự phơi phới. Sau những tháng ngày mưa 
xuân, mưa bụi trắng trời, nay mưa đã tạnh, bầu trời rất đẹp, một không gian ấm áp: 
“giời quang, nắng mới hoe”. Nắng mới là nắng đâu xuân: “uắng mới hoe” là nắng 
hồng nhạt. Cỏ cây đâm chồi nảy lộc: 

“Lá nốn, nhành non, di trắng bạc ?” 


“Lá nõn" là những mầm lá, những lá non màu xanh mượt, “nhànj: non” là 
những cành tơ mới nẩy lộc có nhiều lá nõn màu xanh như ngọc. Nhà thơ sung 
sướng ngạc nhiên nhìn “lá uốn, nhành non” rồi thốt lên câu hỏi “ tráng bạc ?* Lá 
xuân mỡ màng, non tơ sáng ngời lên lấp lánh. Các chữ: “uốn”, “on”, “bạc?”, đã gợi 
lên sắc xuân và sức xuân kì diệu. Thi sĩ Xuân Diệu cũng đã nói hoa, lá, cành mùa 
xuân, cũng nói đến “cành rơ” đầy gợi cảm: 

“Của ong bướm này đáy tuần tháng mật 

Này đây hoa của đồng nội xanh rì 

Này đây lá của cành tơ phơ phát..." 
(Vội vàng) 

Cảnh xuân càng trở nên rộn ràng, vui tươi và hồn nhiên khi xuất hiện “Từng 
đàn con trẻ chạy vún xoe”. Các em nô đùa, các em đón nắng mới, các em theo bà, 
theo chị đi trẩy hội mùa xuân. Cảnh xuân càng trở nên ý vị đậm đà. 

Nét xuân đẹp thứ ba trong bức tranh xuân của Nguyễn Bính mở ra một 
không gian nghệ thuật rộng lớn gợi lên cái hồn quê buổi xuân vẻ. Giêng hai là thời 
gian nông nhàn, bà con dân cày “ughỉ việc đồng”, ai nấy đều tíu tít trong lễ hội mùa 
xuân. Cánh đồng làng bát ngát “lứư con gái mượt nhự nhúng” Một so sánh rất hay, 
rất gợi cảm làm hiện lên những cánh đồng quê lúa xanh thẫm, biển lúa êm đềm 
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Thượt nh nhưng” Vườn tược, xóm thôn nở trang màu hoa cam, họa bưởi “luào 
ngứt lương bạy” Mùi thơm nông nàn, quấn quýt “bướm vể vòng” Cảnh bướm, hoa 
trong vườn xuân thật trữ tình nên thơ: 


TUáy vườn họa bưởi, lua cam Pụng, 
Ngào ngạt hương bạy, bướm lượn vòng.” 

Chữ “đdy”, chữ “ngào øögựf” là hai nét vẽ gợi lên cái thần. cái hồn của vườn 
xuân chốn quê. Nguyễn Bính đã đem cái tình yêu mùa xuân, yêu làng mạc đồng quê 
để viết nên những câu thơ tuyệt bút về hương hoa, về bướm hoa trong mùa xuân. 

Một nét đẹp nữa trong bức tranh “Xươn về” là cảnh đi trấy hội. “Một đỏi có” 
duyên dáng, tươi xinh trong bộ đồ dân tộc: “yếm đó khẩn thám” đi trẩy hội chùa. 
Các cụ già, bà già ?óc bạc” lưng còng, tay chống gậy trúc, vừa đi vừa lần tràng hạt, 
miệng lằm rầm tụng nam mô. Có cái phơi phới, say mê của cô gái quê. Có cái phúc 
hậu, thánh thiện của tuổi già. Cảnh trẩy hội xuân vừa tưng bừng náo nhiệt, vừa dân 
đã hồn hậu đáng yêu. Ta cảm thấy như mình đang được sống lại lễ hội mùa xuân 
của làng quê hơn trăm năm về trước: 

“Trên đường cát mịn, một đôi cô, 
Yếm đỏ, khăn thám, trấy hội chùa. 
Gáy trúc dắt bà già tóc bạc, 

Tay lấn tràng hạt niệng nam mô”. 

“Xuân vể” là một bài thơ xuân đẹp, cho ta nhiều ấn tượng và yêu thích. Những 
nét vẽ vẻ "lá ổn, nhành nón...” về lúa con gái, “Hượt nhự nhưng” về hoa bưởi hoa 
cam rụng đầy vườn “ngào ngạt lương bay” với “bướm về vòng” tất cả đã gợi lên 
một bức tranh xuân tươi đẹp, đầy hương sắc, rất mặn mà, thân thuộc. Bức tranh 
xuân ấy còn có hình ảnh thiếu nữ với má hồng, mắt trong, duyên dáng đi hội chùa 
làng, với “yếm đó khăn thảm”: còn có bà già đi hội, chống gây trúc, lần tràng hạt, 
miệng nam mô. Cảnh xuân, tình xuân được nhà thơ nói đến rất bình dị, mộc mạc, 
rất thân thuộc đậm đà, đáng yêu. Nguyễn Bính đã gợi lên cái hồn quê nơi chốn quê, 
đã để thương để nhớ trong lòng người bấy nay. 

Tình quê, hồn quê là nét đẹp trong “Xxứớa vể” của Nguyễn Bính. Thơ trong 
sáng, dung dị vơi đầy một tình xuân đồng quê đầm ấm và rung động, thiết tha. Thơ 
Nguyễn Bính dịu dàng, êm đẹp như ca dao, dân ca. 

10. Chøn làng quê của Bác Tón 

Mĩ Hòa Hưng là chốn làng quê thương yêu của bác Tôn. Người thợ, người 
lính thủy, người chiến sĩ trung kiên ấy đã xa cố hương từ tuổi thanh niên, khi dẩn 
thân vào con đường cách mạng đầy bão táp. 

Mĩ Hòa Hưng với diện tích khoảng 15km”, một vùng quê hiền lành, trù phú 
nổi lên giữa lòng Hậu Giang thuộc đồng bằng sông Cửu Long mênh mông bát ngát. 

Những cánh đồng lúa xanh rì, những dòng kênh hiển hòa uốn lượn, những 
miệt vườn xanh tươi hoa trái bốn mùa. Bà con dân cày ở đây cần cù và chất phác, 
bộc trực và dũng cảm, quen cầm cuốc, cầm cày, và đã bao phen cầm giáo cầm 
gươm, cảm tầm vông, mã tấu, súng ngựa trời kiện cường đánh Pháp rồi “đồng khởi” 
đánh Mi Bao mồ hôi và máu đã đổ xuống trên cù lao này, để dòng kênh mãi mãi 
ăm ắp nước ngọt phù sa, để cau, dừa, mía đậu phộng, đậu xanh... ngọt ngào tươi tốt. 
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Mía Chợ, mía Gò Cát là dục sản. mem và ngọt nức tiếng gân xa. Nghề dệt chiếu, 
làm hàng thủ công mĩ nghề rác phát triều 

Ngoài việc sạ lúa gặt hai, lun vườn, ở MỸ Hòa Hưng quanh năm còn rộn ràng 
nghề đánh bắt thủy sản: 

'Búa phí quụ nhân với điều 
Củ luo Ông Cñw tụ có niên cú tôm”, 

Tháng giêng hai là mùa bắt ốc gạo ở các bãi côn; tháng tư tháng năm là mùa 
giỏ chà cá trắng, cá đen roi rói đầy ấp khoang thuyền. Từ tháng tám đến tháng chạp 
là mùa tôm cá, lưới chài, vòn, đáy. Ban ngày, dọc theo sông cái, phe xuồng đánh cá 
san sát ngược xuôi. Tiếng gö mái chèo, tiếng hò rộn ràng sông nước: 

*Bở có má lớn đồng tiền, 
Cho hú một chút đỡ ghiển khi va” 
hay: 
“TInteng chồng nấu cháo le le, 
Nếu canh bỏng bí, nấu chè hột sen” 

Những giàn lưới phơi giảng loáng nắng trên cồn nhỏ. Những ngọn đèn trên 
những chiếc xuồng câu !öm nhấp nháy, mờ tỏ trên đòng nước bạc. Tiếng búng tí 
tách của bầy tôm, tiếng cá nháy, tiếng chim lạc đàn kêu đêm... Những hình ảnh, âm 
thanh thân thuộc ấy của qué nhà đã in sâu vào tâm hồn và luôn mang theo trong trái 
tim khi người thủy thủ lênh đênh bê trời Âu, khi người chiến sĩ cộng sản, chân tay 
mang nặng xích xiểng bị kẻ thù đẩy vào tù ngục... 

Mấy chục nám xa cách cố hương, một chiều thu trở lại chốn quê, Bác Tôn - 
người con Mĩ Hòa Hưng đầu tóc bạc phơ bâng khuâng ngắm trời mây sông nước. 
Đứng trên cù lao, đưa mất nhìn các hướng: Thị xã Long Xuyên, cù lao ông Chưởng, 
những con tàu giòng ghe chài như thản một con rết không lồ xuôi ngược trên mặt 
sông lấp lánh bình lặng... Xóm nho với mái nhà xưa, con đường làng và mái trường 
tuổi thơ,... lúc tỏ mờ, lúc thấp thoáng ẩn hiện... Nước mắt ứa ra... 

Bầu trời xanh trong, những cánh chim chao nghiêng bay lượn, những cánh 
buồm nâu bạc phếch cảng phóng, những con thuyền xuôi ngược... mỗi lần gặp người 
thân, bác Tôn lại thầm hỏi, thầm nhắc: “Ơi... Mĩ Hòa Hưng, nhiều thương nhớ †...". 

Người con yêu quý ấy, người chiến sĩ cách tạng ấy, nay đã đi xa. Nhưng 
dòng kênh, ghe xuồng, bãi cồn. cây mía, trái cây... quê mẹ vẫn nhắc hoài nhắc mãi, 
vẫn nhớ thương khôn nguôi, bồi hồi da diết... 

11. Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt 

Nước sông Hồng ở nơi đầu ngọn này đỏ lòm, ngầu đục, phù sa quánh lại 
tưởng như có thể xắt khúc như thạch đỏ vậy. Suối Lũng Pô vì chảy qua các mỏ 
quặng đồng lớn nên nước cứ xanh như vừa được nghiền ít nhiều lá tươi của rừng già 
Y Tý, A Mú Sung. Cái màu xanh ấy hòa lẫn vào màu đỏ của sôn#Hồng đúng cái 
nơi sông Hồng chảy nhập cảnh vào Việt Nam tạo nên một hoạt cảnh trộn mầu rất rõ 
rệt. Sự phối màu này khiến con dân đất Việt thấy nỗi xúc động, niềm vinh dự được 
đứng giữa ngã ba sông Mẹ nhập tịch đất Mẹ của mình không chỉ có biển, có mốc, 
có chiến sĩ biên phòng bồng súng đứng bên; mà còn có cả màu sắc khá lệng lẫy của 
hai nguồn nước. 
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Không biết con sông chứa nhiều phù sa đỏ đã tạo nên nền văn mính sông 
Hồng kia có biết được rằng mình đang gánh sứ mệnh thiêng liêng và kì diệu như 
thế nào cho người Việt Nam không nhỉ? Phần lớn lãnh thổ miền Bắc Việt Nam đều 
nằm trong lưu vực sông Hồng, thế nên người Việt đều gọi sông Hồng là sông Mẹ, 
sông Cái, đến con đê khổng lồ dọc sông Hồng cũng được trân trọng gọi là đê sông 
Cái. Dài đến 1.183 km và bắt nguồn từ dãy Ngụy Sơn gần hồ Đại Lý ở Vân Nam 
(Trung Quốc), đoạn đi qua Việt Nam của sông Hồng chỉ dài có 495 km (có sách 
viết 510 km), nhưng đây là phần quan trọng nhất của sông Hồng vì “khúc” này 
chứa cả trung lưu (từ Lào Cai đến Việt Trì) và hạ lưu (từ Việt Trì ra biển), chạy 
thẳng theo hướng tây bắc - đông nam rất điển hình. Hàng triệu năm qua, sông Hồng 
đã nhẫn nại tung những hat phù sa bí ẩn của mình như một thứ vũ khí hồng hồng đỏ 
đỏ để giành giật bằng được từ biển cả cái vùng mà ngày nay chúng ta gọi là châu 
thổ Bắc Bộ (Việt Nam). Phải lãng rnạn lắm thì thanh niên ngày nay mới có thể tin 
được rằng, ngày xưa cuộc chiến giữa biển cả và châu thổ sông Hồng đã từng diễn ra 
ở cửa sông chỗ thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, chứ không phải cửa Ba Lạt, Thái 
Bình như hiện nay. Tức là cửa biển, nơi sông Hồng đổ ra biển cả, nằm dưới chân 
cầu Việt Trì bây giờ... 

Nhìn lên bản đồ, tỉnh Lào Cai xòe ra như con bướm với hai cánh dang rộng 
thì sông Hồng kẻ một đường bắt đầu từ đỉnh cao nhất, xa nhất của cánh bướm bên 
phía tây. sông xé dọc sải cánh, xuyên qua thân thể con bướm, kéo xuôi về phía Yên 
Bái, Phú Thọ... và trổ đường ra biển. Trong hệ thống bién phòng ơ "hành phố biên 
phòng Lào Cai” (Nguyễn Tuân), bao giờ đồn A Mú Sung cũng là đồn xa xôi, vất vả 
và quyết liệt nhất; thường được gọi một cách dân dã là A Mờ Sương. là) đây, sương 
bao phủ suốt đêm ngày, bốn mùa, năm tháng. Sương ở đây quánh đến mức, cứ mở 
cửa nhà ra là sương vón cục trôi vào trong nhà, mọi đồ vật đều ướt sũng sinh. Sương 
mờ thì đẹp, thì mơ, nhưng sương đến mức véo được thành cục, đến mức chiến sĩ đi 
tưới rau phải cầm theo cái áo vừa đi vừa vung vẩy xua sương để nhìn thấy rau... thì 
đúng là đáng sợ. Sau sương mù là sự cáu bản của sấm sét, bởi A Mú Sung là cái nôi 
của các mỏ đồng, mỏ sắt lớn. Mỗi khi trời mưa, sấm chớp rất nhiều, sấm sét cứ nổ 
ngang tai người ta như có một trận chiến giữa ông Đùng và bà Đoàng gần lắm... 
Mùa đông đến, tuyết rơi trăng xóa, phủ bao la. Những cơn mưa đá bất thần ném rào 
rào, cây cỏ hoa lá xơ xác như bị vò nhàu bớt nhựa để chuẩn bị... nấu canh. Đêm 
nằm đắp bốn, năm cái chăn dày mà vẫn chỉ có cảm giác chăn đè lên mình rất nặng 
chứ tuyệt không thấy ấm. 

Đất thì nâu đỏ màu quặng sắt, sông thì xanh lèo màu quặng đồng. Những quả 
núi mênh mông, những thung lũng tít hút, những tên làng tên bản đồ mơ hồ xa xôi: 
Nậm Mít, Ngải Chồ, Bản Tối, Bạc Tà, Cửa Suối, Khoang Thuyền, Nậm. Cáng, Phù 
Lao Chải, Ma Cò, Sa Pả, Thèn Pả, v.v... 

Từ trạm Phình Hồ xã Y Tý vượt qua những đỉnh núi cao gần 2000m gió lạnh 
buốt, năm nào cũng có tuyết rơi. mới đến được đồn A Mú Sung; từ đó phải băng 
rừng, leo dốc, vượt suối hàng buổi mới đặt chân tới đồn biên phòng Lũng Pô - nơi 
con sông Hồng chảy vào đất Việt. 

Cũng giống như việc người ta cắm biển ở Đất Mũi (Cà Mau), xây cột cờ ở 
Lũng Cú (Hà Giang), dựng phù điêu ở bải biển Trà Cổ (Móng Cái), dựng một biểu 
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tượng hình tam giác kim loui lên nóc nhà Đông Dương Phăng-xi-päng., trạng biên 
phòng Lũng Pô xây hình hát giúc như một ngôi chùa Bắc Bộ, những ngói chùa kiểu 
này ta thường gặp ở giữa những cánh đông, giữa ao hồ ngợp sen hỏng thân thuộc 
trên mọi làng quê ta, như kháng định chủ quyền thiêng liêng dân tộc,như nhắc nhở 
lời ông cha "!hấy giữ vững từng tất đất của giang xơn gấm vóc” đến con cháu muôn 
đời mai sau. 
Lũng Pô - xóm Lũng Pỏ. suối Lũng Pô, trạm biên phòng Lũng Pô, xa mà 
gần, vì đó là một mảnh tâm hồn của Tổ quốc Việt Nam, của con người Việt Nam. 
Anh em cán bộ chiến sĩ ở trạm biên phòng Lũng Pô toàn lính trẻ; tất cả đều 
thuộc bài `'”Gửi em ở cuối sông Hồng”. Họ tự hào vì nhiệm vụ của mình ở nơi con 
sông Hồng chảy vào đất Việt. Ai cũng đỉnh ninh chỉ dọc xuôi theo dòng nước mà 
rằng: quê em ở dưới kia kìa... Vẫn là đất của sông Mẹ này thôi nào có xa xôi gì. 
Cho nên hằng sáng thức dây. quản trang quản phục chỉnh tể, bổng súng đứng trước „ 
lá cờ Tổ quốc, ngắm nhìn núi dồi trùng điệp, sông Hồng cuồn cuộn, mà cảm thấy 
dậy lên trong tâm hồn mình vô hạn: "Lñng Pó, nơi con sông Hồng chảy vào đất 
Việt thân yêu”... 
Theo Đỗ Doãn Hoàng 
('Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt" - 
Bảo An ninh cuối tháng 10 năm 2004) 


12. Hây nêu lên những suy nghĩ của em vẻ câu nói sau đây của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh: 

“Non sông Việt Nam có trở nên vẻ tang hay không, đân tộc Việt Nam có 
được về vang sánh vai các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một 
phần lớn ở công học tập của các chát”. 

Đài làm 

Bác Hồ kính yêu đã dành cho thế hệ trẻ Việt Nam bao tình cảm thiết tha sâu nặng, 
“Ai yêu các nhỉ đồng bảng Bác Hồ Chỉ Minh ?" Tình yêu đằm thắm ấy được biểu 
hiện qua nhiều bức thư Bátc gửi cíc cháu nhân ngày khai trường hoặc Tết Trung thu: 

“Trung thụ trăng xúng Hà gương, 
Bác [:Ú) II canh nhớ thương nhỉ đồng”. 

Trong thư gửi học siinh nhân ngày khai trường đầu tiên sau Cách mạng tháng 
Tám, Hồ Chủ Tịch có viết; 

«Won sông Việt: Nam có trở nên về vang hay không, dân tộc Việt Nam có 
được về vang sánh vai các cường quốc năm châm được hay không, chính là nhờ một 
phần lớn ở công học tập của các chắn" 

Hơn nửa thế kỉ trôi qua, trên đất nước Việt Nam yêu qúy của chúng ta đã có 


bao đổi thay lớn lao, bzao› biến cố lịch sử trọng đại, nhưng câu nói của Bác vẫn sáng 
ngời giá trị giáo dục và. khích ié tuời trẻ trên mọi miền Tổ quốc. 


dạ Bác Hồ được điển đạt bằng một câu văn giàu hình tượng 
úc hỏi: “Non xông Việt Nam có trở nên về vang hay 
đổ được: te vang sánh vai các cường quốc năm châu được 
c hỏi vẻ tiền đồ của Tổ quốc ta, tương lai của dân ta có 


không, dân tộc Việt NaunẰ 
hay không ?” có nghĩa ¿là 
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được tốt đẹp, rỡ ràng, có trở nên giàu mạnh, văn mình như các cường quốc Anh, 
Ngà, Pháp, Mĩ, Nhật,... hay không 2 Về thứ hai là sự gợi ý, là cách trả lời của Bác: 
Chính là nhờ một prh.in lớn ở công học tập của các cháu” hay nói một cách khác, 
Bắc nêu lên nghĩa vụ học tập của học sinh đối với Tổ quốc và dân tộc. Qua câu văn 
ấy, Bác giáo dục học sinh về øMuớm vụ học tập, về trách nhiệm nặng né. vẻ vang đới 


với Iư0ng lai tơi sáng của nón song Việt Nam, của đản tộc Việt Nam. 

Học tập là nghĩa vụ vẻ vàng của học sinh đổi với Tổ quốc và dân tộc. Học sinh 
là mầm non, là tương lai của gia đình và dân tộc: là thế hệ nối bước cha anh để xây 
dựng và bảo vệ đất nước “»ười lấn đẹp hơn” như Bác Hồ mong muốn. Bằng tính 
cần cù sáng tạo và chí dũng cảm, băng tâm hồn và trí tuệ, tài năng, học sinh - thanh 
thiếu niên nhỉ đồng - sẽ đảm đương sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà Bác Hồ giao phó. 
Muốn hoàn thành nghĩa vụ ấy, học sinh phải đủ đức, tài. Muốn có đức tài chỉ có 
con đường học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, trở 
thành công dân tốt, người lao động giỏi, những chuyên gia... tài nắng, giàu nhiệt 
huyết để phục vụ Tổ quốc. đóng góp “một phẩn lớn” vào mục tiêu dân giàu nước 
mạnh, mới kì vọng làm cho “uøn xông Việt Nam được trở nên về vàng... đỉn tóc 
Việt Nam được về vang vánh vai các cường quốc năm chán”... 

Học tập là trách nhiệm nặng nẻ nhưng vô cùng vẻ vang của học sinh. Sau gần một 
thế kỉ bị thực dân Pháp thống trị, “thà từ nhiều hơn trường học” nước tạ xơ xác tiêu 
điều, dân ta đói khổ, hơn 90% dân số bị mù chữ ! Việt Nam là một trong những nước 
lạc hậu trên thế giới. Thanh toán quá khứ nặng nề ấy, “điệt giác đói, điệt giặc dõi, diệt 
giác ngoại xảm” là nhiệm vụ của toàn dân, nhưng học sinh phải là những chiến sĩ 
xung kích, như Bác dạy “chính một phần lớn là nhờ ơ công học tập của các chán. 

Câu nói trên đây là lời dạy, là tấm lòng, là tình thương của Bác đối với học 
sinh. Bác mong các cháu phải gắng sức, phải siêng năng học hành, biết học tập một 
cách thông minh sáng tạo. Có học tốt, học giỏi mới thành tài, có học vấn cao, có tri 
thức tiên tiến hiện đại. Có học tập tốt mới thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình. 

Bác giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam phải có mục tiêu, động cơ học tập đúng đắn. 
Học để làm gì ? Học tập không phải để làm quan, để vinh thân phì gia, mà là vì một 
mục đích cao cả: học tập để làm người, eó nhân cách văn hóa, đem tài năng phục vụ 
sự nghiệp hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt 
Nam giầu mạnh, văn mình. 

Câu nói trên biểu lộ một phẩn tỉn yêu sâu sắc của lãnh tụ đối với thế hệ trẻ 
Việt Nam. Lời của Bác là lời non nước. Bác thay mặt nhân dân nói lên tiếng nói của 
Tổ quốc để động viên, khích lệ học sinh ra sức thi đua học tập giỏi. Bác chỉ cho học 
sinh thấy con đường sáng đi tới ngày mai. Hạnh phúc của tuổi trẻ gắn liền với tiền 
đỏ, tương lai xán lạn của đất nước và của dân tộc. Bác fin yén học sinh - con em của 
một dân tộc cần cù và đũng cảm , thông mình và hiếu học. 

Sau gần 30 năm chiên tranh giải phóng, Tổ quốc đã giành được độc lập, hòa 
bình. Việt Nam là một trong những nước kém phát triển, chúng ta đã ngẩng cao đầu 
bước vào thế kí XXI. Các kì thí quốc tế về toán, lí, hóa,... học sinh Việt Nam đã 
giành được nhiều thành tích vẻ vang. Chặng đường di tới để dân tộc ta. đất nước ta 
“tể vang sánh vai các cường quốc năm cháu” đầu thuận lợi, đễ dàng, một sớm một 
chiều mà thực hiện được ? Cho nên câu nói của Bác vẫn mang ý nghĩa thời sự nóng 
bỏng, có giá trị giáo dục và động viên các thể hệ học sinh Việt Nam vươn lên. 
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Suốt đời Bác Hồ chí có “mỏt hưm muốn, ham muốn tội bác là làm sao cho 
nước ta được hoàn toàn độc lặp, dân tạ được hoàn toàn tự do, đồng bào tạ di củng 
có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Bác đã dạy: "Vì lợi ích mười năm phải 
trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”. Trong thư Trung thu Bác đã viết: 

“Các cháu hãy vứng đáng 
Cháu Bác Hồ Chí Minh”. 

Ôn lại những lời dạy của Bác Hồ, đọc lại bức thư gửi học sinh nhân ngày khai 
trường đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám, chúng ta vô cùng cảm động trước sự 
thương yêu, chăm sóc, giáo dục của Người đối với thế hệ trẻ Việt Nam. Còn gì 
hạnh phúc hơn được học tập và đem tài năng phục vụ Tổ quốc, làm vẻ vang cho «lân 
tộc. Thi đua học tập tốt là chúng ta đã tự giác làm đúng lời Bác dạy. Câu nói trên là 
tình yêu lớn tỏa sáng tâm hồn tuổi thơ. Học tập là yêw nước. 
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